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I. Mục đích và phạm vi áp dụng

1. Giới thiệu chung về Chính quyền điện tử

1.1. Khái niệm về Chính quyền điện tử

Khởi đầu với quá trình cải cách hành chính được diễn vào những năm 70 của Thế kỷ trước trong các nước phát triển, tiếp theo là quá trình chính phủ các nước đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào trong hoạt động của các cơ quan chính phủ, khái niệm Chính quyền điện tử đã ra đời vào những năm 90 cùng với những khái niệm khác như thương mại điện tử, doanh nghiệp điện tử.


Vào những năm 1995-2000, Chính quyền điện tử đã được các nước tiếp thu và ứng dụng rộng rãi, thúc đẩy phát triển và ngày càng được các nước coi như một giải pháp hữu hiệu để tăng hiệu quả làm việc của các cơ quan chính phủ, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Cho đến nay Chính quyền điện tử vẫn tiếp tục được các nước thúc đẩy phát triển mạnh mẽ, ngày càng sâu rộng hơn, các nước đã coi phát triển Chính quyền điện tử là bắt buộc.


Ngày nay, với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, các phương tiện di động, băng rộng, công nghệ, … nên nhiều nước đã đẩy mạnh phát triển Chính quyền điện tử đa dạng hơn, liên thông hơn dưới khái niệm chính phủ di động, chính phủ ở mọi lúc, mọi nơi và trên mọi phương tiện.


Đã có rất nhiều tổ chức và chính phủ đưa ra định nghĩa "Chính quyền điện tử". Tuy nhiên, hiện không có một định nghĩa thống nhất về Chính quyền điện tử, hay nói cách khác, hiện không có một hình thức Chính quyền điện tử được áp dụng giống nhau cho các nước. Các tổ chức khác nhau đưa ra những định nghĩa về Chính quyền điện tử của riêng mình.


Khái niệm phổ biến nhất về Chính quyền điện tử là chính phủ ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông nhằm tăng hiệu quả hoạt động của các cơ quan chính phủ, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn hoặc chi tiết hơn:


Chính quyền điện tử là việc các cơ quan chính phủ sử dụng công nghệ thông tin (như máy tính, các mạng diện rộng, Internet, và sử dụng công nghệ di động) có khả năng biến đổi những quan hệ với người dân, các doanh nghiệp, và các tổ chức khác của Chính phủ (làm việc và trao đổi qua mạng không cần đến trực tiếp công sở). Những công nghệ đó có thể phục vụ những mục đích khác nhau: cung cấp dịch vụ chính phủ đến người dân tốt hơn, cải thiện những tương tác giữa chính phủ với doanh nghiệp, tăng quyền cho người dân thông qua truy nhập đến thông tin, hoặc quản lý của chính phủ hiệu quả hơn.

1.2. Các giai đoạn phát triển của Chính quyền điện tử

Việc phát triển Chính quyền điện tử trải qua một số giai đoạn khác nhau. Cứ qua từng giai đoạn (thực hiện và duy trì) thì tính phức tạp lại tăng thêm, nhưng giá trị mà nó mang lại cho người dân và doanh nghiệp cũng tăng lên.


Biểu đồ tăng trưởng Chính quyền điện tử do hãng tư vấn và nghiên cứu Gartner xây dựng, chỉ ra bốn giai đoạn (hay thời kỳ) của quá trình phát triển Chính quyền điện tử.
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Hình 1: Biểu đồ tăng trưởng Chính quyền điện tử

Giai đoạn 1: Thông tin. Trong giai đoạn đầu, Chính quyền điện tử có nghĩa là hiện diện trên trang web và cung cấp cho công chúng các thông tin (thích hợp). Giá trị mang lại ở chỗ công chúng có thể tiếp cận được thông tin của chính quyền, các quy trình trở nên minh bạch hơn, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ. Với G2G, các cơ quan chính quyền cũng có thể trao đổi thông tin với nhau bằng các phương tiện điện tử, như Internet, hoặc trong mạng nội bộ.


Giai đoạn 2: Tương tác. Trong giai đoạn thứ hai, sự tương tác giữa chính quyền và công dân (G2C và G2B) được thông qua nhiều ứng dụng khác nhau. Người dân có thể hỏi qua thư điện tử, sử dụng các công cụ tra cứu, tải xuống các biểu mẫu và tài liệu. Các tương tác này giúp tiết kiệm thời gian. Thực tế, việc tiếp nhận đơn từ có thể thực hiện trực tuyến 24 giờ trong ngày. Thông thường, những động tác này chỉ có thể được thực hiện tại bàn tiếp dân trong giờ hành chính. Về mặt nội bộ (G2G), các tổ chức của chính quyền sử dụng mạng LAN, Intranet và thư điện tử để liên lạc và trao đổi dữ liệu. Rõ ràng giai đoạn này chỉ có thể thực hiện được khi đã thực hiện cải cách hành chính (với cơ chế một cửa điện tử, cơ chế một cửa liên thông điện tử) theo tinh thần Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.


Giai đoạn 3: Giao dịch. Với giai đoạn thứ ba, tính phức tạp của công nghệ có tăng lên, nhưng giá trị của khách hàng (trong G2C và G2B) cũng tăng. Các giao dịch hoàn chỉnh có thể thực hiện mà không cần đi đến cơ quan hành chính. Có thể lấy ví dụ về các dịch vụ trực tuyến như: Đăng ký thuế thu nhập, đăng ký thuế tài sản, gia hạn/cấp mới giấy phép, thị thực và hộ chiếu, biểu quyết qua mạng. Giai đoạn 3 là phức tạp bởi các vấn đề an ninh và cá thể hóa, chẳng hạn như chữ ký số (chữ ký điện tử) là cần thiết để cho phép thực hiện việc chuyển giao các dịch vụ một cách hợp pháp. Về khía cạnh doanh nghiệp, Chính quyền điện tử bắt đầu với các ứng dụng mua bán trực tuyến. Ở giai đoạn này, các quy trình nội bộ (G2G) phải được thiết kế lại để cung cấp dịch vụ được tốt. Chính quyền cần những luật và quy chế mới để cho phép thực hiện các giao dịch không sử dụng tài liệu bằng giấy.


Giai đoạn 4: Chuyển hóa. Giai đoạn thứ tư là khi mọi hệ thống thông tin được tích hợp hoàn toàn, các dịch vụ điện tử không còn bị giới hạn bởi các ranh giới hành chính. Khi đó công chúng có thể hưởng các dịch vụ G2C và G2B tại một bàn giao dịch (điểm giao dịch ảo). Ở giai đoạn này, tiết kiệm chi phí, hiệu quả và đáp ứng nhu cầu khách hàng đã đạt được các mức cao nhất có thể được.


1.3. Vai trò của Kiến trúc Chính quyền điện tử trong xây dựng Chính quyền điện tử

Việc xây dựng Kiến trúc CQĐT ở các cấp đóng vai trò quan trọng trong phát triển CQĐT, đặc biệt khi việc triển khai ứng dụng CNTT trong các Tỉnh, thành phố ngày càng được phát triển cả về chiều sâu và chiều rộng. Kiến trúc CQĐT thể hiện thiết kế tổng thể các thành phần trong CQĐT của CQNN, chức năng, mối quan hệ giữa các thành phần.


2. Mục đích xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh

Trong những năm qua, Đảng, Chính phủ luôn quan tâm, coi trọng phát triển ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), đặc biệt là ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước. Nhiều văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành, tạo hành lang pháp lý cho việc thúc đẩy ứng dụng CNTT. Công nghệ thông tin được coi là một công cụ hữu hiệu tạo lập phương thức phát triển mới và bảo vệ Tổ quốc; là động lực quan trọng phát triển kinh tế tri thức, xã hội thông tin, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong quá trình hội nhập quốc tế; góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo đảm phát triển nhanh và bền vững đất nước.


Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử đã chỉ rõ đến hết năm 2016 các bộ, ngành Trung ương có 100% các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức độ cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ (dịch vụ công trực tuyến mức độ 3).


Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân Tỉnh Phú Thọ đã ban hành Kế hoạch hành động số 638/KH- UBND ngày 29/2/2016 Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, một trong những mục tiêu của Kế hoạch là "Từ nay đến hết năm 2017, tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa, chuẩn hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính theo các quy định của Chính phủ".

Muốn vậy, việc xây dựng được Kiến trúc CQĐT Tỉnh Phú Thọ để làm cơ sở cho việc ứng dụng và phát triển CNTT, hướng tới một hệ thống Chính quyền điện tử toàn diện vào năm 2020 là rất cấp bách. Kiến trúc CQĐT là cơ sở khoa học giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả khi triển khai công tác ứng dụng CNTT của Tỉnh trong thời gian tới nhằm đạt được các mục đích sau:


- Tăng cường khả năng kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ, sử dụng lại thông tin, CSDL các sở ngành, các bộ ngành nhằm tạo thuận lợi trong việc giải quyết mau chóng các thủ tục hành chính công cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân bất kể trong hay ngoài giờ làm việc với mục tiêu chuyển từ Chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ;


- Tăng cường khả năng giám sát, đánh giá đầu tư; đảm bảo triển khai ứng dụng CNTT đồng bộ, hạn chế trùng lặp, tiết kiệm chi phí, thời gian triển khai của CQNN;


- Nâng cao tính linh hoạt khi xây dựng, triển khai các thành phần, hệ thống thông tin theo điều kiện thực tế;


- Đề xuất danh mục các dự án cần triển khai để hoàn thành hệ thống CQĐT Tỉnh Phú Thọ vào năm 2020 (gồm nền tảng CQĐT, các ứng dụng & CSDL, hạ tầng CNTT, đào tạo) và lộ trình triển khai các dự án này.


3. Phạm vi áp dụng

Tài liệu này áp dụng cho toàn bộ các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ bao gồm:

- Hội đồng nhân dân tỉnh;


- Ủy ban nhân dân tỉnh;


- Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (bao gồm toàn bộ các Sở và cơ quan tương đương Sở);


- Hội đồng nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân huyện;


- Hội đồng nhân dân xã và Ủy ban nhân dân xã,

Để làm cơ sở triển khai hệ thống CQĐT tỉnh trong thời gian sắp tới. Các cơ quan và tổ chức khác cũng có thể tham khảo để triển khai ứng dụng CNTT của mình nhằm bảo đảm tính kết nối, liên thông và đồng bộ với hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

II. Phân tích chức năng, nhiệm vụ, định hướng phát triển các cơ quan nhà nước của tỉnh để xây dựng mô hình liên thông nghiệp vụ

1. Phân tích chức năng, nhiệm vụ các cơ quan nhà nước của tỉnh

Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015, Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân. Chính quyền địa phương ở tỉnh là cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh.

● Nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh được thể hiện trong các lĩnh vực sau:


+ Trong tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật


+ Trong xây dựng chính quyền


+ Trong lĩnh vực kinh tế, tài nguyên, môi trường


+ Trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao


+ Trong lĩnh vực y tế, lao động và thực hiện chính sách xã hội


+ Trong công tác dân tộc, tôn giáo


+ Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội


+ Giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; giám sát hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, Ban của Hội đồng nhân dân cấp mình; giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cùng cấp và văn bản của Hội đồng nhân dân cấp huyện.


● UBND tỉnh Phú Thọ là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương, góp phần bảo đảm sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong bộ máy hành chính nhà nước từ Trung ương tới cơ sở.

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND là cơ quan tham mưu, giúp UBND cùng cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND cùng cấp và theo quy định của pháp luật; góp phần bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành hoặc lĩnh vực công tác từ Trung ương đến cơ sở. Theo Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được minh họa ở hình sau đây:
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Hình 2: Sơ đồ tổ chức các cơ quan nhà nước tỉnh Phú Thọ

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Tỉnh: là các đơn vị trực thuộc UBND Tỉnh, bao gồm các Sở, Ban, Ngành, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND Tỉnh quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở Phú Thọ theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của UBND Tỉnh. Tại mỗi sở, ban ngành tùy theo đặc thù cơ cấu tổ chức gồm có: văn phòng, thanh tra, phòng chuyên môn, nghiệp vụ, chi cục và các đơn vị sự nghiệp công lập. Các Sở, Ban, Ngành trực thuộc quản lý của UBND Tỉnh Phú Thọ, gồm có các đơn vị:


- VP UBND Tỉnh


- Sở Công Thương


- Sở Giao thông vận tải


- Sở Giáo dục và Đào tạo


- Sở Khoa học và Công nghệ


- Sở Kế hoạch và đầu tư


- Sở Ngoại vụ


- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


- Sở Nội vụ


- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội


- Sở Tài chính


- Sở Tài nguyên và Môi trường


- Sở Thông tin và Truyền thông


- Sở Tư pháp


- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch


- Sở Y tế


- Sở Xây Dựng


- Ban Dân tộc


- Ban quản lý các khu công nghiệp


- Đài phát thanh - Truyền hình Tỉnh


- Khu di tích lịch sử Đền Hùng


- Thanh tra Tỉnh


- Trường đại học Hùng Vương

Chức năng, nhiệm vụ của các Sở như sau:

i. Sở Nội vụ:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; công tác thanh niên; thi đua - khen thưởng.

ii. Sở Tư pháp:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính; phổ biến, giáo dục pháp luật; pháp chế; công chứng, chứng thực; nuôi con nuôi; trọng tài thương mại; hộ tịch; quốc tịch; lý lịch tư pháp; bồi thường nhà nước; luật sư, tư vấn pháp luật; trợ giúp pháp lý; giám định tư pháp; hòa giải cơ sở; bán đấu giá tài sản; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

iii. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: Tổng hợp quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn viện trợ phi chính phủ; đấu thầu; đăng ký kinh doanh; tổng hợp về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân.

iv. Sở Tài chính:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: Tài chính; ngân sách nhà nước; thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; tài sản nhà nước; các quỹ tài chính nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; giá và các hoạt động dịch vụ tài chính tại địa phương theo quy định của pháp luật.

v. Sở Công Thương:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: Cơ khí; luyện kim; điện; năng lượng mới; năng lượng tái tạo; dầu khí; hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp chế biến khác; lưu thông hàng hóa trên địa bàn; xuất khẩu, nhập khẩu; quản lý thị trường; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; quản lý cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hội nhập kinh tế; thương mại quốc tế; quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn; quản lý an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.


vi. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: Nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy sản; thủy lợi và phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản, muối theo quy định của pháp luật.

vii. Sở Giao thông vận tải:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: Đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt đô thị; vận tải; an toàn giao thông; quản lý, khai thác, duy tu, bảo trì hạ tầng giao thông đô thị gồm: Cầu đường bộ, cầu vượt, hè phố, đường phố, dải phân cách, hệ thống biển báo hiệu đường bộ, đèn tín hiệu điều khiển giao thông, hầm dành cho người đi bộ, hầm cơ giới đường bộ, cầu dành cho người đi bộ, bến xe, bãi đỗ xe.

viii. Sở Xây dựng:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: Quy hoạch xây dựng và kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: Cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; quản lý chất thải rắn thông thường tại đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị; công viên, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sỹ; kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, không bao gồm việc quản lý khai thác, sử dụng, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng.

ix. Sở Tài nguyên và Môi trường:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo (đối với các tỉnh có biển, đảo).

x. Sở Thông tin và Truyền thông:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: Báo chí; xuất bản; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin; điện tử; phát thanh và truyền hình; thông tin đối ngoại; bản tin thông tấn; thông tin cơ sở; hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin.

xi. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: Lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

xii. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo (không bao gồm nội dung quảng cáo quy định tại Khoản 10 Điều này); việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.

xiii. Sở Khoa học và Công nghệ:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: Hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân.

xiv. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: Chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; nhà giáo và công chức, viên chức quản lý giáo dục; cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ.

xv. Sở Y tế:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh; phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình.

xvi. Thanh tra tỉnh:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

xvii. Văn phòng Ủy ban nhân dân:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về: Chương trình, kế hoạch công tác; tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức về hoạt động của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; đầu mối Cổng thông tin điện tử, kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; quản lý công báo và phục vụ các hoạt động chung của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền; quản lý văn thư - lưu trữ và công tác quản trị nội bộ của Văn phòng.

xviii. Sở Ngoại vụ:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: Công tác ngoại vụ và công tác biên giới lãnh thổ quốc gia (đối với những tỉnh có đường biên giới).

xix. Ban Dân tộc:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: Công tác dân tộc.

Ủy ban nhân dân cấp Huyện: Cấp huyện được tổ chức thành UBND huyện bao gồm các cơ quan chuyên môn (phòng/ban) và các đơn vị hành chính (phường, xã, thị trấn) trực thuộc.


Các cơ quan chuyên môn bao gồm: Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Thanh tra quận, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.


UBND các quận, huyện và UBND các phường, xã, thị trấn tương ứng tại Tỉnh Phú Thọ gồm có:

- Thành phố Việt Trì


- Thị xã Phú Thọ


- Huyện Cẩm Khê


- Huyện Đoan Hùng


- Huyện Hạ Hòa


- Huyện Lâm Thao


- Huyện Phù Ninh


- Huyện Tam Nông


- Huyện Tân Sơn


- Huyện Thanh Ba


- Huyện Thanh Sơn


- Huyện Thanh Thủy


- Huyện Yên Lập


Ngoài ra tại cấp huyện còn có các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đặt tại huyện (các chi cục, BHXH quận, huyện, kho bạc quận, huyện, …) là các cơ quan trực thuộc, chịu sự quản lý trực tiếp của các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại thành phố như mô tả dưới đây.


Các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại Tỉnh: Trên địa bàn Tỉnh còn có các đơn vị hiệp quản, tức là những đơn vị do Trung ương phối hợp với địa phương cùng quản lý, cụ thể gồm có:


- Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh


- Công an Tỉnh


- Cục Thống kê


- Cục Thuế Tỉnh


- Ngân hàng nhà nước chi nhánh Tỉnh Phú Thọ


- Hải quan Phú Thọ


- Tòa án nhân dân Tỉnh


- Kho bạc nhà nước Tỉnh


- Viện Kiểm sát nhân dân Tỉnh


- Bảo hiểm xã hội Tỉnh


Mô hình chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước Tỉnh Phú Thọ được mô tả trong Hình 3 như sau:
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Hình 3: Sơ đồ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước tỉnh Phú Thọ

Với phân tích chức năng, nhiệm vụ như trên, tỉnh Phú Thọ đề xuất các cơ quan nhà nước thuộc phạm vi kiến trúc CQĐT của tỉnh Phú Thọ bao gồm:


- Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh, huyện, xã


- Ủy ban nhân dân các cấp tỉnh (sở/ban/ngành), huyện (phòng/ban), xã, bao gồm cả khối cơ quan trung ương theo ngành dọc tại tỉnh Phú Thọ.

2. Các quy định về sự phối hợp, phối hợp xử lý giữa các cơ quan nhà nước

Hiện nay, việc phối hợp xử lý giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tuân theo một số văn bản quy định như sau:


Quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ:

- Quyết định số 3013/2010/QĐ-UBND ngày 24/9/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ Quy định về quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh Phú Thọ.


Quy định của các Bộ, ngành cấp trung ương: 

- Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Bộ Y tế về việc Hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. Thông tư liên tịch này hướng dẫn về nguyên tắc, hồ sơ, quy trình và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức có liên quan đến việc tiếp nhận, chuyển giao, giải quyết hồ sơ và trả kết quả trong quá trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi hoặc đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi khi việc đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.


- Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10/5/2012 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng về việc Hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp. Thông tư này hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để cấp Phiếu lý lịch tư pháp; cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; phối hợp cung cấp, xác minh, rà soát thông tin lý lịch tư pháp.


- Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 23/02/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và hệ thống thông tin thuế. Thông tư này hướng dẫn chi tiết về việc trao đổi thông tin giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế, bao gồm thông tin về đăng ký doanh nghiệp, tình hình hoạt động, báo cáo tài chính của doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.


Các quy định về phối hợp, phối hợp xử lý giữa các cơ quan nhà nước này sẽ là cơ sở cho việc lựa chọn, phân tích các TTHC liên thông về thông tin, quy trình nghiệp vụ cũng như xây dựng mô hình trao đổi thông tin, dữ liệu trong quá trình xây dựng kiến trúc CQĐT tỉnh Phú Thọ.

III. Hiện trạng phát triển Chính quyền điện tử của tỉnh

Qua quá trình nhiều năm ứng dụng CNTT vào hoạt động của các cơ quan trong bộ máy chính quyền địa phương, hiện trạng phát triển Chính quyền điện tử của tỉnh Phú Thọ được mô hình hóa như sau:
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Hình 4: Tổng quan hiện trạng chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ

Phần lớn các DVC của tỉnh Phú Thọ đang cung cấp cho công dân là ở mức 2, có một số được triển khai ở mức 3, chi tiết hiện trạng của các thành phần được mô tả sau đây:

1. Người sử dụng & Hệ thống bên ngoài

1.1. G2G

Hiện nay, dịch vụ mà các cơ quan nhà nước Tỉnh Phú Thọ cung cấp gắn liền với chức năng và nhiệm vụ của từng cơ quan. Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 (chi tiết tại mục II.6.1 Phân tích chức năng, nhiệm vụ, định hướng phát triển các cơ quan nhà nước của Tỉnh để xây dựng mô hình liên thông nghiệp vụ).


Một số các CQNN tại Tỉnh Phú Thọ sử dụng dịch vụ từ các CQNN khác để thực hiện nghiệp vụ của mình, tuy nhiên đa số các giao dịch sử dụng dịch vụ này chưa được tin học hóa. Ở thời điểm hiện nay, việc trao đổi thông tin giữa các cơ quan đã được ứng dụng CNTT bao gồm: gửi nhận văn bản qua hệ thống Quản lý văn bản, một số dịch vụ công trực tuyến (chi tiết tại mục I.4 Dịch vụ công trực tuyến) được xử lý liên thông qua hệ thống Một cửa điện tử (chi tiết tại mục I.5 Ứng dụng và cơ sở dữ liệu).

1.2. G2C, G2B

Phú Thọ là tỉnh trung du miền núi phía Bắc với diện tích núi đồi nhiều hơn đồng ruộng, địa hình bị chia cắt, giao thông đi lại khó khăn. Do đó, đại đa số người dân có kiến thức công nghệ thông tin còn hạn chế hoặc có tâm lý ngại thay đổi cách thức sử dụng dịch vụ dẫn đến khả năng sử dụng máy tính, mạng internet để thực hiện các giao dịch qua mạng còn khó khăn.


Các dịch vụ được cung cấp cho người dân và doanh nghiệp, bao gồm:


a) Hệ thống một cửa điện tử và cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến: 

Tỉnh Phú Thọ đã triển khai hệ thống một cửa điện tử tích hợp các cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Tỉnh, đảm bảo cung cấp 1258 dịch vụ mức độ 2, 584 dịch vụ mức độ 3. Bước đầu cung cấp các dịch vụ công trực tuyến ở mức 3 góp phần cải cách thủ tục hành chính, tạo cho người dân và doanh nghiệp có thói quen sử dụng các dịch vụ hành chính qua môi trường mạng.


b) Cổng giao tiếp điện tử Tỉnh:


Cổng giao tiếp điện tử Tỉnh được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2007 với mục tiêu là một trong những kênh thông tin chính và quan trọng của Tỉnh góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý, điều hành của các cơ quan thuộc hệ thống chính trị; hỗ trợ người dân và doanh nghiệp... Cổng giao tiếp điện tử Tỉnh được quản lý và khai thác hiệu quả, thực hiện tốt 3 nhiệm vụ được giao gồm cung cấp thông tin chỉ đạo điều hành; kết nối trang tin điện tử của các cơ quan thuộc hệ thống chính trị; tích hợp, cung cấp trực tuyến các dịch vụ hành chính công của Tỉnh. Đây là kênh thông tin tuyên truyền nhanh chóng, chính xác và liên tục các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống chính trị. Nhiều tin bài về hoạt động của các cơ quan được cập nhật thường xuyên cung cấp đầy đủ thông tin đến người đọc. Bên cạnh đó, các thông tin khác về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, con người, các danh làm thắng cảnh, cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư, các dịch vụ hành chính công của Tỉnh… cũng được cung cấp đầy đủ bằng tiếng Việt và tiếng Anh hỗ trợ nhân dân trong Tỉnh, du khách và các nhà đầu tư nhanh chóng tìm kiếm được thông tin cần thiết.


c) Trang thông tin điện tử:


100% các cơ quan, đơn vị đã có trang thông tin điện tử ở mức cơ bản, cung cấp thông tin chính như nhiệm vụ, tổ chức, hoạt động… của cơ quan. Đây là kênh thông tin quan trọng để người dân, doanh nghiệp và các tổ chức khác có thể tìm kiếm thông tin, theo dõi, giám sát các hoạt động của cơ quan nhà nước góp phần minh bạch hóa hoạt động của cơ quan nhà nước.


1.3. G2E

Các dịch vụ được cung cấp tới cán bộ, công chức, viên chức là các ứng dụng trong lĩnh vực hành chính nội bộ và các dịch vụ hỗ trợ thực hiện nghiệp vụ. Cụ thể bao gồm:


1.3.1 Hiện trạng các lĩnh vực nghiệp vụ hành chính nội bộ

Các lĩnh vực nghiệp vụ hành chính nội bộ: Quản trị quy định và chất lượng công việc, Quản lý văn bản và hồ sơ công việc, Quản lý đầu tư, Quản lý cung ứng, Quản trị nhân sự, Quản trị tài chính, Quản trị tài sản, Quản lý hồ sơ 01 cửa điện tử, Quản lý quy trình (work -flow), Phân tích, báo cáo thống kê, Quản trị các biểu mẫu, Quản trị nội dung, Quản trị hệ thống, Hỗ trợ công dân, doanh nghiệp, Quản trị ATBM, Cộng tác (Email, Thư viện, diễn đàn), Quản lý dữ liệu, tài liệu, Tìm kiếm (cơ bản, nâng cao).


Hiện tại các lĩnh vực hành chính nội bộ một số đã được tin học hóa tại đơn vị cấp Sở ban ngành bao gồm: Quản lý văn bản và hồ sơ công việc, Quản trị nhân sự, Quản trị tài chính, Quản trị tài sản, Quản lý hồ sơ 01 cửa điện tử, Cộng tác (Email, Thư viện, diễn đàn). Tại các cấp Huyện, Thị xã và các đơn vị cấp dưới còn chưa được tin học hóa các lĩnh vực nghiệp vụ hành chính nội bộ. Nhu cầu tin học hóa rất cao tại những đơn vị này.


1.3.2 Hiện trạng nguồn nhân lực

Trên 98% CBCC trong các cơ quan quản lý nhà nước của Tỉnh sử dụng thành thạo máy tính tìm kiếm, khai thác thông tin, phục vụ công tác chuyên môn.


Các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thành, thị và các cơ quan nhà nước ngành dọc đóng trên địa bàn đã bố trí, duy trì cán bộ chuyên trách về CNTT. Trong đó, 89,5% cán bộ chuyên trách có trình độ đại học trở lên, 20 cán bộ có chứng chỉ quản trị mạng quốc tế CCNA. Hàng năm được Sở Thông tin và Truyền thông mở các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức về chuyên môn và kỹ năng tham mưu quản lý Nhà nước.


Số lượng cán bộ được đào tạo và có chứng chỉ quản trị mạng của các tổ chức trong và ngoài nước tiếp tục tăng, nhiều cán bộ được đào tạo về quản lý, tư vấn, giám sát dự án CNTT, phần nào đã đáp ứng được nhu cầu về ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn Tỉnh.


1.3.3 Nhu cầu đào tạo

Tại cả 3 cấp, các cơ quan đơn vị trong thời gian tới tiếp tục vẫn có nhu cầu đào tạo về CNTT rất lớn. Nội dung nhu cầu đào tạo là tham gia các khóa đào tạo sử dụng ứng dụng nghiệp vụ phục vụ công việc và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ CNTT nói chung.


2. Kênh truy cập

Tỉnh Phú Thọ có các kênh truy cấp sau đây:


Cổng thông tin, trang thông tin điện tử: Đây là kênh thông tin quan trọng để người dân, doanh nghiệp và các tổ chức khác có thể tìm kiếm thông tin, theo dõi, giám sát các hoạt động của cơ quan nhà nước góp phần minh bạch hóa hoạt động của cơ quan nhà nước.


Số lượng Điện thoại di động: đạt 147/100 dân. Đây là một kênh rất thuận lợi để mọi người dân có thể truy cập vào Cổng giao tiếp điện tử.


Hệ thống một cửa điện tử: cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Tỉnh, đảm bảo cung cấp dịch vụ công của Tỉnh dưới hình thức trực tuyến ở mức độ 2, mức độ 3.


Hệ thống Email: Phục vụ cán bộ công chức trao đổi thông tin liên quan đến công việc. Hầu hết các đơn vị đã ứng dụng thư điện tử để phục vụ công việc. Trong đó tại cấp Sở và cấp Huyện chủ yếu sử dụng hòm thư của Tỉnh cung cấp (@phutho.gov.vn). Trong đó tại cấp Xã vẫn chủ yếu sử dụng hòm thư miễn phí như Gmail, Yahoo Mail vào công việc hàng ngày.


Kênh trực tiếp: công dân/doanh nghiệp đến trực tiếp cơ quan nhà nước để thực hiện dịch vụ.

3. Dịch vụ nghiệp vụ

3.1. Cấu trúc tổ chức dịch vụ nghiệp vụ và TTHC hiện tại

Dịch vụ nghiệp vụ là các DVC (hay Thủ tục hành chính) cung cấp cho công dân, các dịch vụ nghiệp vụ của tổ chức/đơn vị của tỉnh được tổ trực theo cấu trúc sau:
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Hình 5: Cấu trúc tổ chức nghiệp vụ của chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ

Với cấu trúc tổ chức nghiệp vụ này (Hình 5), mô hình dịch vụ nghiệp vụ hiện tại của tỉnh Phú Thọ được thể hiện theo nhóm dịch vụ nghiệp vụ được chia thành 03 nhóm chính (được mô hình hóa theo Hình 6):


- Nhóm lĩnh vực DVC (Mức độ 1 & 2)


- Nhóm lĩnh vực DVC TT (Mức độ 3 & 4)


- Dịch vụ phục vụ Quản lý Chính Quyền
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Hình 6: Nhóm dịch vụ chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ

Chi tiết các lĩnh vực dịch vụ công, và tổng số các chức năng (thủ tục hành chính) theo mức độ dịch vụ được mô tả chi tiết trong bảng sau:

		STT

		Tên đơn vị

		Nhóm Dịch vụ

		Lĩnh vực - DVC

		Mức độ 1

		Mức độ 2

		Mức độ 3

		Mức độ 4

		DVCTT theo 1819

		Số lượng hồ sơ đã tiếp nhận năm 20161



		

		Ban Quản lý khu CN

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Ban Quản lý khu CN cung cấp

		0

		27

		39

		0

		0

		13



		1

		

		

		Đầu tư

		0

		9

		22

		0

		

		2



		2

		

		

		Lao động

		0

		0

		13

		0

		

		9



		3

		

		

		Quản lý hoạt động thương mại

		0

		11

		2

		0

		

		0



		4

		

		

		Thành lập và hoạt động doanh nghiệp

		0

		3

		0

		0

		

		0



		5

		

		

		Hoạt động xây dựng

		0

		4

		2

		0

		

		2



		

		Ngân hàng chính sách

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Ngân hàng chính sách cung cấp

		0

		10

		0

		0

		0

		0



		6

		

		

		Hoạt động tín dụng

		0

		10

		0

		0

		

		0



		

		Ngân hàng nhà nước tỉnh

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Ngân hàng nhà nước tỉnh cung cấp

		0

		10

		0

		0

		

		



		7

		

		

		Hoạt động ngoại hối

		0

		10

		0

		0

		

		



		

		Kho bạc tỉnh

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Kho bạc tỉnh cung cấp

		0

		5

		0

		0

		0

		0



		8

		

		

		Tài chính ngân sách

		0

		5

		0

		0

		

		0



		

		Cục Thuế

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Cục Thuế cung cấp

		0

		5

		0

		0

		

		



		9

		

		

		Thuế

		0

		5

		0

		0

		

		0



		

		Công an tỉnh

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Công an tỉnh cung cấp

		0

		56

		0

		0

		0

		0



		10

		

		

		Cư trú

		0

		23

		0

		0

		

		0



		11

		

		

		Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

		0

		5

		0

		0

		

		0



		12

		

		

		Cấp, quản lý chứng minh nhân dân

		0

		7

		0

		0

		

		0



		13

		

		

		Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện

		0

		6

		0

		0

		

		0



		14

		

		

		Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

		0

		4

		0

		0

		

		0



		15

		

		

		Xuất nhập cảnh

		0

		11

		0

		0

		

		0



		

		Thanh tra tỉnh

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Thanh tra tỉnh cung cấp

		

		0

		6

		0

		0

		

		0



		16

		

		

		Khiếu nại và tố cáo

		0

		6

		0

		0

		

		



		

		Sở Y tế

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Y tế cung cấp

		0

		8

		64

		0

		3

		2102



		17

		

		

		Dược mỹ phẩm trang thiết bị y tế

		0

		8

		11

		0

		2

		548



		18

		

		

		Giám định y khoa

		0

		0

		12

		0

		

		1192



		19

		

		

		Khám bệnh chữa bệnh

		0

		0

		21

		0

		1

		0



		20

		

		

		HIV/AIDS

		0

		0

		5

		0

		

		243



		21

		

		

		An toàn thực phẩm

		0

		0

		13

		0

		

		119



		22

		

		

		Y tế dự phòng

		0

		0

		2

		0

		

		0



		

		Sở Văn hóa thể thao du lịch

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Văn hóa Thể thao Du lịch cung cấp

		0

		106

		11

		0

		2

		0



		23

		

		

		Nghệ thuật biểu diễn

		0

		5

		2

		0

		1

		0



		24

		

		

		Bản quyền tác giả

		0

		6

		0

		0

		

		0



		25

		

		

		Điện ảnh

		0

		2

		0

		0

		

		0



		26

		

		

		Di sản văn hóa

		0

		19

		0

		0

		

		0



		27

		

		

		Gia đình

		0

		10

		0

		0

		

		0



		28

		

		

		Hướng dẫn du lịch

		0

		1

		4

		0

		

		0



		29

		

		

		Khách sạn

		0

		9

		4

		0

		

		0



		30

		

		

		Lữ hành

		0

		8

		0

		0

		

		0



		31

		

		

		Mỹ thuật nhiếp ảnh triển lãm

		0

		7

		0

		0

		

		0



		32

		

		

		Nhập khẩu văn hóa phẩm vì mục đích kinh doanh

		0

		3

		0

		0

		

		0



		33

		

		

		Quảng cáo

		0

		1

		1

		0

		1

		0



		34

		

		

		Quản lý sử dụng súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

		0

		1

		0

		0

		

		0



		35

		

		

		Thi đua khen thưởng

		0

		5

		0

		0

		

		0



		36

		

		

		Thể dục thể thao

		0

		22

		0

		0

		

		0



		37

		

		

		Thư viện

		0

		1

		0

		0

		

		0



		38

		

		

		Văn hóa cơ sở

		0

		4

		0

		0

		

		0



		39

		

		

		Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không kinh doanh

		0

		2

		0

		0

		

		0



		

		Sở Tư pháp

		

		

		

		

		

		



		

		

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Tư pháp cung cấp

		0

		117

		3

		0

		5

		0



		40

		

		

		Bổ trợ tư pháp công chứng

		0

		34

		0

		0

		

		0



		41

		

		

		Bổ trợ tư pháp tổ chức

		0

		34

		0

		0

		2

		0



		42

		

		

		Hành chính tư pháp

		0

		24

		0

		0

		2

		0



		43
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3.2. Quy trình nghiệp vụ, nghiệp vụ liên thông hiện tại
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Hình 7: Mô hình liên thông quy trình nghiệp vụ 

3.3. Ví dụ: Tổng quát quy trình thực hiện TTHC Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước

Qua phân tích trong Phụ lục 1 về các TTHC trong Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước có quy trình thực hiện tương tự như nhau, không có sự phối hợp xử lý với cơ quan khác và hướng tới đối tượng thực hiện là người dân. Các Quy trình thực hiện hiện tại của các TTHC này gồm các bước như sau:


- Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ bản giấy, nộp hồ sơ và nộp lệ phí


Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ bản giấy, nộp lệ phí trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương.


- Bước 2- Tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơ


Công chức của Sở Công thương tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thi công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.

- Bước 3 - Xử lý hồ sơ


Công chức của Sở Công thương tiến hành xử lý hồ sơ.


- Bước 4 - Lưu hồ sơ


Công chức của Sở Công thương lưu hồ sơ.


- Bước 5 - Trả kết quả


Công chức của Sở Công thương tiếp nhận trả kết quả.


- Bước 6 - Ký tên và Nhận kết quả


Theo giấy hẹn, doanh nghiệp đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sơ Công thương để ký tên và nhận kết quả.


Trường hợp mất giấy hẹn thì phải có giấy cam kết của doanh nghiệp nộp hồ sơ (giấy cam kết doanh nghiệp tự viết).
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Hình 8: Quy trình thực hiện hiện tại của nhóm TTHC thuộc lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước

Chi tiết các quy trình nghiệp vụ và nghiệp vụ liên thông hiện tại của tỉnh được cung cấp và mô tả chi tiết trong Phụ Lục 1.

3.4. Số liệu về dịch vụ hành chính công

Theo số liệu hiện tại (09/2016) trên hệ thống một cửa điện tử http://motcua.phutho.gov.vn, tỉnh Phú Thọ đang cung cấp các dịch vụ công mức độ 1, mức độ 2, mức độ 3. Cụ thể:


+ 112 dịch vụ công trực tuyến mức độ 1


+ 1450 dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 2;


+ 583 dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3.


3.5. Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công

Đánh giá các dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: Đã triển khai tương đối đầy đủ ở tất cả các cấp. Cung cấp thông tin, quy trình, biểu mẫu về thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.


Đánh giá các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: Qua quá trình khảo sát trực tiếp tại các đơn vị, hiện trạng triển khai và ứng dụng DVCTT đều có đặc điểm chung như sau:


+ Mức độ sử dụng của người dân/doanh nghiệp còn thấp;


+ DVCTT mức độ 3 còn xây dựng dưới dạng đơn giản, chưa quản lý công dân/doanh nghiệp chặt chẽ, chưa có phần mềm hỗ trợ xử lý nghiệp vụ cho cán bộ. Chưa tích hợp e-Form trong việc nhập thông tin, các thông tin nghiệp vụ được đưa vào hệ thống bằng cách đính kèm các file dạng scan, ảnh.


3.6. Tuyên truyền, phổ biến về việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến

Tại cấp Xã, Huyện qua số liệu khảo sát thấy rằng việc tuyên truyền, phổ biến việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến chưa được chú trọng dẫn đến các khó khăn vướng mắc khi thực hiện các giao dịch chủ yếu ở cấp này.


Tại cấp Sở, Ban, Ngành việc tuyên truyền, phổ biến về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến đã được thực hiện ở đa số các đơn vị.


3.7. Khó khăn vướng mắc khi tiếp cận hoặc sử dụng các dịch vụ công trực tuyến

Các khó khăn khi tiếp cận hoặc sử dụng các dịch vụ công trực tuyến tập trung vào các nguyên nhân do trình độ dân trí chưa đáp ứng hoặc ngại thay đổi cách thức sử dụng dịch vụ dẫn đến khả năng sử dụng máy tính, mạng internet để thực hiện các giao dịch qua mạng còn khó khăn.


4. Các ứng dụng và cơ sở dữ liệu

Ứng dụng CNTT phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ được triển khai, sử dụng rộng rãi, hiệu quả tại nhiều Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành, thị góp phần nâng cao chất lượng hoạt động quản lý và điều hành. 100% các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn Tỉnh đều sử dụng phần mềm kế toán phục vụ công tác tài chính - kế toán ở đơn vị. Các phần mềm và cơ sở dữ liệu chuyên ngành được triển khai hiệu quả tại một số cơ quan, đơn vị bao gồm:


- Cục Thuế: Đơn vị đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng hoàn chỉnh, đảm bảo nguồn nhân lực, ban hành các cơ chế chính sách, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin mạng phục vụ hiệu quả cho công tác triển khai ứng dụng phục vụ hoạt động nội bộ; hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Trong đó, nhiều ứng dụng quan trọng như phần mềm kê khai thuế qua mạng, chứng thực chữ ký số, quản lý văn bản điều hành, quản lý tài sản… được triển khai đồng bộ, kết nối liên thông các cơ quan, đơn vị trong ngành từ trung ương đến địa phương; tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức CBCC về vị trí, vai trò của ứng dụng CNTT; đồng thời nâng cao hiệu suất, hiệu quả công việc, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.


- Sở Giáo dục và Đào tạo: Triển khai đồng bộ các phần mềm quản lý thi, quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; quản lý nhân sự, quản lý công sản, xây dựng bài giảng điện tử và một số phần mềm khác hỗ trợ công tác dạy và học và quản lý ngành.


- Sở Y tế: Ứng dụng các phần mềm hỗ trợ thống kê trong ngành y tế, cấp chứng chỉ hành nghề y, hệ thống quản lý thông tin bệnh viện… góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực và chất lượng hoạt động khám chữa bệnh.


- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Triển khai phần mềm quản lý đăng ký kinh doanh liên thông với các cơ quan đơn vị liên quan, nhờ đó, rút ngắn được thời gian cho doanh nghiệp, cá nhân khi thực hiện các thủ tục liên quan đến hoạt động này.


- Sở Tài chính: Nhiều ứng dụng dùng chung đã được áp dụng có hiệu quả như phần mềm quản lý ngân sách, chương trình cấp mã số, hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS)… được triển khai thống nhất, đồng bộ ở các cấp đảm bảo tính liên thông trong gửi nhận dữ liệu giữa các cấp theo quy định.


- Sở Tài nguyên và Môi trường: Triển khai các hệ thống quản lý thông tin về đất đai, xây dựng các cơ sở chuyên ngành tài nguyên và môi trường kết nối liên thông với các hệ thống thông tin của Bộ Tài nguyên và Môi trường phục vụ công tác quản lý điều hành.


- Sở Công Thương: Hệ thống Cơ sở dữ liệu ngành Công Thương được xây dựng và đưa vào sử dụng nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực trên địa bàn Tỉnh Phú Thọ, đồng thời phục vụ nhu cầu tìm kiếm thông tin, đầu tư, xuất nhập khẩu của người dân và doanh nghiệp trong và ngoài nước. 

- Sở Giao thông vận tải: Sử dụng hệ thống dịch vụ công đổi giấy phép lái xe do Tổng cục Đường bộ Việt Nam triển khai để cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 phục vụ công tác cấp đổi giấy phép lái xe.


- Bảo hiểm xã hội Tỉnh: Sử dụng các phần mềm hỗ trợ công tác quản lý đối tượng đóng và hưởng bảo hiểm xã hội, quản lý quỹ bảo hiểm xã hội… góp phần tăng cường cải cách hành chính, minh bạch thông tin trong công tác quản lý và triển khai các hoạt động bảo hiểm xã hội; nâng cao năng lực quản lý ngành, lĩnh vực.


- Ngân hàng Nhà nước: Bên cạnh việc triển khai các hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành nội bộ. Trong thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước Tỉnh đã chú trọng thúc đẩy triển khai các phần mềm quản lý tiền tệ, rút tiền tự động, thanh toán qua mạng, thanh toán qua thiết bị di động… trên toàn bộ hệ thống, góp phần quan trọng trong nâng cao chất lượng dịch vụ.


- Hải quan: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện thủ tục hải quan điện tử; thanh toán điện tử; triển khai cơ chế một cửa quốc gia và ứng dụng CNTT trong nội bộ ngành Hải quan; quản lý thông tin thống kê xuất nhập khẩu. Nhờ đó đã đơn giản hóa quy trình, thủ tục hải quan, tiết kiệm chi phí và giảm thời gian thông quan cho doanh nghiệp. Thêm vào đó, thông tin được thu thập nhanh chóng, chính xác, phục vụ hiệu quả công tác điều hành tại đơn vị.


4.1. Cổng thông tin điện tử - Giao tiếp điện tử

4.1.1 Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ

UBND tỉnh Phú Thọ đã xây dựng và triển khai Cổng GTĐT của tỉnh từ năm 2007 với địa chỉ truy cập qua internet www.phutho.gov.vn. Hệ thống đã đi vào hoạt động qua nhiều năm nay, Ban biên tập và tổ giúp việc Cổng GTĐT đã có nhiều nỗ lực trong công tác biên tập và cung cấp thông tin các mặt, dữ liệu trên Cổng đến nay đã được chuẩn hóa, phục vụ khá tốt cho công tác cải cách hành chính của tỉnh, giúp bạn đọc ở khắp mọi nơi có thể tìm hiểu về lịch sử, tình hình phát triển KTXH, truyền thống văn hóa,...của đất và người Phú Thọ qua các thời kỳ; giúp các nhà đầu tư tìm hiểu môi trường đầu tư vào tỉnh Phú Thọ.


Cổng GTĐT cung cấp thông tin đầy đủ theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước và đáp ứng phù hợp tiêu chuẩn công nghệ Cổng theo công văn số 1654/BTTTT-ƯDCNTT ngày 27/5/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật cho các dự án dùng chung theo Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg.


4.1.2 Trang thông tin cấp huyện (13 huyện, thành, thị)
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Các thông tin/dịch vụ cung cấp như sau:

- Giới thiệu chung: Giới thiệu về điều kiện tự nhiên; định hướng phát triển kinh tế - xã hội; các di tích lịch sử - văn hóa; Tài nguyên thiên nhiên; Bản đồ.


- Tổ chức bộ máy: Sơ đồ tổ chức bộ máy; Thông tin về Huyện ủy, UBND huyện; các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị hành chính thuộc huyện; Thông tin họ tên, số điện thoại của lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, các phòng ban trực thuộc.


- Tin tức: Tin hoạt động của địa phương.


● Cấu trúc tin tức bao gồm: tiêu đề, mô tả vắn tắt, nội dung, ảnh minh họa, tác giả hoặc trích dẫn từ nguồn tin, ngày đăng tin, ngày hết hạn, thứ tự tin.


● Tần suất cập nhật tin tức: thường xuyên.


● Có thể tạo các mục tin nhỏ thuộc mục Tin tức.


- Văn bản: Đưa văn bản cấp huyện. Có thể kế thừa cơ sở dữ liệu văn bản của Tỉnh từ nguồn cơ sở dữ liệu của Cổng GTĐT.


- Hỏi đáp, Liên hệ: Là kênh tiếp nhận thông tin của người dân và doanh nghiệp liên quan tới địa bàn quản lý của đơn vị, kênh trao đổi thông tin giữa đơn vị với người dân và doanh nghiệp.


- Lịch làm việc: Cung cấp lịch công tác của từng đơn vị cho người sử dụng biết để tiện công tác, liên hệ. Công khai các thông tin chương trình làm việc của lãnh đạo; công khai lịch tiếp người dân và doanh nghiệp.


- Thủ tục hành chính: Cung cấp các thủ tục hành chính của đơn vị. Có thể nâng cấp thực hiện các thủ tục hành chính trên hệ thống mạng internet.


- Liên kết website: Liên kết tới các trang tin của Chính phủ, Cổng GTĐT, các báo, đài trên hệ thống mạng internet.


- Tìm kiếm: Mang lại sự tiện dụng tối đa cho người sử dụng. Người sử dụng có thể tìm ra nhanh nhất và chính xác nhất các thông tin cần quan tâm.


4.1.3 Trang thông tin của các Sở, Ban, Ngành

Cổng giao tiếp điện tử sẽ liên kết tích hợp trực tiếp các website của các đơn vị. Website theo cấu trúc chung gồm các mục chính:
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Các thông tin/dịch vụ cung cấp như sau:

- Giới thiệu: Giới thiệu chung về đơn vị, thông tin lãnh đạo đơn vị, chức năng nhiệm vụ đơn vị; cơ cấu tổ chức; sơ đồ tổ chức bộ máy; các đơn vị trực thuộc.


- Tin tức: Tin hoạt động của đơn vị.


● Cấu trúc tin tức bao gồm: tiêu đề, mô tả vắn tắt, nội dung, ảnh minh họa, tác giả hoặc trích dẫn từ nguồn tin, ngày đăng tin, ngày hết hạn, thứ tự tin.


● Tần suất cập nhật tin tức: thường xuyên.


● Có thể tạo các mục tin nhỏ thuộc mục Tin tức.


- Văn bản: Đưa văn bản cấp đơn vị. Có thể kế thừa cơ sở dữ liệu văn bản của Tỉnh từ nguồn cơ sở dữ liệu của Cổng GTĐT.


- Hỏi đáp, Liên hệ: Là kênh tiếp nhận thông tin của người dân và doanh nghiệp liên quan tới lĩnh vực quản lý của đơn vị, kênh trao đổi thông tin giữa đơn vị với người dân và doanh nghiệp.


- Lịch làm việc: Cung cấp lịch công tác của từng đơn vị cho người sử dụng biết để tiện công tác, liên hệ. Công khai các thông tin chương trình làm việc của lãnh đạo; công khai lịch tiếp người dân và doanh nghiệp.


- Thủ tục hành chính: Cung cấp các thủ tục hành chính của đơn vị. Có thể nâng cấp thực hiện các thủ tục hành chính trên hệ thống mạng internet.


- Liên kết website: Liên kết tới các trang tin của Chính phủ, Cổng GTĐT, các báo, đài trên hệ thống mạng internet.


- Tìm kiếm: Mang lại sự tiện dụng tối đa cho người sử dụng. Người sử dụng có thể tìm ra nhanh nhất và chính xác nhất các thông tin cần quan tâm.


4.1.4 Danh sách các đơn vị xây dựng trang thông tin

		TT

		ĐƠN VỊ

		GHI CHÚ



		1.

		Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

		Khối Kinh tế tổng hợp



		2.

		Sở Nội vụ

		



		3.

		Sở Tài chính

		



		4.

		Sở Công thương

		



		5.

		Sở Xây dựng

		Khối Quản lý chuyên ngành



		6.

		Sở Giao thông vận tải

		



		7.

		Sở Nông nghiệp và PTNN

		



		8.

		Sở Kế hoạch và Đầu tư

		



		9.

		Sở Giáo dục và Đào tạo

		



		10.

		Sở Tài nguyên và Môi trường

		



		11.

		Sở Khoa học và Công nghệ

		



		12.

		Sở Y tế

		



		13.

		Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch

		Khối Văn hóa xã hội



		14.

		Khu di tích lịch sử Đền Hùng

		



		15.

		Đại học Hùng Vương

		



		16.

		Bảo hiểm xã hội Tỉnh

		Các cơ quan ngành dọc Trung ương



		17.

		Đài PTTH Tỉnh

		



		18.

		Cục Thuế Tỉnh

		



		19.

		Cục Thống kê

		



		20.

		Tòa án nhân dân Tỉnh

		



		21.

		Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh

		



		22.

		Sở Tư pháp

		Khối Nội chính



		23.

		Công an Tỉnh

		



		24.

		Thanh tra Tỉnh

		



		25.

		Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh

		



		26.

		Liên đoàn Lao động Tỉnh

		Khối Hội, đoàn thể



		27.

		Liên hiệp các hội Khoa học - Kỹ thuật

		



		28.

		Tỉnh đoàn Phú Thọ

		



		29.

		Hội Cựu chiến binh

		



		30.

		Hội Chữ thập đỏ

		



		31.

		Hội Nhà báo

		



		32.

		Hội Nông dân

		



		33.

		Hội Phụ nữ

		



		34.

		Hội VHNT

		



		35.

		TP. Việt Trì

		Khối Huyện, thành, thị



		36.

		Tx. Phú Thọ

		



		37.

		Huyện Lâm Thao

		



		38.

		Huyện Tam Nông

		



		39.

		Huyện Thanh Thủy

		



		40.

		Huyện Tân Sơn

		



		41.

		Huyện Thanh Sơn

		



		42.

		Huyện Yên Lập

		



		43.

		Huyện Cẩm Khê

		



		44.

		Huyện Hạ Hòa

		



		45.

		Huyện Đoan Hùng

		



		46.

		Huyện Phù Ninh

		



		47.

		Huyện Thanh Ba

		





Các đơn vị còn lại trong Tỉnh đã tự xây dựng các trang thông tin điện tử riêng mình và cung cấp một địa chỉ truy cập (link) trên Cổng thông tin của Tỉnh.


4.1.5 Ban biên tập Cổng thông tin

- Đội ngũ nguồn nhân lực đáp ứng duy trì, phát triển Cổng GTĐT hiện có (tổ giúp việc): 12 người

+ Quản lý: 01 người.


+ Phóng viên, biên tập viên: 08 người.


+ Quản trị: 03 người.


- Đội ngũ cộng tác viên: 80 người ở các Sở, Ban, Ngành, huyện, thành, thị.


4.2. Hệ thống một cửa, một cửa liên thông

Tỉnh Phú Thọ đã triển khai hệ thống một cửa điện tử tích hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Tỉnh. Trên cơ sở đó, sẽ tiếp tục tiến hành triển khai nhân rộng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 góp phần cải cách thủ tục hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp.


Phần mềm được cung cấp bởi VNPT Phú Thọ theo hình thức thuê dịch vụ CNTT.


DVCTT cung cấp mức độ 3, 4 còn xây dựng dưới dạng đơn giản, chưa quản lý công dân/doanh nghiệp chặt chẽ, chưa có phần mềm hỗ trợ xử lý nghiệp vụ cho cán bộ.


Hiện tại mức độ sử dụng các thủ tục hành chính liên thông giữa các cơ quan đơn vị còn ít vì chưa có cơ chế bắt buộc.


4.3. Hệ thống thư điện tử

Hệ thống thư điện tử được triển khai trên công nghệ MS Exchange 2007.


Hầu hết các đơn vị đã ứng dụng thư điện tử để phục vụ công việc. Trong đó tại cấp Sở và cấp Huyện chủ yếu sử dụng hòm thư của Tỉnh cung cấp (@phutho.gov.vn). Trong đó tại cấp Xã vẫn chủ yếu sử dụng hòm thư miễn phí như Gmail, Yahoo Mail vào công việc hàng ngày.
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4.3.1 Tỷ lệ sử dụng hệ thống thư điện tử của Tỉnh (@phutho.gov.vn)
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4.3.2 Tỷ lệ sử dụng hộp thư Gmail
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4.3.3 Tỷ lệ đơn vị không sử dụng hộp thư điện tử
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4.3.4 Tỷ lệ đơn vị đánh giá sử dụng hộp thư điện tử Tỉnh đáp ứng yêu cầu
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4.4. Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành

Hiện tại, phần mềm Quản lý văn bản và điều hành VNPT OFFICE đang được triển khai thử nghiệm trên toàn tỉnh trong đó đã triển khai khoảng 40 đơn vị.


Ngoài ra, song song các đơn vị vẫn sử dụng những phần mềm Quản lý văn bản và điều hành. Cụ thể: 23 đơn vị sử dụng phần mềm do Trung tâm CNTT Tây Bắc triển khai, 1 đơn vị sử dụng phần mềm của Công ty cổ phần công nghệ giải pháp số DTH, 2 đơn vị sử dụng theo phần mềm Ngành dọc, 1 đơn vị sử dụng phần mềm MISS.


		STT

		Tên đơn vị

		Đơn vị cung cấp



		I

		Sở, Ban, Ngành



		1

		Văn phòng UBND tỉnh

		VNPT OFFICE



		2

		Sở kế hoạch và Đầu tư

		VNPT OFFICE



		3

		Sở Tài nguyên và Môi trường

		TT CNTT Tây Bắc



		4

		Sở Giáo dục và Đào tạo

		TT CNTT Tây Bắc



		5

		Sở Thông tin và Truyền thông

		TT CNTT Tây Bắc



		6

		Sở Y tế

		TT CNTT Tây Bắc



		7

		Sở Khoa học và Công nghệ

		TT CNTT Tây Bắc



		8

		Sở Xây dựng

		TT CNTT Tây Bắc



		9

		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

		TT CNTT Tây Bắc



		10

		Sở Lao động thương binh và Xã hội

		TT CNTT Tây Bắc



		11

		Sở Tài chính

		Công ty cổ phần công nghệ giải pháp số DTH



		12

		Sở Công thương

		TT CNTT Tây Bắc



		13

		Sở Ngoại vụ

		



		14

		Cục Thuế tỉnh

		Ngành dọc



		15

		Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

		TT CNTT Tây Bắc



		16

		Sở Tư pháp

		TT CNTT Tây Bắc



		17

		Cục Thống kê

		



		18

		Bảo hiểm xã hội

		



		19

		Thanh tra tỉnh

		



		20

		Kho bạc nhà nước

		Ngành dọc



		21

		Ban quản lý khu công nghiệp

		TT CNTT Tây Bắc



		22

		Sở Giao thông và Vận tải

		



		23

		Sở Nội vụ

		TT CNTT Tây Bắc



		24

		Ban dân tộc

		



		25

		Công an tỉnh

		



		26

		Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

		



		27

		Hải quan tỉnh

		



		II

		Huyện, thành, thị



		28

		Thị xã Phú Thọ

		TT CNTT Tây Bắc



		29

		Huyện Đoan Hùng

		MISS



		30

		Huyện Hạ Hòa

		TT CNTT Tây Bắc



		31

		Huyện Tân Sơn

		TT CNTT Tây Bắc



		32

		Huyện Thanh Thủy

		TT CNTT Tây Bắc



		33

		Huyện Cẩm Khê

		TT CNTT Tây Bắc



		34

		Huyện Phù Ninh

		TT CNTT Tây Bắc



		35

		Huyện Tam Nông

		TT CNTT Tây Bắc



		36

		Thành Phố Việt Trì

		VNPT OFFICE



		37

		Thanh Sơn

		



		38

		Lâm Thao

		TT CNTT Tây Bắc



		39

		Yên Lập

		TT CNTT Tây Bắc



		40

		Thanh Ba

		TT CNTT Tây Bắc





4.5. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến

Một số đơn vị đã sử dụng hệ thống hội nghị truyền hình phục vụ công hoạt động trong đó: tỷ lệ sử dụng tại cấp Huyện là 80%, cấp Sở gần 40%, cấp Xã chưa sử dụng hệ thống này.

[image: image16.png][ERRERERRE

Ty 1 don vi sir dung hé théng héi nghi truyén hinh

s0%
8%
I o%

S5-Ban-Nganh-Dointhé  Huyén-Thixa-Tharh phS X - Phucng - Thi rdn







Năm 2012, Tỉnh đã đầu tư hệ thống hội nghị truyền hình cho Văn phòng UBND Tỉnh Phú Thọ; UBND huyện Thanh Ba; UBND huyện Thanh Sơn; UBND huyện Tân Sơn; UBND huyện Yên Lập; UBND huyện Hạ Hòa; UBND huyện Cẩm Khê; UBND huyện Đoan Hùng; UBND huyện Phù Ninh; UBND huyện Lâm Thao; UBND thị xã Phú Thọ; UBND thành phố Việt Trì; UBND huyện Tam Nông; UBND huyện Thanh Thủy; Sở Thông tin và Truyền thông Tỉnh Phú Thọ. Sơ đồ tổng thể kết nối hệ thống giao ban điện tử đa phương tiện Tỉnh Phú Thọ:

[image: image17.png]





4.6. Việc sử dụng chữ ký số

Hiện nay, tại cấp xã chưa sử dụng chữ ký số khi tham gia xử lý nghiệp vụ cũng như công việc hằng ngày còn tại cấp Huyện và cấp Sở đã có một số đơn vị sử dụng dịch vụ này.


4.7. Các CSDL đã được triển khai

Một số đơn vị đã triển khai CSDL chuyên ngành phục vụ lưu trữ dữ liệu. Tuy nhiên nhìn chung các CSDL này còn rời rạc phục vụ những ứng dụng độc lập hoặc theo ngành dọc, chưa được chia sẻ dữ liệu dùng chung các cơ quan, đơn vị liên quan để xử lý hoạt động nghiệp vụ cũng như cung cấp các dịch vụ công cho người dân.


4.7.1 Tại các đơn vị cấp Sở

		Tên đơn vị

		Tên cơ sở dữ liệu

		Hiện trạng



		BHXH Phú Thọ

		SQL BHXH

		Đang sử dụng



		

		ORACLE BHXH

		Đang sử dụng



		Ban Chỉ huy QS

		Phần mềm quản lý Xe máy

		Đang sử dụng



		

		Phần mềm quản lý quân nhân

		Đang sử dụng



		Ban QL khu CN

		Phần mềm Kế toán Imax

		Đang sử dụng



		Cục Thống Kê

		Doanh nghiệp

		Đang sử dụng



		

		Cá thể

		Đang sử dụng



		

		Nông thôn, nông nghiệp

		Đang sử dụng



		

		Tổng mức, XNK, giá

		Đang sử dụng



		

		Dân số

		Đang sử dụng



		Cục Thuế

		QLT

		Đang sử dụng



		

		BMT

		Đang sử dụng



		

		TBA

		Đang sử dụng



		

		TMS

		Đang sử dụng



		ĐH Hùng Vương

		Quản lý đào tạo tín chỉ

		Đang sử dụng



		

		Quản lý tài chính, lương, thuế thu nhập

		Đang sử dụng



		

		Quản lý tài sản

		Đang sử dụng



		

		Quản lý cán bộ

		Đang sử dụng



		

		Quản lý đề tài, công trình NCKH

		Đang sử dụng



		

		Quản lý tuyển sinh

		Đang sử dụng



		

		Quản lý thư viện

		Đang sử dụng



		Kho bạc NN Phú Thọ

		Hệ thống Tabmis

		Đang sử dụng



		

		Thu thuế trực tiếp (TCS)

		Đang sử dụng



		

		Thanh toán song phương với ngân hàng

		Đang sử dụng



		

		Thanh toán điện tử

		Đang sử dụng



		

		Thanh toán bù trừ điện tử

		Đang sử dụng



		

		Thanh toán liên kho bạc

		Đang sử dụng



		

		Khai thác số liệu Tabmis

		Đang sử dụng



		

		KTKB An ninh quốc phòng

		Đang sử dụng



		

		DTKB LAN

		Đang sử dụng



		

		Tổng hợp báo cáo DTKB

		Đang sử dụng



		

		Quản lý kho quỹ

		Đang sử dụng



		

		Quản lý tài sản

		Đang sử dụng



		

		Thanh toán công trái, trái phiếu

		Đang sử dụng



		

		Quản lý cán bộ

		Đang sử dụng



		Khu di tích lịch sử Đền Hùng

		

		



		Ngân hàng NN Phú Thọ

		Oracle 10g

		Đang sử dụng



		Sở GDĐT Phú Thọ

		Hệ thống một cửa điện tử tích hợp dịch vụ công

		Đang xây dựng



		Sở GTVT Phú Thọ

		Hệ thống quản lý giám sát hành trình

		Dự kiến xây dựng 2016 - 2020



		

		Hệ thống quản lý đăng kí phương tiện thủy nội địa

		Dự kiến xây dựng 2016 - 2020



		

		Hệ thống quản lý giấy phép kinh doanh vận tải

		Dự kiến xây dựng 2016 - 2020



		Sở Ngoại vụ Phú Thọ

		

		



		Sở NN & PTNN Phú Thọ

		Không

		



		Sở Nội vụ Phú Thọ

		Không

		



		Sở TNMT Phú Thọ

		Cơ sở dữ liệu khoáng sản

		Đang sử dụng



		

		Cơ sở dữ liệu Nước + KTTV

		Đang sử dụng



		

		CSDL TNMT Tỉnh Phú Thọ

		Chuẩn bị xây dựng



		

		CSDL đất đai huyện Yên Lập

		Đang xây dựng



		Sở VHTHDL Phú Thọ

		

		



		Sở Xây dựng Phú Thọ

		Cấp chứng chỉ HN hoạt động XD

		Đang sử dụng



		

		Dự toán ETA

		Đang sử dụng



		Sở Y tế Phú Thọ

		Hệ thống QLVB & ĐH

		Đang sử dụng



		

		Hệ thống theo dõi kết luận Bộ Y tế

		Đang sử dụng



		

		Thống kê chuyên ngành

		Đang chuẩn bị



		

		Quản lý nhân lực

		Đang chuẩn bị



		Thanh tra Phú Thọ

		CSDL hồ sơ thanh tra

		Đang xây dựng



		Tòa án ND Phú Thọ

		Hệ thống thư điện tử

		Đang sử dụng



		

		Phần mềm thống kê

		Đang sử dụng



		

		Phần mềm quản lý dự án

		Đang sử dụng



		

		Phần mềm Misa

		Đang sử dụng



		Viện KSND Phú Thọ

		Trang web

		Đang chạy thử



		

		Phần mềm QLVB & ĐH

		Đang chuẩn bị



		

		Phần mềm quản lý án dân sự, hành chính, lao động, thi hành án

		Đang chạy thử





4.7.2 Tại các đơn vị cấp Huyện

		Tên đơn vị

		Tên cơ sở dữ liệu

		Hiện trạng



		UBND huyện Đoan Hùng

		

		



		UBND huyện Thanh Sơn

		

		



		UBND huyện Yên Lập

		

		



		UBND huyện Tam Nông

		

		



		UBND huyện Phù Ninh

		

		



		UBND huyện Hạ Hòa

		

		



		UBND huyện Cẩm Khê

		Tabmis

		Đã đưa vào sử dụng



		UBND huyện Yên Lập

		

		



		UBND huyện Thanh Ba

		

		



		UBND huyện Thanh Thủy

		Cơ sở dữ liệu đất đai

		Đang chuẩn bị





4.8. Hiện trạng trao đổi, chia sẻ dữ liệu

Những hệ thống thông tin chính của Tỉnh đang được kết nối với các Bộ/Tỉnh khác:


		STT

		Tên hệ thống

		Hệ thống thông tin bên ngoài kết nối đến và Tên đơn vị quản lý kèm theo



		01

		Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành

		Quản lý văn bản - Văn phòng Chính phủ



		02

		Cổng dịch vụ công trực tuyến

		Cổng dịch vụ công - Văn phòng Chính phủ



		03

		Cơ sở dữ liệu bảo hiểm xã hội

		Quản lý Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm xã hội Việt Nam



		04

		Cơ sở dữ liệu chuyên ngành Kho bạc Nhà nước Tỉnh Phú Thọ

		Kho bạc Nhà nước Việt Nam



		05

		Hệ thống quản lý thuế

		Hệ thống quản lý thuế - Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính



		06

		Cơ sở dữ liệu khoáng sản, tài nguyên nước

		Cơ sở dữ liệu khoáng sản, tài nguyên nước - Bộ Tài nguyên và Môi trường



		07

		Hệ thống theo dõi kết luận Bộ Y tế

		Hệ thống theo dõi kết luận- Bộ Y tế



		08

		Hệ thống quản lý án hình sự

		Hệ thống quản lý án hình sự - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao





4.9. Hệ thống thông tin triển khai từ Trung ương xuống địa phương

Chi tiết các hệ thống thông tin triển khai từ Trung ương đến địa phương tại tỉnh Phú Thọ như sau:

		STT

		Tên các hệ thống thông tin

		Đơn vị triển khai

		Chức năng

		Địa chỉ truy cập hệ thống

		Hiện trạng tại tỉnh (Có/Không)

		Hình thức triển khai (nếu đã có)



		I

		Bộ Công An

		

		

		



		1

		CSDL đăng ký xe

		Cục Cảnh sát giao thông

		Thông tin về chủ sở hữu phương tiện, loại phương tiện (cả xe môtô và xe ôtô)

		Địa chỉ riêng của ngành công an

		Đã triển khai

		Ứng dụng cấp tỉnh, Tập trung dữ liệu tại Bộ Công an.



		2

		Hệ thống cấp, quản lý Căn cước công dân (CMTND)

		Tổng cục Cảnh sát

		Quản lý CCCD (CMTND) tập trung

		Địa chỉ riêng của ngành công an

		Đã triển khai

		Ứng dụng cấp tỉnh, Tập trung dữ liệu tại Bộ Công an.



		3

		Hệ thống quản lý tai nạn giao thông đường bộ

		Cục Cảnh sát giao thông

		Thông tin về vụ việc tai nạn xảy ra (thời gian, địa điểm, nguyên nhân...)

		Địa chỉ riêng của ngành công an

		Chưa triển khai

		Ứng dụng cho cơ quan Trung ương. Tập trung tại Bộ Công an.



		II

		Bộ Kế hoạch và Đầu tư

		

		

		



		4

		CSDL quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

		Cục Quản lý đăng ký kinh doanh

		- Quản lý việc cấp, điều chỉnh đăng ký doanh nghiệp. 


- Quản lý, báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp

		http://dangkykinhdoanh.gov.vn

		Đã triển khai

		Ứng dụng cấp quốc gia. Tập trung ở Bộ KHĐT.



		5

		Hệ thống thông tin quản lý đầu tư nước ngoài

		Cục Đầu tư nước ngoài

		Quản lý việc cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

		http://dautunuocngoai.gov.vn

		Đã triển khai

		Ứng dụng cấp quốc gia. Tập trung ở Bộ KHĐT.



		6

		Hệ thống mạng đấu thầu mua sắm quốc gia

		Cục Quản lý đấu thầu

		Quản lý đấu thầu qua mạng

		http://muasamcong.mpi.gov.vn/

		Đã triển khai

		Ứng dụng cấp quốc gia. Tập trung ở Bộ KHĐT.



		III

		Bộ Tư pháp

		

		

		



		7

		Hệ thống thông tin Lý lịch tư pháp

		Trung tâm Lý lịch tư pháp

		Quản lý việc cấp Giấy LLTP

		

		Đã triển khai

		Ứng dụng cấp quốc gia. Tập trung ở Bộ Tư pháp.



		8

		CSDLQG về văn bản pháp luật

		Cục Công nghệ thông tin

		Lưu trữ và cho phép tra cứu văn bản pháp luật từ Trung ương đến địa phương

		http://vbpl.vn

		Đã triển khai

		Ứng dụng cấp quốc gia. Tập trung ở Bộ Tư pháp.



		9

		CSDLQG về thủ tục hành chính

		Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

		Lưu trữ TTHC toàn quốc

		

		Đã triển khai

		Ứng dụng cấp quốc gia. Tập trung ở Bộ Tư pháp.



		10

		Hệ thống đăng ký trực tuyến quốc gia về giao dịch bảo đảm

		Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

		Đăng ký trực tuyến quốc gia về giao dịch bảo đảm

		

		Đã triển khai

		Ứng dụng cấp quốc gia. Tập trung ở Bộ Tư pháp.



		IV

		Bộ Giao Thông Vận tải

		

		

		



		11

		Quản lý giấy phép lái xe

		Trung tâm CNTT

		

		

		Đã triển khai

		Ứng dụng cấp tỉnh, CSDL quốc gia. Tập trung tại Bộ GTVT.



		12

		Quản lý cấp phù hiệu, biển hiệu

		Trung tâm CNTT

		

		

		Đã triển khai

		Ứng dụng cấp quốc gia (DVC4). Tập trung tại Bộ GTVT



		V

		Bộ Tài chính

		

		

		



		13

		Hệ thống quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS)

		Cục CNTT-KBNN

		Quản lý ngân sách và kho bạc

		

		Đã triển khai

		Ứng dụng cấp quốc gia. Tập trung tại KBNN.



		14

		Hệ thống quản lý kiểm soát thanh toán vốn đầu tư

		Cục CNTT-KBNN

		Quản lý kiểm soát thanh toán vốn đầu tư

		

		Đã triển khai

		Ứng dụng cấp quốc gia. Tập trung tại KBNN.



		15

		Hệ thống thông quan điện tử (VNACCS/VCIS)

		Cục CNTT & Thống kê Hải quan - Tổng Cục Hải quan

		Hệ thống quản lý thông tin tờ khai Hải quan

		http://10.224.128.110

		Đã triển khai

		Ứng dụng cấp quốc gia. Tập trung tại TCHQ



		16

		Hệ thống Quản lý thuế tập trung TMS

		Cục CNTT 

- Tổng cục Thuế

		Hệ thống quản lý thuế tập trung

		

		Đã triển khai

		Ứng dụng cấp quốc gia. Tập trung tại Tổng cục Thuế



		17

		Phần mềm quản lý đăng ký tài sản nhà nước

		Cục Quản lý Công sản

		Quản lý tài sản công trên 500 triệu

		http://dkts.mof.gov.vn

		Đã triển khai

		Ứng dụng cấp tỉnh, CSDLQG. Tập trung tại BTC.



		18

		Hệ thống thanh toán điện tử liên kho bạc

		Cục CNTT-KBNN

		

		

		Đã triển khai

		Ứng dụng cấp quốc gia. Tập trung tại KBNN.



		19

		Hệ thống khai thuế qua mạng (HTKK)

		Cục CNTT


- Tổng cục Thuế

		Nộp tờ khai kê khai thuế

		http://kekhaithue.gdt.gov.vn/

		Đã triển khai

		Ứng dụng cấp quốc gia. Tập trung tại TCT.



		20

		Ứng dụng nộp thuế điện tử (iHTKK)

		Cục CNTT


- Tổng cục Thuế

		Hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế tạo tờ khai và kê khai thuế

		http://nhantokhai.gdt.gov.vn/

		Đã triển khai

		Ứng dụng cấp quốc gia. Tập trung tại TCT.



		21

		Hệ thống Kế toán thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

		Cục CNTT & Thống kê Hải quan - Tổng Cục Hải quan

		Tính thuế, báo cáo thuế, và B/c số thu nộp ngân sách v.v..

		

		Đã triển khai

		Ứng dụng cấp quốc gia. Tập trung tại TCHQ.



		22

		Hệ thống thông tin quản lý cơ sở dữ liệu giá tính thuế

		Cục CNTT & Thống kê Hải quan - Tổng Cục Hải quan

		Quản lý về giá và thuế tất cả các mặt hàng

		

		Đã triển khai

		Ứng dụng cấp quốc gia. Tập trung tại TCHQ.



		23

		Hệ thống thống kê thuế, kim ngạch theo mặt hàng

		Cục CNTT & Thống kê Hải quan - Tổng Cục Hải quan

		Thống kê kim ngạch xuất nhập khẩu

		

		Đã triển khai

		Ứng dụng cấp quốc gia. Tập trung tại TCHQ.



		24

		Chương trình quản lý ngân sách nhà nước

		Cục Tin học và Thống kê Tài Chính

		Quản lý ngân sách đầu tư

		

		Đã triển khai

		Ứng dụng cấp Tỉnh. Tập trung tại BTC.



		25

		Phần mềm cấp mã số cho các đơn vị có quan hệ với ngân sách nhà nước

		Cục Tin học và Thống kê Tài Chính

		Cấp mã số trực tuyến

		

		Đã triển khai

		Ứng dụng cấp quốc gia. Tập trung tại BTC.



		VI

		Ngân hàng nhà nước

		

		

		



		26

		Kế toán giao dịch

		Cục Công nghệ tin học

		Thực hiện các nghiệp vụ kế toán giao dịch

		

		Đã triển khai

		Ứng dụng quốc gia. Tập trung tại NHNN.



		27

		Quản lý phát hành và kho quỹ tập trung

		Cục Công nghệ tin học

		Thực hiện các nghiệp vụ kho quỹ

		

		Đã triển khai

		Ứng dụng quốc gia. Tập trung tại NHNN.



		28

		Báo cáo thống kê

		Cục Công nghệ tin học

		Hệ thống báo cáo phục vụ điều hành CSTT quốc gia

		

		Đã triển khai

		Ứng dụng quốc gia. Tập trung tại NHNN.



		29

		Thanh toán bù trừ trên địa bàn

		Cục Công nghệ thông tin - KBNN

		Thực hiện nghiệp vụ thanh toán bù trừ trên địa bàn

		

		Đã triển khai

		Ứng dụng cấp quốc gia. Tập trung tại KBNN.



		VII

		Bộ Lao động thương binh và xã hội

		

		

		



		30

		Phần mềm quản lý tài chính trợ cấp ưu đãi người có công

		

		

		

		Đã triển khai

		Ứng dụng cấp tỉnh. Tập trung dữ liệu tại Bộ LĐTBXH



		31

		CSDL về người nước ngoài làm việc tại việt nam, người việt nam làm việt tại nước ngoài

		

		

		

		Chưa triển khai

		



		32

		CSDL Thương binh, liệt sĩ

		

		

		

		Đã triển khai

		Ứng dụng quốc gia. Tập trung dữ liệu tại Bộ LĐTBXH



		33

		CSDL hộ nghèo, cận nghèo

		

		

		

		Đã triển khai

		Ứng dụng quốc gia. Tập trung dữ liệu tại Bộ LĐTBXH



		34

		CSDL về an sinh xã hội

		Trung tâm thông tin - BLĐTBXH

		

		

		Đã triển khai

		Ứng dụng quốc gia. Tập trung dữ liệu tại Bộ LĐTBXH



		VIII

		Bảo hiểm xã hội Việt Nam

		

		

		



		35

		CSDL về Bảo hiểm

		

		

		

		Đã triển khai

		Ứng dụng cấp tỉnh, dữ liệu tập trung tại tỉnh, gửi theo định kì về BHXH Việt Nam



		36

		Phần mềm giao dịch BHXH điện tử

		

		

		

		Đã triển khai

		Ứng dụng cấp tỉnh, dữ liệu tập trung tại BHXH Việt Nam



		37

		Phần mềm quản lý các hoạt động nghiệp vụ BHXH

		

		

		

		Đã triển khai

		Ứng dụng cấp tỉnh, dữ liệu tập trung tại tỉnh



		IX

		Văn phòng Chính phủ

		

		

		



		38

		Hệ thống thông tin theo dõi tình hình thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

		Cổng Thông tin Chính phủ

		

		

		Đã triển khai

		Ứng dụng cấp quốc gia. Tập trung tại VPCP



		X

		Bộ Y Tế

		

		

		



		39

		Hệ thống quản lý tiêm chủng

		Cục Y tế Dự phòng

		

		

		Đã triển khai

		Ứng dụng quốc gia. Tập trung tại BYT.



		40

		Hệ thống quản lý bệnh truyền nhiễm theo Thông tư 48

		Cục Y tế Dự phòng

		Quản lý trực tuyến danh sách ca bệnh truyền nhiễm

		

		Đã triển khai

		Ứng dụng quốc gia. Tập trung tại BYT.



		41

		Hệ thống quản lý bệnh truyền nhiễm theo Thông tư 54

		Cục Y tế Dự phòng

		Quản lý trực tuyến danh sách ca bệnh truyền nhiễm

		

		Đã triển khai

		Ứng dụng quốc gia. Tập trung tại BYT.



		42

		Hệ thống quản lý vaccin và báo cáo tiêm chủng mở rộng

		Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương (chương trình TCMR)

		Quản lý trực tuyến chương trình TCMR

		

		Đã triển khai

		Ứng dụng quốc gia. Tập trung tại BYT.



		43

		Hệ thống quản lý tai nạn thương tích

		Cục Y tế Dự phòng

		Quản lý danh sách ca tử vong do tai nạn thương tích

		

		Đã triển khai

		Ứng dụng quốc gia. Tập trung tại BYT.



		44

		Hệ thống quản lý số liệu người nhiễm HIV và tử vong do AIDS; Hệ thống quản lý thông tin chăm sóc, điều trị người nhiễm HIV/AIDS

		Cục Phòng chống HIV/AIDS

		HIV.INFO 3,0 quản lý HIV mới phát hiện và tử vong

		

		Đã triển khai

		Ứng dụng quốc gia. Tập trung tại BYT.





5. Dịch vụ nền tảng

5.1. Các dịch vụ chia sẻ tích hợp

Thành phần Dịch vụ chia sẻ, tích hợp: Không có.


Tỉnh Phú Thọ hiện có nhiều hệ thống ứng dụng đang triển khai phân tán, chưa tích hợp và trao đổi dữ liệu, cần có giải pháp chuyển đổi hoặc tích hợp các hệ thống, cụ thể:


+ Các phần mềm lõi (Phần mềm Quản lý văn bản và Phần mềm một cửa điện tử);


+ Các phần mềm chuyên ngành được trang bị tại các sở ngành về cơ bản còn manh mún, tự phát, chưa đồng bộ và tích hợp tốt với nhau để có thể sử dụng liên thông giữa các cơ quan, đơn vị.


Như vậy, để thực hiện tốt các dịch vụ chia sẻ và tích hợp, Phú Thọ cần triển kha i một nền tảng thống nhất để đảm bảo việc chia sẻ dữ liệu, tích hợp và liên thông giữa các ứng dụng hiện có cũng như sẽ phát triển sau này.


5.2. Nền tảng chia sẻ tích hợp cấp tỉnh

Hiện nay, Tỉnh Phú Thọ chưa có nền tảng chia sẻ tích hợp cấp Tỉnh nhưng Tỉnh Phú Thọ đã có kế hoạch xây dựng LGSP. Thời gian dự kiến thời gian hoàn thành là năm 2020.

6. Hạ tầng kỹ thuật

100% các đơn vị có mạng nội bộ kết nối các phòng, ban, đơn vị trực thuộc cho phép trao đổi, chia sẻ thông tin. Hạ tầng viễn thông đã kết nối cáp quang tốc độ cao đến tất cả các cơ quan nhà nước cấp Tỉnh, huyện và xã đảm bảo tốt việc truy cập Internet.


Mạng diện rộng của Tỉnh dần hình thành trên cơ sở mạng số liệu chuyên dùng sử dụng kết nối cáp quang, thiết bị đầu cuối và đã kết nối đến 100% các cơ quan nhà nước Tỉnh.


Trung tâm tích hợp dữ liệu số được xây dựng, bước đầu đưa vào khai thác hiệu quả, cho phép triển khai các hệ thống thông tin dùng chung của Tỉnh như: hệ thống thư điện tử, hệ thống quản lý văn bản điều hành và một số ứng dụng dùng chung, ứng dụng chuyên ngành khác.


6.1. Hiện trạng Trung tâm dữ liệu

Trung tâm dữ liệu số Tỉnh Phú Thọ đang được đầu tư mới và nâng cấp trong giai đoạn 2016 - 2020. Năng lực của hệ thống đảm bảo đáp ứng nhu cầu quản lý, hosting (đặt máy chủ và triển khai các ứng dụng) cho khoảng 50 máy chủ với quy mô tổng thể là 10 - 15 rack, phục vụ nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin và chiến lược chính phủ điện tử của Tỉnh đến năm 2020 có tính đến tầm nhìn năm 2025.


Trung tâm dữ liệu số Tỉnh được đầu tư mới kết hợp nâng cấp trong giai đoạn 2016 - 2020 đạt tiêu chuẩn Tier 2+.


6.2. Hiện trạng các máy chủ các cấp

Theo số liệu khảo sát thu được các đơn vị đã trang bị máy chủ để phục vụ hoạt động ứng dụng CNTT tại Cấp Sở, cấp Huyện, cấp Xã chưa trang bị. Tình trạng sử dụng ổn định và tốt chiếm đa số, cài đặt chủ yếu là các hệ điều hành Windows Server 2003, Windows Server 2008, một số ít Windows Server 2012.


Chi tiết số liệu tại Báo cáo kết quả khảo sát..

6.3. Hiện trạng hệ thống lưu trữ, sao lưu

Số lượng thiết bị lưu trữ (SAN): 01 thiết bị.


6.4. Hiện trạng hệ thống mạng
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Hình 9: Mô hình mạng WAN của tỉnh
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Hình 10: Sơ đồ hiện trạng mạng LAN VP UBND Tỉnh Phú Thọ
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Hình 11: Sơ đồ hiện trạng mạng LAN cấp huyện

Hiện tại, hầu hết các đơn vị cấp huyện đều được trang bị kết nối Intetnet ADSL cho các máy trạm phục vụ công việc.


6.5. Hiện trạng hệ thống an toàn bảo mật

Hầu hết các cơ quan đơn vị đã ban hành và thực hiện tốt các quy định, quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin.


Hệ thống hạ tầng và ứng dụng CNTT tại các cơ quan đơn vị được triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin mạng như trang bị phần cứng; hướng dẫn quản lý, vận hành; cài đặt chương trình diệt virus, sao lưu dữ liệu...


Hệ thống chữ ký số chuyên dùng từng bước được triển khai phục vụ công tác xác thực, đảm bảo an toàn thông tin cho các giao dịch điện tử hướng tới triển khai các ứng dụng CNTT chất lượng cao.


Hàng năm, tổ chức các khóa đào tạo nhằm cập nhật, nâng cao kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin mạng cho đối tượng là cán bộ chuyên trách, cán bộ phụ trách CNTT tại các đơn vị; cung cấp kiến thức cơ bản về đảm bảo an toàn thông tin mạng cho CBCC của Tỉnh.


6.6. Hiện trạng máy trạm và thiết bị ngoại vi

Theo số liệu khảo sát thu được các đơn vị đã trang bị máy trạm để phục vụ hoạt động ứng dụng CNTT trong đó: Cấp Sở là 20 đơn vị với hơn 2000 máy trong đó 180 máy tính xách tay, cấp Huyện là 9 đơn vị với 656 máy trong đó 128 máy tính xách tay, cấp Xã 78 đơn vị với 852 máy trong đó 246 máy tính xách tay. Tình trạng sử dụng ổn định và tốt chiếm đa số.
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Các đơn vị đã trang bị các thiết bị ngoại vi như máy in, máy Scan, máy Photocopy, máy chiếu, UPS phục vụ việc công việc. Số thiết bị ngoại vi ở Huyện có 455 thiết bị, cấp Huyện có 120 thiết bị, cấp Xã có 251 thiết bị. Trong đó khoảng 12% số thiết bị đã cũ xuống cấp, 20% hoạt động bình thường, 68% hoạt động tốt.
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7. Quản lý chỉ đạo

7.1. Chính sách, chiến lược và kế hoạch đầu tư ứng dụng CNTT

Trong thời gian qua, UBND Tỉnh Phú Thọ đã ban hành và thực hiện hiệu quả các quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách về lĩnh vực CNTT nhằm đẩy mạnh hoạt động ứng dụng và phát triển ứng dụng CNTT trên địa bàn Tỉnh hướng tới mục tiêu xây dựng thành công Chính quyền điện tử ở địa phương, cụ thể như sau:


- Quyết định số 3549/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2006 của UBND Tỉnh Phú Thọ về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển CNTT Tỉnh Phú Thọ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;


- Quyết định số 4607/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND Tỉnh Phú Thọ về việc đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn thông và CNTT trên địa bàn Tỉnh Phú Thọ;


- Chỉ thị số 16/2009/CT-UBND ngày 23/9/2009 của UBND Tỉnh Phú Thọ về việc tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước Tỉnh Phú Thọ;


- Kế hoạch số 1489/KH-UBND ngày 12/5/2010 về Ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước Tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2015;


- Kế hoạch số 2250/KH-UBND ngày 18/7/2011 của UBND Tỉnh Phú Thọ về việc triển khai Đề án "Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT&TT" của Chính phủ trên địa bàn Tỉnh Phú Thọ;


- Chương trình hành động số 658/CTr-UBND ngày 27/02/2014 của UBND Tỉnh Phú Thọ về việc thực hiện Kế hoạch số 95-KH/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 16/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng";


- Kế hoạch hành động số 3065/KH-UBND ngày 28/7/2015 của UBND Tỉnh Phú Thọ về thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế;


- Kế hoạch số 2390/KH-UBND ngày 22/6/2015 của UBND Tỉnh Phú Thọ về cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2015- 2020;

- Kế hoạch hành động số 638/KH-UBND ngày 29/02/2016 của UBND Tỉnh Phú Thọ Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.


- Quyết định số 1406/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 của UBND Tỉnh Phú Thọ về việc Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước và Đảm bảo an toàn thông tin mạng Tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2020.


- Kế hoạch số 5491/KH-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2020.


7.2. Danh mục các văn bản chỉ đạo và điều hành các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin

Thực hiện văn bản số 2634/BTTTT-THH ngày 17/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; UBND Tỉnh Phú Thọ xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước và đảm bảo an toàn thông tin mạng Tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2020. Với các mục tiêu cụ thể như sau:


- Tỷ lệ cán bộ công chức cấp sở, ngành và UBND huyện được trang bị máy tính làm việc đạt 100%, cấp xã đạt 80%;


- 100% các cơ quan có hệ thống mạng nội bộ đạt chuẩn, kết nối mạng diện rộng của Tỉnh trên cơ sở mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng và Nhà nước, được quản trị tại Trung tâm tích hợp dữ liệu số của Tỉnh;


- 90% các văn bản điện tử của Tỉnh được chuyển nhận qua mạng song song với gửi nhận văn bản thông thường;


- Kết nối liên thông hệ thống gửi nhận văn bản điện tử từ cấp Tỉnh đến cấp huyện, cấp xã;


- 100% các cơ quan, đơn vị cấp Tỉnh, huyện và cấp xã sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản có tích hợp chữ ký số để gửi nhận văn bản;


- 100% cơ quan hành chính nhà nước có trang thông tin điện tử cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP;


- Cung cấp 100% dịch vụ hành chính công trực tuyến mức 2; 70% các dịch vụ hành chính công trực tuyến quan trọng ở mức 3, 4;


- 100% các hệ thống thông tin trọng yếu của Tỉnh được trang bị các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin mạng;


- 100% cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin các cơ quan, đơn vị cấp Tỉnh, cấp huyện được đào tạo về quản trị mạng.

8. Hiện trạng tin học hóa các quy trình, nghiệp vụ liên thông

Tỉnh Phú Thọ đã triển khai hệ thống một cửa điện tử tích hợp các cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Tỉnh, theo số liệu hiện tại (09/2016) trên hệ thống một cửa điện tử: 1258 dịch vụ công của Tỉnh dưới hình thức trực tuyến ở mức độ 2; 584 dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3.


Như vậy, các phần mềm Một cửa điện tử, Quản lý văn bản và điều hành bước đầu đã hỗ trợ được các cơ quan nhà nước trong việc quản lý và xử lý hồ sơ thủ tục hành chính công cũng như các loại hồ sơ công việc khác, nhưng mức độ liên thông chưa cao, vì những lý do sau:


Đối với phần mềm Một cửa điện tử các đơn vị đang sử dụng 01 hệ thống tập trung. Việc xử lý hồ sơ liên thông giữa cấp huyện và cấp sở ngành được thực hiện trong 01 hệ thống phần mềm. Tuy vậy chưa có chia sẻ, tích hợp giữa phần mềm Một cửa điện tử này với các hệ thống phần mềm chuyên ngành của các đơn vị trong việc xử lý thủ tục hành chính.


Đối với phần mềm quản lý văn bản điều hành, đang triển khai 01 phần mềm chung cho toàn Tỉnh. 

Đối với các CSDL dùng chung (như đã phân tích ở trên là điều kiện cần cho việc tin học hóa các nghiệp vụ liên thông) hiện tại còn thiếu và hoàn toàn chưa được chia sẻ giữa các cơ quan. Định hướng của Tỉnh là sẽ sử dụng, tích hợp dữ liệu từ các CSDL quốc gia.

IV. Định hướng xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử của Tỉnh

1. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Căn cứ Quyết định số 99/2008/QĐ-TTg ngày 14/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, mục tiêu tổng quát về phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh Phú Thọ như sau:


"Xây dựng Phú Thọ trở thành Trung tâm kinh tế Vùng: là một trong những trung tâm khoa học, công nghệ; giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, du lịch của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ; là đầu mối giao thông quan trọng nội Vùng và là thành phố lễ hội về nguồn của dân tộc Việt Nam; đồng thời, là địa bàn trọng điểm chiến lược về quốc phòng, an ninh của Vùng cũng như của cả nước.

Phấn đấu đến năm 2010, cơ bản ra khỏi Tỉnh nghèo, đến năm 2020 đạt được các tiêu chí của Tỉnh công nghiệp và là một trong những Tỉnh phát triển thuộc nhóm hàng đầu của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ."

Để đạt được mục tiêu chiến lược về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Phú Thọ, cải cách hành chính có vai trò vô cùng to lớn. Đây là khâu trọng yếu quyết định sự tăng trưởng bền vững cho nền kinh tế và thực hiện các chức năng thiết yếu: định hướng sự phát triển kinh tế, tạo môi trường pháp lý cho sự phát triển kinh tế; trực tiếp đầu tư vào những ngành then chốt; khuyến khích, giúp đỡ, tạo lập môi trường thuận lợi cho các thành phần kinh tế; điều tiết kinh tế, phân phối và phân phối lại thu nhập quốc dân; khắc phục, ngăn ngừa những yếu tố tiêu cực của thị trường. Cải cách hành chính có hiệu quả cao sẽ tạo ra một bộ khung thể chế thống nhất, hoàn chỉnh ngày càng phù hợp cho nền kinh tế.


Nhận thức được điều này, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ban hành Kế hoạch số 5491/KH- UBND ngày 31/12/2015 về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2020, trong đó nêu một số mục tiêu cụ thể liên quan đến ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước như sau:


- 100% các giao dịch giữa cơ quan hành chính nhà nước với doanh nghiệp, cá nhân được thực hiện trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử hoặc qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;


- Phấn đấu đến năm 2020, cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 cho 50% số dịch vụ công của tỉnh; cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4 cho 40% số dịch vụ công của tỉnh;


- 100% các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, huyện và 60% đơn vị cấp xã sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành có tích hợp chữ ký số để gửi nhận văn bản;


- 100% các cơ quan có hệ thống mạng nội bộ đạt chuẩn, kết nối mạng diện rộng của tỉnh sử dụng mạng số liệu chuyên dùng và được quản trị tại Trung tâm tích hợp dữ liệu số của tỉnh;


- Tỷ lệ cán bộ công chức cấp sở, ngành và UBND huyện được trang bị máy tính làm việc đạt 100%; cấp xã đạt 80%;


- 90% các văn bản điện tử của tỉnh được chuyển nhận qua mạng song song với gửi nhận văn bản thông thường;


- 100% cơ quan hành chính nhà nước có trang thông tin điện tử cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định tại Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;


- Phấn đấu có trên 50% Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện và 20% Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường, thị trấn triển khai thực hiện mô hình một cửa hiện đại.


Đồng thời, theo Kế hoạch này, để cải cách thủ tục hành chính tỉnh Phú Thọ, một trong những nhiệm vụ quan trọng cần thực hiện là Hiện đại hóa nền hành chính, trong đó đặc biệt nhấn mạnh vai trò của công nghệ thông tin trong quản lý, xử lý công việc của các cơ quan nhà nước.

2. Tầm nhìn, định hướng chiến lược phát triển Chính quyền điện tử trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Việc phát triển Chính quyền điện tử trong phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Phú Thọ tuân thủ các văn bản mang tính định hướng sau:


- Phù hợp với định hướng phát triển ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN: Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử,...


- Kế hoạch hành động số 638/KH-UBND ngày 29/02/2016 của UBND Tỉnh Phú Thọ thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.


- Quyết định số 1406/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 của UBND Tỉnh Phú Thọ về việc Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước và Đảm bảo an toàn thông tin mạng Tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2020.


- Kế hoạch số 5491/KH-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2020.

3. Định hướng kỹ thuật Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh

Để hiện thực hóa định hướng và tầm nhìn của tỉnh về chính quyền điện tử, định hướng và tầm nhìn của kiến trúc chính quyền điện tử cung cấp một mô tả tổng thể kiến trúc dưới hình thức các tiêu chuẩn, hướng dẫn và mô hình kiến trúc ở nhiều khía cạnh khác nhau, như là: người dùng, nghiệp vụ dịch vụ công trực tuyến, dữ liệu, ứng dụng và công nghệ. Các tiêu chuẩn, hướng dẫn và mô hình kiến trúc này được phát triển để đảm bảo các thuộc tính sau được đề cập trong mọi khía cạnh của thiết kế và cài đặt kiến trúc của chính quyền điện tử.


- Tính tương tác, liên thông (Interoperability): cho phép việc trao đổi thông tin, tái sử dụng các mô hình dữ liệu, và thay thế lẫn nhau của dữ liệu trên hệ thống.


- Tính tiêu chuẩn mở (Open Standards): Cung cấp sự tương tác, liên thông, duy trì dữ liệu, và tự do hơn trong việc lựa chọn công nghệ và nhà cung cấp. Việc sử dụng tiêu chuẩn mở sẽ tạo điều kiện dễ dàng hơn trong việc lưu trữ hồ sơ, dữ liệu.


- Tính linh hoạt (Flexibiliy): Tạo điều kiện áp dụng công nghệ mới và cho phép quản lý bất kỳ sự thay đổi trong quá trình phát triển và quản trị hệ thống.

- Tính cộng tác/hợp tác (Collaboration): Cung cấp một nền tảng cho phép các sở/ban/ngành của tỉnh sử dụng và chia sẻ thông tin, dữ liệu chung.


- Tính công nghệ (Technology): Đảm bảo các công nghệ được ứng dụng là mở, và dễ dàng giao tiếp với các hệ thống khác của Sở, Ban, Ngành trong tỉnh, Bộ và Quốc gia.


Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh đảm bảo dòng chảy liên tục và liền mạch của thông tin, cải thiện sự gắn kết của các hệ thống thông tin của tỉnh, và hỗ trợ dễ dàng tích hợp với các hệ thống ứng dụng của Chính phủ/Bộ, Tỉnh. Và Kiến trúc chính quyền điện tử được mô tả thông qua những khung nhìn khác nhau dưới dạng các thành phần được mô tả trong tài liệu như trong Hình 12.
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Hình 12: Thành phần mô tả Kiến trúc chính quyền điện tử

Hình 12 mô tả các thành phần mô tả Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh và được mô tả chi tiết sau đây:


- Định hướng kiến trúc được mô tả và định nghĩa dựa trên Thành phần mô tả Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh (Hình 12). Thông qua các mô hình kiến trúc Nghiệp vụ, Ứng dụng, Dữ liệu, Tích hợp liên thông, Hạ tầng, Bảo mật.... Mô hình kiến trúc này đưa ra một cái nhìn bao quát về các thành phần kiến trúc sẽ được xây dựng bao gồm: các đối tượng sử dụng hệ thống, các hệ thống bên ngoài cần tương tác, các dịch vụ cho người dùng, ứng dụng, dữ liệu dùng chung, công nghệ, và cả hạ tầng kỹ thuật. Chi tiết của Mô hình kiến trúc được mô tả trong phần "Mô hình kiến trúc Chính quyền điện tử".


- Mô hình kiến trúc Nghiệp vụ: mô tả chức năng nghiệp vụ của các Thủ Tục Hành Chính Công (TTHC) trực tuyến. Mô hình này tập trung vào việc phân tích các thủ tục có liên thông giữa các Sở/Ban/Ngành trong Tỉnh, cũng như các ứng dụng nội bộ của các Sở/Ban/Ngành nhằm hỗ trợ cung cấp dịch vụ công trực tuyến đến công dân, và doanh nghiệp trong tỉnh. Chi tiết mô hình kiến trúc Nghiệp vụ được mô tả trong phần " Kiến trúc Nghiệp vụ ".


- Mô hình kiến trúc Ứng dụng: mô tả các thành phần ứng dụng dịch vụ và mối liên hệ logic giữa các thành phần này với nhau, cũng như mối liên hệ giữa các ứng dụng dịch vụ này với các hệ thống ứng dụng nội bộ của Sở/Ban/Ngành, cũng như những hệ thống của Chính phủ/Bộ, và các hệ thống bên ngoài khác (như cổng thanh toán điện tử ngân hàng, Hệ thống/nền tảng kết nối quy mô quốc gia (NGSP)…). Nhằm cung cấp dịch vụ công trực tuyến đến người dân và doanh nghiệp trên địa bàn của tỉnh. Chi tiết mô hình kiến trúc Ứng dụng được mô tả trong phần "Kiến trúc Ứng dụng ".


- Mô hình kiến trúc Dữ liệu: mô tả cấu trúc của dữ liệu và mối liên hệ giữa chúng, phục vụ cho việc phát triển và quyết định chia sẻ thông tin dữ liệu hiệu quả giữa các hệ thống ứng dụng của Sở/Ban/Ngành, để cung cấp các dịch vụ công tốt hơn và hiệu quả hơn, cũng như cải thiện việc ra quyết định và hiệu suất làm việc của công chức. Chi tiết mô hình kiến trúc Thông tin/Dữ liệu được mô tả trong phần " Kiến trúc Dữ liệu "

- Mô hình kiến trúc Công nghệ bao gồm Kiến trúc Tích hợp, Liên thông (LGSP); Kiến trúc Hạ tầng; Kiến trúc Bảo mật được xác định và xây dựng dựa trên "Mô hình tham khảo kỹ thuật" (Hình 25). Mô hình tham khảo kỹ thuật hỗ trợ và cho phép cung cấp, triển khai các thành phần dịch vụ, cũng như cung cấp một nền tảng tiêu chuẩn công nghệ và dịch vụ, phục vụ cho việc tái sử dụng và chia sẻ thông tin giữa các hệ thống trong chính quyền điện tử tỉnh.

4. Lựa chọn Danh sách các nghiệp vụ liên thông đưa vào xây dựng kiến trúc phiên bản 1.0

4.1. Danh sách các nghiệp vụ liên thông

Hiện tại, các TTHC của tỉnh Phú Thọ tại các cấp (tỉnh, huyện, xã) đang được cung cấp ở dịch vụ công mức 3 (583 dịch vụ công mức 3, được thống kê trên http://motcua.phutho.gov.vn), mức 1 (112 dịch vụ công mức 1), phần lớn TTHC được cung cấp ở dịch vụ công mức 2 (1450 dịch vụ công mức 2).


Căn cứ Kế hoạch 638/KH-UBND ngày 29/2/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ về Kế hoạch hành động. Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, trong phần Mục tiêu cụ thể nêu: Từ nay đến hết năm 2017, tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa, chuẩn hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính theo các quy định của Chính phủ; Phấn đấu đến hết năm 2016, một số dịch vụ công phổ biến, liên quan nhiều tới người dân, doanh nghiệp được cung cấp ở mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng (dịch vụ công trực tuyến mức độ 4); Đến hết 2016, hoàn thiện hệ thống hạ tầng CNTT kết nối liên thông các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh; đảm bảo việc gửi nhận văn bản điện tử thay thế hình thức gửi nhận văn bản truyền thống; nâng cao chất lượng quản lý và điều hành trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phát triển hạ tầng viễn thông và đảm bảo nguồn nhân lực CNTT. Như vậy, Kế hoạch 638/KH-UBND ngày 29/2/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ nhằm tập trung cải cách hành chính gắn với tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, hướng tới phát triển một số dịch vụ công phổ biến, liên quan nhiều tới người dân, doanh nghiệp được cung cấp ở mức độ 3 và hoàn thiện hệ thống hạ tầng CNTT kết nối liên thông các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh.


Căn cứ Kế hoạch 2390/KH-UBND ngày 22/6/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ về Kế hoạch 

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2015- 2020, trong phần tiêu chí lựa chọn có đề cập đến việc lựa chọn TTHC ưu tiên cung cấp dịch vụ công mức 3, 4 căn cứ vào "TTHC có nhiều hồ sơ nộp tại bộ phận một cửa (chuyển thành DVC để giảm tải cho bộ phận một cửa và giảm thời gian đi lại của tổ chức công dân)". Theo đó, theo số liệu tại mục 3.1, phần III, các Sở có số lượng hồ sơ nộp nhiều là: Sở Y tế, Sở Tài nguyên môi trường, Sở Xây dựng, Sở Giáo dục và đào tạo, Sở Lao động thương binh và xã hội,... Do đó, ưu tiên đưa vào tin học hóa các TTHC của các Sở này.

Cũng trong Kế hoạch 2390/KH-UBND có ghi rõ mục tiêu "Năm 2019- 2020: Cung cấp trực tuyến ở mức độ 3 cho 50% dịch vụ công của tỉnh; Cung cấp trực tuyến ở mức độ 4 cho 40% dịch vụ công của tỉnh".

Thực hiện Quyết định 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 2779/VPCP-KGVX ngày 23/4/2016 của Văn phòng Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ phải cung cấp một số các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong giai đoạn 2016 - 2020. Do đó, tỉnh Phú Thọ sẽ phải nâng cấp hoặc xây dựng một số ứng dụng hay hệ thống thông tin để đáp ứng việc cung cấp một số các dịch vụ công trực tuyến có trong Danh mục nhóm các dịch vụ công ưu tiên cung cấp trực tuyến mức độ 4 tại các tỉnh, thành phố theo Quyết định 1 819/QĐ-TTg và Công văn số 2779/VPCP-KGVX.


Mặt khác, việc lựa chọn TTHC liên thông phải là các TTHC hướng tới các đối tượng ưu tiên là người dân, doanh nghiệp và các lĩnh vực chuyên ngành mang tính phổ biến, được thực hiện nhiều như Cấp giấy đăng ký kinh doanh, Cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện,… Các TTHC liên thông này còn phải hướng tới giảm thiểu hồ sơ bản giấy cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện bằng cách hướng tới 6 Cơ sở dữ liệu quốc gia như Dân cư, doanh nghiệp, đất đai,…


Với các tiêu chí như trên, chúng tôi đề xuất danh mục gồm 1233 TTHC liên thông ưu tiên ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã trong giai đoạn 2016 - 2020, chi tiết thể hiện trong Phụ lục 1.


Sau khi rà soát toàn bộ 1233 TTHC của tỉnh Phú Thọ, tư vấn thấy rằng, các TTHC thuộc cùng 1 lĩnh vực và dành cho cùng 1 đối tượng người dùng (công dân, doanh nghiệp, cán bộ công chức,…) thường có quy trình thực hiện giống nhau, có yêu cầu thành phần hồ sơ tương đối giống nhau. Do vậy, tư vấn đề xuất, đối với mỗi 1 lĩnh vực, sẽ thực hiện phân tích 1 vài TTHC mang tính đại diện để thấy được quy trình thực hiện hiện tại, từ đó, để xuất định hướng tin học hóa TTHC trong tương lai. Chi tiết việc lựa chọn TTHC đại diện cho từng lĩnh vực được thể hiện trong phụ lục Danh mục các TTHC tỉnh Phú Thọ. Kết quả sau khi lựa chọn 92 TTHC đại diện để phân tích được thể hiện trong bảng dưới đây:


		STT

		Tên TTHC

		Mức độ

		Lĩnh vực

		Cơ quan xử lý

		Số lượng TTHC đại diện



		1

		Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

		3

		Đầu tư

		Ban Quản lý KCN

		31



		2

		Cấp bổ sung nội dung thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa

		3

		Quản lý hoạt động thương mại

		Ban Quản lý KCN

		13



		3

		Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

		3

		Thành lập và hoạt động doanh nghiệp

		Ban Quản lý KCN

		3



		4

		Điều chỉnh giấy phép xây dựng (trừ công trình xây dựng thuộc dự án Khu công nghiệp có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được thẩm định thiết kế xây dựng)

		3

		Hoạt động xây dựng

		Ban Quản lý KCN

		6



		5

		Đăng ký thường trú

		2

		Cư trú

		Công an tỉnh

		23



		6

		Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

		3

		Giáo dục - Đào tạo

		Phòng Giáo dục - Đào tạo, UBND huyện

		21



		7

		Chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp phải xin phép

		2

		Quản lý đất đai

		Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND huyện

		9



		8

		Cấp Giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý

		2

		Quy hoạch và Xây dựng

		Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND huyện

		1



		9

		Cấp Giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường

		3

		Môi trường

		Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND huyện

		2



		10

		Cấp Giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến

		3

		Hoạt động xây dựng

		Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND huyện

		11



		11

		Giải quyết hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội

		2

		Bảo trợ xã hội

		Phòng LĐTBXH, UBND huyện

		14



		12

		Cấp Giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật

		2

		Bảo trợ xã hội

		Phòng LĐTBXH, UBND huyện

		7



		13

		Xét hưởng chế độ đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước

		2

		Người có công

		Phòng LĐTBXH, UBND huyện

		1



		14

		Đăng ký hộ kinh doanh (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính tư pháp

		Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND huyện

		30



		15

		Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

		3

		Tư pháp

		Phòng Tư pháp, UBND huyện

		16



		16

		Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

		2

		Tư pháp

		Phòng Tư pháp, UBND huyện

		1



		17

		Cấp mới, cấp lại (do hết hiệu lực) Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

		2

		Lưu thông hàng hóa trong nước

		Sở Công thương

		21



		18

		Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công thương

		3

		An toàn thực phẩm

		Sở Công thương

		7



		19

		Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

		2

		Thương mại quốc tế

		Sở Công thương

		9



		20

		Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

		2

		Vật liệu nổ công nghiệp

		Sở Công thương

		3



		21

		Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ/triển lãm thương mại tại Việt Nam

		2

		Xúc tiến thương mại

		Sở Công thương

		6



		22

		Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

		3

		Văn bằng chứng chỉ

		Sở Giáo dục và Đào tạo

		9



		23

		Thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học.

		3

		Xây dựng thành lập xác nhập giải thể các đơn vị giáo dục

		Sở Giáo dục và Đào tạo

		18



		24

		Thủ tục công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia

		3

		Quy chế thi tuyển sinh

		Sở Giáo dục và Đào tạo

		12



		25

		Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông

		3

		Thủ tục khác

		Sở Giáo dục và Đào tạo

		16



		26

		Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

		3

		Đường bộ

		Sở Giao thông vận tải

		16



		27

		Cấp phù hiệu, biển hiệu

		3

		Đường bộ

		Sở Giao thông vận tải

		3



		28

		Cấp Giấy phép vận tải ô tô quốc tế Việt Nam - Trung Quốc

		3

		Đường bộ

		Sở Giao thông vận tải

		10



		29

		Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa

		3

		Đường thủy

		Sở Giao thông vận tải

		18



		30

		Đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân

		3

		Thành lập và Hoạt động doanh nghiệp

		Sở Kế hoạch và Đầu tư

		53



		31

		Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án không thuộc diện đăng ký đầu tư nhưng nhà đầu tư có yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc xác nhận ưu đãi đầu tư

		3

		Đầu tư

		Sở Kế hoạch và Đầu tư

		22



		32

		Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

		2

		Kinh tế hợp tác xã

		Sở Kế hoạch và Đầu tư

		17



		33

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ

		2

		Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

		Sở Khoa học và công nghệ

		4



		34

		Cấp Giấy phép cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng lao động

		2

		Việc làm

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		10



		35

		Cấp phép hoạt động Giới thiệu việc làm

		2

		Việc làm

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		6



		36

		Cấp Giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật Cơ sở thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có trụ sở chính của cơ sở chăm sóc người khuyết tật đặt tại địa phương; Cơ sở do tổ chức, cá nhân nước ngoài thành lập có trụ sở chính đặt tại địa phương; Cơ sở do cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thành lập)

		2

		Bảo trợ xã hội

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		13



		37

		Đưa người nghiện ma túy, người bán dâm tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị tại Trung tâm Giáo dục-LĐXH

		2

		Phòng chống tệ nạn xã hội

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		12



		38

		Đăng ký thất nghiệp, xác nhận chưa đăng ký thất nghiệp

		2

		Bảo hiểm thất nghiệp

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		9



		39

		Tiếp nhận đăng ký, đăng ký lại thang lương, bảng lương của doanh nghiệp ngoài nhà nước

		2

		Lao động tiền lương tiền công

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		1



		40

		Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ

		2

		Người có công

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		27



		41

		Cấp visa, gia hạn visa

		2

		Công tác lãnh sự

		Sở ngoại vụ

		4



		42

		Cho phép tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế đối với các cơ quan, tổ chức Việt Nam

		2

		Hoạt động đối ngoại nhà nước

		Sở ngoại vụ

		1



		43

		Cho phép tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế đối với các cơ quan, tổ chức nước ngoài

		2

		Hoạt động đối ngoại nhà nước

		Sở ngoại vụ

		1



		44

		Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

		2

		Thú y

		Sở NNPTNT

		17



		45

		Tuyển dụng công chức

		2

		Cán bộ công chức viên chức nhà nước

		Sở Nội vụ

		5



		46

		Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất rau, quả; sản xuất chè

		2

		Nông nghiệp

		Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn

		8



		47

		Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

		2

		Bảo vệ thực vật

		Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn

		18



		48

		Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh

		2

		Quản lý công sản

		Sở Tài chính

		3



		49

		Đăng ký giá do Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ đăng ký gia

		2

		Quản lý giá

		Sở Tài chính

		6



		50

		Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

		2

		Tài chính doanh nghiệp

		Sở Tài chính

		1



		51

		Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán (đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách thuộc cấp ngân sách tỉnh)

		2

		Tài chính ngân sách

		Sở Tài chính

		11



		52

		Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

		2

		Quản lý đất đai

		Sở TNMT

		30



		53

		Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và ban đồ.

		2

		Đo đạc và Bản đồ

		Sở TNMT

		5



		54

		Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 1.

		2

		Giao dịch bảo đảm

		Sở TNMT

		8



		55

		Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (Sau khi đã chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng thẩm định)

		2

		Môi trường

		Sở TNMT

		15



		56

		Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản

		2

		Khoáng sản

		Sở TNMT

		15



		57

		Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

		2

		Đăng ký biến động

		Sở TNMT

		4



		58

		Cấp giấy phép hành nghề khoan dưới nước quy mô vừa và nhỏ

		2

		Tài nguyên nước

		Sở TNMT

		13



		59

		Cấp giấy phép hoạt động in

		3

		Xuất bản

		Sở TTTT

		10



		60

		Cấp giấy phép bưu chính đối với trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh

		3

		Bưu chính

		Sở TTTT

		7



		61

		Thẩm định hồ sơ cấp thẻ nhà báo

		3

		Báo chí

		Sở TTTT

		12



		62

		Cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

		2

		Viễn thông, internet

		Sở TTTT

		6



		63

		Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

		2

		Hành chính tư pháp

		Sở Tư pháp

		18



		64

		Cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam

		2

		Hành chính tư pháp

		Sở Tư pháp

		6



		65

		Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam

		3

		Lý lịch tư pháp

		Sở Tư pháp

		2



		66

		Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam

		3

		Lý lịch tư pháp

		Sở Tư pháp

		1



		67

		Đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

		2

		Nuôi con nuôi

		Sở Tư pháp

		7



		68

		Cấp Giấy đăng ký hoạt động Công ty luật TNHH có hai thành viên trở lên

		2

		Bổ trợ tư pháp tổ chức

		Sở Tư pháp

		17



		69

		Cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật

		2

		Bổ trợ tư pháp tổ chức

		Sở Tư pháp

		17



		70

		Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của Văn phòng luật sư, Công ty luật, Trung tâm tư vấn pháp luật

		2

		Trợ giúp pháp lý

		Sở Tư pháp

		4



		71

		Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương

		3

		Nghệ thuật biểu diễn

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

		8



		72

		Thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo trên bang quảng cáo, băng-rôn

		3

		Quảng cáo

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

		2



		73

		Cấp Chứng chỉ quy hoạch xây dựng

		3

		Kiến trúc quy hoạch

		Sở Xây dựng

		19



		74

		Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình

		3

		Hoạt động xây dựng

		Sở Xây dựng

		3



		75

		Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản

		3

		Quản lý nhà và thị trường bất động sản

		Sở Xây dựng

		7



		76

		Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

		3

		An toàn thực phẩm

		Sở Y tế

		13



		77

		Cấp mới Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV

		3

		HIV/AIDS

		Sở Y tế

		7



		78

		Cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam.

		3

		Khám bệnh, chữa bệnh

		Sở Y tế

		10



		79

		Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở y tế.

		3

		Khám bệnh, chữa bệnh

		Sở Y tế

		11



		80

		Cấp chứng chỉ hành nghề Dược

		3

		Dược mỹ phẩm trang thiết bị y tế

		Sở Y tế

		11



		81

		Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

		3

		Dược mỹ phẩm trang thiết bị y tế

		Sở Y tế

		8



		82

		Giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động

		3

		Giám định y khoa

		Sở Y tế

		12



		83

		Giải quyết Khiếu nại - Tố cáo

		2

		Khiếu nại & tố cáo

		Thanh tra tỉnh

		6



		84

		Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị

		3

		Hoạt động xây dựng

		UBND huyện

		22



		85

		Cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

		2

		Vệ sinh an toàn thực phẩm

		UBND huyện

		5



		86

		Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn

		2

		Hoạt động xây dựng

		UBND xã

		7



		87

		Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

		2

		Giáo dục và Đào tạo

		UBND xã

		4



		88

		Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế và đăng ký thường trú theo nơi đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi

		3

		Hành chính tư pháp

		UBND xã, Công an ĐKTT, Bảo hiểm xã hội huyện

		13



		89

		Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập chi nhánh (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính tư pháp

		Văn phòng UBND tỉnh

		47



		90

		Chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính tư pháp

		Văn phòng UBND tỉnh

		11



		91

		Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gắn với thành lập doanh nghiệp (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính tư pháp

		Văn phòng UBND tỉnh

		83



		92

		Xin nhập quốc tịch Việt Nam (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính tư pháp

		Văn phòng UBND tỉnh

		4





Hiện tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì triển khai Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia là hệ thống thông tin nghiệp vụ chuyên môn về đăng ký doanh nghiệp và tỉnh Phú Thọ cũng đang thực hiện các TTHC về ĐKKD trên Hệ thống này. Các TTHC thuộc lĩnh vực Thành lập hoạt động doanh nghiệp hiện tại đã được cung cấp trên Cổng thông tin Đăng ký doanh nghiệp: https://dichvuthongtin.dkkd.gov.vn/inf/default.aspx.


Do vậy, đối với các TTHC thuộc lĩnh vực Đăng ký kinh doanh và Thành lập hoạt động doanh nghiệp được đưa vào danh sách các nghiệp vụ ưu tiên liên thông nhưng không phân tích quy trình nghiệp vụ.


Thủ tục Đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp hiện đã được Tổng cục đường bộ Việt Nam triển khai thành dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

4.2. Phân tích chi tiết các nghiệp vụ liên thông

Chúng ta cần phân biệt 2 trường hợp liên thông, tích hợp về quy trình, thông tin như sau:


- Trường hợp 1: Liên thông, tích hợp về quy trình tức là xử lý nghiệp vụ liên cơ quan giữa các cơ quan/đơn vị trong tỉnh với nhau, giữa các cơ quan/đơn vị trong tỉnh với các cơ quan/đơn vị ngoài tỉnh nhằm giảm thiểu số lần người dân, doanh nghiệp phải đến các cơ quan khác nhau để thực hiện các thủ tục hành chính. Ở đây, kết quả thực hiện quy trình tại cơ quan này sẽ là đầu vào của quy trình tiếp theo được thực hiện tại cơ quan kia. Ví dụ: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi là một TTHC liên thông về quy trình, vì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thực hiện quy trình đăng ký khai sinh và cấp Giấy ĐKKS để chuyển sang quy trình Đăng ký thường trú được thực hiện tại Cơ quan công an và quy trình Cấp thẻ bảo hiểm được thực hiện tại Bảo hiểm xã hội huyện.


- Trường hợp 2: Liên thông, tích hợp về thông tin thực hiện xử lý nghiệp vụ liên cơ quan giữa các cơ quan/đơn vị trong tỉnh với nhau, giữa các cơ quan/đơn vị trong tỉnh với các cơ quan/đơn vị ngoài tỉnh nhằm đơn giản hóa hồ sơ của công dân, doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính. Ví dụ: Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần là TTHC liên thông về thông tin vì Sở KHĐT sẽ xác minh công dân đi đăng ký doanh nghiệp bằng cách lấy thông tin công dân từ CSDLQG về dân cư của Bộ Công an, khi đó người dân sẽ không phải nộp Giấy tờ chứng thực cá nhân kèm theo hồ sơ khi thực hiện ĐKDN nữa.


Áp dụng với các TTHC liên thông của tỉnh Phú Thọ ưu tiên triển khai trong giai đoạn 2016 - 2020, sẽ có bảng phân loại trường hợp liên thông, tích hợp quy trình, thông tin như dưới đây:


Bảng phân loại các TTHC liên thông theo quy trình, thông tin:

		STT

		Tên TTHC

		Mức độ

		Lĩnh vực

		Đối tượng yêu cầu TTHC

		Phân loại liên thông

		Cơ quan xử lý



		1

		Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

		3

		Đầu tư

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin Liên thông quy trình

		Ban Quản lý KCN



		2

		Cấp bổ sung nội dung thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa

		3

		Quản lý hoạt động thương mại

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Ban Quản lý KCN



		3

		Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

		3

		Thành lập và hoạt động doanh nghiệp

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Ban Quản lý KCN



		4

		Điều chỉnh giấy phép xây dựng (trừ công trình xây dựng thuộc dự án Khu công nghiệp có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được thẩm định thiết kế xây dựng)

		3

		Hoạt động xây dựng

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Ban Quản lý KCN



		5

		Đăng ký thường trú

		2

		Cư trú

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Công an tỉnh



		6

		Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

		3

		Giáo dục - Đào tạo

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Phòng Giáo dục - Đào tạo, UBND huyện



		7

		Chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp phải xin phép

		2

		Quản lý đất đai

		Cá nhân/tổ chức

		Liên thông thông tin

		Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND huyện



		8

		Cấp Giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý

		2

		Quy hoạch và Xây dựng

		Cá nhân/tổ chức

		Liên thông thông tin

		Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND huyện



		9

		Cấp Giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường

		3

		Môi trường

		Cá nhân/tổ chức

		Liên thông thông tin, Liên thông quy trình

		Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND huyện



		10

		Cấp Giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến

		3

		Hoạt động xây dựng

		Cá nhân/tổ chức

		Liên thông thông tin

		Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND huyện



		11

		Giải quyết hưởng trợ cấp xa hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội

		2

		Bảo trợ xã hội

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Phòng LĐTBXH, UBND huyện



		12

		Cấp Giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật

		2

		Bảo trợ xã hội

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Phòng LĐTBXH, UBND huyện



		13

		Xét hưởng chế độ đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước

		2

		Người có công

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Phòng LĐTBXH, UBND huyện



		14

		Đăng ký hộ kinh doanh (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính tư pháp

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND huyện



		15

		Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

		3

		Tư pháp

		Người nước ngoài

		Liên thông thông tin

		Phòng Tư pháp, UBND huyện



		16

		Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

		2

		Tư pháp

		Cá nhân/tổ chức

		Liên thông thông tin

		Phòng Tư pháp, UBND huyện



		17

		Cấp mới, cấp lại (do hết hiệu lực) Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

		2

		Lưu thông hàng hóa trong nước

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Công thương



		18

		Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công thương

		3

		An toàn thực phẩm

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Công thương



		19

		Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

		2

		Thương mại quốc tế

		Người nước ngoài/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Công thương



		20

		Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

		2

		Vật liệu nổ công nghiệp

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Công thương



		21

		Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ/triển lãm thương mại tại Việt Nam

		2

		Xúc tiến thương mại

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Công thương



		22

		Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

		3

		Văn bằng chứng chỉ

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Giáo dục và Đào tạo



		23

		Thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học.

		3

		Xây dựng thành lập xác nhập giải thể các đơn vị giáo dục

		Cá nhân/tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Giáo dục và Đào tạo



		24

		Thủ tục công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia

		3

		Quy chế thi tuyển sinh

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Giáo dục và Đào tạo



		25

		Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông

		3

		Thủ tục khác

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Giáo dục và Đào tạo



		26

		Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

		3

		Đường bộ

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Giao thông vận tải



		27

		Cấp phù hiệu, biển hiệu

		3

		Đường bộ

		Cá nhân/tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Giao thông vận tải



		28

		Cấp Giấy phép vận tải ô tô quốc tế Việt Nam - Trung Quốc

		3

		Đường bộ

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Giao thông vận tải



		29

		Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa

		3

		Đường thủy

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Giao thông vận tải



		30

		Đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân

		3

		Thành lập và Hoạt động doanh nghiệp

		Cá nhân

		Liên thông thông tin, Liên thông quy trình

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		31

		Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án không thuộc diện đăng ký đầu tư

		3

		Đầu tư

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		32

		Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

		2

		Kinh tế hợp tác xã

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		33

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ

		2

		Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

		Sở Khoa học và công nghệ

		Liên thông thông tin

		Sở Khoa học và công nghệ



		34

		Cấp Giấy phép cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng lao động

		2

		Việc làm

		Người nước ngoài

		Liên thông thông tin

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội



		35

		Cấp phép hoạt động Giới thiệu việc làm

		2

		Việc làm

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội



		36

		Cấp Giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật Cơ sở thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có trụ sở chính của cơ sở chăm sóc người khuyết tật đặt tại địa phương; Cơ sở do tổ chức, cá nhân nước ngoài thành lập có trụ sở chính đặt tại địa phương; Cơ sở do cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thành lập)

		2

		Bảo trợ xã hội

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội



		37

		Đưa người nghiện ma túy, người bán dâm tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị tại Trung tâm Giáo dục-LĐXH

		2

		Phòng chống tệ nạn xã hội

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội



		38

		Đăng ký thất nghiệp, xác nhận chưa đăng ký thất nghiệp

		2

		Bảo hiểm thất nghiệp

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội



		39

		Tiếp nhận đăng ký, đăng ký lại thang lương, bảng lương của doanh nghiệp ngoài nhà nước

		2

		Lao động tiền lương tiền công

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội



		40

		Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ

		2

		Người có công

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội



		41

		Cấp visa, gia hạn visa

		2

		Công tác lãnh sự

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở ngoại vụ



		42

		Cho phép tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế đối với các cơ quan, tổ chức Việt Nam

		2

		Hoạt động đối ngoại nhà nước

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở ngoại vụ



		43

		Cho phép tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế đối với các cơ quan, tổ chức nước ngoài

		2

		Hoạt động đối ngoại nhà nước

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở ngoại vụ



		44

		Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

		2

		Thú y

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở NNPTNT



		45

		Tuyển dụng công chức

		2

		Cán bộ công chức viên chức nhà nước

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Nội vụ



		46

		Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất rau, quả; sản xuất chè

		2

		Nông nghiệp

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn



		47

		Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

		2

		Bảo vệ thực vật

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn



		48

		Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh

		2

		Quản lý công sản

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Tài chính



		49

		Đăng ký giá do Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ đăng ký gia

		2

		Quản lý giá

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Tài chính



		50

		Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

		2

		Tài chính doanh nghiệp

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Tài chính



		51

		Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán (đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách thuộc cấp ngân sách tỉnh)

		2

		Tài chính ngân sách

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Tài chính



		52

		Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

		2

		Đo đạc và Bản đồ

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Tài nguyên và Môi trường



		53

		Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 1.

		2

		Giao dịch bảo đảm

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Tài nguyên và Môi trường



		54

		Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (Sau khi đã chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng thẩm định)

		2

		Môi trường

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Tài nguyên và Môi trường



		55

		Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản

		2

		Khoáng sản

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Tài nguyên và Môi trường



		56

		Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

		2

		Đăng ký biến động

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Tài nguyên và Môi trường



		57

		Thẩm định hồ sơ cấp thẻ nhà báo

		3

		Báo chí

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Thông tin và Truyền thông



		58

		Cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

		2

		Viễn thông, internet

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Thông tin và Truyền thông



		59

		Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

		2

		Quản lý đất đai

		Cá nhân

		Liên thông thông tin, Liên thông quy trình

		Sở TNMT



		60

		Cấp giấy phép hành nghề khoan dưới nước quy mô vừa và nhỏ

		2

		Tài nguyên nước

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin Liên thông quy trình

		Sở TNMT



		61

		Cấp giấy phép hoạt động in

		3

		Xuất bản

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở TTTT



		62

		Cấp giấy phép bưu chính đối với trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh

		3

		Bưu chính

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở TTTT



		63

		Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

		2

		Hành chính tư pháp

		Người nước ngoài

		Liên thông thông tin

		Sở Tư pháp



		64

		Cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam

		2

		Hành chính tư pháp

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Tư pháp



		65

		Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam

		3

		Lý lịch tư pháp

		Cá nhân

		Liên thông quy trình

		Sở Tư pháp



		66

		Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam

		3

		Lý lịch tư pháp

		Người nước ngoài

		Liên thông quy trình

		Sở Tư pháp



		67

		Đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

		2

		Nuôi con nuôi

		Người Việt Nam/Người nước ngoài

		Liên thông thông tin

		Sở Tư pháp



		68

		Cấp Giấy đăng ký hoạt động Công ty luật TNHH có hai thành viên trở lên

		2

		Bổ trợ tư pháp tổ chức

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Tư pháp



		69

		Cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật

		2

		Bổ trợ tư pháp tổ chức

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Tư pháp



		70

		Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của Văn phòng luật sư, Công ty luật, Trung tâm tư vấn pháp luật

		2

		Trợ giúp pháp lý

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Tư pháp



		71

		Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương

		3

		Nghệ thuật biểu diễn

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch



		72

		Thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

		3

		Quảng cáo

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch



		73

		Cấp Chứng chỉ quy hoạch xây dựng

		3

		Kiến trúc quy hoạch

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Xây dựng



		74

		Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình

		3

		Hoạt động xây dựng

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Xây dựng



		75

		Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản

		3

		Quản lý nhà và thị trường bất động sản

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Xây dựng



		76

		Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

		3

		An toàn thực phẩm

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Y tế



		77

		Cấp mới Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV

		3

		HIV/AIDS

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Y tế



		78

		Cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam.

		3

		Khám bệnh, chữa bệnh

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Y tế



		79

		Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở y tế.

		3

		Khám bệnh, chữa bệnh

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Y tế



		80

		Cấp chứng chỉ hành nghề Dược

		3

		Dược mỹ phẩm trang thiết bị y tế

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Y tế



		81

		Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

		3

		Dược mỹ phẩm trang thiết bị y tế

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Y tế



		82

		Giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động

		3

		Giám định y khoa

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Y tế



		83

		Giải quyết Khiếu nại - Tố cáo

		2

		Khiếu nại & tố cáo

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Thanh tra tỉnh



		84

		Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị

		3

		Hoạt động xây dựng

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		UBND huyện



		85

		Cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

		2

		Vệ sinh an toàn thực phẩm

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		UBND huyện



		86

		Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn

		2

		Hoạt động xây dựng

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		UBND xã



		87

		Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

		2

		Giáo dục và Đào tạo

		Cá nhân/tổ chức

		Liên thông thông tin

		UBND xã



		88

		Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế và đăng ký thường trú theo nơi đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi

		3

		Hành chính tư pháp

		Cá nhân

		Liên thông thông tin, Liên thông quy trình

		UBND xã, Công an ĐKTT, Bảo hiểm xã hội huyện



		89

		Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập chi nhánh (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính tư pháp

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin Liên thông quy trình

		Văn phòng UBND tỉnh



		90

		Chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính tư pháp

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin Liên thông quy trình

		Văn phòng UBND tỉnh



		91

		Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gắn với thành lập doanh nghiệp (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính tư pháp

		Tổ chức

		Liên thông thông tin Liên thông quy trình

		Văn phòng UBND tỉnh



		92

		Xin nhập quốc tịch Việt Nam (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính tư pháp

		Cá nhân

		Liên thông thông tin Liên thông quy trình

		Văn phòng UBND tỉnh





Như vậy, có 12 TTHC vừa liên thông về quy trình và vừa liên thông về thông tin, 80 TTHC chỉ liên thông về thông tin. Đối với 12 TTHC liên thông về quy trình, quy trình thực hiện, phối hợp xử lý giữa các cơ quan/đơn vị đều được quy định trong các văn bản hướng dẫn. Đối với 80 TTHC liên thông về thông tin, căn cứ theo Luật Căn cước công dân số 59/2014/QH13 và Quyết định số 714/QĐ-TTg về Danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia với mục tiêu giảm thiểu thành phần hồ sơ giấy cho người dân/doanh nghiệp. Riêng với nhóm TTHC về Đăng ký kinh doanh và Thành lập hoạt động doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì triển khai nên mặc dù được liệt kê trong danh sách các TTHC liên thông ưu tiên nhưng không phân tích vì không thuộc thẩm quyền của tỉnh.


Sau khi phân tích 92 TTHC liên thông về quy trình và thông tin, chúng ta có thể rút ra một số đặc điểm chung đối với các TTHC liên thông như sau:

Các TTHC liên thông về thông tin sẽ được thực hiện gồm 6, cụ thể gồm:

- Bước 1: Người dân/doanh nghiệp chuẩn bị và nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định.


- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận thuộc Cơ quan trực tiếp thực hiện sẽ tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ của người dân/doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì chuyển sang bước 3, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Cơ quan trực tiếp thực hiện sẽ chuyển hồ sơ lại cho người dân/doanh nghiệp để bổ sung, hoàn thiện.


- Bước 3: Bộ phận xử lý thuộc Cơ quan nhà nước trực tiếp thực hiện sẽ xử lý hồ sơ của người dân/doanh nghiệp.


- Bước 4: Bộ phận lưu hồ sơ thuộc Cơ quan trực tiếp thực hiện sẽ lưu lại hồ sơ của người dân/doanh nghiệp sau khi xử lý xong.


- Bước 5: Bộ phận trả kết quả thuộc Cơ quan trực tiếp thực hiện sẽ trả kết quả cho người dân theo hẹn.


- Bước 6: Người dân/doanh nghiệp nhận kết quả xử lý của TTHC.

Các TTHC chỉ liên thông về quy trình sẽ được thực hiện bao gồm 10 bước, cụ thể gồm:

- Bước 1: Người dân/doanh nghiệp chuẩn bị và nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định.


- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận thuộc Cơ quan trực tiếp thực hiện sẽ tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ của người dân/doanh nghiệp.


- Bước 3: Bộ phận xử lý thuộc Cơ quan trực tiếp thực hiện sẽ xem xét xử lý hồ sơ của người dân/doanh nghiệp, đồng thời gửi sang Cơ quan được yêu cầu phối hợp để thực hiện quy trình liên thông.


- Bước 4: Bộ phận tiếp nhận thuộc Cơ quan nhà nước phối hợp sẽ tiếp nhận thông tin về hồ sơ của người dân/doanh nghiệp từ Cơ quan trực tiếp thực hiện, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì chuyển sang thực hiện bước 5, nếu không đầy đủ, hợp lệ thì trả lại hồ sơ cho Cơ quan trực tiếp thực hiện để yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.


- Bước 5: Bộ phận xử lý thuộc Cơ quan phối hợp sẽ xử lý hồ sơ người dân/doanh nghiệp từ Cơ quan trực tiếp thực hiện.


- Bước 6: Bộ phận lưu trữ thuộc Cơ quan phối hợp sẽ lưu hồ sơ người dân/doanh nghiệp sau khi xử lý xong và chuyển kết quả thực hiện cho Cơ quan trực tiếp thực hiện


- Bước 7: Bộ phận xử lý thuộc Cơ quan trực tiếp thực hiện sẽ nhận kết quả xử lý từ Cơ quan phối hợp, tiếp tục xử lý hồ sơ của người dân/doanh nghiệp


- Bước 8: Bộ phận lưu trữ thuộc Cơ quan trực tiếp thực hiện sẽ lưu lại hồ sơ của người dân/doanh nghiệp sau khi xử lý xong

- Bước 9: Bộ phận trả kết quả thuộc Cơ quan trực tiếp thực hiện sẽ trả kết quả cho người dân/doanh nghiệp theo hẹn


- Bước 10: Người dân/doanh nghiệp nhận kết quả xử lý của TTHC.

5. Định hướng tin học hóa

Mức độ tin học hóa của 92 TTHC đại diện được thể hiện trong bảng sau:


		STT

		Tên TTHC

		Mức độ

		Lĩnh vực

		Đối tượng yêu cầu TTHC

		Phân loại liên thông

		Cơ quan xử lý

		Mức độ tin học hóa hiện tại



		1

		Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

		3

		Đầu tư

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin 


Liên thông quy trình

		Ban Quản lý KCN

		Mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ (Nộp hồ sơ trực tuyến)



		2

		Cấp bổ sung nội dung thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa

		3

		Quản lý hoạt động thương mại

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Ban Quản lý KCN

		Mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ (Nộp hồ sơ trực tuyến)



		3

		Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

		3

		Thành lập và hoạt động doanh nghiệp

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Ban Quản lý KCN

		Mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ (Nộp hồ sơ trực tuyến)



		4

		Điều chỉnh giấy phép xây dựng (trừ công trình xây dựng thuộc dự án Khu công nghiệp có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được thẩm định thiết kế xây dựng)

		3

		Hoạt động xây dựng

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Ban Quản lý KCN

		Mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ (Nộp hồ sơ trực tuyến)



		5

		Đăng ký thường trú

		2

		Cư trú

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Công an tỉnh

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		6

		Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

		3

		Giáo dục - Đào tạo

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Phòng Giáo dục - Đào tạo, UBND huyện

		Mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ (Nộp hồ sơ trực tuyến)



		7

		Chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp phải xin phép

		2

		Quản lý đất đai

		Cá nhân/tổ chức

		Liên thông thông tin

		Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND huyện

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		8

		Cấp Giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý

		2

		Quy hoạch và Xây dựng

		Cá nhân/tổ chức

		Liên thông thông tin

		Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND huyện

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		9

		Cấp Giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường

		3

		Môi trường

		Cá nhân/tổ chức

		Liên thông thông tin, Liên thông quy trình

		Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND huyện

		Mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ (Nộp hồ sơ trực tuyến)



		10

		Cấp Giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến

		3

		Hoạt động xây dựng

		Cá nhân/tổ chức

		Liên thông thông tin

		Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND huyện

		Mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ (Nộp hồ sơ trực tuyến)



		11

		Giải quyết hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội

		2

		Bảo trợ xã hội

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Phòng LĐTBXH, UBND huyện

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		12

		Cấp Giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật

		2

		Bảo trợ xã hội

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Phòng LĐTBXH, UBND huyện

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		13

		Xét hưởng chế độ đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước

		2

		Người có công

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Phòng LĐTBXH, UBND huyện

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		14

		Đăng ký hộ kinh doanh (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính tư pháp

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND huyện

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		15

		Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

		3

		Tư pháp

		Người nước ngoài

		Liên thông thông tin

		Phòng Tư pháp, UBND huyện

		Mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ (Nộp hồ sơ trực tuyến)



		16

		Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

		2

		Tư pháp

		Cá nhân/tổ chức

		Liên thông thông tin

		Phòng Tư pháp, UBND huyện

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		17

		Cấp mới, cấp lại (do hết hiệu lực) Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

		2

		Lưu thông hàng hóa trong nước

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Công thương

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		18

		Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công thương

		3

		An toàn thực phẩm

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Công thương

		Mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ (Nộp hồ sơ trực tuyến)



		19

		Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

		2

		Thương mại quốc tế

		Người nước ngoài/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Công thương

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		20

		Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

		2

		Vật liệu nổ công nghiệp

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Công thương

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		21

		Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ/triển lãm thương mại tại Việt Nam

		2

		Xúc tiến thương mại

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Công thương

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		22

		Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

		3

		Văn bằng chứng chỉ

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Giáo dục và Đào tạo

		Mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ (Nộp hồ sơ trực tuyến)



		23

		Thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học.

		3

		Xây dựng thành lập xác nhập giải thể các đơn vị giáo dục

		Cá nhân/tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Giáo dục và Đào tạo

		Mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ (Nộp hồ sơ trực tuyến)





		24

		Thủ tục công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia

		3

		Quy chế thi tuyển sinh

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Giáo dục và Đào tạo

		Mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ (Nộp hồ sơ trực tuyến)



		25

		Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông

		3

		Thủ tục khác

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Giáo dục và Đào tạo

		Mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ (Nộp hồ sơ trực tuyến)



		26

		Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

		3

		Đường bộ

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Giao thông vận tải

		Mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ (Nộp hồ sơ trực tuyến)



		27

		Cấp phù hiệu, biển hiệu

		3

		Đường bộ

		Cá nhân/tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Giao thông vận tải

		Mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ (Nộp hồ sơ trực tuyến)



		28

		Cấp Giấy phép vận tải ô tô quốc tế Việt Nam - Trung Quốc

		3

		Đường bộ

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Giao thông vận tải

		Mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ (Nộp hồ sơ trực tuyến)



		29

		Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa

		3

		Đường thủy

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Giao thông vận tải

		Mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ (Nộp hồ sơ trực tuyến)



		30

		Đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân

		3

		Thành lập và Hoạt động doanh nghiệp

		Cá nhân

		Liên thông thông tin, Liên thông quy trình

		Sở Kế hoạch và Đầu tư

		Mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ (Nộp hồ sơ trực tuyến)



		31

		Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án không thuộc diện đăng ký đầu tư

		3

		Đầu tư

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Kế hoạch và Đầu tư

		Mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ (Nộp hồ sơ trực tuyến)





		32

		Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

		2

		Kinh tế hợp tác xã

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Kế hoạch và Đầu tư

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		33

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ

		2

		Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

		Sở Khoa học và công nghệ

		Liên thông thông tin

		Sở Khoa học và công nghệ

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		34

		Cấp Giấy phép cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng lao động

		2

		Việc làm

		Người nước ngoài

		Liên thông thông tin

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		35

		Cấp phép hoạt động Giới thiệu việc làm

		2

		Việc làm

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		36

		Cấp Giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật Cơ sở thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có trụ sở chính của cơ sở chăm sóc người khuyết tật đặt tại địa phương; Cơ sở do tổ chức, cá nhân nước ngoài thành lập có trụ sở chính đặt tại địa phương; Cơ sở do cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thành lập)

		2

		Bảo trợ xã hội

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		37

		Đưa người nghiện ma túy, người bán dâm tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị tại Trung tâm Giáo dục-LĐXH

		2

		Phòng chống tệ nạn xã hội

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		38

		Đăng ký thất nghiệp, xác nhận chưa đăng ký thất nghiệp

		2

		Bảo hiểm thất nghiệp

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		39

		Tiếp nhận đăng ký, đăng ký lại thang lương, bảng lương của doanh nghiệp ngoài nhà nước

		2

		Lao động tiền lương tiền công

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		40

		Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ

		2

		Người có công

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		41

		Cấp visa, gia hạn visa

		2

		Công tác lãnh sự

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở ngoại vụ

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		42

		Cho phép tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế đối với các cơ quan, tổ chức Việt Nam

		2

		Hoạt động đối ngoại nhà nước

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở ngoại vụ

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		43

		Cho phép tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế đối với các cơ quan, tổ chức nước ngoài

		2

		Hoạt động đối ngoại nhà nước

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở ngoại vụ

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		44

		Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

		2

		Thú y

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở NNPTNT

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		45

		Tuyển dụng công chức

		2

		Cán bộ công chức viên chức nhà nước

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Nội vụ

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		46

		Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất rau, quả; sản xuất chè

		2

		Nông nghiệp

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		47

		Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

		2

		Bảo vệ thực vật

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		48

		Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh

		2

		Quản lý công sản

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Tài chính

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		49

		Đăng ký giá do Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ đăng ký gia

		2

		Quản lý giá

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Tài chính

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		50

		Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

		2

		Tài chính doanh nghiệp

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Tài chính

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		51

		Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán (đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách thuộc cấp ngân sách tỉnh)

		2

		Tài chính ngân sách

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Tài chính

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		52

		Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và ban đồ.

		2

		Đo đạc và Bản đồ

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Tài nguyên và Môi trường

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		53

		Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 1.

		2

		Giao dịch bảo đảm

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Tài nguyên và Môi trường

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		54

		Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (Sau khi đã chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng thẩm định)

		2

		Môi trường

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Tài nguyên và Môi trường

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		55

		Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản

		2

		Khoáng sản

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Tài nguyên và Môi trường

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		56

		Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

		2

		Đăng ký biến động

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Tài nguyên và Môi trường

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		57

		Thẩm định hồ sơ cấp thẻ nhà báo

		3

		Báo chí

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Thông tin và Truyền thông

		Mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ (Nộp hồ sơ trực tuyến)



		58

		Cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

		2

		Viễn thông, internet

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Thông tin và Truyền thông

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		59

		Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

		2

		Quản lý đất đai

		Cá nhân

		Liên thông thông tin, Liên thông quy trình

		Sở TNMT

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		60

		Cấp giấy phép hành nghề khoan dưới nước quy mô vừa và nhỏ

		2

		Tài nguyên nước

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin Liên thông quy trình

		Sở TNMT

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		61

		Cấp giấy phép hoạt động in

		3

		Xuất bản

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở TTTT

		Mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ (Nộp hồ sơ trực tuyến)



		62

		Cấp giấy phép bưu chính đối với trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh

		3

		Bưu chính

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở TTTT

		Mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ (Nộp hồ sơ trực tuyến)



		63

		Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

		2

		Hành chính tư pháp

		Người nước ngoài

		Liên thông thông tin

		Sở Tư pháp

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		64

		Cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam

		2

		Hành chính tư pháp

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Tư pháp

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		65

		Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam

		3

		Lý lịch tư pháp

		Cá nhân

		Liên thông quy trình

		Sở Tư pháp

		Mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ (Nộp hồ sơ trực tuyến)



		66

		Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam

		3

		Lý lịch tư pháp

		Người nước ngoài

		Liên thông quy trình

		Sở Tư pháp

		Mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ (Nộp hồ sơ trực tuyến)



		67

		Đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

		2

		Nuôi con nuôi

		Người Việt Nam/Người nước ngoài

		Liên thông thông tin

		Sở Tư pháp

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		68

		Cấp Giấy đăng ký hoạt động Công ty luật TNHH có hai thành viên trở lên

		2

		Bổ trợ tư pháp tổ chức

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Tư pháp

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		69

		Cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật

		2

		Bổ trợ tư pháp tổ chức

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Tư pháp

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		70

		Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của Văn phòng luật sư, Công ty luật, Trung tâm tư vấn pháp luật

		2

		Trợ giúp pháp lý

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Tư pháp

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		71

		Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương

		3

		Nghệ thuật biểu diễn

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

		Mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ (Nộp hồ sơ trực tuyến)



		72

		Thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo trên bang quảng cáo, băng- rôn

		3

		Quảng cáo

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

		Mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ (Nộp hồ sơ trực tuyến)



		73

		Cấp Chứng chỉ quy hoạch xây dựng

		3

		Kiến trúc quy hoạch

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Xây dựng

		Mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ (Nộp hồ sơ trực tuyến)



		74

		Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình

		3

		Hoạt động xây dựng

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Xây dựng

		Mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ (Nộp hồ sơ trực tuyến)



		75

		Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản

		3

		Quản lý nhà và thị trường bất động sản

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Xây dựng

		Mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ (Nộp hồ sơ trực tuyến)



		76

		Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

		3

		An toàn thực phẩm

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Y tế

		Mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ (Nộp hồ sơ trực tuyến)



		77

		Cấp mới Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV

		3

		HIV/AIDS

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Y tế

		Mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ (Nộp hồ sơ trực tuyến)



		78

		Cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam.

		3

		Khám bệnh, chữa bệnh

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Y tế

		Mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ (Nộp hồ sơ trực tuyến)



		79

		Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở y tế.

		3

		Khám bệnh, chữa bệnh

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Y tế

		Mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ (Nộp hồ sơ trực tuyến)



		80

		Cấp chứng chỉ hành nghề Dược

		3

		Dược mỹ phẩm trang thiết bị y tế

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Y tế

		Mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ (Nộp hồ sơ trực tuyến)



		81

		Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

		3

		Dược mỹ phẩm trang thiết bị y tế

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Y tế

		Mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ (Nộp hồ sơ trực tuyến)



		82

		Giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động

		3

		Giám định y khoa

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Y tế

		Mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ (Nộp hồ sơ trực tuyến)



		83

		Giải quyết Khiếu nại - Tố cáo

		2

		Khiếu nại & tố cáo

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Thanh tra tỉnh

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		84

		Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị

		3

		Hoạt động xây dựng

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		UBND huyện

		Mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ (Nộp hồ sơ trực tuyến)



		85

		Cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

		2

		Vệ sinh an toàn thực phẩm

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		UBND huyện

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		86

		Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn

		2

		Hoạt động xây dựng

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		UBND xã

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		87

		Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

		2

		Giáo dục và Đào tạo

		Cá nhân/tổ chức

		Liên thông thông tin

		UBND xã

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		88

		Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế và đăng ký thường trú theo nơi đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi

		3

		Hành chính tư pháp

		Cá nhân

		Liên thông thông tin, Liên thông quy trình

		UBND xã, Công an ĐKTT, Bảo hiểm xã hội huyện

		Mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ (Nộp hồ sơ trực tuyến)



		89

		Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập chi nhánh (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính tư pháp

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin Liên thông quy trình

		Văn phòng UBND tỉnh

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		90

		Chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính tư pháp

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin Liên thông quy trình

		Văn phòng UBND tỉnh

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		91

		Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gắn với thành lập doanh nghiệp (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính tư pháp

		Tổ chức

		Liên thông thông tin Liên thông quy trình

		Văn phòng UBND tỉnh

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		92

		Xin nhập quốc tịch Việt Nam (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính tư pháp

		Cá nhân

		Liên thông thông tin Liên thông quy trình

		Văn phòng UBND tỉnh

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)





Định hướng tin học hóa các TTHC liên thông về quy trình 

Hiện tại, đối với tỉnh Phú Thọ, các TTHC liên thông về quy trình mặc dù đã được quy định về sự phối hợp thực hiện, xử lý giữa các cơ quan, đơn vị liên quan, tuy nhiên, 10 bước này đều được thực hiện thủ công bằng hồ sơ bản giấy đối với các dịch vụ công mức 2. Còn đối với các dịch vụ công mức 3, cũng mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ, nghĩa là người dân/doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách điền eform không tương tác (điền đầy đủ thông tin như mẫu đơn bản giấy) và đính kèm bản scan các thành phần hồ sơ yêu cầu. Do vậy, mặc dù tỉnh Phú Thọ đã triển khai khá nhiều dịch vụ công mức 3, tuy nhiên, vẫn chưa đơn giản hóa được các bước thực hiện cho người dân, việc trao đổi giữa các cơ quan liên quan trong việc xử lý TTHC vẫn phải bằng văn bản giấy. Vì vậy, đề xuất sẽ tin học hóa toàn bộ 10 bước thực hiện các TTHC liên thông quy trình còn lại trong Kiến trúc CQĐT tỉnh Phú Thọ.

Định hướng tin học hóa các TTHC liên thông về thông tin

Hiện tại, để thực hiện các TTHC này, người dân/doanh nghiệp vẫn phải nộp đầy đủ thành phần hồ sơ bản giấy tại Bộ phận một cửa đối với các dịch vụ công mức 2, còn đối với các dịch vụ công mức 3, người dân/doanh nghiệp vẫn phải điền đầy đủ các thông tin như trong mẫu đơn bản giấy vào eform không tương tác. Do vậy, căn cứ theo Luật Căn cước công dân số 59/2014/QH13 và Quyết định số 714/QĐ-TTg về Danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia, đề xuất tin học hóa hoàn toàn 6 bước với mục tiêu giảm thiểu thành phần hồ sơ giấy cho người dân/doanh nghiệp khi thực hiện TTHC bằng cách kết nối đến các CSDL dùng chung. Khi đó, người dân/doanh nghiệp sẽ chỉ cần điền mã định danh hoặc mã doanh nghiệp khi cần khai các thông tin về người yêu cầu TTHC mà không phải điền đầy đủ các thông tin như mẫu đơn bản giấy (eform tương tác).


Trong đó đối với cả TTHC liên thông thông tin và TTHC liên thông quy trình, cần chú trọng thực hiện các nội dung sau nhằm giảm thiểu thành phần hồ sơ giấy hoặc làm đơn giản hóa quy trình cho người dân/doanh nghiệp khi thực hiện TTHC:

- Xây dựng eform tương tác kết nối đến các CSDL dùng chung;

- Kết nối, liên thông tích hợp với nền tảng triển khai chính quyền điện tử cấp tỉnh/quốc gia;


- Số hóa các hồ sơ tài liệu đầu vào/kết quả đầu ra của các thủ tục hành chính, dưới các định dạng PDF và JPEG,.. phục vụ cho việc truy vấn và đối chiếu nhanh.

6. Các nguyên tắc xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh

Kiến trúc chính phủ điện tử tỉnh Phú Thọ được thiết kế dựa trên các nguyên tắc sau:


- Nguyên tắc 1: Phù hợp với Khung Kiến trúc CPĐT Việt Nam và các văn bản hướng dẫn liên quan;


- Nguyên tắc 2: Phù hợp với định hướng, mục tiêu triển khai ứng dụng CNTT của quốc gia, tỉnh;


- Nguyên tắc 3: Phù hợp với chiến lược, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;


- Nguyên tắc 4: Các ứng dụng CNTT cần được xây dựng hướng đến dùng chung, có tính sử dụng cao, chung một nền tảng tích hợp;

- Nguyên tắc 5: Phù hợp với quy trình nghiệp vụ, thúc đẩy tái cấu trúc nghiệp vụ, hướng đến đơn giản hóa, hiệu quả, thống nhất và tường minh quy trình nghiệp vụ;


- Nguyên tắc 6: Quản lý thông tin theo hướng tập trung, thống nhất, được liên thông, chia sẻ tối đa; 

- Nguyên tắc 7: Triển khai ứng dụng CNTT có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên triển khai trước các dịch vụ công có tính đơn giản, mức độ sử dụng cao;


- Nguyên tắc 8: Không triển khai các nội dung trùng lặp với các HTTT/CSDLQG, các HTTT chuyên ngành mà cần kết nối, chia sẻ, sử dụng lại;


- Nguyên tắc 9: Bảo đảm sự kết nối, liên thông giữa các HTTT/CSDL trong và ngoài tỉnh và các cơ quan liên quan khác;


- Nguyên tắc 10: Các giải pháp bảo mật, an toàn, an ninh thông tin được triển khai ở mọi thành phần trong Kiến trúc theo nhu cầu và lộ trình phù hợp;


- Nguyên tắc 11: Xem xét, áp dụng hiệu quả các công nghệ mới để triển khai các thành phần Kiến trúc;


- Nguyên tắc 12: Tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật về ứng dụng CNTT của quốc gia, chuyên ngành.

V. Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp Tỉnh

1. Mô hình kiến trúc Chính quyền điện tử của Tỉnh

Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh được mô hình hóa trong Hình 13 dựa trên thiết kế kiến trúc phân lớp với nguyên tắc lớp sau cung cấp dịch vụ cho lớp trước, nhằm phân dã khái niệm phức tạp của kiến trúc chính quyền điện tử thành các lớp với chức năng, nhiệm vụ xác định, từ đó đưa ra thông tin đơn giản và dễ hiểu hơn.
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Hình 13: Mô hình Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh

Bảng sau đây mô tả chi tiết các lớp trong mô hình Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh:


		Lớp

		Mô Tả



		Người Dùng/Hệ Thống Ngoài (Actors)

		Người dùng bao gồm các đối tượng sử dụng, và cung cấp dịch vụ công trực tuyến thông qua hệ thống chính quyền điện tử:


- Công dân/Doanh nghiệp: là người dùng cuối, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến của sở/ban/ngành trong tỉnh.


- Công chức: là cán bộ, công chức, và lãnh đạo của UBND, Sở, Ban, Ngành, Huyện, Xã trong tỉnh cùng tham gia vào cung cấp dịch vụ, và giải quyết yêu cầu dịch vụ của công dân và doanh nghiệp.


Hệ thống ngoài bao gồm các tổ chức thuộc chính phủ, bộ, ngân hàng, và các hệ thống khác cùng tham gia và hỗ trợ triển khai dịch vụ công trực tuyến, các hệ thống ngoài này được tương tác thông qua Hệ thống/nền tảng kết nối quy mô địa phương (LGSP) của tỉnh, các hệ thống ngoài bao gồm:


- Hệ thống của Bộ/Chính phủ: CQĐT tỉnh tích hợp và trao đổi thông tin với các hệ thống của Bộ/Chính phủ thông qua Hệ thống/nền tảng kết nối quy mô địa phương (LGSP).


- Hệ thống thanh toán ngân hàng: CQĐT tỉnh tích hợp và thực thanh toán trực tuyến với hệ thống thanh toán ngân hàng thông qua Hệ thống/nền tảng kết nối quy mô địa phương (LGSP).


- Hệ thống/nền tảng kết nối quy mô quốc gia (NGSP): CQĐT tỉnh thực hiện tích hợp và trao đổi thông tin với 06 CSDL quốc gia (Dân cư, Bảo hiểm, Đăng ký kinh doanh, Đất đai, Tài chính, Thống kê tổng hợp về dân số), và các hệ thống thông tin của Bộ & Chính phủ thông qua Hệ thống/nền tảng kết nối quy mô quốc gia (NGSP), bằng việc sử dụng nền tảng tích hợp tỉnh LGSP.


Chi tiết của Hệ thống/nền tảng kết nối quy mô địa phương (LGSP) được mô tả chi tiết trong mục "Kiến trúc Tích hợp, Liên thông (LGSP)".



		Kênh

		Có những kênh triển khai dịch vụ khác nhau, qua đó các đối tượng trong lớp Người Dùng và Hệ Thống Ngoài có thể tương tác, truy cập, và sử dụng các dịch vụ. Các kênh bao gồm:


- Mạng trực tuyến (Internet): các ứng dụng dịch vụ công trực tuyến cung cấp cho công dân và doanh nghiệp thông qua kênh này.


- Mạng nội bộ (Intranet/LAN/WAM/MAN): các ứng dụng dịch vụ nghiệp vụ phục vụ, tham gia, và hỗ trợ triển khai dịch vụ công, được sử dụng bởi các cán bộ của UBND, Sở, Ban, Ngành, Huyện, Thị, Xã trong tỉnh.


- Thư điện tử (Email): một phương thức trao đổi thông tin trong công việc giữa các cơ quan Nhà nước, giữa các bộ phận và cá nhân.


- KIOSKS


- SMS


- Phone/Fax


- Kênh Dữ Liệu (Media): được sử dụng để tương tác với các hệ thống bên ngoài.



		Nhóm Dịch Vụ

		Là những chức năng/nhóm chức năng dịch vụ chính tham gia vào cung cấp hỗ trợ triển khai các dịch vụ công (DVC), dịch vụ công trực tuyến (DVCTT). Nhóm dịch vụ bao gồm:


- Nhóm lĩnh vực DVC mức 2


- Nhóm lĩnh vực DVC mức 3, 4: dịch vụ phục vụ công dân, và doanh nghiệp - chính là các TTHC có độ ưu tiên triển khai và được phân loại theo các lĩnh vực.


- Dịch vụ phục vụ Quản lý chính quyền - chính là các quy trình nghiệp vụ nội bộ của tỉnh, Sở, Ban, Ngành phục vụ cho việc triển khai, quản lý và điều hành dịch vụ công trực tuyến.


Chi tiết các thành phần trong lớp Luông Nghiệp Vụ Chính được mô tả trong "Mô Hình Kiến Trúc Nghiệp Vụ"



		Ứng Dụng

		Gồm các nhóm ứng dụng cần thiết để hỗ trợ cho việc triển khai, quản lý và điều hành dịch vụ công trực tuyến. Các nhóm ứng dụng chính này được chia theo các nhóm sau:


- Nhóm ứng dụng phục vụ công dân và doanh nghiệp


- Nhóm ứng dụng phục vụ triển khai luồng dịch vụ


- Nhóm ứng dụng phục vụ cho các nghiệp vụ nội bộ của sở, ban, ngành.


- Nhóm ứng dụng hỗ trợ


- Nhóm ứng dụng hỗ trợ phân tích và tổng hợp báo cáo


- Nhóm ứng dụng hỗ trợ tích hợp nghiệp vụ, tích hợp ứng dụng dữ liệu, và tích hợp với hệ thống bên ngoài.


Chi tiết các thành phần trong lớp Ứng Dụng được mô tả trong " Mô Hình Kiến Trúc Ứng Dụng "



		Dữ Liệu

		Gồm các dữ liệu có cấu trúc (các CSDL,..) và phi cấu trúc (Tài liệu, Nội dung văn bản) được lưu trữ, quản lý, và chia sẻ giữa các hệ thống ứng dụng trong các sở/ban/ngành của tỉnh, và các hệ thống thuộc chính phủ/bộ, ngân hàng… để cung cấp, triển khai dịch vụ công trực tuyến tốt hơn và hiệu quả hơn.


Thành phần dữ liệu được chia thành 02 loại như sau:


- CSDL dùng chung & Master data


○ 06 CSDL cấp quốc gia: Dân cư; Bảo hiểm; Đăng ký kinh doanh; Đất đai; Tài chính; Thống kê tổng hợp về dân số.


○ CSDL cấp tỉnh: Thông tin hộ chiếu người nước ngoài; Thông tin đăng ký khai sinh; Thông tin cán bộ, công chức, viên chức; Danh mục và mã.


- CSDL ứng dụng


○ Cổng thông tin tỉnh


○ Một cửa điện tử


○ Tài liệu văn bản điều hành


○ GIS


○ Khác...


Chi tiết các thành phần trong lớp Dữ Liệu, và cách thức tổ chức được mô tả trong " Mô Hình Kiến Trúc Thông Tin/Dữ Liệu "



		Ứng dụng nền tảng

		Bao gồm các nền tảng được sử dụng để phát triển hoặc triển khai các ứng dụng, ứng dụng dịch vụ, các ứng dụng nền tảng bao gồm:


- Ứng dụng nền tảng xác thực và phân quyền


- Ứng dụng nền tảng Cổng thông tin


- ứng dụng nền tảng Quản lý văn bản


- Ứng dụng nền tảng Quản lý quy trình nghiệp vụ


- Ứng dụng nền tảng Tích hợp hệ thống


- Ứng dụng nền tảng BI


Các ứng dụng nền tảng (Xác thực & phân quyền; Cổng thông tin; Quản lý quy trình nghiệp vụ; Tích hợp hệ thống) là các thành phần chính để xây dựng Hệ thống/nền tảng kết nối quy mô địa phương (LGSP), chi tiết của LGSP được mô tả chi tiết trong mục "Kiến trúc Tích hợp, Liên thông (LGSP)".



		Hạ Tầng

		Bao gồm các công nghệ và tiêu chuẩn cho các phần mềm, phần mềm nền tảng, và phần cứng để hỗ trợ và cho phép cung cấp, phát triển các thành phần ứng dụng dịch vụ trong lớp Ứng Dụng.


Chi tiết các thành phần trong lớp Hạ Tầng được mô tả trong "Mô Hình Kiến Trúc Hạ Tầng"



		Cơ Sở Vật Chất

		Cơ sở hạ tầng hỗ trợ cho việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến.



		Quản lý chỉ đạo

		Bao gồm công tác chỉ đạo, tổ chức, xây dựng các chính sách, các chuẩn, hướng dẫn, đào tạo, truyền thông để triển khai Kiến trúc CQĐT tỉnh.





2. Hệ thống/nền tảng kết nối quy mô địa phương (LGSP)

Bao gồm mô tả các dịch vụ dùng chung, sự kết nối các hệ thống thông tin trong và ngoài Tỉnh, được mô tả chi tiết trong mục "Kiến trúc Tích hợp, Liên thông (LGSP)".

3. Mô tả chi tiết các thành phần còn lại trong sơ đồ tổng thể Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp Tỉnh

3.1. Kiến trúc Nghiệp vụ

Kiến trúc nghiệp vụ xác định các chức năng nghiệp vụ, dịch vụ, quy trình, và luồng thông tin để triển khai và thực hiện các quy trình TTHCC trực tuyến của tỉnh, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.


Mục đích của kiến trúc nghiệp vụ bao gồm:

- Xác định mô hình kiến trúc nghiệp vụ mục tiêu để xác định tỉnh cần làm gì để đạt được mục tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4, đồng thời đáp ứng được định hướng, chiến lược đã được đặt ra trong phần "Định hướng của kiến trúc chính quyền điện tử"

- Mô tả các sản phẩm/dịch vụ chiến lược, tổ chức, chức năng, quy trình, thông tin... của chính quyền điện tử.


Để đạt được mục tiêu của chính quyền điện tử, cũng như đạt được tích hợp liên thông nghiệp vụ, và tích hợp liên thông dữ liệu giữa các đơn vị Sở/Ban/Ngành. Kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh cần phải thực hiện:


- Xây dựng và triển khai Hệ thống/nền tảng kết nối quy mô địa phương (LG SP) với phần mềm nền tảng, máy chủ, và an toàn an ninh cơ sở hạ tầng để cho phép trao đổi dữ liệu, nghiệp vụ giữa các Sở/Ban/Ngành trong tỉnh, cũng như với các hệ thống khác của Chính phủ/Bộ, Hệ thống/nền tảng kết nối quy mô quốc gia (NGSP), và cổng thanh toán ngân hàng...


- Nâng cấp cổng thông tin một cửa điện tử để hỗ trợ cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, và mức độ 4. Cũng như việc tích hợp với cổng thanh toán ngân hàng qua nền tảng tích hợp tỉnh.


- Nâng cấp cơ sở hạ tầng để hỗ trợ cho việc kết nối với cổng tích hợp quốc gia, cổng thanh toán ngân hàng, và các hệ thống của Chính phủ/Bộ.

Cổng chính quyền điện tử tỉnh sẽ được triển khai và hoạt động như dịch vụ công trực tuyến để cung cấp dịch vụ TTHC trực tuyến đến công dân và doanh nghiệp. Mô hình triển khai của hoạt động Cổng chính quyền điện tử được mô tả trong Hình 14.
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Hình 14: Mô Hình Triển Khai Cổng Chính Quyền Điện Tử

Với mô hình triển khai được mô tả trong Hình 14, cổng chính quyền điện tử triển khai và cung cấp dịch vụ thông qua nền tảng các dịch vụ của kênh giao tiếp:


- Dịch vụ G2C, G2B: dịch kênh giao tiếp với công dân, doanh nghiệp thông qua mạng internet.


- Dịch vụ G2E: dịch vụ kênh giao tiếp với cán bộ công chức thông qua mạng nội bộ (LAN/WAN/MAN).

- Dịch vụ G2G: dịch vụ kênh giao tiếp với các hệ thống chính phủ/bộ, và nền tảng tích hợp quốc gia thông qua mạng nội bộ (WAN).


Các dịch vụ kênh giao tiếp này là cơ sở hạ tầng cốt lõi, và hoạt động như là nền tảng cung cấp dịch vụ tích hợp, phục vụ cho việc trao đổi thông tin điện tử giữa Cổng chính phủ điện tử với người dùng, và các tổ chức tham gia hỗ trợ, và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.


Nền tảng dịch vụ kênh giao tiếp giúp cho việc tối ưu hóa sử dụng các hệ thống sẵn có, hoặc tích hợp với các hệ thống sẵn có của tỉnh, và các hệ thống khác với yêu cầu thay đổi ít và chi phí phát triển thấp.


Cổng chính quyền điện tử tỉnh là điểm cung cấp truy cập dịch vụ công trực tuyến tới công dân và doanh nghiệp, cũng như tích hợp với các hệ thống khác liên quan (Hình 15). Mô hình thiết kế kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) được áp dụng để hỗ trợ cung cấp các dịch vụ liên thông tích hợp nghiệp vụ với các đặc điểm:


- Các dịch vụ liên thông tích hợp nghiệp vụ được cung cấp thông qua việc sử dụng kỹ thuật Web Service thông qua nền tảng tích hợp.


- Tương tác với các hệ thống của Chính phủ/Bộ, Hệ thống/nền tảng kết nối quy mô quốc gia (NGSP), và các hệ thống khác (cổng thanh toán trực tuyến ngân hàng...) thông qua nền tảng tích hợp ứng dụng, dữ liệu, và tích hợp với các hệ thống khác.
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Hình 15: Mô hình triển khai tích hợp dịch vụ ưu tiên của chính quyền điện tử

3.1.1 Nguyên tắc xây dựng Kiến trúc nghiệp vụ

		Nguyên Tắc 1: Xác định và triển khai các dịch vụ công quan trọng, cần thiết, có độ ưu tiên cao, linh hoạt và có khả năng sử dụng lại cao.



		Cơ sở

		Hỗ trợ các mục tiêu cải thiện chất lượng và hiệu quả của dịch vụ công cho công dân, việc tái sử dụng giữa sở, ban, ngành hỗ trợ việc trùng lặp thông tin, dữ liệu.



		Hướng dẫn

		Đánh giá chi tiết các quy trình nghiệp vụ hành chính công, để có thể thiết kế các quy trình nghiệp vụ mới linh hoạt, và có khả năng sử dụng lại.


Xác định các dịch vụ quan trọng, và cần thiết với người dân, và các dịch vụ có thể sử dụng chung giữa các sở, ban, ngành.


Chuẩn hóa các loại thông tin, dữ liệu để hỗ trợ việc chia sẻ thông tin giữa các sở, ban, ngành trong tỉnh, và giữa tỉnh với trung ương.



		Nguyên Tắc 2: Tối ưu hóa, và đơn giản hóa hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến



		Cơ sở

		Quy trình nghiệp vụ phức tạp, và hệ thống với những thành phần gắn kết chặt sẽ dẫn đến việc khó quản lý, dễ lỗi, không linh hoạt khi có yêu cầu thay đổi theo nghiệp vụ thực tế.


Kiến trúc nghiệp vụ hỗ trợ thiết kế quy trình nghiệp vụ tối ưu và hiệu quả hơn, đơn giản hóa độ phức tạp của hệ thống.



		Hướng dẫn

		Chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ và dịch vụ trước khi tin học hóa.

Đảm bảo việc sử dụng các ứng dụng và công nghệ phù hợp với mô hình quy trình nghiệp vụ.


Đảm bảo các thành phần xây dựng lên các quy trình nghiệp vụ phải được module hóa, linh hoạt, và liên kết lỏng.





3.1.2 Mô hình Nghiệp vụ dịch vụ công (DVC) trực tuyến

Kiến trúc nghiệp vụ của chính quyền điện tử được mô tả dựa trên Mô hình nghiệp vụ Dịch vụ công trực tuyến ưu tiên phát triển trong giai đoạn 2016 - 2020 (Hình 16). Mô hình nghiệp vụ Dịch vụ công trực tuyến cung cấp một cái nhìn đầy đủ về các tổ chức (UBND, Sở, Ban, Ngành), và các nhóm dịch vụ công trực tuyến. Thông qua việc phân tích các nhóm dịch vụ công trực tuyến ưu tiên có liên thông về nghiệp vụ và thông tin sẽ xác định được những thông tin, dữ liệu chung giữa các nhóm dịch vụ công trực tuyến trong quá trình cung cấp dịch vụ cho công dân, doanh nghiệp, và các hệ thống khác của Chính phủ/Bộ. Trên cơ sở đó, mô hình nghiệp vụ đưa ra yêu cầu tổng quát cho việc xác định và thiết kế kiến trúc dữ liệu, ứng dụng, và công nghệ của kiến trúc chính phủ điện tử.
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Hình 16: Mô hình Nghiệp vụ dịch vụ công (DVC) trực tuyến ưu tiên giai đoạn 2016 - 2020

Trong đó danh sách DVC trực tuyến được phân loại theo lĩnh vực và nhóm lĩnh vực của Sở, Ban, Ngành và Thành Phố/Huyện/Thị xã tương ứng như sau.

		ID

		Linh Vực DVC

		Nhóm DVC

		Đơn Vị



		BA_FCT_01

		Đầu tư

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Ban Quản lý khu CN cung cấp

		Ban Quản lý khu CN



		BA_FCT_02

		Lao động

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Ban Quản lý khu CN cung cấp

		Ban Quản lý khu CN



		BA_FCT_03

		Quản lý hoạt động thương mại

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Ban Quản lý khu CN cung cấp

		Ban Quản lý khu CN



		BA_FCT_04

		Thành lập và hoạt động doanh nghiệp

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Ban Quản lý khu CN cung cấp

		Ban Quản lý khu CN



		BA_FCT_05

		Hoạt động xây dựng

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Ban Quản lý khu CN cung cấp

		Ban Quản lý khu CN



		BA_FCT_06

		Hoạt động tín dụng

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Ngân hàng chính sách cung cấp

		Ngân hàng chính sách



		BA_FCT_07

		Hoạt động ngoại hối

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Ngân hàng nhà nước tỉnh cung cấp

		Ngân hàng nhà nước tỉnh



		BA_FCT_08

		Tài chính ngân sách

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Kho bạc tỉnh cung cấp

		Kho bạc tỉnh



		BA_FCT_09

		Thuế

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Cục Thuế cung cấp

		Cục Thuế



		BA_FCT_10

		Cư trú

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Công an tỉnh cung cấp

		Công an tỉnh



		BA_FCT_11

		Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Công an tỉnh cung cấp

		Công an tỉnh



		BA_FCT_12

		Cấp, quản lý chứng minh nhân dân

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Công an tỉnh cung cấp

		Công an tỉnh



		BA_FCT_13

		Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Công an tỉnh cung cấp

		Công an tỉnh



		BA_FCT_14

		Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Công an tỉnh cung cấp

		Công an tỉnh



		BA_FCT_15

		Xuất nhập cảnh

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Công an tỉnh cung cấp

		Công an tỉnh



		BA_FCT_16

		Khiếu nại và tố cáo

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Thanh tra tỉnh cung cấp

		Thanh tra tỉnh



		BA_FCT_17

		Dược mỹ phẩm trang thiết bị y tế

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Y tế cung cấp

		Sở Y tế



		BA_FCT_18

		Giám định y khoa

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Y tế cung cấp

		Sở Y tế



		BA_FCT_19

		Khám bệnh chữa bệnh

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Y tế cung cấp

		Sở Y tế



		BA_FCT_20

		HIV/AIDS

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Y tế cung cấp

		Sở Y tế



		BA_FCT_21

		An toàn thực phẩm

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Y tế cung cấp

		Sở Y tế



		BA_FCT_22

		Y tế dự phòng

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Y tế cung cấp

		Sở Y tế



		BA_FCT_23

		Nghệ thuật biểu diễn

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Văn hóa Thể thao Du lịch cung cấp

		Sở Văn hóa Thể thao Du lịch



		BA_FCT_24

		Bản quyền tác giả

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Văn hóa Thể thao Du lịch cung cấp

		Sở Văn hóa Thể thao Du lịch



		BA_FCT_25

		Điện ảnh

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Văn hóa Thể thao Du lịch cung cấp

		Sở Văn hóa Thể thao Du lịch



		BA_FCT_26

		Di sản văn hóa

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Văn hóa Thể thao Du lịch cung cấp

		Sở Văn hóa Thể thao Du lịch



		BA_FCT_27

		Gia đình

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Văn hóa Thể thao Du lịch cung cấp

		Sở Văn hóa Thể thao Du lịch



		BA_FCT_28

		Hướng dẫn du lịch

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Văn hóa Thể thao Du lịch cung cấp

		Sở Văn hóa Thể thao Du lịch



		BA_FCT_29

		Khách sạn

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Văn hóa Thể thao Du lịch cung cấp

		Sở Văn hóa Thể thao Du lịch



		BA_FCT_30

		Lữ hành

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Văn hóa Thể thao Du lịch cung cấp

		Sở Văn hóa Thể thao Du lịch



		BA_FCT_31

		Mỹ thuật nhiếp ảnh triển lãm

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Văn hóa Thể thao Du lịch cung cấp

		Sở Văn hóa Thể thao Du lịch



		BA_FCT_32

		Nhập khẩu văn hóa phẩm vì mục đích kinh doanh

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Văn hóa Thể thao Du lịch cung cấp

		Sở Văn hóa Thể thao Du lịch



		BA_FCT_33

		Quảng cáo

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Văn hóa Thể thao Du lịch cung cấp

		Sở Văn hóa Thể thao Du lịch



		BA_FCT_34

		Quản lý sử dụng súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Văn hóa Thể thao Du lịch cung cấp

		Sở Văn hóa Thể thao Du lịch



		BA_FCT_35

		Thi đua khen thưởng

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Văn hóa Thể thao Du lịch cung cấp

		Sở Văn hóa Thể thao Du lịch



		BA_FCT_36

		Thể dục thể thao

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Văn hóa Thể thao Du lịch cung cấp

		Sở Văn hóa Thể thao Du lịch



		BA_FCT_37

		Thư viện

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Văn hóa Thể thao Du lịch cung cấp

		Sở Văn hóa Thể thao Du lịch



		BA_FCT_38

		Văn hóa cơ sở

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Văn hóa Thể thao Du lịch cung cấp

		Sở Văn hóa Thể thao Du lịch



		BA_FCT_39

		Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không kinh doanh

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Văn hóa Thể thao Du lịch cung cấp

		Sở Văn hóa Thể thao Du lịch



		BA_FCT_40

		Bổ trợ tư pháp công chứng

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Tư pháp cung cấp

		Sở Tư pháp



		BA_FCT_41

		Bổ trợ tư pháp tổ chức

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Tư pháp cung cấp

		Sở Tư pháp



		BA_FCT_42

		Hành chính tư pháp

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Tư pháp cung cấp

		Sở Tư pháp



		BA_FCT_43

		Lý lịch tư pháp

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Tư pháp cung cấp

		Sở Tư pháp



		BA_FCT_44

		Nuôi con nuôi

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Tư pháp cung cấp

		Sở Tư pháp



		BA_FCT_45

		Trợ giúp pháp lý

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Tư pháp cung cấp

		Sở Tư pháp



		BA_FCT_46

		Quản lý công sản

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Tài chính cung cấp

		Sở Tài chính



		BA_FCT_47

		Quản lý giá

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Tài chính cung cấp

		Sở Tài chính



		BA_FCT_48

		Tài chính doanh nghiệp

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Tài chính cung cấp

		Sở Tài chính



		BA_FCT_49

		Tài chính ngân sách

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Tài chính cung cấp

		Sở Tài chính



		BA_FCT_50

		Báo chí

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp

		Sở Thông tin và Truyền thông



		BA_FCT_51

		Bưu chính

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp

		Sở Thông tin và Truyền thông



		BA_FCT_52

		Công nghệ thông tin

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp

		Sở Thông tin và Truyền thông



		BA_FCT_53

		Viễn thông, internet

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp

		Sở Thông tin và Truyền thông



		BA_FCT_54

		Xuất bản

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp

		Sở Thông tin và Truyền thông



		BA_FCT_55

		Cán bộ công chức viên chức nhà nước

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Nội vụ cung cấp

		Sở Nội vụ



		BA_FCT_56

		Tổ chức hành chính sự nghiệp nhà nước

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Nội vụ cung cấp

		Sở Nội vụ



		BA_FCT_57

		Tổ chức hội và tổ chức phi chính phủ

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Nội vụ cung cấp

		Sở Nội vụ



		BA_FCT_58

		Tôn giáo

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Nội vụ cung cấp

		Sở Nội vụ



		BA_FCT_59

		Thú y

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn cung cấp

		Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn



		BA_FCT_60

		Chăn nuôi

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn cung cấp

		Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn



		BA_FCT_61

		Bảo vệ thực vật

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn cung cấp

		Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn



		BA_FCT_62

		Lâm nghiệp kiểm lâm

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn cung cấp

		Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn



		BA_FCT_63

		Nông nghiệp

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn cung cấp

		Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn



		BA_FCT_64

		Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn cung cấp

		Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn



		BA_FCT_65

		Quản lý xây dựng công trình

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn cung cấp

		Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn



		BA_FCT_66

		Thủy lợi

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn cung cấp

		Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn



		BA_FCT_67

		Thủy sản

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn cung cấp

		Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn



		BA_FCT_68

		Trồng trọt

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn cung cấp

		Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn



		BA_FCT_69

		Công tác lãnh sự

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Ngoại vụ cung cấp

		Sở Ngoại vụ



		BA_FCT_70

		Hoạt động đối ngoại nhà nước

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Ngoại vụ cung cấp

		Sở Ngoại vụ



		BA_FCT_71

		An toàn vệ sinh lao động

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Lao động - Thương binh - Xã hội cung cấp

		Sở Lao động - Thương binh - Xã hội



		BA_FCT_72

		Bảo hiểm thất nghiệp

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Lao động - Thương binh - Xã hội cung cấp

		Sở Lao động - Thương binh - Xã hội



		BA_FCT_73

		Bảo trợ xã hội

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Lao động - Thương binh - Xã hội cung cấp

		Sở Lao động - Thương binh - Xã hội



		BA_FCT_74

		Dạy nghề

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Lao động - Thương binh - Xã hội cung cấp

		Sở Lao động - Thương binh - Xã hội



		BA_FCT_75

		Lao động tiền lương tiền công

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Lao động - Thương binh - Xã hội cung cấp

		Sở Lao động - Thương binh - Xã hội



		BA_FCT_76

		Người có công

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Lao động - Thương binh - Xã hội cung cấp

		Sở Lao động - Thương binh - Xã hội



		BA_FCT_77

		Phòng chống tệ nạn xã hội

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Lao động - Thương binh - Xã hội cung cấp

		Sở Lao động - Thương binh - Xã hội



		BA_FCT_78

		Việc làm

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Lao động - Thương binh - Xã hội cung cấp

		Sở Lao động - Thương binh - Xã hội



		BA_FCT_79

		Xuất khẩu lao động

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Lao động - Thương binh - Xã hội cung cấp

		Sở Lao động - Thương binh - Xã hội



		BA_FCT_80

		Đấu thầu

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Kế hoạch đầu tư cung cấp

		Sở Kế hoạch đầu tư



		BA_FCT_81

		Đầu tư

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Kế hoạch đầu tư cung cấp

		Sở Kế hoạch đầu tư



		BA_FCT_82

		Kinh tế hợp tác xã

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Kế hoạch đầu tư cung cấp

		Sở Kế hoạch đầu tư



		BA_FCT_83

		Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Kế hoạch đầu tư cung cấp

		Sở Kế hoạch đầu tư



		BA_FCT_84

		Doanh nghiệp khoa học và công nghệ

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Khoa học công nghệ cung cấp

		Sở Khoa học công nghệ



		BA_FCT_85

		Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Khoa học công nghệ cung cấp

		Sở Khoa học công nghệ



		BA_FCT_86

		Nhiệm vụ khoa học và công nghệ

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Khoa học công nghệ cung cấp

		Sở Khoa học công nghệ



		BA_FCT_87

		An toàn bức xạ

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Khoa học công nghệ cung cấp

		Sở Khoa học công nghệ



		BA_FCT_88

		Quản lý công nghệ

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Khoa học công nghệ cung cấp

		Sở Khoa học công nghệ



		BA_FCT_89

		Quản lý khoa học

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Khoa học công nghệ cung cấp

		Sở Khoa học công nghệ



		BA_FCT_90

		Sở hữu trí tuệ

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Khoa học công nghệ cung cấp

		Sở Khoa học công nghệ



		BA_FCT_91

		Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Khoa học công nghệ cung cấp

		Sở Khoa học công nghệ



		BA_FCT_92

		Hạ tầng kỹ thuật

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Xây dựng cung cấp

		Sở Xây dựng



		BA_FCT_93

		Kiến trúc quy hoạch

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Xây dựng cung cấp

		Sở Xây dựng



		BA_FCT_94

		Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Xây dựng cung cấp

		Sở Xây dựng



		BA_FCT_95

		Văn phòng sở Xây dựng

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Xây dựng cung cấp

		Sở Xây dựng



		BA_FCT_96

		Hoạt động xây dựng

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Xây dựng cung cấp

		Sở Xây dựng



		BA_FCT_97

		Quản lý đất đai

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Tài Nguyên và Môi trường cung cấp

		Sở Tài Nguyên và Môi trường



		BA_FCT_98

		Đo đạc và Bản đồ

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Tài Nguyên và Môi trường cung cấp

		Sở Tài Nguyên và Môi trường



		BA_FCT_99

		Giao dịch bảo đảm

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Tài Nguyên và Môi trường cung cấp

		Sở Tài Nguyên và Môi trường



		BA_FCT_100

		Môi trường

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Tài Nguyên và Môi trường cung cấp

		Sở Tài Nguyên và Môi trường



		BA_FCT_101

		Khoáng sản

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Tài Nguyên và Môi trường cung cấp

		Sở Tài Nguyên và Môi trường



		BA_FCT_102

		Tài nguyên nước

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Tài Nguyên và Môi trường cung cấp

		Sở Tài Nguyên và Môi trường



		BA_FCT_103

		Đăng ký biến động

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Tài Nguyên và Môi trường cung cấp

		Sở Tài Nguyên và Môi trường



		BA_FCT_104

		Công nghiệp

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Công thương cung cấp

		Sở Công thương



		BA_FCT_105

		Công nghiệp tiêu dùng

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Công thương cung cấp

		Sở Công thương



		BA_FCT_106

		Điện

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Công thương cung cấp

		Sở Công thương



		BA_FCT_107

		Dịch vụ thương mại

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Công thương cung cấp

		Sở Công thương



		BA_FCT_108

		Hóa chất

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Công thương cung cấp

		Sở Công thương



		BA_FCT_109

		Lưu thông hàng hóa trong nước

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Công thương cung cấp

		Sở Công thương



		BA_FCT_110

		Phát triển công nghiệp và thương mại địa phương

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Công thương cung cấp

		Sở Công thương



		BA_FCT_111

		Quản lý cạnh tranh

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Công thương cung cấp

		Sở Công thương



		BA_FCT_112

		Thương mại quốc tế

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Công thương cung cấp

		Sở Công thương



		BA_FCT_113

		Vật liệu nổ công nghiệp

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Công thương cung cấp

		Sở Công thương



		BA_FCT_114

		An toàn thực phẩm

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Công thương cung cấp

		Sở Công thương



		BA_FCT_115

		Xúc tiến thương mại

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Công thương cung cấp

		Sở Công thương



		BA_FCT_116

		Đường bộ

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Giao thông vận tải cung cấp

		Sở Giao thông vận tải



		BA_FCT_117

		Đường thủy nội địa

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Giao thông vận tải cung cấp

		Sở Giao thông vận tải



		BA_FCT_118

		Quản lý bảo vệ công trình giao thông

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Giao thông vận tải cung cấp

		Sở Giao thông vận tải



		BA_FCT_119

		Văn bằng chứng chỉ

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Giáo dục và đào tạo cung cấp

		Sở Giáo dục và đào tạo



		BA_FCT_120

		Quy chế thi tuyển sinh

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Giáo dục và đào tạo cung cấp

		Sở Giáo dục và đào tạo



		BA_FCT_121

		Quy chế tuyển sinh

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Giáo dục và đào tạo cung cấp

		Sở Giáo dục và đào tạo



		BA_FCT_122

		Thủ tục khác

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Giáo dục và đào tạo cung cấp

		Sở Giáo dục và đào tạo



		BA_FCT_123

		Trường chuẩn quốc gia, xếp hạng trung tâm

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Giáo dục và đào tạo cung cấp

		Sở Giáo dục và đào tạo



		BA_FCT_124

		Xây dựng thành lập xác nhập giải thể các đơn vị giáo dục

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Sở Giáo dục và đào tạo cung cấp

		Sở Giáo dục và đào tạo



		BA_FCT_125

		An toàn vệ sinh thực phẩm

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Văn phòng UBND tỉnh cung cấp

		Văn phòng UBND tỉnh



		BA_FCT_126

		Công nghiệp

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Văn phòng UBND tỉnh cung cấp

		Văn phòng UBND tỉnh



		BA_FCT_127

		Giáo dục đào tạo

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Văn phòng UBND tỉnh cung cấp

		Văn phòng UBND tỉnh



		BA_FCT_128

		Hành chính - Tư Pháp

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Văn phòng UBND tỉnh cung cấp

		Văn phòng UBND tỉnh



		BA_FCT_129

		Hoạt động đối ngoại nhà nước

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Văn phòng UBND tỉnh cung cấp

		Văn phòng UBND tỉnh



		BA_FCT_130

		Tài nguyên - Môi trường

		Nhóm Lĩnh vực DVC do Văn phòng UBND tỉnh cung cấp

		Văn phòng UBND tỉnh



		BA_FCT_131

		Bảo trợ xã hội

		Nhóm lĩnh vực do UBND cấp huyện/thành phố/thị xã cung cấp

		UBND cấp huyện



		BA_FCT_132

		Bảo vệ chăm sóc trẻ em

		Nhóm lĩnh vực do UBND cấp huyện/thành phố/thị xã cung cấp

		UBND cấp huyện



		BA_FCT_133

		Công chứng

		Nhóm lĩnh vực do UBND cấp huyện/thành phố/thị xã cung cấp

		UBND cấp huyện



		BA_FCT_134

		Công nghiệp tiêu dùng

		Nhóm lĩnh vực do UBND cấp huyện/thành phố/thị xã cung cấp

		UBND cấp huyện



		BA_FCT_135

		Công thương

		Nhóm lĩnh vực do UBND cấp huyện/thành phố/thị xã cung cấp

		UBND cấp huyện



		BA_FCT_136

		Quản lý Đất đai

		Nhóm lĩnh vực do UBND cấp huyện/thành phố/thị xã cung cấp

		UBND cấp huyện



		BA_FCT_137

		Đấu thầu

		Nhóm lĩnh vực do UBND cấp huyện/thành phố/thị xã cung cấp

		UBND cấp huyện



		BA_FCT_138

		Đường thủy nội địa

		Nhóm lĩnh vực do UBND cấp huyện/thành phố/thị xã cung cấp

		UBND cấp huyện



		BA_FCT_139

		Giáo dục & Đào tạo

		Nhóm lĩnh vực do UBND cấp huyện/thành phố/thị xã cung cấp

		UBND cấp huyện



		BA_FCT_140

		Hành chính tư pháp

		Nhóm lĩnh vực do UBND cấp huyện/thành phố/thị xã cung cấp

		UBND cấp huyện



		BA_FCT_141

		Văn bằng, chứng chỉ

		Nhóm lĩnh vực do UBND cấp huyện/thành phố/thị xã cung cấp

		UBND cấp huyện



		BA_FCT_142

		Khám bệnh, chữa bệnh

		Nhóm lĩnh vực do UBND cấp huyện/thành phố/thị xã cung cấp

		UBND cấp huyện



		BA_FCT_143

		Khiếu nại & tố cáo

		Nhóm lĩnh vực do UBND cấp huyện/thành phố/thị xã cung cấp

		UBND cấp huyện



		BA_FCT_144

		Kinh tế tập thể, hợp tác xã

		Nhóm lĩnh vực do UBND cấp huyện/thành phố/thị xã cung cấp

		UBND cấp huyện



		BA_FCT_145

		Lưu thông hàng hóa trong nước

		Nhóm lĩnh vực do UBND cấp huyện/thành phố/thị xã cung cấp

		UBND cấp huyện



		BA_FCT_146

		Người có công

		Nhóm lĩnh vực do UBND cấp huyện/thành phố/thị xã cung cấp

		UBND cấp huyện



		BA_FCT_147

		Nuôi con nuôi

		Nhóm lĩnh vực do UBND cấp huyện/thành phố/thị xã cung cấp

		UBND cấp huyện



		BA_FCT_148

		Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn

		Nhóm lĩnh vực do UBND cấp huyện/thành phố/thị xã cung cấp

		UBND cấp huyện



		BA_FCT_149

		Phòng chống tệ nạn xã hội

		Nhóm lĩnh vực do UBND cấp huyện/thành phố/thị xã cung cấp

		UBND cấp huyện



		BA_FCT_150

		Hoạt động xây dựng

		Nhóm lĩnh vực do UBND cấp huyện/thành phố/thị xã cung cấp

		UBND cấp huyện



		BA_FCT_151

		Quản lý đăng ký cư trú

		Nhóm lĩnh vực do UBND cấp huyện/thành phố/thị xã cung cấp

		UBND cấp huyện



		BA_FCT_152

		Thi đua khen thưởng

		Nhóm lĩnh vực do UBND cấp huyện/thành phố/thị xã cung cấp

		UBND cấp huyện



		BA_FCT_153

		Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

		Nhóm lĩnh vực do UBND cấp huyện/thành phố/thị xã cung cấp

		UBND cấp huyện



		BA_FCT_154

		Thành lập và hoạt động của hợp tác xã hội

		Nhóm lĩnh vực do UBND cấp huyện/thành phố/thị xã cung cấp

		UBND cấp huyện



		BA_FCT_155

		Thủy sản

		Nhóm lĩnh vực do UBND cấp huyện/thành phố/thị xã cung cấp

		UBND cấp huyện



		BA_FCT_156

		Việc Làm

		Nhóm lĩnh vực do UBND cấp huyện/thành phố/thị xã cung cấp

		UBND cấp huyện



		BA_FCT_157

		Vệ sinh an toàn thực phẩm

		Nhóm lĩnh vực do UBND cấp huyện/thành phố/thị xã cung cấp

		UBND cấp huyện



		BA_FCT_158

		Viễn thông, Internet

		Nhóm lĩnh vực do UBND cấp huyện/thành phố/thị xã cung cấp

		UBND cấp huyện



		BA_FCT_159

		Xuất bản

		Nhóm lĩnh vực do UBND cấp huyện/thành phố/thị xã cung cấp

		UBND cấp huyện



		BA_FCT_160

		Y tế dự phòng

		Nhóm lĩnh vực do UBND cấp huyện/thành phố/thị xã cung cấp

		UBND cấp huyện



		BA_FCT_161

		Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

		Nhóm lĩnh vực do UBND cấp huyện/thành phố/thị xã cung cấp

		UBND cấp huyện



		BA_FCT_162

		Lâm nghiệp

		Nhóm lĩnh vực do UBND cấp huyện/thành phố/thị xã cung cấp

		UBND cấp huyện



		BA_FCT_163

		Môi trường

		Nhóm lĩnh vực do UBND cấp huyện/thành phố/thị xã cung cấp

		UBND cấp huyện



		BA_FCT_164

		Tổ chức hội và tổ chức phi chính phủ

		Nhóm lĩnh vực do UBND cấp huyện/thành phố/thị xã cung cấp

		UBND cấp huyện



		BA_FCT_165

		Tôn giáo

		Nhóm lĩnh vực do UBND cấp huyện/thành phố/thị xã cung cấp

		UBND cấp huyện



		BA_FCT_166

		Đường bộ

		Nhóm lĩnh vực do UBND cấp huyện/thành phố/thị xã cung cấp

		UBND cấp huyện



		BA_FCT_167

		Bảo trợ xã hội

		Nhóm lĩnh vực do UBND cấp xã cung cấp

		UBND cấp xã



		BA_FCT_168

		Bảo vệ chăm sóc trẻ em

		Nhóm lĩnh vực do UBND cấp xã cung cấp

		UBND cấp xã



		BA_FCT_169

		Công chứng

		Nhóm lĩnh vực do UBND cấp xã cung cấp

		UBND cấp xã



		BA_FCT_170

		Công nghiệp tiêu dùng

		Nhóm lĩnh vực do UBND cấp xã cung cấp

		UBND cấp xã



		BA_FCT_171

		Đường bộ

		Nhóm lĩnh vực do UBND cấp xã cung cấp

		UBND cấp xã



		BA_FCT_172

		Quản lý Đất đai

		Nhóm lĩnh vực do UBND cấp xã cung cấp

		UBND cấp xã



		BA_FCT_173

		Đường thủy nội địa

		Nhóm lĩnh vực do UBND cấp xã cung cấp

		UBND cấp xã



		BA_FCT_174

		Giáo dục & Đào tạo

		Nhóm lĩnh vực do UBND cấp xã cung cấp

		UBND cấp xã



		BA_FCT_175

		Hành chính - Tư pháp

		Nhóm lĩnh vực do UBND cấp xã cung cấp

		UBND cấp xã



		BA_FCT_176

		Khiếu nại & tố cáo

		Nhóm lĩnh vực do UBND cấp xã cung cấp

		UBND cấp xã



		BA_FCT_177

		Kinh tế tập thể, hợp tác xã

		Nhóm lĩnh vực do UBND cấp xã cung cấp

		UBND cấp xã



		BA_FCT_178

		Lâm nghiệp

		Nhóm lĩnh vực do UBND cấp xã cung cấp

		UBND cấp xã



		BA_FCT_179

		Nuôi con nuôi

		Nhóm lĩnh vực do UBND cấp xã cung cấp

		UBND cấp xã



		BA_FCT_180

		Nông nghiệp

		Nhóm lĩnh vực do UBND cấp xã cung cấp

		UBND cấp xã



		BA_FCT_181

		Phòng chống tệ nạn xã hội

		Nhóm lĩnh vực do UBND cấp xã cung cấp

		UBND cấp xã



		BA_FCT_182

		Quản lý đăng ký cư trú

		Nhóm lĩnh vực do UBND cấp xã cung cấp

		UBND cấp xã



		BA_FCT_183

		Thi đua khen thưởng

		Nhóm lĩnh vực do UBND cấp xã cung cấp

		UBND cấp xã



		BA_FCT_184

		Tôn giáo

		Nhóm lĩnh vực do UBND cấp xã cung cấp

		UBND cấp xã



		BA_FCT_185

		Thành lập và hoạt động của hợp tác xã hội

		Nhóm lĩnh vực do UBND cấp xã cung cấp

		UBND cấp xã



		BA_FCT_186

		Thủy sản

		Nhóm lĩnh vực do UBND cấp xã cung cấp

		UBND cấp xã



		BA_FCT_187

		Việc Làm

		Nhóm lĩnh vực do UBND cấp xã cung cấp

		UBND cấp xã



		BA_FCT_188

		An toàn thực phẩm

		Nhóm lĩnh vực do UBND cấp xã cung cấp

		UBND cấp xã



		BA_FCT_189

		Viễn thông, Internet

		Nhóm lĩnh vực do UBND cấp xã cung cấp

		UBND cấp xã



		BA_FCT_190

		Xuất bản

		Nhóm lĩnh vực do UBND cấp xã cung cấp

		UBND cấp xã



		BA_FCT_191

		Hoạt động xây dựng

		Nhóm lĩnh vực do UBND cấp xã cung cấp

		UBND cấp xã





3.1.3 Các dịch vụ công trực tuyến

Thực hiện Quyết định 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ phải cung cấp một số các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong giai đoạn 2016 - 2020. Đồng thời tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định số 2390/KH-UBND ngày 22/6/2016 Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2015- 2020 trong đó có đặt mục tiêu "Năm 2019- 2020: Cung cấp trực tuyến ở mức độ 3 cho 50% dịch vụ công của tỉnh; Cung cấp trực tuyến ở mức độ 4 cho 40% dịch vụ công của tỉnh".

Theo đó, toàn bộ các DVC trong bảng kê dưới đây, theo lộ trình đến năm 2020 sẽ trở thành các DVCTT mức độ 3,4.

		ID

		Linh Vực DVC

		DVC TT - Mức 2

		DVC TT - Mức (3, 4)



		BA_FCT_01

		Đầu tư

		0

		31



		BA_FCT_02

		Lao động

		0

		13



		BA_FCT_03

		Quản lý hoạt động thương mại

		0

		13



		BA_FCT_04

		Thành lập và hoạt động doanh nghiệp

		0

		3



		BA_FCT_05

		Hoạt động xây dựng

		0

		6



		BA_FCT_06

		Hoạt động tín dụng

		10

		0



		BA_FCT_07

		Hoạt động ngoại hối

		10

		0



		BA_FCT_08

		Tài chính ngân sách

		5

		0



		BA_FCT_09

		Thuế

		5

		0



		BA_FCT_10

		Cư trú

		0

		23



		BA_FCT_11

		Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

		5

		0



		BA_FCT_12

		Cấp, quản lý chứng minh nhân dân

		7

		0



		BA_FCT_13

		Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện

		6

		0



		BA_FCT_14

		Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

		4

		0



		BA_FCT_15

		Xuất nhập cảnh

		11

		0



		BA_FCT_16

		Khiếu nại và tố cáo

		0

		6



		BA_FCT_17

		Dược mỹ phẩm trang thiết bị y tế

		0

		19



		BA_FCT_18

		Giám định y khoa

		0

		12



		BA_FCT_19

		Khám bệnh chữa bệnh

		0

		21



		BA_FCT_20

		HIV/AIDS

		0

		5



		BA_FCT_21

		An toàn thực phẩm

		0

		13



		BA_FCT_22

		Y tế dự phòng

		0

		2



		BA_FCT_23

		Nghệ thuật biểu diễn

		0

		7



		BA_FCT_24

		Bản quyền tác giả

		6

		0



		BA_FCT_25

		Điện ảnh

		2

		0



		BA_FCT_26

		Di sản văn hóa

		19

		0



		BA_FCT_27

		Gia đình

		10

		0



		BA_FCT_28

		Hướng dẫn du lịch

		1

		4



		BA_FCT_29

		Khách sạn

		9

		4



		BA_FCT_30

		Lữ hành

		8

		0



		BA_FCT_31

		Mỹ thuật nhiếp ảnh triển lãm

		7

		0



		BA_FCT_32

		Nhập khẩu văn hóa phẩm vì mục đích kinh doanh

		3

		0



		BA_FCT_33

		Quảng cáo

		0

		2



		BA_FCT_34

		Quản lý sử dụng súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

		1

		0



		BA_FCT_35

		Thi đua khen thưởng

		5

		0



		BA_FCT_36

		Thể dục thể thao

		22

		0



		BA_FCT_37

		Thư viện

		1

		0



		BA_FCT_38

		Văn hóa cơ sở

		4

		0



		BA_FCT_39

		Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không kinh doanh

		2

		0



		BA_FCT_40

		Bổ trợ tư pháp công chứng

		34

		0



		BA_FCT_41

		Bổ trợ tư pháp tổ chức

		0

		34



		BA_FCT_42

		Hành chính tư pháp

		0

		24



		BA_FCT_43

		Lý lịch tư pháp

		0

		3



		BA_FCT_44

		Nuôi con nuôi

		0

		7



		BA_FCT_45

		Trợ giúp pháp lý

		0

		18



		BA_FCT_46

		Quản lý công sản

		0

		3



		BA_FCT_47

		Quản lý giá

		0

		6



		BA_FCT_48

		Tài chính doanh nghiệp

		0

		1



		BA_FCT_49

		Tài chính ngân sách

		0

		11



		BA_FCT_50

		Báo chí

		0

		12



		BA_FCT_51

		Bưu chính

		0

		7



		BA_FCT_52

		Công nghệ thông tin

		0

		1



		BA_FCT_53

		Viễn thông, internet

		0

		5



		BA_FCT_54

		Xuất bản

		0

		10



		BA_FCT_55

		Cán bộ công chức viên chức nhà nước

		0

		4



		BA_FCT_56

		Tổ chức hành chính sự nghiệp nhà nước

		3

		0



		BA_FCT_57

		Tổ chức hội và tổ chức phi chính phủ

		16

		0



		BA_FCT_58

		Tôn giáo

		23

		1



		BA_FCT_59

		Thú y

		0

		17



		BA_FCT_60

		Chăn nuôi

		3

		0



		BA_FCT_61

		Bảo vệ thực vật

		0

		18



		BA_FCT_62

		Lâm nghiệp kiểm lâm

		32

		0



		BA_FCT_63

		Nông nghiệp

		0

		8



		BA_FCT_64

		Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

		6

		0



		BA_FCT_65

		Quản lý xây dựng công trình

		2

		0



		BA_FCT_66

		Thủy lợi

		3

		0



		BA_FCT_67

		Thủy sản

		26

		0



		BA_FCT_68

		Trồng trọt

		9

		0



		BA_FCT_69

		Công tác lãnh sự

		0

		4



		BA_FCT_70

		Hoạt động đối ngoại nhà nước

		0

		2



		BA_FCT_71

		An toàn vệ sinh lao động

		4

		0



		BA_FCT_72

		Bảo hiểm thất nghiệp

		0

		9



		BA_FCT_73

		Bảo trợ xã hội

		0

		8



		BA_FCT_74

		Dạy nghề

		0

		4



		BA_FCT_75

		Lao động tiền lương tiền công

		0

		1



		BA_FCT_76

		Người có công

		0

		27



		BA_FCT_77

		Phòng chống tệ nạn xã hội

		0

		12



		BA_FCT_78

		Việc làm

		0

		15



		BA_FCT_79

		Xuất khẩu lao động

		1

		0



		BA_FCT_80

		Đấu thầu

		1

		0



		BA_FCT_81

		Đầu tư

		0

		22



		BA_FCT_82

		Kinh tế hợp tác xã

		0

		17



		BA_FCT_83

		Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

		0

		53



		BA_FCT_84

		Doanh nghiệp khoa học và công nghệ

		3

		0



		BA_FCT_85

		Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

		0

		4



		BA_FCT_86

		Nhiệm vụ khoa học và công nghệ

		16

		0



		BA_FCT_87

		An toàn bức xạ

		5

		0



		BA_FCT_88

		Quản lý công nghệ

		1

		0



		BA_FCT_89

		Quản lý khoa học

		3

		0



		BA_FCT_90

		Sở hữu trí tuệ

		6

		0



		BA_FCT_91

		Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

		7

		0



		BA_FCT_92

		Hạ tầng kỹ thuật

		0

		1



		BA_FCT_93

		Kiến trúc quy hoạch

		0

		19



		BA_FCT_94

		Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

		0

		7



		BA_FCT_95

		Văn phòng sở Xây dựng

		0

		6



		BA_FCT_96

		Hoạt động xây dựng

		0

		3



		BA_FCT_97

		Quản lý đất đai

		0

		30



		BA_FCT_98

		Đo đạc và Bản đồ

		0

		5



		BA_FCT_99

		Giao dịch bảo đảm

		0

		8



		BA_FCT_100

		Môi trường

		0

		15



		BA_FCT_101

		Khoáng sản

		0

		15



		BA_FCT_102

		Tài nguyên nước

		0

		13



		BA_FCT_103

		Đăng ký biến động

		0

		5



		BA_FCT_104

		Công nghiệp

		2

		0



		BA_FCT_105

		Công nghiệp tiêu dùng

		2

		5



		BA_FCT_106

		Điện

		23

		0



		BA_FCT_107

		Dịch vụ thương mại

		2

		0



		BA_FCT_108

		Hóa chất

		12

		0



		BA_FCT_109

		Lưu thông hàng hóa trong nước

		0

		21



		BA_FCT_110

		Phát triển công nghiệp và thương mại địa phương

		2

		0



		BA_FCT_111

		Quản lý cạnh tranh

		3

		0



		BA_FCT_112

		Thương mại quốc tế

		0

		9



		BA_FCT_113

		Vật liệu nổ công nghiệp

		0

		3



		BA_FCT_114

		An toàn thực phẩm

		0

		7



		BA_FCT_115

		Xúc tiến thương mại

		0

		6



		BA_FCT_116

		Đường bộ

		0

		33



		BA_FCT_117

		Đường thủy nội địa

		0

		18



		BA_FCT_118

		Quản lý bảo vệ công trình giao thông

		0

		13



		BA_FCT_119

		Văn bằng chứng chỉ

		0

		9



		BA_FCT_120

		Quy chế thi tuyển sinh

		0

		12



		BA_FCT_121

		Quy chế tuyển sinh

		0

		1



		BA_FCT_122

		Thủ tục khác

		0

		13



		BA_FCT_123

		Trường chuẩn quốc gia, xếp hạng trung tâm

		0

		3



		BA_FCT_124

		Xây dựng thành lập xác nhập giải thể các đơn vị giáo dục

		0

		18



		BA_FCT_125

		An toàn vệ sinh thực phẩm

		96

		0



		BA_FCT_126

		Công nghiệp

		1

		0



		BA_FCT_127

		Giáo dục đào tạo

		1

		0



		BA_FCT_128

		Hành chính - Tư Pháp

		49

		145



		BA_FCT_129

		Hoạt động đối ngoại nhà nước

		1

		0



		BA_FCT_130

		Tài nguyên - Môi trường

		1

		0



		BA_FCT_131

		Bảo trợ xã hội

		24

		5



		BA_FCT_132

		Bảo vệ chăm sóc trẻ em

		2

		0



		BA_FCT_133

		Công chứng

		4

		0



		BA_FCT_134

		Công nghiệp tiêu dùng

		2

		4



		BA_FCT_135

		Công thương

		14

		0



		BA_FCT_136

		Quản lý Đất đai

		3

		33



		BA_FCT_137

		Đấu thầu

		2

		0



		BA_FCT_138

		Đường thủy nội địa

		6

		1



		BA_FCT_139

		Giáo dục & Đào tạo

		24

		3



		BA_FCT_140

		Hành chính tư pháp

		97

		18



		BA_FCT_141

		Văn bằng, chứng chỉ

		2

		0



		BA_FCT_142

		Khám bệnh, chữa bệnh

		1

		0



		BA_FCT_143

		Khiếu nại & tố cáo

		5

		0



		BA_FCT_144

		Kinh tế tập thể, hợp tác xã

		17

		0



		BA_FCT_145

		Lưu thông hàng hóa trong nước

		4

		3



		BA_FCT_146

		Người có công

		1

		0



		BA_FCT_147

		Nuôi con nuôi

		4

		2



		BA_FCT_148

		Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn

		5

		6



		BA_FCT_149

		Phòng chống tệ nạn xã hội

		2

		0



		BA_FCT_150

		Hoạt động xây dựng

		0

		22



		BA_FCT_151

		Quản lý đăng ký cư trú

		3

		13



		BA_FCT_152

		Thi đua khen thưởng

		1

		0



		BA_FCT_153

		Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

		2

		3



		BA_FCT_154

		Thành lập và hoạt động của hợp tác xã hội

		2

		1



		BA_FCT_155

		Thủy sản

		10

		0



		BA_FCT_156

		Việc Làm

		1

		0



		BA_FCT_157

		Vệ sinh an toàn thực phẩm

		0

		5



		BA_FCT_158

		Viễn thông, Internet

		4

		0



		BA_FCT_159

		Xuất bản

		2

		0



		BA_FCT_160

		Y tế dự phòng

		1

		0



		BA_FCT_161

		Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

		0

		2



		BA_FCT_162

		Lâm nghiệp

		0

		17



		BA_FCT_163

		Môi trường

		0

		2



		BA_FCT_164

		Tổ chức hội và tổ chức phi chính phủ

		0

		5



		BA_FCT_165

		Tôn giáo

		0

		12



		BA_FCT_166

		Đường bộ

		3

		0



		BA_FCT_167

		Bảo trợ xã hội

		6

		2



		BA_FCT_168

		Bảo vệ chăm sóc trẻ em

		2

		0



		BA_FCT_169

		Công chứng

		2

		0



		BA_FCT_170

		Công nghiệp tiêu dùng

		0

		3



		BA_FCT_171

		Đường bộ

		1

		0



		BA_FCT_172

		Quản lý Đất đai

		0

		27



		BA_FCT_173

		Đường thủy nội địa

		2

		0



		BA_FCT_174

		Giáo dục & Đào tạo

		0

		4



		BA_FCT_175

		Hành chính - Tư pháp

		45

		13



		BA_FCT_176

		Khiếu nại & tố cáo

		4

		0



		BA_FCT_177

		Kinh tế tập thể, hợp tác xã

		17

		0



		BA_FCT_178

		Lâm nghiệp

		0

		7



		BA_FCT_179

		Nuôi con nuôi

		3

		0



		BA_FCT_180

		Nông nghiệp

		1

		0



		BA_FCT_181

		Phòng chống tệ nạn xã hội

		1

		0



		BA_FCT_182

		Quản lý đăng ký cư trú

		2

		13



		BA_FCT_183

		Thi đua khen thưởng

		2

		0



		BA_FCT_184

		Tôn giáo

		0

		4



		BA_FCT_185

		Thành lập và hoạt động của hợp tác xã hội

		2

		1



		BA_FCT_186

		Thủy sản

		4

		0



		BA_FCT_187

		Việc Làm

		1

		0



		BA_FCT_188

		An toàn thực phẩm

		1

		0



		BA_FCT_189

		Viễn thông, Internet

		4

		0



		BA_FCT_190

		Xuất bản

		2

		0



		BA_FCT_191

		Hoạt động xây dựng

		0

		7





3.1.4 Ví dụ: Tổng quát quy trình tương lai của nhóm TTHC thuộc lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước

Qua phân tích trong Phụ lục 1 về quy trình tương lai nhóm TTHC thuộc lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước được mô tả như sau:


- Bước 1- Truy cập hệ thống, Điền thông tin và Nộp lệ phí


Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ điện tử và lệ phí trực tuyến. Truy cập vào hệ thống cung cấp DVC trực tuyến của tỉnh → chọn Sở Công thương→ chọn Lưu thông hàng hóa trong nước → Điền thông tin vào eform theo hướng dẫn→ Nộp trực tuyến (gồm cả lệ phí).


Eform gồm các thông tin đã được đơn giản hóa, ví dụ: Người yêu cầu thực hiện TTHC chỉ cần điền mã định danh công dân hoặc mã doanh nghiệp, không cần điền đầy đủ thông tin như mẫu đơn giấy nữa.


○ Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử vào hồ sơ đăng ký điện tử.


○ Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người đại diện doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy biên nhận đã nộp hồ sơ.


- Bước 2- Tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơ


Công chức của Sở Công thương tiếp nhận hồ sơ điện tử của doanh nghiệp, sau đó, Kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ điện tử, bao gồm cả việc thanh toán điện tử và thông tin doanh nghiệp liên quan như sau:


○ Hệ thống thông tin của Sở Công thương sẽ kết nối đến Hệ thống thanh toán của Ngân hàng thông qua LGSP để thực hiện quy trình thanh toán điện tử.


○ Hệ thống thông tin của Sở Công thương sẽ kết nối đến CSDLQG về ĐKDN thông qua LGSP và NGSP để trích xuất thông tin của doanh nghiệp thực hiện TTHC.


Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Sở Công thương gửi thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, chuyển sang thực hiện bước 3


- Bước 3- Xử lý hồ sơ


Sở Công thương tiến hành xử lý hồ sơ


- Bước 4 - Lưu hồ sơ


HTTT của Sở Công thương lưu hồ sơ vào CSDL


- Bước 5 - Trả kết quả


HTTT của Sở Công thương thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc thực hiện TTHC.


- Bước 6 - Nhận kết quả


Sau khi nhận được thông báo về kết quả thực hiện TTHC, người đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ qua mạng điện tử đến Sở Công thương. Người đại diện theo pháp luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ bằng bản giấy và Giấy biên nhận hồ sơ qua mạng điện tử tại Sở Công thương hoặc nộp qua đường bưu điện. Sau khi nhận được hồ sơ bằng bản giấy, Sở Công thương đối chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và trả kết quả nếu nội dung đối chiếu thống nhất.
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Hình 17: Quy trình thực hiện tương lai của nhóm TTHC thuộc lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước

Phân tích mô hình liên thông nghiệp vụ của các Thủ tục hành chính công còn lại trong Danh sách các nghiệp vụ liên thông đưa vào xây dựng kiến trúc phiên bản 1.0 được thể hiện trong Phụ lục 01.

3.1.5 Mô hình tham khảo luồng dữ liệu với Cổng thanh toán trực tuyến

Hình 18 mô tả mẫu luồng dữ liệu và thao tác tích hợp giữa Cổng chính quyền điện tử với Cổng thanh toán trực tuyến.
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Hình 18: Ví dụ - Mô mình tham khảo Cổng thanh toán trực tuyến

Các bước thực hiện trong việc tích hợp với cổng thanh toán:


- (1): Công dân thực thực hiện yêu cầu dịch vụ công trên cổng công dân (một cửa điện tử). Với dịch vụ có yêu cầu thanh toán phí dịch vụ trực tuyến. Hệ thống sẽ hiển thị giao diện nhập thông tin thẻ từ nhà cung cấp Payment Gateway.


- (2): Công dân nhập thông tin thẻ thanh toán, và gửi thông tin thể đến nhà cung cấp dịch vụ thanh toán (Payment Gateway)


- (3): Payment Gateway sẽ gửi thông tin giao dịch thẻ đến trung tâm xử lý dữ liệu thẻ.


- 4 & (5): Trung tâm xử lý dữ liệu thẻ gửi thông tin giao dịch thanh toán thể đến Ngân hàng phát hành thẻ của công dân, và đến Payment Gateway.


- (6): Payment gateway gửi thông báo về thông tin giao dịch tới Cổng Chính Quyền Điện Tử.


- (7): Thông tin thông báo được chuyển tới cho công dân


- (8): Thông tin thanh toán được gửi cho Ngân Hàng Phát hành Thẻ của tỉnh


- (9): Ngân hàng phát hành thẻ của tỉnh gửi thông tin giao dịch lại cho Cổng chính quyền Điện tử tỉnh, để cập nhật trạng thái của giao dịch.


- (10): Ngân hàng phát hành cảu Công dân, gửi yêu cầu sao kê yêu cầu thanh toán tới công dân.


- (11): Công dân xác nhận thông tin thanh toán.

3.1.6 Mô hình tham khảo triển khai dịch vụ

Hình 19 mô tả mô hình tham khảo triển khai dịch vụ tổng quan tập trung vào nhiều kênh triển khai dịch vụ (G2C, G2B, C2G và G2E) thông qua các giao diện triển khai dịch vụ, và thông qua các cổng kết nối dịch vụ nhằm hỗ trợ việc trao đổi thông tin giữa các hệ thống.

[image: image31.png]-
=

e







Hình 19: Ví dụ - Mô mình tham khảo triển khai dịch vụ


3.2. Kiến trúc Ứng dụng

Kiến trúc Ứng dụng mô tả sơ đồ thiết kế của các ứng dụng sẽ được triển khai, mối quan hệ tương tác giữa các ứng dụng, và mối quan hệ giữa các ứng dụng với các quy trình nghiệp vụ của dịch vụ công trực tuyến.


Mục đích của kiến trúc ứng dụng là giảm độ phức tạp, và thúc đẩy việc tái sử dụng, tính linh hoạt và khả năng mở rộng, đơn giản, dễ sử dụng, tuân thủ các chuẩn mở, công nghệ hướng dịch vụ, và không phụ thuộc vào các nhà cấp giải pháp, nhằm tối ưu hóa các khoản đầu tư công nghệ thông tin của tỉnh. Mô hình kiến trúc ứng dụng cũng giúp giảm thiểu thời gian, chi phí, và độ phức tạp trong quá trình phát triển, triển khai, bảo dưỡng và nâng cấp hệ thống trong tương lai.


3.2.1 Mô hình kiến trúc ứng dụng

Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh được thiết kế dựa trên kiến trúc hướng dịch vụ SOA (Hình 20), nhằm tận dụng tối đa các đặc điểm vượt trội như: tính tái sử dụng cao, liên kết lỏng giữa các thành phần trong hệ thống, tính linh loạt, dễ mở rộng, và độc lập với các nhà cung cấp giải pháp.
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Hình 20: Mô hình kiến trúc hướng dịch vụ (SOA)

Mô hình kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) có 09 thành phần được tổ chức logic theo cấu trúc lớp khác nhau bao gồm: giao diện (ứng dụng), quy trình nghiệp vụ (BPM), quản lý & tích hợp dịch vụ, ứng dụng dịch vụ được mô tả chi tiết trong bảng sau:

		Lớp

		Mô Tả



		Giao Diện/Ứng Dụng

		Lớp giao diện/ứng dụng bao gồm các hệ thống, ứng dụng cần thiết để cung cấp dịch vụ và dữ liệu cho người dùng (công dân, doanh nghiệp, và công chức) thông qua các giao diện khác nhau như:


- Cổng công dân


- Cổng Thông tin điện tử


- Ứng dụng dịch vụ nghiệp vụ


- Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị


- Hệ thống quản lý văn bản và điều hành

- Hệ thống thư điện tử


- Các phần mềm chuyên ngành phục vụ công tác quản lý nội bộ (của Sở, Ban, Ngành)


- Xác thực đăng nhập một lần (SSO)


- Tích hợp thanh toán điện tử


- Tích hợp chữ ký số

- Hệ thống truyền hình trực tiếp


- Hệ thống, ứng dụng khác…


Lớp giao diện/ứng dụng tách thành phần xử lý giao diện người dùng với các thành phần xử lý nghiệp vụ. Và lớp này chỉ tập trung vào chức năng hỗ trợ giao diện của dịch vụ (UI), và lớp này sẽ sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi lớp "Quản lý quy trình liên thông (BPM)", và lớp "Quản lý & tích hợp Dịch vụ".



		Quản lý quy trình liên thông (BPM)

		Cung cấp các thành phần hỗ trợ việc xây dựng quy trình liên thông thông qua nền tảng quản lý quy trình (BPM). Lớp này giúp cho việc thiết kế, chỉnh sửa các quy trình liên thông dễ dàng, và thuận tiện hơn với nhu cầu thay đổi của nghiệp vụ.


Lớp "Quản lý quy trình liên thông (BPM)" này cung cấp dịch vụ cho lớp "Ứng dụng", và sử dụng dịch vụ của lớp "Quản lý & tích hợp Dịch vụ".

Các quy trình liên thông nghiệp vụ được mô tả trong "Phụ lục 01".



		Quản lý & tích hợp Dịch vụ

		Lớp "Quản lý & tích hợp Dịch vụ" sử dụng nền tảng tích hợp. Thông tin mô tả/đăng ký của các dịch vụ sử dụng chung trong lớp "Ứng Dụng Dịch Vụ" cung cấp cho lớp "Ứng Dụng", và lớp "Quản Lý Quy Trình (BPM)", cũng như lớp "Tích Hợp Hệ Thống" được mô tả trong nền tảng tích hợp.


Mô tả của lớp "Ứng Dụng Dịch Vụ" gồm:


- Dịch vụ Dân cư;


- Dịch vụ Đất đai;


- Dịch vụ Đăng ký doanh nghiệp;


- Dịch vụ Thống kê tổng hợp về dân số;

- Dịch vụ Tài chính;


- Dịch vụ Bảo hiểm.


- Dịch vụ Thông tin hộ chiếu người nước ngoài


- Dịch vụ Thông tin đăng ký khai sinh


- Dịch vụ Thông tin cán bộ, công chức, viên chức


- Dịch vụ Danh mục & mã


- Dịch vụ khác…



		Ứng Dụng Dịch Vụ

		Chứa các thành phần phần mềm ứng dụng dịch vụ thực hiện logic nghiệp vụ thực tế của các dịch vụ được mô tả/đăng ký trong lớp "Quản lý & tích hợp Dịch vụ". Các thành phần ứng dụng dịch vụ trong lớp này sẽ tương tác với các CSDL và phần mềm "Thanh toán điện tử Ngân Hàng".


Các thành phần ứng dụng dịch vụ gồm có:


- Ứng dụng dịch vụ Dân cư;


- Ứng dụng dịch vụ Đất đai;


- Ứng dụng dịch vụ Đăng ký doanh nghiệp;


- Ứng dụng dịch vụ Thống kê tổng hợp về dân số;


- Ứng dụng dịch vụ Tài chính;

- Ứng dụng dịch vụ Bảo hiểm.


- Ứng dụng dịch vụ Thông tin hộ chiếu người nước ngoài


- Ứng dụng dịch vụ Thông tin đăng ký khai sinh


- Ứng dụng dịch vụ Thông tin cán bộ, công chức, viên chức


- Ứng dụng dịch vụ Danh mục & mã

- Ứng dụng Dịch vụ khác…



		CSDL và Ứng dụng khác

		Lớp này cung cấp các tài nguyên cơ sở hạ tầng cần thiết để chạy các thành phần dịch vụ và hỗ trợ chức năng của các dịch vụ trong mô hình SOA. Lớp này bao gồm ứng dụng, lưu trữ dữ liệu, môi trường nền tảng, dịch vụ cơ sở hạ tầng…


Lớp này chỉ thực hiện và giao diện với một dịch vụ. Các thành phần trong lớp này bao gồm:


- CSDL Dân Cư (Kết nối, tương tác với CSDL Dân Cư quốc gia)


- CSDL ĐKKD (Kết nối, tương tác với với CSDL ĐKKD quốc gia)


- CSDL Tài Chính (Kết nối, tương tác với CSDL Tài Chính quốc gia)


- CSDL Bảo Hiểm (Kết nối, tương tác với CSDL Bảo Hiểm quốc gia)


- CSDL TKDS (Kết nối, tương tác với CSDL TKDS quốc gia)

- CSDL Đất Đai (Kết nối, tương tác với CSDL Đất Đai quốc gia)


- Thông tin hộ chiếu người nước ngoài


- Thông tin đăng ký khai sinh

- Thông tin cán bộ, công chức, viên chức


- Danh mục & mã


- Hệ thống cổng thanh toán điện tử Ngân hàng.


- Hệ thống khác….



		Tích hợp hệ thống

		Lớp này là thành phần chính của mô hình kiến trúc hướng dịch vụ SOA, nó cung cấp khả năng trung gian (mediate), chuyển đổi (transform), định tuyến (route), và vận chuyển (transport) yêu cầu dịch vụ từ lớp/người yêu cầu dịch vụ tới lớp/người cung cấp dịch vụ.


Sử dụng nền tảng tích hợp.


Tích hợp với các hệ thống bên ngoài thông qua các thành phần đầu nối (adapter), như là:


- Tích hợp với cổng thanh toán ngân hàng


- Tích hợp với Hệ thống/nền tảng kết nối quy mô quốc gia (NGSP)


- Tích hợp với các hệ thống của Chính phủ/Bộ.


- Tích hợp với các hệ thống CSDL quốc gia (Dân Cư, Đất Đai, ĐKKD, Bảo Hiểm, TKDS, Tài Chính).


Thông tin của lớp "Tích hợp hệ thống" được mô tả chi tiết trong " Kiến trúc Tích hợp, Liên thông (LGSP) ".



		Bảo mật và Quản lý, Giám sát hệ thống

		Lớp này cung cấp giải pháp theo dõi giám sát các thành phần của SOA, và nó đảm bảo các quy định, chính sách, và các yêu cầu phi chức năng được thực hiện, như là: chính sách bảo mật, theo dõi và giám sát trạng thái của quy trình (trong lớp quản lý quy trình - BPM), trạng thái dịch vụ (trong lớp quản lý và tích hợp dịch vụ)…


Các thành phần trong lớp này gồm:


- Quản lý tài khoản


- Xác thực và cấp quyền (sử dụng dịch vụ)


- Danh mục thư mục

- Quản lý và giám sát luồng nghiệp vụ (BAM)


- Quản lý và giám sát nền tảng tích hợp


- Quản lý và giám sát các ứng dụng dịch vụ, và hệ thống.



		Thông tin (Dữ liệu, Phân tích, Báo cáo)

		Lớp này tập trung chính vào kiến trúc dữ liệu, cấu trúc dữ liệu dùng chung, các mô tả định nghĩa nội dung, giao thức để trao đổi thông tin, mô hình phân tích dữ liệu...


Thành phần chính gồm:


- Hệ thống phân tích dữ liệu (BI & Analytics)


- Hệ thống đánh giá hiệu suất


- CSDL Data Warehourse



		Quản Trị (Government)

		Lớp này bao gồm:

- Quản trị SOA: quy trình quản trị cho việc định nghĩa và thực thi mô hình SOA.


- Quản trị dịch vụ: quy trình quản trị cho việc quản lý và chi phối vòng đời của dịch vụ, dựa trên khả năng trong lớp "Bảo mật và Quản lý, Giám sát hệ thống".


Lớp này tương tác với toàn bộ các lớp khác trong mô hình kiến trúc hướng dịch vụ SOA





Cơ sở để xác định Kiến trúc ứng dụng là dựa trên "Mô hình tham khảo ứng dụng (ARM)" và "Kiến trúc hướng dịch vụ (SOA)". Trong đó Mô hình tham khảo ứng dụng (ARM) - Hình 21- sẽ cung cấp các nhóm ứng dụng dịch vụ nhằm hỗ trợ việc tái sử dụng các thành phần và dịch vụ nghiệp vụ trong hệ thống chính quyền điện tử. Các thành phần và dịch vụ nghiệp vụ này là các khối cơ bản được sử dụng để xây dựng các ứng dụng dịch vụ công trực tuyến.


Mô hình tham khảo ứng dụng được tổ chức phân cấp như sau:


- Lĩnh vực dịch vụ: cung cấp tổng quan về các dịch vụ và khả năng hỗ trợ cho việc tổ chức quy trình, ứng dụng của hệ thống chính quyền điện tử.


- Kiểu dịch vụ: Phân loại và xác định khả năng của mỗi lĩnh vực dịch vụ, qua đó xác định ngữ cảnh nghiệp vụ của từng thành phần dịch vụ trong từng lĩnh vực.


- Thành phần dịch vụ: cung cấp các "khối cơ bản" được dùng để xây dựng các ứng dụng dịch vụ.
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Hình 21: Mô hình tham khảo ứng dụng (ARM)

Mô hình tham khảo ứng dụng được sử dụng như một mô hình tham chiếu ứng dụng, trong mô hình có gồm có 05 thành phần chính như sau:


- (1) - Ứng dụng dịch vụ: xác định khả năng cung cấp dịch vụ cho công dân, doanh nghiệp, và các luồng dịch vụ được cung cấp bởi Sở, Ban, Ngành.


○ Cổng công dân: cung cấp khả năng truy vấn thông tin dịch vụ, trạng thái yêu cầu dịch vụ cho công dân và doanh nghiệp


○ Đăng ký sử dụng dịch vụ: cung cấp chức năng đăng ký sử dụng dịch vụ, hoặc gửi hồ sơ.


○ Cổng thông tin điện tử


○ Các luồng nghiệp vụ


- (2) - Ứng dụng hỗ trợ nghiệp vụ: là các ứng dụng sử dụng hàng ngày hỗ trợ công việc ở các Sở, Ban, Ngành như là: Quản lý văn bản điều hành, CSDL quốc gia, Quản lý nhân sự, Quản lý ngân sách...


- (3) - Phân tích & BI: khả năng phân tích dữ liệu, tổng hợp báo cáo, hỗ trợ cho quản lý điều hành, và ra quyết định.


- (4) - Tích hợp ứng dụng, dịch vụ: khả năng liên thông và trao đổi, chia sẻ thông tin giữa các

Sở, Ban, Ngành trong tỉnh, và giữa tỉnh với các hệ thống khác của Chính phủ/Bộ.


- (5) - Hệ thống, ứng dụng hỗ trợ: bao gồm hệ thống nền tảng (bao gồm phần mềm và phần cứng).

3.2.2 Danh sách các ứng dụng

		ID

		Tên Ứng Dụng

		Ưu Tiên

		Mô Tả

		Lớp SOA

		Danh Mục Ứng Dụng (Category)

		Kiểu Ứng Dụng (App Type)



		ISA_LAC_01

		Cổng công dân

		1

		Hiện đang tích hợp với hệ thống 1 cửa điện tử. Đơn giản, cập nhật

		01

		Ứng dụng Dịch Vụ

		Dịch vụ cho Công dân, Doanh nghiệp



		ISA_LAC_02

		Cổng Thông tin điện tử

		1

		Đang có, nâng cấp hỗ trợ yêu cầu mới

		01

		Ứng dụng Dịch Vụ

		Dịch vụ cho Công dân, Doanh nghiệp



		ISA_LAC_03

		Trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị

		1

		Đang có, nâng cấp hỗ trợ yêu cầu mới

		01

		Ứng dụng Dịch Vụ

		Dịch vụ cho Công dân, Doanh nghiệp



		ISA_LAC_04

		Thanh toán điện tử

		1

		Chưa có, hỗ trợ thanh toán điện tử

		01

		Ứng dụng Dịch Vụ

		Dịch vụ cho Công dân, Doanh nghiệp



		ISA_LAC_05

		Xác Thực Đăng Nhập Một Lần (SSO)

		1

		Chưa có, hỗ trợ đăng nhập hệ thống một lần

		01

		Ứng dụng Dịch Vụ

		Dịch vụ cho Công dân, Doanh nghiệp, Công chức



		ISA_LAC_06

		Ứng dụng nghiệp vụ phục vụ Ban Quản lý khu CN

		1, 2

		Hỗ trợ nghiệp vụ, và liên thông tích hợp nghiệp vụ, dữ liệu của Ban Quản lý khu CN

		01

		Ứng dụng Dịch Vụ

		Ứng dụng nghiệp vụ, Công chức



		ISA_LAC_07

		Ứng dụng nghiệp vụ phục vụ Công an tỉnh

		1, 2

		Hỗ trợ nghiệp vụ, và liên thông tích hợp nghiệp vụ, dữ liệu của Công an tỉnh

		01

		Ứng dụng Dịch Vụ

		Ứng dụng nghiệp vụ, Công chức



		ISA_LAC_08

		Ứng dụng nghiệp vụ phục vụ Thanh tra tỉnh

		1, 2

		Hỗ trợ nghiệp vụ, và liên thông tích hợp nghiệp vụ, dữ liệu của Thanh tra tỉnh

		01

		Ứng dụng Dịch Vụ

		Ứng dụng nghiệp vụ, Công chức



		ISA_LAC_09

		Ứng dụng nghiệp vụ phục vụ Sở Y tế

		1, 2

		Hỗ trợ nghiệp vụ, và liên thông tích hợp nghiệp vụ, dữ liệu của Sở Y tế

		01

		Ứng dụng Dịch Vụ

		Ứng dụng nghiệp vụ, Công chức



		ISA_LAC_10

		Ứng dụng nghiệp vụ phục vụ Sở Văn hóa Thể thao Du lịch

		1, 2

		Hỗ trợ nghiệp vụ, và liên thông tích hợp nghiệp vụ, dữ liệu của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch

		01

		Ứng dụng Dịch Vụ

		Ứng dụng nghiệp vụ, Công chức



		ISA_LAC_11

		Ứng dụng nghiệp vụ phục vụ Sở Tư pháp

		1, 2

		Hỗ trợ nghiệp vụ, và liên thông tích hợp nghiệp vụ, dữ liệu của Sở Tư pháp

		01

		Ứng dụng Dịch Vụ

		Ứng dụng nghiệp vụ, Công chức



		ISA_LAC_12

		Ứng dụng nghiệp vụ phục vụ Sở Tài chính

		1, 2

		Hỗ trợ nghiệp vụ, và liên thông tích hợp nghiệp vụ, dữ liệu của Sở Tài chính

		01

		Ứng dụng Dịch Vụ

		Ứng dụng nghiệp vụ, Công chức



		ISA_LAC_13

		Ứng dụng nghiệp vụ phục vụ Sở Thông tin và Truyền thông

		1, 2

		Hỗ trợ nghiệp vụ, và liên thông tích hợp nghiệp vụ, dữ liệu của Sở Thông tin và Truyền thông

		01

		Ứng dụng Dịch Vụ

		Ứng dụng nghiệp vụ, Công chức



		ISA_LAC_14

		Ứng dụng nghiệp vụ phục vụ Sở Nội vụ

		1, 2

		Hỗ trợ nghiệp vụ, và liên thông tích hợp nghiệp vụ, dữ liệu của Sở Nội vụ

		01

		Ứng dụng Dịch Vụ

		Ứng dụng nghiệp vụ, Công chức



		ISA_LAC_15

		Ứng dụng nghiệp vụ phục vụ Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn

		1, 2

		Hỗ trợ nghiệp vụ, và liên thông tích hợp nghiệp vụ, dữ liệu của Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn

		01

		Ứng dụng Dịch Vụ

		Ứng dụng nghiệp vụ, Công chức



		ISA_LAC_16

		Ứng dụng nghiệp vụ phục vụ Sở Ngoại vụ

		1, 2

		Hỗ trợ nghiệp vụ, và liên thông tích hợp nghiệp vụ, dữ liệu của Sở Ngoại vụ

		01

		Ứng dụng Dịch Vụ

		Ứng dụng nghiệp vụ, Công chức



		ISA_LAC_17

		Ứng dụng nghiệp vụ phục vụ Sở Lao động - Thương binh - Xã hội

		1, 2

		Hỗ trợ nghiệp vụ, và liên thông tích hợp nghiệp vụ, dữ liệu của Sở Lao động - Thương binh - Xã hội

		01

		Ứng dụng Dịch Vụ

		Ứng dụng nghiệp vụ, Công chức



		ISA_LAC_18

		Ứng dụng nghiệp vụ phục vụ Sở Kế hoạch đầu tư

		1, 2

		Hỗ trợ nghiệp vụ, và liên thông tích hợp nghiệp vụ, dữ liệu của Sở Kế hoạch đầu tư

		01

		Ứng dụng Dịch Vụ

		Ứng dụng nghiệp vụ, Công chức



		ISA_LAC_19

		Ứng dụng nghiệp vụ phục vụ Sở Khoa học công nghệ

		1, 2

		Hỗ trợ nghiệp vụ, và liên thông tích hợp nghiệp vụ, dữ liệu của Sở Khoa học công nghệ

		01

		Ứng dụng Dịch Vụ

		Ứng dụng nghiệp vụ, Công chức



		ISA_LAC_20

		Ứng dụng nghiệp vụ phục vụ Sở Xây dựng

		1, 2

		Hỗ trợ nghiệp vụ, và liên thông tích hợp nghiệp vụ, dữ liệu của Sở Xây dựng

		01

		Ứng dụng Dịch Vụ

		Ứng dụng nghiệp vụ, Công chức



		ISA_LAC_21

		Ứng dụng nghiệp vụ phục vụ Sở Tài Nguyên và Môi trường

		1, 2

		Hỗ trợ nghiệp vụ, và liên thông tích hợp nghiệp vụ, dữ liệu của Sở Tài Nguyên và Môi trường

		01

		Ứng dụng Dịch Vụ

		Ứng dụng nghiệp vụ, Công chức



		ISA_LAC_22

		Ứng dụng nghiệp vụ phục vụ Sở Công thương

		1, 2

		Hỗ trợ nghiệp vụ, và liên thông tích hợp nghiệp vụ, dữ liệu của Sở Công thương

		01

		Ứng dụng Dịch Vụ

		Ứng dụng nghiệp vụ, Công chức



		ISA_LAC_23

		Ứng dụng nghiệp vụ phục vụ Sở Giao thông vận tải

		1, 2

		Hỗ trợ nghiệp vụ, và liên thông tích hợp nghiệp vụ, dữ liệu của Sở Giao thông vận tải

		01

		Ứng dụng Dịch Vụ

		Ứng dụng nghiệp vụ, Công chức



		ISA_LAC_24

		Ứng dụng nghiệp vụ phục vụ Sở Giáo dục và đào tạo

		1, 2

		Hỗ trợ nghiệp vụ, và liên thông tích hợp nghiệp vụ, dữ liệu của Sở Giáo dục và đào tạo

		01

		Ứng dụng Dịch Vụ

		Ứng dụng nghiệp vụ, Công chức



		ISA_LAC_25

		Ứng dụng nghiệp vụ phục vụ Văn phòng UBND tỉnh

		1, 2

		Hỗ trợ nghiệp vụ, và liên thông tích hợp nghiệp vụ, dữ liệu của Văn phòng UBND tỉnh

		01

		Ứng dụng Dịch Vụ

		Ứng dụng nghiệp vụ, Công chức



		ISA_LAC_26

		Ứng dụng nghiệp vụ phục vụ UBND cấp huyện

		1, 2

		Hỗ trợ nghiệp vụ, và liên thông tích hợp nghiệp vụ, dữ liệu của UBND cấp huyện

		01

		Ứng dụng Dịch Vụ

		Ứng dụng nghiệp vụ, Công chức



		ISA_LAC_27

		Ứng dụng nghiệp vụ phục vụ UBND cấp xã

		1, 2

		Hỗ trợ nghiệp vụ, và liên thông tích hợp nghiệp vụ, dữ liệu của UBND cấp xã

		01

		Ứng dụng Dịch Vụ

		Ứng dụng nghiệp vụ, Công chức



		ISA_LAC_28

		Hệ thống một cửa điện tử

		1

		Đã triển khai, cập nhật hỗ trợ yêu cầu mới

		01

		Ứng dụng hỗ trợ nghiệp vụ

		Ứng dụng cấp tỉnh



		ISA_LAC_29

		Quản lý văn bản điều hành

		1

		Đã triển khai. Cần đảm bảo hệ thống QLVBĐH liên thông ba cấp, sẵn sàng kết nối với Hệ thống trục liên thông hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc của Văn phòng chính phủ.

		01

		Ứng dụng hỗ trợ nghiệp vụ

		Ứng dụng cấp tỉnh



		ISA_LAC_30

		Hệ thống quản lý công việc

		1

		Đã triển khai

		01

		Ứng dụng hỗ trợ nghiệp vụ

		Ứng dụng cấp tỉnh



		ISA_LAC_31

		Chữ ký số

		1

		Đã triển khai, cập nhật hỗ trợ yêu cầu mới

		01

		Ứng dụng hỗ trợ nghiệp vụ

		Ứng dụng cấp tỉnh



		ISA_LAC_32

		Hội nghị truyền hình trực tuyến

		1

		Đã triển khai

		01

		Ứng dụng hỗ trợ nghiệp vụ

		Ứng dụng cấp tỉnh



		ISA_LAC_33

		Danh mục dữ liệu Hộ chiếu người nước ngoài

		1

		Thông tin dữ liệu của các CSDL cấp tỉnh

		03, 04, 05

		Ứng dụng hỗ trợ nghiệp vụ

		Ứng dụng cấp tỉnh



		ISA_LAC_34

		Danh mục dữ liệu Khai sinh

		1

		Thông tin dữ liệu của các CSDL cấp tỉnh

		03, 04, 05

		Ứng dụng hỗ trợ nghiệp vụ

		Ứng dụng cấp tỉnh



		ISA_LAC_35

		Danh mục dữ liệu Cán bộ, công chức, viên chức

		1

		Thông tin dữ liệu của các CSDL cấp tỉnh

		03, 04, 05

		Ứng dụng hỗ trợ nghiệp vụ

		Ứng dụng cấp tỉnh



		ISA_LAC_36

		Danh mục & mã

		1

		Thông tin dữ liệu của các CSDL cấp tỉnh

		03, 04, 05

		Ứng dụng hỗ trợ nghiệp vụ

		Ứng dụng cấp tỉnh



		ISA_LAC_37

		CSDL Dân Cư

		1

		Chưa có, Xây dựng tổng hợp cho tỉnh trước

		03, 04, 05

		Ứng dụng hỗ trợ nghiệp vụ

		Ứng dụng tích hợp với CSDL Quốc Gia



		ISA_LAC_38

		CSDL Đất Đai

		1

		Chưa có, Xây dựng tổng hợp cho tỉnh trước

		03, 04, 05

		Ứng dụng hỗ trợ nghiệp vụ

		Ứng dụng tích hợp với CSDL Quốc Gia



		ISA_LAC_39

		CSDL Đăng Ký Kinh Doanh

		1

		Đã có của Bộ KHĐT

		03, 04, 05

		Ứng dụng hỗ trợ nghiệp vụ

		Ứng dụng tích hợp với CSDL Quốc Gia



		ISA_LAC_40

		CSDL Tài Chính

		5

		Thực hiện tích hợp theo CSQLQG

		03, 04, 05

		Ứng dụng hỗ trợ nghiệp vụ

		Ứng dụng tích hợp với CSDL Quốc Gia



		ISA_LAC_41

		CSDL Bảo Hiểm

		5

		Thực hiện tích hợp theo CSQLQG

		03, 04, 05

		Ứng dụng hỗ trợ nghiệp vụ

		Ứng dụng tích hợp với CSDL Quốc Gia



		ISA_LAC_42

		CSDL Thống kê tổng hợp về dân số

		5

		Thực hiện tích hợp theo CSQLQG

		03, 04, 05

		Ứng dụng hỗ trợ nghiệp vụ

		Ứng dụng tích hợp với CSDL Quốc Gia



		ISA_LAC_43

		Quản lý & theo dõi quy trình nghiệp vụ (BAM)

		2

		Hỗ trợ liên thông quy trình nghiệp vụ

		07

		Tích hợp ứng dụng, dịch vụ (LGSP)

		Nền tảng tích hợp quy trình (BPM)



		ISA_LAC_44

		Quản lý luồng công việc (BPM)

		2

		Hỗ trợ liên thông quy trình nghiệp vụ

		02

		Tích hợp ứng dụng, dịch vụ (LGSP)

		Nền tảng tích hợp quy trình (BPM)



		ISA_LAC_45

		Nền tảng tích hợp - Kiến trúc hướng dịch vụ SOA

		1

		Cung cấp nền tảng tích hợp ESB để triển khai kiến trúc hướng dịch vụ SOA, và phát triển các adpater để hỗ trợ các yêu cầu của hệ thống.

		03

		Tích hợp ứng dụng, dịch vụ (LGSP)

		Nền tảng Quản lý và tích hợp dịch vụ



		ISA_LAC_46

		Tích hợp (Adapters)

		1

		Cung cấp nền tảng tích hợp ESB để triển khai kiến trúc hướng dịch vụ SOA, và phát triển các adpater để hỗ trợ các yêu cầu của hệ thống.

		06

		Tích hợp ứng dụng, dịch vụ (LGSP)

		Nền tảng Quản lý và tích hợp dịch vụ



		ISA_LAC_47

		Khả năng tương tác dữ liệu (ESB Adapter)

		2

		Cung cấp chức năng tích hợp dữ liệu giữa các ứng dụng nghiệp vụ của tỉnh.

		06

		Tích hợp ứng dụng, dịch vụ (LGSP)

		Tích hợp dữ liệu



		ISA_LAC_48

		Xử lý dữ liệu hàng loạt (Batch Proces s)

		4

		Cung cấp chức năng tích hợp dữ liệu giữa các ứng dụng nghiệp vụ của tỉnh.

		06

		Tích hợp ứng dụng, dịch vụ (LGSP)

		Tích hợp dữ liệu



		ISA_LAC_49

		Trích xuất, chuyển đổi (ETL)

		5

		Cung cấp chức năng tích hợp dữ liệu giữa các ứng dụng nghiệp vụ của tỉnh.

		08

		Tích hợp ứng dụng, dịch vụ (LGSP)

		Tích hợp dữ liệu



		ISA_LAC_50

		Cổng thanh toán ngân hàng

		1

		Tích hợp với hệ thống cổng thanh toán

		05, 06

		Tích hợp ứng dụng, dịch vụ (LGSP)

		Tích hợp hệ thống ngoài



		ISA_LAC_51

		Hệ thống chữ ký số

		1

		Tích hợp với hệ thống chữ ký số

		06

		Tích hợp ứng dụng, dịch vụ (LGSP)

		Tích hợp hệ thống ngoài



		ISA_LAC_52

		Hệ thống thông tin của Chính phủ/Bộ.

		2

		Tích hợp với các hệ thống của Chính phủ/Bộ

		06

		Tích hợp ứng dụng, dịch vụ (LGSP)

		Tích hợp hệ thống ngoài



		ISA_LAC_53

		Hệ thống/nền tảng kết nối quy mô quốc gia (NGSP)

		1

		Tích hợp với Hệ thống/nền tảng kết nối quy mô quốc gia (NGSP)

		06

		Tích hợp ứng dụng, dịch vụ (LGSP)

		Tích hợp hệ thống ngoài



		ISA_LAC_54

		Hệ thống nền tảng quản lý nội dung - Portal

		2

		Nền tảng để phát triển và triển khai cổng công dân/một cửa điện tử, và các ứng dụng nghiệp vụ dành cho công chức.

		01

		Hệ thống, Ứng dụng, Nền tảng hỗ trợ

		Quản lý thông tin



		ISA_LAC_55

		Hệ thống nền tảng quản lý và tích hợp văn bản - DMS

		2

		Nền tảng dùng để phát triển, triển khai nghiệp vụ quản lý và trao đổi văn bản giữa các phân hệ ứng dụng nghiệp vụ.

		01

		Hệ thống, Ứng dụng, Nền tảng hỗ trợ

		Quản lý thông tin



		ISA_LAC_56

		Thư điện tử

		1

		Đã triển khai

		01

		Hệ thống, Ứng dụng, Nền tảng hỗ trợ

		Hợp tác & Trao đổi



		ISA_LAC_57

		Quản Lý Tài Khoản

		1

		Cung cấp chức năng quản lý tài khoản đăng nhập vào hệ thống

		07

		Hệ thống, Ứng dụng, Nền tảng hỗ trợ

		Quản lý Bảo mật (ứng dụng)



		ISA_LAC_58

		Xác thực và cấp quyền

		1

		Cung cấp chức năng thực hiện xác thực và quản lý cấp quyền của người dùng trong hệ thống

		07

		Hệ thống, Ứng dụng, Nền tảng hỗ trợ

		Quản lý Bảo mật (ứng dụng)



		ISA_LAC_59

		Danh Mục Thư Mục

		1

		Cung cấp chức năng quản lý thông tin người dùng tập trung

		07

		Hệ thống, Ứng dụng, Nền tảng hỗ trợ

		Quản lý Bảo mật (ứng dụng)



		ISA_LAC_60

		Theo dõi vấn đề

		2

		Cung cấp chức năng quản lý các vấn đề trong hệ thống (như là: thông tin truy cập, thông tin lỗi hệ thống,…)

		07

		Hệ thống, Ứng dụng, Nền tảng hỗ trợ

		Quản lý Hệ thống & Mạng



		ISA_LAC_61

		Tài nguyên hệ thống

		2

		Cung cấp chức năng quản lý tài nguyên hệ thống

		07

		Hệ thống, Ứng dụng, Nền tảng hỗ trợ

		Quản lý Hệ thống & Mạng



		ISA_LAC_62

		Quản lý & Theo dõi tài nguyên Mạng

		2

		Cung cấp chức năng quản trị mạng

		07

		Hệ thống, Ứng dụng, Nền tảng hỗ trợ

		Quản lý Hệ thống & Mạng



		ISA_LAC_63

		Dự báo nhu cầu

		5

		Cung cấp chức năng thự hiện thống kê dự báo nhu cầu

		08

		Hệ thống hỗ trợ ra quyết định (BI) & DW

		Phân tích BI



		ISA_LAC_64

		Hỗ trợ ra quyết định, và lập kế hoạch

		5

		Cung cấp chức năng thực hiện báo cáo tổng hợp hỗ trợ ra quyết định và lập kế hoạch

		08

		Hệ thống hỗ trợ ra quyết định (BI) & DW

		Phân tích BI



		ISA_LAC_65

		Tìm kiếm

		5

		Cung cấp chức năng thực hiện tìm kiếm thông tin trong hệ thống

		08

		Hệ thống hỗ trợ ra quyết định (BI) & DW

		Tìm kiếm & Báo cáo



		ISA_LAC_66

		Tìm kiếm nội dung web.

		5

		Cung cấp chức năng tìm kiếm nội dung web trong hệ thống.

		08

		Hệ thống hỗ trợ ra quyết định (BI) & DW

		Tìm kiếm & Báo cáo



		ISA_LAC_67

		Báo cáo

		5

		Cung cấp chức năng thực hiện xây dựng báo cáo

		08

		Hệ thống hỗ trợ ra quyết định (BI) & DW

		Tìm kiếm & Báo cáo



		ISA_LAC_68

		Xử lý phân tích số liệu trực tuyến (OLAP)

		5

		Cung cấp chức năng xử lý và phân tích số liệu trực tuyến (OLAP)

		08

		Hệ thống hỗ trợ ra quyết định (BI) & DW

		Tìm kiếm & Báo cáo





3.2.3 Quan hệ giữa Ứng dụng và Đơn vị (Sở/Ban/Ngành)

		Đơn Vị

Ứng Dụng

		Ban Quản lý khu CN

		Ngân hàng chính sách

		Ngân hàng nhà nước tỉnh

		Kho bạc tỉnh

		Cục Thuế

		Công an tỉnh

		Thanh tra tỉnh

		Sở Y tế

		Sở Văn hóa Thể thao Du lịch

		Sở Tư pháp

		Sở Tài chính

		Sở Thông tin và Truyền thông

		Sở Nội vụ

		Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn

		Sở Ngoại vụ

		Sở Lao động - Thương binh - Xã hội

		Sở Kế hoạch đầu tư

		Sở Khoa học công nghệ

		Sở Xây dựng

		Sở Tài Nguyên và Môi trường

		Sở Công thương

		Sở Giao thông vận tải

		Sở Giáo dục và đào tạo

		Văn phòng UBND

		UBND cấp huyện

		UBND cấp xã

		Công dân/Doanh nghiệp
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		ISA_LAC_29
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		ISA_LAC_30
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		ISA_LAC_31
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		ISA_LAC_32
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3.2.4 Kiến trúc khung ứng dụng nền tảng cổng

Các dịch vụ trên cổng chính quyền điện tử được triển khai và cung cấp đến người dân thông qua các kênh giao tiếp (G2C, G2B, G2E), các kênh giao tiếp này sẽ được triển khai dựa trên các ứng dụng nền tảng cổng, cấu trúc thành phần chính trong ứng dụng nền tảng cổng được mô tả trong Hình 22.
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Hình 22: Mô hình kiến trúc nền tảng cổng

3.2.5 Nguyên tắc xây dựng kiến trúc ứng dụng

Các nguyên tắc được áp dụng trong quá trình thiết kế kiến trúc ứng dụng:


		Nguyên Tắc 1: Ứng dụng được thiết kế dựa trên cách tiếp cận module hóa, và phân chia thành các thành phần (components) độc lập.

Áp dụng một giải pháp kiến trúc dựa trên module và các thành phần (components), phù hợp với quy trình nghiệp vụ, phù hợp với các tiêu chuẩn mở với vai trò và trách nhiệm rõ ràng. Các thành phần (components) phải độc lập với mô hình vật lý của hệ thống.



		Cơ sở

		Giảm tổng chi phí sở hữu, và tránh sự phụ thuộc vào nhà cung cấp giải pháp.



		Hướng dẫn

		- Tránh được việc sử dụng các giải pháp và công nghệ độc quyền đến mức có thể.


- Tôn trọng sử dụng tiêu chuẩn kỹ thuật W3C


- Xem xét việc sử dụng các tiêu chuẩn cập nhật mới nhất của WebService, XML và tích hợp hệ thống.


- Ưu tiên sử dụng các tiêu chuẩn và công nghệ web làm cơ sở phát triển các ứng dụng.



		Nguyên Tắc 2: Đảm bảo tính đơn giản, tái sử dụng, linh hoạt & mở rộng của giải pháp/hệ thống.



		Cơ sở

		- Cung cấp giải pháp đơn giản và hiệu quả hơn.


- Giảm thời gian phát triển, dễ hơn trong việc vận hành và đáp ứng yêu cầu thay đổi của quy trình nghiệp vụ.

- Tạo ra một giải pháp linh hoạt, mạnh mẽ hơn.


- Giảm thiểu trùng lặp thông qua việc sử dụng và chia sẻ các ứng dụng/dịch vụ.


- Cải thiện độ tin cây và khả năng mở rộng hệ thống.



		Hướng dẫn

		- Sử dụng tham số hóa cấu hình cho các ứng dụng thay vì định nghĩa cấu hình trong mã chương trình (code).


- Các ứng dụng dịch vụ sẽ độc lập, và sử dụng giải pháp giao tiếp không đồng bộ giữa các ứng dụng dịch vụ.


- Các thành phần dịch vụ dùng chung sẽ được triển khai một lần và được sử dụng lại khi cần thiết.


- Các ứng dụng dịch vụ/giải pháp phải linh hoạt, dễ mở rộng để đáp ứng và thích ứng được với các yêu cầu thay đổi từ quy trình nghiệp vụ.


- Hợp nhất và đơn giản hóa các ứng dụng công nghệ ở bất cứ nơi nào có thể để giảm thiểu độ phức tạp của hệ thống.





3.2.6 Hướng dẫn kỹ thuật Kiến trúc ứng dụng

3.2.6.1 Hướng dẫn kỹ thuật cho khung ứng dụng nền tảng cổng

Khung ứng dụng nền tảng cổng sẽ dùng công nghệ mới nhất của: Javascript, HTML5, CSS3, J2EE, .NET/C#, RESTFull, Web Service (SOAP) và Web2.0.


- Tiêu chuẩn: tuân thủ các chuẩn công nghệ mở về nội dung (content), portlets, web -service và ứng dụng giao diện người dùng (front-end) để giảm chi phí phát triển và đám bảo tính linh động giữa các cổng, máy chủ ứng dụng, CSDL, và các hệ điều hành. Các đặc tả thông số kỹ thuật cần cân nhắc tuân thủ bao gồm: JSR-168/JSR-286, Web-Service for Remote Portlet (WSRP 2.0), JSR 170/JSR 283...


- Khung ứng dụng nền tảng cổng phục vụ quản lý nhận dạng và tích hợp xác thực SSO cho người dùng để sử dụng các ứng dụng dịch vụ trong hệ thống.


- Kiểm soát truy nhập: Khung ứng dụng nền tảng cổng cung cấp phân quyền người dùng truy nhập vào các nội dung và dịch vụ dựa vào danh sách vai trò (Role-Based) của người dùng trong hệ thống. Ví dụ, công dân không thể truy nhập và sử dụng các chức năng dành cho công chức và các cán bộ chuyên viên.


- Tích hợp: Khung ứng dụng nền tảng cổng được thiết kế và triển khai dựa trên nền tảng hướng dịch vụ (SOA), do đó cho phép việc tương tác và tích hợp chức năng và dữ liệu giữa các thành phần, ứng dụng dịch vụ trong hệ thống.


- Cá nhân hóa: cho phép người dùng có thể cá nhân hóa các trang trên cổng thông tin phù hợp với sở thích và mục đích riêng, bằng cách thêm, loại bỏ, và định vị lại các vùng hiển thị thông tin.


- Tìm kiếm: cho phép tìm kiếm tất cả các nội dung được phép truy nhập thông qua cổng (bao gồm: nội dung trong cổng thông tin, các ứng dụng dịch vụ, các CSDL quốc gia...)


- Quản trị nội dung và quản lý tài liệu: cung cấp kho lưu trữ tài liệu và nội dung để lưu trữ, quản lý, tích hợp và xuất bản tài liệu và nội dung đa phương tiện như là: âm thanh, hình ảnh, video và các kiểu dữ liệu khác. Và các nội dung và tài liệu này được sử dụng và chia sẻ giữa các người dùng và nhóm người dùng trong hệ thống.


- Quản lý quy trình/luật: cung cấp cơ chế quản lý và thiết lập các quy tình/luật phục vụ cho việc triển khai quy trình nghiệp vụ.


- Lưu vết: cung cấp khả năng lưu vết và quản lý các hoạt động của người dùng trong hệ thống.


- Giám sát hiệu năng: cho phép giám sát hiệu năng của cổng, để tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên của hệ thống.


- Một số nền tảng cổng có thể sử dụng hiện nay:


○ Mã nguồn mở: Liferay Portal, Jetspeed-2, GateIn Portal (JBoss Portal).


○ Sản phẩm thương mại: Oracle WebCenter, Oracle Weblogic Portal, IBM Websphere Portal, Microsoft SharePoint.


3.2.6.2 Hướng dẫn kỹ thuật cho kiến trúc và thiết kế các chức năng của ứng dụng dịch vụ:

- Áp dụng kiến trúc module hóa (modular architecture), và kiến trúc phân tầng/lớp (tiered/layered architecture), phù hợp với quy trình nghiệp vụ, và phù hợp với các tiêu chuẩn mở với vai trò và trách nhiệm rõ ràng. Xem xét việc phát triển các thành phần dịch vụ dùng chung và tái sử dụng khi cần thiết.


- Các công nghệ và tiêu chuẩn ứng dụng web sẽ được lựa chọn cho tất cả giải pháp ứng dụng mới.


- Tận dụng các chuẩn công nghiệp dựa trên các giải pháp phần mềm thương mại có sẵn (COST) về quản lý nội dung (content) và cổng (portals), chú ý việc sử dụng các giải pháp và công nghệ mã nguồn mở khi có thể. Việc sử dụng giải pháp COST giúp cho việc phát triển và triển khai nhanh hơn.


- Hợp nhất và đơn giản hóa các ứng dụng công nghệ ở bất cứ nơi nào có thể để giảm thiểu độ phức tạp của hệ thống.


- Lựa chọn các tiêu chuẩn mở dựa trên công nghệ, sản phẩm, công cụ, thiết kế, ứng dụng, và phương pháp phát triển.


3.2.6.3 Hướng dẫn kỹ thuật cho việc lựa chọn đúng các khung phát triển ứng dụng cho việc phát triển các ứng dụng web

- Các kiến trúc khung (framework architecture) nên áp dụng các kinh nghiệm thực tế trong quá trình phát triển ứng dụng, và các mẫu kiến trúc (architecture patterns) như là Model- View-Control (MVC) hỗ trợ việc tách bạch mô hình dữ liệu (Model) với các luật/quy tắc nghiệp vụ (Controller) từ giao diện người dùng (View). Những mô hình kiến trúc như vậy sẽ hỗ trợ, và thúc đẩy việc tái sử các module. Trong ứng dụng web, mô hình kiến trúc MVC này cho phép sử dụng một logic chương trình để hỗ trợ các giao diện người dùng khách nhau từ thiết bị di động (mobile), máy tính để bàn (desktop), máy tính cá nhân (laptop), KIOS...


- Một số khung kiến trúc MVC hiện tại có thể sử dụng như là: Spring MVC, Struts1, Struts2, Ruby and Rails, ASP.NET MVC....


- Khung kiến trúc ứng dụng áp dụng mô hình N -tầng (n-tier), với kiến trúc tối thiểu 3-tầng (gồm: tầng trình diễn, tầng nghiệp vụ, và tầng CSDL).


- Khung kiến trúc cung cấp khả năng sử dụng lại các thành phần và dịch vụ có sẵn.


- Khung kiến trúc sẽ bao gồm thành phần xác thực và phân quyền, tương thích với các chuẩn bảo mật. Khung kiến trúc bảo mật sẽ cho phép máy chủ web xác định người dùng của ứng dụng, và hạn chế truy cập vào các chức năng dựa trên một số tiêu chí xác định trước - Kiến trúc Bảo mật.


- Khung kiến trúc cung cấp khả năng kết nối với CSDL thông qua API, sử dụng cấu hình cho kết nối CSDL.

- Khung kiến trúc hỗ trợ khả năng quản lý giao dịch (transaction management) với CSDL.


- Khung kiến trúc hỗ trợ khả năng tạo các web-service và tương thích với các chuẩn áp dụng cho web-service.


- Khung kiến trúc hỗ trợ bộ nhớ đệm (cache) để tăng hiệu suất cho ứng dụng web.


- Một số khung kiến trúc phổ biến:


a) Java - JEE, Spring, Stripes, Struts, Sling, Tapestry, Wicket, JBoss Seam, Oracle ADF, Google Web Toolkit, OpenXava... b) Ruby - Ruby On Rails...


c) ASP - ASP.NET MVC framework, CSL...


d) PHP - Symfony, Yii, Opendelight, Melt, Codeigniter...


- Lựa chọn các tiêu chuẩn mở dựa trên công nghệ, sản phẩm, công cụ, thiết kế, ứng dụng, và phương pháp phát triển. Các tiêu chuẩn mở tạo ra một nền tảng độc lập không phụ thuộc vào các nhà cung cấp giải pháp, cho phép việc sử dụng nhiều nhà phát triển khác nhau, và hỗ trợ việc trao đổi thông tin, liên thông, tính linh hoạt, duy trì dữ liệu, cũng như tự do hơn trong việc lựa chọn công nghệ và giải pháp từ các nhà cung cấp.


3.3. Kiến trúc Dữ liệu

Kiến trúc dữ liệu được thiết kế tuân theo các nguyên tắc kiến trúc thông tin (ví dụ: tạo dữ liệu, khả năng truy cập, tính sẵn sàng, an toàn dữ liệu, tính bảo mật, tính toàn vẹn, quyền sở hữu, và các tiêu chuẩn định nghĩa dữ liệu...) được mô tả trong Nguyên tắc xây dựng kiến trúc dữ liệu, và trong


"Mô hình kiến trúc tham khảo dữ liệu (DRM)" Hình 23.


Mô hình tham khảo dữ liệu (DRM) cung cấp một cấu trúc mẫu tạo điều kiện cho việc phát triển dữ liệu có thể chia sẻ hiệu quả giữa các ứng dụng nghiệp vụ (Sở, Ban, Ngành), để cung cấp dịch vụ công tốt hơn, hiệu quả hơn, cải thiện việc ra quyết định và năng suất thực hiện dịch vụ. DRM là một mô hình hướng dịch vụ, và cung cấp định hướng cho việc cung cấp dịch vụ cho công dân.
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Hình 23: Mô hình kiến trúc tham khảo dữ liệu(DRM)

Mô hình kiến trúc tham khảo dữ liệu (DRM) bao gồm các thành phần:


		Thành phần

		Mô tả



		Ngữ cảnh, Định nghĩa, và Quản lý vòng đời dữ liệu

		Phần này xác định ngữ cảnh của dữ liệu bằng cách phân loại dữ liệu theo chủ đề của các lĩnh vực, và xác định các tiêu chuẩn dữ liệu và metadata để đảm bảo khả năng tương tác liền mạch giữa các ứng dụng dịch vụ (Sở, Ban, Ngành) thông qua việc loại bỏ các thông tin mơ hồ, không rõ ràng trong việc sử dụng dữ liệu giữa các ứng dụng dịch vụ.



		Vòng đời dữ liệu, Quản lý chất lượng dữ liệu, và quản trị dữ liệu

		Quản lý vòng đời dữ liệu là quản lý các cấu trúc dữ liệu thông qua vòng đời của dữ liệu, từ khi tạo và chuyển đổi đến khi lưu trữ và xóa bỏ.


Quản lý chất lượng dữ liệu là định nghĩa, giám sát, và nâng cao chất lượng dữ liệu.


Quản trị dữ liệu là quy hoạch, giám sát và kiểm soát quá trình quản lý dữ liệu và sử dụng dữ liệu.



		Mô hình dữ liệu doanh nghiệp

		Phần này hướng tới việc phân tích và thiết kế các cấu trúc dữ liệu cơ bản.



		Tích hợp dữ liệu

		Phần này quản lý chuyển đổi dữ liệu và trao đổi dữ liệu giữa các ứng dụng và lưu trữ dữ liệu, xác định khả năng tích hợp từ chạy ngầm theo thời gian đến thời gian thực (bao gồm: ETL, ELT, hướng sự kiện, hướng thông báo,..)



		BI, Tìm kiếm, Kho dữ liệu (DW) và Quản lý dữ liệu tập trung

		Phần này hỗ trợ quản lý xử lý và phân tích dữ liệu, cho phép truy cập vào dữ liệu hỗ trợ ra quyết định (báo cáo, phân tích), cung cấp tìm kiếm và báo cáo và quản lý dữ liệu master.



		Quản lý nội dung và tri thức

		Phần này hỗ trợ quản lý lưu trữ, bảo vệ, lập chỉ mục, và cho phép truy cập vào dữ liệu tìm thấy trong các nguồn phi cấu trúc (các tệp tin điện tử, hồ sơ bao gồm văn bản, đồ hoạ, hình ảnh, âm thanh...)



		Quản lý cơ sở hạ tầng dữ liệu

		Phần này quản lý nền tảng cơ sở hạ tầng dữ liệu, đây là một phần quan trọng trong kiến trúc thông tin, vì nó tập trung vào khả năng của hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ thống lưu trữ dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc của thông tin và dữ liệu.





3.3.1 Nguyên tắc xây dựng kiến trúc dữ liệu

Các nguyên tắc được áp dụng trong quá trình thiết kế kiến trúc dữ liệu:


		Nguyên Tắc 1: Dữ liệu là tài sản



		Cơ sở

		- Thông tin/dữ liệu là tài sản có giá trị cao của quốc gia và Tỉnh, dữ liệu là nền tảng của các quyết định trong quản lý và điều hành.


- Quản lý dữ liệu hiệu quả và cẩn thận là rất quan trọng và được ưu tiên cao, nhằm đảm bảo việc toàn vẹn, chính xác toàn vẹn của dữ liệu, và khả năng sử dụng/có được khi cần.



		Hướng dẫn

		Thiết lập việc quản lý và khai thác dữ liệu hiệu quả phục vụ cho việc ra quyết định và cải thiện năng suất làm việc.



		Nguyên Tắc 2: Tạo, Truy cập, và Tính sẵn sàng của dữ liệu



		Hướng dẫn

		- Người sử dụng (công dân, công chức) có quyền truy cập vào các dữ liệu chính xác, phù hợp, và kịp thời để sử dụng hiệu quả các dịch vụ công.

- Tạo dữ liệu: tất cả các thông tin/dữ liệu sẽ được lưu lại tại các điểm tạo/hoặc nguồn dữ liệu.


- Cập nhập: dữ liệu mới/cập nhật nên được giới hạn tại các hệ thống tạo ra nó, và quản lý bởi những người sở hữu tương ứng.


- Truy cập: người dùng có thể truy cập dữ liệu để thực hiện các chức năng nghiệp vụ.


- Tính sẵn sàng: dữ liệu phải được sử dụng dễ dàng trong quá trình thực hiện nghiệp vụ, và có thể chia sẻ giữa các ứng dụng nghiệp vụ (Sở, Ban, Ngành) trong hệ thống.



		Hướng dẫn

		- Tỉnh xây dựng từ điển các thuật ngữ, các danh mục dữ liệu và chia sẻ cho các hệ thống thông tin trong tỉnh.


- Sử dụng mô hình tham chiếu dữ liệu để xác định mục lục dữ liệu (lược đồ chưa các thực thể dữ liệu và định nghĩa chung), mô hình dữ liệu mô tả (lược đồ định nghĩa mối quan hệ giữa các thực thể) và lưu trữ dữ liệu mô tả (kho điện tử lưu trữ nó).


- Sơ đồ định nghĩa dữ liệu phải phù hợp với tiêu chuẩn định nghĩa dữ liệu thông dụng như quy định bởi tiêu chuẩn về độ tương tác

- Các định nghĩa dữ liệu và từ điển các thuật ngữ phải sẵn sàng để sẵn sàng sử dụng, tích hợp và hiểu biết chung.


- Phải thiết lập quy tắc quản lý dữ liệu mô tả mức tỉnh và bước đầu chuẩn hóa dữ liệu phải được phối hợp trong toàn tỉnh.


- Mục lục dữ liệu mở rộng mức tỉnh phải được xây dựng và sử dụng để xác định các nguồn thông tin chất lượng cao mà có thể cho phép công chức và người dân sẵn sàng truy cập̣.

- Thiết lập điều khiển truy cập̣ mặc định tới dữ liệu là "mở cho tất cả" và luôn sẵn sàng cho tất cả các phương thức, ngoại trừ các chính sách bảo mật yêu cầu các giới hạn truy cập̣.

- Chức năng "tìm kiếm" có cho tất cả người dùng của ứng dụng hoặc cổng web để cải thiện việc truy cập̣ tới các nguồn dữ liệu 


- Việc truy cập̣ dữ liệu sẵn sàng qua tất cả các giao diện, kênh khác nhau, ví dụ thiết bị di động, cổng, v..v để tăng thêm sự thuận tiện cho người dùng

- Các sở ban ngành sẽ chỉ dẫn thông tin một lần và sử dụng lại nó qua các tổ chức. Việc này sẽ làm giảm chi phí, làm tăng hiệu quả, độ chính xác và đồng nhất dữ liệu và đảm bảo chất lượng. Sự sẵn sàng của dữ liệu doanh nghiệp làm thuận lợi cho việc truy cập̣ dữ liệu đúng thời điểm ở tất cả các mức của tổ chức và cung cấp đáp ứng nhanh cho các yêu cầu thông tin và phân phối dịch vụ hiệu quả.



		Nguyên Tắc 3: Dữ liệu có thể chia sẻ



		Cơ sở

		Dữ liệu dùng chung của tỉnh phải được chia sẻ giữa các sở ban ngành dựa trên nguyên tắc và bảo mật dữ liệu.



		Hướng dẫn

		- Các sở ban ngành chia sẻ dữ liệu theo kiểu điện tử. Điều này sẽ làm tăng hiệu năng vì các thực thể dữ liệu đang tồn tại được sử dụng, không cần phải chỉ dẫn lại hoặc tạo lại các thực thể mới.


- Các sở ban ngành sẽ dựa trên các nguồn dữ liệu xác thực được quản lý đúng thời điểm và có độ chính xác cao hơn. Điều này sẽ giúp việc ra quyết định tốt hơn.


- Các sở ban ngành tới dữ liệu chia sẻ cần thiết được yêu cầu cho các chức năng nghiệp vụ tương ứng. Dữ liệu chia sẻ nên được điều khiển và quản lý tập̣ trung ở mức ban ngành thích hợp.



		Nguyên Tắc 4: Sở hữu và nguồn dữ liệu



		Cơ sở

		Mỗi mục/thực thể dữ liệu sẽ được sở hữu bởi một sở ban ngành. Sở ban ngành sẽ chịu trách nhiệm về các định nghĩa dữ liệu, miền, các giá trị, độ toàn vẹn và bảo mật. Người sở hữu sẽ được định rõ cho mỗi thực thể dữ liệu và các dịch vụ dữ liệu liên quan.


Nguồn dữ liệu chính: các sở, ban, ngành sở hữu các thực thể dữ liệu quan trọng, chính thống, có căn cứ xác thực - là nơi thực hiện các thao tác tạo, cập̣ nhật, xóa. Tất cả các bản sao của dữ liệu được coi là bản sao và không được cập̣ nhật như một phần của các giao dịch nghiệp vụ. 



		Hướng dẫn

		- Để quản lý hiệu quả dữ liệu các sở ban ngành, sẽ chỉ có một nguồn chính cho mỗi thực thể dữ liệu để thực thể dữ liệu có thể theo dõi ngược trở lại hệ thống nguồn. Nếu không, có thể làm cho dữ liệu không nhất quán, sai sót, và quá thời hạn (lỗi thời). Do đó, sở ban ngành sẽ xác định rõ quyền sở hữu của các thực thể dữ liệu tương ứng để tránh sự nhập̣ nhằng và tạo trách nhiệm rõ ràng đối với dữ liệu của họ 


- Sở ban ngành sẽ xác định người sở hữu dữ liệu và nơi liên hệ sẽ chịu trách nhiệm và giải thích cho tất cả các thay đổi về thực thể và dịch vụ dữ liệu. Tính toàn vẹn dữ liệu là mức cao nhất khi việc quản lý các thay đổi tới dữ liệu tập̣ trung được thực hiện bởi một nguồn hồ sơ tin cậy 



		Nguyên Tắc 5: Bảo mật và quyền truy cập dữ liệu



		Cơ sở

		Dữ liệu chi sẵn sàng cho các người dùng mà cần thông tin là một phần vai trò của họ. Trách nhiệm bảo vệ và bảo mật thông tin nhạy cảm phải được cân bằng với trách nhiệm chia sẻ và công bố thông tin công khai



		Hướng dẫn

		- Các sở ban ngành tuân thủ việc mở thông tin chia sẻ và công bố thông tin theo các luật phù hợp mà phải cân bằng với nhu cầu hạn chế tính sẵn sàng của các thông tin được phân loại, độc quyền và nhạy cảm.


- Sở ban ngành sẽ xem xét kiến trúc bảo mật như một phần nguyên vẹn của các kiến trúc nghiệp vụ, dữ liệu, ứng dụng và công nghệ. 


- Các sở ban ngành sẽ đảm bảo thích hợp với các luật pháp và các chính sách bảo mật và dữ liệu của tỉnh.


- Các sở ban ngành cấp phép theo vai trò, nhờ vậy mức quyền thông tin được chia sẻ cho người dùng



		Nguyên Tắc 6: Tiêu chuẩn, các định nghĩa dữ liệu/dữ liệu mô tả và từ vựng thông dụng



		Cơ sở

		- Các tiêu chuẩn dữ liệu và dữ liệu mô tả của các ban ngành được xác định để đảm bảo khả năng tương tác liền mạch trong quá trình trao đổi dữ liệu, ví dụ định nghĩa về ebXML và các tiêu chuẩn dữ liệu mô tả

- Tất cả các dữ liệu quan trọng cho việc trao đổi dữ liệu qua tỉnh sẽ có dữ liệu mô tả

- Cần có nguồn dữ liệu mô tả tập̣ trung trên máy chủ



		Hướng dẫn

		- Sở ban ngành sẽ có định nghĩa chung về dữ liệu được trao đổi qua nền tảng tích hợp của tỉnh, định dạng thống nhất và ý nghĩa của các mục dữ liệu. Từ vựng thông dụng sẽ làm thuận tiện việc truyền thông được hiệu quả và cho phép chia sẻ dữ liệu. Thêm đó, cần có các môi trường giao diện và dữ liệu trao đổi


- Sở ban ngành sẽ duy trì dữ liệu mô tả tập̣ trung cung cấp điểm duy nhất để duy trì dữ liệu đồng nhất mô tả. Việc nay cung cấp mô hình hoa dữ liệu mô tả chất lượng và đồng nhất





3.3.2 Hướng dẫn kỹ thuật kiến trúc dữ liệu chính phủ điện tử

Các sở ban ngành biểu diễn cấu trúc và ngữ nghĩa dữ liệu theo các khái niệm sau:


		Khái niệm 

		Mô tả



		Lược đồ dữ liệu (data schema)

		Mô tả một tập̣ dữ liệu được cấu trúc hoa và biểu diễn dữ liệu mô tả của nó. Các mô hình dữ liệu cho lược đồ dữ liệu có thể là các mô hình dữ liệu khái niệm và logic



		Thực thể dữ liệu (data entity)

		Sự trừu tượng hoa cho người, vật, địa điểm, sự kiện hoặc khái niệm được mô tả (hoặc đặc tính hóa) thông qua các thuộc tính/phần tử thông dụng. Ví dụ "Người" và "công ty" là các thực thể dữ liệu. Một phiên bản của thực thể thể hiện một biểu diễn của thực thể dữ liệu, ví dụ công dân, người đóng thuế, vv…



		Các phần tử/thuộc tính dữ liệu (data elements/attributes)

		Các thuộc tính của một thực thể dữ liệu mà chứa đựng các thông tin về trạng thái của nó



		Kiểu dữ liệu (data type)

		Ràng buộc về kiểu biểu diễn vật lý mà một phiên bản của đối tượng/thuộc tính dữ liệu có thể giữ (ví dụ "string" hay "integer")



		Các quan hệ dữ liệu (data relationships)

		Mô tả mối quan hệ giữa 2 thực thể dữ liệu. Ví dụ thực thể "Person" liên quan tới thực thể "Person name" bởi mối quan hệ "được biết bởi"





Có hai kiểu dữ liệu mô tả được đề xuất:

- Các mô hình dữ liệu logic để mô tả các tài nguyên dữ liệu được cấu trúc

- Dữ liệu mô tả nguồn tài nguyên số (ví dụ các phần tử tiêu chuẩn dữ liệu mô tả Dublin) để mô tả các nguồn dữ liệu bán cấu trúc và phi cấu trúc 


Việc cài đặt nhóm khái niệm lược đồ dữ liệu có thể dưới dạng các sơ đồ quan hệ - thực thể, sơ đồ lớp,.. Việc cài đặt tài nguyên dữ liệu số có thể dưới dạng các bản ghi trong hệ thống quản lý nội dung hoặc mục lục dữ liệu mô tả.


Ngữ cảnh của dữ liệu được thu thập̣ theo các khái niệm sau:

		Khái niệm 

		Mô tả



		Nguyên tắc phân loại (taxonomy)

		Nguyên tắc phân loại cung cấp cách thức phân lớp và phân loại thông tin trong một cấu trúc phân cấp kết hợp được định nghĩa rõ ràng hợp lý mà có thể được dùng để mô tả các thực thể dữ liệu. Ví dụ, phân loại dữ liệu dựa trên khu vực đối tượng như "dịch vụ quản lý giao thông", "các dịch vụ quản lý thuế", "các dịch vụ đăng ký xây dựng", v..v. Nguyên tắc phân loại có thể được phân loại rộng hơn tới đề tài (topic)



		Chủ đề/đề tài (topic)

		Chủ đề là một loại trong nguyên tắc phân loại. Chủ đề là khái niệm chính để áp dụng ngữ cảnh vào dữ liệu. Một chủ đề phân loại một tài sản dữ liệu, nghĩa là một phân nhóm nhỏ dữ liệu dựa trên các phần dữ liệu logic trong miền đề tài (subject area). Ví dụ, "đăng ký VAT" là một chủ đề trong miền đề tài "Dịch vụ quản lý thuế"



		Tài sản dữ liệu (data asset)

		Nơi chứa dữ liệu được quản lý. Trong nhiều trường hợp, nó là cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, một tài sản dữ liệu có thể là website, kho văn bản, dịch vụ dữ liệu và thư mục, vv..





Cài đặt các quy tắc phân loại thực hiện dưới dạng sơ đồ chủ đề XML (XML Topic Maps), hệ thống phân cấp OWL (web ontology language) hoặc lược đồ phân loại ISO 11179. Việc cài đặt bảng kiểm kê tài sản dữ liệu có thể dưới dạng các bản ghi trong sổ dữ liệu mô tả.


Mô hình trừu tượng chia sẻ dữ liệu được biểu diễn bơi:


		Khái niệm

		Mô tả



		Gói trao đổi (exchange package)

		Mô tả việc trao đổi dữ liệu định kỳ cụ thể giữa nhà cung cấp và sử dụng dịch vụ. Một gói trao đổi gồm thông tin, (dữ liệu mô tả) liên quan tới việc trao đổi (ví dụ ID nhà cung cấp dịch vụ, ID người sử dụng dịch vụ, thời hạn có hiệu lực đối với dữ liệu, vv..), cũng như tham chiếu tới nội dung bản tin (payload) cho việc trao đổi. Ví dụ, mô tả trao đổi dữ liệu giữa phòng ban cung cấp dịch vụ và sử dụng dịch vụ để có được thông tin



		Trọng tải (payload)

		Một định nghĩa kiểu điện tử sẽ xác định rõ các yêu cầu về trọng tải dữ liệu được trao đổi giữa bên cung cấp và sử dụng dịch vụ. Ví dụ, một tập̣ tin cụ thể biểu diễn dưới dạng XML chứa thông tin về một thực thể



		Nhà cung cấp dịch vụ (Service Producer)

		Một thực thể (người hoặc tổ chức) ma cung cấp dữ liệu cho người sử dụng



		Người sử dụng dịch vụ (service consumer)

		Một thực thể (người hoặc tổ chức) sử dụng dữ liệu được cung cấp bởi một nhà cung cấp



		Điểm truy vấn (query point)

		Một điểm cuối mà cung cấp giao diện để truy cập̣ và truy vấn tới một tài sản dữ liệu. Một biểu diễn cụ thể của điểm truy vấn có thể là URL cụ thể mà tại đó một truy vấn dịch vụ web có thể được kích hoạt 





Tiêu chuẩn hóa chia sẻ dữ liệu được hỗ trợ bởi các miền tiêu chuẩn hóa ngữ cảnh dữ liệu và mô tả dữ liệu theo các cách sau:

- Mô tả dữ liệu (data description): định nghĩa thống nhất các gói trao đổi và các điểm truy vấn giúp khả năng chia sẻ hiệu quả bên trong hệ thống và giữa các sở, ban, ngành

- Ngữ cảnh dữ liệu (data context): việc phân loại các gói trao đổi và các điểm truy vấn hỗ trợ việc phát hiện ra chúng và sử dụng tiếp theo của chúng trong việc truy cập̣ và trao đổi dữ liệu 

Cài đặt/thực hiện các gói trao đổi là các bản tin XML chuẩn hoặc tập̣ giao dịch EDI. Cài đặt các điểm truy cập̣ có thể là các mô tả trong một mô tả toàn bộ (Universal description), phát hiện và tích hợp (UDDI), hoặc đăng ký XML của một dịch vụ web truy cập̣ dữ liệu.

Các sở ban ngành xác định các thành phần của kiến trúc dữ liệu như sau:

- Thiết lập các nguyên tắc về kiến trúc dữ liệu mà hoạt động như đầu vào kiến trúc quan trọng hoặc bộ điều khiển (drivers) đối với các sở ban ngành để thiết kế kiến trúc dữ liệu tương lai


- Thiết lập nền tảng tích hợp dựa trên cơ sở hạ tầng tích hợp, sẽ cung cấp nền tảng cho việc trao đổi dữ liệu giữa các ban ngành. Việc này sẽ loại bỏ các hầm chứa thông tin và cho phép truy cập̣ và chia sẻ dữ liệu không giới hạn/ngăn cách giữa các sở ban ngành

- Xác định các thực thể dữ liệu chung cốt lõi và mô hình dữ liệu mà biểu diễn các thực thể dữ liệu chung quan trọng được sử dụng trong các sở ban ngành để chia sẻ và trao đổi dữ liệu 


- Thiết lập các tiêu chuẩn dữ liệu mô tả cho các thực thể dữ liệu cốt lõi thông dụng để sử dụng trong suốt các sở ban ngành sẽ cho phép trao đổi và xử lý dữ liệu dễ hơn, hiệu quả hơn. Nó cũng xóa bỏ sự nhập̣ nhằng và không đồng nhất trong việc sử dụng dữ liệu giữa các ban ngành. Các tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các hệ thống và có thể áp dụng để sử dụng trong các giao tiếp/giao diện với các khu vực công khai


- Hoàn thành mô hình dữ liệu đích dựa trên các tiêu chuẩn và các hướng dẫn bên trên để hợp nhất các thực thể dữ liệu thêm mà có thể được yêu cầu quá hoặc trên các thực thể dữ liệu cơ sở để hỗ trợ cho các quá trình thực hiện 


- Định nghĩa lược đồ dữ liệu dưới dạng XML để chia sẻ và trao đổi dữ liệu thông qua khung có khả năng tương tác dựa trên các đặc tả dữ liệu thông dụng phía trên. Tất cả các sở ban ngành phải đưa ra các dịch vụ nghiệp vụ của minh dưới dạng các dịch vụ điện tử, và tuân theo mô tả trao đổi dữ liệu thông dụng đã khuyến nghị để cho phép luồng thông tin không bị tách rời.


- Chính thức hóa mô hình quản trị và quản lý dữ liệu để điều khiển các tiêu chuẩn về dữ liệu và dữ liệu mô tả

- Đưa ra giải pháp quản lý dữ liệu chia sẻ tập trung (Master Data Management Hub) để cố gắng tập̣ trung hóa và tiêu chuẩn hóa tập̣ dữ liệu chính của tỉnh, bằng cách hợp nhất chính xác, dọn sạch, xóa các bản sao và điều hòa dữ liệu chính đang được lưu tại các nơi lưu trữ tách biệt. Việc này sẽ giúp duy trì các bản ghi/hồ sơ công dân và công việc/doanh nghiệp (business) duy nhất, tin tưởng, chính xác, trọn vẹn và đồng bộ suốt các ban ngành, nhờ đó cho phép định danh các công dân nhanh chóng và dễ dàng tại bất kỳ nơi nào.

Thiết lập các khả năng về chia sẻ thông tin và tích hợp dữ liệu như sau:

- Xác định một chiến lược tích hợp dữ liệu hiệu quả dựa trên ETL mà hỗ trợ cả quá trình phân tích, thực hiện và dữ liệu 


- Nên sử dụng một giải pháp tích hợp dữ liệu toàn thể mà hỗ trợ các vấn đề kiến trúc sau:


○ Tách, biến đổi và tải (ETL: Extract, Transform and Load): ETL được dùng trong tất cả các chương trình tích hợp dữ liệu để truy cập̣ dữ liệu từ một hệ thống, biến đổi và tải nó vào hệ thống đích. Công nghệ ETL nhóm/gộp tất cả các dịch vụ cơ sở lại, thường qua một giao diện thiết kế, để xây dựng các dịch vụ có thể dùng lại được và hỗ trợ cho các bước đầu của tích hợp dữ liệu 


○ Chất lượng dữ liệu (data quality): kiểm tra chất lượng dữ liệu rất cần thiết khi dữ liệu được tải từ nguồn tới đích. Đảm bảo giải pháp tích hợp dữ liệu cung cấp môi trường đồ họa (có hình vẽ, sơ đồ) cho quản lý dữ liệu để cho phép chúng gộp nhóm các dịch vụ cơ sở để làm mẫu (profile), phân tích, làm phong phú (enrich), làm gọn (cleanse) và làm khớp (match) dữ liệu để tạo các luật nghiệp vụ (business rules) áp dụng theo thời gian thực hoặc theo đợt như một phần của quá trình tích hợp/dịch chuyển/đồng bộ hóa dữ liệu 


○ Đồng bộ hóa dữ liệu (data synchronization): đảm bảo quá trình đồng bộ hóa dữ liệu cho phép dữ liệu được giữ nguyên vị trí, và được tích hợp, truy cập̣ khi cần. Vì tính chất động của nó, kỹ thuật này thích hợp để giải quyết các vấn đề tiềm tàng nơi mà cần truy cập̣ lượng dữ liệu lớn hoặc dữ liệu từ nhiều hệ thống cơ sở.


○ Ánh xạ dữ liệu mô tả (metadata mapping): đảm bảo khả năng ánh xạ dữ liệu mô tả cho phép nhập̣ dữ liệu mô tả từ nhiều hệ thống khác nhau và trao đổi dữ liệu mô tả với các hệ thống khác


○ Kết nối doanh nghiệp (enterprise connectivity): một phần của bước đầu việc kết nối dữ liệu đảm bảo tính kết nối với các hệ thống giao diện là cần thiết để cho phép truyền dữ liệu giữa các hệ thống. Đảm bảo giải pháp tích hợp dữ liệu hỗ trợ một loạt các kỹ thuật kết nối khác nhau như truy cập̣ tự nhiên bằng cách sử dụng các tiện ích chuẩn và truy cập̣ chuẩn mở rộng (như ODBC) tới tất cả các nguồn dữ liệu cấu trúc hóa lớn, gồm cơ sở dữ liệu quan hệ, các file, hệ thống ERP, ngôn ngữ đánh dấu như XML để đọc và viết. Hỗ trợ cho việc kết nối tới, và đọc viết dữ liệu từ các hàng đợi tin. Giải pháp cũng hỗ trợ khả năng nhận và gửi dữ liệu từ và tới các dịch vụ web để cung cấp khả năng kết nối trọn vẹn.

BI (Business Intelligence) nói tới tập̣ các khả năng giúp việc tách, kết hợp và biểu diễn dữ liệu để làm thuận lợi quá trình phân tích quyết định. Nó cung cấp thông tin liên quan tới quá khứ, trạng thái hiện tại, và dự thảo tương lai của chính phủ để giúp phân tích dữ liệu cho mục đích đánh giá rủi ro và các truy vấn đặc biệt. BI bao gồm các khả năng rộng sau:

- Nhu cầu và dự báo (demand and forecasting): làm thuận lợi cho việc dự đoán các sản phẩm hữu ích đáp ứng được nhu cầu của sở ban ngành về dịch vụ 


- Phiếu ghi điểm cân bằng (balanced scorecard): hỗ trợ khung hiệu năng chiến lược hòa hợp với dữ liệu tài chính và phi tài chính

- Hỗ trợ và lập quyết định (decision support and planning): hỗ trợ việc phân tích thông tin và dự đoán sự ảnh hưởng của các quyết định trước khi nó được tạo ra


- Khai thác dữ liệu (data mining): cung cấp sự khám phá hiệu quả các mẫu không rõ ràng, có giá trị và các mối quan hệ trong tập̣ dữ liệu khổng lồ

Tìm kiếm cung cấp khả năng xác định các nguồn dữ liệu cụ thể (nghĩa là, có cấu trúc, thường trong các hệ thống đang vận hành), hoặc thông tin (không cấu trúc, có trong các kho nội dung hoặc các nơi lưu trữ trên mạng internet/intranet). Các sở ban ngành tuân theo các hướng dẫn kỹ thuật sau cho khả năng tìm kiếm:

- Web search: khả năng xác định và lấy được nội dung trên internet/intranet 

- Enterprise search: khả năng tạo danh sách hợp nhất được xếp hạng bởi nhiều kiểu nội dung trên nhiều nguồn khác nhau


- Federated search: khả năng tìm kiếm trên nhiều ứng dụng hoặc chương trình tìm kiếm sử dụng nhiều


- Tìm kiếm ứng dụng cụ thể: khả năng tìm kiếm trong một ứng dụng cụ thể 

Việc báo cáo cung cấp khả năng báo cáo và truy vấn dữ liệu có trong BI. Nó cũng có thể được sử dụng để chỉ đạo việc báo cáo hoạt động trên các hệ thống nguồn nơi việc sử dụng dịch vụ được coi là thích hợp. Sở ban ngành tuân theo các hướng dẫn kỹ thuật sau cho vấn đề báo cáo:

- Báo cáo được định nghĩa trước (pre - defined reporting): các báo cáo định nghĩa trước được tạo để người dùng đạt được các yêu cầu thường xuyên

- Báo cáo đặc biệt (ad hoc reporting): tạo báo cáo cho các yêu cầu không thường xuyên và hỗ trợ sử dụng các báo cáo thay đổi trên cơ sở theo nhu cầu


- Truy vấn và phân tích (query and analysis): cho phép người dùng truy vấn và phân tích dữ liệu 


- Báo cáo cụ thể từng ứng dụng (application specific reporting): hạn chế tới hoặc trong một ứng dụng

Các sở ban ngành sẽ tuân theo các hướng dẫn sau trong quá trình lựa chọn công cụ báo cáo:


Công cụ có kĩ thuật biểu diễn toàn diện, ví dụ biểu đồ, đồ thị, truy vấn, text, v..v, để cho phép người dùng gọi các báo cáo định nghĩa trước hoặc tạo các báo cáo đặc biệt. Công cụ cũng nên có khả năng tùy biến để cho phép người dùng tùy đổi và thiết lập trước cách biểu diễn báo cáo để đảm bảo tuân theo các tiêu chuẩn của ban ngành

- Công cụ có các kỹ thuật chuyển đổi, hỗ trợ logic nghiệp vụ để chuyển đổi từ dữ liệu thô thành thông tin hữu dụng

- Công cụ hỗ trợ việc tạo các báo cáo theo nhiều định dạng khác nhau như rtf, CSV, XML, v..v


- Công cụ báo cáo có khả năng kết nối nguồn dữ liệu và hỗ trợ kỹ thuật truy cập̣ chuẩn. Công cụ cũng nên có tính linh hoạt để giúp việc tích hợp dữ liệu từ nhiều cơ sở dữ liệu, các dịch vụ web, các file, đối tượng, v…v


- Công cụ có đặc tính bảo mật cần thiết để ngăn cản truy cập̣ trái phép. Công cụ cũng nên có khả năng tích hợp không hạn chế với xác thực người dùng bên ngoài và các khung sign on duy nhất


- Công cụ có khả năng kết xuất linh hoạt các định dạng như excel, file, pdf


- Công cụ độc lập với nền tảng phần cứng


- Cần có các đặc tính giám sát phiên bản và giám sát thay đổi


- Khả năng lập lịch và phân phối của công cụ báo cáo là các tính năng tăng thêm giá trị 


- Lập kế hoạch để báo cáo được chạy hàng ngày, hàng tuần và phân phát báo cáo được tạo ra tới người nhận hoặc bằng email hoặc các phương thức trên web

Các sở ban ngành sử dụng các tài liệu điện tử để làm thuận tiện quá trình trao đổi thông tin và nâng cao khả năng cộng tác giữa các ban ngành trong tỉnh. Chuyển các kho văn bản giấy sang dạng điện tử sẽ giúp việc truy cập̣ và đạt được thông tin dễ dàng đối với công chức và người dân, giúp cải thiện hiệu năng công việc và giảm chi phí vận hành. Sở ban ngành xem xét các khả năng quản lý tài liệu, nội dung, tri thức sau:

- Cân nhắc việc chuyển các dạng văn bản trên giấy sang dạng điện tử sẽ cho phép người dân điền dữ liệu online sẽ giảm lỗi và giảm công sức thao tác với dữ liệu 


- Đối với các tài liệu dạng giấy đang tồn tại, tiến hành quét và nhận dạng OCR/ICR nội dung là cách nhanh để lấy nội dung với hiệu quả tốt hơn làm thủ công và ít lỗi hơn


- Sử dụng giải pháp quản lý tài liệu điện tử (DMS) cho phép tỉnh chia sẻ thông tin cho các ban ngành

- Xem xét việc sử dụng một kho tài liệu tập̣ trung mức tỉnh để hợp nhất tài liệu giữa các ban ngành để làm thuận lợi cho việc tìm kiếm tài liệu dựa trên nội dung một cách nhanh chóng. Phải thực hiện các giám sát về bảo mật để ngăn cản các truy cập̣ trái phép tới các tài liệu mật. Trong trường hợp nhiều DMS đưa ra trong các sở ban ngành khác nhau, một cổng tài liệu hợp nhất duy nhất có thể được khái niệm hóa, thống nhất tất cả DMS các ban ngành

- Sử dụng các tiêu chuẩn công nghiệp dựa trên các giải pháp quản lý tài liệu (tốt nhất là mã nguồn mở, tránh các giải pháp và công nghệ bản quyền bất cứ khi nào có thể) sẽ làm cho việc triển khai các giải pháp nhanh hơn với thời gian quay vòng tối thiểu và ít công sức phát triển hơn 

- Cùng với việc xem xét công nghệ, cần thay đổi về văn hóa với một thay đổi hình mẫu trong tri thức của người sử dụng nó (nghĩa là các công dân, công chức chính phủ, …). Việc tập̣ huấn thích hợp nên được tiến hành cho tất cả các mức công chức của chính phủ

- Một vài xu hướng quản lý tri thức nổi trội:


○ Triển khai cổng tri thức cho nội bộ công chức chính phủ để chia sẻ thông tin và các cổng quốc gia cho người dân truy cập̣ để truyền bá thông tin cũng như sử dụng dịch vụ 


○ Sử dụng công nghệ 2.0, ví dụ các khảo sát, thăm dò, diễn đàn thảo luận 


○ Sử dụng các phương tiện và mạng xã hội để tương tác sâu sắc hơn giữa chính phủ với người dân bằng việc dịch chuyển mô hình quảng bá truyền thống sang cam kết tích cực trên các vấn đề, chương trình và tạo quyết định

○ Tích hợp các thiết bị di động vào kế hoạch truyền thông (ví dụ gửi tin nhắn văn bản cho các thông báo và giao dịch)

3.3.3 Mô hình trao đổi thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan

Sau khi phân tích 1233 TTHC ưu tiên liên thông giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Phú Thọ. Theo khảo sát, các TTHC thuộc cùng 1 lĩnh vực có quy trình giống nhau và yêu cầu nhiều thành phần hồ sơ kèm theo khá giống nhau (xét thành phần hồ sơ là kết quả của TTHC được CQNN khác cấp), thường chỉ khác nhau ở mẫu đơn hay tờ khai yêu cầu cấp TTHC. Do vậy, đề xuất phân tích các TTHC ưu tiên liên thông theo thành phần hồ sơ của các TTHC và theo quy trình phối hợp xử lý giữa các cơ quan, đơn vị theo quy định. Mục đích của việc phân tích này là tìm ra những thành phần hồ sơ nào được sử dụng để thực hiện nhiều TTHC ở nhiều cơ quan, đơn vị khác nhau, từ đó, đề xuất trong tương lai sẽ xây dựng CSDL dùng chung, tránh lãng phí và mang lại hiệu quả chia sẻ, sử dụng cao. Do vậy, đối với mỗi TTHC, sẽ phân tích các cơ quan tham gia, thông tin trao đổi giữa các cơ quan và thành phần hồ sơ yêu cầu để thấy điểm giống và khác nhau, từ đó, khái quát hóa thành mô hình thực hiện TTHC tổng quát.


Từ việc phân tích thành phần hồ sơ của 92 TTHC đại diện cho 1233 TTHC ưu tiên liên thông về thông tin, tổng hợp thành bảng danh sách các thành phần hồ sơ được sử dụng khi thực hiện các TTHC như sau:


		STT

		Tên TTHC

		Số lượng TTHC đại diện

		Kết quả của TTHC

		CMT/Hộ chiếu

		Sổ Hộ khẩu

		Giấy chứng nhận ĐKDN/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận ĐKKD

		Hồ sơ dự án

		Hồ sơ về Bảo hiểm xã hội

		Hộ chiếu người nước ngoài

		Các văn bằng, chứng chỉ liên quan đến hoạt động xây dựng

		Văn bằng, chứng chỉ chuyên môn về thú y

		Giấy đăng ký xe

		Văn bằng hoặc giấy chứng nhận trình độ chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh

		Văn bằng chuyên môn về Dược

		Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đai

		Hồ sơ án tích

		Giấy khai sinh

		Giấy chứng sinh

		Giấy phép xây dựng
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		Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

		31

		Quyết định

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		



		2

		Cấp bổ sung nội dung thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa

		13

		Giấy phép kinh doanh

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

		3

		Giấy chứng nhận đầu tư

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		4

		Điều chỉnh giấy phép xây dựng (trừ công trình xây dựng thuộc dự án Khu công nghiệp có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được thẩm định thiết kế xây dựng)

		6

		Giấy phép xây dựng điều chỉnh

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Yêu cầu



		5

		Đăng ký thường trú

		23

		Hộ khẩu thường trú

		Yêu cầu

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		



		6

		Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

		21

		Quyết định

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		7

		Chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp phải xin phép

		9

		Quyết định hành chính

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		yêu cầu

		

		

		

		



		8

		Cấp Giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý

		1

		Giấy phép

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		9

		Cấp Giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường

		2

		Giấy xác nhận

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		10

		Cấp Giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến

		11

		Giấy phép

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		11

		Giải quyết hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội

		14

		Quyết định hành chính

		Yêu cầu

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		12

		Cấp Giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật

		7

		Giấy phép

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		13

		Xét hưởng chế độ đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước

		1

		Quyết định hành chính

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		14

		Đăng ký hộ kinh doanh (TTHC mức 2)

		30

		Giấy chứng nhận

		Yêu cầu

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		15

		Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

		16

		Giấy ĐKKS

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		



		16

		Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

		1

		Bản sao giấy tờ, văn bản

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		17

		Cấp mới, cấp lại (do hết hiệu lực) Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

		21

		Giấy xác nhận

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		18

		Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công thương

		7

		Giấy chứng nhận

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		19

		Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

		9

		Giấy phép

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20

		Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

		3

		Giấy phép

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		21

		Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ/triển lãm thương mại tại Việt Nam

		6

		Văn bản thông báo

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		22

		Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

		9

		Bản sao bằng cấp, chứng chỉ

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		23

		Thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học.

		18

		Quyết định

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		24

		Thủ tục công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia

		12

		Quyết định

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		25

		Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông

		16

		Quyết định

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		26

		Cấp Giấy phép kinh doanh vận t ải bằng xe ô tô.

		16

		Giấy phép

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		



		27

		Cấp phù hiệu, biển hiệu

		3

		Phù hiệu, biển hiệu

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		



		28

		Cấp Giấy phép vận tải ô tô quốc tế Việt Nam - Trung Quốc

		10

		Giấy phép

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		



		29

		Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa

		18

		Giấy chứng nhận

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		30

		Đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân

		53

		Giấy chứng nhận ĐKDN

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		31

		Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án không thuộc diện đăng ký đầu tư

		22

		Giấy chứng nhận đầu tư

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		32

		Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

		17

		Giấy chứng nhận

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		33

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ

		4

		Giấy chứng nhận

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		34

		Cấp Giấy phép cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng lao động

		10

		Giấy phép

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		35

		Cấp phép hoạt động Giới thiệu việc làm

		6

		Giấy phép

		

		

		Yêu cầu

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		36

		Cấp Giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật Cơ sở thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có trụ sở chính của cơ sở chăm sóc người khuyết tật đặt tại địa phương; Cơ sở do tổ chức, cá nhân nước ngoài thành lập có trụ sở chính đặt tại địa phương; Cơ sở do cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thành lập)

		13

		Giấy phép

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		37

		Đưa người nghiện ma túy, người bán dâm tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị tại Trung tâm Giáo dục-LĐXH

		12

		Văn bản thông báo

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		38

		Đăng ký thất nghiệp, xác nhận chưa đăng ký thất nghiệp

		9

		Giấy chứng nhận

		Yêu cầu

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		39

		Tiếp nhận đăng ký, đăng ký lại thang lương, bảng lương của doanh nghiệp ngoài nhà nước

		

		Giấy xác nhận

		

		

		Yêu cầu

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		40

		Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ

		27

		Quyết định hành chính

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		41

		Cấp visa, gia hạn visa

		4

		Visa

		Yêu cầu

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		42

		Cho phép tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế đối với các cơ quan, tổ chức Việt Nam

		1

		Giấy phép

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		43

		Cho phép tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế đối với các cơ quan, tổ chức nước ngoài

		

		Giấy phép

		

		

		Yêu cầu

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		44

		Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

		17

		Giấy chứng nhận

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		



		45

		Tuyển dụng công chức

		5

		Quyết định

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		46

		Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất rau, quả; sản xuất chè

		8

		Giấy chứng nhận

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		47

		Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

		18

		Giấy chứng nhận

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		48

		Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh

		3

		Văn bản thông báo

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		49

		Đăng ký giá do Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ đăng ký gia

		6

		Văn bản thông báo

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		50

		Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

		1

		Quyết định hành chính

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		51

		Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán (đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách thuộc cấp ngân sách tỉnh)

		11

		Văn bản thông báo

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		52

		Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và ban đồ.

		5

		Giấy phép

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		53

		Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 1.

		8

		Giấy xác nhận

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		



		54

		Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (Sau khi đã chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng thẩm định)

		15

		Quyết định hành chính

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		55

		Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản

		15

		Giấy phép

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		56

		Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

		4

		Giấy xác nhận

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		



		57

		Thẩm định hồ sơ cấp thẻ nhà báo

		6

		Quyết định hành chính

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		58

		Cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

		8

		Giấy phép

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		59

		Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

		30

		Giấy chứng nhận

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		



		60

		Cấp giấy phép hành nghề khoan dưới nước quy mô vừa và nhỏ

		13

		Giấy phép hành nghề

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		61

		Cấp giấy phép hoạt động in

		10

		Giấy phép

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		62

		Cấp giấy phép bưu chính đối với trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh

		7

		Giấy phép

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		63

		Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

		18

		Giấy chứng nhận ĐK kết hôn

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		64

		Cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam

		6

		Giấy xác nhận

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		65

		Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam

		2

		Phiếu LLTP

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		



		66

		Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam

		1

		Phiếu LLTP

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		



		67

		Đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

		7

		Văn bản thông báo

		Yêu cầu

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		68

		Cấp Giấy đăng ký hoạt động Công ty luật TNHH có hai thành viên trở lên

		17

		Giấy phép

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		69

		Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật

		17

		Thẻ tư vấn

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		70

		Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của Văn phòng luật sư, Công ty luật, Trung tâm tư vấn pháp luật

		18

		Giấy chứng nhận

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		71

		Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương

		8

		Giấy phép

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		72

		Thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

		2

		Văn bản thông báo

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		73

		Cấp Chứng chỉ quy hoạch xây dựng

		19

		Chứng chỉ

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		74

		Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình

		3

		Thông báo kết quả thẩm tra

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		75

		Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản

		7

		Chứng chỉ

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		76

		Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

		13

		Giấy xác nhận

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		77

		Cấp mới thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV

		7

		Thẻ nhân viên

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		78

		Cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam.

		10

		Chứng chỉ

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		



		79

		Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở y tế.

		11

		Giấy phép

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		



		80

		Cấp chứng chỉ hành nghề Dược

		11

		Chứng chỉ

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		



		81

		Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

		8

		Giấy chứng nhận

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		



		82

		Giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động

		12

		Văn bản kết quả giám định

		Yêu cầu

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		83

		Giải quyết Khiếu nại - Tố cáo

		6

		Thông báo kết quả giải quyết

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		84

		Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị

		22

		Giấy phép xây dựng

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		



		85

		Cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

		5

		Giấy chứng nhận

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		86

		Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn

		7

		Giấy phép

		Yêu cầu

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		



		87

		Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

		4

		Quyết định

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		88

		Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế và đăng ký thường trú theo nơi đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi

		13

		Giấy ĐKKS, Hộ khẩu ĐKTT, Thẻ BHYT

		Yêu cầu

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		Yêu cầu

		



		89

		Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập chi nhánh (TTHC mức 2)

		47

		Giấy chứng nhận

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		90

		Chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc (TTHC mức 2)

		11

		Quyết định thành lập

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		91

		Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gắn với thành lập doanh nghiệp (TTHC mức 2)

		83

		Giấy chứng nhận

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		



		92

		Xin nhập quốc tịch Việt Nam (TTHC mức 2)

		4

		Quyết định

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		



		

		Tổng số cơ quan sử dụng

		

		

		27

		3

		23

		6

		3

		5

		1

		1

		1

		1

		1

		5

		3

		5

		1

		1



		

		Tổng số TTHC (tính trên tổng 1233)

		

		

		924

		73

		610

		215

		35

		71

		26

		17

		29

		21

		19

		194

		3

		40

		29

		6





Như vậy, dựa vào việc phân tích 92 TTHC đại diện cho 1233 TTHC, các thành phần hồ sơ được sử dụng ở nhiều cơ quan được thống kê như sau:

+ CMT/Hộ chiếu người Việt Nam: có 27 cơ quan yêu cầu để thực hiện 924 TTHC


+ Sổ hộ khẩu: có 3 cơ quan yêu cầu để thực hiện 73 TTHC


+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: có 23 cơ quan yêu cầu để thực hiện 610TTHC


+ Thông tin dự án: có 6 cơ quan yêu cầu để thực hiện 215 TTHC


+ Thông tin BHXH, Bảo hiểm y tế: có 3 cơ quan yêu cầu để thực hiện 35 TTHC


+ Hộ chiếu người nước ngoài: có 5 cơ quan yêu cầu để thực hiện 71 TTHC


+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: có 5 cơ quan yêu cầu để thực hiện 194 TTHC


+ Hồ sơ án tích: có 3 cơ quan sử dụng để thực hiện 3 TTHC


+ Giấy ĐK khai sinh: có 5 cơ quan yêu cầu để thực hiện 40 TTHC


Từ đó, với từng TTHC liên thông về thông tin và quy trình, các thông tin được trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị được liệt kê trong bảng sau:

		STT

		Tên TTHC

		SL TTHC đại diện

		Đối tượng yêu cầu TTHC

		Phân loại liên thông

		Cơ quan xử lý

		Cơ quan phối hợp

		Cơ quan quyết định

		Thông tin trao đổi trong LT quy trình

		Thông tin trao đổi trong LT thông tin



		1

		Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

		31

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin Liên thông quy trình

		Ban Quản lý KCN

		UBND tỉnh, Cơ quan nhà nước có liên quan

		UBND tỉnh

		Thông tin dự án Thông tin quyết định

		Thông tin công dân 

Thông tin doanh nghiệp


Thông tin dự án


Thông tin đất đai



		2

		Cấp bổ sung nội dung thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa

		13

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Ban Quản lý KCN

		

		UBND tỉnh/Ban QL KCN

		

		Thông tin doanh nghiệp



		3

		Điều chỉnh giấy phép xây dựng (trừ công trình xây dựng thuộc dự án Khu công nghiệp có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được thẩm định thiết kế xây dựng)

		3

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Ban Quản lý KCN

		

		Ban Quản lý KCN

		

		Thông tin doanh nghiệp



		4

		Điều chỉnh giấy phép xây dựng (trừ công trình xây dựng thuộc dự án Khu công nghiệp có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được thẩm định thiết kế xây dựng)

		6

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Ban Quản lý KCN

		

		Ban Quản lý KCN

		

		Thông tin doanh nghiệp



		5

		Đăng ký thường trú

		23

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Công an tỉnh

		

		Công an tỉnh

		

		Thông tin công dân



		6

		Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

		13

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Phòng Giáo dục - Đào tạo, UBND huyện

		

		UBND huyện

		

		Thông tin công dân



		7

		Chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp phải xin phép

		1

		Cá nhân/tổ chức

		Liên thông thông tin

		Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND huyện

		

		UBND huyện

		

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		8

		Cấp Giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý

		2

		Cá nhân/tổ chức

		Liên thông thông tin

		Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND huyện

		

		UBND huyện

		

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		9

		Cấp Giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường

		11

		Cá nhân/tổ chức

		Liên thông thông tin, Liên thông quy trình

		Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND huyện

		UBND xã

		UBND huyện

		Thông tin dự án

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		10

		Cấp Giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến

		14

		Cá nhân/tổ chức

		Liên thông thông tin

		Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND huyện

		

		UBND huyện

		

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		11

		Giải quyết hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội

		7

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Phòng LĐTBXH, UBND huyện

		

		UBND huyện

		

		Thông tin công dân



		12

		Cấp Giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật

		1

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Phòng LĐTBXH, UBND huyện

		

		UBND huyện

		

		Thông tin doanh nghiệp



		13

		Xét hưởng chế độ đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước

		30

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Phòng LĐTBXH, UBND huyện

		

		Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

		

		Thông tin công dân



		14

		Đăng ký hộ kinh doanh (TTHC mức 2)

		16

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND huyện

		

		UBND huyện

		

		Thông tin công dân



		15

		Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

		1

		Người nước ngoài

		Liên thông thông tin

		Phòng Tư pháp, UBND huyện

		

		UBND huyện

		

		Thông tin người nước ngoài



		16

		Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

		21

		Cá nhân/tổ chức

		Liên thông thông tin

		Phòng Tư pháp, UBND huyện

		

		UBND huyện

		

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		17

		Cấp mới, cấp lại (do hết hiệu lực) Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

		21

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Công thương

		

		Sở Công thương

		

		Thông tin doanh nghiệp



		18

		Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công thương

		7

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Công thương

		

		Sở Công thương

		

		Thông tin doanh nghiệp



		19

		Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

		9

		Người nước ngoài/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Công thương

		

		Sở Công thương

		

		Thông tin người nước ngoài/Thông tin doanh nghiệp



		20

		Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

		3

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Công thương

		

		Sở Công thương

		

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		21

		Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ/triển lãm thương mại tại Việt Nam

		6

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Công thương

		

		Sở Công thương

		

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		22

		Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

		18

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Giáo dục và Đào tạo

		

		Sở Giáo dục và Đào tạo

		

		Thông tin công dân



		23

		Thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học.

		9

		Cá nhân/tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Giáo dục và Đào tạo

		

		Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

		

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		24

		Thủ tục công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia

		12

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Giáo dục và Đào tạo

		UBND huyện, UBND xã

		UBND tỉnh

		Thông tin phê duyệt

		Thông tin công dân



		25

		Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông

		16

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Giáo dục và Đào tạo

		

		Sở Giáo dục và Đào tạo

		

		Thông tin công dân



		26

		Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

		16

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Giao thông vận tải

		

		Sở Giao thông vận tải

		

		Thông tin doanh nghiệp



		27

		Cấp phù hiệu, biển hiệu

		3

		Cá nhân/tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Giao thông vận tải

		

		Sở Giao thông vận tải

		

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		28

		Cấp Giấy phép vận tải ô tô quốc tế Việt Nam - Trung Quốc

		10

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Giao thông vận tải

		

		Sở Giao thông vận tải

		

		Thông tin doanh nghiệp



		29

		Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa

		18

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Giao thông vận tải

		

		Sở Giao thông vận tải

		

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		30

		Đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân

		53

		Cá nhân

		Liên thông thông tin, Liên thông quy trình

		Sở Kế hoạch và Đầu tư

		Cục thuế tỉnh

		Sở Kế hoạch và Đầu tư

		Thông tin mã số thuế

		Thông tin công dân



		31

		Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án không thuộc diện đăng ký đầu tư

		22

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Kế hoạch và Đầu tư

		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư

		

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		32

		Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

		17

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Kế hoạch và Đầu tư

		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư

		

		Thông tin công dân



		33

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ

		Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Khoa học và công nghệ

		

		Sở Khoa học và công nghệ

		

		Thông tin công dân



		34

		Cấp Giấy phép cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng lao động

		10

		Người nước ngoài

		Liên thông thông tin

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		

		Thông tin người nước ngoài



		35

		Cấp phép hoạt động Giới thiệu việc làm

		6

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		

		Thông tin doanh nghiệp



		36

		Cấp Giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật Cơ sở thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có trụ sở chính của cơ sở chăm sóc người khuyết tật đặt tại địa phương; Cơ sở do tổ chức, cá nhân nước ngoài thành lập có trụ sở chính đặt tại địa phương; Cơ sở do cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thành lập)

		13

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		37

		Đưa người nghiện ma túy, người bán dâm tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị tại Trung tâm Giáo dục-LĐXH

		12

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		

		Thông tin công dân



		38

		Đăng ký thất nghiệp, xác nhận chưa đăng ký thất nghiệp

		9

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		

		Thông tin công dân Thông tin bảo hiểm xã hội



		39

		Tiếp nhận đăng ký, đăng ký lại thang lương, bảng lương của doanh nghiệp ngoài nhà nước

		1

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		

		Thông tin doanh nghiệp Thông tin bảo hiểm xã hội



		40

		Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ

		27

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		

		Thông tin công dân



		41

		Cấp visa, gia hạn visa

		17

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở ngoại vụ

		

		Sở ngoại vụ

		

		Thông tin công dân



		42

		Cho phép tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế đối với các cơ quan, tổ chức Việt Nam

		1

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở ngoại vụ

		

		Sở ngoại vụ

		

		Thông tin doanh nghiệp



		43

		Cho phép tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế đối với các cơ quan, tổ chức nước ngoài

		10

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở ngoại vụ

		

		Sở ngoại vụ

		

		Thông tin doanh nghiệp



		44

		Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

		17

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở NNPTNT

		

		Sở NNPTNT

		

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		45

		Tuyển dụng công chức

		5

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Nội vụ

		

		Sở Nội vụ

		

		Thông tin công dân



		46

		Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất rau, quả; sản xuất chè

		8

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn

		

		Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn

		

		Thông tin doanh nghiệp



		47

		Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

		18

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn

		

		Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn

		

		Thông tin doanh nghiệp



		48

		Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh

		3

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Tài chính

		

		Sở Tài chính

		

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		49

		Đăng ký giá do Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ đăng ký gia

		6

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Tài chính

		

		Sở Tài chính

		

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		50

		Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

		1

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Tài chính

		

		UBND tỉnh

		

		Thông tin doanh nghiệp



		51

		Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán (đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách thuộc cấp ngân sách tỉnh)

		11

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Tài chính

		

		Bộ Tài chính

		

		Thông tin doanh nghiệp



		52

		Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và ban đồ.

		5

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Tài nguyên và Môi trường

		

		Sở Tài nguyên và Môi trường

		

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		53

		Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 1.

		8

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Tài nguyên và Môi trường

		

		Sở Tài nguyên và Môi trường

		

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp Thông tin đất đai



		54

		Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (Sau khi đã chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng thẩm định)

		15

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Tài nguyên và Môi trường

		

		Sở Tài nguyên và Môi trường

		

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp Thông tin dự án



		55

		Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản

		15

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Tài nguyên và Môi trường

		

		Sở Tài nguyên và Môi trường

		

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		56

		Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

		4

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Tài nguyên và Môi trường

		

		Sở Tài nguyên và Môi trường

		

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp Thông tin đất đai



		57

		Thẩm định hồ sơ cấp thẻ nhà báo

		6

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Thông tin và Truyền thông

		

		Sở Thông tin và Truyền thông

		

		Thông tin công dân



		58

		Cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

		8

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Thông tin và Truyền thông

		

		Sở Thông tin và Truyền thông

		

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		59

		Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

		30

		Cá nhân

		Liên thông thông tin, Liên thông quy trình

		Sở TNMT

		UBND xã

		Sở TNMT

		Thông tin đất đai

		Thông tin công dân



		60

		Cấp giấy phép hành nghề khoan dưới nước quy mô vừa và nhỏ

		13

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin Liên thông quy trình

		Sở TNMT

		UBND tỉnh

		UBND tỉnh

		Thông tin quyết định

		Thông tin công dân Thông tin doanh nghiệp



		61

		Cấp giấy phép hoạt động in

		7

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở TTTT

		

		Sở TTTT

		

		Thông tin doanh nghiệp



		62

		Cấp giấy phép bưu chính đối với trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh

		12

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở TTTT

		

		Sở TTTT

		

		Thông tin doanh nghiệp



		63

		Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

		18

		Người nước ngoài

		Liên thông thông tin

		Sở Tư pháp

		

		Sở Tư pháp

		

		Thông tin người nước ngoài



		64

		Cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam

		6

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Tư pháp

		

		Sở Tư pháp

		

		Thông tin công dân



		65

		Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam

		2

		Cá nhân

		Liên thông quy trình

		Sở Tư pháp

		Công an tỉnh, Tòa án tỉnh

		Sở Tư pháp

		Thông tin án tích

		Thông tin công dân



		66

		Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam

		1

		Người nước ngoài

		Liên thông quy trình

		Sở Tư pháp

		Công an tỉnh, Tòa án tỉnh

		Sở Tư pháp

		Thông tin án tích

		Thông tin người nước ngoài



		67

		Đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

		7

		Người Việt Nam/Người nước ngoài

		Liên thông thông tin

		Sở Tư pháp

		

		Sở Tư pháp

		

		Thông tin người nước ngoài



		68

		Cấp Giấy đăng ký hoạt động Công ty luật TNHH có hai thành viên trở lên

		17

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Tư pháp

		

		Sở Tư pháp

		

		Thông tin doanh nghiệp



		69

		Cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật

		17

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Tư pháp

		

		Sở Tư pháp

		

		Thông tin công dân



		70

		Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của Văn phòng luật sư, Công ty luật, Trung tâm tư vấn pháp luật

		4

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Tư pháp

		

		Sở Tư pháp

		

		Thông tin công dân



		71

		Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương

		2

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

		

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

		

		Thông tin doanh nghiệp



		72

		Thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

		9

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

		

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

		

		Thông tin doanh nghiệp



		73

		Cấp Chứng chỉ quy hoạch xây dựng

		19

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Xây dựng

		

		Sở Xây dựng

		

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		74

		Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình

		3

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Xây dựng

		

		Sở Xây dựng

		

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		75

		Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản

		7

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Xây dựng

		

		Sở Xây dựng

		

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		76

		Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

		13

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Y tế

		

		Sở Y tế

		

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		77

		Cấp mới Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV

		7

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Y tế

		

		Sở Y tế

		

		Thông tin công dân



		78

		Cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam.

		10

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Y tế

		

		Sở Y tế

		

		Thông tin công dân



		79

		Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở y tế.

		11

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Y tế

		

		Sở Y tế

		

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		80

		Cấp chứng chỉ hành nghề Dược

		11

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Y tế

		

		Sở Y tế

		

		Thông tin công dân



		81

		Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

		8

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Y tế

		

		Sở Y tế

		

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		82

		Giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động

		12

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Y tế

		

		Sở Y tế

		

		Thông tin công dân



		83

		Giải quyết Khiếu nại - Tố cáo

		6

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Thanh tra tỉnh

		

		Thanh tra tỉnh

		

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		84

		Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị

		22

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		UBND huyện

		

		UBND huyện

		

		Thông tin công dân


Thông tin doanh nghiệp


Thông tin đất đai



		85

		Cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

		5

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		UBND huyện

		

		UBND huyện

		

		Thông tin công dân


Thông tin doanh nghiệp



		86

		Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn

		4

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		UBND xã

		

		UBND xã

		

		Thông tin công dân



		87

		Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

		4

		Cá nhân/tổ chức

		Liên thông thông tin

		UBND xã

		

		UBND xã

		

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		88

		Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế và đăng ký thường trú theo nơi đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi

		7

		Cá nhân

		Liên thông thông tin, Liên thông quy trình

		UBND xã, Công an ĐKTT, Bảo hiểm xã hội huyện

		UBND xã, Công an ĐKTT, Bảo hiểm xã hội huyện

		UBND xã, Công an ĐKTT, Bảo hiểm xã hội huyện

		Thông tin khai sinh

		Thông tin công dân



		89

		Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập chi nhánh (TTHC mức 2)

		47

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin Liên thông quy trình

		Văn phòng UBND tỉnh

		Sở Kế hoạch đầu tư và các bộ ngành có liên quan, Thủ tướng chính phủ

		UBND tỉnh

		Thông tin dự án

		Thông tin công dân 

Thông tin doanh nghiệp


Thông tin dự án



		90

		Chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc (TTHC mức 2)

		11

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin Liên thông quy trình

		Văn phòng UBND tỉnh

		Sở Nội Vụ

		UBND tỉnh

		Thông tin quyết định

		Thông tin công dân



		91

		Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gắn với thành lập doanh nghiệp (TTHC mức 2)

		83

		Tổ chức

		Liên thông thông tin Liên thông quy trình

		Văn phòng UBND tỉnh

		Sở Kế hoạch đầu tư

		UBND tỉnh

		Thông tin dự án

		Thông tin doanh nghiệp



		92

		Xin nhập quốc tịch Việt Nam (TTHC mức 2)

		4

		Cá nhân

		Liên thông thông tin Liên thông quy trình

		Văn phòng UBND tỉnh

		Sở Tư pháp, Công An tỉnh, Bộ tư pháp, Văn phòng Thủ tưởng, Văn phòng Chủ tịch nước

		Chủ tịch nước

		Thông tin phê duyệt

		Thông tin về người nước ngoài





Trong đó:

+ CMT/Hộ chiếu và Sổ hộ khẩu chứa các trường thông tin bao gồm: Số CMT/Mã định danh/Số hộ chiếu; Họ tên; Ngày tháng năm sinh; Giới tính; Quê quán; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; Nơi ở hiện tại; Nơi sinh; Dân tộc; Tôn giáo; Quốc tịch; Họ và tên chủ hộ; Quan hệ với chủ hộ; Số sổ hộ khẩu.


+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gồm tối thiểu các thông tin: Mã số doanh nghiệp; Tên doanh nghiệp; Địa chỉ trụ sở chính; Vốn điều lệ; Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, đây là các thông tin nhằm định danh doanh nghiệp và cung cấp các thông tin liên quan đến doanh nghiệp đó


+ Hộ chiếu người nước ngoài gồm các thông tin sau: Số hộ chiếu; Ảnh; Ghi họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính; Số chứng minh thư nhân dân; Nơi sinh; Cơ quan cấp; Nơi cấp; Các nước có thể đi đến (hộ chiếu Việt Nam thì không có mục này); Thời hạn sử dụng; Vùng để xác nhận thị thực; Tên và Thông tin của trẻ em ghép chung hộ chiếu.


+ Thông tin BHXH, Bảo hiểm y tế gồm tối thiểu các thông tin sau: Số sổ BHXH hoặc Mã


Thẻ BHYT; Họ và tên; Số CMTND; Năm sinh; Năm thông báo


+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm tối thiểu các thông tin sau: Họ và tên người sử dụng đất; Năm sinh; Số CMT; Nơi ĐKTT; Thửa đất số; Địa chỉ Thửa đất; Diện tích; Hình thức sử dụng; Mục đích sử dụng; Thời gian sử dụng; Nguồn gốc sử dụng;…


+ Thông tin dự án gồm tối thiểu các thông tin như: Tên dự án; số Quyết định số; ngày phê duyệt; cơ quan phê duyệt;…


+ Thông tin án tích gồm tối thiểu các thông tin như: Họ và tên; Ngày tháng năm sinh; Nơi sinh; Quốc tịch; Dân tộc; Nơi thường trú; Nơi tạm trú; Số CMTND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp; Họ tên cha; Họ tên mẹ; Họ tên vợ (chồng); Tội danh, điều khoản luật áp dụng; Hình phạt chính; Hình phạt bổ sung; Nghĩa vụ dân sự; Án phí; Tiền án


+ Giấy ĐK khai sinh gồm các thông tin: Họ tên người được khai sinh; Giới tính; Ngày sinh; Nơi sinh; Dân tộc; Họ tên cha; Họ tên mẹ; Nơi thường trú/tạm trú của cha mẹ; Dân tộc của cha mẹ; Quốc tịch của cha mẹ;...

3.3.4 Mô hình quan hệ thực thể chính

Mô hình quan hệ thực thể giữa các đối tượng chính trong hệ thống được xác định thông qua quá trình phân tích "Mô hình liên thông nghiệp vụ, thông tin", và mối quan hệ giữa các thực thể được mô tả trong Hình 24:

		Đơn vị Sử dụng và Tạo Thông tin

		CMT/Hộ chiếu

		Sổ Hộ khẩu

		Giấy chứng nhận ĐKDN/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận ĐKKD

		Hồ sơ dự án

		Hồ sơ về Bảo hiểm xã hội

		Hộ chiếu người nước ngoài

		Các văn bằng, chứng chỉ liên quan đến hoạt động xây dựng

		Văn bằng, chứng chỉ chuyên môn về thú y

		Giấy đăng ký xe

		Văn bằng hoặc giấy chứng nhận trình độ chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh

		Văn bằng chuyên môn về Dược

		Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đai

		Hồ sơ án tích

		Giấy khai sinh

		Giấy chứng sinh

		Giấy phép xây dựng



		Ban Quản lý khu CN

		R

		

		R

		RC

		

		

		

		

		

		

		

		R

		

		

		

		



		Công an tỉnh

		R

		RC

		

		

		

		

		

		

		C

		

		

		

		

		R

		

		



		Thanh tra tỉnh

		R

		

		R

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Sở Y tế

		R

		

		R

		

		R

		

		

		

		

		RC

		RC

		

		

		

		

		



		Sở Văn hóa Thể thao Du lịch

		R

		

		R

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Sở Tư pháp

		R

		

		R

		

		

		R

		

		

		

		

		

		

		RC

		

		

		



		Sở Tài chính

		R

		

		R

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Sở Thông tin và Truyền thông

		R

		

		R

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Sở Nội vụ

		R

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn

		R

		

		R

		

		

		

		

		RC

		

		

		

		

		

		

		

		



		Sở Ngoại vụ

		R

		

		R

		

		

		R

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Sở Lao động - Thương binh - Xã hội

		R

		

		R

		

		R

		R

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Sở Kế hoạch đầu tư

		R

		

		RC

		RC

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Sở Khoa học công nghệ

		R

		

		R

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Sở Xây dựng

		R

		

		R

		R

		

		

		RC

		

		

		

		

		

		

		

		

		C



		Sở Tài Nguyên và Môi trường

		R

		

		R

		R

		

		

		

		

		

		

		

		RC

		

		

		

		



		Sở Công thương

		R

		

		R

		

		

		R

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Sở Giao thông vận tải

		R

		

		R

		

		

		

		

		

		R

		

		

		

		

		

		

		



		Sở Giáo dục và đào tạo

		R

		

		R

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Văn phòng UBND tỉnh

		R

		

		R

		R

		

		

		

		

		

		

		

		R

		

		R

		

		



		UBND cấp huyện

		R

		

		R

		

		

		

		

		

		

		

		

		R

		

		

		

		C



		Phòng Giáo dục - Đào tạo, UBND huyện

		R

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND huyện

		R

		

		R

		R

		

		

		

		

		

		

		

		R

		

		

		

		



		Phòng LĐTBXH, UBND huyện

		R

		

		R

		

		R

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND huyện

		R

		R

		

		

		

		R

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Phòng Tư pháp, UBND huyện

		R

		

		R

		

		

		R

		

		

		

		

		

		

		

		

		R

		



		UBND cấp xã

		R

		R

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		R

		

		C

		

		C



		UBND xã, Công an ĐKTT, Bảo hiểm xã hội huyện

		R

		R

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		R

		R

		



		Bộ Công An

		C

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		BHXH tỉnh

		

		

		

		

		C

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Bệnh viện

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		C

		





Hình 24: Bảng quan hệ thực thể

Ghi chú: R: Đọc; C: Tạo

3.3.5 Mô hình quan hệ Ứng dụng với thực thể chính

		

		CMT/Hộ chiếu

		Sổ Hộ khẩu

		Giấy chứng nhận ĐKDN/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận ĐKKD

		Hồ sơ dự án

		Hồ sơ về Bảo hiểm xã hội

		Hộ chiếu người nước ngoài

		Các văn bằng, chứng chỉ liên quan đến hoạt động xây dựng

		Văn bằng, chứng chỉ chuyên môn về thú y

		Giấy đăng ký xe

		Văn bằng hoặc giấy chứng nhận trình độ chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh

		Văn bằng chuyên môn về Dược

		Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đai

		Hồ sơ án tích

		Giấy khai sinh

		Giấy chứng sinh

		Giấy phép xây dựng



		ISA_LAC_01

		X

		X

		X

		X

		X

		X

		X

		X

		X

		X

		X

		X

		X

		X

		X

		X



		ISA_LAC_02

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ISA_LAC_03

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ISA_LAC_04

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ISA_LAC_05

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ISA_LAC_06

		X

		

		X

		X

		

		

		

		

		

		

		

		X

		

		

		

		



		ISA_LAC_07

		X

		X

		

		

		

		

		

		

		X

		

		

		

		

		X

		

		



		ISA_LAC_08

		X

		

		X

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ISA_LAC_09

		X

		

		X

		

		X

		

		

		

		

		X

		X

		

		

		

		

		



		ISA_LAC_10

		X

		

		X

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ISA_LAC_11

		X

		

		X

		

		

		X

		

		

		

		

		

		

		X

		

		

		



		ISA_LAC_12

		X

		

		X

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ISA_LAC_13

		X

		

		X

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ISA_LAC_14

		X

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ISA_LAC_15

		X

		

		X

		

		

		

		

		X

		

		

		

		

		

		

		

		



		ISA_LAC_16

		X

		

		X

		

		

		X

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ISA_LAC_17

		X

		

		X

		

		X

		X

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ISA_LAC_18

		X

		

		X

		X

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ISA_LAC_19

		X

		

		X

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ISA_LAC_20

		X

		

		X

		X

		

		

		X

		

		

		

		

		

		

		

		

		X



		ISA_LAC_21

		X

		

		X

		X

		

		

		

		

		

		

		

		X

		

		

		

		



		ISA_LAC_22

		X

		

		X

		

		

		X

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ISA_LAC_23

		X

		

		X

		

		

		

		

		

		X

		

		

		

		

		

		

		



		ISA_LAC_24

		X

		

		X

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ISA_LAC_25

		X

		

		X

		X

		

		

		

		

		

		

		

		X

		

		X

		

		



		ISA_LAC_26

		X

		X

		X

		X

		X

		X

		

		

		

		

		

		X

		

		

		

		X



		ISA_LAC_27

		X

		X

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		X

		

		X

		X

		X



		ISA_LAC_28

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ISA_LAC_29

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ISA_LAC_30

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ISA_LAC_31

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ISA_LAC_32

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ISA_LAC_33

		

		

		

		

		

		X

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ISA_LAC_34

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		X

		

		



		ISA_LAC_35

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ISA_LAC_36

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ISA_LAC_37

		X

		X

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ISA_LAC_38

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		X

		

		

		

		



		ISA_LAC_39

		

		

		X

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ISA_LAC_40

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ISA_LAC_41

		

		

		

		

		X

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ISA_LAC_42

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ISA_LAC_43

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ISA_LAC_44

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ISA_LAC_45

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ISA_LAC_46

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ISA_LAC_47

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ISA_LAC_48

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ISA_LAC_49

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ISA_LAC_50

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ISA_LAC_51

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ISA_LAC_52

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ISA_LAC_53

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ISA_LAC_54

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ISA_LAC_55

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ISA_LAC_56

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ISA_LAC_57

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ISA_LAC_58

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ISA_LAC_59

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ISA_LAC_60

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ISA_LAC_61

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ISA_LAC_62

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ISA_LAC_63

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ISA_LAC_64

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ISA_LAC_65

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ISA_LAC_66

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ISA_LAC_67

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ISA_LAC_68

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: X: có quan hệ

3.3.6 Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung cấp tỉnh (tên các cơ sở dữ liệu, nội dung chính, cơ quan chủ trì,...)

Với các nội dung phân tích trong phần 3.3.3 và 3.3.4, tỉnh Phú Thọ đề xuất xây dựng một số CSDL, và Danh mục & mã dùng chung như sau:


- Thông tin về công dân


- Thông tin về doanh nghiệp


- Thông tin hộ chiếu người nước ngoài


- Thông tin bảo hiểm


- Thông tin đất đai


- Thông tin dự án


- Thông tin đăng ký khai sinh


- Thông tin án tích


- Danh mục và mã


Ngoài ra liên quan đến nhóm thông tin quản lý thủ tục hành chính, theo khảo sát nhu cầu kết nối chia sẻ từ các hệ thống thông tin, CSDL quy mô quốc gia, tỉnh Phú Thọ nhận thấy cần có danh mục dữ liệu dùng chung mang thông tin/dữ liệu về cán bộ, công chức/viên chức.


* Riêng đối với thông tin án tích: Hiện tại các thông tin về án tích phục vụ các thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp được lưu trữ như sau:


+ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an cấp tỉnh nơi người bị kết án đã chấp hành xong án phạt tù, được đặc xá, đại xá lưu trữ các thông tin về việc chấp hành xong án phạt tù, được đặc xá, đại xá có trước ngày 01 tháng 7 năm 2010 theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 111/2010/NĐ-CP


+ Tòa án nhân dân tỉnh lưu các thông tin xét xử sơ thẩm vụ án hoặc xét xử phúc thẩm vụ án liên quan đến đương sự có trước ngày 01 tháng 7 năm 2010 để khẳng định người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp có án tích hay không có án tích


+ Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia lưu trữ thông tin lý lịch tư pháp từ ngày 01 tháng 7 năm 2010 theo quy định tại Điều 47 Luật Lý lịch tư pháp. Do vậy, trường hợp người bị Tòa án kết án trước ngày 01 tháng 7 năm 2010 nhưng từ ngày 01 tháng 7 năm 2010 Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia hoặc Sở Tư pháp đã lập Lý lịch tư pháp của người đó theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 111/2010/NĐ-CP thì việc tra cứu thông tin được thực hiện tại cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại Trung tâm Lý lịch tư pháp, Sở Tư pháp để cấp Phiếu lý lịch tư pháp của người đó khi có yêu cầu.


Các thông tin Lý lịch tư pháp trước ngày 01 tháng 7 năm 2010 đã tồn tại và gần như không phát sinh thêm mới, còn các thông tin Lý lịch tư pháp từ ngày 01 tháng 7 năm 2010 được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia theo quy định tại Điều 47 Luật Lý lịch tư pháp. Do vậy, không đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung về án tích để tránh bị trùng lặp, gây lãng phí.


* Thông tin dự án: Qua phân tích hiện trạng các hệ thống thông tin triển khai từ Trung ương đến địa phương tại mục 4.4.2, phần III, hiện Cục Quản lý đăng ký kinh doanh đã triển khai HTTT theo dõi, giám sát và đánh giá các dự án đầu tư sử dụng vốn của Nhà nước tại địa chỉ: http://giamsatdautuquocgia.mpi.gov.vn/. Theo đó đã xây dựng CSDL dự án sử dụng vốn nhà nước nên không đề xuất xây dựng CSDL dùng chung về dự án để tránh bị trùng lặp, gây lãng phí.

Ngoài ra, ngày 22/5/2015 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 714/QĐ-TTg ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử, theo Quyết định này 06 CSDL dùng chung được ưu tiên xây dựng là CSDL:

- Dân cư;


- Đất đai;


- Đăng ký doanh nghiệp;


- Thống kê tổng hợp về dân số;


- Tài chính;


- Bảo hiểm.


Chú ý: việc tích hợp 06 CSDL quốc gia với CQĐT tỉnh được mô tả chi tiết trong mục "Mô hình tích hợp 06 CSDL quốc gia"

Do đó, đối với tỉnh Phú Thọ sẽ đề xuất xây dựng 4 CSDL dùng chung là: Dân cư, Đăng ký doanh nghiệp, Đất đai, Bảo hiểm. Các thông tin dùng chung còn lại sẽ được xây dựng thành các CSDL và Danh mục & mã dữ liệu dùng chung gồm:


- Thông tin đăng ký khai sinh


- Thông tin hộ chiếu người nước ngoài


- Thông tin cán bộ, công chức, viên chức


- Danh mục và mã


Mô tả khái quát về các CSDL dùng chung đề xuất cho tỉnh Phú Thọ như sau:

		TT

		Thông tin trao đổi dùng chung

		Tên CSDL/Danh mục dữ liệu dùng chung đề xuất

		Nội dung chính

		Cơ quan chủ trì

		Cơ quan phối hợp

		Cách thức triển khai



		I

		CƠ SỞ DỮ LIỆU DÙNG CHUNG



		1

		Thông tin công dân (CMT/Hộ chiếu, sổ hộ khẩu)

		Dân cư

		Số CMT/Mã định danh/Số hộ chiếu; Họ tên; Ngày tháng năm sinh; Giới tính; Quê quán; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; Nơi ở hiện tại; Nơi sinh; Dân tộc; Tôn giáo; Quốc tịch; Họ và tên chủ hộ; Quan hệ với chủ hộ; Số sổ hộ khẩu.

		Sở Công An

		Bộ Công An

		Thực hiện theo kế hoạch xây dựng CSDL Quốc gia về Dân cư của Bộ Công An



		2

		Thông tin doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp)

		Doanh nghiệp

		Mã số doanh nghiệp; Tên doanh nghiệp; Địa chỉ trụ sở chính; Vốn điều lệ; Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp

		Bộ Kế hoạch đầu tư

		Tổng Cục Thuế

		Sử dụng CSDLQG về đăng ký doanh nghiệp



		

		Thông tin mã số thuế

		

		Mã số thuế

		

		

		



		3

		Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

		Đất đai

		Họ và tên người sử dụng đất; Năm sinh; Số CMT; Nơi ĐKTT; Thửa đất số; Địa chỉ Thửa đất; Diện tích; Hình thức sử dụng; Mục đích sử dụng; Thời gian sử dụng; Nguồn gốc sử dụng;…

		Sở Tài nguyên môi trường

		

		Thực hiện theo kế hoạch xây dựng CSDL Quốc gia về Đất đai của Bộ Tài nguyên và môi trường.



		4

		Thông tin BHXH, Bảo hiểm y tế

		Bảo hiểm

		Số sổ BHXH hoặc Mã Thẻ BHYT; Họ và tên; Số CMTND; Năm sinh; Năm thông báo

		Bảo hiểm xã hội Việt Nam

		

		Thực hiện theo kế hoạch xây dựng CSDLQG của BHXHVN.



		II

		DANH MỤC DỮ LIỆU DÙNG CHUNG



		1

		Thông tin khai sinh

		Khai sinh

		Họ tên người được khai sinh; Giới tính; Ngày sinh; Nơi sinh; Dân tộc; Họ tên cha; Họ tên mẹ; Nơi thường trú/tạm trú của cha mẹ; Dân tộc của cha mẹ; Quốc tịch của cha mẹ;...

		Sở Tư pháp

		Bộ Tư pháp

		Tỉnh đầu tư CSDL về Khai sinh trên cơ sở bảo đảm sự đồng bộ, tích hợp dữ liệu với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc của Bộ Tư pháp



		2

		Thông tin hộ chiếu người nước ngoài

		Hộ chiếu người nước ngoài

		Số hộ chiếu; Ảnh; Ghi họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính; Số chứng minh thư nhân dân; Nơi sinh; Cơ quan cấp; Nơi cấp; Các nước có thể đi đến (hộ chiếu Việt Nam thì không có mục này); Thời hạn sử dụng; Vùng để xác nhận thị thực; Tên và Thông tin của trẻ em ghép chung hộ chiếu.

		Sở Ngoại Vụ

		

		Tỉnh xây dựng mới



		3

		

		Cán bộ, công chức, viên chức

		Cơ quan/đơn vị có thẩm quyền quản lý CBCC; Cơ quan/đơn vị sử dụng CBCC; Họ và tên khai sinh; Ngày sinh; Giới tính; Nơi sinh; Quê quán; Dân tộc; Tôn giáo; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; Nơi ở hiện nay; Nghề nghiệp khi được tuyển dụng; Ngày tuyển dụng; Cơ quan tuyển dụng; Chức vụ hiện tại; Công việc chính được giao; Ngạch công chức; Mã ngạch; Bậc lương; Hệ số; Ngày hưởng; Phụ cấp khác; Trình độ giáo dục phổ thông; Trình độ chuyên môn cao nhất; Lý luận chính trị; Quản lý nhà nước; Ngoại ngữ; Tin học; Ngày vào Đảng;…

		Sở Nội Vụ

		Bộ Nội Vụ

		Tỉnh đã có, cần nâng cấp tích hợp dữ liệu với CSDLQG về cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội Vụ sẽ triển khai xây dựng.





Lưu ý: Trong trường hợp CSDLQG chưa sẵn sàng để kết nối và sử dụng, tỉnh Phú Thọ sẽ đề xuất phương án xây dựng CSDL dùng chung của tỉnh và sẽ xin ý kiến của Bộ chủ quản khi triển khai, để đảm bảo sau này có thể kết nối, đồng bộ với CSDLQG của các Bộ ngành này.

Mô tả chi tiết một số CSDL được đề xuất:

● CSDL Dân cư

Hiện nay, mặc dù Bộ Công an là cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng và quản lý hệ thống CSDL quốc gia về dân cư nhưng đến nay dự án vẫn chưa chính thức được khởi động thực hiện đầu tư trong khi đó nhu cầu về quản lý, khai thác thông dân cư trên địa bàn bàn tỉnh trong công tác quản lý nhà nước là rất lớn. Vì vậy, việc triển khai đầu tư xây dựng CSDL về Công tỉnh Phú Thọ là rất cấp thiết, quan trọng.


CSDL về Công dân sẽ lưu trữ, tập trung thông tin cơ bản của tất cả công dân trên địa bàn được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin để phục vụ quản lý nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân, đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Căn cước công dân.


CSDL về Công dân tỉnh Phú Thọ khi thực hiện đầu tư xây dựng phải đảm bảo đảm bảo phù hợp, tuân thủ tiêu chuẩn trao đổi thông tin dân cư giữa tỉnh Phú Thọ và CSDL quốc gia về dân cư do Bộ Công an chủ trì xây dựng, quản lý thông qua hệ thống LGSP, NGSP. Theo chức năng, nhiệm vụ, việc chủ trì xây dựng và quản lý hệ thống CSDL về C ông dân sẽ phải do Sở Công an tỉnh Phú Thọ thực hiện.


Trong trường hợp CSDLQG chưa sẵn sàng để kết nối và sử dụng, tỉnh Phú Thọ sẽ đề xuất phương án xây dựng CSDL dùng chung của tỉnh và sẽ xin ý kiến của các Bộ liên quan khi triển khai, để đảm bảo sau này có thể kết nối, đồng bộ với CSDLQG của các Bộ ngành này.


● CSDL Doanh nghiệp

Cơ sở dữ liệu về Doanh nghiệp là tập hợp dữ liệu về doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp lưu giữ tại CSDL Doanh nghiệp có giá trị pháp lý, lưu trữ các thông tin gốc về doanh nghiệp. Thông tin lưu trữ bởi CSDL Doanh nghiệp chứa đựng thông tin hữu ích cho công tác quản lý nhà nước đối với nhiều lĩnh vực, là nguồn thông tin đáng tin cậy trong việc hoạch định chính sách điều hành kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế cho tỉnh. Bên cạnh việc phục vụ công tác quản lý nhà nước, CSDL về Doanh nghiệp giúp đạt mục tiêu minh bạch hóa môi trường kinh doanh. Mọi cá nhân, tổ chức có nhu cầu đều có thể tiếp cận khối thông tin có giá trị pháp lý về doanh nghiệp thông qua dịch vụ cung cấp thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; qua đó, tăng cường sự giám sát của xã hội, bên thứ ba đối với hoạt động của doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh trên cơ sở cạnh tranh công bằng, lành mạnh. Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì xây dựng và quản lý, vận hành CSDLQG về Đăng ký doanh nghiệp đáp ứng được các yêu cầu, nhu cầu trên.


● Đối với dữ liệu dùng chung về khai sinh:

Hiện tại chưa có CSDLQG về khai sinh, thêm nữa, thông tin về khai sinh được yêu cầu trong rất nhiều TTHC ở nhiều cơ quan, đặc biệt là đối với những người chưa đủ 14 tuổi, chưa được cấp chứng minh thư, hộ chiếu nên có thể chưa được lưu trữ trong CSDLQG về Dân cư. Do vậy, đề xuất xây dựng CSDL dùng chung cấp tỉnh về khai sinh. Hiện tại, TTHC Đăng ký khai sinh do UBND cấp xã thực hiện, nên các thông tin về khai sinh của một con người sẽ do UBND cấp xã tạo ra dựa trên quá trình thực hiện TTHC này, tuy nhiên, để đảm bảo tính khả thi và đảm bảo tính thống nhất khi tạo ra CSDL về khai sinh, đề xuất Sở Tư pháp sẽ là cơ quan chủ trì quản lý CSDL dùng chung về khai sinh này.


Cơ sở dữ liệu về Khai sinh sẽ bao gồm các thông tin của công dân, gồm có: Họ, chữ đệm và tên khai sinh; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Nơi đăng ký khai sinh; Quê quán; Dân tộc; Quốc tịch; Họ, chữ đệm và tên, quốc tịch của cha, mẹ hoặc người đại diện hợp pháp; trừ trường hợp chưa xác định được cha, mẹ hoặc người đại diện hợp pháp.


Hiện nay, Bộ Tư pháp đã và đang triển khai Đề án "Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc" với chủ trương đến 2020 sẽ triển khai một Phần mềm hộ tịch dùng chung trên toàn quốc, nhằm quản lý tập trung, thống nhất tại Bộ Tư pháp toàn bộ dữ liệu đăng ký hộ tịch theo Luật Hộ tịch từ các địa phương. Từ đó sẽ cung cấp dữ liệu đầu vào cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an quản lý (theo Luật Căn cước công dân). Hệ thống thông tin Quản lý Hộ tịch của Bộ Tư pháp xây dựng với mục tiêu đảm bảo nền tảng tin học hóa để xử lý/xử lý liên thông để thực hiện 07 lĩnh vực nghiệp vụ về quản lý Hộ tịch, trong đó có lĩnh vực Khai sinh (cùng với Khai tử, Kế hôn, Con nuôi, Giám hộ, Cải chính thay đổi và Thống kê tổng hợp).


Tuy nhiên, trong Bộ Tư pháp xác định giai đoạn từ 2015 - 6/2017 là giai đoạn thí điểm và dự kiến từ nay đến tháng 6 năm 2017, Bộ Tư pháp (Cục Công nghệ thông tin) sẽ triển khai thí điểm đầy đủ Phần mềm đăng ký hộ tịch dùng chung và Hệ thống thông tin quản lý hộ tịch tại 4 tỉnh/thành phố là Hải Phòng, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và Nghệ An. Vì vậy, trước nhu cầu đáp ứng yêu cầu cấp bách về cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong công tác quản lý Hộ tịch cũng như cung cấp thông tin về dân cư cho CSDL về Công dân, liên thông xử lý TTHC, tĩnh Phú Thọ (Sở Tư pháp chủ trì) cần thực hiện đầu tư Dữ liệu dùng chung về Khai sinh trên cơ sở bảo đảm sự đồng bộ, tích hợp dữ liệu với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc (Phần mềm Đăng ký khai sinh điện tử) của Bộ Tư pháp.

● Dữ liệu dùng chung Cán bộ, công chức, viên chức

Dữ liệu dùng chung quản lý tập trung thông tin về biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Theo đó, việc quản lý, tra cứu hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức phục vụ công tác báo cáo, thống kê theo nhiều chiều… thông qua phần mềm ứng dụng giúp tiết kiệm thời gian, giảm chi phí lưu trữ hồ sơ.


● Danh mục và mã

Thông tin các danh mục và mã sau đây sẽ được xây dựng và chia sẻ nhằm tạo sự thống nhất nhất giữa các hệ thống phần mềm trong tỉnh.


		STT

		Danh mục và mã

		Liệt kê các hệ thống thông tin chính có nhu cầu sử dụng



		1

		Danh mục và mã định danh phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành

		Hệ thống quản lý văn bản và điều hành



		2

		Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam

		Quản lý hộ chiếu điện tử



		3

		Mã bưu chính

		



		4

		Danh mục và mã các dân tộc

		Cơ sở dữ liệu về dân cư



		5

		Danh mục và mã các tôn giáo

		Cơ sở dữ liệu về dân cư



		6

		Danh mục và mã giới tính

		Cơ sở dữ liệu về dân cư



		7

		Danh mục và mã nhóm máu

		Hệ thống cơ sở dữ liệu bệnh án điện tử


Quản lý Bệnh viện


Quản lý tiêm chủng, bệnh truyền nhiễm và bệnh không lây nhiễm



		8

		Danh mục và mã Quốc gia, quốc tịch

		Hệ thống cơ sở dữ liệu hộ chiếu điện tử



		9

		Danh mục và mã Tình trạng hôn nhân

		Cơ sở dữ liệu về dân cư



		10

		Danh mục giáo dục, đào tạo Việt Nam Cấp 1, 2, 3

		Quản lý cấp văn bằng, chứng chỉ


Quản lý công tác giáo dục từ xa, đào tạo trực tuyến



		11

		Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học

		Quản lý cấp văn bằng, chứng chỉ



		12

		Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

		Quản lý cấp văn bằng, chứng chỉ



		13

		Danh mục và mã chức danh trong các cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam

		Quản lý cán bộ, công chức


Quản lý công tác thi đua, khen thưởng



		14

		Danh mục và mã các hệ số lương

		Quản lý cán bộ, công chức


Quản lý công tác thi đua, khen thưởng



		15

		Danh mục và mã mức lương tối thiểu vùng

		Quản lý các số liệu điều tra cơ bản



		16

		Danh mục và mã thi đua khen thưởng

		Quản lý công tác thi đua, khen thưởng



		17

		Mã loại văn bản theo quy định pháp luật

		Hệ thống quản lý văn bản và điều hành



		18

		Mã tên các loại văn bản quy phạm pháp luật

		Hệ thống quản lý văn bản và điều hành



		19

		Mã tên các loại văn bản hành chính

		Hệ thống quản lý văn bản và điều hành



		20

		Mã quy định độ khẩn văn bản

		Hệ thống quản lý văn bản và điều hành





3.4. Kiến trúc Tích hợp, Liên thông (LGSP)

Theo mô hình Khung Kiến trúc CQĐT cấp tỉnh theo công văn số 1178/BTTTT-THH ngày 21/4/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông, dịch vụ chia sẻ và tích hợp là các dịch vụ có thể dùng chung, chia sẻ giữa các ứng dụng trong quy mô tỉnh, điều này làm giảm đầu tư trùng lặp, lãng phí, thiếu đồng bộ. Mặt khác, một trong các chức năng quan trọng của các dịch vụ nhóm này là để kết nối, liên thông, tích hợp các ứng dụng.


LGSP cung cấp các dịch vụ để cho các hệ thống thông tin khác trao đổi thông tin, dữ liệu dùng chung (đã phân tích trong nghiệp vụ liên thông). Chi tiết các thông tin trao đổi qua LGSP được thể hiện trong Bảng 10. Thông tin trao đổi giữa các cơ quan của Phụ lục 1.


Kiến trúc tích hợp xác định cách thức tương tác và trao đổi thông tin giữa các ứng dụng nghiệp vụ trong hệ thống, nhằm hỗ trợ các hoạt động cung cấp và triển khai dịch vụ công trực tuyến. Sự kết hợp giữa "Kiến trúc hướng dịch vụ (SOA)" và "Mô hình tham khảo kỹ thuật (TRM)" được coi là bước đầu để xác định các thành phần của kiến trúc, và các thành phần trung gian hỗ trợ việc tích hợp giữa các ứng dụng dịch vụ trong hệ thống.


Mô hình tham khảo kỹ thuật (TRM) - Hình 25 - hỗ trợ và cho phép triển khai các thành phần dịch vụ trong Mô hình ứng dụng, và cung cấp các chức năng nền tảng để thúc đẩy việc tái sử dụng và chuẩn hóa các thành phần công nghệ và dịch vụ.


Mô hình tham khảo kỹ thuật (TRM) có cấu trúc như sau:


- Phạm vi dịch vụ: Mỗi khu vực/phạm vi của dịch vụ tập hợp các tiêu chuẩn và công nghệ vào trong vùng chức năng. Mỗi phạm vi dịch vụ gồm nhiều loại dịch vụ và các tiêu chuẩn dịch vụ khác nhau.

- Loại dịch vụ: Mỗi loại dịch vụ sẽ phân loại các tiêu chuẩn và công nghệ liên quan đến các chức năng công nghệ và nghiệp vụ. Mỗi loại dịch vụ bao gồm một hoặc nhiều các tiêu chuẩn dịch vụ.


- Các tiêu chuẩn dịch vụ: xác định các tiêu chuẩn và công nghệ hỗ trợ các loại dịch vụ.


Mô hình tham khảo kỹ thuật áp dụng cho chính quyền điện tử tỉnh được mô tả trong Hình 25:
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Hình 25: Mô hình tham khảo kỹ thuật (TRM)

Mô hình tham khảo kỹ thuật (TRM) bao gồm 04 phạm vi dịch vụ:

- Phân phối và Truy cập Dịch vụ: tập hợp các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật để hỗ trợ truy cập từ bên ngoài, và bên trong, trao đổi và triển khai các thành phần dịch vụ.


- Tích hợp dịch vụ: tập hợp các công nghệ, tiêu chuẩn, và thông số kỹ thuật, hỗ trợ các thành phần dịch vụ có khả năng tương tác với các thành phần bên trong và bên ngoài dịch vụ. Các cách thức tương tác với các hệ thống/ứng dụng nghiệp vụ hiện tại.


- Khung thành phần dịch vụ: gồm các lớp nền tảng cơ bản, công nghệ, các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật, mà các thành phần ứng dụng được xây dựng, trao đổi, và triển khai theo kiến trúc phân tán (distributed) hoặc kiến trúc hướng dịch vụ (SOA).


- Dịch vụ nền tảng, Lưu trữ, và Hạ tầng: gồm các nền tảng hỗ trợ và triển khai, khả năng cơ sở hạ tầng, và các yêu cầu của phần cứng để hỗ trợ xây dựng, bảo trì, và đảm bảo tính sẵn sàng của các thành phần dịch vụ.


Mô hình tích hợp (hay còn gọi là Hệ thống/nền tảng kết nối quy mô địa phương LGSP) được mô tả trong Hình 26, là sự kết hợp giữa Mô hình tham khảo kỹ thuật (TRM) và Kiến trúc hướng dịch vụ (SOA).
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Hình 26: Hệ thống/nền tảng kết nối quy mô địa phương (LGSP)

Các thành phần trong mô hình LGSP (theo công văn số 1178/BTTTT-THH ngày 21/4/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông) được mô tả triển khai trong kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ như sau:


		STT

		Thành phần LGSP theo 1178/BTTTT-THH

		Thành phần trong kiến trúc CQĐT Tỉnh Phú Thọ



		1.

		Quản lý nền tảng

		Quản lý và giám sát nền tảng tích hợp



		2.

		Quản lý tài khoản

		Quản lý tài khoản



		3.

		Dịch vụ đăng ký

		Quản lý và tích hợp dịch vụ\Dịch vụ đăng ký



		4.

		Quản lý nội dung

		Nền tảng portal



		5.

		Cổng vào dịch vụ

		Quản lý và tích hợp dịch vụ\→ Cổng vào nền tảng (Service Proxy, Queue/Topic)



		6.

		Tích hợp dịch vụ

		Lớp quản lý quy trình liên thông (BPM)



		7.

		Information Interchanger Infrastructure 

		- Quản lý và tích hợp dịch vụ\Message Transportation


- Quản lý và tích hợp dịch vụ\Outbound Service Transport & Message Broker


- Tích hợp hệ thống



		8.

		Xác thực/Cấp quyền

		Xác thực cấp quyền



		9.

		Dịch vụ thư mục

		Danh mục thư mục



		10.

		Thanh toán điện tử

		Cổng thanh toán điện tử ngân hàng





Các thành phần LGSP được thiết kế và triển khai trong kiến trúc CQĐT Tỉnh Phú Thọ được mô tả trong bảng sau:


		Thành phần

		Mô tả



		Quản lý và tích hợp dịch vụ

		+ Khái niệm

Quản lý và tích hợp dịch vụ là một mô hình kiến trúc phần mềm được sử dụng để thiết kế và cài đặt giao tiếp giữa các ứng dụng tương tác trong kiến trúc phần mềm hướng dịch vụ (SOA) dựa trên nền tảng tích hợp ESB.


Nền tảng tích hợp ESB là một giải pháp trung gian (middleware solution) cho phép khả năng tương tác giữa các môi trường không đồng nhất sử dụng một mô hình hướng dịch vụ, và nó đại diện cho sự thống nhất của các loại sản phẩm tích hợp EAI và ứng dụng (Enterprise Service Bus: A Definition - Published: 05 October 2007 - ID: G00203425 - https://www.gartner.com/document/1405237)


+ Chức năng cơ bản của nền tảng tích hợp ESB:

● Giám sát và điều khiển, định tuyến sự trao đổi thông điệp giữa các dịch vụ


● Giải quyết tranh chấp giữa các thành phần dịch vụ


● Kiểm soát triển khai và phiên bản của dịch vụ


● Thống nhất trật tự các ứng dụng rời rạc


● Cung cấp dịch vụ dùng chung như xử lý sự kiện, ánh xạ và chuyển đổi dữ liệu, xử lý hàng đợi cho các sự kiện và thông điệp, xử lý ngoại lệ và bảo mật, chuyển đổi giao thức và đảm bảo kết nối dịch vụ



		Quản lý và giám sát Nền tảng tích hợp

		+ Khái niệm

Quản lý và giám sát nền tảng tích hợp cung cấp khả năng giám sát chất lượng dịch vụ, giảm thiểu thời gian đầu tư, đơn giản hóa quản lý hệ thống phức tạp và tối ưu nguồn lực.


+ Chức năng chính của quản lý nền tảng

● Giám sát hệ thống dịch vụ:


■ Lấy thông tin về ứng dụng trong của nền tảng như nhật ký giao dịch, trạng thái của giao dịch


■ Lấy thông tin về trạng thái hoạt động của dịch vụ, thành phần trong nền tảng.


● Báo cáo nhật ký:

■ Để phân tích nhật ký giám sát của dịch vụ và cung cấp báo cáo về giám sát


● Quản lý truy cập


■ Để có thể sử dụng quản lý điều khiển từ xa cho ứng dụng dịch vụ của các thành phần nền tảng.


+ Khuyến nghị tiêu chuẩn kỹ thuật

( Kết nối


( HTTPS, HTTP 1.1 hoặc cao hơn, SOAP 1.2 hoặc cao hơn


( Web Services Security 1.0


( XSLT 1.0 hoặc cao hơn, WSDL1.1 hoặc cao hơn


( Dữ liệu


( XML 1.0 hoặc cao hơn, XML-Encryption và XML-Digital Signature



		Quản lý tài khoản

		+ Khái niệm

Quản lý tài khoản là sự quản trị liên quan đến quản lý của các tài khoản và cung cấp:


( Cung cấp công cụ quản trị tài khoản


( Hoạt động sử dụng tài khoản cần phải được ghi lại và cung cấp cơ chế truy vấn dữ liệu này.


( Các tài khoản không phù hợp sẽ bị dừng và ngay lập tức có hiệu lực tới quyền truy cập của tài khoản đó


( Cung cấp số liệu phân tích thống kê của tài khoản người dùng, cung cấp khả năng dự báo mất an toàn tiềm tàng.


+ Phạm vi của dịch vụ quản lý tài khoản:

( Lưu trữ bản ghi cho hoạt động của tài khoản


( Phân loại các bản ghi cho hoạt động của tài khoản để dễ dàng truy vấn


( Tự động đưa tài khoản vào danh sách đen


( Quản lý tài khoản hướng tập trung


( Quản lý tài khoản theo cơ chế an toàn


( Dự phòng khả năng lưu trữ các bản ghi hoạt động của tài khoản


+ Khuyến nghị tiêu chuẩn kỹ thuật

- Kết nối: HTTPS, HTTP 1.1 hoặc cao hơn, SSL 3.0 hoặc cao hơn, SOAP 1.2 hoặc cao hơn



		Dịch vụ xác thực (Xác thực và cấp quyền)

		+ Khái niệm

Xác thực là một hành động nhằm thiết lập hoặc chứng thực một cái gì đó (hoặc một người nào đó) đáng tin cậy, nghĩa là, những lời khai báo do người đó đưa ra hoặc về vật đó là sự thật. Trong an ninh máy tính, xác thực là một quy trình nhằm cố gắng xác minh nhận dạng số của phần truyền gửi thông tin trong giao thông liên lạc chẳng hạn như một yêu cầu đăng nhập. Phần gửi cần phải xác thực có thể là một người dùng sử dụng máy tính, máy tính hay một chương trình ứng dụng.


+ Yêu cầu dịch vụ xác thực sử dụng tài khoản/mật khẩu:

● Cần định nghĩa để đảm bảo sự cấp phát tuần tự của tài khoản/mật khẩu người sử dụng


● Mật khẩu được cấp phát cần phải được xác định rõ về tính đúng đắn


● Cần thiết lập chính sách cho mật khẩu. Ví dụ: độ dài của mật khẩu


● Mật khẩu không được lưu trữ dưới dạng văn bản có thể đọc được


+ Khuyến nghị tiêu chuẩn kỹ thuật

( Chuẩn SAML 2.0


( Chuẩn OAuth 2.0


( Chuẩn OpenID


( Giao thức RADIUS


( Giao thức Kerberos


( Access Control Service (ACS)



		Dịch vụ cấp quyền (Xác thực và cấp quyền)

		+ Khái niệm

Cấp quyền truy cập là chức năng xác định quyền truy cập vào các tài nguyên liên quan đến an ninh thông tin và bảo mật máy tính nói chung và kiểm soát truy cập, hay định nghĩa một chính sách truy cập. Tài nguyên bao gồm các tập tin cá nhân hoặc dữ liệu của một mục, chương trình máy tính, các thiết bị máy tính và chức năng được cung cấp bởi các ứng dụng máy tính. Người sử dụng tài nguyên có thể là người dùng máy tính, phần mềm ứng dụng hoặc các thiết bị khác.


+ Yêu cầu quản lý cấp quyền cần đạt các yếu tố sau:

( Cần phải có cơ chế quản lý tài nguyên


( Cần phải cung cấp cơ chế xác thực theo cây phân cấp


( Cần xây dựng quy tắc đặt tên cho tài nguyên


( Cần cung cấp cơ chế quản lý điều khiển đặc quyền và kiểm tra quyền


( Cần thiết lập cơ chế lưu trữ thông tin truy cập và thẩm tra (nhật ký/kiểm tra)


+ Khuyến nghị tiêu chuẩn kỹ thuật

( Chuẩn SAML 2.0

( Chuẩn OAuth 2.0


( Chuẩn OpenID


( Giao thức RADIUS


( Giao thức Kerberos


( Access Control Service (ACS)



		Dịch vụ thư mục (Danh mục thư mục)

		+ Khái niệm

Dịch vụ thư mục là phần mềm hệ thống mà lưu trữ, tổ chức và cung cấp quyền truy cập vào thông tin trong một thư mục. Một dịch vụ thư mục xác định tên cho mạng, đồng thời là một hệ thống thông tin chia sẻ về cơ sở hạ tầng cho định vị, quản lý, điều hành, tổ chức và phổ biến sản phẩm và các tài nguyên mạng, bao gồm các khối tin, thư mục, tập tin, máy in, người dùng, các nhóm, các thiết bị, số điện thoại và các đối tượng khác.


+ Khuyến nghị tiêu chuẩn kỹ thuật

- LDAP v3: là chuẩn dịch vụ thư mục, dựa trên X.500 nhưng chỉ sử dụng TCP/IP và lược đồ mã hóa chuỗi DAP (Directory Access Protocol), giúp tương thích hơn cho Internet.



		Lớp quản lý quy trình liên thông (BPM)

		+ Khái niệm

Dịch vụ này nhằm điều phối các ứng dụng hay các dịch vụ để cung cấp các loại dịch vụ mới. Với tích hợp, việc đăng kí và tiếp nhận dịch vụ là cần thiết cùng với dịch vụ thư mục, xác thực/cấp quyền và quản lý tài khoản.


+ Yêu cầu dịch vụ tích hợp

Tích hợp dịch vụ cung cấp cơ chế hỗ trợ nhà cung cấp dịch vụ xây dựng nền tảng dịch vụ cung các dịch vụ một dừng (one-stop services):


● Cài đặt quy trình nghiệp vụ: Cung cấp cài đặt quy trình nghiệp vụ nghiệp vụ các chức năng cho việc thiết kế và triển khai tích hợp dịch vụ


● Thông tin cho khai báo quy trình nghiệp vụ: Các dịch vụ cần phải được đăng kí qua dịch vụ đăng kí. Các thông tin khai báo quy trình nghiệp vụ cần phải được lưu trữ trong module tích hợp dịch vụ. Thông tin về khai báo quy trình nghiệp vụ bao gồm: Tên của quy trình nghiệp vụ, biến của của quy trình nghiệp vụ và địa chỉ IP


● Cung cấp cơ chế ghi nhật ký cho quy trình nghiệp vụ

● Cung cấp cơ chế giám sát cho quy trình nghiệp vụ


● Thực thi quy trình nghiệp vụ: Điều khiển và thực thi từng quy trình nghiệp vụ


+ Khuyến nghị tiêu chuẩn kỹ thuật

- Chuẩn BPMN 2.0: mô tả quy trình nghiệp vụ


- Chuẩn WS-BPEL 2.0: sử dụng cho các hoạt động thực thi quy trình nghiệp vụ sử dụng Web Service (Dịch vụ Web).



		Dịch vụ thanh toán điện tử (Cổng thanh toán điện tử ngân hàng)

		+ Mô tả dịch vụ

Dịch vụ thanh toán điện tử là một trong những dịch vụ được triển khai khi cấp độ ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước phát triển ở mức độ cao nhất. Khi đó việc thanh toán các dịch vụ công của người dân, doanh nghiệp và các giao dịch giữa các cơ quan nhà nước với nhau hoặc giữa công chức, viên chức với các dịch vụ liên quan đến bảo hiểm, thuế… Dịch vụ thanh toán điện tử có thể kết nối đến: hệ thống thanh toán điện tử của ngân hàng, hệ thống trung gian thanh toán (e-payment service providers).


+Yêu cầu dịch vụ

● Xây dựng quy trình xử lý và quy trình thanh toán end-to-end để kết nối từ dịch vụ đến cổng thanh toán.


● Xây dựng các quy trình tương ứng để khởi tạo thanh toán điện tử


● Xây dựng đặc tả chi tiết để kết nối với các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán.


● Đảm bảo an toàn bảo mật cho hệ thống thanh toán điện tử.


+Khuyến nghị tiêu chuẩn kỹ thuật:

● Kết nối


( Truyền dữ liệu đồng bộ: HTTPS hoặc SFTP


( Truyền dữ liệu không đồng bộ: SMTPS


( Web Services Security 1.0 hoặc cao hơn


● Dữ liệu


( XML 1.0 hoặc cao hơn, XML-Encryption và XML-Digital Signature



		Tích hợp hệ thống

		+ Khái niệm

Dịch vụ trao đổi thông tin/dữ liệu thực hiện giống như bộ giao tiếp kết nối đường ống giữa các nền tảng.Các hệ thống phần mềm cũ hoặc các nền tảng tích hợp và chia sẻ khác có thể được kết nối với nhau thông qua thành phần này.


+ Yêu cầu về dịch vụ trao đổi thông tin/dữ liệu

Dịch vụ trao đổi thông tin cung cấp 1 giao tiếp hoặc môi trường trao đổi dữ liệu giữa các yêu cầu dịch vụ đã được đăng kí bên trong hay bên ngoài nền tảng:


- Thiết lập thỏa thuận dịch vụ


- Chuyển đổi định dạng dữ liệu dịch vụ


- Cung cấp dịch vụ tới module kết nối


- Cơ chế bảo mật dịch vụ


- Giám sát


- Tham chiếu và lưu trữ thực thi thông điệp


- Kết nối tới hệ thống bên ngoài


- Cơ chế xử lý lỗi


+ Khuyến nghị tiêu chuẩn kỹ thuật

( Kết nối


( Truyền dữ liệu đồng bộ: HTTPS hoặc SFTP


( Truyền dữ liệu không đồng bộ: SMTPS


( Web Services Security 1.0 hoặc cao hơn


( Dữ liệu


( XML 1.0 hoặc cao hơn, XML-Encryption và XML-Digital Signature



		Dịch vụ giá trị gia tăng (Dịch vụ triển khai trên nền tảng tích hợp)

		+ Mô tả dịch vụ

Dịch vụ giá trị gia tăng là thành phần được xây dựng dùng chung nhằm khai thác tối đa tiềm năng của hệ thống thông tin, dữ liệu của tỉnh một cách an toàn, tin cậy. Dịch vụ giá trị gia tăng được xây dựng khi dữ liệu của hệ thống khá hoàn thiện, các quy định, quy trình đã được xây dựng cơ bản hoàn thiện.


Ví dụ:


Dịch vụ quản lý quan hệ khách hàng cung cấp dịch vụ cho bên thứ 3 hoặc các đại lý để tra cứu, xác minh thông tin trong giao dịch điện tử như: thông tin đất đai, thông tin địa điểm… phục vụ phát triển kinh tế xã hội.


+ Yêu cầu dịch vụ

● Xây dựng, định nghĩa Khuyến nghị tiêu chuẩn kỹ thuật và đặc tả kết nối từng loại dịch vụ giá trị gia tăng.


● Sử dụng chung các dịch vụ chia sẻ như: quản lý định danh và dịch vụ thư mục, dịch vụ xác thực…


● Xây dựng các kết nối tích hợp, chia sẻ thông tin với hệ thống thông tin KT-XH trên địa bàn tỉnh/thành phố


● Xây dựng các kết nối tích hợp với đăng ký đất đai, đăng ký kinh doanh, CSDL dân cư, thuế...


+ Khuyến nghị tiêu chuẩn kỹ thuật:

● Kết nối


( Truyền dữ liệu đồng bộ: HTTPS hoặc SFTP


( Truyền dữ liệu không đồng bộ: SMTPS


( Web Services Security 1.0 hoặc cao hơn


● Dữ liệu


( XML 1.0 hoặc cao hơn, XML-Encryption và XML-Digital Signature





Nền tảng tích hợp ESB là thành phần cốt lõi của Hệ thống/nền tảng kết nối quy mô địa phương LGSP, chi tiết các thành phần của nền tảng tích hợp ESB được mô tả trong Hình 27.
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Hình 27: Nền tảng tích hợp ESB

Các thành phần chính của nền tảng tích hợp ESB (Enterprise Service Bus: A Definition - Published: 05 October 2007 - ID: G00203425 - https://www.gartner.com/document/1405237) gồm:


		Thành phần

		Mô tả



		Đăng ký dịch vụ

		+ Khái niệm

Đăng kí dịch vụ với mục đích để đăng kí và lưu trữ thông tin các hàm, dịch vụ bên trong nền tảng tích hợp và chia sẻ. Để hoàn thành triển khai một dịch vụ trong môi trường nền tảng tích hợp và chia sẻ, thì dịch vụ đó cần phải được đăng kí vào nền tảng tích hợp thông qua dịch vụ đăng kí.


+ Chức năng của dịch vụ đăng kí

( Cung cấp mã định danh cơ bản để định danh đối tượng duy nhất OID (unique object identification) cho ứng dụng, dịch vụ.


( Quản lý và cung cấp đăng kí OID


( Quản lý và cung cấp dịch vụ đăng kí ứng dụng dịch vụ


( Cung cấp người dùng, tổ chức (tùy chọn), quản lý và đăng kí nhóm (tùy chọn).


+ Khuyến nghị tiêu chuẩn kỹ thuật

( Kết nối


( HTTPS, HTTP 1.1 hoặc cao hơn, SOAP 1.2 hoặc cao hơn


( Web Services Security 1.0 hoặc cao hơn


( UDDI 2.0 hoặc cao hơn

( Dữ liệu


( XML 1.0 hoặc cao hơn, XML-Encryption và XML-Digital Signature



		Cổng vào nền tảng (Service Proxy, Queue/Topic)

		+ Khái niệm

Cổng vào nền tảng là đường vào cho các dịch vụ, bộ kết nối từ Portal hoặc ứng dụng dịch vụ truy cập vào nền tảng dịch vụ cần phải kết nối qua Cổng vào nền tảng để kiểm tra bảo mật và tiếp nhận kết quả hồi đáp từ Cổng vào nền để xử lý và kết nối đến ứng dụng khác trong nền tảng tích hợp và chia sẻ.


+Yêu cầu xây dựng cổng vào nền tảng

( Cần phải xây dựng chuẩn định dạng thông điệp và trao đổi thông điệp cần phải tuân theo XML


( Cung cấp cơ chế bảo mật cho thông tin riêng tư và thông tin mật


( Cung cấp cơ chế gửi thông báo để nhắn tin tới nơi nhận


+ Chức năng của cổng vào nền tảng

Với tất cả dịch vụ nằm trong nền tảng tích hợp và chia sẻ, cần phải được triệu gọi thông qua Cổng vào nền tảng


( Triệu gọi dịch vụ quản lý tài khoản để kiểm tra


( Định nghĩa định dạng chuẩn cho truyền dữ liệu cho yêu cầu dịch vụ và tự sinh ra thông tin để hồi đáp lại yêu cầu.


( Đối với các hệ thống tích hợp và mở rộng, giao thức truyền dữ liệu cần tuân theo chuẩn quốc tế như chuẩn cho HTTP và giao thức dịch vụ Web


( Cung cấp cơ chế bảo vệ dữ liệu


+ Khuyến nghị tiêu chuẩn kỹ thuật

( Kết nối


( HTTPS, HTTP 1.1 hoặc cao hơn, SOAP 1.2 hoặc cao hơn


( Web Services Security 1.0


( XSLT 1.0 hoặc cao hơn, WSDL1.1 hoặc cao hơn


( FTP, HTTP(s), multiple JMS providers (SOAP/JMS), RMI, MQ, CORBA, DCOM, and e-mail (POP, SMTP, IMAP).


( Dữ liệu


( XML 1.0 hoặc cao hơn, XML-Encryption và XML-Digital


Signature





3.4.1 Nguyên tắc xây dựng kiến trúc tích hợp, liên thông (LGSP)

Các nguyên tắc được áp dụng trong quá trình thiết kế kiến trúc tích hợp, liên thông:


		Nguyên Tắc 1: Tính tương tác (Interoperability)


Tối ưng hóa các tương tác giữa các ứng dụng dịch vụ bằng việc sử dụng các tiêu chuẩn (standard) hoặc cơ chế chung cho việc cung cấp và sử dụng ứng dụng dịch vụ.



		Cơ sở

		- Mô hình tham chiếu SOA loại bỏ việc chắp và các giải pháp khác nhau triển khai trong các ban ngành, để các hệ thống nay có khả năng "nói" hoặc dữ liệu trao đổi


- Khả năng tương tác cho phép trao đổi thông tin liền mạch trơn tru, sử dụng lại các mô hình dữ liệu và hoán đổi dữ liệu qua các hệ thống.


- Đem tới khả năng nối kết, cộng tác, truy cập̣ hiệu quả và dễ dàng tích hợp dữ liệu để giao tiếp liên lạc giữa G2G, G2C, G2E và G2B





		Hướng dẫn

		- Các chính sách đưa ra nên tăng cương và các tiêu chuẩn lựa chọn nên làm thuận lợi cho tính tương tác

- Xác định các phần chung (gồm các chính sách đang dùng của Tỉnh, các tiêu chuẩn, ứng dụng, công nghệ,.. bất cứ gì liên quan) thông qua liên thông nghiệp vụ và định nghĩa các chính sách, các tiêu chuẩn, các thủ tục để đảm bảo khả năng sử dụng lại được các thành phần. Ví dụ: định nghĩa các cấu trúc dữ liệu, các tập̣ dữ liệu ở mức quốc gia, v.v


- Các ban ngành sẽ chọn các tiêu chuẩn mà cho phép nhiều lựa chọn và giảm gánh nặng hành chính.



		Nguyên Tắc 2: Tính bảo mật (Confidentiality)



		Cơ sở

		- Thông tin và dữ liệu bảo mật được phân loại chính xác và bảo mật tương xứng. Sự bí mật không thể được đảm bảo chỉ bởi các tiêu chuẩn kỹ thuật. Nó phải có quá trình, thỏa thuận giữa các tổ chức, các luật, v.v đúng nơi đúng chỗ để đảm bảo hiệu lực.



		Hướng dẫn

		- Các ban ngành đảm bảo tính bí mật của thông tin đối với người dân (ví dụ hồ sơ), kinh doanh (thông tin thống kê của ban ngành), và chính phủ (hiệp định bảo mật); và đảm bảo thực hiện các giới hạn truy cập̣ và truyền bá thông tin đúng luật 



		Nguyên Tắc 3: Dựa trên các tiêu chuẩn mở



		Cơ sở

		- Bám chặt các tiêu chuẩn mở được khuyến khích/đẩy mạnh



		Hướng dẫn

		- Các thuộc tính của các tiêu chuẩn mở như độc lập nền tảng, không phụ thuộc vào nhà cung cấp, khả năng sử dụng nhiều phương án triển khai hệ thống, và thiết lập các mô hình tiêu chuẩn mở cho phép trao đổi, tương tác thông tin một cách bền vững, mềm dẻo, bảo vệ dữ liệu và sự tự chủ lựa chọn công nghệ không phụ thuộc vào nhà cung cấp.


- Áp dụng các tiêu chuẩn mở với các định dạng dữ liệu/file mở sẽ thuận lợi cho việc lưu trữ các hồ sơ và dữ liệu điện tử của tỉnh.



		Nguyên Tắc 4: Cung cấp dịch vụ dựa trên nền tảng ESB



		Cơ sở

		- Việc sử dụng ESB đẩy mạnh sự liên kết lỏng, hỗ trợ tích hợp các hệ thống không đồng nhất, hỗ trợ gắn kết các tiêu chuẩn mơ.


- ESB cho phép phát triển, tích hợp và triển khai các dịch vụ một cách nhanh chóng, dễ dàng bảo trì và nâng cao hiệu quả công việc.



		Hướng dẫn

		- ESB sẽ công khai giao diện lập trình ứng dụng (API) chung cho các hệ thống thực thi bên dưới của cổng chính quyền điện tử.


- ESB sẽ luôn sẵn sàng để dùng như một tài nguyên cho bất kì thành phần dịch vụ nào của sở, ban, ngành. Nên có sự liên kết, móc nối lỏng giữa tầng dịch vụ và các tầng bên dưới của nó với việc tầng dịch vụ hoạt động như giao diện kết nối (façade) chính tầng bên dưới.



		Nguyên Tắc 5: Sử dụng WebService cho trao đổi thông tin dữ liệu



		Cơ sở

		- WebSerice được sử dụng giữa các tầng dịch vụ. Độ chi tiết của các dịch vụ tạo trong ESB không nên chi tiết và nhiều logic nghiệp vụ, dẫn tới việc khó kiểm soát, và ảnh hưởng khi có sự thay đổi về nghiệp vụ.



		Hướng dẫn

		- Tuân theo các tiêu chuẩn cho các đặc tả web service về bảo mật, tương tác, tin cậy, v.v





Các nguyên tắc được áp dụng trong quá trình thiết kế các dịch vụ trong mô hình SOA:


		Nguyên Tắc 1: Chuẩn hóa giao ước (giao diện kết nối) dịch vụ (Standardized Service Contract)



		Cơ sở

		- Các dịch vụ (Service) được thiết kế và triển khai tuân theo cùng tiêu chuẩn thiết kế giao ước dịch vụ (service contracts).



		Hướng dẫn

		- Đảm bảo các giao ước dịch vụ (service contracts) cả về tối ưu hóa, độ chi tiết thích hợp và chuẩn hóa để đảm bảo rằng các điểm đầu nút thiết lập bởi các dịch vụ là nhất quán, tin cậy và có thể quản lý. Nguyên tắc thiết kế nay đặc biệt ủng hộ thiết kế "giao ước trước nhất - contract first" cho các dịch vụ. 



		Nguyên Tắc 2: Liên kết lỏng giữa các dịch vụ (Service Loose Coupling)



		Cơ sở

		- Nguyên tắc này chủ trương tạo ra một kiểu cụ thể mối quan hệ trong và ngoài các ranh giới dịch vụ, với việc nhấn mạnh không thay đổi về việc giảm sự phụ thuộc giữa các giao ước dịch vụ, các cài đặt, và các nhà sử dụng dịch vụ đó



		Hướng dẫn

		- Khuyến khích, thúc đẩy thiết kế độc lập̣, phát triển logic và cài đặt thực thi của dịch vụ trong khi vẫn đảm bảo sự tương tác, trao đổi cơ bản với những lớp, ứng dụng, hệ thống sử dụng dịch vụ.



		Nguyên Tắc 3: Trừu tượng hóa dịch vụ (Service Abstraction)



		Cơ sở

		- Nguyên tắc này chỉ ra rằng các giao ước dịch vụ chỉ chứa thông tin thiết yếu, và thông tin về dịch vụ là bị hạn chế với những gì đã được đưa ra trong các giao ước dịch vụ 



		Hướng dẫn

		- Nguyên tắc nhấn mạnh nhu cầu che giấu các chi tiết bên dưới của dịch vụ càng nhiều càng tốt. Điều này cho phép bảo toàn được mối liên kết lỏng.



		Nguyên Tắc 4: Tính dùng lại của dịch vụ (Service Reusability)



		Cơ sở

		- Nguyên tắc này chỉ ra rằng các dịch vụ chưa và thể hiện logic không thể biết và có thể được bố trí như các tài nguyên có thể sử dụng lại.



		Hướng dẫn

		- Nguyên tắc tập̣ trung đảm bảo rằng logic dịch vụ được thiết kế chung và mạnh; và nhấn mạnh vị trí của các dịch vụ là các tài nguyên hệ thống được sử dụng thông qua các giao diện tích hợp dịch vụ mà không cần biết rõ cài đặt chi tiết của dịch vụ.



		Nguyên Tắc 5: Tính tự chủ của dịch vụ (Service Autonomy)



		Cơ sở

		- Nguyên tắc này chỉ ra rằng các dịch vụ thực hiện mức điều khiển cao trên môi trường chạy thực tế.



		Hướng dẫn

		- Đối với các dịch vụ ma thực hiện khả năng của chúng nhất quán và tin cậy, logic giải pháp phía dưới chung cần có mức độ điều khiển quan trọng trên môi trường và tài nguyên của nó.



		Nguyên Tắc 6: Tính sẵn sàng của dịch vụ (Service Availability)



		Cơ sở

		- Nguyên tắc này chỉ ra rằng các dịch vụ tối thiểu hóa việc sử dụng tài nguyên bằng việc trì hoãn việc quản lý các thông tin trạng thái khi cần thiết



		Hướng dẫn

		- Việc quản lý quá nhiều các thông tin trạng thái có thể làm ảnh hưởng tới tính sẵn sàng của dịch vụ và làm suy yếu khả năng mở rộng (scalability) của dịch vụ. Vì thế, các dịch vụ nên được thiết kế lý tưởng để giữ nguyên trạng thái khi được yêu cầu



		Nguyên Tắc 7: Khả năng khám phá/tìm thấy dịch vụ (Service Discoverability)



		Cơ sở

		- Nguyên tắc này chỉ ra rằng các dịch vụ được bổ sung bằng dữ liệu mô tả giao tiếp (communitive metadata) nhờ đó chúng có thể được phát hiện và giải thích hiệu quả



		Hướng dẫn

		- Các dịch vụ và ứng dụng dịch vụ được xem như là các tài sản của tỉnh, do đó cũng cần được dễ dàng phát hiện, tìm thấy bởi các dịch vụ khác, để nâng cao cơ hội tái sử dụng.



		Nguyên Tắc 8: Sự hợp thành dịch vụ (Service Composition)



		Cơ sở

		- Nguyên tắc này chỉ ra rằng dịch vụ là các thành phần tham gia hợp thành dịch vụ mới hiệu quả, không quan tâm tới kích thước và độ phức tạp của cấu thành đó



		Hướng dẫn

		- Các thành phần cấu thành phức tạp đưa vào phụ thuộc vào thiết kế dịch vụ mà cần phải biết trước để tránh các bổ sung quá lớn. Các dịch vụ có khả năng tham gia như các thành phần cấu thành hiệu quả, không quan tâm tới việc được đưa vào cấu thành ngay hay không



		Nguyên Tắc 9: Hướng dịch vụ và khả năng tương tác (Service- Orientation and Interoperability)



		Cơ sở

		- Mục tiêu chính của việc áp dụng hướng dịch vụ là mức tương tác bên trong được thiết lập như một đặc điểm thiết kế dịch vụ thông thường được mong đợi 



		Hướng dẫn

		Mỗi một trong 9 nguyên tắc vừa nêu trên hỗ trợ hoặc xây dựng khả năng tương tác theo một số cách. Dưới đây là một số ví dụ: 


- Khi các giao ước dịch vụ được chuẩn hóa, chung sẽ đảm bảo một thước đo cơ sở về mức độ tương tác kết hợp với sự hài hòa của các mô hình dữ liệu 


- Giảm mức độ liên kết các dịch vụ sẽ làm tăng mức độ tương tác bằng việc làm cho các dịch vụ ít phụ thuộc vào nhau và do đó sẽ mở hơn đối với các nhà tiêu dùng dịch vụ khác


- Trừu tượng hóa các chi tiết về dịch vụ sẽ hạn chế tất cả các tương tác với giao ước dịch vụ, tăng tính nhất quán dài lâu của sự tương tác bằng việc cho phép logic các dịch vụ phía dưới phát triển độc lập hơn


- Thiết kế các dịch vụ có tính sử dụng lại ngụ ý yêu cầu sự tương tác ở mức cao giữa dịch vụ với số lượng khách hàng tiềm ẩn khổng lồ


- Bằng việc tăng tính tự chủ của dịch vụ, các hành vi của nó có thể dễ dự đoán hơn, tăng khả năng sử dụng lại và nhờ đó có thể đạt được mức độ tương tác

- Thông qua việc nhấn mạnh thiết kế không trạng thái (stateless design), tính sẵn sàng và khả chuyển tăng, sẽ cho phép chung hoạt động thường xuyên và tin cậy hơn


- Khả năng tìm thấy dịch vụ đơn giản sẽ cho phép các dịch vụ dễ dàng xác định vị trí hơn bởi những người muốn làm việc với chúng


Cuối cùng, với các dịch vụ được cấu thành hiệu quả, chúng phải hoạt động. Thành công của việc đạt được các yêu cầu hợp thành sẽ được kết nối trực tiếp tới việc mở rộng tới các dịch vụ đã chuẩn hóa và trao đổi dữ liệu giữa các dịch vụ được tối ưu





3.4.2 Kiến trúc tham khảo triển khai TTHC trực tuyến

Mô tả hoạt động và việc sử dụng LGSP, NGSP trong quá trình triển khai TTHC được thể hiện qua ví dụ cụ thể triển khai TTHC thuộc lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước trong tương lai, với quy trình được mô tả trong Hình 28 (chi tiết quy trình được mô tả trong mục "V-3.1.4 - Ví dụ: Tổng quát quy trình tương lai của nhóm TTHC thuộc lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước").
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Hình 28: Quy trình thực hiện tương lai của nhóm TTHC thuộc lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước qua LGSP, NGSP

Trong quy trình thực hiện này có sự tham gia và tương tác trao đổi thông tin của Sở Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, và hệ thống Ngân hàng để cung cấp và thực hiện dịch vụ.


Mô hình kiến trúc triển khai của nhóm TTHC thuộc lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước được mô tả trong Hình 29 với các thành phần chính sau:
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Hình 29: Kiến trúc triển khai nhóm TTHC thuộc lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước

Yêu cầu để triển khai một ứng dụng cho một nhóm TTHC của một lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước bao gồm:


		Đối tượng

		Hệ thống/Ứng dụng

		Mô Tả



		Công dân/Doanh nghiệp

		Cổng công dân

		- Cung cấp giao diện (UI) cho công dân/doanh nghiệp để thực hiện yêu cầu sử dụng dịch vụ của nhóm TTHC thuộc lĩnh vực Lưu thông hàng hóa, và xử lý các yêu cầu.


- Tiếp nhận yêu cầu hồ sơ từ người dân và doanh nghiệp.


- Cập nhật trạng thái hồ sơ


- …



		Công chức

		Cổng công chức (ứng dụng nghiệp vụ)

		- Cung cấp giao diện (UI) cho công chức/cán bộ chuyên trách thực hiện các nghiệp vụ TTHC lưu thông hàng hóa.

- Tiếp nhận các và xử lý các yêu cầu của người dùng.


- Cập nhật trạng thái hồ sơ


- …..



		

		Dịch vụ đăng nhập một lần SSO

		Hệ thống đăng nhập một lần SSO được triển khai và chia sẻ cho các hệ thống/ứng dụng nghiệp vụ của các sở, ban, ngành.



		LGSP (Hệ thống/nền tảng kết nối quy mô địa phương)

		Quản lý quy trình (BPM):


Quy trình của lĩnh vực Lưu thông hàng hóa.

		- Phát triển quy trình của lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước có liên thông về dữ liệu, và liên thông nghiệp vụ với bộ KHĐT.


- Triển khai quy trình lên trên nền tảng quản lý quy trình BPM


- …



		

		Quản lý & tích hợp dịch vụ:


Dịch vụ thông tin doanh nghiệp, 


Dịch vụ Danh mục & mã

		Các dịch vụ được cung cấp bởi các danh mục dùng chung, và các hệ thống khác có sử dụng trong quy trình của nhóm TTHC của lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước, được mô tả trong thành phần quản lý & tích hợp dịch vụ thuộc Hệ thống/nền tảng kết nối quy mô địa phương LGSP. Các dịch vụ và cách thức sử dụng chúng như sau:


- Dịch vụ thông tin doanh nghiệp - để thực hiện việc kiểm tra thông tin doanh nghiệp qua mã doanh nghiệp, quá trình kiểm tra thông tin này có thể thực hiện qua 2 cách sau:


○ Cách 1 - Kết nối trực tiếp: Thông tin dịch vụ được kiểm tra trực tiếp thông qua kết nối từ LGSP của tỉnh đến hệ thống của Bộ KHĐT thông qua hệ thống kết nối NGSP. Các kết nối này được thực hiện thông qua các chuẩn kết nối (ví dụ: SOAP,…)


○ Cách 2 - Sử dụng dữ liệu lưu tại TTTH dữ liệu tỉnh: Một phiên bản thông tin dữ liệu của doanh nghiệp được lưu tại TTTH dữ liệu tỉnh, thông tin dữ liệu này được cập nhật định kỳ (hàng ngày, tháng, quý,…), qua việc tích hợp với CSDL quốc gia về Đăng ký kinh doanh thông qua hệ thống kết nối NGSP. Các kết nối này có thể thực hiện thông qua các chuẩn kết nối FTP, SFTP,… dữ liệu đăng ký kinh doanh được chiết suất dưới dạng file, và file này được chuyển về TTTH dữ liệu tỉnh thông qua hệ thống NGSP, tại TTTH dữ liệu tỉnh, dữ liệu đăng kinh doanh sẽ được cập nhật vào CSDL đăng ký kinh doanh của tỉnh.


- Dịch vụ danh mục mã - dịch vụ này được triển khai tập trung tại TTTH dữ liệu tỉnh, và chia sẻ với các hệ thống/ứng dụng nghiệp vụ khác trong tỉnh.



		

		Tích hợp hệ thống (Adapter)

		Phát triển các thành phần tích hợp và chuyển đổi dữ liệu (adapter), các này được triển khai và sử dụng chung. Các thành phần adapter được triển khai:


- Thành phần adapter với hệ thống kết nối NGSP.


- Thành phần adapter với cổng thanh toán ngân hàng.


- Thành phần adapter với các dịch vụ chia sẻ dùng chung trong tỉnh.



		Ứng dụng dịch vụ

		Ứng dụng dịch vụ lưu thông hàng hóa

		- Ứng dụng cài đặt nghiệp vụ thực tế của nghiệp vụ Lưu thông hàng hóa trong nước của sở Công thương.


- Thành phần thực hiện các nghiệp vụ TTHC Lưu thông hàng hóa trong nước có thể kết nối và sử dụng trực tiếp dịch vụ này.



		

		Ứng dụng dịch vụ danh mục mã

		- Ứng dụng này cài đặt các nghiệp vụ thực tế để chia sẻ dữ liệu danh mục & mã với các ứng dụng của sở ban ngành khác, thông qua Hệ thống/nền tảng kết nối quy mô địa phương LGSP.



		

		Ứng dụng dịch vụ thông tin doanh nghiệp

		- Ứng dụng này được triển khai để chia sẻ dữ liệu thông tin doanh nghiệp được lưu trữ tại tỉnh.



		CSDL và ứng dụng khác

		CSDL của Sở Công Thương

		- CSDL của sở Công thương phục vụ cho quá trình triển khai quy trình nghiệp vụ TTHC của Sở Công thương.



		

		CSDL Mã Chỉ Mục

		- CSDL chỉ mục được triển khai tập trung tại TTTH dữ liệu của tỉnh.



		

		CSDL Đăng ký kinh doanh

		- CSDL Đăng ký kinh doanh được lưu trữ tại tỉnh.
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Hình 30: Ví dụ: Mô hình triển khai TTHC trực tuyến thông qua LGSP

3.4.3 Mô hình tích hợp 06 CSDL quốc gia

Việc tích hợp giữa CQĐT tỉnh với 06 CSDL quốc gia có thể được thực hiện theo 03 cách sau 

- Cách 1 - thực hiện thủ công: Cán bộ chuyên trách sẽ thực hiện thu thập và nhập thông tin CSDL quốc gia và nhập vào hệ thống của CQĐT bằng thủ công, thông qua giao diện ứng dụng dịch vụ.


- Cách 2 - Kết nối trực tiếp: Thông tin dữ liệu được kiểm tra trực tiếp thông qua kết nối từ LGSP của tỉnh đến hệ thống CSDL quốc gia thông qua hệ thống kết nối NGSP. Các kết nối này được thực hiện thông qua các chuẩn kết nối (ví dụ: SOAP,…)


- Cách 3 - Sử dụng dữ liệu lưu tại TTTH dữ liệu tỉnh: Một phiên bản thông tin dữ liệu của CSDL quốc gia được lưu tại TTTH dữ liệu tỉnh, thông tin dữ liệu này được cập nhật định kỳ (hàng ngày, tháng, quý,…), qua việc tích hợp với CSDL quốc gia thông qua hệ thống kết nối NGSP. Các kết nối này có thể thực hiện thông qua các chuẩn kết nối FTP, SFTP,… dữ liệu của CSDL quốc giá chiết suất dưới dạng file, và file này được chuyển về TTTH dữ liệu tỉnh thông qua hệ thống NGSP, tại TTTH dữ liệu tỉnh, dữ liệu này sẽ được đổ vào các phiên bản thông tin dữ liệu của CSDL tương ứng của tỉnh.
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Hình 31: Mô hình tích hợp 06 CSDL quốc gia

3.5. Kiến trúc Bảo mật

3.5.1 Mô hình tham khảo bảo mật
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Hình 32: Mô hình tham khảo Bảo mật (SRA)

Các thành phần trong mô hình tham khảo bảo mật (SRA) gồm:

		Lớp bảo mật

		Mô tả



		Bảo mật lớp mạng

		Bảo mật lớp mạng giải quyết với các kỹ thuật bảo mật thông qua: điều khiển truy cập̣ từ xa/cục bộ, xác thực, bảo vệ firewall, phát hiện xâm nhập̣ mạng và quản lý việc bảo mật được sử dụng bởi các sở ban ngành và người dùng



		Bảo mật lớp ứng dụng

		Bảo mật lớp ứng dụng là việc sử dụng phần cứng, phần mềm, và các biện pháp thủ tục để bảo vệ các ứng dụng khỏi các đe dọa từ bên ngoài. Các biện pháp bảo mật được đưa vào các ứng dụng và trình bảo mật ứng dụng đúng đắn sẽ làm giảm tối thiểu khả năng mà các hacker có thể điều khiển các ứng dụng, và truy cập̣, lấy cắp, sửa đổi, hoặc xóa các dữ liệu nhạy cảm.





		Bảo mật lớp dữ liệu

		Bảo mật lớp dữ liệu liên quan tới các kỹ thuật bảo mật để bảo vệ dữ liệu khỏi nguy cơ bị sai hỏng và truy cập̣ trái phép, để đảm bảo sự riêng biệt của dữ liệu trong khi vẫn duy trì tính bảo mật.

Dữ liệu được coi như tài sản quan trọng và vì vậy sẽ được bảo vệ theo cách tương xứng với giá trị của nó.

Bảo vệ và bảo mật sẽ tập̣ trung vào việc điều khiển các truy cập̣ trái phép tới dữ liệu.



		Bảo mật lớp nền tảng

		Bảo mật lớp nền tảng liên quan tới các kỹ thuật bảo mật trên các máy chủ, máy trạm và hệ điều hành.


Nó bao gồm điều khiển việc truy cập̣ máy chủ, phát hiện các tấn công tới các host, sử dụng các chương trình quét virut và phát hiện phần mềm gián điệp trên server và desktop, quản lý sửa chữa phần mềm, bảo mật lưu trữ, bảo mật IP, bảo mật các điểm nút truyền thông, …



		Bảo mật phần cứng

		Bảo mật phần cứng nhằm tới các đặc tính bảo mật liên quan tới việc hạn chế các truy cập̣ vật lý bởi nhân viên không được phép tới các thiết bi/̣cơ sở vật chất được điều khiển (tòa nhà, phòng máy tính, trung tâm dữ liệu …), cùng với các hệ thống truy cập̣ và các kiểu điều khiển truy cập̣ được sử dụng trong cùng các thiết bị hoặc các nơi đó.





3.5.2 Nguyên tắc xây dựng kiến trúc bảo mật

Các nguyên tắc được áp dụng trong quá trình thiết kế kiến trúc bảo mật:


		Nguyên Tắc 1: Tuân thủ kiểm soát, lựa chọn, và tiêu chuẩn (Security Control Compliance, Selection & Standardization)



		Cơ sở

		- Có một môi trường chuẩn hóa sẽ giam các chi phí vận hành, cải thiện tính tương tác và hỗ trợ 


- Đảm bảo các giải pháp bảo mật là phù hợp cho tất cả mục đích

- Tránh các vi phạm về bảo mật 



		Hướng dẫn

		- Xây dựng các chính sách bảo mật thông tin tương ứng bao gồm bảo mật dữ liệu, bảo mật ứng dụng, và các thành phần khác trong hệ thống tương tác với chúng.


- Các kiểm soát bảo mật được đưa ra phải phù hợp với các chính sách của chính phủ

- Việc lựa chọn các kiểm soát bảo mật dựa trên quyết định về phân tích và quản lý rủi ro. Quá trình lựa chọn các kiểm soát bảo mật mới sẽ xem xét cả mức độ giảm bớt rủi ro đạt được do kiểm soát và tổng chi phí để có được, cài đặt và bảo trì việc kiểm soát

- Việc lựa chọn các kiểm soát được định hướng bởi khả năng việc kiểm soát được áp dụng đồng bộ trong các ban ngành và giảm thiểu ngoại lệ. 



		Nguyên Tắc 2: Áp dụng các mức độ an toàn, an ninh hệ thống khác nhau (Levels of Security)



		Cơ sở

		Các kiểm soát bảo mật được áp dụng để giảm thiểu rủi ro tới mức độ chấp nhận được.



		Hướng dẫn

		- Các hệ thống thông tin (bao gồm các ứng dụng, các nền tảng tính toán, dữ liệu và mạng) duy trì một mức độ an toàn bảo mật mà tương xứng với rủi ro và mức độ nguy hại có thể phát sinh từ việc mất, sử dụng sai, để lộ hoặc sửa đổi thông tin.


- Thành lập các nhóm tập̣ trung riêng biệt cho bảo mật, ứng dụng và dữ liệu.



		Nguyên Tắc 3: Thực hiện đo lường, thống kê an toàn, an ninh hệ thống (Security Measurement)



		Cơ sở

		Cho phép sửa đổi các lỗi và giảm thiểu việc sử dụng sai hệ thống



		Hướng dẫn

		- Các kiểm soát độ bảo mật được xem xét và kiểm nghiệm bằng các biện pháp về số lượng và chất lượng để truy tìm vết tích và đảm bảo rủi ro đang được duy trì ở mức độ chấp nhận được.

- Sử dụng bảng điều khiển an toàn bảo mật bao gồm các KPIs bảo mật thông tin thích hợp để quản lý.



		Nguyên Tắc 4: Sử dụng chung cơ chế xác thực người dùng (Use of Common User Authentication)



		Cơ sở

		- Cho phép dễ dàng truy cập̣ với người dùng được xác thực 


- Phương pháp này tránh việc lãng phí công sức và đạt hiệu quả kinh tế



		Hướng dẫn

		- Xây dựng kỹ thuật xác thực tập̣ trung.


- Ứng dụng hiện tại sẽ được thay đổi để chung có thể sử dụng mô hình tập̣ trung cho cơ chế xác thực người dùng.


- Sử dụng một khung xác thực người dùng chung. Nó bao gồm việc sử dụng lại cùng khung xác thực cho login cổng chính quyền điện tử và các dịch vụ đăng nhập̣ trên ESB, cho cả công dân, và công chức.





3.5.3 Hướng dẫn kỹ thuật kiến trúc bảo mật

Hướng dẫn khung kiến trúc bảo mật, bảo mật mạng

1. Giám sát truy cập̣ mạng: người dùng được cung cấp quyền truy cập̣ tới mạng và các dịch vụ mạng mà được xác thực một cách cụ thể việc sử dụng thông qua các kỹ thuật giám sát truy cập̣ mạng thích hợp 

2. Truy cập̣ từ xa (VPN): thực thi các chính sách và tiêu chuẩn bảo mật hỗ trợ để bảo vệ việc truy cập̣ thông tin qua các kết nối từ xa


3. Mạng IPS/IDS: bảo vệ kiến trúc mạng thông qua việc sử dụng IPS/IDS tuân thủ nhưng điều sau:

a. Các hệ thống IDS/IPS phải được đặt tại các ranh giới mạng các ban ngành

b. Thực hiện cập̣ nhật các chữ ký và mẫu IDS/IPS đúng lúc để phát hiện các hành động có hại dựa trên các mẫu và chữ ký

c. Phân chia vai trò và trách nhiệm rõ ràng cho các thao tác vận hành liên quan tới việc quản lý hệ thống IDS/IPS


4. Các ban ngành sẽ cài đặt tường lửa để tách biệt các hệ thống, ứng dụng dịch vụ mà các dịch vụ bên ngoài hoặc người dùng nội bộ có thể truy cập̣ 

5. Quét và giám sát WLAN: sử dụng mã hóa kiên cố và giám sát việc xác thực trên các mạng truy cập̣ cục bộ không dây (WLAN) để ngăn chặn các truy cập̣ trái phép tới mạng

Xác thực ứng dụng: tuân thủ theo các tiêu chuẩn liên quan tới định danh, xác thực và quyền hạn 

1. Xây dựng và duy trì một tập̣ các chính sách và thủ tục nhất quán bao gồm các vấn đề định danh, xác thực và phân quyền cho các người dùng hệ thống


2. Duy trì để tất cả người dùng hệ thống là:


a. Định danh duy nhất để đảm bảo trách nhiệm 


b. Được xác thực mỗi lần truy cập̣ vào hệ thống


c. Biết các chính sách và thủ tục giám sát truy cập̣ 

3. Sở ban ngành phân tích các kỹ thuật xác thực khác nhau và xác định cái nào có khả năng thực tế để sử dụng trong việc cấp phát dịch vụ điện tử. Trong dịch vụ điện tử, kỹ thuật xác thực được sử dụng dựa trên mức độ rủi ro của dịch vụ. Trước khi xác định một kỹ thuật xác thực cụ thể, ban ngành sẽ đánh giá kiểu xác thực cho mỗi dịch vụ cụ thể. Thêm đó, các mức xác thực khác nhau cũng được xác định dựa trên nhu cầu.


a. Xác thực mức 0: ở mức này, không cần xác thực người dùng. Dữ liệu được coi như sử dụng công cộng và chúng thường là các tài liệu có thông tin (informational material). Bất kỳ người dùng hoặc thực thể nao đều có thể truy cập̣ thông tin này.


Tại mức này, không yêu cầu xác nhận định danh của người dùng. Tuy nhiên, cho các mục đích theo dõi, các sở ban ngành có thể log địa chỉ IP 


b. Xác thực mức 1: ở mức này, xác thực yêu cầu có độ phức tạp vừa phải. Các định danh của người dùng được lập bởi ban ngành nhằm đảm bảo các dịch vụ được truy cập̣ bởi người dùng hoặc các thực thể được phép. Kỹ thuật xác thực đưa ra ở mức này là khóa xác thực một hệ số (one factor) dưới dạng mật khẩu. Thực hiện các chính sách về độ phức tạp mật khẩu chắc chắn để đảm bảo độ tin cậy và toàn vẹn của dữ liệu 

c. Xác thực mức 2: kỹ thuật xác thực mức này yêu cầu độ chắc chắn cao về tính chính xác của định danh người dùng hoặc thực thể. Nó là yếu tố cốt yếu cho các sở ban ngành quyết định, chỉ nhưng người được xác thực được truy cập̣ vào dịch vụ đề nghị. Điều này bao gồm cả dịch vụ online mà xử lý các dữ liệu cá nhân nhạy cảm hay thực hiện các giao dịch tài chính. Kỹ thuật xác thực đưa ra cho mức này là xác thực 2 hệ số (two factor authentication), nghĩa là, mật khẩu cụ thể cho người dùng và mật khẩu mỗi lần cho mỗi phiên để tránh việc bị lợi dụng, bị chặn hoặc các tấn công khác


Xây dựng mô hình xác thực của tỉnh phù hợp và an toàn. Nói chung, mô hình xác thực quản lý định danh là một trong 3 kiểu như yêu cầu


1. Mô hình hầm chứa (Silo Model): trong mô hình này, nhà cung cấp định danh và cung cấp dịch vụ là một.

2. Mô hình tập̣ trung (Centralised model): trong mô hình này, một ứng dụng riêng biệt hoặc hệ thống hoạt động như một nhà cung cấp ủy nhiệm người dùng chuyên biệt cho tất cả các nhà cung cấp dịch vụ 


3. Mô hình liên đoàn (Federated model): cung cấp dịch vụ logon duy nhất cho nhiều ứng dụng với một định danh duy nhất

Giao diện và bảo mật SOA (Interface and SOA security): xem xét các vấn đề bảo mật dưới đây khi sử dụng các dịch vụ web


1. SSL/TSL


2. Bảo mật dữ liệu XML


3. Ngôn ngữ đánh dấu xác nhận bảo mật (Security Assertion Mark-up language)


4. Bảo mật thông điệp SOAP

Giám sát truy cập̣ ứng dụng: tuân thủ chặt chẽ các chính sách giám sát việc truy cập̣ ứng dụng sau

1. Việc truy cập̣ tới các chức năng của hệ thống ứng dụng được giới hạn phù hợp với các chính sách giám sát truy cập̣ của các sở ban ngành

2. Việc truy cập̣ ứng dụng dựa trên nhu cầu để biết truy cập̣ cơ bản và hình thức từ chủ ứng dụng (owner)


3. Các hạn chế truy cập̣ phải dựa trên các yêu cầu về nghiệp vụ cụ thể của ứng dụng

4. Xem xét các vấn đề sau để hỗ trợ các yêu cầu về hạn chế truy cập̣:

a. Cung cấp giao diện người dùng để giám sát việc truy cập̣ các chức năng hệ thống ứng dụng

b. Giám sát việc dữ liệu được truy cập̣ bởi 1 người dùng cụ thể


c. Giám sát các quyền truy cập̣ của người dùng, ví dụ đọc, viết, xóa, chạy 


d. Giám sát quyền truy cập̣ của các ứng dụng khác


e. Hạn chế thông tin đầu ra


f. Quy định các giám sát truy cập̣ vật lý và logic cho việc cô lập các ứng dụng, dữ liệu các ứng dụng hoặc các hệ thống nhạy cảm

Tường lửa các ứng dụng web (Web Application Firewalls - WAF): tuân thủ các tiêu chuẩn sau khi cài đặt tường lửa cho các ứng dụng web


1. Hầu hết các WAF có một tập̣ các chính sách xây dựng sẵn (pre -built) để đảm bảo các thiết bị được bảo vệ an toàn khỏi các rủi ro về bảo mật ứng dụng thông thường đã được xác định. Tỉnh sẽ cấu hình các thiết bị ở "chế độ học", nhờ đó các thiết bị sẽ học các lời gọi ứng dụng được xác thực trong suốt các quá trình thiết lập/cài đặt và kiểm thử.


2. WAF sẽ được cấu hình để phân tích các dữ liệu đến và đi và tạo quyết định khóa hay cho phép các phần tử cụ thể

Truyền file (file transfer): xác định các phương thức truyền file, cân nhắc tới các vấn đề:

1. Để bảo vệ thông tin được truyền khỏi việc bị chặn, sao chép, thay đổi, định tuyến sai và phá hủy

2. Sử dụng kỹ thuật mã hóa để đảm bảo tính bảo mật, toàn vẹn và chính xác của thông tin


3. Các thỏa thuận giữa sở ban ngành và các bên liên quan phải nhằm tới vấn đề bảo mật việc truyền dẫn thông tin nghiệp vụ 

Lọc nội dung web (web content filtering): cấu hình tường lửa để đảm bảo rằng lưu lượng mạng đến và đi được an toàn

Mã hóa (encryption): tạo thủ tục chuẩn hóa để mã hóa thông tin bao gồm những công việc sau:

1. Phân tích các rủi ro của việc không sử dụng các chiến lược mã hóa và băm hiệu quả thích hợp để bảo vệ thông tin giữa ứng dụng khác


2. Xác định mã hóa tối thiểu và độ dài/thuật toán/hàm khóa băm được sử dụng

3. Tham khảo các kiến nghị được đưa ra bởi viện tiêu chuẩn và công nghệ quốc gia.


4. Phân tích yêu cầu sử dụng chữ ký điện tử trên ứng dụng khác nhau


5. Sửa đổi các ứng dụng để sử dụng các tiêu chuẩn mã hóa mới

Quét ứng dụng (application scanning): sử dụng các công cụ tự động xác thực để quét và báo cáo. Việc quét ứng dụng lý tưởng có thể được thực hiện ở mức code (code based level - phân tích code cơ bản) và tại mức sản phẩm cuối (end product level - kiểm thử sự xâm nhập̣) nên được thực hiện trên tất cả các ứng dụng và sản phẩm trước và sau khi triển khai trên môi trường sản phẩm thực tế. Việc quét các ứng dụng web là cần thiết và quan trọng để phát hiện các vấn đề về bảo mật có thể xảy ra.

Các chính sách về việc sử dụng mạng internet (Internet Usage Policies): Đưa ra các chính sách sử dụng chấp nhận được để giúp người dùng hiểu được cái gì được chấp nhận và không được chấp nhận trong việc sử dụng tài nguyên của các sở ban ngành. Nó sẽ đưa ra các hành động và cách xử lý theo yêu cầu khi sử dụng thiết bị sở ban ngành, tài sản có tính trí tuệ, hoặc phần mềm như việc sử dụng có tính chất cá nhân ngẫu nhiên các hệ thống, địa chỉ email và internet.

Sinh trắc học (Biometrics): sử dụng các kỹ thuật sinh trắc học phù hợp với yêu cầu về luật pháp liên quan tới vấn đề bảo mật thông tin cá nhân.


Hạ tầng mã hóa công khai (Public Key Infrastructure): sử dụng các chức năng của hạ tầng PKI.

Phân loại dữ liệu (data classification): xác định một mức phân loại dữ liệu dựa trên việc điều chỉnh mỗi yêu cầu. Dữ liệu có thể được phân loại theo các điều kiện về yêu cầu theo luật định, giá trị, mức độ rủi ro, mức độ bị lộ và sửa đổi trái phép 


Truyền dẫn, lưu trữ và loại bỏ dữ liệu (data transmission, storage, disposal): tuân thủ các chính sách xử lý dữ liệu dựa trên mức phân loại dữ liệu dựa trên các yếu tố quan trọng sau:

1. Lưu trữ dữ liệu: tất cả các dữ liệu đang "nghỉ ngơi" đâu đó trên máy trạm cục bộ, trên máy chủ hoặc có được ở bất cứ dạng nào sẽ được mã hóa một cách vật lý


2. Tập̣ hợp và truyền dẫn dữ liệu (data collection and transmission): tất cả việc truyền dẫn dữ liệu phải được thực hiện trên các kênh đã mã hóa 


3. Loại bỏ dữ liệu (data disposal): dữ liệu được loại bỏ một cách nhất quán với phân loại và vòng đời của nó, tuân theo các chính sách và thủ tục của sở ban ngành. Các kỹ thuật giám sát truy cập̣ cũng được sử dụng để đảm bảo chỉ những người dùng được phép mới có thể truy cập̣ dữ liệu mà họ được cấp quyền truy cập̣ tường minh trong suốt quá trình sắp xếp này

Bảo mật cơ sở dữ liệu (database security): tiến hành xem xét các giám sát bảo mật khóa cài đặt trong cơ sở dữ liệu. Việc đánh giá bao gồm xem xét các thông số cấu hình máy chủ cơ sở dữ liệu, các thao tác và các thủ tục liên quan tới:

1. Giám sát việc truy cập̣ và cấp phát quyền


2. Sử dụng các tài khoản theo phân quyền


3. Kiểm tra, ghi nhật ký và giám sát

4. Cấu hình hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS)


5. Quản lý người dùng và truy cập̣ hệ điều hành (OS)


6. Cấp phát các vai trò (roles)


7. Sao lưu và khôi phục 


8. Quản lý mật khẩu


9. Quản lý việc vá lỗi bảo mật cơ sở dữ liệu 


10. Vai trò và cấp quyền


11. Phương pháp và thực thi việc theo dõi người dùng

12. Cấu trúc tên người dùng và mật khẩu


13. Các tiêu chuẩn cho views và roles

Diệt virut, xóa spam (antivirus, anti-spam): thực hiện việc phát hiện, ngăn chặn thích đáng và các giám sát việc phục hồi để chống lại các phần mềm xâm nhập̣ kết hợp với việc nhận biết người dùng thích hợp.

Quản lý việc vá/sửa lỗi (patch managemet): đưa ra tiến trình quản lý việc sửa lỗi cần nhiều tài nguyên và lặp̣ lại mà sự thành công có nó được đánh giá trong suốt các lần kiểm duyệt và không có thời gian chết ngoài ý muốn.


Thẻ truy cập̣, the ID (Access card, ID card): việc truy cập̣ tới cơ sở/văn phòng của sở ban ngành cần được điều khiển thông qua các kỹ thuật xác thực và giám sát truy cập̣ thích hợp. Tất cả các nhân viên phải được tạo thẻ định danh nhân viên/thẻ truy cập̣ và phải đeo mọi lúc.


Khóa và bảo vệ (Locks and safes): tất cả các phương tiện thiết bị chứa thông tin mật phải được giữ ở những nơi an toàn với việc giám sát chặt chẽ việc truy cập̣.

Hệ thống giám sát và báo động: cơ sở văn phòng của sở ban ngành cần trang bị các hệ thống giám sát báo động phù hợp mà hoạt động 24/7


Bảo vệ cơ sở vật chất: thiết kế và áp dụng các bảo mật vật lý cho cơ quan, các phòng, và mọi cơ sở vật chất


Thông báo vi phạm an toàn và xử lý: định rõ tiến trình để đảm bảo rằng phát hiện ra tất cả các vi phạm về an toàn bảo mật đúng lúc và có hành động kịp thời thích đáng ngay theo đó

Xử lý sự cố: tuân theo các hướng dẫn, chính sách và thủ tục quản lý sự cố thích hợp theo tiêu chuẩn chính quyền điện tử.


Quản lý lỗ hổng và đe dọa (threat and vulnerability management): thực hiện đánh giá các lỗ hổng và mối đe dọa thường xuyên để phát hiện và có biện pháp sửa chữa các lỗ hổng bảo mật trên các thiết bị và ứng dụng dịch vụ, để chủ động ngăn chặn sự lan truyền của bất kì yếu tố đe dọa nào.


Quản lý cấu hình và tài sản (asset and configuration management): nhận dạng rõ ràng tất cả các tài sản và mục đích của từng loại. Thông tin này sẽ được ghi lại vào sổ sách và thường xuyên được cập̣ nhật.

Đo lường đánh giá và báo cáo (mesuarement and reporting): chỉ ra các chỉ báo về hiệu năng bảo mật quan trọng mà sẽ được soạn và báo cáo lên nhóm quản lý thường xuyên. Nên xác định rõ ràng cấu trúc báo cáo này, nêu rõ vai trò và trách nhiệm tương ứng

Tuân theo hướng dẫn, tiêu chuẩn bảo mật để xây dựng chiến lược và chương trình bảo mật cụ thể của mỗi ban ngành mà cần theo đúng các tiêu chuẩn công nghiệp và khung bảo mật an toàn như ISO 27001 và ISO 27002, NIST 800 và ITIL. Nên kết hợp chặt chẽ vấn đề bảo mật qua các giai đoạn của quản lý danh mục và dự án.


Thực hiện đánh giá các rủi ro dựa trên các tiêu chuẩn nội bộ như ISO 31000 mà sẽ bao gồm (không bị hạn chế) lập kế hoạch bảo mật, xác định yêu cầu bảo mật, các tiêu chuẩn đánh giá bảo mật, nâng cấp và hỗ trợ liên tục.

Làm theo mẫu các chính sách bảo mật thông tin.


Tất cả các mục thiết bị đang bị loại bỏ (being disposed of) bao gồm phương tiện lưu trữ phải được thẩm tra để đảm bảo rằng bất kỳ dữ liệu nhạy cảm và phần mềm có bản quyền bị xóa hoặc ghi đè một cách an toàn trước khi loại bỏ hoặc dừng lại. Nên sử dụng chữ ký điện tử để xác nhận tính xác thực và độ toàn vẹn của thông báo hoặc văn bản số.


Cần cân nhắc xem xét triển khai kỹ thuật ngăn chặn việc mất dữ liệu để ngăn cản việc truy cập̣ và phân tán thông tin trái phép.


Cần duy trì việc kiểm tra các vết và nhật ký (trails and logs). Thông tin nhật ký có tính chất quyết định trong việc xác định và theo dõi các đe dọa và tổn hại tới môi trường. Có một số thiết bị và phần mềm sẽ được ghi nhật ký bao gồm các phần cứng và phần mềm: tường lửa, máy chủ web, máy chủ ứng dụng, máy chủ cổng điện tử, máy chủ xác thực, bộ điều khiển trung tâm/miền, máy chủ cơ sở dữ liệu, máy chủ mail, máy chủ file, router, máy chủ DHCP, v..v


Thiết lập thủ tục để quản lý việc ghi nhật ký. Trong quá trình xác định thủ tục này, chủ yếu quyết định hành động, sự kiện nào nên được ghi nhật ký. Các sự kiện lý tưởng cần phải lưu giữ lại bao gồm:


1. Tạo, đọc, cập̣ nhật và xóa các ban ghi mật 


2. Các hành động xác thực và cấp phép người dùng, ví dụ người dùng login, logout


3. Cấp, sửa đổi, thu hồi các quyền truy cập̣ của người dùng, bao gồm thêm một người dùng hoặc nhóm, thay đổi mức đặc quyền người dùng, thay đổi các quyền hạn liên quan tới file, thay đổi các quyền tới đối tượng cơ sở dữ liệu, thay đổi các chính sách tường lửa, mật khẩu người dùng, v…v


4. Thay đổi cấu hình dịch vụ, mạng, hệ thống, bao gồm cài đặt các và lỗi hoặc cập̣ nhật phần mềm, hoặc các thay đổi phần mềm đã cài đặt khác 


5. Bật, tắt, khởi động lại các chương trình ứng dụng, hủy bỏ, làm hỏng hoặc các kết thúc bất thường tiến trình, các thất bại dịch vụ mạng


6. Phát hiện các hành động nghi ngờ ví dụ từ các hệ thống ngăn chặn và phát hiện tấn công, các chương trình diệt virut, phát hiện phần mềm xâm nhập̣, v…v

Thiết lập một danh sách các thành phần/thông tin được chuẩn hóa mà nên được lưu giữ như một phần thông tin kiểm tra nhật ký. Các phần tử tiêu biểu được lưu giữ gồm:

1. Kiểu hành động: ví dụ tạo, đọc, xóa, v…v


2. Hệ thống con thực hiện hành động: ví dụ tên giao dịch hoặc tiến trình, định danh giao dịch hoặc tiến trình


3. Các định danh của các đối tượng yêu cầu hành động: ví dụ tên người dùng, tên máy tính, địa chỉ IP và địa chỉ MAC


4. Định danh của các đối tượng mà hành động được thực hiện trên nó: ví dụ tên file bị truy cập̣, các định danh duy nhất của các bản ghi bị truy cập̣ trong cơ sở dữ liệu, các tham số truy vấn được sử dụng để xác định bản ghi bị truy cập̣ trong cơ sở dữ liệu, tên máy tính, địa chỉ IP, địa chỉ MAC


5. Các giá trị trước và sau khi hành động liên quan tới việc cập̣ nhật một phần tử dữ liệu, nếu có thể thực hiện được. Thời gian, ngày tháng hành động xảy ra.

6. Các trạng thái hành động, ví dụ như hành động đo được phép hay bị từ chối bởi các kỹ thuật giám sát truy cập̣ 

7. Các dòng mã mô tả hoặc/và giải thích tại sao hành động lại bị từ chối bởi kỹ thuật giám sát truy cập̣, nếu có thể áp dụng được 

Cần đưa ra cân nhắc về việc thiết lập một kế hoạch để chuẩn hóa định dạng lưu trữ các nhật ký đã lưu lại để đảm bảo tính toàn vẹn của nhật ký và hỗ trợ cho việc phân tích, báo cáo mức doanh nghiệp. Các kỹ thuật được biết để hỗ trợ các mục tiêu trên bao gồm nhưng không bị giới hạn các mục sau:

1. Các nhật ký sự kiện được tập̣ hợp bởi một hệ thống quản lý nhật ký tập̣ trung. Nhật ký được lưu theo định dạng văn bản rõ ràng (well-documented)


2. Nhật ký được lưu trong cơ sở dữ liệu tập̣ ký tự ANSI mà tự tạo các nhật ký kiểm tra phù hợp với các yêu cầu của tài liệu này

Chỉ cung cấp việc truy cập̣ tới mạng và dịch vụ mạng cho những người dùng mà được xác thực cụ thể để sử dụng

Cần xem xét tới vấn đề phân tầng/chia tách cơ sở hạ tầng mạng ban ngành thành các phân đoạn VLANs riêng biệt dựa trên mức độ giới hạn của các hệ thống. Việc liên lạc truyền thông giữa mỗi đoạn mạng này có thể được điều khiển bởi tường lửa


Tiến hành xem xét thường xuyên để đảm bảo làm đúng theo các chính sách điều hành đã phê chuẩn, và các yêu cầu đúng luật pháp (nếu co). Bất cứ khi nào cần, nên thực hiện kiểm tra việc tuân thủ bởi các nhà kiểm duyệt độc lập 

Chỉ định/lựa chọn các nhà cung cấp bên ngoài để thực hiện các kiểm tra việc thâm nhập̣ trên tất cả các ứng dụng internet


Giám sát truy cập̣ mạng:

1. Định rõ các mạng, dịch vụ mạng được phép truy cập̣ 

2. Xác định các thủ tục cấp phép để xác định ai được phép truy cập̣ mạng và dịch vụ mạng nào


3. Định rõ các thủ tục và giám sát việc quản lý để bảo vệ việc truy cập̣ tới các kết nối và dịch vụ mạng, bao gồm:


a. Các phương tiện được sử dụng để truy cập̣ mạng và dịch vụ mạng (ví dụ sử dụng mạng ảo riêng hay mạng không dây)


b. Các yêu cầu xác thực người dùng cho việc truy cập̣ các dịch vụ mạng khác nhau


c. Giám sát việc sử dụng các dịch vụ mạng

Truy cập̣ từ xa (VPN)

1. Định rõ các yêu cầu bảo mật truyền thông, xem xét tới nhu cầu truy cập̣ từ xa tới các hệ thống nội bộ, mức độ nhạy cảm của thông tin sẽ được truy cập̣ và truyền qua các kết nối truyền thông và mức độ nhạy cảm của hệ thống nội bộ 


2. Cung cấp một định nghĩa công việc được phép, thời gian làm việc, việc phân loại thông tin có thể được nắm giữ, các hệ thống và dịch vụ nội bộ mà các bên liên quan được cấp phép truy cập̣ 

Cấu hình tường lửa tỉnh, sở, ban, ngành cần thực hiện như sau:

1. Lọc gói (package filtering): tường lửa lọc gói kiểm tra mỗi gói truyền qua nó lên trên tầng mạng. Điều này có nghĩa là, 4 tầng cao hơn (ứng dụng, biểu diễn, phiên, và vận chuyển) được phép vào mạng nội bộ. Tường lửa lọc gói xem xét mỗi gói và xác định sẽ làm gì với nó dựa trên một chính sách mà ban ngành đã đề ra


2. Proxy cổng ứng dụng (application gateway proxy): gateway tầng ứng dụng, hay thường gọi là proxy, hoạt động trên tầng ứng dụng. Các tường lửa của proxy đối mặt với thách thức là các mạng bên ngoài phát triển không ngừng và đưa ra các giao thức, dịch vụ, ứng dụng mới liên tục. Khi điều này xảy ra, proxy sẽ khó khăn để xử lý lượng truyền thông cực độ trên các mạng

3. Kiểm soát tình trạng (stateful inspection): kiểm soát tình trạng sẽ thu thập̣, lưu trữ và điều khiển thông tin liên quan tới các tầng truyền thông và từ các ứng dụng khác. Điều này có nghĩa là, các tường lửa trạng thái có thể xác định giai đoạn nào một kết nối TCP đang ở (mở, đã gửi kết nối, đồng bộ, xác nhận, hay thiết lập̣), các gói tin có bị phân mảnh hay không, v…v


Quét và giám sát WLAN

1. Duy trì việc bảo mật vật lý các điểm truy cập̣ không dây để bảo vệ khỏi việc bị trộm và truy cập̣ tới các cổng dữ liệu. Tất cả các điểm truy cập̣ phải được giữ tại một nơi an toàn về mặt vật lý và chỉ có thể được truy cập̣ bởi các cá nhân được cấp phép

2. Đảm bảo rằng tất cả các bảng điều khiển quản lý được giữ ở một nơi an toàn về vật lý 


3. Định danh tập̣ dịch vụ (service set identifier) của mỗi điểm truy cập̣ được thay đổi từ cấu hình mặc định sang một định danh khó đoán và khó liên kết với các ban ngành

4. Cấu hình cơ sở hạ tầng không dây đối với xác thực mạnh bằng việc sử dụng EAP (giao thức xác thực mở rộng)

Kỹ thuật xác thực: cần xem xét việc sử dụng các kỹ thuật xác thực sau:

1. Sử dụng tối thiểu hai nhân tố xác thực được coi là xác thực mạnh như mật khẩu, PIN, v…v


2. Sử dụng thẻ thông minh, token bảo mật phần cứng, điện thoại cầm tay, v…v


3. Sử dụng vân tay, quét võng mạc hoặc các phương pháp sinh trắc khác

Xác thực ứng dụng: các hệ thống xác thực tuân theo các ban ngành có thể được phân loại là một, hai hoặc đa chiều, phụ thuộc vào số lượng yếu tố được áp dụng để đảm bảo mức độ chắc chắn theo mong muốn về việc xác định một thực thể điện tử

1. Mật khẩu: là cách thức xác thực được chấp nhận rộng rãi nhất khi người dùng chứng thực độ chính xác của định danh bằng cách sử dụng bí mật chỉ họ biết. Thông thường, các mật khẩu được lưu dưới định dạng mã hóa tại thiết bị người dùng 


2. Mật khẩu dùng một lần (disposable passwod): mật khẩu mỗi lần dùng là khác biệt là các thiết bị vật lý mà có thể dùng để tạo các mật khẩu chỉ được dùng 1 lần. Các mật khẩu này được tạo dựa trên các mật mã cụ thể. Trong phương pháp này, việc sử dụng mã hoặc mật khẩu đối với việc xác thực người dùng trong tương lai là không thể


3. Token mềm (soft tokens): chung là các khoa bí mật được lưu một cách điện tử trên các thiết bị như ổ đĩa cứng, CD, thẻ USB, v….v. Các khóa này được lưu trữ dưới dạng mã hóa và việc chỉ được truy cập̣ thông với khóa này


4. Token cứng (hardware tokens): token cứng là thiết bị vật lý mà người dùng phải sử dụng trong quá trình xác thực. Token hoạt động như một khóa điện tử để truy cập̣ thông tin.


5. Sinh trắc: nói tới các kỹ thuật xác thực dựa trên các đặc điểm vật lý có thể đo lường được và có thể được kiểm tra. Xác thực dựa trên sinh trắc học hiện được quan tâm rộng rãi như một phương pháp khó bắt chước và giả mạo nhất. Có một số phương pháp sinh trắc học như: nhận dạng vân tay, quét mắt, chữ ký tự động, mẫu chữ, hình dáng vân lòng bàn tay, nhận dạng giọng nói, nhận dạng mặt,…v.v…

Các chính sách quản lý mật khẩu: tuân thủ các chính sách mật khẩu mạnh như sau:

1. Quy định bắt buộc các chính sách về mức độ phức tạp của mật khẩu mạnh mẽ, khóa tài khoản, các đặc điểm hết hạn và đặt lại mật khẩu. Người dùng cuối nên có khả năng để đặt lại mật khẩu của họ 


2. Quy định bắt buộc các chính sách mật khẩu mạnh với độ dải mật khẩu tối thiểu 8 kí tự, bao gồm cả chữ in hoa, in thường, chữ số và các kí tự đặc biệt 

3. Mật khẩu sẽ được tạo bởi người dùng ngoại trừ trường hợp mật khẩu ban đầu và đặt lại 

4. Mật khẩu ban đầu sẽ được hệ thống sinh ra bằng cách sử thuật toán sinh mã tự động

5. Sau quá trình xác thực của họ với mật khẩu đầu tiên, người dùng được yêu cầu thay đổi mật khẩu


6. Cài đặt "Các dịch vụ quên mật khẩu" để cho phép người dùng đặt lại mật khẩu của họ bằng cách trả lời các câu hỏi xác thực 


7. Không hiển thị mật khẩu lên màn hình

8. Người dùng có thể thay đổi mật khẩu bất cứ thời điểm nào. Trong khi thay đổi, người dùng sẽ nhập̣ mật khẩu mới tối thiểu 2 lần. Nếu người dùng thay đổi mật khẩu, phải gửi thông báo hoặc email tới địa chỉ mail đã đăng kí hoặc SMS để chỉ báo có thay đổi vừa xảy ra trong hồ sơ người dùng

9. Đảm bảo tối đa 90 ngày mật khẩu phải được thay đổi một lần và cho phép sử dụng lại mật khẩu sau 8 lần thay đổi

10. Phải thực hiện các chính sách kết thúc phiên để tự động logout khỏi hệ thống sau một khoảng thời gian không làm gì xác định. Người dùng nên bị từ chối khả năng làm mất hiệu lực kỹ thuật timeout/khóa hệ thống


11. Khóa tài khoản người dùng sau 5 lần cố gắng logon thất bại và chỉ cho phép người quản trị xác lập lại tài khoản người dùng đã bị khóa


12. Tài khoản người dùng bị treo ngay khi người dùng không còn nhu cầu truy cập̣ vào hệ thống nữa (hoặc rời cơ quan, hoặc đổi vai trò)


13. Bảo vệ và lưu trữ dữ liệu xác thực nhạy cảm dưới dạng được mã hóa trong các phương tiện lưu trữ

Đối với vấn đề bảo mật SOA, tuân theo các hướng dẫn sau:

1. Xác thực: định danh người dùng được xác minh dựa trên các chứng nhận mà người dùng đưa ra, ví dụ tên truy cập̣/mật khẩu, chữ ký điện tử, toke ngôn ngữ đánh dấu bảo mật chuẩn (SAML), token Kerberos. Đối với dịch vụ web, các chứng nhận được ứng dụng client đưa ra thay mặt cho người dùng cuối 

2. Độ toàn vẹn và không từ chối (integrity and non-repudiation)


a. Tập̣ trung tới việc làm thế nào để các tin (message) sẽ được giữ nguyên vẹn trong quá trình truyền dẫn trên các kiểu dịch vụ phương tiện trung gian khác nhau


b. Đảm bảo chữ ký số đặc quyền cho tin đó, cùng có một chữ ký điện tử xác định tính hợp lệ của người gửi và cung cấp dấu thời gian để đảm bảo việc truyền dẫn không thể bị từ chối sau đó bởi hoặc người gửi hoặc người nhận 


c. Các tin XML được kí bằng cách sử dụng các chuẩn chữ ký XML


3. Mức độ bảo mật: đề cập̣, tập̣ trung tới việc làm thế nào để bảo vệ các dữ liệu trong tin để nó không bị lộ cho phía nhận không được định hướng tới trong quá trình truyền dẫn. Cần mã hóa nội dung tin một cách độc lập với quá trình vận chuyển. Điều này đảm bảo rằng chỉ những người nhận được nhắm tới mới có thể truy cập̣ vào dữ liệu được bảo vệ. Nên sử dụng mã hóa đối xứng hoặc không đối xứng, và thuật toán giải mã được nêu ra trong tiêu chuẩn bảo mật WS mã hóa XML tại mức tin


4. Độ sẵn sàng: tập̣ trung vào việc làm thế nào để bản tin được phân phát ngay lập tức tới phía nhận mà người dùng chính đáng nhận dịch vụ họ đã được quyền

Cần xem xét vấn đề thiết kế bảo mật dịch vụ web để bao phủ các khía cạnh bảo mật cốt lõi sau:


1. SSL/TSL: SSL/TSL là giao thức cung cấp bảo mật cho việc truyền thông trên mạng. SSL/TSL cho phép các phiên bảo mật điểm tới điểm bằng cách cung cấp việc xác thực máy chủ cho các máy khách, xác thực máy khách tùy chọn cho máy chủ, xác thực tin dữ liệu, độ tin cậy và toàn vẹn dữ liệu 


2. Liên quan tới SSL, TSL kết hợp kế hoạch lưu đệm một phiên tùy chọn để giảm số lượng kết nối cần để thiết lập từ ban đầu. Việc tối ưu như vậy nhằm giảm tải tính toán do các thao tác mã hóa

3. Đối với dịch vụ web, một tin được phát bởi một máy khách, ví dụ như trình duyệt hoặc ứng dụng, có thể được định tuyến và xử lý bởi một số các ứng dụng và dịch vụ trung gian trước khi tới đích nhận cuối cùng. SSL/TSL bảo vệ chi bảo vệ nội dung tin trong khi chúng đang được truyền giữa cặp̣ đầu cuối biết nhau. Bản tin, khi được xử lý bởi SSL/TSL tại điểm cuối nhận, được cung cấp giải mã cho tầng ứng dụng 

4. Bảo mật dữ liệu XML: XML là ngôn ngữ trao đổi dữ liệu giữa các dịch vụ web. Bảo mật dữ liệu XML bằng cách bảo vệ tính toàn vẹn và tin mật cũng như tính xác thực của chúng, là yêu cầu quan trọng cho bảo mật dịch vụ web. Có thể đạt được độ toàn vẹn và bảo mật bằng cách sử dụng các kỹ thuật mã hóa, trong khi đạt được tính xác thực bằng cách sử dụng các chữ ký điện tử. Mã hóa và chữ ký XML là hai cách để xác định làm thế nào để mã hóa dữ liệu và làm thế nào để đảm bảo tính xác thực của bản tin bằng cách dùng chữ ký điện tử trong tài liệu XML


5. Mã hóa XML: cung cấp bảo mật điểm cuối tới cuối (end to end) cho các ứng dụng yêu cầu trao đổi dữ liệu có cấu trúc bảo mật. Nó xác định một mô hình chuẩn cho 2 phạm vi sau:


a. Mã hóa phần dữ liệu đang được trao đổi


b. Bảo mật phiên giữa hai hoặc nhiều bên


6. Với mã hóa XML cả dữ liệu bảo mật và không bảo mật có thể được trao đổi trong cùng tài liệu. Nó có thể xử lý cả dữ liệu kiểu XML và không XML. Trong khi SSL/TSl cung cấp chỉ cung cấp sự tin cẩn tại lớp truyền dẫn, thì mã hóa XML cung cấp độ bảo mật tại mức ứng dụng và do đó đảm bảo độ bảo mật các bản tin từ đầu cuối tới đầu cuối đi qua nhiều dịch vụ web


7. Đặc tả mã hóa XML mô tả làm thế nào sử dụng XML để biểu diễn các tài nguyên web được mã hóa bằng số (bao gồm dữ liệu XML). Thông tin mã hóa được lưu trữ tách biệt khỏi dữ liệu mã hóa. Thông tin mã hóa lưu trữ dữ liệu về khóa mã hóa và thuật toán mã hóa. Mã hóa XML có thể dùng PKI để mã hóa dữ liệu 


8. Chữ ký XML: xác định cú pháp XML cho các chữ ký điện tử. Như mã hóa XML, nó áp dụng với cả dữ liệu XML và không XML. Các mục dữ liệu được ký có thể là các tài liệu toàn bộ XML, các phần tử XML, hoặc các file chứa bất kỳ mục dữ liệu số nào. Chữ ký XML cho phép ký nhiều dữ liệu với một chữ ký. Chữ ký XML thêm việc xác thực, độ toàn vẹn dữ liệu, và hỗ trợ việc không từ chối dữ liệu mà nó ký. Chữ ký XML cho phép các cấu trúc khác nhau, như chữ ký bao (enveloping), chữ ký được bao (enveloped) và chữ ký tách biệt (detached)


9. Ngôn ngữ đánh dấu xác nhận bảo mật (security assertion markup language): SAML là một tiêu chuẩn dựa trên XML cho việc trao đổi dữ liệu được xác thực và cấp phép giữa các miền (domain) bảo mật. Trong SAML, thông tin bảo mật được biểu diễn như các xác nhận về các đối tượng (subject), tại đo mỗi đối tượng là một thực thể (hoặc con người hoặc máy tính) mà có một định danh trong một miền bảo mật. Các xác nhận có thể mang thông tin về thuộc tính của các đối tượng, về các xác thực được đối tượng thực hiện trước đó, và có thể là các quyết định về việc cấp phép xem đối tượng đó có được phép truy cập̣ vào tài nguyên nào đó hay không


10. SMAL hỗ trợ 3 kiểu xác nhận: thuộc tính, xác thực, và quyết định cấp phép. Một xác nhận SAML có thể gồm vài câu lệnh xác nhận về tính xác thực, sự cấp phép và các thuộc tính. SAML cũng có thể được sử dụng để tạo xác nhận về các ủy quyền


11. Nhà cung cấp cũng có thể cần thông tin chi tiết về kiểu và độ mạnh của việc xác thực bởi nhà cung cấp định danh khi nó được xác thực bởi người dùng; để mang thông tin này, SAML cung cấp ngữ cảnh xác thực, mà được truyền đạt (hoặc tham chiếu) trong câu lệnh xác thực của xác nhận 


12. SAML có thể hỗ trợ cho các trường hợp sử dụng sau:


a. Đăng nhập̣ duy nhất (sign -on): sử dụng một SAML có thể xác thực một người dùng với ứng dụng mà người đó đã được xác thực bởi một ứng dụng khác. SAML sẽ mang thông tin xác thực cho người dùng từ ứng dụng thứ nhất sang cái thứ hai


b. Việc cấp phép: cùng với việc xác thực, SAML có thể được dùng để quyết định việc cấp phép cho một thực thể. Dựa trên vai trò của thực thể, nó có thể quyết định xem một người dùng có thể truy cập̣ vào tài nguyên cụ thể hay không

c. Bảo mật các tin SOAP: có thể sử dụng các xác nhận SAML trong các tin SOAP để mang thông tin bảo mật và định danh giữa các thực thể trong các giao dịch của dịch vụ web


13. Bảo mật tin SOAP: SOAP là giao thức đặc tả cho việc trao đổi thông tin có cấu trúc trong thực thi các dịch vụ web. Khi một tin SOAP được truyền qua một tập̣ dịch vụ hoặc ứng dụng web, nó có thể có những lỗ hổng bảo mật (loopholes) nếu việc đo lường kiểm tra thích hợp không được thực hiện. Ví dụ, một tin có thể bị kẻ tấn công đọc, có thể làm giả một yêu cầu, vv… Do đo, cần cung cấp việc bảo mật từ đầu cuối tới đầu cuối qua nhiều bước nhảy để đảm bảo tính toàn vẹn và tin cậy của các tin SOAP, cũng như để xác minh định danh của các yêu cầu


14. Sử dụng mã hóa và chữ ký XML để đạt được các mục đích này


15. Cần chuẩn hóa việc biểu diễn các thông tin bảo mật thêm trong chính các tin SOAP, để các thành phần phần mềm xử lý chung, nghĩa là, các bộ xử lý SOAP có thể quản lý thông tin bảo mật một cách đúng đắn


16. Xem xét việc tuân thủ các tiêu chuẩn sau:


a. Bảo mật WS


b. Chuyển đổi bảo mật WS (ws security conversions)


c. Độ tin cậy WS

Tuân theo các hướng dẫn về tường lửa ứng dụng sau:

1. WAF được xem xét trên góc độ phân phối ứng dụng, dịch vụ web và bảo mật mạng

2. Các giải pháp WAF có thể là một phần hoặc cung cấp cả bộ đầy đủ các chức năng để cung cấp việc bảo vệ. Nó quan trọng cho tỉnh xác nhận yêu cầu và thực hiện đánh giá rủi ro chi tiết phù hợp khi cân nhắc giải pháp WAF thích hợp 

Nhận thức và tập̣ huấn vấn đề bảo mật (awareness and training): thành lập một chương trình nhận biết/dạy vấn đề bảo mật thông tin tuân theo các chính sách bảo mật thông tin của các sở ban ngành và các thủ tục phù hợp, xem xét tới việc thông tin của các ban ngành được bảo vệ và giám sát để thực hiện việc bảo vệ thông tin

1. Chương trình nhận thức bao gồm một số các hoạt động nâng cao việc nhận biết như các chiến dịch (ví dụ "ngày bảo mật thông tin"), phát hành các sổ tay hoặc thư tin


2. Đào tạo và huấn luyện bảo mật thông tin được thực hiện định kỳ

Phân loại bảo mật dữ liệu: tuân theo khung phân loại dữ liệu:

1. Cung cấp tiến trình phân loại bảo mật dữ liệu chuẩn mà cho phép các sở ban ngành đánh giá các tài sản dữ liệu của họ và xác định mức phân loại bảo mật thích hợp áp dụng cho các tài sản dữ liệu đó, nhờ đó làm tăng khả năng tương tác. Xem xét việc sử dụng các tiếp cận sau:


a. Định danh các tài sản thông tin


b. Định danh người sở hữu tài sản thông tin


c. Thực hiện đánh giá việc mức độ ảnh hưởng của tài sản thông tin


d. Xác định lược độ phân loại bảo mật cho các tài sản thông tin


e. Áp dụng các giám sát về bảo mật dựa trên việc phân loại bảo mật 

f. Lưu trữ tài liệu thông tin được phân loại bảo mật trong hồ sơ


2. Cung cấp lược đồ phân loại dữ liệu được định nghĩa rõ ràng mà biểu diễn tất cả các kiểu dữ liệu tồn tại hoặc có thể tồn tại trong môi trường. Bao gồm:


a. Xây dựng tập̣ tiêu chuẩn đơn giản và một lược đồ phân loại để đánh giá giá trị thông tin


b. Khi phân loại thông tin, mỗi chủ sở hữu thông tin nên xem xét các yêu cầu về độ tin cẩn, nhạy cảm, bí mật, đúng luật, có thể kiểm soát, việc truy cập̣ của thông tin

Tuân theo các hướng dẫn về các mức phân loại dữ liệu sau thêm vào các yêu cầu kiểm soát đang có:


1. Bí mật cao nhất: đây là mức phân loại tài sản dữ liệu cao nhất ở mức quốc gia. Các thông tin như vậy có thể gây ra "thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng" tới vấn đề an ninh quốc gia nếu được công bố công khai


2. Bí mật: các thông tin này có thể gây ra "thiệt hại nghiêm trọng" nếu được công bố công khai

3. Kín: các thông tin này có thể gây ra "thiệt hại" nếu được công bố công khai


4. Hạn chế: các thông tin này có thể gây ra "hậu quả không mong muốn" nếu được công bố công khai


5. Không phân loại: thông tin hoặc văn bản này không có trong mức phân loại đưa ra có thể được đặt ở mức "không phân loại". Các tài liệu như vậy có thể được sử dụng công khai cộng đồng và không cần yêu cầu giám sát bảo mật để hạn chế truy cập̣ 

Tuân theo các hướng dẫn về chống virut và spam sau:

1. Lập các chính sách chính thức để ngăn chặn việc sử dụng các phần mềm trái phép

2. Thực hiện các giám sát để ngăn cản hoặc phát hiện việc sử dụng phần mềm trái phép (ví dụ danh sách trắng các ứng dụng)


3. Thực hiện các giám sát để ngăn cản hoặc phát hiện việc sử dụng các website nghi ngờ hoặc biết là có hại 


4. Lập các chính sách chính thức để bảo vệ lại các rủi ro kết hợp với việc có được file và phần mềm hoặc từ/qua các mạng ngoài hoặc trên bất kỳ một thiết bị khác, chỉ ra phương pháp đánh giá khả năng bảo vệ nào nên thực hiện 


5. Giảm các lỗ hổng mà các phần mềm xâm nhập̣ có thể khai thác, ví dụ thông qua việc quản lý lỗ hổng kỹ thuật 


6. Tiến hành xem xét thường xuyên phần mềm và nội dung dữ liệu của các hệ thống hỗ trợ các tiến trình công việc nghiệp vụ quan trọng. Việc xuất hiện của bất kỳ các file không được chấp thuận hoặc các hiệu chỉnh trái phép phải được điều tra chính thức

7. Cài đặt và cập̣ nhật thường xuyên các phần mềm phát hiện xâm nhập̣ và phục hồi để quét các máy tính và thiết bị như một sự giám sát để phòng ngừa hoặc trên cơ sở hàng ngày. Việc thực hiện quét nên bao gồm:


a. Quét bất kỳ file nào nhận trên mạng về hoặc qua bất kỳ thiết bị lưu trữ nào để phát hiện phần mềm xâm nhập̣ trước khi sử dụng

b. Quét các đính kèm và tải về trên mail điện tử trước khi dùng. Việc này có thể được thực hiện ở các nơi khác nhau, ví dụ máy chủ mail, các máy tính để bàn và khi vào mạng của sở ban ngành

c. Quét các trang web để phát hiện sự xâm nhập̣ 

Quản lý lỗ hổng và mối đe dọa: các sở ban ngành cần thực hiện các công việc sau:

1. Xác định rõ các lỗ hổng và mối đe dọa tiềm ẩn trong môi trường hệ thống thông tin tỉnh và xây dựng một tiến trình sửa chữa khắc phục cơ bản để giám sát tích cực và quản lý các hệ thống nội bộ quan trọng và bảo mật đường bao


2. Triển khai các phần mềm chống virut trên tất cả các máy chủ và máy trạm để giảm khả năng tấn công sự an toàn

3. Triển khai các thiết bị bảo mật nội bộ và đường bao (permeter), ví dụ các tường lửa enterprise để giảm nguy cơ tấn công


4. Triển khai các giải pháp lọc nội dung web để ngăn chặn đe dọa tư các website làm hại để giúp xác định và khóa các trang web có nguy cơ rủi ro

5. Giảm lỗ hổng cho các chương trình giả mạo và email rác, cài đặt phần mềm bảo mật email mức doanh nghiệp mà kiểm tra các tin đến và đi để đảm bảo các tin rác không được truyền đi nếu hệ thống trở nên bị hại 


6. Để giảm các rủi ro về bảo mật do việc dùng các ổ đĩa/phương tiện có thể tháo rời, thực hiện các bước sửa chữa đơn giản, như hủy đặc tính "tự chạy " của hệ điều hành trên máy để bàn/xách tay và huấn luyện người dùng quét virut các đĩa có thể tháo rời trước khi mở file 


7. Quét định kỳ mạng để xác định các lỗ hổng mức hệ thống


8. Thông tin nhật ký rất quan trọng để xác định và theo dõi các đe dọa và làm hại tới môi trường. Độ chi tiết và các mức nhật ký được thiết lập để đáp ứng được các yêu cầu về quản lý bảo mật. Thiết lập các tiến trình cho việc xem nhật ký và cảnh báo


9. Triển khai các thiết bị để giám sát chủ động và quản lý an toàn thông tin nội bộ và bao quanh. Thiết lập các tiến trình quản lý và sửa chữa các tấn công về bảo mật để quản lý các mối đe dọa.

10. Triển khai hệ thống phát hiện xâm nhập̣ mạng (IDS) trên các điểm quan trọng và bao quanh của mạng và tổ chức IDS trên các mạng nghiêm trọng

11. Triển khai tiến trình tập̣ trung hóa để ràng buộc thông tin về đe dọa từ các nguồn khác biệt 

Quét và kiểm thử ứng dụng: tuân theo các hướng dẫn sau

1. Định nghĩa một ma trận mức độ rủi ro dựa trên OWASP (Open Web Application Security Project) để xác định các vấn đề thường xuyên nhất và nguy kịch nhất 

a. A1: phép nội xạ (injection)


b. A2: Cross-site Scripting (XSS)


c. A3: Quản lý phiên và xác thực lỗi (broken authentication and session management)

d. A4: tham chiếu đối tượng trực tiếp không an toàn (insecure direct object references)


e. A5: Cross-site Request Forgery (CSRF)


f. A6: cấu hình sai bảo mật (security misconfigurations)


g. A7: kho lưu trữ mã không bảo mật (insecure cryptographic storage)


h. A8: thất bại khi truy cập̣ URL hạn chế


i. A9: bảo vệ tầng vận chuyển thiếu (Insufficient Transport Layer protection)


j. A10: đổi hướng và gửi chuyển tiếp mất hiệu lực (invalidated redirects and forwards)


2. Xây dựng kế hoạch tạo một cơ sở hạ tầng tập̣ trung hóa để hỗ trợ việc quét ứng dụng. Quét ứng dụng là một quá trình lặp̣ lại. Vì vậy rất quan trọng để lưu giữ metrics như các vấn đề được nhận biết bởi phiên bản ứng dụng và giải pháp tại mức ứng dụng cũng như mức doanh nghiệp 


3. Tạo một nguồn tin tưởng để chỉ báo các lập trình viên những việc làm và không được làm và các thủ tục tăng cường trong vòng đời phát triển phần mềm (SDLC)


4. Tiêu chuẩn xác nhận/kiểm tra an toàn ứng dụng: tuân theo các tiêu chuẩn xác nhận an toàn mức ứng dụng (ASVS) từ OWASP. Mục tiêu chính của tiêu chuẩn xác nhận an toàn ứng dụng OWASP là để cung cấp một cơ sở cho việc kiểm thử các kỹ thuật giám sát bảo mật ứng dụng, cũng như bất kỳ giám sát bảo mật kỹ thuật nao trong môi trường, mà dựa trên việc chống lại các lỗ hổng như XSS và SQL injection. có 3 phần chính với OWASP ASVS. Các yêu cầu trong ASVS:


a. Các mức độ xác nhận/kiểm tra độ an toàn mức ứng dụng tăng theo chiều rộng và sâu khi tăng lên mức cao hơn


b. Các yêu cầu xác nhận quy định một giải pháp danh sách trắng (white - list) duy nhất để giám sát an toàn

c. Các yêu cầu về báo cáo đảm bảo rằng các báo cáo đủ chi tiết để có thể thực hiện xác nhận lại, và để xác định xem việc kiểm tra đó có chính xác và đầy đủ không

3.6. Kiến trúc Hạ tầng

Các ứng dụng nghiệp vụ, ứng dụng nền tảng của Kiến trúc CQĐT tỉnh sẽ được triển khai tập trung trên nền tảng kiến trúc và cơ sở hạ tầng của Trung Tâm Tích Hợp Dữ Liệu tỉnh.


Kiến trúc hạ tầng của CQĐT tỉnh được mô tả chi tiết tại Phụ lục 2.

4. Các yêu cầu đối với các thành phần Kiến trúc

Các thành phần của kiến trúc chính quyền điện tử được được triển khai dựa trên sự kết hợp giữa các thành phần sau:


- Mô hình kiến trúc

- Nguyên tắc xây dựng kiến trúc


- Mô hình tham khảo


- Hướng dẫn kỹ thuật


Thông tin liên hệ giữa các các thành phần phần kiến trúc và các mô hình được thể hiện trong bảng sau:

		Tên thành phần

		Mô hình kiến trúc

		Mô hình tham khảo



		Thành phần kiến trúc Nghiệp vụ

		- Mô hình triển khai tích hợp của chính quyền điện tử


- Mô hình kiến trúc DVC trực tuyến


- Nguyên tắc xây dựng kiến trúc nghiệp vụ

		- Mô hình tham khảo triển khai dịch vụ



		Thành phần kiến trúc ứng dụng

		- Mô hình kiến trúc hướng dịch vụ (SOA)


- Mô hình kiến trúc nền tảng cổng


- Nguyên tắc xây dựng kiến trúc ứng dụng


- Hướng dẫn kỹ thuật cho kiến trúc và thiết kế các chức năng của ứng dụng dịch vụ 

		- Mô hình tham khảo ứng dụng (ARM)



		Thành phần kiến trúc dữ liệu

		- Nguyên tắc xây dựng kiến trúc dữ liệu


- Hướng dẫn kỹ thuật kiến trúc dữ liệu


- Mô hình quan hệ thực thể chính

		- Mô hình tham khảo dữ liệu (DRM)



		Thành phần Kiến trúc tích hợp và liên thông (LGSP)

		- Nền tảng chia sẻ, Tích hợp LGSP


- Tích hợp qua ESB


- Nguyên tắc xây dựng kiến trúc tích hợp, liên thông.


- Kiến trúc tham khảo triển khai TTHC trực tuyến

		- Mô hình tham khảo kỹ thuật (TRM)



		Thành phần kiến trúc bảo mật

		- Nguyên tắc xây dựng kiến trúc bảo mật


- Hướng dẫn kỹ thuật kiến trúc bảo mật

		- Mô hình tham khảo bảo mật (SRA)





5. Nguyên tắc và minh họa triển khai các ứng dụng Chính quyền điện tử trên nền tảng Chính quyền điện tử cấp Tỉnh

5.1. Nguyên tắc triển khai

Nguyên tắc triển khai cho từng thành phần nghiệp vụ; ứng dụng; dữ liệu; tích hợp, liên thông; bảo mật; hạ tầng đã được chi tiết tại mục 3, phần V.


5.2. Minh họa triển khai

Việc triển khai các ứng dụng CQĐT (ví dụ: Dịch vụ công trực tuyến, hệ thống văn bản điều hành,….) trên nền tảng kết nối LGSP về cơ bản được thực hiện theo quy trình gồm 3 giai đoạn:


- Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Trong giai đoạn này sẽ thực hiện các công việc sau:


○ Xin chủ trương đầu tư theo quy định của Luật đầu tư công (nếu cần)


○ Khảo sát, lập dự án○ Thẩm định dự án (trong đó có xem xét tính phù hợp, tuân thủ với Kiến trúc 

CQĐT tỉnh Phú Thọ đã ban hành), cụ thể:


■ Xem xét DVCTT này đã có trong danh mục ứng dụng được đề xuất trong Kiến trúc CQĐT tỉnh Phú Thọ chưa?


■ Thẩm định DVCTT đã tuân thủ các nguyên tắc triển khai (Nghiệp vụ, Ứng dụng, Dữ liệu, Tích hợp - LGSP, Bảo mật) và tuân thủ các mô hình kiến trúc (Nghiệp vụ, Ứng dụng - SOA, Nền tảng cổng) đã được thể hiện trong Kiến trúc chưa? Ví dụ: đã tuân thủ mô hình tham khảo triển khai dịch vụ tại mục 3.1.6, phần V? ứng dụng đã tuân thủ kiến trúc SOA được đưa ra tại mục 3.2.1, phần V chưa?....


○ Phê duyệt dự án


- Giai đoạn thực hiện đầu tư: Trong giai đoạn này sẽ thực hiện các công việc sau:


○ Lập Thiết kế thi công - Tổng dự toán


○ Thẩm định, phê duyệt Thiết kế thi công - Tổng dự toán


○ Tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công


○ Giai đoạn thi công:


■ Lập kế hoạch thi công


■ Nghiệm thu vật tư thiết bị (nếu có)


■ Nghiệm thu kiểm thử và vận hành thử:


● Thực hiện kiểm thử và nghiệm thu theo danh mục các yêu cầu chức năng, phi chức năng của ứng dụng


● Thực hiện kiểm thử và nghiệm thu các yêu cầu chức năng, phi chức năng về kết nối, tích hợp với nền tảng LSGP của tỉnh


■ Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng


- Giai đoạn kết thúc đầu tư: Trong giai đoạn này sẽ thực hiện các công việc sau:


○ Chuyển giao sản phẩm, hạng mục công việc của dự án.


○ Vận hành, khai thác, đào tạo, chuyển giao công nghệ và hướng dẫn sử dụng.


○ Nghiệm thu, bàn giao dự án.


○ Bảo hành sản phẩm của dự án.


○ Thực hiện việc kết thúc dự án.


○ Quyết toán vốn đầu tư và phê duyệt quyết toán.

6. Các tiêu chuẩn CNTT áp dụng cho Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp Tỉnh

Để có thể triển khai thành công các ứng dụng trong Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ cần tuân thủ các nguyên tắc chung sau:


- Tuân thủ các nguyên tắc cụ thể được nêu trong tài liệu kiến trúc và phụ lục đính kèm báo cáo này.


- Các ứng dụng được phát triển phải đảm bảo đáp ứng đầy đủ yêu cầu nghiệp vụ và yêu cầu kỹ thuật và nghiệp vụ của ứng dụng của người sử dụng.

- Chuẩn hóa công tác quản lý, lưu trữ, trao đổi dữ liệu theo các tiêu chuẩn được quy định trong kiến trúc chính quyền điện tử.


- Các ứng dụng cung cấp dịch vụ công, các hệ thống thông tin chuyên ngành, hệ thống quản lý văn bản điều hành… phải được xây dựng, phát triển hoặc nâng cấp trên cơ sở đảm bảo có khả năng chia sẻ, tích hợp với nhau hoặc với các hệ thống thông tin khác bên ngoài thông qua giao thức và tiêu chuẩn được định nghĩa trong nền tảng tích hợp chính quyền điện tử của Tỉnh.


- Sử dụng danh mục dùng chung trong việc triển khai các ứng dụng chính quyền điện tử. Cơ sở dữ liệu dùng chung đóng một vai trò quan trọng nhằm đảm bảo tính tương hợp dữ liệu giữa các hệ thống thành phần. Danh mục dữ liệu được sử dụng như một từ điển thống nhất về các loại dữ liệu dùng chung và ý nghĩa thông tin được sử dụng trên toàn bộ các hệ thống thông tin của tỉnh.


- Cơ sở dữ liệu và các tập dữ liệu tách biệt tại các cơ quan đơn vị sẽ dần bị loại bỏ và dữ liệu sẽ được dần chuyển đổi, lưu trữ tập trung qua mạng nội bộ. Các ứng dụng hiện có đang phân tán cũng sẽ dần dần bị xóa và được thay thế bằng các ứng dụng mới được triển khai theo mô hình tập trung, kiểm soát trong vùng ứng dụng làm việc của tỉnh.


- Đảm bảo phù hợp, sử dụng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của tỉnh.


(Chi tiết tại phụ lục 2).

7. Kế hoạch và trách nhiệm triển khai các thành phần trong Kiến trúc

7.1. Kế hoạch triển khai tổng thể

		STT

		Loại chương trình/Đề án

		Mã chương trình/Nhiệm vụ

		Tên hạng mục/Nhiệm vụ

		Mô tả các công việc chính



		I

		Chính sách



		

		

		CS01

		Thành lập cơ cấu tổ chức Tiểu ban kỹ thuật về CNTT- TT và chương trình kiến trúc tổng thể CPÐT

		● Chi tiết hóa vai trò và trách nhiệm của các đơn vị kiến trúc tổng thể CQÐT


● Hoàn thành việc xây dựng các chính sách và kế hoạch triển khai kiến trúc tổng thể CQÐT tỉnh Phú Thọ





		

		

		CS02

		Xây dựng và hoàn chỉnh chính sách

		Xây dựng và hoàn chỉnh các chính sách sau đây:


● Bảo mật CNTT

● Tiêu chuẩn dữ liệu mô tả


● Bảo vệ thông tin cá nhân


● Kế hoạch khắc phục thảm họa và tiếp tục hoạt động sau thảm họa

● Kiến trúc phần mềm


● Đào tạo


● Quản lý thay đổi


● Quảng bá và nâng cao nhận thức


● Cam kết chất lượng dịch vụ, hiến ước công dân


● Cam kết chất lượng dịch vụ điện tử


● Triển khai mô hình công tư hợp danh



		

		

		CS03

		Môi trường phát triển hỗ trợ triển khai kiến trúc

		Các chính sách và cơ chế sau đây cần phải được thực hiện:


● Hoàn chỉnh kế hoạch quản lý thay đổi


● Quảng bá và nâng cao nhận thức


● Kế hoạch xây dựng năng lực và đào tạo


● Đánh giá kiểm soát chiến lược


● Khung giám sát và đánh giá



		II

		Hạ tầng kỹ thuật và cơ sở vật chất



		

		

		HT01

		Xây dựng, hoàn thiện Trung tâm dữ liệu

		Xây dựng các yêu cầu về nâng cấp Trung tâm dữ liệu, xây dựng TTDL dự phòng



		

		

		HT02

		Đầu tư, nâng cấp Hạ tầng kỹ thuật CNTT của các cơ quan, đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh

		● Đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật CNTT (hệ thống máy tính, hệ thống đảm bảo an toàn an ninh thông tin…)

● Đầu tư hạ tầng mạng, truyền thông, hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến đảm bảo sẵn sàng kết nối



		

		

		HT03

		Triển khai mạng truyền thông (mạng trục diện rộng, mạng LAN)

		● Xây dựng các yêu cầu về mạng diện rộng cấp tỉnh


● Xây dựng điểm một số mạng LAN xã, phường



		

		

		HT04

		Xây dựng Hệ thống/nền tảng kết nối quy mô địa phương (viết tắt là LGSP)

		Đầu tư xây dựng hệ thống/nền tảng nhằm kết nối, chia sẻ giữa các hệ thống thông tin trong nội bộ tỉnh và là đầu mối kết nối ra bên ngoài



		

		

		HT05

		Xây dựng Trung tâm hỗ trợ dịch vụ (Call Center) của tỉnh

		Đầu tư xây dựng Trung tâm hỗ trợ, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn sử dụng cho công dân, doanh nghiệp.



		

		

		HT06

		Xây dựng các hệ thống hỗ trợ truy nhập của người dân vào hệ thống dịch vụ của cơ quan chính quyền

		Đầu tư xây dựng các kênh thông tin, giao tiếp phục vụ người dân truy cập vào hệ thống dịch vụ của cơ quan chính quyền.



		III

		Phát triển ứng dụng dịch vụ



		

		

		ƯDDV01

		Xây dựng dịch vụ cho công dân, doanh nghiệp

		● Đầu tư xây dựng cổng công dân, nâng cấp cổng thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử các cơ quan đơn vị


● Bổ sung chức năng/tính năng Thanh toán điện tử, đăng nhập 01 lần (SSO)


● Xây dựng các hoạt động khuyến khích chuyển kênh giao dịch (ví dụ như giảm giá các khoản thanh toán trực tuyến; chỉ cung cấp dịch vụ thông qua các kênh đó, v.v.)



		

		

		ƯDDV02

		Ứng dụng luồng dịch vụ nghiệp vụ

		Đầu tư Xây các thành phần phần mềm ứng dụng dịch vụ thực hiện logic nghiệp vụ thực tế của các dịch vụ tại các Sở Ban Ngành, cơ quan hành chính



		IV

		Phát triển ứng dụng nội bộ, hỗ trợ nghiệp vụ và CSDL



		

		

		ƯDNB

		Đầu tư, nâng cấp Ứng dụng nội bộ, hỗ trợ nghiệp vụ

		Đầu tư xây dựng các ứng dụng sử dụng hàng ngày hỗ trợ công việc ở các Sở, Ban, Ngành như là: Quản lý văn bản điều hành, CSDL quốc gia, Quản lý nhân sự, Quản lý ngân sách...



		

		

		CSDL

		Đầu tư xây dựng CSDL dùng chung cấp tỉnh

		Đầu tư xây dựng các CSDL dùng chung phục vụ nghiệp vụ giữa hai hay nhiều cơ quan trên địa bàn tỉnh.



		V

		Phát triển hệ thống, ứng dụng, nền tảng hỗ trợ

		ƯDHT

		

		Đầu tư hệ thống nền tảng (bao gồm phần mềm và phần cứng) hỗ trợ hoạt động, vận hành như Quản lý thông tin, hợp tác và trao đổi, Quản lý an toàn bảo mật thông tin, Quản lý hệ thống & mạng.



		VI

		Phát triển hệ thống hỗ trợ ra quyết định (BI)

		BI

		

		Đầu tư hệ thống có khả năng phân tích dữ liệu, tổng hợp báo cáo, hỗ trợ cho quản lý điều hành, và ra quyết định





7.2. Kế hoạch và trách nhiệm triển khai các thành phần trong Kiến trúc

		Tên nhiệm vụ

		Đơn vị chủ trì

		Thời gian thực hiện

		Thuộc chương trình/nhiệm vụ



		Ứng dụng dịch Vụ

		

		

		



		

		Dịch vụ cho công dân, doanh nghiệp

		ƯDDV01



		

		

		Cổng công dân

		Sở Công An

		Từ 2017

		



		

		

		Cổng Thông tin điện tử

		Sở TT&TT và các cơ quan đơn vị

		Từ 2019

		



		

		

		Trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị

		

		

		



		

		

		Thanh toán điện tử

		Sở TT&TT

		Từ 2017

		



		

		

		Xác Thực Đăng Nhập Một Lần (SSO)

		Sở TT&TT

		Từ 2018

		



		

		Ứng dụng nghiệp vụ, công chức

		

		

		ƯDDV01



		

		

		Ứng dụng nghiệp vụ phục vụ Ban Quản lý khu CN

		Ban Quản lý khu CN

		Từ năm 2018

		



		

		

		Ứng dụng nghiệp vụ phục vụ Công an tỉnh

		Công an tỉnh

		Từ năm 2018

		



		

		

		Ứng dụng nghiệp vụ phục vụ Thanh tra tỉnh

		Thanh tra tỉnh

		Từ năm 2018

		



		

		

		Ứng dụng nghiệp vụ phục vụ Sở Y tế

		Sở Y tế

		Từ năm 2018

		



		

		

		Ứng dụng nghiệp vụ phục vụ Sở Văn hóa Thể thao Du lịch

		Sở Văn hóa Thể thao Du lịch

		Từ năm 2018

		



		

		

		Ứng dụng nghiệp vụ phục vụ Sở Tư pháp

		Sở Tư pháp

		Từ năm 2018

		



		

		

		Ứng dụng nghiệp vụ phục vụ Sở Tài chính

		Sở Tài chính

		Từ năm 2018

		



		

		

		Ứng dụng nghiệp vụ phục vụ Sở Thông tin và Truyền thông

		Sở Thông tin và Truyền thông

		Từ năm 2018

		



		

		

		Ứng dụng nghiệp vụ phục vụ Sở Nội vụ

		Sở Nội vụ

		Từ năm 2018

		



		

		

		Ứng dụng nghiệp vụ phục vụ Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn

		Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn

		Từ năm 2018

		



		

		

		Ứng dụng nghiệp vụ phục vụ Sở Ngoại vụ

		Sở Ngoại vụ

		Từ năm 2018

		



		

		

		Ứng dụng nghiệp vụ phục vụ Sở Lao động - Thương binh - Xã hội

		Sở Lao động - Thương binh - Xã hội

		Từ năm 2018

		



		

		

		Ứng dụng nghiệp vụ phục vụ Sở Kế hoạch đầu tư

		Sở Kế hoạch đầu tư

		Từ năm 2018

		



		

		

		Ứng dụng nghiệp vụ phục vụ Sở Khoa học công nghệ

		Sở Khoa học công nghệ

		Từ năm 2018

		



		

		

		Ứng dụng nghiệp vụ phục vụ Sở Xây dựng

		Sở Xây dựng

		Từ năm 2018

		



		

		

		Ứng dụng nghiệp vụ phục vụ Sở Tài Nguyên và Môi trường

		Sở Tài Nguyên và Môi trường

		Từ năm 2018

		



		

		

		Ứng dụng nghiệp vụ phục vụ Sở Công thương

		Sở Công thương

		Từ năm 2018

		



		

		

		Ứng dụng nghiệp vụ phục vụ Sở Giao thông vận tải

		Sở Giao thông vận tải

		Từ năm 2018

		



		

		

		Ứng dụng nghiệp vụ phục vụ Sở Giáo dục và đào tạo

		Sở Giáo dục và đào tạo

		Từ năm 2018

		



		

		

		Ứng dụng nghiệp vụ phục vụ Văn phòng UBND tỉnh

		Văn phòng UBND tỉnh

		Từ năm 2018

		



		

		

		Ứng dụng nghiệp vụ phục vụ UBND cấp huyện

		Các Sở ngành có liên quan

		Từ năm 2018

		



		

		

		Ứng dụng nghiệp vụ phục vụ UBND cấp xã

		Các Sở ngành có liên quan

		Từ năm 2018

		



		Ứng dụng hỗ trợ nghiệp vụ



		

		Ứng dụng cấp tỉnh

		ƯDNB



		

		

		Hệ thống một cửa điện tử

		Sở Nội vụ

		Từ 2018

		



		

		

		Quản lý văn bản điều hành

		Sở TT&TT

		Từ 2018

		



		

		

		Quản lý công việc

		Sở TT&TT

		Từ 2018

		



		

		

		Chữ ký số

		Sở TT&TT

		

		



		

		

		Danh mục dữ liệu Hộ chiếu người nước ngoài

		Sở Ngoại Vụ

		

		



		

		

		Danh mục dữ liệu Khai sinh

		Sở Tư pháp

		

		



		

		

		Danh mục dữ liệu Cán bộ, công chức, viên chức

		Sở Nội Vụ

		

		



		

		

		CSDL Danh mục & mã

		Sở TT&TT

		

		



		

		Ứng dụng tích hợp với CSDL Quốc gia

		CSDL



		

		

		CSDL Dân Cư

		Sở Công An

		Từ năm 2018

		



		

		

		CSDL Đất Đai

		Sở Tài nguyên và Môi trường

		Từ năm 2018

		



		

		

		CSDL Đăng Ký Kinh Doanh

		Sở Kế hoạch và Đầu tư

		Từ năm 2018

		



		

		

		CSDL Tài Chính

		Sở Tài chính

		Từ năm 2018

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		CSDL Bảo Hiểm

		Bảo hiểm xã hội tỉnh

		Từ năm 2018

		



		

		

		CSDL Thống kê tổng hợp về dân số

		Sở Kế hoạch và Đầu tư

		Từ năm 2018

		



		Tích hợp ứng dụng, dịch vụ (LGSP)

		Sở TT&TT

		2017-2019

		HT04



		

		Nền tảng tích hợp quy trình (BPM)

		



		

		

		Quản lý & theo dõi quy trình nghiệp vụ (BAM)

		

		

		



		

		

		Quản lý luồng công việc (BPM)

		

		

		



		

		Nền tảng Quản lý và tích hợp dịch vụ

		



		

		

		Nền tảng tích hợp - Kiến trúc hướng dịch vụ SOA

		

		

		



		

		

		Tích hợp (Adapters)

		

		

		



		

		Tích hợp dữ liệu



		

		

		Khả năng tương tác dữ liệu (Adapter)

		

		

		



		

		

		Xử lý dữ liệu hàng loạt (Batch Process)

		

		

		



		

		

		Trích xuất, chuyển đổi (ETL)

		

		

		



		

		Tích hợp hệ thống ngoài

		



		

		

		Cổng thanh toán ngân hàng

		

		

		



		

		

		Hệ thống chữ ký số

		

		

		



		

		

		Hệ thống thông tin của Chính phủ/Bộ

		

		

		



		

		

		Hệ thống/nền tảng kết nối quy mô quốc gia (NGSP)

		

		

		



		Hệ thống, Ứng dụng, Nền tảng hỗ trợ

		Sở TT&TT

		

		ƯDHT



		

		Quản lý thông tin

		



		

		

		Hệ thống nền tảng quản lý nội dung - Portal

		

		Từ 2018

		



		

		

		Hệ thống nền tảng quản lý và tích hợp văn bản - DMS

		

		Từ 2018

		



		

		Hợp tác & Trao đổi

		



		

		

		Hội nghị truyền hình trực tuyến

		

		Từ 2017

		



		

		

		Thư điện tử

		

		

		



		

		Quản lý bảo mật (ứng dụng)

		



		

		

		Quản Lý Tài Khoản

		

		

		



		

		

		Xác thực và cấp quyền

		

		

		



		

		

		Danh Mục Thư Mục

		

		

		



		

		Quản lý hệ thống & Mạng

		

		Từ 2017

		



		

		

		Theo dõi vấn đề

		

		

		



		

		

		Tài nguyên hệ thống

		

		

		



		

		

		Quản lý và theo dõi tài nguyên Mạng

		

		

		



		Hệ thống hỗ trợ ra quyết định (BI) & DW

		Sở TT&TT

		BI



		

		Phân tích BI



		

		

		Dự báo nhu cầu

		

		

		



		

		

		Hỗ trợ ra quyết định, và lập kế hoạch

		

		

		



		

		Tìm kiếm & Báo cáo



		

		

		Tìm kiếm

		

		

		



		

		

		Tìm kiếm nội dung web.

		

		

		



		

		

		Báo cáo

		

		

		



		

		

		Xử lý phân tích số liệu trực tuyến (OLAP)

		

		

		



		Hạ tầng kỹ thuật và cơ sở vật chất

		



		

		

		Xây dựng, hoàn thiện hạ tầng mạng cho các cơ quan Đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội và các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Tỉnh, đảm bảo kết nối thông suốt tại tất cả các đơn vị trên toàn tỉnh

		Sở TT&TT và các cơ quan, đơn vị

		Từ năm 2016

		HT03



		

		

		Nâng cấp, hoàn thiện Trung tâm dữ liệu của tỉnh đảm bảo chuẩn Tier 3

		Sở TT&TT

		Từ năm 2018

		HT01



		

		

		Xây dựng TTDL dự phòng của Tỉnh

		Sở TT&TT

		Từ năm 2018

		HT01



		

		

		Xây dựng Trung tâm hỗ trợ dịch vụ (Call Center) của tỉnh

		Văn phòng UBND tỉnh (Ban xúc tiến)

		Từ năm 2018

		HT05



		

		

		Xây dựng các hệ thống hỗ trợ truy nhập của người dân vào hệ thống dịch vụ của cơ quan chính quyền

		Sở TT&TT

		Từ năm 2018

		HT06





VI. Tổ chức triển khai Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh

1. Lộ trình triển khai

Từ hiện trạng, định hướng xây dựng và kiến trúc CQĐT Phú Thọ như đã phân tích ở trên lộ trình xây dựng CQĐT Phú Thọ được phân kỳ theo thứ tự ưu tiên như sau:


a) Giai đoạn 1: 2016 - 2017

Mục tiêu: xây dựng nền tảng CQĐT Phú Thọ. Cụ thể:


Triển khai nền tảng tích hợp và phát triển các ứng dụng nhằm xây dựng hệ thống CQĐT Tỉnh theo kiến trúc đã đưa ra.


Xây dựng các dịch vụ nền tảng dùng chung.


Xây dựng các CSDL dùng chung, ưu tiên các CSDL nền tảng.


Nâng cấp, phát triển các phần mềm lõi dùng chung đảm bảo tính liên thông nghiệp vụ theo Kiến trúc, tích hợp cho cán bộ CB CCVC.


Rà soát, nâng cấp các DVCTT hiện có, xây dựng mới các DVCTT và ứng dụng chuyên ngành ưu tiên, tích hợp cho công dân, doanh nghiệp, tổ chức.


Nâng cấp cơ sở hạ tầng, bao gồm trung tâm tích hợp dữ liệu và đường truyền mạng. 

Triển khai thí điểm CQĐT để làm cơ sở nhân rộng trong giai đoạn sau.


Đào tạo công dân điện tử cho một số thành phố/thị xã/huyện trên địa bàn tỉnh.


b) Giai đoạn 2: 2018 - 2020

Mục tiêu: xây dựng CQĐT Phú Thọ. Cụ thể:


Tiếp tục hoàn thiện các CSDL dùng chung, CSDL chuyên ngành.


Hoàn thiện cổng dịch vụ công trực tuyến, phát triển các DVCTT từ mức 3 lên mức 4 cho các lĩnh vực thường xuyên có giao dịch.


Xây dựng các ứng dụng chuyên ngành ở mọi lĩnh vực.


Xây dựng phần mềm báo cáo thống kê tổng hợp, hỗ trợ ra quyết định của chính quyền các cấp.

Xây dựng các hệ thống tương tác với người dân.


Đào tạo công dân điện tử cho các huyện còn lại trên địa bàn tỉnh.


c) Giai đoạn 3: Sau năm 2020

Mục tiêu là đến hết năm 2020 xây dựng cơ bản hoàn thành hệ thống CQĐT.

2. Các giải pháp tổ chức thực hiện

Để triển khai thành công CQĐT tỉnh Phú Thọ theo Kiến trúc, cần thực hiện các giải pháp triển khai sau:


2.1. Giải pháp về tài chính

- Tăng cường chính sách ưu tiên đầu tư, hỗ trợ cho ứng dụng và phát triển CNTT tại các cơ quan trong hệ thống chính trị. Quan tâm đầu tư kinh phí cho việc hoàn thiện hệ thống pháp lý, chuẩn hóa thông tin, chuẩn hóa các chỉ số báo cáo, thống kê, các chế độ đảm bảo dữ liệu đầy đủ và chính xác phục vụ các hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT. Tập trung đầu tư cho một số dự án trọng điểm có tính đột phá và tạo nền móng cho hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng và phát triển CNTT.


- Ngân sách tỉnh là chủ yếu, kêu gọi thêm các nguồn đầu tư, hỗ trợ từ các doanh nghiệp, nguồn các chương trình mục tiêu của chính phủ và nguồn ODA.


2.2. Về tổ chức triển khai

- Việc tổ chức thực hiện triển khai kiến trúc chính quyền điện tử được thực hiện đồng bộ từ tỉnh tới các ngành, các địa phương. Xây dựng một quyết tâm chính trị cao trong hệ thống chính trị, thể chế hóa quyết tâm đó bằng các hành động cụ thể; coi công nghệ thông tin là lĩnh vực ưu tiên của tỉnh. Các cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo cần gương mẫu, đi đầu trong việc ứng dụng CNTT, vào cuộc quyết liệt thì ứng dụng CNTT mới thành công, mới có Chính quyền điện tử.


- Tỉnh, ngành, địa phương đưa mục tiêu, nhiệm vụ CNTT là nội dung quan trọng trong các chương trình, kế hoạch phát triển KTXH....


- Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử cấp tỉnh, cấp huyện tương ứng.


2.3. Nguồn nhân lực

- Hình thành đội ngũ lãnh đạo CNTT; bổ sung, kiện toàn, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT tại các cơ quan, đơn vị.


- Bố trí biên chế để có hệ thống Chính quyền điện tử đủ mạnh và đội ngũ vận hành CQĐT; có chế độ đãi ngộ, thu hút nhân tài đối với đội ngũ cán bộ CNTT làm việc tại các cơ quan trong hệ thống chính trị của tỉnh.


- Đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ, công chức về CNTT. Tăng cường liên kết hợp tác nội ngoại tỉnh trong đào tạo CNTT, đặc biệt chú trọng đến việc đào tạo đội ngũ kỹ sư chuyên gia về CNTT.


2.4. Cơ chế chính sách

- Tăng cường Hợp tác quốc tế và liên doanh liên kết, hợp tác công tư, thuê dịch vụ để phát triển CNTT.


- Xây dựng các cơ chế chính sách thu hút, khuyến khích tạo điều kiện, ưu đãi cho các doanh nghiệp tham gia đầu tư, triển khai xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh.


- Xây dựng các quy chế, quy định liên quan đến bảo đảm an toàn an ninh thông tin, Quy trình giải quyết, xử lý các thủ tục hành chính liên thông điện tử giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai các hệ thống thông tin liên thông các cấp trên địa bàn tỉnh.


- Tăng cường công tác đánh giá chỉ số ứng dụng CNTT xây dựng chính quyền điện tử, đưa chỉ số này thành một trong các tiêu chí để xét duyệt thi đua, khen thưởng các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.


- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về CNTT, tham mưu, đề xuất, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện triển khai Chính quyền điện tử theo đúng Kiến trúc và lộ trình thực hiện.


2.5. Giải pháp quản lý xây dựng kiến trúc CQĐT tỉnh Phú Thọ

2.5.1 Tổ chức quản lý

Việc tổ chức quản lý xây dựng kiến trúc CQĐT tỉnh Phú Thọ được thực hiện như sau:


- UBND tỉnh Phú Thọ: UBND tỉnh Phú Thọ có toàn quyền trong việc chỉ đạo tất cả các đơn vị của thành phố triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể CNTT và phê duyệt Kiến trúc Chính phủ điện tử.


- Tiểu ban kỹ thuật CNTT và chương trình kiến trúc CQĐT tổng thể: Thực hiện các nhiệm vụ tham vấn, kiểm tra, đánh giá và kịp thời tư vấn cho UBND tỉnh triển khai thực hiện Kiến trúc CQĐT. Cụ thể hơn, Tiểu ban có vai trò quan trọng trong việc đưa ra các nhiệm vụ đề xuất đầu tư cùng vai trò, trách nhiệm của các bên liên quan trong quá trình xây dựng Kiến trúc CQĐT tỉnh Phú Thọ. Kết quả của tiểu bản là phải nỗ lực để giúp tỉnh Phú Thọ hoàn thành việc chuyển đổi bộ máy chính quyền tỉnh Phú Thọ từ hiện tại thành một tổ chức có tính "tin học hóa" mức độ cao, lấy người dân làm trung tâm để cung cấp các dịch vụ, hoạt động có năng lực và hiệu quả cao bằng việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của chính quyền.


- Giám đốc công nghệ thông tin (CIO): Tiểu ban kỹ thuật CNTT của tỉnh sẽ được bổ nhiệm một CIO. CIO giữ vai trò quan trọng trong phát triển chính quyền điện tử, chịu trách nhiệm chung trong việc phát triển chính quyền điện tử. CIO sẽ đặt ra những nhiệm vụ, tổ chức các đội triển khai thực hiện, có vai trò lãnh đạo trong việc phát triển chính quyền điện tử; nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và tạo dựng sự cộng tác giữa các đơn vị trên địa bàn Tinh.


- Bộ phận EA: Đây là bộ phân trục thuộc Tiểu ban và sẽ được thành lập bởi CIO. Bộ phận EA hoạt động dưới quyền quản lý của một Kiến trúc sư trưởng. Nhiệm vụ của kiến trúc sư trưởng do Tiểu ban đề xuất và được UBND tỉnh phê duyệt. Các nhiệm vụ chính của bộ phận này như sau:


+ Hỗ trợ việc thiết kế, rà soát và tăng cường duy trì khung kiến trúc tổng thể cho tỉnh Phú Thọ;

+ Bảo đảm kiến trúc của các sở, ban, ngành, các đơn vị các cấp phải tuân thủ khung kiến trúc tổng thể của tỉnh;


+ Khuyến nghị với Tiểu ban kỹ thuật về CNTT-TT về các tiêu chuẩn kỹ thuật, các hướng dẫn bắt buộc thi hành về CNTT-TT cũng như các quy trình và phương pháp luận;


+ Rà soát lại kiến trúc của các dự án và đưa ra các khuyến nghị với Tiểu ban kỹ thuật CNTT-TT khi phát hiện vấn đề;


+ Xây dựng báo cáo về các kết quả quản lý chương trình kiến trúc nhằm đưa ra cách giải quyết hoặc đề xuất cho Tiểu ban kỹ thuật CNTT-TT; và


+ Tham vấn cho Tiểu ban về việc chỉ đạo các dự án của các sở, ban, ngành cùng đơn vị các cấp, các công việc hoặc hoạt động ưu tiên của các cơ quan đơn vị (ví dụ xem xét lại chất lượng kiến trúc dự án; việc sử dụng các tiêu chuẩn kiến trúc và các hướng dẫn,…).


- Đơn vị kiểm soát đầu tư và lập kế hoạch phân bổ vốn: Có trách nhiệm thực hiện kế hoạch ngân sách cho phát triển chính quyền điện tử và đảm bảo đầu tư cho dự án thông qua việc cho phép huy động các nguồn lực cho dự án đề xuất, và theo dõi tiến độ các dự án được đầu tư. Khi bản đề xuất chủ trương dự án được trình lên, Bộ phận này có thể phê duyệt dự án với nguồn ngân sách cam kết hoặc từ chối phê duyệt dự án vì vấn đề ngân sách hoặc do vấn đề đồng bộ của dự án. Trong quá trình phê duyệt dự án, Bộ phận này có thể đưa ra khuyến nghị để thay đổi bản đề xuất dự án. Theo quy định pháp luật hiện hành, Bộ phận này có thể được thành lập với sự tham gia của Liên Sở KHĐT-TC-TTTT.


- Đơn vị giám sát kỹ thuật: Để đảm bảo tính khách quan trong quá trình quản lý xây dựng Kiến trúc CQĐT tỉnh Phú Thọ thì tỉnh cần thành lập Đơn vị giám sát kỹ thuật độc lập. Đơn vị này có trách nhiệm chính trong việc tham gia thẩm định về kỹ thuật các dự án đề xuất đảm bảo tính phù hợp của dự án với Quy hoạch/Kế hoạch tổng thể về CNTT và Kiến trúc Chính phủ điện tử của tỉnh cũng như tham gia giám sát đánh giá sự đúng đắn về kỹ thuật trong quá trình thực hiện đầu tư các dự án, thành phần thuộc kiến trúc tổng thể CQĐT. Theo chức năng, nhiệm vụ hiện hành, Đơn vị này có thể được thành lập, quản lý bởi Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ.


- Các sở/ban/ngành và quận/huyện là các đơn vị triển khai thực hiện dự án dưới sự giám sát trực tiếp của Tiểu ban kỹ thuật CNTT-TT. Các đơn vị này có trách nhiệm đề xuất dự án dưới sự hướng dẫn của Tiểu ban trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các đơn vị triển khai dự án dưới sự giám sát của Tiểu ban kỹ và Đơn vị giám sát kỹ thuật. Trường hợp, đơn vị không đủ năng lực tự triển khai thực hiện đầu tư các dự án, thành phần của kiến trúc thì có văn bản gửi Tiểu ban cùng các cơ quan có liên quan để đưa ra phương án giải quyết.

2.5.2 Duy trì và phát triển kiến trúc CQĐT tỉnh Phú Thọ

2.5.2.1 Đánh giá theo định kỳ Kiến trúc của tỉnh

Rất cần thiết phải rà soát lại tầm nhìn, mục tiêu và chiến lược của tỉnh mà tổ chức đã tiến hành đến thời điểm này để nạp lại năng lượng cho tầm nhìn. Việc rà soát phải tổ chức ít nhất là hàng năm (hoặc theo dịp có những sự kiện xảy ra mà có sự ảnh hưởng đến Kiến trúc Chính phủ/chính quyền điện tử). Kiến trúc Chính phủ/chính quyền điện tử cần phải được xem xét để đảm bảo rằng:


- Kiến trúc hiện tại phản ánh trạng thái hiện tại của cơ sở hạ tầng CNTT.


- Kiến trúc đích cũng phản ánh chính xác tầm nhìn nghiệp vụ của tổ chức và những tiến bộ công nghệ phù hợp xảy ra từ phiên bản trước


- Kế hoạch, lộ trình phản ánh các ưu tiên của tổ chức phù hợp với nguồn lực. Các động lực lớn cho việc thay đổi có thể được phân loại trong bảng sau:

		Phạm trù

		Động lực thay đổi EA



		Động lực liên quan đến công nghệ

		Các báo cáo về công nghệ mới



		

		Việc giảm chi phí quản lý tài sản



		

		Việc từ bỏ công nghệ



		

		Các sáng kiến về tiêu chuẩn



		Các động lực về nghiệp vụ

		Phát triển nghiệp vụ thông thường



		

		Các nghiệp vụ ngoại lệ



		

		Các sáng tạo nghiệp vụ



		

		Các sáng tạo công nghệ về nghiệp vụ



		

		Thay đổi chiến lược



		Các động lực khác

		Tái cấu trúc tổ chức



		

		Những khái niệm CNTT mới xảy ra





2.5.2.2 Đánh giá quy mô thay đổi

Sau khi đã nhận dạng được các động lực và Kiến trúc đã được đánh giá lại, bước tiếp theo là xác định quy mô thay đổi của Kiến trúc. Bước này cần phải được thực hiện bởi Ban Chỉ đạo CNTT của Phú Thọ (Hỗ trợ bởi CIO và PMO để thu thập các thông tin cần thiết). Thay đổi có thể phân loại ra thành 3 mức như sau:


- Thay đổi đơn giản: Thay đổi đơn giản thông thường được xử lý thông qua các kỹ thuật quản lý thay đổi.


- Thay đổi tăng dần: Những thay đổi tăng dần có thể có khả năng được xử lý thông qua kỹ thuật thay đổi hoặc có thể đòi hỏi việc tái kiến trúc lại một phần tùy thuộc vào bản chất của sự thay đổi.


- Thay đổi tái kiến trúc: Thay đổi tái kiến trúc đòi hỏi phải đặt lại toàn bộ kiến trúc vào một vòng đời phát triển kiến trúc mới.


Ngoài ra để xác định thay đổi này thuộc dạng đơn giản, tăng dần hoặc tái kiến trúc thì các hoạt động sau đây cần phải tính đến.

- Ghi lại tất cả các sự kiện có thể ảnh hưởng đến kiến trúc.


- Phân bổ nguồn lực và quản lý cho các nhiệm vụ kiến trúc.


- Các quy trình và vai trò chịu trách nhiệm cho nguồn lực kiến trúc cần phải được đánh giá.


- Đánh giá những tác động.


2.5.2.3 Quản lý các sản phẩm Kiến trúc để phản ánh thực tiễn

Dựa trên quy mô thay đổi đã xác định, các hoạt động hoặc việc xử lý cho những thay đổi này như sau:


- Trường hợp A: Thay đổi đơn giản


Đối với thay đổi đơn giản, thông thường được xử lý thông qua thay đổi một phần nào đó của các thành phần trong Kiến trúc Chính phủ điện tử tỉnh Phú Thọ, như việc thêm vào các tiêu chuẩn mới, hoàn thiện giao diện chia sẻ dữ liệu... Thường sẽ không hay đổi "kiến trúc nghiệp vụ và dịch vụ" vì những thay đổi về nghiệp vụ, dịch vụ có thể dẫn đến những thay đổi về ứng dụng, dữ liệu, công nghệ. Kiến trúc sẽ được cập nhật phiên bản mới cho phù hợp và khuyến nghị mã ký hiệu theo định dạng: 1.0.x (x ( N, x > 0).


- Trường hợp B: Thay đổi tăng dần


Đối với trường hợp thay đổi tăng dần, thường xảy ra bởi một sự thay đổi hoặc bởi dòng nghiệp vụ mới hoặc một sự chia sẻ các dịch vụ mới nhưng nó không ảnh hưởng lớn đến kiến trúc. Nó có thể được xử lý thông qua các quy trình nghiệp vụ thay đổi cũng như các yêu cầu về ứng dụng, về dữ liệu, về công nghệ liên quan. Ví dụ để đưa vào thêm một dòng nghiệp vụ mới thì kiến trúc nghiệp vụ và dịch vụ cần phải tăng dần lên cũng như phải có các ứng dụng, dữ liệu và công nghệ mới. Nếu những thay đổi này có một vài nghiệp vụ liên thông hoặc yêu cầu chia sẻ thì nó sẽ đòi hỏi việc tái kiến trúc một phần tùy thuộc vào quy mô của sự thay đổi. Kiến trúc sẽ được cập


nhật phiên bản mới cho phù hợp và khuyến nghị mã ký hiệu theo định dạng: 1.1.x (x ( N, x ≥ 0).


- Trường hợp C: Thay đổi tái kiến trúc


Đối với thay đổi tái kiến trúc nó thường do có thay đổi chiến lược Chính phủ điện tử ở Trung ương, tầm nhìn hoặc những thay đổi lớn về nghiệp vụ và công nghệ. Vì vậy toàn bộ kiến trúc tổng thể sẽ được thiết kế lại bằng cách đưa vào vòng đời phát triển kiến trúc một lần nữa. Với loại thay đổi này, Kiến trúc sẽ được cập nhật ấn phẩm hoàn toàn mới và khuyến nghị mã ký hiệu theo định dạng: 2.x.y (x,y ( N, x,y ≥ 0).

3. Danh mục các văn bản do UBND tỉnh ban hành để triển khai Chính quyền điện tử cấp tỉnh

- Quy trình quản lý đầu tư các bước phải phù hợp Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam; Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp Tỉnh (bao gồm nội dung, tiêu chí thẩm định thiết kế sơ bộ, thiết kế thi công; đánh giá hiệu quả đầu tư so sánh phương án triển khai ứng dụng Chính phủ điện tử độc lập và phương án triển khai trên nền tảng Chính quyền điện tử).


- Các yêu cầu kỹ thuật đối với các ứng dụng CNTT (mua sắm, xây dựng, nâng cấp) triển khai trên nền tảng Chính quyền điện tử cấp Tỉnh do Tỉnh ban hành.


- Ban hành danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của Tỉnh.


- Xây dựng cơ chế gắn chặt phát triển ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính, ISO điện tử và cải cách thể chế;


- Xây dựng chính sách ưu đãi đối với cán bộ kỹ thuật công nghệ thông tin trong tỉnh Phú Thọ;


- Xây dựng quy chế về các thông tin, số liệu bắt buộc phải tích hợp, công bố trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ;


- Đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào tiêu chí thi đua, khen thưởng của Tỉnh.

4. Trách nhiệm Sở Thông tin và Truyền thông

a) Là đơn vị đầu mối phối hợp với các đơn vị khác thuộc Tỉnh tổ chức triển khai áp dụng kiến trúc chính quyền điện tử của Tỉnh trong việc tổ chức triển khai các hoạt động chính quyền điện tử của Tỉnh. Tuyên truyền, phổ biến Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp Tỉnh.


b) Chủ trì, xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết các hoạt động chính phủ điện tử của Tỉnh dựa trên kiến trúc chính quyền điện tử 1.0.


c) Chủ trì, xây dựng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn, các tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ cho kiến trúc chính quyền điện tử.


d) Chủ trì xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp chính quyền điện tử của Tỉnh. Chủ trì việc triển khai tích hợp dịch vụ, ứng dụng đối với các hệ thống thông tin trong Tỉnh.


h) Phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị trong Tỉnh trong việc đảm bảo thiết kế kỹ thuật của các hệ thống thông tin của các đơn vị đáp ứng các yêu cầu của kiến trúc chính quyền điện tử. Thẩm định, kiểm tra, đôn đốc tuân thủ Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp Tỉnh.


i) Duy trì, cập nhật kiến trúc chính quyền điện tử khi có các yêu cầu mới về nghiệp vụ, công nghệ phát sinh

5. Trách nhiệm các cơ quan khác

Các Sở Ban Ngành:

Phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin & Truyền thông và các đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện.


Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin theo định hướng của Tỉnh trong công tác quản lý hành chính, xây dựng và triển khai ứng dụng chuyên ngành, CSDL chuyên ngành nhằm nâng cao hiệu quả công tác, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý ở các cấp độ phù hợp, bố trí cán bộ chuyên trách hoặc phụ trách công nghệ thông tin theo chỉ đạo của Tỉnh.


Ủy ban nhân dân cấp huyện:

Có trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ ở cấp Huyện và chủ động cân đối ngân sách hàng năm, báo cáo Hội đồng nhân dân bố trí kinh phí ứng dụng công nghệ thông tin cho các dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương theo quy định.


Ủy ban nhân dân cấp xã

Có trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ trong đề án ở cấp Xã, tỉnh và chủ động cân đối ngân sách hàng năm, báo cáo Hội đồng nhân dân bố trí kinh phí ứng dụng công nghệ thông tin cho các dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương theo quy định.

VII. Các Phụ lục

1. Phụ lục 1: Phân tích mô hình liên thông nghiệp vụ các thủ tục hành chính công ưu tiên tin học hóa giai đoạn 2016 - 2020

2. Phụ lục 2: Các yêu cầu cho Hạ tầng kỹ thuật, tiêu chuẩn CNTT áp dụng

VIII. Danh mục tài liệu tham chiếu

1. Văn bản số 1178/BTTTT-THH ngày 21/4/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, Phiên bản 1.0;


2. Luật Công nghệ thông tin (Luật số 67/2006/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006);


3. Luật Giao dịch điện tử (Luật số 51/2005/QH11 của Quốc hội nước Công hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005);


4. Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;


5. Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước;


6. Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;


7. Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/06/2011 quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;


8. Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/2/2007 quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;


9. Quyết định số 698/QĐ-TTg ngày 01/06/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;


10. Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 13/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ v/v phê duyệt Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số quốc gia đến 2020;


11. Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 22/09/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông";


12. Chỉ thị số 07/CT-BBCVT ngày 07/7/2007 của Bộ Bưu chính, Viễn thông về Định hướng Chiến lược phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 (gọi tắt là "Chiến lược Cất cánh");


13. Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế;


14. Quyết định số 392/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ban hành ngày 27/3/2015 về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp CNTT đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025;


15. Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT Việt Nam năm 2015 (Vietnam ICT Index 2015) của Hội tin học Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông;


16. Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/04/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;


17. Thông tư số 22/2013/TT-BTTTT ngày 23/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành "Danh mục các tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước";


18. Quyết định số 3549/QĐ-UBND ngày 25/12/2006 của UBND Tỉnh Phú Thọ về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển CNTT Tỉnh Phú Thọ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;


19. Kế hoạch số 2390/KH-UBND ngày 22/6/2015 của UBND Tỉnh Phú Thọ về cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2015- 2020;


20. Kế hoạch hành động số 638/KH-UBND ngày 29/02/2016 của UBND Tỉnh Phú Thọ Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;


21. Quyết định số 1406/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 của UBND Tỉnh Phú Thọ về việc Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước và Đảm bảo an toàn thông tin mạng Tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2020; 

22. Kế hoạch số 5491/KH-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2020.

PHỤ LỤC 1


PHÂN TÍCH QUY TRÌNH LIÊN THÔNG, MÔ HÌNH TRAO ĐỔI THÔNG TIN, DỮ LIỆU

MỤC LỤC

I. PHÂN TÍCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẠI DIỆN CHO TỪNG LĨNH VỰC ĐƯỢC TIN HỌC HÓA TẠI TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2016-2020 

1. Phân tích quy trình hiện tại của các TTHC liên thông 


1.1. Phân tích quy trình hiện tại của các TTHC liên thông về thông tin 


1.2. Phân tích quy trình hiện tại của các TTHC liên thông về quy trình 


2. Phân tích quy trình tương lai của các TTHC liên thông 


2.1. Phân tích quy trình tương lai của các TTHC liên thông về thông tin 


2.2. Phân tích quy trình tương lai của TTHC liên thông quy trình 


II. PHÂN TÍCH MÔ HÌNH TRAO ĐỔI THÔNG TIN, DỮ LIỆU GIỮA CÁC CƠ QUAN 


I. PHÂN TÍCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẠI DIỆN CHO TỪNG LĨNH VỰC ĐƯỢC TIN HỌC HÓA TẠI TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2016-2020

Tỉnh Phú Thọ đề xuất danh mục gồm 1233 TTHC liên thông ưu tiên ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã trong giai đoạn 2016-2020 như sau:


		STT

		Tên TTHC

		Mức độ

		Lĩnh vực

		Cơ quan xử lý



		1

		Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

		3

		Đầu tư

		Ban Quản lý KCN



		2

		Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

		3

		Đầu tư

		Ban Quản lý KCN



		3

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

		3

		Đầu tư

		Ban Quản lý KCN



		4

		Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

		3

		Đầu tư

		Ban Quản lý KCN



		5

		Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư)

		3

		Đầu tư

		Ban Quản lý KCN



		6

		Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

		3

		Đầu tư

		Ban Quản lý KCN



		7

		Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

		3

		Đầu tư

		Ban Quản lý KCN



		8

		Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế

		3

		Đầu tư

		Ban Quản lý KCN



		9

		Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài

		3

		Đầu tư

		Ban Quản lý KCN



		10

		Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

		3

		Đầu tư

		Ban Quản lý KCN



		11

		Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

		3

		Đầu tư

		Ban Quản lý KCN



		12

		Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

		3

		Đầu tư

		Ban Quản lý KCN



		13

		Giãn tiến độ đầu tư

		3

		Đầu tư

		Ban Quản lý KCN



		14

		Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

		3

		Đầu tư

		Ban Quản lý KCN



		15

		Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

		3

		Đầu tư

		Ban Quản lý KCN



		16

		Thành lập Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

		3

		Đầu tư

		Ban Quản lý KCN



		17

		Chấm dứt hoạt động Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

		3

		Đầu tư

		Ban Quản lý KCN



		18

		Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương

		3

		Đầu tư

		Ban Quản lý KCN



		19

		Cung cấp thông tin về dự án đầu tư

		3

		Đầu tư

		Ban Quản lý KCN



		20

		Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư

		3

		Đầu tư

		Ban Quản lý KCN



		21

		Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Phú Thọ

		3

		Đầu tư

		Ban Quản lý KCN



		22

		Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Phú Thọ

		3

		Đầu tư

		Ban Quản lý KCN



		23

		Đăng ký đầu tư đối với dự án không phải làm thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đầu tư

		3

		Đầu tư

		Ban Quản lý KCN



		24

		Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án không thuộc diện đăng ký đầu tư nhưng nhà đầu tư có yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc xác nhận ưu đãi đầu tư

		3

		Đầu tư

		Ban Quản lý KCN



		25

		Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

		3

		Đầu tư

		Ban Quản lý KCN



		26

		Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

		3

		Đầu tư

		Ban Quản lý KCN



		27

		Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

		3

		Đầu tư

		Ban Quản lý KCN



		28

		Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

		3

		Đầu tư

		Ban Quản lý KCN



		29

		Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

		3

		Đầu tư

		Ban Quản lý KCN



		30

		Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

		3

		Đầu tư

		Ban Quản lý KCN



		31

		Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

		3

		Đầu tư

		Ban Quản lý KCN



		32

		Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động.

		3

		Lao động

		Ban Quản lý KCN



		33

		Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động.

		3

		Lao động

		Ban Quản lý KCN



		34

		Báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động.

		3

		Lao động

		Ban Quản lý KCN



		35

		Đăng ký nội qui lao động

		3

		Lao động

		Ban Quản lý KCN



		36

		Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp.

		3

		Lao động

		Ban Quản lý KCN



		37

		Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp.

		3

		Lao động

		Ban Quản lý KCN



		38

		Báo cáo công tác An toàn, vệ sinh lao động.

		3

		Lao động

		Ban Quản lý KCN



		39

		Thông báo việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm.

		3

		Lao động

		Ban Quản lý KCN



		40

		Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại trong Khu công nghiệp và các Cụm công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Quản lý các Khu công nghiệp.

		3

		Lao động

		Ban Quản lý KCN



		41

		Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Quản lý các Khu công nghiệp.

		3

		Lao động

		Ban Quản lý KCN



		42

		Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

		3

		Lao động

		Ban Quản lý KCN



		43

		Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

		3

		Lao động

		Ban Quản lý KCN



		44

		Báo cáo thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

		3

		Lao động

		Ban Quản lý KCN



		45

		Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D

		3

		Quản lý hoạt động thương mại

		Ban Quản lý KCN



		46

		Cấp bản sao giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D bị mất cắp, thất lạc hoặc hư hỏng.

		3

		Quản lý hoạt động thương mại

		Ban Quản lý KCN



		47

		Cấp Giấy phép thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, không đồng thời thực hiện quyền phân phối hoặc các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa đối với trường hợp̣ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bổ sung mục tiêu hoạt động thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

		3

		Quản lý hoạt động thương mại

		Ban Quản lý KCN



		48

		Cấp Giấy phép thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, không đồng thời thực hiện quyền phân phối hoặc các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa đối với trường hợp̣ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư để thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu điều chỉnh nội dung thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

		3

		Quản lý hoạt động thương mại

		Ban Quản lý KCN



		49

		Cấp Giấy phép thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, không đồng thời thực hiện quyền phân phối hoặc các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa đối với trường hợp̣ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư để thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu điều chỉnh nội dung thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư kèm theo cấp Giấy phép kinh doanh (theo đề nghị của doanh nghiệp)

		3

		Quản lý hoạt động thương mại

		Ban Quản lý KCN



		50

		Cấp Giấy phép thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa đối với trường hợp̣ Nhà đầu tư nước ngoài có dự án đầu tư thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa gắn với thành lập doanh nghiệp phải làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư

		3

		Quản lý hoạt động thương mại

		Ban Quản lý KCN



		51

		Cấp Giấy phép thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa đối với trường hợp̣ Nhà đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa, có dự án đầu tư thành lập tổ chức kinh tế khác hoặc tham gia đầu tư dự án thuộc tổ chức kinh tế khác để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa mà phải làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư

		3

		Quản lý hoạt động thương mại

		Ban Quản lý KCN



		52

		Cấp điều chỉnh Giấy phép thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa đối với Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa, điều chỉnh nội dung thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

		3

		Quản lý hoạt động thương mại

		Ban Quản lý KCN



		53

		Cấp điều chỉnh Giấy phép thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa đối với Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa, điều chỉnh nội dung thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư kèm theo cấp Giấy phép kinh doanh (theo đề nghị của doanh nghiệp)

		3

		Quản lý hoạt động thương mại

		Ban Quản lý KCN



		54

		Cấp phép bổ sung mục tiêu hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa đối với Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, bổ sung mục tiêu hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư và cấp Giấy phép kinh doanh

		3

		Quản lý hoạt động thương mại

		Ban Quản lý KCN



		55

		Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa đối với trường hợp̣ sửa đổi thông tin đăng ký

		3

		Quản lý hoạt động thương mại

		Ban Quản lý KCN



		56

		Cấp bổ sung nội dung thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa

		3

		Quản lý hoạt động thương mại

		Ban Quản lý KCN



		57

		Cấp lại Giấy phép kinh doanh

		3

		Quản lý hoạt động thương mại

		Ban Quản lý KCN



		58

		Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

		3

		Thành lập và hoạt động doanh nghiệp

		Ban Quản lý KCN



		59

		Đăng ký lại doanh nghiệp

		3

		Thành lập và hoạt động doanh nghiệp

		Ban Quản lý KCN



		60

		Sáp nhập, mua lại doanh nghiệp

		3

		Thành lập và hoạt động doanh nghiệp

		Ban Quản lý KCN



		61

		Cấp gia hạn Giấy phép xây dựng đối với các công trình trong khu công nghiệp̣

		3

		Hoạt động xây dựng

		Ban Quản lý KCN



		62

		Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài - không gắn với thành lập doanh nghiệp

		3

		Hoạt động xây dựng

		Ban Quản lý KCN



		63

		Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

		3

		Hoạt động xây dựng

		Ban Quản lý KCN



		64

		Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Phú Thọ đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 


- * Điều chỉnh chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Phú Thọ:

		3

		Hoạt động xây dựng

		Ban Quản lý KCN



		65

		Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Phú Thọ đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 


- Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ:

		3

		Hoạt động xây dựng

		Ban Quản lý KCN



		66

		Cấp điều chỉnh Giấy phép xây dựng đối với các công trình trong khu công nghiệp̣

		3

		Hoạt động xây dựng

		Ban Quản lý KCN



		67

		Thay đổi nơi đăng ký thường trú tại Công an cấp xã

		2

		Cư trú

		Công an tỉnh



		68

		Đăng ký thường trú tại Công an cấp xã

		2

		Cư trú

		Công an tỉnh



		69

		Tách sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã

		2

		Cư trú

		Công an tỉnh



		70

		Cấp giấy chuyển hộ khẩu tại Công an cấp xã

		2

		Cư trú

		Công an tỉnh



		71

		Cấp đổi sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã

		2

		Cư trú

		Công an tỉnh



		72

		Xóa sổ đăng ký thường trú tại Công an cấp xã

		2

		Cư trú

		Công an tỉnh



		73

		Điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã

		2

		Cư trú

		Công an tỉnh



		74

		Xác nhận việc trước đây đã thường trú tại Công an cấp xã

		2

		Cư trú

		Công an tỉnh



		75

		Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã

		2

		Cư trú

		Công an tỉnh



		76

		Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã

		2

		Cư trú

		Công an tỉnh



		77

		Lưu trú và thông báo lưu trú

		2

		Cư trú

		Công an tỉnh



		78

		Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã

		2

		Cư trú

		Công an tỉnh



		79

		Điều chỉnh thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã

		2

		Cư trú

		Công an tỉnh



		80

		Cấp lại sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã

		2

		Cư trú

		Công an tỉnh



		81

		Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã

		2

		Cư trú

		Công an tỉnh



		82

		Đăng ký thường trú tại Công an cấp huyện

		2

		Cư trú

		Công an tỉnh



		83

		Tách sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện

		2

		Cư trú

		Công an tỉnh



		84

		Cấp đổi sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện

		2

		Cư trú

		Công an tỉnh



		85

		Cấp lại sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện

		2

		Cư trú

		Công an tỉnh



		86

		Điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện

		2

		Cư trú

		Công an tỉnh



		87

		Xóa sổ đăng ký thường trú tại Công an cấp huyện

		2

		Cư trú

		Công an tỉnh



		88

		Cấp giấy chuyển hộ khẩu tại Công an cấp huyện

		2

		Cư trú

		Công an tỉnh



		89

		Đăng ký thường trú

		2

		Cư trú

		Công an tỉnh



		90

		Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư mới/mở rộng xây dựng công trình kho xăng dầu, kho LPG, kho LNG do Ủy ban nhân dân tỉnh lập và phê duyệt Quy hoạch

		2

		Lưu thông hàng hóa trong nước

		Sở Công thương



		91

		Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư mới/mở rộng xây dựng công trình kho xăng dầu, kho LPG, kho LNG do Bộ Công Thương lập và phê duyệt Quy hoạch

		2

		Lưu thông hàng hóa trong nước

		Sở Công thương



		92

		Cấp mới, cấp lại (do hết hiệu lực) Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

		2

		Lưu thông hàng hóa trong nước

		Sở Công thương



		93

		Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

		2

		Lưu thông hàng hóa trong nước

		Sở Công thương



		94

		Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu do bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác

		2

		Lưu thông hàng hóa trong nước

		Sở Công thương



		95

		Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai (bao gồm cấp lại)

		2

		Lưu thông hàng hóa trong nước

		Sở Công thương



		96

		Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) vào ô tô

		2

		Lưu thông hàng hóa trong nước

		Sở Công thương



		97

		Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

		2

		Lưu thông hàng hóa trong nước

		Sở Công thương



		98

		Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) vào chai (bao gồm cấp lại)

		2

		Lưu thông hàng hóa trong nước

		Sở Công thương



		99

		Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu (cấp mới hoặc cấp lại do hết thời hạn hiệu lực)

		2

		Lưu thông hàng hóa trong nước

		Sở Công thương



		100

		Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

		2

		Lưu thông hàng hóa trong nước

		Sở Công thương



		101

		Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu (do bị mất; bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần; bị rách, nát hoặc bị cháy)

		2

		Lưu thông hàng hóa trong nước

		Sở Công thương



		102

		Cấp mới (hoặc cấp lại do hết hiệu lực) Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

		2

		Lưu thông hàng hóa trong nước

		Sở Công thương



		103

		Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

		2

		Lưu thông hàng hóa trong nước

		Sở Công thương



		104

		Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy

		2

		Lưu thông hàng hóa trong nước

		Sở Công thương



		105

		Cấp mới, cấp lại (do hết hiệu lực) Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

		2

		Lưu thông hàng hóa trong nước

		Sở Công thương



		106

		Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

		2

		Lưu thông hàng hóa trong nước

		Sở Công thương



		107

		Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu do bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác

		2

		Lưu thông hàng hóa trong nước

		Sở Công thương



		108

		Cấp mới, cấp lại (do hết hiệu lực) Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

		2

		Lưu thông hàng hóa trong nước

		Sở Công thương



		109

		Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

		2

		Lưu thông hàng hóa trong nước

		Sở Công thương



		110

		Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu do bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác

		2

		Lưu thông hàng hóa trong nước

		Sở Công thương



		111

		Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công thương

		3

		An toàn thực phẩm

		Sở Công thương



		112

		Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

		3

		An toàn thực phẩm

		Sở Công thương



		113

		Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương (do hết hạn)

		2

		An toàn thực phẩm

		Sở Công thương



		114

		Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý ngành của Công Thương (do bị mất, thất lạc hoặc bị hỏng)

		2

		An toàn thực phẩm

		Sở Công thương



		115

		Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (đăng ký lần đầu)

		2

		An toàn thực phẩm

		Sở Công thương



		116

		Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do thay đổi nội dung quảng cáo hoặc hết thời hạn hiệu lực

		2

		An toàn thực phẩm

		Sở Công thương



		117

		Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do bị mất, thất lạc hoặc bị hư hỏng

		2

		An toàn thực phẩm

		Sở Công thương



		118

		Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

		2

		Thương mại quốc tế

		Sở Công thương



		119

		Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam do thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện từ một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

		2

		Thương mại quốc tế

		Sở Công thương



		120

		Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam do thay đổi tên gọi hay thay đổi nơi đăng ký kinh doanh hoặc thay đổi hoạt động của thương nhân

		2

		Thương mại quốc tế

		Sở Công thương



		121

		Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam do bị mất, bị rách hoặc bị tiêu hủy

		2

		Thương mại quốc tế

		Sở Công thương



		122

		Điều chỉnh, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

		2

		Thương mại quốc tế

		Sở Công thương



		123

		Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

		2

		Thương mại quốc tế

		Sở Công thương



		124

		Cấp gia hạn có điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

		2

		Thương mại quốc tế

		Sở Công thương



		125

		Thông báo hoạt động và nhân sự của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

		2

		Thương mại quốc tế

		Sở Công thương



		126

		Thông báo chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện khi hết hạn mà không được gia hạn hay bị thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

		2

		Thương mại quốc tế

		Sở Công thương



		127

		Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

		2

		Vật liệu nổ công nghiệp

		Sở Công thương



		128

		Cấp lại, cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

		2

		Vật liệu nổ công nghiệp

		Sở Công thương



		129

		Thu hồi Giấy phép Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

		2

		Vật liệu nổ công nghiệp

		Sở Công thương



		130

		Xác nhận đăng ký sửa đổi/bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

		2

		Xúc tiến thương mại

		Sở Công thương



		131

		Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ/triển lãm thương mại tại Việt Nam

		2

		Xúc tiến thương mại

		Sở Công thương



		132

		Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ/triển lãm thương mại tại Việt Nam

		2

		Xúc tiến thương mại

		Sở Công thương



		133

		Đăng ký tổ chức trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật

		2

		Xúc tiến thương mại

		Sở Công thương



		134

		Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

		2

		Xúc tiến thương mại

		Sở Công thương



		135

		Thông báo thực hiện khuyến mại

		2

		Xúc tiến thương mại

		Sở Công thương



		136

		Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp dưới 03 triệu lít/năm (do bị mất; bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần; bị rách, nát hoặc bị cháy)

		3

		Công nghiệp tiêu dùng

		Sở Công thương



		137

		Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

		3

		Công nghiệp tiêu dùng

		Sở Công thương



		138

		Cấp mới (hoặc cấp lại do hết hiệu lực) Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

		3

		Công nghiệp tiêu dùng

		Sở Công thương



		139

		Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

		3

		Công nghiệp tiêu dùng

		Sở Công thương



		140

		Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy

		3

		Công nghiệp tiêu dùng

		Sở Công thương



		141

		Thủ tục cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học

		3

		Văn bằng chứng chỉ

		Sở Giáo dục và Đào tạo



		142

		Thủ tục công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia

		3

		Văn bằng chứng chỉ

		Sở Giáo dục và Đào tạo



		143

		Thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học

		3

		Văn bằng chứng chỉ

		Sở Giáo dục và Đào tạo



		144

		Thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường trung học

		3

		Văn bằng chứng chỉ

		Sở Giáo dục và Đào tạo



		145

		Thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên

		3

		Văn bằng chứng chỉ

		Sở Giáo dục và Đào tạo



		146

		Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học

		3

		Văn bằng chứng chỉ

		Sở Giáo dục và Đào tạo



		147

		Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục mầm non

		3

		Văn bằng chứng chỉ

		Sở Giáo dục và Đào tạo



		148

		Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

		3

		Văn bằng chứng chỉ

		Sở Giáo dục và Đào tạo



		149

		Thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

		3

		Văn bằng chứng chỉ

		Sở Giáo dục và Đào tạo



		150

		Thủ tục thành lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông

		3

		Xây dựng thành lập xác nhập giải thể các đơn vị giáo dục

		Sở Giáo dục và Đào tạo



		151

		Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông

		3

		Xây dựng thành lập xác nhập giải thể các đơn vị giáo dục

		Sở Giáo dục và Đào tạo



		152

		Thủ tục giải thể trường trung học phổ thông

		3

		Xây dựng thành lập xác nhập giải thể các đơn vị giáo dục

		Sở Giáo dục và Đào tạo



		153

		Thủ tục thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp

		3

		Xây dựng thành lập xác nhập giải thể các đơn vị giáo dục

		Sở Giáo dục và Đào tạo



		154

		Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường trung cấp chuyên nghiệp

		3

		Xây dựng thành lập xác nhập giải thể các đơn vị giáo dục

		Sở Giáo dục và Đào tạo



		155

		Thủ tục giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp

		3

		Xây dựng thành lập xác nhập giải thể các đơn vị giáo dục

		Sở Giáo dục và Đào tạo



		156

		Thủ tục thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên

		3

		Xây dựng thành lập xác nhập giải thể các đơn vị giáo dục

		Sở Giáo dục và Đào tạo



		157

		Thủ tục sáp nhập, giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên

		3

		Xây dựng thành lập xác nhập giải thể các đơn vị giáo dục

		Sở Giáo dục và Đào tạo



		158

		Xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên

		3

		Xây dựng thành lập xác nhập giải thể các đơn vị giáo dục

		Sở Giáo dục và Đào tạo



		159

		Thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học.

		3

		Xây dựng thành lập xác nhập giải thể các đơn vị giáo dục

		Sở Giáo dục và Đào tạo



		160

		Sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học

		3

		Xây dựng thành lập xác nhập giải thể các đơn vị giáo dục

		Sở Giáo dục và Đào tạo



		161

		Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học

		3

		Xây dựng thành lập xác nhập giải thể các đơn vị giáo dục

		Sở Giáo dục và Đào tạo



		162

		Thủ tục thành lập trường trung học phổ thông chuyên

		3

		Xây dựng thành lập xác nhập giải thể các đơn vị giáo dục

		Sở Giáo dục và Đào tạo



		163

		Thủ tục thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục

		3

		Xây dựng thành lập xác nhập giải thể các đơn vị giáo dục

		Sở Giáo dục và Đào tạo



		164

		Thủ tục thành lập và công nhận Hội đồng quản trị trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

		3

		Xây dựng thành lập xác nhập giải thể các đơn vị giáo dục

		Sở Giáo dục và Đào tạo



		165

		Thủ tục thành lập và công nhận Hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

		3

		Xây dựng thành lập xác nhập giải thể các đơn vị giáo dục

		Sở Giáo dục và Đào tạo



		166

		Thủ tục thành lập trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập

		3

		Xây dựng thành lập xác nhập giải thể các đơn vị giáo dục

		Sở Giáo dục và Đào tạo



		167

		Thủ tục tổ chức lại, giải thể trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập

		3

		Xây dựng thành lập xác nhập giải thể các đơn vị giáo dục

		Sở Giáo dục và Đào tạo



		168

		Thủ tục đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài

		3

		Quy chế tuyển sinh

		Sở Giáo dục và Đào tạo



		169

		Thủ tục công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia

		3

		Quy chế thi tuyển sinh

		Sở Giáo dục và Đào tạo



		170

		Thủ tục công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

		3

		Quy chế thi tuyển sinh

		Sở Giáo dục và Đào tạo



		171

		Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học phổ thông

		3

		Quy chế thi tuyển sinh

		Sở Giáo dục và Đào tạo



		172

		Thủ tục đề nghị miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên

		3

		Quy chế thi tuyển sinh

		Sở Giáo dục và Đào tạo



		173

		Thủ tục cho phép hoạt động trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập

		3

		Quy chế thi tuyển sinh

		Sở Giáo dục và Đào tạo



		174

		Thủ tục đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia

		3

		Quy chế thi tuyển sinh

		Sở Giáo dục và Đào tạo



		175

		Thủ tục phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông

		3

		Quy chế thi tuyển sinh

		Sở Giáo dục và Đào tạo



		176

		Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông

		3

		Quy chế thi tuyển sinh

		Sở Giáo dục và Đào tạo



		177

		Thủ tục công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp

		3

		Quy chế thi tuyển sinh

		Sở Giáo dục và Đào tạo



		178

		Thủ tục thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT)

		3

		Quy chế thi tuyển sinh

		Sở Giáo dục và Đào tạo



		179

		Thủ tục cho phép trường PTDTNT cấp tỉnh và trường PTDTNT cấp huyện có cấp THPT hoạt động giáo dục

		3

		Quy chế thi tuyển sinh

		Sở Giáo dục và Đào tạo



		180

		Thủ tục tuyển sinh vào Trường PTDTNT cấp tỉnh và trường PTDTNT cấp huyện có cấp THPT

		3

		Quy chế thi tuyển sinh

		Sở Giáo dục và Đào tạo



		181

		Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông

		3

		Thủ tục khác

		Sở Giáo dục và Đào tạo



		182

		Thủ tục cho phép trường trung cấp chuyên nghiệp hoạt động

		3

		Thủ tục khác

		Sở Giáo dục và Đào tạo



		183

		Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi đối với đơn vị cấp huyện

		3

		Thủ tục khác

		Sở Giáo dục và Đào tạo



		184

		Thủ tục liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

		3

		Thủ tục khác

		Sở Giáo dục và Đào tạo



		185

		Thủ tục mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc tỉnh

		3

		Thủ tục khác

		Sở Giáo dục và Đào tạo



		186

		Thủ tục chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông

		3

		Thủ tục khác

		Sở Giáo dục và Đào tạo



		187

		Thủ tục xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học

		3

		Thủ tục khác

		Sở Giáo dục và Đào tạo



		188

		Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông chuyên

		3

		Thủ tục khác

		Sở Giáo dục và Đào tạo



		189

		Thủ tục tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện học bổng khác và tự túc vào học tại Việt Nam

		3

		Thủ tục khác

		Sở Giáo dục và Đào tạo



		190

		Thủ tục hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở cho học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

		3

		Thủ tục khác

		Sở Giáo dục và Đào tạo



		191

		Thủ tục cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

		3

		Thủ tục khác

		Sở Giáo dục và Đào tạo



		192

		Thủ tục xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

		3

		Thủ tục khác

		Sở Giáo dục và Đào tạo



		193

		Thủ tục thành lập và công nhận Hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục

		3

		Thủ tục khác

		Sở Giáo dục và Đào tạo



		194

		Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia

		3

		Trường chuẩn quốc gia, xếp hạng trung tâm

		Sở Giáo dục và Đào tạo



		195

		Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia

		3

		Trường chuẩn quốc gia, xếp hạng trung tâm

		Sở Giáo dục và Đào tạo



		196

		Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc

		3

		Trường chuẩn quốc gia, xếp hạng trung tâm

		Sở Giáo dục và Đào tạo



		197

		Cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu

		3

		Đường bộ

		Sở Giao thông vận tải



		198

		Cấp lại đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất

		3

		Đường bộ

		Sở Giao thông vận tải



		199

		Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng

		3

		Đường bộ

		Sở Giao thông vận tải



		200

		Sang tên đăng ký xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân trong cùng một tỉnh

		3

		Đường bộ

		Sở Giao thông vận tải



		201

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng

		3

		Đường bộ

		Sở Giao thông vận tải



		202

		Cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn

		3

		Đường bộ

		Sở Giao thông vận tải



		203

		Đổi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dụng

		3

		Đường bộ

		Sở Giao thông vận tải



		204

		Xóa sổ đăng ký xe máy chuyên dùng

		3

		Đường bộ

		Sở Giao thông vận tải



		205

		Thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo

		3

		Đường bộ

		Sở Giao thông vận tải



		206

		Cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo

		3

		Đường bộ

		Sở Giao thông vận tải



		207

		Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

		3

		Đường bộ

		Sở Giao thông vận tải



		208

		Đăng ký chất lượng dịch vụ đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt, xe taxi.

		3

		Đường bộ

		Sở Giao thông vận tải



		209

		Cấp phù hiệu, biển hiệu

		3

		Đường bộ

		Sở Giao thông vận tải



		210

		Cấp lại phù hiệu, biển hiệu

		3

		Đường bộ

		Sở Giao thông vận tải



		211

		Cấp đổi phù hiệu, biểu hiệu

		3

		Đường bộ

		Sở Giao thông vận tải



		212

		Cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện thương mại (trừ phương tiện của các doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông vận tải)

		3

		Đường bộ

		Sở Giao thông vận tải



		213

		Cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện phi thương mại (trừ phương tiện của các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Văn phòng các Bộ, các cơ quan thuộc các Bộ có trụ sở đóng tại Hà Nội

		3

		Đường bộ

		Sở Giao thông vận tải



		214

		Cấp Giấy phép Liên vận Việt Nam - Campuchia đối với phương tiện vận tải phi thương mại là xe công vụ (trừ phương tiện của các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Văn phòng các Bộ, các đoàn thể và các tổ chức quốc tế, đoàn ngoại giao đóng tại Hà Nội)

		3

		Đường bộ

		Sở Giao thông vận tải



		215

		Cấp Giấy phép vận tải ô tô quốc tế Việt Nam - Trung Quốc

		3

		Đường bộ

		Sở Giao thông vận tải



		216

		Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô

		3

		Đường bộ

		Sở Giao thông vận tải



		217

		Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô

		3

		Đường bộ

		Sở Giao thông vận tải



		218

		Thỏa thuận bố trí mặt bằng tổng thể và kích thước hình sát hạch lái xe loại 1, loại 2.

		3

		Đường bộ

		Sở Giao thông vận tải



		219

		Cấp Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2

		3

		Đường bộ

		Sở Giao thông vận tải



		220

		Cấp lại Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2

		3

		Đường bộ

		Sở Giao thông vận tải



		221

		Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

		3

		Đường bộ

		Sở Giao thông vận tải



		222

		Cấp Giấy phép xe tập lái

		3

		Đường bộ

		Sở Giao thông vận tải



		223

		Cấp mới Giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3, A4

		3

		Đường bộ

		Sở Giao thông vận tải



		224

		Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3 và A4

		3

		Đường bộ

		Sở Giao thông vận tải



		225

		Cấp mới Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3

		3

		Đường bộ

		Sở Giao thông vận tải



		226

		Cấp lại Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3

		3

		Đường bộ

		Sở Giao thông vận tải



		227

		Cấp điều chỉnh lưu lượng đào tạo lái xe ôtô

		3

		Đường bộ

		Sở Giao thông vận tải



		228

		Đổi, cấp lại Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng

		3

		Đường bộ

		Sở Giao thông vận tải



		229

		an toan giao thong

		2

		Đường bộ

		Sở Giao thông vận tải



		230

		Cấp phép thi công công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác

		3

		Quản lý bảo vệ công trình giao thông

		Sở Giao thông vận tải



		231

		Cấp phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác

		3

		Quản lý bảo vệ công trình giao thông

		Sở Giao thông vận tải



		232

		Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ

		3

		Quản lý bảo vệ công trình giao thông

		Sở Giao thông vận tải



		233

		Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác

		3

		Quản lý bảo vệ công trình giao thông

		Sở Giao thông vận tải



		234

		Thỏa thuận thi công công trình đường bộ trên quốc lộ

		3

		Quản lý bảo vệ công trình giao thông

		Sở Giao thông vận tải



		235

		Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đường nhánh đấu nối vào quốc lộ là đường từ cấp IV trở xuống

		3

		Quản lý bảo vệ công trình giao thông

		Sở Giao thông vận tải



		236

		Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu (Dự án xây dựng mới nhóm C và chưa đến mức lập dự án có liên quan đến đường từ cấp IV trở xuống và trường hợp không thuộc thẩm quyền của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp liên quan đến đường từ cấp III trở xuống) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với Quốc lộ

		3

		Quản lý bảo vệ công trình giao thông

		Sở Giao thông vận tải



		237

		Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với Quốc đang khai thác

		3

		Quản lý bảo vệ công trình giao thông

		Sở Giao thông vận tải



		238

		Gia hạn Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đường nhánh đấu nối vào Quốc lộ (đường từ cấp IV trở xuống)

		3

		Quản lý bảo vệ công trình giao thông

		Sở Giao thông vận tải



		239

		Cấp phép lưu hành xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ

		3

		Quản lý bảo vệ công trình giao thông

		Sở Giao thông vận tải



		240

		Cho ý kiến thỏa thuận bằng văn bản đối với công trình thuộc dự án nhóm B, C có liên quan đến ATGT đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

		3

		Quản lý bảo vệ công trình giao thông

		Sở Giao thông vận tải



		241

		Chấp thuận phương án đảm bảo An toàn giao thông đối với các công trình thi công trên đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

		3

		Quản lý bảo vệ công trình giao thông

		Sở Giao thông vận tải



		242

		Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trên đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

		3

		Quản lý bảo vệ công trình giao thông

		Sở Giao thông vận tải



		243

		Đăng ký lần đầu đối với phương tiện thủy chưa khai thác

		3

		Đường thủy

		Sở Giao thông vận tải



		244

		Đăng ký lần đầu đối với phương tiện thủy đang khai thác

		3

		Đường thủy

		Sở Giao thông vận tải



		245

		Đăng ký lại phương tiện(trường hợp thay đổi tính năng kỹ thuật)

		3

		Đường thủy

		Sở Giao thông vận tải



		246

		Đăng ký lại phương tiện(trường hợp chuyển quyền sở hữu nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện)

		3

		Đường thủy

		Sở Giao thông vận tải



		247

		Đăng ký lại phương tiện(trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện và thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện)

		3

		Đường thủy

		Sở Giao thông vận tải



		248

		Đăng ký lại phương tiện(trường hợp chủ phương tiện và thay đổi trụ sở hoặc chuyển đăng ký hộ khẩu)

		3

		Đường thủy

		Sở Giao thông vận tải



		249

		Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa

		3

		Đường thủy

		Sở Giao thông vận tải



		250

		Xóa đăng ký phương tiện Thủy nội địa

		3

		Đường thủy

		Sở Giao thông vận tải



		251

		Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Thủy nội địa

		3

		Đường thủy

		Sở Giao thông vận tải



		252

		Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho các loại phương tiện thủy nội địa do địa phương quản lý

		3

		Đường thủy

		Sở Giao thông vận tải



		253

		Cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

		3

		Đường thủy

		Sở Giao thông vận tải



		254

		Cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

		3

		Đường thủy

		Sở Giao thông vận tải



		255

		Cấp Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa hạng tư, chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản, chứng chỉ nghiệp vụ trong phạm vi địa phương

		3

		Đường thủy

		Sở Giao thông vận tải



		256

		Dự thi, kiểm tra lấy giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn

		3

		Đường thủy

		Sở Giao thông vận tải



		257

		Cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền trưởng hạng ba và giấy chứng nhận khả năng chuyên môn máy trưởng hạng ba

		3

		Đường thủy

		Sở Giao thông vận tải



		258

		Cấp lại giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền trưởng hạng ba và giấy chứng nhận khả năng chuyên môn máy trưởng hạng ba

		3

		Đường thủy

		Sở Giao thông vận tải



		259

		Chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền trưởng hạng ba và giấy chứng nhận khả năng chuyên môn máy trưởng hạng ba

		3

		Đường thủy

		Sở Giao thông vận tải



		260

		Cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng

		3

		Đường thủy

		Sở Giao thông vận tải



		261

		Đăng ký doanh nghiệp nhiều thủ tục cùng lúc (đăng ký, chấm dứt, tách công ty......)

		3

		Thành lập và Hoạt động doanh nghiệp

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		262

		Đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân

		3

		Thành lập và Hoạt động doanh nghiệp

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		263

		Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên

		3

		Thành lập và Hoạt động doanh nghiệp

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		264

		Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

		3

		Thành lập và Hoạt động doanh nghiệp

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		265

		Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phần

		3

		Thành lập và Hoạt động doanh nghiệp

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		266

		Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty hợp danh

		3

		Thành lập và Hoạt động doanh nghiệp

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		267

		Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên

		3

		Thành lập và Hoạt động doanh nghiệp

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		268

		Chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty TNHH một thành viên

		3

		Thành lập và Hoạt động doanh nghiệp

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		269

		Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

		3

		Thành lập và Hoạt động doanh nghiệp

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		270

		Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

		3

		Thành lập và Hoạt động doanh nghiệp

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		271

		Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty cổ phần

		3

		Thành lập và Hoạt động doanh nghiệp

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		272

		Chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty cổ phần

		3

		Thành lập và Hoạt động doanh nghiệp

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		273

		Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên

		3

		Thành lập và Hoạt động doanh nghiệp

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		274

		Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên trở lên

		3

		Thành lập và Hoạt động doanh nghiệp

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		275

		Đăng ký hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

		3

		Thành lập và Hoạt động doanh nghiệp

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		276

		Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp

		3

		Thành lập và Hoạt động doanh nghiệp

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		277

		Thông báo lập địa điểm kinh doanh doanh nghiệp

		3

		Thành lập và Hoạt động doanh nghiệp

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		278

		Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh

		3

		Thành lập và Hoạt động doanh nghiệp

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		279

		Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố)

		3

		Thành lập và Hoạt động doanh nghiệp

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		280

		Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố khác)

		3

		Thành lập và Hoạt động doanh nghiệp

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		281

		Đăng ký đổi tên doanh nghiệp

		3

		Thành lập và Hoạt động doanh nghiệp

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		282

		Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh

		3

		Thành lập và Hoạt động doanh nghiệp

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		283

		Đăng ký thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

		3

		Thành lập và Hoạt động doanh nghiệp

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		284

		Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp

		3

		Thành lập và Hoạt động doanh nghiệp

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		285

		Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần trong trường hợp có cổ đông sáng lập không thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua

		3

		Thành lập và Hoạt động doanh nghiệp

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		286

		Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần do chuyển nhượng cổ phần

		3

		Thành lập và Hoạt động doanh nghiệp

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		287

		Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần do tặng cho cổ phần

		3

		Thành lập và Hoạt động doanh nghiệp

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		288

		Đăng ký thay đổi chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên do thừa kế (Trường hợp công ty TNHH một thành viên thay đổi chủ sở hữu do thừa kế)

		3

		Thành lập và Hoạt động doanh nghiệp

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		289

		Đăng ký thay đổi chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên do thừa kế (Trường hợp có nhiều hơn một cá nhân hoặc nhiều hơn một tổ chức được thừa kế phần vốn của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên, công ty đăng ký chuyển đổi sang loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên)

		3

		Thành lập và Hoạt động doanh nghiệp

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		290

		Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên do chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ

		3

		Thành lập và Hoạt động doanh nghiệp

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		291

		Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích

		3

		Thành lập và Hoạt động doanh nghiệp

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		292

		Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

		3

		Thành lập và Hoạt động doanh nghiệp

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		293

		Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

		3

		Thành lập và Hoạt động doanh nghiệp

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		294

		Đăng ký chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

		3

		Thành lập và Hoạt động doanh nghiệp

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		295

		Đăng ký tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp

		3

		Thành lập và Hoạt động doanh nghiệp

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		296

		Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

		3

		Thành lập và Hoạt động doanh nghiệp

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		297

		Đăng ký cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

		3

		Thành lập và Hoạt động doanh nghiệp

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		298

		Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

		3

		Thành lập và Hoạt động doanh nghiệp

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		299

		Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên do tặng cho toàn bộ phần vốn góp

		3

		Thành lập và Hoạt động doanh nghiệp

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		300

		Đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần do phát hành cổ phần chào bán

		3

		Thành lập và Hoạt động doanh nghiệp

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		301

		Đăng ký giải thể doanh nghiệp

		3

		Thành lập và Hoạt động doanh nghiệp

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		302

		Đăng ký chấm dứt tồn tại của công ty bị chia, công ty bị hợp nhất, công ty bị sáp nhập

		3

		Thành lập và Hoạt động doanh nghiệp

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		303

		Bổ sung, hiệu đính nội dung thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

		3

		Thành lập và Hoạt động doanh nghiệp

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		304

		Chia công ty thành một số công ty cùng loại

		3

		Thành lập và Hoạt động doanh nghiệp

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		305

		Tách công ty thành một số công ty cùng loại

		3

		Thành lập và Hoạt động doanh nghiệp

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		306

		Hợp nhất công ty thành một số công ty cùng loại

		3

		Thành lập và Hoạt động doanh nghiệp

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		307

		Sáp nhập công ty thành một số công ty cùng loại

		3

		Thành lập và Hoạt động doanh nghiệp

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		308

		Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do tiếp nhận thành viên mới

		3

		Thành lập và Hoạt động doanh nghiệp

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		309

		Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do chuyển nhượng phần vốn góp

		3

		Thành lập và Hoạt động doanh nghiệp

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		310

		Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do thừa kế

		3

		Thành lập và Hoạt động doanh nghiệp

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		311

		Đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên do không thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần vốn cam kết góp

		3

		Thành lập và Hoạt động doanh nghiệp

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		312

		Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động theo quyết định của Tòa án

		3

		Thành lập và Hoạt động doanh nghiệp

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		313

		Đăng ký hoạt động đối với các tổ chức tín dụng

		3

		Thành lập và Hoạt động doanh nghiệp

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		314

		Chấp thuận chủ trương đầu tư

		3

		Đầu tư

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		315

		Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước không đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư từ 15 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

		3

		Đầu tư

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		316

		Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án không thuộc diện đăng ký đầu tư nhưng nhà đầu tư có yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc xác nhận ưu đãi đầu tư

		3

		Đầu tư

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		317

		Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

		3

		Đầu tư

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		318

		Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

		3

		Đầu tư

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		319

		Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

		3

		Đầu tư

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		320

		Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

		3

		Đầu tư

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		321

		Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

		3

		Đầu tư

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		322

		Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

		3

		Đầu tư

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		323

		Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ Tướng Chính phủ

		3

		Đầu tư

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		324

		Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư

		3

		Đầu tư

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		325

		Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

		3

		Đầu tư

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		326

		Thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

		3

		Đầu tư

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		327

		Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư

		3

		Đầu tư

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		328

		Đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (áp dụng đối với trường hợp cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp)

		3

		Đầu tư

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		329

		Tạm ngừng thực hiện dự án đầu tư

		3

		Đầu tư

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		330

		Giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư

		3

		Đầu tư

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		331

		Chuyển nhượng dự án đầu tư

		3

		Đầu tư

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		332

		Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

		2

		Đầu tư

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		333

		Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án theo hình thức hợp đồng BOT, BTO, BT

		2

		Đầu tư

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		334

		Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án theo hình thức hợp đồng BOT, BTO, BT

		2

		Đầu tư

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		335

		Thanh lý dự án đầu tư

		2

		Đầu tư

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		336

		Đăng ký liên hiệp hợp tác xã

		2

		Kinh tế hợp tác xã

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		337

		Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

		2

		Kinh tế hợp tác xã

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		338

		Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của liên hiệp hợp tác xã

		2

		Kinh tế hợp tác xã

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		339

		Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia, tách, hợp nhất

		2

		Kinh tế hợp tác xã

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		340

		Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập

		2

		Kinh tế hợp tác xã

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		341

		Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã

		2

		Kinh tế hợp tác xã

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		342

		Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

		2

		Kinh tế hợp tác xã

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		343

		Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã

		2

		Kinh tế hợp tác xã

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		344

		Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

		2

		Kinh tế hợp tác xã

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		345

		Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

		2

		Kinh tế hợp tác xã

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		346

		Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã)

		2

		Kinh tế hợp tác xã

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		347

		Thay đổi cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã

		2

		Kinh tế hợp tác xã

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		348

		Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất)

		2

		Kinh tế hợp tác xã

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		349

		Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất)

		2

		Kinh tế hợp tác xã

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		350

		Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

		2

		Kinh tế hợp tác xã

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		351

		Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

		2

		Kinh tế hợp tác xã

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		352

		Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã

		2

		Kinh tế hợp tác xã

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		353

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ

		2

		Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

		Sở Khoa học công nghệ



		354

		Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên của tổ chức khoa học và công nghệ

		2

		Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

		Sở Khoa học công nghệ



		355

		Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên cơ quan quyết định thành lập, cơ quan quản lý trực tiếp của tổ chức khoa học và công nghệ

		2

		Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

		Sở Khoa học công nghệ



		356

		Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của tổ chức khoa học và công nghệ

		2

		Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

		Sở Khoa học công nghệ



		357

		Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

		2

		Việc làm

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		358

		Cấp Giấy phép cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng lao động

		2

		Việc làm

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		359

		Cấp Giấy phép cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp

		2

		Việc làm

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		360

		Cấp Giấy phép cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, dạy nghề và y tế

		2

		Việc làm

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		361

		Cấp Giấy phép cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức là nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng

		2

		Việc làm

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		362

		Cấp Giấy phép cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức là chào bán dịch vụ

		2

		Việc làm

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		363

		Cấp Giấy phép cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam

		2

		Việc làm

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		364

		Cấp Giấy phép cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức là người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại

		2

		Việc làm

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		365

		Cấp Giấy phép cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật

		2

		Việc làm

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		366

		Cấp lại Giấy phép cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

		2

		Việc làm

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		367

		Điều kiện, thủ tục thành lập Trung tâm Giới thiệu Việc làm

		2

		Việc làm

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		368

		Cấp phép hoạt động Giới thiệu việc làm

		2

		Việc làm

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		369

		Đăng ký hoạt động Giới thiệu việc làm cho chi nhánh của doanh nghiệp

		2

		Việc làm

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		370

		Gia hạn Giấy phép hoạt động Giới thiệu Việc làm cho doanh nghiệp hoạt động Giới thiệu Việc làm

		2

		Việc làm

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		371

		Cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho doanh nghiệp

		2

		Việc làm

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		372

		Cấp Giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật Cơ sở thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có trụ sở chính của cơ sở chăm sóc người khuyết tật đặt tại địa phương; Cơ sở do tổ chức, cá nhân nước ngoài thành lập có trụ sở chính đặt tại địa phương; Cơ sở do cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thành lập)

		2

		Bảo trợ xã hội

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		373

		Điều chỉnh, cấp lại Giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật (Cơ sở thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có trụ sở chính của cơ sở chăm sóc người khuyết tật đặt tại địa phương; Cơ sở do tổ chức, cá nhân nước ngoài thành lập có trụ sở chính đặt tại địa phương; Cơ sở do cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thành lập)

		2

		Bảo trợ xã hội

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		374

		Công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật

		2

		Bảo trợ xã hội

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		375

		Gia hạn Quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật

		2

		Bảo trợ xã hội

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		376

		Cấp Giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		2

		Bảo trợ xã hội

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		377

		Cấp điều chỉnh, cấp lại giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		2

		Bảo trợ xã hội

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		378

		Tiếp nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người cao tuổi trong cơ sở bảo trợ xã hội thuộc cấp tỉnh quản lý

		2

		Bảo trợ xã hội

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		379

		Tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội trường hợp đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		2

		Bảo trợ xã hội

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		380

		Thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề

		2

		Dạy nghề

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		381

		Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp, các cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp

		2

		Dạy nghề

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		382

		Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp các cơ giáo dục và doanh nghiệp

		2

		Dạy nghề

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		383

		Xếp hạng trường trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề công lập trực thuộc tỉnh

		2

		Dạy nghề

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		384

		Đưa người nghiện ma túy, người bán dâm tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị tại Trung tâm Giáo dục -LĐXH

		2

		Phòng chống tệ nạn xã hội

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		385

		Hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán ra nước ngoài trở về (TTHC mức 2)

		2

		Phòng chống tệ nạn xã hội

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		386

		Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

		2

		Phòng chống tệ nạn xã hội

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		387

		Tiếp nhận người nghiện ma túy tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị, phục hồi tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội

		2

		Phòng chống tệ nạn xã hội

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		388

		Thay đổi Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện

		2

		Phòng chống tệ nạn xã hội

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		389

		Cấp Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện

		2

		Phòng chống tệ nạn xã hội

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		390

		Cấp gia hạn Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện

		2

		Phòng chống tệ nạn xã hội

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		391

		Cấp gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

		2

		Phòng chống tệ nạn xã hội

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		392

		Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

		2

		Phòng chống tệ nạn xã hội

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		393

		Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

		2

		Phòng chống tệ nạn xã hội

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		394

		Xác minh nạn nhân tự trở về không qua tiếp nhận cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán ra nước ngoài

		2

		Phòng chống tệ nạn xã hội

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		395

		Xác minh nạn nhân tự trở về

		2

		Phòng chống tệ nạn xã hội

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		396

		Đăng ký thất nghiệp, xác nhận chưa đăng ký thất nghiệp

		2

		Bảo hiểm thất nghiệp

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		397

		Chuyển nơi hưởng chế độ Bảo hiểm thất nghiệp

		2

		Bảo hiểm thất nghiệp

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		398

		Đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp

		2

		Bảo hiểm thất nghiệp

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		399

		Hưởng chế độ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp một lần

		2

		Bảo hiểm thất nghiệp

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		400

		Tạm dừng hưởng bảo hiểm thất nghiệp

		2

		Bảo hiểm thất nghiệp

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		401

		Tiếp tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp

		2

		Bảo hiểm thất nghiệp

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		402

		Chấm dứt hưởng bảo hiểm thất nghiệp

		2

		Bảo hiểm thất nghiệp

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		403

		Hỗ trợ học nghề đối với người hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp

		2

		Bảo hiểm thất nghiệp

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		404

		Tư vấn, giới thiệu việc làm đối với người hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp

		2

		Bảo hiểm thất nghiệp

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		405

		Tiếp nhận đăng ký, đăng ký lại thang lương, bảng lương của doanh nghiệp ngoài nhà nước

		2

		Lao động tiền lương tiền công

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		406

		Công nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng

		2

		Người có công

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		407

		Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng

		2

		Người có công

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		408

		Đổi hoặc cấp lại Bằng "Tổ quốc ghi công"

		2

		Người có công

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		409

		Giải quyết chế độ cho người có công giúp đỡ cách mạng

		2

		Người có công

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		410

		Giải quyết chế độ cho người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày trường hợp đã hưởng trợ cấp một lần nay chuyển sang hưởng trợ cấp hàng tháng

		2

		Người có công

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		411

		Giải quyết chế độ cho người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

		2

		Người có công

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		412

		Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ

		2

		Người có công

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		413

		Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh

		2

		Người có công

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		414

		Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động

		2

		Người có công

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		415

		Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

		2

		Người có công

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		416

		Giải quyết chế độ ưu đãi của Bà mẹ Việt Nam anh hùng

		2

		Người có công

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		417

		Giải quyết chế độ ưu đãi đối với anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

		2

		Người có công

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		418

		Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần

		2

		Người có công

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		419

		Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ

		2

		Người có công

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		420

		Giám định vết thương còn sót

		2

		Người có công

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		421

		Giới thiệu người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đi giám định theo quy định tại Điểm C, Khoản 6 Điều 42 của Nghị định

		2

		Người có công

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		422

		Hưởng chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác

		2

		Người có công

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		423

		Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân bị tạm đình chỉ chế độ ưu đãi

		2

		Người có công

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		424

		Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần

		2

		Người có công

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		425

		Mua Bảo hiểm y tế

		2

		Người có công

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		426

		Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công

		2

		Người có công

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		427

		Xác nhận và giải quyết chế độ cho người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày

		2

		Người có công

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		428

		Xác nhận và giải quyết chế độ cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

		2

		Người có công

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		429

		Xác nhận và giải quyết chế độ cho thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

		2

		Người có công

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		430

		Xác nhận và giải quyết chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

		2

		Người có công

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		431

		Cấp sổ Ưu đãi giáo dục, đào tạo:

		2

		Người có công

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		432

		Trợ cấp phương tiện trợ giúp dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng

		2

		Người có công

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		433

		Xét, cho phép và quản lý các đoàn khách, cá nhân nước ngoài đến làm việc trên địa bàn tỉnh

		2

		Công tác lãnh sự

		Sở ngoại vụ



		434

		Xét, cho phép doanh nhân trên địa bàn tỉnh sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC

		2

		Công tác lãnh sự

		Sở ngoại vụ



		435

		Xét, cho phép và quản lý các đoàn nước ngoài đến làm việc trên địa bàn tỉnh

		2

		Công tác lãnh sự

		Sở ngoại vụ



		436

		Cấp visa, gia hạn visa

		2

		Công tác lãnh sự

		Sở ngoại vụ



		437

		Cho phép tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế đối với các cơ quan, tổ chức Việt Nam

		2

		Hoạt động đối ngoại nhà nước

		Sở ngoại vụ



		438

		Cho phép tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế đối với các cơ quan, tổ chức nước ngoài

		2

		Hoạt động đối ngoại nhà nước

		Sở ngoại vụ



		439

		Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (giấy chứng nhận ATTP) đối với cơ sở sở giết mổ động vật tập trung, cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ; cơ sở sơ chế, chế biến, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật do cấp tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

		3

		Thú y

		Sở NNPTNT



		440

		Cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở ấp trứng, sản xuất, kinh doanh con giống; cơ sở cách ly kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; chợ chuyên kinh doanh động vật, chợ kinh doanh động vật nhỏ lẻ, cơ sở thu gom động vật; cơ sở xét nghiệm, chẩn đoán bệnh động vật; cơ sở phẫu thuật động vật; cơ sở sản xuất nguyên liệu thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc động vật và các sản phẩm động vật khác không sử dụng làm thực phẩm

		3

		Thú y

		Sở NNPTNT



		441

		Cấp Chứng chỉ hành nghề thú y (bao gồm: Tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật, tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; Khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; Buôn bán thuốc thú y)

		3

		Thú y

		Sở NNPTNT



		442

		Kiểm dịch động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh

		2

		Thú y

		Sở NNPTNT



		443

		Kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh

		2

		Thú y

		Sở NNPTNT



		444

		Kiểm dịch sản phẩm động vật tham gia hội chợ, triển lãm (sản phẩm động vật trong nước)

		2

		Thú y

		Sở NNPTNT



		445

		Kiểm dịch động vật thủy sản sử dụng làm giống xuất phát từ cơ sở nuôi trồng thủy sản chưa được công nhận an toàn dịch bệnh hoặc chưa được giám sát dịch bệnh theo quy định hoặc từ cơ sở thu gom, kinh doanh vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh

		2

		Thú y

		Sở NNPTNT



		446

		Kiểm dịch động vật thủy sản sử dụng làm giống xuất phát từ các cơ sở nuôi trồng thủy sản an toàn dịch bệnh hoặc được giám sát dịch bệnh

		2

		Thú y

		Sở NNPTNT



		447

		Kiểm dịch động vật thủy sản thương phẩm xuất phát từ vùng công bố dịch vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh

		2

		Thú y

		Sở NNPTNT



		448

		Kiểm dịch sản phẩm động vật thủy sản xuất phát từ vùng công bố dịch vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh

		2

		Thú y

		Sở NNPTNT



		449

		Kiểm soát động vật thủy sản sử dụng làm giống tại địa phương tiếp nhận

		2

		Thú y

		Sở NNPTNT



		450

		Cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm:

		2

		Thú y

		Sở NNPTNT



		451

		Gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y

		2

		Thú y

		Sở NNPTNT



		452

		Cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y

		2

		Thú y

		Sở NNPTNT



		453

		Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

		2

		Thú y

		Sở NNPTNT



		454

		Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

		2

		Thú y

		Sở NNPTNT



		455

		Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

		2

		Thú y

		Sở NNPTNT



		456

		Cấp, cấp lại (do hết hạn) Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản (trừ rau, quả và chè) thực hiện ở cấp tỉnh

		2

		Nông nghiệp

		Sở NNPTNT



		457

		Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản (trừ rau, quả và chè) thực hiện ở cấp tỉnh

		2

		Nông nghiệp

		Sở NNPTNT



		458

		Đăng ký và xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc lĩnh vực nông lâm thủy sản chỉ tiêu thụ nội địa

		2

		Nông nghiệp

		Sở NNPTNT



		459

		Đăng ký lại và xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc lĩnh vực nông lâm thủy sản chỉ tiêu thụ nội địa

		2

		Nông nghiệp

		Sở NNPTNT



		460

		Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc lĩnh vực nông lâm thủy sản chỉ tiêu thụ nội địa (do Giấy xác nhận nội dung quảng cáo bị mất, hư hỏng)

		2

		Nông nghiệp

		Sở NNPTNT



		461

		Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất rau, quả; sản xuất chè

		2

		Nông nghiệp

		Sở NNPTNT



		462

		Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sơ chế, chế biến rau, quả; chế biến chè

		2

		Nông nghiệp

		Sở NNPTNT



		463

		Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả; sản xuất, chế biến chè

		2

		Nông nghiệp

		Sở NNPTNT



		464

		Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

		3

		Bảo vệ thực vật

		Sở NNPTNT



		465

		Cấp giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc BVTV

		2

		Bảo vệ thực vật

		Sở NNPTNT



		466

		Cấp giấy chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật

		2

		Bảo vệ thực vật

		Sở NNPTNT



		467

		Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

		2

		Bảo vệ thực vật

		Sở NNPTNT



		468

		Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật

		2

		Bảo vệ thực vật

		Sở NNPTNT



		469

		Đăng ký công bố hợp quy về kiểm dịch thực vật; thuốc và nguyên liệu làm thuốc BVTV, sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc BVTV, thuốc bảo quản nông, lâm sản(trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh)

		2

		Bảo vệ thực vật

		Sở NNPTNT



		470

		Cấp giấy chứng nhận huấn luyện chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật

		2

		Bảo vệ thực vật

		Sở NNPTNT



		471

		Công bố hợp quy thuốc bảo vệ thực vật dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

		2

		Bảo vệ thực vật

		Sở NNPTNT



		472

		Công bố hợp quy hợp quy thuốc bảo vệ thực vật dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

		2

		Bảo vệ thực vật

		Sở NNPTNT



		473

		Cấp giấy phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật

		2

		Bảo vệ thực vật

		Sở NNPTNT



		474

		Đăng ký công bố hợp quy về kiểm dịch thực vật, thuốc và nguyên liệu làm thuốc BVTV, sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc BVTV, thuốc bảo quản nông sản, lâm sản (trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy).

		2

		Bảo vệ thực vật

		Sở NNPTNT



		475

		Đăng ký công bố hợp quy về kiểm dịch thực vật; thuốc và nguyên liệu làm thuốc bảo vệ thực vật; sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật; thuốc bảo quản nông, lâm sản (trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh)

		2

		Bảo vệ thực vật

		Sở NNPTNT



		476

		Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

		2

		Bảo vệ thực vật

		Sở NNPTNT



		477

		Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa

		2

		Bảo vệ thực vật

		Sở NNPTNT



		478

		Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa

		2

		Bảo vệ thực vật

		Sở NNPTNT



		479

		Cấp/cấp lại chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa

		2

		Bảo vệ thực vật

		Sở NNPTNT



		480

		Cấp/cấp lại thẻ xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa

		2

		Bảo vệ thực vật

		Sở NNPTNT



		481

		Cấp/cấp lại chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

		2

		Bảo vệ thực vật

		Sở NNPTNT



		482

		Tuyển dụng công chức

		2

		Cán bộ công chức viên chức nhà nước

		Sở Nội vụ



		483

		Thu hút về cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện công tác đối với người có trình độ sau đại học được đào tạo ở trong nước hoặc người có trình độ đại học, sau đại học được đào tạo ở nước ngoài

		2

		Cán bộ công chức viên chức nhà nước

		Sở Nội vụ



		484

		Khen thưởng thành tích theo chuyên đề

		2

		Cán bộ công chức viên chức nhà nước

		Sở Nội vụ



		485

		Tổ chức hội nghị thường niên, đại hội

		2

		Cán bộ công chức viên chức nhà nước

		Sở Nội vụ



		486

		Đăng ký sinh hoạt Đạo tin lành (Đối với tổ chức Tin lành được Nhà nước công nhận)

		3

		Tôn giáo

		Sở Nội vụ



		487

		Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh

		2

		Quản lý công sản

		Sở Tài chính



		488

		Trình tự, thủ tục thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền UBND tỉnh

		2

		Quản lý công sản

		Sở Tài chính



		489

		Trình tự xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất

		2

		Quản lý công sản

		Sở Tài chính



		490

		Kê khai giá do Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ kê khai gia

		3

		Quản lý giá

		Sở Tài chính



		491

		Điều tra, kiểm soát, xử lý giá độc quyền và liên kết độc quyền về giá theo thẩm quyền của Sở Tài chính (TTHC mức 1)

		2

		Quản lý giá

		Sở Tài chính



		492

		Hiệp thương giá bên mua đề nghị (TTHC mức 2)

		2

		Quản lý giá

		Sở Tài chính



		493

		Thẩm định phương án giá do Sở Tài chính thực hiện

		2

		Quản lý giá

		Sở Tài chính



		494

		Quyết định giá thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính

		2

		Quản lý giá

		Sở Tài chính



		495

		Đăng ký giá do Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ đăng ký giá

		2

		Quản lý giá

		Sở Tài chính



		496

		Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

		2

		Tài chính doanh nghiệp

		Sở Tài chính



		497

		Cấp số quan hệ ngân sách-test

		2

		Tài chính ngân sách

		Sở Tài chính



		498

		Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị không phải là cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, TP trực thuộc TW

		2

		Tài chính ngân sách

		Sở Tài chính



		499

		Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh

		2

		Tài chính ngân sách

		Sở Tài chính



		500

		Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán (đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách thuộc cấp ngân sách tỉnh)

		2

		Tài chính ngân sách

		Sở Tài chính



		501

		Cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán (đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách thuộc cấp ngân sách huyện, thị xã, thành phố, cấp ngân sách xã, phường, thị trấn)

		2

		Tài chính ngân sách

		Sở Tài chính



		502

		Cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn chuẩn bị đầu tư (chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư năm trong kế hoạch vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn vốn ODA được giao hàng năm, thuộc cấp ngân sách tỉnh, thành phố trung ương)

		2

		Tài chính ngân sách

		Sở Tài chính



		503

		Cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn chuẩn bị đầu tư (chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư năm trong kế hoạch vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn vốn ODA được giao hàng năm, thuộc cấp ngân sách huyện, thị xã, thành phố; ngân sách xã, phường, thị trấn)

		2

		Tài chính ngân sách

		Sở Tài chính



		504

		Cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn thực hiện đầu tư (chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn thực hiện đầu tư năm trong kế hoạch vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn vốn ODA được giao hàng năm, thuộc cấp ngân sách tỉnh, thành phố)

		2

		Tài chính ngân sách

		Sở Tài chính



		505

		Cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn thực hiện đầu tư (chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn thực hiện đầu tư năm trong kế hoạch vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn vốn ODA được giao hàng năm, thuộc cấp ngân sách huyện, thị xã, thành phố; cấp ngân sách xã, phường, thị trấn)

		2

		Tài chính ngân sách

		Sở Tài chính



		506

		Kê khai bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư xây dựng cơ bản (từ giai đoạn "chuẩn bị đầu tư” sang giai đoạn "thực hiện dự án”) đã đăng ký mã số sử dụng NS (tỉnh, thành phố trực thuộc TW)

		2

		Tài chính ngân sách

		Sở Tài chính



		507

		Kê khai bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư xây dựng cơ bản (từ giai đoạn "chuẩn bị đầu tư” sang giai đoạn "thực hiện dự án”) đã đăng ký mã số sử dụng NS (huyện, thị xã, thành phố; xã, phường, thị trấn)

		2

		Tài chính ngân sách

		Sở Tài chính



		508

		Giao đất, cho thuê đất đã được giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất cho tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài sử dụng đất

		2

		Quản lý đất đai

		Sở TNMT



		509

		Đăng ký chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

		2

		Quản lý đất đai

		Sở TNMT



		510

		Đăng ký nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

		2

		Quản lý đất đai

		Sở TNMT



		511

		Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở thuộc dự án nhà ở của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

		2

		Quản lý đất đai

		Sở TNMT



		512

		Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

		2

		Quản lý đất đai

		Sở TNMT



		513

		Giao đất, cho thuê đất đã được giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư không theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất cho tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài sử dụng đất

		2

		Quản lý đất đai

		Sở TNMT



		514

		Đăng ký chuyển mục đích quyền sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép với đối tượng là tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

		2

		Quản lý đất đai

		Sở TNMT



		515

		Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép cho đối tượng là tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

		2

		Quản lý đất đai

		Sở TNMT



		516

		Thu hồi đất đối với tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm bị giải thể, phá sản, di chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất hoặc người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất

		2

		Quản lý đất đai

		Sở TNMT



		517

		Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

		2

		Quản lý đất đai

		Sở TNMT



		518

		Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất

		2

		Quản lý đất đai

		Sở TNMT



		519

		Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

		2

		Quản lý đất đai

		Sở TNMT



		520

		Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu (trường hợp chưa thành lập VPĐK QSD đất)

		2

		Quản lý đất đai

		Sở TNMT



		521

		Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu (trường hợp chưa thành lập VPĐK QSD đất)

		2

		Quản lý đất đai

		Sở TNMT



		522

		Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất (trường hợp chưa thành lập VPĐK QSD đất)

		2

		Quản lý đất đai

		Sở TNMT



		523

		Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở. (trường hợp chưa thành lập VPĐK QSD đất)

		2

		Quản lý đất đai

		Sở TNMT



		524

		Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định.(trường hợp chưa thành lập VPĐKQSD đất)

		2

		Quản lý đất đai

		Sở TNMT



		525

		Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

		2

		Quản lý đất đai

		Sở TNMT



		526

		Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất

		2

		Quản lý đất đai

		Sở TNMT



		527

		Thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

		2

		Quản lý đất đai

		Sở TNMT



		528

		Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

		2

		Quản lý đất đai

		Sở TNMT



		529

		Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận (trường hợp chưa thành lập VPĐK QSD đất)

		2

		Quản lý đất đai

		Sở TNMT



		530

		Thủ tục chủ trương cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và điều chỉnh thời hạn sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế

		2

		Quản lý đất đai

		Sở TNMT



		531

		Thủ tục Thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài...

		2

		Quản lý đất đai

		Sở TNMT



		532

		Thủ tục Giao đất, cho thuê đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư

		2

		Quản lý đất đai

		Sở TNMT



		533

		Thủ tục Giao đất, cho thuê đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

		2

		Quản lý đất đai

		Sở TNMT



		534

		Thủ tục Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

		2

		Quản lý đất đai

		Sở TNMT



		535

		Thủ tục gia hạn sử dụng đất đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

		2

		Quản lý đất đai

		Sở TNMT



		536

		Thủ tục Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.

		2

		Quản lý đất đai

		Sở TNMT



		537

		Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

		2

		Quản lý đất đai

		Sở TNMT



		538

		Cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

		2

		Đo đạc và Bản đồ

		Sở TNMT



		539

		Gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

		2

		Đo đạc và Bản đồ

		Sở TNMT



		540

		Thẩm định hồ sơ cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

		2

		Đo đạc và Bản đồ

		Sở TNMT



		541

		Thu hồi Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

		2

		Đo đạc và Bản đồ

		Sở TNMT



		542

		Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

		2

		Đo đạc và Bản đồ

		Sở TNMT



		543

		Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai 2.

		2

		Giao dịch bảo đảm

		Sở TNMT



		544

		Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất.

		2

		Giao dịch bảo đảm

		Sở TNMT



		545

		Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký

		2

		Giao dịch bảo đảm

		Sở TNMT



		546

		Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp.

		2

		Giao dịch bảo đảm

		Sở TNMT



		547

		Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 1.

		2

		Giao dịch bảo đảm

		Sở TNMT



		548

		Xóa đăng ký thế chấp.

		2

		Giao dịch bảo đảm

		Sở TNMT



		549

		Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

		2

		Giao dịch bảo đảm

		Sở TNMT



		550

		Yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký.

		2

		Giao dịch bảo đảm

		Sở TNMT



		551

		Thẩm định tờ khai nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp

		2

		Môi trường

		Sở TNMT



		552

		Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (Sau khi đã chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng thẩm định)

		2

		Môi trường

		Sở TNMT



		553

		Thủ tục thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo phục hồi môi trường/phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung (Sau khi chỉnh sửa theo ý kiến của HĐTĐ)

		2

		Môi trường

		Sở TNMT



		554

		Thủ tục Phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết (Sau khi đã chỉnh sửa theo ý kiến của HĐTĐ)

		2

		Môi trường

		Sở TNMT



		555

		Thủ tục Xác nhận việc đã thực hiện các nội dung và yêu cầu của báo cáo đánh giá tác động môi trường (Sau khi đã chỉnh sửa theo ý kiến của Đoàn kiểm tra)

		2

		Môi trường

		Sở TNMT



		556

		Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

		2

		Môi trường

		Sở TNMT



		557

		Thủ tục hành chính về đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

		2

		Môi trường

		Sở TNMT



		558

		Thủ tục hành chính về chứng nhận cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành xử lý triệt để

		2

		Môi trường

		Sở TNMT



		559

		Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

		2

		Môi trường

		Sở TNMT



		560

		Thủ tục thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo phục hồi môi trường/phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung

		2

		Môi trường

		Sở TNMT



		561

		Thủ tục xác nhận Kế hoạch Bảo vệ môi trường

		2

		Môi trường

		Sở TNMT



		562

		Thủ tục Xác nhận việc đã thực hiện các nội dung và yêu cầu của báo cáo đánh giá tác động môi trường

		2

		Môi trường

		Sở TNMT



		563

		Thủ tục Phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết

		2

		Môi trường

		Sở TNMT



		564

		Thủ tục Xác nhận Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

		2

		Môi trường

		Sở TNMT



		565

		Thủ tục Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường/phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung

		2

		Môi trường

		Sở TNMT



		566

		Lựa chọn tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản

		2

		Khoáng sản

		Sở TNMT



		567

		Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản không thành lập Hội đồng thẩm định

		2

		Khoáng sản

		Sở TNMT



		568

		Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản thành lập Hội đồng thẩm định

		2

		Khoáng sản

		Sở TNMT



		569

		Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản

		2

		Khoáng sản

		Sở TNMT



		570

		Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

		2

		Khoáng sản

		Sở TNMT



		571

		Cấp gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản

		2

		Khoáng sản

		Sở TNMT



		572

		Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản

		2

		Khoáng sản

		Sở TNMT



		573

		Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản

		2

		Khoáng sản

		Sở TNMT



		574

		Phê duyệt trữ lượng khoáng sản

		2

		Khoáng sản

		Sở TNMT



		575

		Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản

		2

		Khoáng sản

		Sở TNMT



		576

		Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản

		2

		Khoáng sản

		Sở TNMT



		577

		Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản

		2

		Khoáng sản

		Sở TNMT



		578

		Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

		2

		Khoáng sản

		Sở TNMT



		579

		Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

		2

		Khoáng sản

		Sở TNMT



		580

		Phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản

		2

		Khoáng sản

		Sở TNMT



		581

		Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm

		2

		Tài nguyên nước

		Sở TNMT



		582

		Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm

		2

		Tài nguyên nước

		Sở TNMT



		583

		Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm

		2

		Tài nguyên nước

		Sở TNMT



		584

		Gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng nước dưới 3.000m3/ngày đêm

		2

		Tài nguyên nước

		Sở TNMT



		585

		Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày đêm (Trường hợp chưa có công trình khai thác nước mặt, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải nộp trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư)

		2

		Tài nguyên nước

		Sở TNMT



		586

		Gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày đêm

		2

		Tài nguyên nước

		Sở TNMT



		587

		Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác; (Trường hợp chưa có công trình xả nước thải vào nguồn nước, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải nộp trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.)

		2

		Tài nguyên nước

		Sở TNMT



		588

		Gia hạn/điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác

		2

		Tài nguyên nước

		Sở TNMT



		589

		Cấp lại giấy phép tài nguyên nước

		2

		Tài nguyên nước

		Sở TNMT



		590

		Cấp giấy phép hành nghề khoan dưới nước quy mô vừa và nhỏ

		2

		Tài nguyên nước

		Sở TNMT



		591

		Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy vừa và nhỏ

		2

		Tài nguyên nước

		Sở TNMT



		592

		Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ

		2

		Tài nguyên nước

		Sở TNMT



		593

		Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh

		2

		Tài nguyên nước

		Sở TNMT



		594

		Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

		2

		Đăng ký biến động

		Sở TNMT



		595

		Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận

		2

		Đăng ký biến động

		Sở TNMT



		596

		Thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

		2

		Đăng ký biến động

		Sở TNMT



		597

		Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức (trừ doanh nghiệp); thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của nhóm người sử dụng đất

		2

		Đăng ký biến động

		Sở TNMT



		598

		Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề (Trường hợp chưa thành lập VPĐK)

		2

		Đăng ký biến động

		Sở TNMT



		599

		Cấp giấy phép hoạt động in

		3

		Xuất bản

		Sở TTTT



		600

		Đổi giấy phép hoạt động in

		3

		Xuất bản

		Sở TTTT



		601

		Cấp giấy phép in gia công sản phẩm không phải là xuất bản phẩm cho nước ngoài

		3

		Xuất bản

		Sở TTTT



		602

		Cấp Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

		3

		Xuất bản

		Sở TTTT



		603

		Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

		3

		Xuất bản

		Sở TTTT



		604

		Cấp phép triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

		3

		Xuất bản

		Sở TTTT



		605

		Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

		2

		Xuất bản

		Sở TTTT



		606

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký máy photocoppy màu

		2

		Xuất bản

		Sở TTTT



		607

		Cấp giấy xác nhận đăng ký in vàng mã

		2

		Xuất bản

		Sở TTTT



		608

		Đăng ký hoạt động cơ sở in hoặc thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in

		2

		Xuất bản

		Sở TTTT



		609

		Cấp giấy phép bưu chính đối với trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh

		3

		Bưu chính

		Sở TTTT



		610

		Sửa đổi bổ sung giấy phép bưu chính hoạt động trong phạm vi nội tỉnh

		3

		Bưu chính

		Sở TTTT



		611

		Cấp lại giấy phép bưu chính hoạt động trong phạm vi nội tỉnh khi hết hạn

		3

		Bưu chính

		Sở TTTT



		612

		Cấp lại giấy phép bưu chính hoạt động trong phạm vi nội tỉnh bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

		3

		Bưu chính

		Sở TTTT



		613

		Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính trong phạm vi nội tỉnh bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

		3

		Bưu chính

		Sở TTTT



		614

		Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính trong phạm vi nội tỉnh đối với trường hợp cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg); cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 02 kilôgam (kg); cung ứng dịch vụ gói, kiện

		3

		Bưu chính

		Sở TTTT



		615

		Xác nhận thông báo hoạt động Bưu chính trong phạm vi nội tỉnh đối với trường hợp làm chi nhánh, Văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được thành lập theo pháp luật Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

		3

		Bưu chính

		Sở TTTT



		616

		Thẩm định hồ sơ cấp thẻ nhà báo

		3

		Báo chí

		Sở TTTT



		617

		Thẩm định hồ sơ đổi thẻ nhà báo

		3

		Báo chí

		Sở TTTT



		618

		Thành lập cơ quan đại diện của các cơ quan báo chí Việt Nam tại Phú Thọ

		3

		Báo chí

		Sở TTTT



		619

		Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

		3

		Báo chí

		Sở TTTT



		620

		Sửa đổi, bổ sung chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

		3

		Báo chí

		Sở TTTT



		621

		Đề nghị/thông báo họp báo (nước ngoài)

		3

		Báo chí

		Sở TTTT



		622

		Cho phép họp báo sở Thông tin truyền thông Phú Thọ

		3

		Báo chí

		Sở TTTT



		623

		Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên báo chí in của Trung ương (nước ngoài)

		2

		Báo chí

		Sở TTTT



		624

		Cấp Giấy phép xuất bản bản tin

		2

		Báo chí

		Sở TTTT



		625

		Cấp phép phát hành thông cáo báo chí

		2

		Báo chí

		Sở TTTT



		626

		Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương (nước ngoài)

		2

		Báo chí

		Sở TTTT



		627

		Cho phép trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài

		2

		Báo chí

		Sở TTTT



		628

		Thẩm định cấu hình thiết bị công nghệ thông tin

		2

		Công nghệ thông tin

		Sở TTTT



		629

		Cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

		2

		Viễn thông, internet

		Sở TTTT



		630

		Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

		2

		Viễn thông, internet

		Sở TTTT



		631

		Cấp gia hạn Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

		2

		Viễn thông, internet

		Sở TTTT



		632

		Cấp lại Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

		2

		Viễn thông, internet

		Sở TTTT



		633

		Thẩm định và đề nghị Cấp Giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp của các cơ quan báo chí tại địa phương

		2

		Viễn thông, internet

		Sở TTTT



		634

		Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

		2

		Hành chính tư pháp

		Sở Tư pháp



		635

		Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

		2

		Hành chính tư pháp

		Sở Tư pháp



		636

		Công nhận việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài

		2

		Hành chính tư pháp

		Sở Tư pháp



		637

		Ghi vào sổ hộ tịch việc nhận cha, mẹ, con của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

		2

		Hành chính tư pháp

		Sở Tư pháp



		638

		Đăng ký việc điều chỉnh hộ tịch có yếu tố nước ngoài

		2

		Hành chính tư pháp

		Sở Tư pháp



		639

		Đăng ký lại việc kết hôn có yếu tố nước ngoài

		2

		Hành chính tư pháp

		Sở Tư pháp



		640

		Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

		2

		Hành chính tư pháp

		Sở Tư pháp



		641

		Đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ có yếu tố nước ngoài

		2

		Hành chính tư pháp

		Sở Tư pháp



		642

		Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

		2

		Hành chính tư pháp

		Sở Tư pháp



		643

		Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

		2

		Hành chính tư pháp

		Sở Tư pháp



		644

		Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

		2

		Hành chính tư pháp

		Sở Tư pháp



		645

		Đăng ký lại việc khai tử có yếu tố nước ngoài

		2

		Hành chính tư pháp

		Sở Tư pháp



		646

		Đăng ký việc thay đổi hộ tịch có yếu tố nước ngoài

		2

		Hành chính tư pháp

		Sở Tư pháp



		647

		Đăng ký việc cải chính hộ tịch có yếu tố nước ngoài

		2

		Hành chính tư pháp

		Sở Tư pháp



		648

		Đăng ký việc xác định lại dân tộc có yếu tố nước ngoài

		2

		Hành chính tư pháp

		Sở Tư pháp



		649

		Đăng ký việc bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài

		2

		Hành chính tư pháp

		Sở Tư pháp



		650

		Đăng ký việc xác định lại giới tính có yếu tố nước ngoài

		2

		Hành chính tư pháp

		Sở Tư pháp



		651

		Cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam

		2

		Hành chính tư pháp

		Sở Tư pháp



		652

		Cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam

		2

		Hành chính tư pháp

		Sở Tư pháp



		653

		Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài

		2

		Hành chính tư pháp

		Sở Tư pháp



		654

		Thông báo có quốc tịch nước ngoài

		2

		Hành chính tư pháp

		Sở Tư pháp



		655

		Nhập Quốc tịch Việt Nam

		2

		Hành chính tư pháp

		Sở Tư pháp



		656

		Trở lại Quốc tịch Việt Nam

		2

		Hành chính tư pháp

		Sở Tư pháp



		657

		Thôi Quốc tịch Việt Nam

		2

		Hành chính tư pháp

		Sở Tư pháp



		658

		Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam

		3

		Lý lịch tư pháp

		Sở Tư pháp



		659

		Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam

		3

		Lý lịch tư pháp

		Sở Tư pháp



		660

		Yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của cơ quan, tổ chức và cơ quan tiến hành tố tụng

		3

		Lý lịch tư pháp

		Sở Tư pháp



		661

		Cấp giấy khai sinh

		2

		Nuôi con nuôi

		Sở Tư pháp



		662

		Cấp lại bản chính Giấy khai sinh

		2

		Nuôi con nuôi

		Sở Tư pháp



		663

		Đăng ký lại việc nuôi con nuôi của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của người nước ngoài đã đăng ký tại Việt Nam

		2

		Nuôi con nuôi

		Sở Tư pháp



		664

		Công nhận việc nuôi con nuôi đã được tiến hành ở nước ngoài (Ghi vào Sổ hộ tịch)

		2

		Nuôi con nuôi

		Sở Tư pháp



		665

		Đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

		2

		Nuôi con nuôi

		Sở Tư pháp



		666

		Người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận con nuôi

		2

		Nuôi con nuôi

		Sở Tư pháp



		667

		Yêu cầu trợ giúp pháp lý

		2

		Nuôi con nuôi

		Sở Tư pháp



		668

		Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

		2

		Bổ trợ tư pháp tổ chức

		Sở Tư pháp



		669

		Cung cấp thông tin về nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

		2

		Bổ trợ tư pháp tổ chức

		Sở Tư pháp



		670

		Tạm ngừng hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư - chi nhánh

		2

		Bổ trợ tư pháp tổ chức

		Sở Tư pháp



		671

		Cấp Giấy đăng ký hoạt động Công ty luật TNHH có hai thành viên trở lên

		2

		Bổ trợ tư pháp tổ chức

		Sở Tư pháp



		672

		Luật sư chuyển từ Đoàn Luật sư này sang Đoàn Luật sư khác

		2

		Bổ trợ tư pháp tổ chức

		Sở Tư pháp



		673

		Đăng ký tập sự hành nghề luật sư đối với trường hợp không được giảm thời gian tập sự

		2

		Bổ trợ tư pháp tổ chức

		Sở Tư pháp



		674

		Chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật

		2

		Bổ trợ tư pháp tổ chức

		Sở Tư pháp



		675

		Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật

		2

		Bổ trợ tư pháp tổ chức

		Sở Tư pháp



		676

		Cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật

		2

		Bổ trợ tư pháp tổ chức

		Sở Tư pháp



		677

		Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật

		2

		Bổ trợ tư pháp tổ chức

		Sở Tư pháp



		678

		Đăng ký hoạt động của Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật

		2

		Bổ trợ tư pháp tổ chức

		Sở Tư pháp



		679

		Bổ nhiệm giám định viên tư pháp

		2

		Bổ trợ tư pháp tổ chức

		Sở Tư pháp



		680

		Miễn nhiệm giám định viên tư pháp

		2

		Bổ trợ tư pháp tổ chức

		Sở Tư pháp



		681

		Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng (Văn phòng do 01 công chứng viên thành lập)

		2

		Bổ trợ tư pháp tổ chức

		Sở Tư pháp



		682

		Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng (Văn phòng do 02 công chứng viên thành lập):

		2

		Bổ trợ tư pháp tổ chức

		Sở Tư pháp



		683

		Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động (trường hợp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng):

		2

		Bổ trợ tư pháp tổ chức

		Sở Tư pháp



		684

		Đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng do chuyển đổi loại hình hoạt động:

		2

		Bổ trợ tư pháp tổ chức

		Sở Tư pháp



		685

		Thành lập Văn phòng giám định tư pháp

		2

		Bổ trợ tư pháp tổ chức

		Sở Tư pháp



		686

		Đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp

		2

		Bổ trợ tư pháp tổ chức

		Sở Tư pháp



		687

		Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng Giám định tư pháp

		2

		Bổ trợ tư pháp tổ chức

		Sở Tư pháp



		688

		Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp

		2

		Bổ trợ tư pháp tổ chức

		Sở Tư pháp



		689

		Chuyển đổi loại hình Văn phòng Giám định tư pháp

		2

		Bổ trợ tư pháp tổ chức

		Sở Tư pháp



		690

		Đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp chuyển đổi loại hình Văn phòng Giám định tư pháp

		2

		Bổ trợ tư pháp tổ chức

		Sở Tư pháp



		691

		Tạm đình chỉ hành nghề công chứng

		2

		Bổ trợ tư pháp tổ chức

		Sở Tư pháp



		692

		Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng

		2

		Bổ trợ tư pháp tổ chức

		Sở Tư pháp



		693

		Cấp thẻ Công chứng viên

		2

		Bổ trợ tư pháp tổ chức

		Sở Tư pháp



		694

		Cấp lại thẻ Công chứng viên

		2

		Bổ trợ tư pháp tổ chức

		Sở Tư pháp



		695

		Bổ nhiệm Công chứng viên

		2

		Bổ trợ tư pháp tổ chức

		Sở Tư pháp



		696

		Thành lập Văn phòng công chứng (Văn phòng do 01 công chứng viên thành lập)

		2

		Bổ trợ tư pháp tổ chức

		Sở Tư pháp



		697

		Thành lập Văn phòng công chứng (Văn phòng do 02 công chứng viên thành lập)

		2

		Bổ trợ tư pháp tổ chức

		Sở Tư pháp



		698

		Chấm dứt hoạt động của Văn phòng công chứng

		2

		Bổ trợ tư pháp tổ chức

		Sở Tư pháp



		699

		Thay đổi danh sách công chứng viên là thành viên hợp danh của Văn phòng công chứng do hai công chứng viên trở lên thành lập

		2

		Bổ trợ tư pháp tổ chức

		Sở Tư pháp



		700

		Chuyển đổi loại hình Văn phòng công chứng

		2

		Bổ trợ tư pháp tổ chức

		Sở Tư pháp



		701

		Đăng ký danh sách công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng

		2

		Bổ trợ tư pháp tổ chức

		Sở Tư pháp



		702

		Chuyển vụ việc trợ giúp pháp lý cho trung tâm trợ giúp pháp lý khác

		2

		Trợ giúp pháp lý

		Sở Tư pháp



		703

		Kiến nghị về việc giải quyết vụ việc trợ giúp pháp lý

		2

		Trợ giúp pháp lý

		Sở Tư pháp



		704

		Từ chối hoặc không tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý

		2

		Trợ giúp pháp lý

		Sở Tư pháp



		705

		Thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức hòa giải

		2

		Trợ giúp pháp lý

		Sở Tư pháp



		706

		Trợ giúp pháp lý lưu động

		2

		Trợ giúp pháp lý

		Sở Tư pháp



		707

		Yêu cầu thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý

		2

		Trợ giúp pháp lý

		Sở Tư pháp



		708

		Đề nghị tham gia làm Cộng tác viên trợ giúp pháp lý

		2

		Trợ giúp pháp lý

		Sở Tư pháp



		709

		Cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

		2

		Trợ giúp pháp lý

		Sở Tư pháp



		710

		Thu hồi thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

		2

		Trợ giúp pháp lý

		Sở Tư pháp



		711

		Ký hợp đồng cộng tác giữa Trung tâm với cộng tác viên

		2

		Trợ giúp pháp lý

		Sở Tư pháp



		712

		Thay đổi, bổ sung hợp đồng cộng tác giữa Trung tâm với cộng tác viên

		2

		Trợ giúp pháp lý

		Sở Tư pháp



		713

		Chấm dứt hợp đồng cộng tác giữa Trung tâm với cộng tác viên

		2

		Trợ giúp pháp lý

		Sở Tư pháp



		714

		Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của Văn phòng luật sư, Công ty luật, Trung tâm tư vấn pháp luật

		2

		Trợ giúp pháp lý

		Sở Tư pháp



		715

		Thay đổi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

		2

		Trợ giúp pháp lý

		Sở Tư pháp



		716

		Thu hồi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

		2

		Trợ giúp pháp lý

		Sở Tư pháp



		717

		Khiếu nại về từ chối thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý; không thực hiện trợ giúp pháp lý; thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý

		2

		Trợ giúp pháp lý

		Sở Tư pháp



		718

		Yêu cầu trợ giúp pháp lý bằng hình thức tư vấn pháp luật

		2

		Trợ giúp pháp lý

		Sở Tư pháp



		719

		Yêu cầu trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia tố tụng và đại diện ngoài tố tụng

		2

		Trợ giúp pháp lý

		Sở Tư pháp



		720

		Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương

		3

		Nghệ thuật biểu diễn

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch



		721

		Thủ tục thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

		3

		Nghệ thuật biểu diễn

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch



		722

		Thủ tục cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

		2

		Nghệ thuật biểu diễn

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch



		723

		Thủ tục cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương

		2

		Nghệ thuật biểu diễn

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch



		724

		Thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương

		2

		Nghệ thuật biểu diễn

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch



		725

		Thủ tục cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương

		2

		Nghệ thuật biểu diễn

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch



		726

		Thủ tục cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương

		2

		Nghệ thuật biểu diễn

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch



		727

		Thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

		3

		Quảng cáo

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch



		728

		Thủ tục thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

		2

		Quảng cáo

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch



		729

		Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

		3

		Hướng dẫn du lịch

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch



		730

		Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

		3

		Hướng dẫn du lịch

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch



		731

		Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch

		3

		Hướng dẫn du lịch

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch



		732

		Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

		3

		Hướng dẫn du lịch

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch



		733

		Thủ tục xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch

		3

		Khách sạn

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch



		734

		Thủ tục thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch

		3

		Khách sạn

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch



		735

		Thủ tục xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác

		3

		Khách sạn

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch



		736

		Thủ tục thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác

		3

		Khách sạn

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch



		737

		Phê duyệt quy hoạch quản lý chất thải rắn cấp vùng tỉnh

		3

		Hạ tầng kỹ thuật

		Sở Xây dựng



		738

		Cấp lại hoặc bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động Xây dựng

		3

		Văn phòng Sở Xây dựng

		Sở Xây dựng



		739

		Cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 2

		3

		Văn phòng Sở Xây dựng

		Sở Xây dựng



		740

		Cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 lên hạng 1

		3

		Văn phòng Sở Xây dựng

		Sở Xây dựng



		741

		Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 khi chưa có chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 2

		3

		Văn phòng Sở Xây dựng

		Sở Xây dựng



		742

		Cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá Xây dựng

		3

		Văn phòng Sở Xây dựng

		Sở Xây dựng



		743

		Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

		3

		Văn phòng Sở Xây dựng

		Sở Xây dựng



		744

		Cấp Chứng chỉ quy hoạch xây dựng

		3

		Kiến trúc quy hoạch

		Sở Xây dựng



		745

		Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết (cho khu vực theo yêu cầu phát triển, quản lý đô thị hoặc nhu cầu đầu tư xây dựng)

		3

		Kiến trúc quy hoạch

		Sở Xây dựng



		746

		Phê duyệt đồ án Quy hoạch chung (cho thành phố, thị xã, thị trấn và đô thị mới)

		3

		Kiến trúc quy hoạch

		Sở Xây dựng



		747

		Phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu (cho các khu vực trong thành phố, thị xã và đô thị mới)

		3

		Kiến trúc quy hoạch

		Sở Xây dựng



		748

		Cấp lại giấy phép xây dựng

		3

		Kiến trúc quy hoạch

		Sở Xây dựng



		749

		Gia hạn giấy phép xây dựng

		3

		Kiến trúc quy hoạch

		Sở Xây dựng



		750

		Thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng

		3

		Kiến trúc quy hoạch

		Sở Xây dựng



		751

		Điều chỉnh giấy phép xây dựng

		3

		Kiến trúc quy hoạch

		Sở Xây dựng



		752

		Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình

		3

		Kiến trúc quy hoạch

		Sở Xây dựng



		753

		Cấp giấy phép xây dựng công trình xây dựng mới không theo tuyến

		3

		Kiến trúc quy hoạch

		Sở Xây dựng



		754

		Cấp giấy phép xây dựng công trình xây dựng mới theo tuyến trong đô thị

		3

		Kiến trúc quy hoạch

		Sở Xây dựng



		755

		Cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo - tín ngưỡng đã được xếp hạng xây dựng mới

		3

		Kiến trúc quy hoạch

		Sở Xây dựng



		756

		Cấp giấy phép xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng xây dựng mới

		3

		Kiến trúc quy hoạch

		Sở Xây dựng



		757

		Cấp Giấy phép xây dựng theo giai đoạn

		3

		Kiến trúc quy hoạch

		Sở Xây dựng



		758

		Cấp Giấy phép xây dựng cho dự án

		3

		Kiến trúc quy hoạch

		Sở Xây dựng



		759

		Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo

		3

		Kiến trúc quy hoạch

		Sở Xây dựng



		760

		Cấp Giấy phép di dời công trình

		3

		Kiến trúc quy hoạch

		Sở Xây dựng



		761

		Cấp giấy phép Xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị

		3

		Kiến trúc quy hoạch

		Sở Xây dựng



		762

		Cấp giấy phép xây dựng công trình của các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế xây mới

		3

		Kiến trúc quy hoạch

		Sở Xây dựng



		763

		Cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là cá nhân thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng

		3

		Hoạt động xây dựng

		Sở Xây dựng



		764

		Cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm B,C

		3

		Hoạt động xây dựng

		Sở Xây dựng



		765

		Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình

		3

		Hoạt động xây dựng

		Sở Xây dựng



		766

		Thẩm định dự án và quyết định cho phép đầu tư dự án khu đô thị mới

		3

		Quản lý nhà và thị trường bất động sản

		Sở Xây dựng



		767

		Thẩm định và phê duyệt dự án phát triển nhà ở có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước

		3

		Quản lý nhà và thị trường bất động sản

		Sở Xây dựng



		768

		Chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn không phải từ nguồn vốn ngân sách nhà nước

		3

		Quản lý nhà và thị trường bất động sản

		Sở Xây dựng



		769

		Chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng khu công nghiệp

		3

		Quản lý nhà và thị trường bất động sản

		Sở Xây dựng



		770

		Cấp lại chứng chỉ môi giới, chứng chỉ định giá bất động sản

		3

		Quản lý nhà và thị trường bất động sản

		Sở Xây dựng



		771

		Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản

		3

		Quản lý nhà và thị trường bất động sản

		Sở Xây dựng



		772

		Cấp chứng chỉ định giá bất động sản

		3

		Quản lý nhà và thị trường bất động sản

		Sở Xây dựng



		773

		Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

		3

		An toàn thực phẩm

		Sở Y tế



		774

		Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

		3

		An toàn thực phẩm

		Sở Y tế



		775

		Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

		3

		An toàn thực phẩm

		Sở Y tế



		776

		Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

		3

		An toàn thực phẩm

		Sở Y tế



		777

		Cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy

		3

		An toàn thực phẩm

		Sở Y tế



		778

		Cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

		3

		An toàn thực phẩm

		Sở Y tế



		779

		Cấp lại Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy

		3

		An toàn thực phẩm

		Sở Y tế



		780

		Cấp lại Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

		3

		An toàn thực phẩm

		Sở Y tế



		781

		Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi của ngành y tế trên địa bàn; cơ sở nhỏ lẻ sản xuất thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; cơ sở nhỏ lẻ kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm có yêu cầu bảo quản sản phẩm đặc biệt

		3

		An toàn thực phẩm

		Sở Y tế



		782

		Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi của ngành y tế trên địa bàn; cơ sở nhỏ lẻ sản xuất thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; cơ sở nhỏ lẻ kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm có yêu cầu bảo quản sản phẩm đặc biệt

		3

		An toàn thực phẩm

		Sở Y tế



		783

		Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

		3

		An toàn thực phẩm

		Sở Y tế



		784

		Cấp giấy xác nhận đăng ký tổ chức hội thảo, hội nghị giới thiệu thực phẩm

		3

		An toàn thực phẩm

		Sở Y tế



		785

		Cấp giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo mỹ phẩm đối với mỹ phẩm sản xuất trong nước được quảng cáo trên bảng, biển, panô, băng-rôn, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, phương tiện giao thông, vật thể di động khác

		3

		An toàn thực phẩm

		Sở Y tế



		786

		Cấp mới Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV

		3

		HIV/AIDS

		Sở Y tế



		787

		Cấp lại Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV

		3

		HIV/AIDS

		Sở Y tế



		788

		Chuyển tiếp bệnh nhân điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

		3

		HIV/AIDS

		Sở Y tế



		789

		Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện tại cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

		3

		HIV/AIDS

		Sở Y tế



		790

		Thay đổi cơ sở điều trị cho bệnh nhân nghiện các chất dạng thuốc phiện

		3

		HIV/AIDS

		Sở Y tế



		791

		Chấp thuận kết quả đo môi trường làm việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại:

		3

		Y tế dự phòng

		Sở Y tế



		792

		Thủ tục Cấp giấy chứng nhận sức khỏe cho người tiếp xúc trực tiếp trong quá trình chế biến thực phẩm bao gói sẵn và kinh doanh thực phẩm ăn ngay

		3

		Y tế dự phòng

		Sở Y tế



		793

		Cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam.

		3

		Khám bệnh, chữa bệnh

		Sở Y tế



		794

		Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

		3

		Khám bệnh, chữa bệnh

		Sở Y tế



		795

		Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

		3

		Khám bệnh, chữa bệnh

		Sở Y tế



		796

		Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện trên địa bàn quản lý của Sở Y tế (trừ các bệnh viện thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng) và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập

		3

		Khám bệnh, chữa bệnh

		Sở Y tế



		797

		Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở y tế.

		3

		Khám bệnh, chữa bệnh

		Sở Y tế



		798

		Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở y tế

		3

		Khám bệnh, chữa bệnh

		Sở Y tế



		799

		Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền thuộc thẩm quyền của Sở y tế

		3

		Khám bệnh, chữa bệnh

		Sở Y tế



		800

		Cấp giấy phép hoạt động đối với Nhà Hộ Sinh thuộc thẩm quyền của Sở y tế

		3

		Khám bệnh, chữa bệnh

		Sở Y tế



		801

		Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh thuộc thẩm quyền của Sở y tế

		3

		Khám bệnh, chữa bệnh

		Sở Y tế



		802

		Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở y tế

		3

		Khám bệnh, chữa bệnh

		Sở Y tế



		803

		Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp

		3

		Khám bệnh, chữa bệnh

		Sở Y tế



		804

		Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả

		3

		Khám bệnh, chữa bệnh

		Sở Y tế



		805

		Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà

		3

		Khám bệnh, chữa bệnh

		Sở Y tế



		806

		Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc

		3

		Khám bệnh, chữa bệnh

		Sở Y tế



		807

		Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh

		3

		Khám bệnh, chữa bệnh

		Sở Y tế



		808

		Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm xá, trạm y tế cấp xã

		3

		Khám bệnh, chữa bệnh

		Sở Y tế



		809

		Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm

		3

		Khám bệnh, chữa bệnh

		Sở Y tế



		810

		Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

		3

		Khám bệnh, chữa bệnh

		Sở Y tế



		811

		Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

		3

		Khám bệnh, chữa bệnh

		Sở Y tế



		812

		Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức, nhân sự hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn (Áp dụng cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở y tế và bệnh viện tư nhân, bệnh viện trực thuộc các bộ, ngành khác đã được Bộ trưởng Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động)

		3

		Khám bệnh, chữa bệnh

		Sở Y tế



		813

		Cấp giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo trong lĩnh vực khám, chữa bệnh

		3

		Khám bệnh, chữa bệnh

		Sở Y tế



		814

		Tiếp nhận hồ sơ quảng cáo thiết bị y tế của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế có trụ sở trên địa bàn (trừ các cơ sở kinh doanh thiết bị y tế có vốn đầu tư nước ngoài, trang thiết bị y tế nhập khẩu thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế)

		3

		Dược mỹ phẩm trang thiết bị y tế

		Sở Y tế



		815

		Cấp giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo trang thiết bị y tế được quảng cáo trên bảng, biển, panô, băng-rôn, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, phương tiện giao thông, vật thể di động khác

		3

		Dược mỹ phẩm trang thiết bị y tế

		Sở Y tế



		816

		Cấp chứng chỉ hành nghề Dược

		3

		Dược mỹ phẩm trang thiết bị y tế

		Sở Y tế



		817

		Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược do bị mất, hỏng, rách nát; hết hiệu lực (đối với các Chứng chỉ đã cấp có thời hạn 5 năm); thay đổi thông tin của cá nhân đăng ký hành nghề dược trên Chứng chỉ hành nghề dược

		3

		Dược mỹ phẩm trang thiết bị y tế

		Sở Y tế



		818

		Trả lại Chứng chỉ hành nghề Dược

		3

		Dược mỹ phẩm trang thiết bị y tế

		Sở Y tế



		819

		Cấp bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

		3

		Dược mỹ phẩm trang thiết bị y tế

		Sở Y tế



		820

		Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với các Giấy chứng nhận có thời hạn

		3

		Dược mỹ phẩm trang thiết bị y tế

		Sở Y tế



		821

		Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

		3

		Dược mỹ phẩm trang thiết bị y tế

		Sở Y tế



		822

		Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do bị mất, hỏng, rách nát; thay đổi người quản lý chuyên môn về dược; thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc nhưng không thay đổi địa điểm kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh trong trường hợp trụ sở đăng ký kinh doanh không phải là địa điểm hoạt động kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

		3

		Dược mỹ phẩm trang thiết bị y tế

		Sở Y tế



		823

		Cấp "Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền".

		3

		Dược mỹ phẩm trang thiết bị y tế

		Sở Y tế



		824

		Xác nhận không hành nghề Dược tại tỉnh Phú Thọ

		3

		Dược mỹ phẩm trang thiết bị y tế

		Sở Y tế



		825

		Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hội thảo, giới thiệu thuốc

		2

		Dược mỹ phẩm trang thiết bị y tế

		Sở Y tế



		826

		Cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc" (GPP)

		2

		Dược mỹ phẩm trang thiết bị y tế

		Sở Y tế



		827

		Cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn "Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP)

		2

		Dược mỹ phẩm trang thiết bị y tế

		Sở Y tế



		828

		Xét duyệt dự trù mua thuốc gây nghiện cho các bệnh viện trực thuộc sở, các doanh nghiệp kinh doanh thuốc và các Chi nhánh dược trực thuộc doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo chuyên ngành y dược, trung tâm cai nghiện, trung tâm điều dưỡng, các bệnh viện ngành trên địa bàn tỉnh (các đơn vị còn lại do Trung tâm y tế các huyện, thị, thành xét duyệt theo phân cấp của Sở Y tế tại văn bản số 750/SYT-NVD ngày 21/9/2010).

		2

		Dược mỹ phẩm trang thiết bị y tế

		Sở Y tế



		829

		Xét duyệt dự trù mua thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc cho các bệnh viện trực thuộc sở, các doanh nghiệp kinh doanh thuốc và các Chi nhánh dược trực thuộc doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo chuyên ngành y dược, trung tâm cai nghiện, trung tâm điều dưỡng, các bệnh viện ngành trên địa bàn tỉnh (các đơn vị còn lại do Trung tâm y tế các huyện, thị, thành xét duyệt theo phân cấp của Sở Y tế tại văn bản số 750/SYT-NVD ngày 21/9/2010)

		2

		Dược mỹ phẩm trang thiết bị y tế

		Sở Y tế



		830

		Cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm

		2

		Dược mỹ phẩm trang thiết bị y tế

		Sở Y tế



		831

		Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm

		2

		Dược mỹ phẩm trang thiết bị y tế

		Sở Y tế



		832

		Cấp thẻ "Người giới thiệu thuốc”

		2

		Dược mỹ phẩm trang thiết bị y tế

		Sở Y tế



		833

		Giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động

		3

		Giám định y khoa

		Sở Y tế



		834

		Giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp

		3

		Giám định y khoa

		Sở Y tế



		835

		Giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi quy định trường hợp người lao động đang tham gia Bảo hiểm xã hội

		3

		Giám định y khoa

		Sở Y tế



		836

		Giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi quy định trường hợp người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội

		3

		Giám định y khoa

		Sở Y tế



		837

		Giám định để thực hiện chế độ tử tuất

		3

		Giám định y khoa

		Sở Y tế



		838

		Giám định tai nạn lao động tái phát

		3

		Giám định y khoa

		Sở Y tế



		839

		Giám định bệnh nghề nghiệp tái phát

		3

		Giám định y khoa

		Sở Y tế



		840

		Giám định tổng hợp

		3

		Giám định y khoa

		Sở Y tế



		841

		Giám định lại thương tật

		3

		Giám định y khoa

		Sở Y tế



		842

		Giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ

		3

		Giám định y khoa

		Sở Y tế



		843

		Giám định mức độ khuyết tật

		3

		Giám định y khoa

		Sở Y tế



		844

		Giám định sức khỏe nghĩa vụ quân sự

		3

		Giám định y khoa

		Sở Y tế



		845

		Giải quyết Khiếu nại - Tố cáo

		2

		Khiếu nại & tố cáo

		Thanh tra tỉnh



		846

		Thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo

		2

		Khiếu nại & tố cáo

		Thanh tra tỉnh



		847

		Tiếp công dân tại cấp tỉnh

		2

		Khiếu nại & tố cáo

		Thanh tra tỉnh



		848

		Xử lý đơn thư tại cấp tỉnh

		2

		Khiếu nại & tố cáo

		Thanh tra tỉnh



		849

		Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh

		2

		Khiếu nại & tố cáo

		Thanh tra tỉnh



		850

		Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh

		2

		Khiếu nại & tố cáo

		Thanh tra tỉnh



		851

		Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế và đăng ký thường trú theo nơi đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi

		3

		Hành chính tư pháp

		UBND cấp xã, Cơ quan công an đăng ký thường trú, Bảo hiểm xã hội cấp huyện



		852

		Hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng

		3

		Bảo trợ xã hội

		UBND Huyện



		853

		Giải quyết hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng bảo trợ xã hội sống tại cộng đồng

		3

		Bảo trợ xã hội

		UBND Huyện



		854

		Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở Bảo trợ xã hội công lập do cấp huyện quản lý

		3

		Bảo trợ xã hội

		UBND Huyện



		855

		Xác định mức độ khuyết tật, cấp Giấy xác nhận khuyết tật

		3

		Bảo trợ xã hội

		UBND Huyện



		856

		Cấp lại, cấp đổi Giấy xác nhận khuyết tật

		3

		Bảo trợ xã hội

		UBND Huyện



		857

		Thu hút về cấp xã công tác đối với người có trình độ đại học được đào tạo ở trong nước thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân cấp huyện

		3

		Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

		UBND Huyện



		858

		Bổ nhiệm vào ngạch công chức

		3

		Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

		UBND Huyện



		859

		Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

		3

		Công nghiệp tiêu dùng

		UBND Huyện



		860

		Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại (áp dụng cho cấp mới, cấp lại do hết thời hạn hiệu lực)

		3

		Công nghiệp tiêu dùng

		UBND Huyện



		861

		Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

		3

		Công nghiệp tiêu dùng

		UBND Huyện



		862

		Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy

		3

		Công nghiệp tiêu dùng

		UBND Huyện



		863

		Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của chủ khác

		3

		Quản lý Đất đai

		UBND Huyện



		864

		Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

		3

		Quản lý Đất đai

		UBND Huyện



		865

		Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng

		3

		Quản lý Đất đai

		UBND Huyện



		866

		Cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng

		3

		Quản lý Đất đai

		UBND Huyện



		867

		Cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp quy định tại điểm 2 khoản 3 Điều 4 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản; cấp đổi Giấy chứng nhận bị ố, nhòe, rách, hư hỏng hoặc do đo đạc lại

		3

		Quản lý Đất đai

		UBND Huyện



		868

		Cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP mà có yêu cầu bổ sung chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

		3

		Quản lý Đất đai

		UBND Huyện



		869

		Cấp đổi Giấy chứng nhận đối với trường hợp Giấy chứng nhận đã được cấp theo quy định của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP mà có yêu cầu xác nhận bổ sung chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

		3

		Quản lý Đất đai

		UBND Huyện



		870

		Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất

		3

		Quản lý Đất đai

		UBND Huyện



		871

		Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép

		3

		Quản lý Đất đai

		UBND Huyện



		872

		Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép

		3

		Quản lý Đất đai

		UBND Huyện



		873

		Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất; chuyển mục đích sử dụng đất

		3

		Quản lý Đất đai

		UBND Huyện



		874

		Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp tách thửa hoặc hợp thửa đất

		3

		Quản lý Đất đai

		UBND Huyện



		875

		Đăng ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

		3

		Quản lý Đất đai

		UBND Huyện



		876

		Đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

		3

		Quản lý Đất đai

		UBND Huyện



		877

		Đăng ký tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

		3

		Quản lý Đất đai

		UBND Huyện



		878

		Đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

		3

		Quản lý Đất đai

		UBND Huyện



		879

		Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

		3

		Quản lý Đất đai

		UBND Huyện



		880

		Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

		3

		Quản lý Đất đai

		UBND Huyện



		881

		Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

		3

		Quản lý Đất đai

		UBND Huyện



		882

		Đăng ký nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

		3

		Quản lý Đất đai

		UBND Huyện



		883

		Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất, do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, tầng cao, kết cấu chính, cấp (hạng) nhà, công trình; thay đổi thông tin về quyền sở hữu rừng cây; do được cơ quan có thẩm quyền công nhận hạn mức đất ở theo Điều 87 Luật Đất đai và Điều 45 Nghị định 181/2004/NĐ-CP (Trường hợp chỉnh lý Giấy chứng nhận)

		3

		Quản lý Đất đai

		UBND Huyện



		884

		Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất, do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, tầng cao, kết cấu chính, cấp (hạng) nhà, công trình; thay đổi thông tin về quyền sở hữu rừng cây; do được cơ quan có thẩm quyền công nhận hạn mức đất ở theo Điều 87 Luật Đất đai và Điều 45 Nghị định 181/2004/NĐ-CP (Trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận)

		3

		Quản lý Đất đai

		UBND Huyện



		885

		Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân (Trường hợp chỉnh lý Giấy chứng nhận)

		3

		Quản lý Đất đai

		UBND Huyện



		886

		Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân (Trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận)

		3

		Quản lý Đất đai

		UBND Huyện



		887

		Giao đất nông nghiệp

		3

		Quản lý Đất đai

		UBND Huyện



		888

		Giao đất có thu tiền sử dụng đất (không qua đấu giá)

		3

		Quản lý Đất đai

		UBND Huyện



		889

		Đăng ký cho thuê đất

		3

		Quản lý Đất đai

		UBND Huyện



		890

		Trích lục hồ sơ đất đai cho tòa

		3

		Quản lý Đất đai

		UBND Huyện



		891

		Gia hạn thời gian sử dụng đất

		3

		Quản lý Đất đai

		UBND Huyện



		892

		Đính chính thông tin trên giấy CNQSDĐ do thay đổi thông tin

		3

		Quản lý Đất đai

		UBND Huyện



		893

		Điều chỉnh sai sót trên giấy chứng nhận QSDĐ do sai sót trong lúc đăng ký cấp giấy

		3

		Quản lý Đất đai

		UBND Huyện



		894

		Xóa nợ tiền sử dụng đất

		3

		Quản lý Đất đai

		UBND Huyện



		895

		Thu hồi đất

		3

		Quản lý Đất đai

		UBND Huyện



		896

		Cấp phép dạy thêm cấp trung học cơ sở và tiểu học

		3

		Giáo dục & Đào tạo

		UBND Huyện



		897

		Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

		3

		Giáo dục & Đào tạo

		UBND Huyện



		898

		Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

		3

		Giáo dục & Đào tạo

		UBND Huyện



		899

		Đăng ký việc cải chính hộ tịch (cho người từ đủ 14 tuổi trở lên)

		3

		Hành chính tư pháp

		UBND Huyện



		900

		Đăng ký việc thay đổi hộ tịch (cho người từ đủ 14 tuổi trở lên)

		3

		Hành chính tư pháp

		UBND Huyện



		901

		Đăng ký việc xác định lại dân tộc

		3

		Hành chính tư pháp

		UBND Huyện



		902

		Đăng ký việc xác định lại giới tính

		3

		Hành chính tư pháp

		UBND Huyện



		903

		Đăng ký kết hôn trong nước

		3

		Hành chính tư pháp

		UBND Huyện



		904

		Đăng ký lại việc kết hôn trong nước

		3

		Hành chính tư pháp

		UBND Huyện



		905

		Đăng ký kết hôn theo Nghị quyết số 35/2000/QH10 của Quốc hội về việc thi hành Luật hôn nhân và gia đình (hôn nhân thực tế)

		3

		Hành chính tư pháp

		UBND Huyện



		906

		Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con

		3

		Hành chính tư pháp

		UBND Huyện



		907

		Đăng ký việc cải chính hộ tịch

		3

		Hành chính tư pháp

		UBND Huyện



		908

		Đăng ký việc thay đổi hộ tịch

		3

		Hành chính tư pháp

		UBND Huyện



		909

		Đăng ký việc giám hộ

		3

		Hành chính tư pháp

		UBND Huyện



		910

		Đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ

		3

		Hành chính tư pháp

		UBND Huyện



		911

		Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước để đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài

		3

		Hành chính tư pháp

		UBND Huyện



		912

		Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế và đăng ký thường trú theo nơi đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi

		3

		Hành chính tư pháp

		UBND Huyện



		913

		Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

		3

		Hành chính tư pháp

		UBND Huyện



		914

		Đăng ký khai tử và xóa đăng ký thường trú

		3

		Hành chính tư pháp

		UBND Huyện



		915

		Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi, bổ sung hộ tịch và điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu

		3

		Hành chính tư pháp

		UBND Huyện



		916

		Khai thác tận dụng trên diện tích giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình hoặc sử dụng vào mục đích khác không phải lâm nghiệp của chủ rừng là hộ gia đình

		3

		Lâm nghiệp

		UBND Huyện



		917

		Phê duyệt phương án khai thác của chủ rừng là hộ gia đình

		3

		Lâm nghiệp

		UBND Huyện



		918

		Khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại của chủ rừng là hộ gia đình

		3

		Lâm nghiệp

		UBND Huyện



		919

		Cải tạo rừng đối với hộ gia đình, cá nhân

		3

		Lâm nghiệp

		UBND Huyện



		920

		Khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh của chủ rừng là hộ gia đình (đối với rừng tự nhiên)

		3

		Lâm nghiệp

		UBND Huyện



		921

		Khai thác tận dụng gỗ cây đứng đã chết khô, chết cháy, đỗ gãy; tận thu các loại gỗ nằm, gốc rễ cành nhánh của chủ rừng là hộ gia đình (đối với rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại)

		3

		Lâm nghiệp

		UBND Huyện



		922

		Thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân

		3

		Lâm nghiệp

		UBND Huyện



		923

		Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn

		3

		Lâm nghiệp

		UBND Huyện



		924

		Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân

		3

		Lâm nghiệp

		UBND Huyện



		925

		Thu hồi rừng của tổ chức được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện

		3

		Lâm nghiệp

		UBND Huyện



		926

		Khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ của chủ rừng là tổ chức

		3

		Lâm nghiệp

		UBND Huyện



		927

		Khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ của chủ rừng là hộ gia đình

		3

		Lâm nghiệp

		UBND Huyện



		928

		Khai thác gỗ rừng trồng trong vườn nhà, trang trại và cây trồng phân tán của chủ rừng là hộ gia đình

		3

		Lâm nghiệp

		UBND Huyện



		929

		Khai thác tận dụng các cây gỗ đứng đã chết khô, chết cháy, cây đỗ gãy; tận thu các loại gỗ nằm, gốc, rễ, cành nhánh của chủ rừng là tổ chức, chủ rừng là hộ gia đình đối với rừng trồng tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ

		3

		Lâm nghiệp

		UBND Huyện



		930

		Khai thác các loài lâm sản ngoài gỗ và tre nứa của chủ rừng là tổ chức; chủ rừng là hộ gia đình

		3

		Lâm nghiệp

		UBND Huyện



		931

		Khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo nghề của chủ rừng là tổ chức

		3

		Lâm nghiệp

		UBND Huyện



		932

		Khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh của chủ rừng là hộ gia đình

		3

		Lâm nghiệp

		UBND Huyện



		933

		Cấp mới (hoặc cấp lại do hết hiệu lực) Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi các huyện, thành phố, thị xã

		3

		Lưu thông hàng hóa trong nước

		UBND Huyện



		934

		Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (áp dụng cấp mới và cấp lại do hết thời hạn hiệu lực)

		3

		Lưu thông hàng hóa trong nước

		UBND Huyện



		935

		Văn bản chấp thuận xây dựng cửa hàng (trạm) bán lẻ xăng dầu

		3

		Lưu thông hàng hóa trong nước

		UBND Huyện



		936

		Cấp Giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường

		3

		Môi trường

		UBND Huyện



		937

		Phê duyệt đề án Bảo vệ môi trường

		3

		Môi trường

		UBND Huyện



		938

		CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH CÁC GIẤY TỜ, VĂN BẢN

		3

		Nuôi con nuôi

		UBND Huyện



		939

		Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản

		3

		Nuôi con nuôi

		UBND Huyện



		940

		Cấp giấy phép đăng ký kinh doanh đối với cơ sở giết mổ động vật, cơ sở ấp trứng gia cầm, điểm trung chuyển động vật, điểm mua bán động vật, sản phẩm động vật, cơ sở sản xuất kinh doanh giống thủy sản

		3

		Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn

		UBND Huyện



		941

		Cấp sổ theo dõi vịt chạy đồng

		3

		Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn

		UBND Huyện



		942

		Kiểm dịch động vật vận chuyển trong tỉnh

		3

		Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn

		UBND Huyện



		943

		Cấp, cấp lại (do hết hạn) Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản (trừ rau, quả và chè) thực hiện ơ cấp huyện

		3

		Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn

		UBND Huyện



		944

		Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm đã được cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp xác nhận đủ sức khỏe

		3

		Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn

		UBND Huyện



		945

		Cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

		3

		Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn

		UBND Huyện



		946

		Thay đổi nơi đăng ký thường trú tại Công an cấp xã

		3

		Quản lý đăng ký cư trú

		UBND Huyện



		947

		Đăng ký thường trú tại Công an cấp xã

		3

		Quản lý đăng ký cư trú

		UBND Huyện



		948

		Tách Sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã

		3

		Quản lý đăng ký cư trú

		UBND Huyện



		949

		Cấp Giấy chuyển hộ khẩu tại Công an cấp xã

		3

		Quản lý đăng ký cư trú

		UBND Huyện



		950

		Cấp đổi Sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã

		3

		Quản lý đăng ký cư trú

		UBND Huyện



		951

		Xóa sổ đăng ký thường trú tại Công an cấp xã

		3

		Quản lý đăng ký cư trú

		UBND Huyện



		952

		Điều chỉnh thay đổi trong Sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã

		3

		Quản lý đăng ký cư trú

		UBND Huyện



		953

		Xác nhận việc trước đây đã thường trú tại Công an cấp xã

		3

		Quản lý đăng ký cư trú

		UBND Huyện



		954

		Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã

		3

		Quản lý đăng ký cư trú

		UBND Huyện



		955

		Cấp đổi Sổ tạm trú tại Công an cấp xã

		3

		Quản lý đăng ký cư trú

		UBND Huyện



		956

		Điều chỉnh thay đổi trong Sổ tạm trú tại Công an cấp xã

		3

		Quản lý đăng ký cư trú

		UBND Huyện



		957

		Cấp lại Sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã

		3

		Quản lý đăng ký cư trú

		UBND Huyện



		958

		Cấp lại Sổ tạm trú tại Công an cấp xã

		3

		Quản lý đăng ký cư trú

		UBND Huyện



		959

		Phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong xã

		3

		Tổ chức hội và tổ chức phi chính phủ

		UBND Huyện



		960

		Cho phép thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong xã

		3

		Tổ chức hội và tổ chức phi chính phủ

		UBND Huyện



		961

		Chia tách, sáp nhập, hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong xã

		3

		Tổ chức hội và tổ chức phi chính phủ

		UBND Huyện



		962

		Tự giải thể đối với hội có phạm vi hoạt động trong xã

		3

		Tổ chức hội và tổ chức phi chính phủ

		UBND Huyện



		963

		Đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong xã

		3

		Tổ chức hội và tổ chức phi chính phủ

		UBND Huyện



		964

		Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở có sự tham gia của tín đồ trong huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

		3

		Tôn giáo

		UBND Huyện



		965

		Thông báo Tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một huyện, thị xã, thành phố

		3

		Tôn giáo

		UBND Huyện



		966

		Đăng ký Dòng tu, Tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, thị xã, thành phố

		3

		Tôn giáo

		UBND Huyện



		967

		Đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, thị xã, thành phố

		3

		Tôn giáo

		UBND Huyện



		968

		Chấp thuận hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở

		3

		Tôn giáo

		UBND Huyện



		969

		Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

		3

		Tôn giáo

		UBND Huyện



		970

		Giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo

		3

		Tôn giáo

		UBND Huyện



		971

		Chấp thuận cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, thị xã, thành phố

		3

		Tôn giáo

		UBND Huyện



		972

		Thông báo Tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã

		3

		Tôn giáo

		UBND Huyện



		973

		Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở

		3

		Tôn giáo

		UBND Huyện



		974

		Đăng ký sinh hoạt tôn giáo

		3

		Tôn giáo

		UBND Huyện



		975

		Đăng ký người vào tu

		3

		Tôn giáo

		UBND Huyện



		976

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

		3

		Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

		UBND Huyện



		977

		Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

		3

		Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

		UBND Huyện



		978

		Cấp giấy phép hoạt động kinh doanh karaoke

		3

		Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

		UBND Huyện



		979

		Thành lập tổ hợp tác

		3

		Thành lập và hoạt động của hợp tác xã hội

		UBND Huyện



		980

		Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

		3

		Hành chính tư pháp

		UBND Huyện



		981

		Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (TTHC mức 3)

		3

		Vệ sinh an toàn thực phẩm

		UBND Huyện



		982

		Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị (TTHC mức 2)

		2

		Hoạt động xây dựng

		UBND Huyện



		983

		Cấp lại giấy phép xây dựng (TTHC mức 1)

		2

		Hoạt động xây dựng

		UBND Huyện



		984

		Gia hạn giấy phép xây dựng (TTHC mức 1)

		2

		Hoạt động xây dựng

		UBND Huyện



		985

		Cấp phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

		2

		Hoạt động xây dựng

		UBND Huyện



		986

		Cấp Giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý

		2

		Hoạt động xây dựng

		UBND Huyện



		987

		Cấp giấy phép xây dựng

		2

		Hoạt động xây dựng

		UBND Huyện



		988

		Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn

		2

		Hoạt động xây dựng

		UBND Huyện



		989

		Điều chỉnh Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn

		2

		Hoạt động xây dựng

		UBND Huyện



		990

		Gia hạn Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn

		2

		Hoạt động xây dựng

		UBND Huyện



		991

		Cấp lại Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn đối với các trường hợp̣ bị rách, nát, hoặc bị mất

		2

		Hoạt động xây dựng

		UBND Huyện



		992

		Cấp Giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ tại nông thôn

		2

		Hoạt động xây dựng

		UBND Huyện



		993

		Cấp Giấy phép xây phép sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ tại nông thôn

		2

		Hoạt động xây dựng

		UBND Huyện



		994

		Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã

		2

		Hoạt động xây dựng

		UBND Huyện



		995

		Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình bằng vốn ngân sách nhà nước hoặc vốn nhà nước và vốn nhân dân tự đóng góp

		2

		Hoạt động xây dựng

		UBND Huyện



		996

		Gia hạn Giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị

		2

		Hoạt động xây dựng

		UBND Huyện



		997

		Cấp lại Giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị đối với các trường hợp̣ bị rách, nát, hoặc bị mất

		2

		Hoạt động xây dựng

		UBND Huyện



		998

		Cấp Giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến

		3

		Hoạt động xây dựng

		UBND Huyện



		999

		Cấp Giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị

		3

		Hoạt động xây dựng

		UBND Huyện



		1000

		Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị

		3

		Hoạt động xây dựng

		UBND Huyện



		1001

		Điều chỉnh Giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị

		3

		Hoạt động xây dựng

		UBND Huyện



		1002

		Cấp Giấy phép xây dựng tạm công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị

		3

		Hoạt động xây dựng

		UBND Huyện



		1003

		Cấp Giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị

		3

		Hoạt động xây dựng

		UBND Huyện



		1004

		Cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông

		3

		Đường thủy nội địa

		UBND Huyện



		1005

		Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

		2

		Vệ sinh an toàn thực phẩm

		UBND Huyện



		1006

		Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

		2

		Vệ sinh an toàn thực phẩm

		UBND Huyện



		1007

		Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

		2

		Vệ sinh an toàn thực phẩm

		UBND Huyện



		1008

		Cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

		2

		Vệ sinh an toàn thực phẩm

		UBND Huyện



		1009

		Đăng ký kết hôn trong nước

		3

		Hành chính tư pháp

		UBND xã



		1010

		Đăng ký lại việc kết hôn trong nước

		3

		Hành chính tư pháp

		UBND xã



		1011

		Đăng ký kết hôn theo Nghị quyết số 35/2000/QH10 của Quốc hội về việc thi hành Luật hôn nhân và gia đình (hôn nhân thực tế)

		3

		Hành chính tư pháp

		UBND xã



		1012

		Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con

		3

		Hành chính tư pháp

		UBND xã



		1013

		Đăng ký việc cải chính hộ tịch

		3

		Hành chính tư pháp

		UBND xã



		1014

		Đăng ký việc thay đổi hộ tịch

		3

		Hành chính tư pháp

		UBND xã



		1015

		Đăng ký việc giám hộ

		3

		Hành chính tư pháp

		UBND xã



		1016

		Đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ

		3

		Hành chính tư pháp

		UBND xã



		1017

		Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước để đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài

		3

		Hành chính tư pháp

		UBND xã



		1018

		Đăng ký khai tử và xóa đăng ký thường trú

		3

		Hành chính tư pháp

		UBND xã



		1019

		Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi, bổ sung hộ tịch và điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu

		3

		Hành chính tư pháp

		UBND xã



		1020

		Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn

		2

		Hoạt động xây dựng

		UBND xã



		1021

		Điều chỉnh Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn

		2

		Hoạt động xây dựng

		UBND xã



		1022

		Gia hạn Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn

		2

		Hoạt động xây dựng

		UBND xã



		1023

		Cấp lại Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn đối với các trường hợp̣ bị rách, nát, hoặc bị mất

		2

		Hoạt động xây dựng

		UBND xã



		1024

		Cấp Giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ tại nông thôn

		2

		Hoạt động xây dựng

		UBND xã



		1025

		Cấp Giấy phép xây phép sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ tại nông thôn

		2

		Hoạt động xây dựng

		UBND xã



		1026

		Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã

		2

		Hoạt động xây dựng

		UBND xã



		1027

		Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

		2

		Giáo dục và Đào tạo

		UBND xã



		1028

		Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

		2

		Giáo dục và Đào tạo

		UBND xã



		1029

		Đình chỉ hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

		2

		Giáo dục và Đào tạo

		UBND xã



		1030

		Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

		2

		Giáo dục và Đào tạo

		UBND xã



		1031

		Xác định mức độ khuyết tật, cấp Giấy xác nhận khuyết tật

		3

		Bảo trợ xã hội

		UBND xã



		1032

		Cấp lại, cấp đổi Giấy xác nhận khuyết tật

		3

		Bảo trợ xã hội

		UBND xã



		1033

		Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại (áp dụng cho cấp mới, cấp lại do hết thời hạn hiệu lực)

		3

		Công nghiệp tiêu dùng

		UBND xã



		1034

		Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

		3

		Công nghiệp tiêu dùng

		UBND xã



		1035

		Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy

		3

		Công nghiệp tiêu dùng

		UBND xã



		1036

		Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của chủ khác

		3

		Quản lý Đất đai

		UBND xã



		1037

		Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

		3

		Quản lý Đất đai

		UBND xã



		1038

		Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng

		3

		Quản lý Đất đai

		UBND xã



		1039

		Cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng

		3

		Quản lý Đất đai

		UBND xã



		1040

		Cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp quy định tại điểm 2 khoản 3 Điều 4 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản; cấp đổi Giấy chứng nhận bị ố, nhòe, rách, hư hỏng hoặc do đo đạc lại

		3

		Quản lý Đất đai

		UBND xã



		1041

		Cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP mà có yêu cầu bổ sung chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

		3

		Quản lý Đất đai

		UBND xã



		1042

		Cấp đổi Giấy chứng nhận đối với trường hợp Giấy chứng nhận đã được cấp theo quy định của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP mà có yêu cầu xác nhận bổ sung chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

		3

		Quản lý Đất đai

		UBND xã



		1043

		Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất

		3

		Quản lý Đất đai

		UBND xã



		1044

		Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép

		3

		Quản lý Đất đai

		UBND xã



		1045

		Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép

		3

		Quản lý Đất đai

		UBND xã



		1046

		Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất; chuyển mục đích sử dụng đất

		3

		Quản lý Đất đai

		UBND xã



		1047

		Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp tách thửa hoặc hợp thửa đất

		3

		Quản lý Đất đai

		UBND xã



		1048

		Đăng ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

		3

		Quản lý Đất đai

		UBND xã



		1049

		Đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

		3

		Quản lý Đất đai

		UBND xã



		1050

		Đăng ký tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

		3

		Quản lý Đất đai

		UBND xã



		1051

		Đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

		3

		Quản lý Đất đai

		UBND xã



		1052

		Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

		3

		Quản lý Đất đai

		UBND xã



		1053

		Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

		3

		Quản lý Đất đai

		UBND xã



		1054

		Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

		3

		Quản lý Đất đai

		UBND xã



		1055

		Đăng ký nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

		3

		Quản lý Đất đai

		UBND xã



		1056

		Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất, do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, tầng cao, kết cấu chính, cấp (hạng) nhà, công trình; thay đổi thông tin về quyền sở hữu rừng cây; do được cơ quan có thẩm quyền công nhận hạn mức đất ở theo Điều 87 Luật Đất đai và Điều 45 Nghị định 181/2004/NĐ-CP (Trường hợp chỉnh lý Giấy chứng nhận)

		3

		Quản lý Đất đai

		UBND xã



		1057

		Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất, do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, tầng cao, kết cấu chính, cấp (hạng) nhà, công trình; thay đổi thông tin về quyền sở hữu rừng cây; do được cơ quan có thẩm quyền công nhận hạn mức đất ở theo Điều 87 Luật Đất đai và Điều 45 Nghị định 181/2004/NĐ-CP (Trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận)

		3

		Quản lý Đất đai

		UBND xã



		1058

		Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân (Trường hợp chỉnh lý Giấy chứng nhận)

		3

		Quản lý Đất đai

		UBND xã



		1059

		Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân (Trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận)

		3

		Quản lý Đất đai

		UBND xã



		1060

		Giao đất nông nghiệp

		3

		Quản lý Đất đai

		UBND xã



		1061

		Giao đất có thu tiền sử dụng đất (không qua đấu giá)

		3

		Quản lý Đất đai

		UBND xã



		1062

		Đăng ký cho thuê đất

		3

		Quản lý Đất đai

		UBND xã



		1063

		Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế và đăng ký thường trú theo nơi đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi

		3

		Hành chính - Tư pháp

		UBND xã



		1064

		Khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ của chủ rừng là tổ chức

		3

		Lâm nghiệp

		UBND xã



		1065

		Khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ của chủ rừng là hộ gia đình

		3

		Lâm nghiệp

		UBND xã



		1066

		Khai thác gỗ rừng trồng trong vườn nhà, trang trại và cây trồng phân tán của chủ rừng là hộ gia đình

		3

		Lâm nghiệp

		UBND xã



		1067

		Khai thác tận dụng các cây gỗ đứng đã chết khô, chết cháy, cây đỗ gãy; tận thu các loại gỗ nằm, gốc, rễ, cành nhánh của chủ rừng là tổ chức, chủ rừng là hộ gia đình đối với rừng trồng tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ

		3

		Lâm nghiệp

		UBND xã



		1068

		Khai thác các loài lâm sản ngoài gỗ và tre nứa của chủ rừng là tổ chức; chủ rừng là hộ gia đình

		3

		Lâm nghiệp

		UBND xã



		1069

		Khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo nghề của chủ rừng là tổ chức

		3

		Lâm nghiệp

		UBND xã



		1070

		Khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh của chủ rừng là hộ gia đình

		3

		Lâm nghiệp

		UBND xã



		1071

		Thay đổi nơi đăng ký thường trú tại Công an cấp xã

		3

		Quản lý đăng ký cư trú

		UBND xã



		1072

		Đăng ký thường trú tại Công an cấp xã

		3

		Quản lý đăng ký cư trú

		UBND xã



		1073

		Tách Sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã

		3

		Quản lý đăng ký cư trú

		UBND xã



		1074

		Cấp Giấy chuyển hộ khẩu tại Công an cấp xã

		3

		Quản lý đăng ký cư trú

		UBND xã



		1075

		Cấp đổi Sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã

		3

		Quản lý đăng ký cư trú

		UBND xã



		1076

		Xóa sổ đăng ký thường trú tại Công an cấp xã

		3

		Quản lý đăng ký cư trú

		UBND xã



		1077

		Điều chỉnh thay đổi trong Sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã

		3

		Quản lý đăng ký cư trú

		UBND xã



		1078

		Xác nhận việc trước đây đã thường trú tại Công an cấp xã

		3

		Quản lý đăng ký cư trú

		UBND xã



		1079

		Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã

		3

		Quản lý đăng ký cư trú

		UBND xã



		1080

		Cấp đổi Sổ tạm trú tại Công an cấp xã

		3

		Quản lý đăng ký cư trú

		UBND xã



		1081

		Điều chỉnh thay đổi trong Sổ tạm trú tại Công an cấp xã

		3

		Quản lý đăng ký cư trú

		UBND xã



		1082

		Cấp lại Sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã

		3

		Quản lý đăng ký cư trú

		UBND xã



		1083

		Cấp lại Sổ tạm trú tại Công an cấp xã

		3

		Quản lý đăng ký cư trú

		UBND xã



		1084

		Thông báo Tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã

		3

		Tôn giáo

		UBND xã



		1085

		Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở

		3

		Tôn giáo

		UBND xã



		1086

		Đăng ký sinh hoạt tôn giáo

		3

		Tôn giáo

		UBND xã



		1087

		Đăng ký người vào tu

		3

		Tôn giáo

		UBND xã



		1088

		Thành lập tổ hợp tác

		3

		Thành lập và hoạt động của hợp tác xã hội

		UBND xã



		1089

		Cấp điều chỉnh giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1090

		Cấp đổi Giấy chứng nhận bị ố, nhòe, hư hỏng hoặc do đo đạc lại mà có yêu cầu bổ sung chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1091

		Cấp gia hạn Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1092

		Cấp gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1093

		Cấp gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1094

		Cấp gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1095

		Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1096

		Cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng để bán (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1097

		Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1098

		Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập chi nhánh (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1099

		Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập doanh nghiệp (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1100

		Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1101

		Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1102

		Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1103

		Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1104

		Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1105

		Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1106

		Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1107

		Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1108

		Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1109

		Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của người khác

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1110

		Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của người khác (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1111

		Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1112

		Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1113

		Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu tài sản không đồng thời là người sử dụng đất (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1114

		Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1115

		Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho đơn vị vũ trang nhân dân đang sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1116

		Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong trường hợp tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1117

		Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1118

		Cấp Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1119

		Cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1120

		Cấp giấy phép khai thác khoáng sản (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1121

		Cấp giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất dưới 3.000 m3/ngày đêm (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1122

		Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt dưới 2m3/giây (đối với sản xuất nông nghiệp), dưới 2.000kw (đối với phát điện), dưới 50.000m3/ngày đêm (đối với mục đích khác). (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1123

		Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1124

		Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1125

		Cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của công ty quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1126

		Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước dưới 5.000 m3/ngày đêm (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1127

		Cấp giấy phép xây dựng công trình ngầm đô thị (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1128

		Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1129

		Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1130

		Cấp lại giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1131

		Cấp phép khai thác khoáng sản (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1132

		Cấp phép khai thác tận thu khoáng sản (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1133

		Chấp thuận chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1134

		Chấp thuận cho khai thác đất san đắp nền công trình xây dựng (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1135

		Chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1136

		Chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1137

		Công nhận tổ chức tôn giáo

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1138

		Công nhận tổ chức tôn giáo (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1139

		Tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1140

		Tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1141

		Tổ chức hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1142

		Tổ chức hội nghị thường niên, đại hội (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1143

		Tổ chức lễ hội tín ngưỡng (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1144

		Đăng ký hoạt động tôn giáo

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1145

		Đăng ký hoạt động tôn giáo (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1146

		Đăng ký hội đoàn tôn giáo (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1147

		Cho thuê rừng đối với các tổ chức (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1148

		Chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài do một tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài đầu tư thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1149

		Chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành Công ty cổ phần (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1150

		Chuyển đổi doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài có từ 2 chủ sở hữu trở lên thành Công ty TNHH một thành viên (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1151

		Chuyển đổi doanh nghiệp trong trường hợp có cam kết chuyển giao không bồi hoàn (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1152

		Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1153

		Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1154

		Chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng khu công nghiệp (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1155

		Đăng ký cấp cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gắn với thành lập chi nhánh (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1156

		Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gắn với thành lập doanh nghiệp (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1157

		Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1158

		Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài (áp dụng đối với dự án dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1159

		Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập chi nhánh (áp dụng đối với dự án dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1160

		Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập doanh nghiệp (áp dụng đối với dự án dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1161

		Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện và có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư) (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1162

		Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước gắn với thành lập chi nhánh (Áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1163

		Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước gắn với thành lập doanh nghiệp (Áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1164

		Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1165

		Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu có điều kiện, gắn với thành lập chi nhánh (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1166

		Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu có điều kiện, không găn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1167

		Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1168

		Đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1169

		Đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1170

		Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1171

		ĐĂNG KÝ LẠI DOANH NGHIỆP TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ CAM KẾT CHUYỂN GIAO KHÔNG BỒI HOÀN (TTHC MỨC 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1172

		Đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1173

		Đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1174

		Đề nghị xin cấp visa, gia hạn visa (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1175

		Điều chỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1176

		Điều chỉnh dự án đầu tư (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1177

		Gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy do cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1178

		Gia hạn sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài sử dụng đất (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1179

		Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1180

		Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1181

		Giao đất, cho thuê đất (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1182

		Giao đất, cho thuê đất, ký Hợp đồng thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo cơ chế "Một cửa liên thông" quy định tại Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 29/03/2013 của UBND tỉnh (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1183

		Giao đất, cho thuê đất, ký hợp đồng thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo cơ chế "Một cửa liên thông" quy định tại Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 30/9/2011 của UBND tỉnh (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1184

		Giao rừng cho các tổ chức (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1185

		Lựa chọn tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1186

		Mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1187

		Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động Môi trường (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1188

		Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo cơ chế "Một cửa liên thông" quy định tại Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 29/3/2013 của UBND tỉnh (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1189

		Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1190

		Phê duyệt chương trình, dự án ODA (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1191

		Phê duyệt Đề án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung của các dự án khai thác khoáng sản quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 6 của Quyết định 18/2013/QĐ-TTg (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1192

		Phê duyệt Đề án cải tạo phục hồi môi trường của các dự án khai thác khoáng sản quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 6 của Quyết định 18/2013/QĐ-TTg (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1193

		Phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1194

		Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình (TTHC mức 1)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1195

		Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1196

		Phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1197

		Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1198

		Phê duyệt phương án giá do Sở Tài chính thực hiện (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1199

		Phê duyệt Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn Nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1200

		Phê duyệt trữ lượng khoáng sản (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1201

		Quyết định cho phép đầu tư dự án Khu đô thị mới (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1202

		Thẩm định và phê duyệt dự án phát triển nhà ở có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1203

		Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, BTO, BT, gắn với thành lập doanh nghiệp dự án (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1204

		Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, BTO, BT, không gắn với thành lập doanh nghiệp dự án (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1205

		Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gắn với thành lập chi nhánh (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1206

		Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gắn với thành lập doanh nghiệp

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1207

		Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1208

		Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, gắn với thành lập chi nhánh (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1209

		Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1210

		Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án trên 300 tỉ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gắn với thành lập chi nhánh (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1211

		Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án trên 300 tỉ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gắn với thành lập doanh nghiệp (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1212

		Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án trên 300 tỉ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1213

		Thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư theo hình thức BOT, BTO, BT (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1214

		Thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, gắn với thành lập chi nhánh (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1215

		Thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, gắn với thành lập doanh nghiệp (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1216

		Thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1217

		Thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, gắn với thành lập chi nhánh đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND tỉnh (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1218

		Thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, gắn với thành lập doanh nghiệp đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND tỉnh (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1219

		Thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, gắn với thành lập doanh nghiệp dự án đối với dự án đầu tư theo hình thức BOT, BTO, BT (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1220

		Thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND tỉnh (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1221

		Thành lập Văn phòng công chứng (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1222

		Thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1223

		Thanh lý và chấm dứt dự án đầu tư gắn với việc chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1224

		Thủ tục bán tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1225

		Thủ tục: Đăng ký lại của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1226

		Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1227

		Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1228

		Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1229

		Xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ Môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1230

		Xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1231

		Xin nhập quốc tịch Việt Nam (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1232

		Xin thôi quốc tịch Việt Nam (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh



		1233

		Xin trở lại quốc tịch Việt Nam (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính - Tư Pháp

		Văn phòng UBND tỉnh





Hiện tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì triển khai Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia là hệ thống thông tin nghiệp vụ chuyên môn về đăng ký doanh nghiệp và tỉnh Phú Thọ cũng đang thực hiện các TTHC về ĐKKD trên Hệ thống này. Các TTHC thuộc lĩnh vực Thành lập hoạt động doanh nghiệp hiện tại đã được cung cấp trên Cổng thông tin Đăng ký doanh nghiệp: https://dichvuthongtin.dkkd.gov.vn/inf/default.aspx.


Do vậy, đối với các TTHC thuộc lĩnh vực Đăng ký kinh doanh và Thành lập hoạt động doanh nghiệp được đưa vào danh sách các nghiệp vụ ưu tiên liên thông nhưng không phân tích quy trình nghiệp vụ.


Thủ tục Đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp hiện đã được Tổng cục đường bộ Việt Nam triển khai thành dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.


Đối với 1223 TTHC ưu tiên liên thông giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Phú Thọ, theo khảo sát, các TTHC thuộc cùng 1 lĩnh vực có quy trình giống nhau và yêu cầu nhiều thành phần hồ sơ kèm theo khá giống nhau (xét thành phần hồ sơ là kết quả của TTHC được CQNN khác cấp), thường chỉ khác nhau ở mẫu đơn hay tờ khai yêu cầu cấp TTHC. Do vậy, đề xuất phân tích các TTHC ưu tiên liên thông theo thành phần hồ sơ của các TTHC và theo quy trình phối hợp xử lý giữa các cơ quan, đơn vị theo quy định. Do vậy, chọn ra 92 TTHC đại diện cho 1233 TTHC này để phân tích, danh sách 92 TTHC đại diện như bảng dưới đây:


		STT

		Tên TTHC

		Mức độ

		Lĩnh vực

		Cơ quan xử lý

		Số lượng TTHC đại diện

		Phân loại liên thông



		1

		Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

		3

		Đầu tư

		Ban Quản lý KCN

		31

		Liên thông thông tin


Liên thông quy trình



		2

		Cấp bổ sung nội dung thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa

		3

		Quản lý hoạt động thương mại

		Ban Quản lý KCN

		13

		Liên thông thông tin



		3

		Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

		3

		Thành lập và hoạt động doanh nghiệp

		Ban Quản lý KCN

		3

		Liên thông thông tin



		4

		Điều chỉnh giấy phép xây dựng (trừ công trình xây dựng thuộc dự án Khu công nghiệp có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được thẩm định thiết kế xây dựng)

		3

		Hoạt động xây dựng

		Ban Quản lý KCN

		6

		Liên thông thông tin



		5

		Đăng ký thường trú

		2

		Cư trú

		Công an tỉnh

		23

		Liên thông thông tin



		6

		Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

		3

		Giáo dục - Đào tạo

		Phòng Giáo dục - Đào tạo, UBND huyện

		21

		Liên thông thông tin



		7

		Chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp phải xin phép

		2

		Quản lý đất đai

		Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND huyện

		9

		Liên thông thông tin



		8

		Cấp Giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý

		2

		Quy hoạch và Xây dựng

		Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND huyện

		1

		Liên thông thông tin



		9

		Cấp Giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường

		3

		Môi trường

		Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND huyện

		2

		Liên thông thông tin, Liên thông quy trình



		10

		Cấp Giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến

		3

		Hoạt động xây dựng

		Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND huyện

		11

		Liên thông thông tin



		11

		 Giải quyết hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội

		2

		Bảo trợ xã hội

		Phòng LĐTBXH, UBND huyện

		14

		Liên thông thông tin



		12

		Cấp Giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật

		2

		Bảo trợ xã hội

		Phòng LĐTBXH, UBND huyện

		7

		Liên thông thông tin



		13

		Xét hưởng chế độ đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước

		2

		Người có công

		Phòng LĐTBXH, UBND huyện

		1

		Liên thông thông tin



		14

		Đăng ký hộ kinh doanh (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính tư pháp

		Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND huyện

		30

		Liên thông thông tin



		15

		Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

		3

		Tư pháp

		Phòng Tư pháp, UBND huyện

		16

		Liên thông thông tin



		16

		Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

		2

		Tư pháp

		Phòng Tư pháp, UBND huyện

		1

		Liên thông thông tin



		17

		Cấp mới, cấp lại (do hết hiệu lực) Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

		2

		Lưu thông hàng hóa trong nước

		Sở Công thương

		21

		Liên thông thông tin



		18

		Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công thương

		3

		An toàn thực phẩm

		Sở Công thương

		7

		Liên thông thông tin



		19

		Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

		2

		Thương mại quốc tế

		Sở Công thương

		9

		Liên thông thông tin



		20

		Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

		2

		Vật liệu nổ công nghiệp

		Sở Công thương

		3

		Liên thông thông tin



		21

		Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ/triển lãm thương mại tại Việt Nam

		2

		Xúc tiến thương mại

		Sở Công thương

		6

		Liên thông thông tin



		22

		Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

		3

		Văn bằng chứng chỉ

		Sở Giáo dục và Đào tạo

		9

		Liên thông thông tin



		23

		Thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học.

		3

		Xây dựng thành lập xác nhập giải thể các đơn vị giáo dục

		Sở Giáo dục và Đào tạo

		18

		Liên thông thông tin



		24

		Thủ tục công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia

		3

		Quy chế thi tuyển sinh

		Sở Giáo dục và Đào tạo

		12

		Liên thông thông tin



		25

		Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông

		3

		Thủ tục khác

		Sở Giáo dục và Đào tạo

		16

		Liên thông thông tin



		26

		Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

		3

		Đường bộ

		Sở Giao thông vận tải

		16

		Liên thông thông tin



		27

		Cấp phù hiệu, biển hiệu

		3

		Đường bộ

		Sở Giao thông vận tải

		3

		Liên thông thông tin



		28

		Cấp Giấy phép vận tải ô tô quốc tế Việt Nam - Trung Quốc

		3

		Đường bộ

		Sở Giao thông vận tải

		10

		Liên thông thông tin



		29

		Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa

		3

		Đường thủy

		Sở Giao thông vận tải

		18

		Liên thông thông tin



		30

		Đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân

		3

		Thành lập và Hoạt động doanh nghiệp

		Sở Kế hoạch và Đầu tư

		53

		Liên thông thông tin, Liên thông quy trình



		31

		Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án không thuộc diện đăng ký đầu tư nhưng nhà đầu tư có yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc xác nhận ưu đãi đầu tư

		3

		Đầu tư

		Sở Kế hoạch và Đầu tư

		22

		Liên thông thông tin



		32

		Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

		2

		Kinh tế hợp tác xã

		Sở Kế hoạch và Đầu tư

		17

		Liên thông thông tin



		33

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ

		2

		Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

		Sở Khoa học và công nghệ

		4

		Liên thông thông tin



		34

		Cấp Giấy phép cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng lao động

		2

		Việc làm

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		10

		Liên thông thông tin



		35

		Cấp phép hoạt động Giới thiệu việc làm

		2

		Việc làm

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		6

		Liên thông thông tin



		36

		Cấp Giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật Cơ sở thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có trụ sở chính của cơ sở chăm sóc người khuyết tật đặt tại địa phương; Cơ sở do tổ chức, cá nhân nước ngoài thành lập có trụ sở chính đặt tại địa phương; Cơ sở do cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thành lập)

		2

		Bảo trợ xã hội

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		13

		Liên thông thông tin



		37

		Đưa người nghiện ma túy, người bán dâm tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị tại Trung tâm Giáo dục - LĐXH

		2

		Phòng chống tệ nạn xã hội

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		12

		Liên thông thông tin



		38

		Đăng ký thất nghiệp, xác nhận chưa đăng ký thất nghiệp

		2

		Bảo hiểm thất nghiệp

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		9

		Liên thông thông tin



		39

		Tiếp nhận đăng ký, đăng ký lại thang lương, bảng lương của doanh nghiệp ngoài nhà nước

		2

		Lao động tiền lương tiền công

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		1

		Liên thông thông tin



		40

		Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ

		2

		Người có công

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		27

		Liên thông thông tin



		41

		Cấp visa, gia hạn visa

		2

		Công tác lãnh sự

		Sở ngoại vụ

		4

		Liên thông thông tin



		42

		Cho phép tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế đối với các cơ quan, tổ chức Việt Nam

		2

		Hoạt động đối ngoại nhà nước

		Sở ngoại vụ

		1

		Liên thông thông tin



		43

		Cho phép tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế đối với các cơ quan, tổ chức nước ngoài

		2

		Hoạt động đối ngoại nhà nước

		Sở ngoại vụ

		1

		Liên thông thông tin



		44

		Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

		2

		Thú y

		Sở NNPTNT

		17

		Liên thông thông tin



		45

		Tuyển dụng công chức

		2

		Cán bộ công chức viên chức nhà nước

		Sở Nội vụ

		5

		Liên thông thông tin



		46

		Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất rau, quả; sản xuất chè

		2

		Nông nghiệp

		Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn

		8

		Liên thông thông tin



		47

		Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

		2

		Bảo vệ thực vật

		Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn

		18

		Liên thông thông tin



		48

		Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh

		2

		Quản lý công sản

		Sở Tài chính

		3

		Liên thông thông tin



		49

		Đăng ký giá do Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ đăng ký giá

		2

		Quản lý giá

		Sở Tài chính

		6

		Liên thông thông tin



		50

		Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

		2

		Tài chính doanh nghiệp

		Sở Tài chính

		1

		Liên thông thông tin



		51

		Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán (đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách thuộc cấp ngân sách tỉnh)

		2

		Tài chính ngân sách

		Sở Tài chính

		11

		Liên thông thông tin



		52

		Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

		2

		Quản lý đất đai

		Sở TNMT

		30

		Liên thông thông tin



		53

		Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

		2

		Đo đạc và Bản đồ

		Sở TNMT

		5

		Liên thông thông tin



		54

		Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 1.

		2

		Giao dịch bảo đảm

		Sở TNMT

		8

		Liên thông thông tin



		55

		Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (Sau khi đã chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng thẩm định)

		2

		Môi trường

		Sở TNMT

		15

		Liên thông thông tin



		56

		Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản

		2

		Khoáng sản

		Sở TNMT

		15

		Liên thông thông tin



		57

		Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

		2

		Đăng ký biến động

		Sở TNMT

		4

		Liên thông thông tin



		58

		Cấp giấy phép hành nghề khoan dưới nước quy mô vừa và nhỏ

		2

		Tài nguyên nước

		Sở TNMT

		13

		Liên thông thông tin



		59

		Cấp giấy phép hoạt động in

		3

		Xuất bản

		Sở TTTT

		10

		Liên thông thông tin, Liên thông quy trình



		60

		Cấp giấy phép bưu chính đối với trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh

		3

		Bưu chính

		Sở TTTT

		7

		Liên thông thông tin


Liên thông quy trình



		61

		Thẩm định hồ sơ cấp thẻ nhà báo

		3

		Báo chí

		Sở TTTT

		12

		Liên thông thông tin



		62

		Cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

		2

		Viễn thông, internet

		Sở TTTT

		6

		Liên thông thông tin



		63

		Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

		2

		Hành chính tư pháp

		Sở Tư pháp

		18

		Liên thông thông tin



		64

		Cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam

		2

		Hành chính tư pháp

		Sở Tư pháp

		6

		Liên thông thông tin



		65

		Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam

		3

		Lý lịch tư pháp

		Sở Tư pháp

		2

		Liên thông quy trình



		66

		Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam

		3

		Lý lịch tư pháp

		Sở Tư pháp

		1

		Liên thông quy trình



		67

		Đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

		2

		Nuôi con nuôi

		Sở Tư pháp

		7

		Liên thông thông tin



		68

		Cấp Giấy đăng ký hoạt động Công ty luật TNHH có hai thành viên trở lên

		2

		Bổ trợ tư pháp tổ chức

		Sở Tư pháp

		17

		Liên thông thông tin



		69

		Cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật

		2

		Bổ trợ tư pháp tổ chức

		Sở Tư pháp

		17

		Liên thông thông tin



		70

		Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của Văn phòng luật sư, Công ty luật, Trung tâm tư vấn pháp luật

		2

		Trợ giúp pháp lý

		Sở Tư pháp

		4

		Liên thông thông tin



		71

		Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương

		3

		Nghệ thuật biểu diễn

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

		8

		Liên thông thông tin



		72

		Thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

		3

		Quảng cáo

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

		2

		Liên thông thông tin



		73

		Cấp Chứng chỉ quy hoạch xây dựng

		3

		Kiến trúc quy hoạch

		Sở Xây dựng

		19

		Liên thông thông tin



		74

		Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình

		3

		Hoạt động xây dựng

		Sở Xây dựng

		3

		Liên thông thông tin



		75

		Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản

		3

		Quản lý nhà và thị trường bất động sản

		Sở Xây dựng

		7

		Liên thông thông tin



		76

		Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

		3

		An toàn thực phẩm

		Sở Y tế

		13

		Liên thông thông tin



		77

		Cấp mới Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV

		3

		HIV/AIDS

		Sở Y tế

		7

		Liên thông thông tin



		78

		Cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam.

		3

		Khám bệnh, chữa bệnh

		Sở Y tế

		10

		Liên thông thông tin



		79

		Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở y tế.

		3

		Khám bệnh, chữa bệnh

		Sở Y tế

		11

		Liên thông thông tin



		80

		Cấp chứng chỉ hành nghề Dược

		3

		Dược mỹ phẩm trang thiết bị y tế

		Sở Y tế

		11

		Liên thông thông tin



		81

		Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

		3

		Dược mỹ phẩm trang thiết bị y tế

		Sở Y tế

		8

		Liên thông thông tin



		82

		Giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động

		3

		Giám định y khoa

		Sở Y tế

		12

		Liên thông thông tin



		83

		Giải quyết Khiếu nại - Tố cáo

		2

		Khiếu nại & tố cáo

		Thanh tra tỉnh

		6

		Liên thông thông tin



		84

		Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị

		3

		Hoạt động xây dựng

		UBND huyện

		22

		Liên thông thông tin



		85

		Cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

		2

		Vệ sinh an toàn thực phẩm

		UBND huyện

		5

		Liên thông thông tin



		86

		Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn

		2

		Hoạt động xây dựng

		UBND xã

		7

		Liên thông thông tin



		87

		Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

		2

		Giáo dục và Đào tạo

		UBND xã

		4

		Liên thông thông tin



		88

		Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế và đăng ký thường trú theo nơi đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi

		3

		Hành chính tư pháp

		UBND xã, Công an ĐKTT, Bảo hiểm xã hội huyện

		13

		Liên thông thông tin, Liên thông quy trình



		89

		Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập chi nhánh (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính tư pháp

		Văn phòng UBND tỉnh

		47

		Liên thông thông tin

Liên thông quy trình



		90

		Chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính tư pháp

		Văn phòng UBND tỉnh

		11

		Liên thông thông tin


Liên thông quy trình



		91

		Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gắn với thành lập doanh nghiệp (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính tư pháp

		Văn phòng UBND tỉnh

		83

		Liên thông thông tin


Liên thông quy trình



		92

		Xin nhập quốc tịch Việt Nam (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính tư pháp

		Văn phòng UBND tỉnh

		4

		Liên thông thông tin


Liên thông quy trình





Như vậy, có 12 TTHC vừa liên thông về quy trình và vừa liên thông về thông tin, 80 TTHC chỉ liên thông về thông tin. Đối với 10 TTHC liên thông về quy trình, quy trình thực hiện, phối hợp xử lý giữa các cơ quan/đơn vị đều được quy định trong các văn bản hướng dẫn. Đối với 80 TTHC liên thông về thông tin, căn cứ theo Luật Căn cước công dân số 59/2014/QH13 và Quyết định số 714/QĐ-TTg về Danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia với mục tiêu giảm thiểu thành phần hồ sơ giấy cho người dân/doanh nghiệp. Riêng với nhóm TTHC về Đăng ký kinh doanh và Thành lập hoạt động doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì triển khai nên mặc dù được liệt kê trong danh sách các TTHC liên thông ưu tiên nhưng không phân tích vì không thuộc thẩm quyền của tỉnh.


Mức độ tin học hóa của 92 TTHC đại diện được thể hiện trong bảng sau:


		STT

		Tên TTHC

		Mức độ

		Lĩnh vực

		Đối tượng yêu cầu TTHC

		Phân loại liên thông

		Cơ quan xử lý

		Mức độ tin học hóa hiện tại



		1

		Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

		3

		Đầu tư

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin


Liên thông quy trình

		Ban Quản lý KCN

		Mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ (Nộp hồ sơ trực tuyến)



		2

		Cấp bổ sung nội dung thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa

		3

		Quản lý hoạt động thương mại

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Ban Quản lý KCN

		Mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ (Nộp hồ sơ trực tuyến)



		3

		Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

		3

		Thành lập và hoạt động doanh nghiệp

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Ban Quản lý KCN

		Mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ (Nộp hồ sơ trực tuyến)



		4

		Điều chỉnh giấy phép xây dựng (trừ công trình xây dựng thuộc dự án Khu công nghiệp có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được thẩm định thiết kế xây dựng)

		3

		Hoạt động xây dựng

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Ban Quản lý KCN

		Mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ (Nộp hồ sơ trực tuyến)



		5

		Đăng ký thường trú

		2

		Cư trú

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Công an tỉnh

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		6

		Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

		3

		Giáo dục - Đào tạo

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Phòng Giáo dục - Đào tạo, UBND huyện

		Mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ (Nộp hồ sơ trực tuyến)



		7

		Chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp phải xin phép

		2

		Quản lý đất đai

		Cá nhân/tổ chức

		Liên thông thông tin

		Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND huyện

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		8

		Cấp Giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý

		2

		Quy hoạch và Xây dựng

		Cá nhân/tổ chức

		Liên thông thông tin

		Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND huyện

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		9

		Cấp Giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường

		3

		Môi trường

		Cá nhân/tổ chức

		Liên thông thông tin, Liên thông quy trình

		Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND huyện

		Mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ (Nộp hồ sơ trực tuyến)



		10

		Cấp Giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến

		3

		Hoạt động xây dựng

		Cá nhân/tổ chức

		Liên thông thông tin

		Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND huyện

		Mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ (Nộp hồ sơ trực tuyến)



		11

		Giải quyết hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội

		2

		Bảo trợ xã hội

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Phòng LĐTBXH, UBND huyện

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		12

		Cấp Giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật

		2

		Bảo trợ xã hội

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Phòng LĐTBXH, UBND huyện

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		13

		Xét hưởng chế độ đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước

		2

		Người có công

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Phòng LĐTBXH, UBND huyện

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		14

		Đăng ký hộ kinh doanh (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính tư pháp

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND huyện

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		15

		Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

		3

		Tư pháp

		Người nước ngoài

		Liên thông thông tin

		Phòng Tư pháp, UBND huyện

		Mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ (Nộp hồ sơ trực tuyến)



		16

		Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

		2

		Tư pháp

		Cá nhân/tổ chức

		Liên thông thông tin

		Phòng Tư pháp, UBND huyện

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		17

		Cấp mới, cấp lại (do hết hiệu lực) Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

		2

		Lưu thông hàng hóa trong nước

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Công thương

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		18

		Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công thương

		3

		An toàn thực phẩm

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Công thương

		Mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ (Nộp hồ sơ trực tuyến)



		19

		Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

		2

		Thương mại quốc tế

		Người nước ngoài/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Công thương

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		20

		Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

		2

		Vật liệu nổ công nghiệp

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Công thương

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		21

		Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ/triển lãm thương mại tại Việt Nam

		2

		Xúc tiến thương mại

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Công thương

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		22

		Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

		3

		Văn bằng chứng chỉ

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Giáo dục và Đào tạo

		Mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ (Nộp hồ sơ trực tuyến)



		23

		Thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học.

		3

		Xây dựng thành lập xác nhập giải thể các đơn vị giáo dục

		Cá nhân/tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Giáo dục và Đào tạo

		Mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ (Nộp hồ sơ trực tuyến)



		24

		Thủ tục công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia

		3

		Quy chế thi tuyển sinh

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Giáo dục và Đào tạo

		Mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ (Nộp hồ sơ trực tuyến)



		25

		Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông

		3

		Thủ tục khác

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Giáo dục và Đào tạo

		Mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ (Nộp hồ sơ trực tuyến)



		26

		Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

		3

		Đường bộ

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Giao thông vận tải

		Mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ (Nộp hồ sơ trực tuyến)



		27

		Cấp phù hiệu, biển hiệu

		3

		Đường bộ

		Cá nhân/tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Giao thông vận tải

		Mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ (Nộp hồ sơ trực tuyến)



		28

		Cấp Giấy phép vận tải ô tô quốc tế Việt Nam - Trung Quốc

		3

		Đường bộ

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Giao thông vận tải

		Mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ (Nộp hồ sơ trực tuyến)



		29

		Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa

		3

		Đường thủy

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Giao thông vận tải

		Mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ (Nộp hồ sơ trực tuyến)



		30

		Đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân

		3

		Thành lập và Hoạt động doanh nghiệp

		Cá nhân

		Liên thông thông tin, Liên thông quy trình

		Sở Kế hoạch và Đầu tư

		Mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ (Nộp hồ sơ trực tuyến)



		31

		Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án không thuộc diện đăng ký đầu tư

		3

		Đầu tư

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Kế hoạch và Đầu tư

		Mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ (Nộp hồ sơ trực tuyến)



		32

		Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

		2

		Kinh tế hợp tác xã

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Kế hoạch và Đầu tư

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		33

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ

		2

		Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

		Sở Khoa học và công nghệ

		Liên thông thông tin

		Sở Khoa học và công nghệ

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		34

		Cấp Giấy phép cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng lao động

		2

		Việc làm

		Người nước ngoài

		Liên thông thông tin

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		35

		Cấp phép hoạt động Giới thiệu việc làm

		2

		Việc làm

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		36

		Cấp Giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật Cơ sở thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có trụ sở chính của cơ sở chăm sóc người khuyết tật đặt tại địa phương; Cơ sở do tổ chức, cá nhân nước ngoài thành lập có trụ sở chính đặt tại địa phương; Cơ sở do cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thành lập)

		2

		Bảo trợ xã hội

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		37

		Đưa người nghiện ma túy, người bán dâm tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị tại Trung tâm Giáo dục -LĐXH

		2

		Phòng chống tệ nạn xã hội

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		38

		Đăng ký thất nghiệp, xác nhận chưa đăng ký thất nghiệp

		2

		Bảo hiểm thất nghiệp

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		39

		Tiếp nhận đăng ký, đăng ký lại thang lương, bảng lương của doanh nghiệp ngoài nhà nước

		2

		Lao động tiền lương tiền công

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		40

		Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ

		2

		Người có công

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		41

		Cấp visa, gia hạn visa

		2

		Công tác lãnh sự

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở ngoại vụ

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		42

		Cho phép tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế đối với các cơ quan, tổ chức Việt Nam

		2

		Hoạt động đối ngoại nhà nước

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở ngoại vụ

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		43

		Cho phép tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế đối với các cơ quan, tổ chức nước ngoài

		2

		Hoạt động đối ngoại nhà nước

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở ngoại vụ

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		44

		Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

		2

		Thú y

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở NNPTNT

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		45

		Tuyển dụng công chức

		2

		Cán bộ công chức viên chức nhà nước

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Nội vụ

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		46

		Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất rau, quả; sản xuất chè

		2

		Nông nghiệp

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		47

		Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

		2

		Bảo vệ thực vật

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		48

		Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh

		2

		Quản lý công sản

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Tài chính

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		49

		Đăng ký giá do Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ đăng ký giá

		2

		Quản lý giá

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Tài chính

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		50

		Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

		2

		Tài chính doanh nghiệp

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Tài chính

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		51

		Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán (đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách thuộc cấp ngân sách tỉnh)

		2

		Tài chính ngân sách

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Tài chính

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		52

		Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

		2

		Đo đạc và Bản đồ

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Tài nguyên và Môi trường

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		53

		Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 1.

		2

		Giao dịch bảo đảm

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Tài nguyên và Môi trường

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		54

		Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (Sau khi đã chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng thẩm định)

		2

		Môi trường

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Tài nguyên và Môi trường

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		55

		Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản

		2

		Khoáng sản

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Tài nguyên và Môi trường

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		56

		Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

		2

		Đăng ký biến động

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Tài nguyên và Môi trường

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		57

		Thẩm định hồ sơ cấp thẻ nhà báo

		3

		Báo chí

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Thông tin và Truyền thông

		Mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ (Nộp hồ sơ trực tuyến)



		58

		Cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

		2

		Viễn thông, internet

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Thông tin và Truyền thông

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		59

		Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

		2

		Quản lý đất đai

		Cá nhân

		Liên thông thông tin, Liên thông quy trình

		Sở TNMT

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		60

		Cấp giấy phép hành nghề khoan dưới nước quy mô vừa và nhỏ

		2

		Tài nguyên nước

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin


Liên thông quy trình

		Sở TNMT

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		61

		Cấp giấy phép hoạt động in

		3

		Xuất bản

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở TTTT

		Mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ (Nộp hồ sơ trực tuyến)



		62

		Cấp giấy phép bưu chính đối với trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh

		3

		Bưu chính

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở TTTT

		Mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ (Nộp hồ sơ trực tuyến)



		63

		Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

		2

		Hành chính tư pháp

		Người nước ngoài

		Liên thông thông tin

		Sở Tư pháp

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		64

		Cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam

		2

		Hành chính tư pháp

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Tư pháp

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		65

		Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam

		3

		Lý lịch tư pháp

		Cá nhân

		Liên thông quy trình

		Sở Tư pháp

		Mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ (Nộp hồ sơ trực tuyến)



		66

		Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam

		3

		Lý lịch tư pháp

		Người nước ngoài

		Liên thông quy trình

		Sở Tư pháp

		Mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ (Nộp hồ sơ trực tuyến)



		67

		Đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

		2

		Nuôi con nuôi

		Người Việt Nam/Người nước ngoài

		Liên thông thông tin

		Sở Tư pháp

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		68

		Cấp Giấy đăng ký hoạt động Công ty luật TNHH có hai thành viên trở lên

		2

		Bổ trợ tư pháp tổ chức

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Tư pháp

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		69

		Cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật

		2

		Bổ trợ tư pháp tổ chức

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Tư pháp

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		70

		Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của Văn phòng luật sư, Công ty luật, Trung tâm tư vấn pháp luật

		2

		Trợ giúp pháp lý

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Tư pháp

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		71

		Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương

		3

		Nghệ thuật biểu diễn

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

		Mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ (Nộp hồ sơ trực tuyến)



		72

		Thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng- rôn

		3

		Quảng cáo

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

		Mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ (Nộp hồ sơ trực tuyến)



		73

		Cấp Chứng chỉ quy hoạch xây dựng

		3

		Kiến trúc quy hoạch

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Xây dựng

		Mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ (Nộp hồ sơ trực tuyến)



		74

		Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình

		3

		Hoạt động xây dựng

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Xây dựng

		Mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ (Nộp hồ sơ trực tuyến)



		75

		Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản

		3

		Quản lý nhà và thị trường bất động sản

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Xây dựng

		Mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ (Nộp hồ sơ trực tuyến)



		76

		Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

		3

		An toàn thực phẩm

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Y tế

		Mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ (Nộp hồ sơ trực tuyến)



		77

		Cấp mới Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV

		3

		HIV/AIDS

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Y tế

		Mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ (Nộp hồ sơ trực tuyến)



		78

		Cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam.

		3

		Khám bệnh, chữa bệnh

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Y tế

		Mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ (Nộp hồ sơ trực tuyến)



		79

		Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở y tế.

		3

		Khám bệnh, chữa bệnh

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Y tế

		Mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ (Nộp hồ sơ trực tuyến)



		80

		Cấp chứng chỉ hành nghề Dược

		3

		Dược mỹ phẩm trang thiết bị y tế

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Y tế

		Mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ (Nộp hồ sơ trực tuyến)



		81

		Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

		3

		Dược mỹ phẩm trang thiết bị y tế

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Y tế

		Mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ (Nộp hồ sơ trực tuyến)



		82

		Giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động

		3

		Giám định y khoa

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Y tế

		Mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ (Nộp hồ sơ trực tuyến)



		83

		Giải quyết Khiếu nại - Tố cáo

		2

		Khiếu nại & tố cáo

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Thanh tra tỉnh

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		84

		Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị

		3

		Hoạt động xây dựng

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		UBND huyện

		Mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ (Nộp hồ sơ trực tuyến)



		85

		Cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

		2

		Vệ sinh an toàn thực phẩm

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		UBND huyện

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		86

		Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn

		2

		Hoạt động xây dựng

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		UBND xã

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		87

		Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

		2

		Giáo dục và Đào tạo

		Cá nhân/tổ chức

		Liên thông thông tin

		UBND xã

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		88

		Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế và đăng ký thường trú theo nơi đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi

		3

		Hành chính tư pháp

		Cá nhân

		Liên thông thông tin, Liên thông quy trình

		UBND xã, Công an ĐKTT, Bảo hiểm xã hội huyện

		Mới chỉ tin học hóa bước nộp hồ sơ (Nộp hồ sơ trực tuyến)



		89

		Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập chi nhánh (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính tư pháp

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin


Liên thông quy trình

		Văn phòng UBND tỉnh

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		90

		Chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính tư pháp

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin


Liên thông quy trình

		Văn phòng UBND tỉnh

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		91

		Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gắn với thành lập doanh nghiệp (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính tư pháp

		Tổ chức

		Liên thông thông tin


Liên thông quy trình

		Văn phòng UBND tỉnh

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)



		92

		Xin nhập quốc tịch Việt Nam (TTHC mức 2)

		2

		Hành chính tư pháp

		Cá nhân

		Liên thông thông tin


Liên thông quy trình

		Văn phòng UBND tỉnh

		Chưa tin học hóa (Mới chỉ đăng tải hướng dẫn thực hiện và mẫu đơn của TTHC)





1. Phân tích quy trình hiện tại của các TTHC liên thông

1.1. Phân tích quy trình hiện tại của các TTHC liên thông về thông tin

Danh sách các TTHC liên thông về thông tin được phân loại theo đối tượng yêu cầu TTHC gồm Người dân (Công dân Việt Nam hoặc Người nước ngoài); Doanh nghiệp; Cán bộ công chức và kết quả của TTHC, cụ thể như bảng sau:


Bảng 1. Danh sách các TTHC liên thông về thông tin


		STT

		Tên TTHC

		SL TTHC đại diện

		Đối tượng yêu cầu TTHC

		Phân loại liên thông

		Cơ quan xử lý



		1.

		Cấp bổ sung nội dung thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa

		13

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Ban Quản lý KCN



		2.

		Điều chỉnh giấy phép xây dựng (trừ công trình xây dựng thuộc dự án Khu công nghiệp có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được thẩm định thiết kế xây dựng)

		3

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Ban Quản lý KCN



		3.

		Điều chỉnh giấy phép xây dựng (trừ công trình xây dựng thuộc dự án Khu công nghiệp có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được thẩm định thiết kế xây dựng)

		6

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Ban Quản lý KCN



		4.

		Đăng ký thường trú

		23

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Công an tỉnh



		5.

		Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

		13

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Phòng Giáo dục - Đào tạo, UBND huyện



		6.

		Chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp phải xin phép

		1

		Cá nhân/tổ chức

		Liên thông thông tin

		Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND huyện



		7.

		Cấp Giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý

		2

		Cá nhân/tổ chức

		Liên thông thông tin

		Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND huyện



		8.

		Cấp Giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến

		14

		Cá nhân/tổ chức

		Liên thông thông tin

		Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND huyện



		9.

		Giải quyết hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội

		7

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Phòng LĐTBXH, UBND huyện



		10.

		Cấp Giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật

		1

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Phòng LĐTBXH, UBND huyện



		11.

		Xét hưởng chế độ đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước

		30

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Phòng LĐTBXH, UBND huyện



		12.

		Đăng ký hộ kinh doanh (TTHC mức 2)

		16

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND huyện



		13.

		Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

		1

		Người nước ngoài

		Liên thông thông tin

		Phòng Tư pháp, UBND huyện



		14.

		Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

		21

		Cá nhân/tổ chức

		Liên thông thông tin

		Phòng Tư pháp, UBND huyện



		15.

		Cấp mới, cấp lại (do hết hiệu lực) Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

		21

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Công thương



		16.

		Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công thương

		7

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Công thương



		17.

		Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

		9

		Người nước ngoài/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Công thương



		18.

		Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

		3

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Công thương



		19.

		Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ/triển lãm thương mại tại Việt Nam

		6

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Công thương



		20.

		Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

		18

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Giáo dục và Đào tạo



		21.

		Thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học.

		9

		Cá nhân/tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Giáo dục và Đào tạo



		22.

		Thủ tục công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia

		12

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Giáo dục và Đào tạo



		23.

		Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông

		16

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Giáo dục và Đào tạo



		24.

		Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

		16

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Giao thông vận tải



		25.

		Cấp phù hiệu, biển hiệu

		3

		Cá nhân/tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Giao thông vận tải



		26.

		Cấp Giấy phép vận tải ô tô quốc tế Việt Nam - Trung Quốc

		10

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Giao thông vận tải



		27.

		Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa

		18

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Giao thông vận tải



		28.

		Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án không thuộc diện đăng ký đầu tư

		22

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		29.

		Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

		17

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		30.

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ

		Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Khoa học và công nghệ



		31.

		Cấp Giấy phép cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng lao động

		10

		Người nước ngoài

		Liên thông thông tin

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		32.

		Cấp phép hoạt động Giới thiệu việc làm

		6

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		33.

		Cấp Giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật Cơ sở thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có trụ sở chính của cơ sở chăm sóc người khuyết tật đặt tại địa phương; Cơ sở do tổ chức, cá nhân nước ngoài thành lập có trụ sở chính đặt tại địa phương; Cơ sở do cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thành lập)

		13

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		34.

		Đưa người nghiện ma túy, người bán dâm tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị tại Trung tâm Giáo dục -LĐXH

		12

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		35.

		Đăng ký thất nghiệp, xác nhận chưa đăng ký thất nghiệp

		9

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		36.

		Tiếp nhận đăng ký, đăng ký lại thang lương, bảng lương của doanh nghiệp ngoài nhà nước

		1

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		37.

		Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ

		27

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Lao động -Thương binh và Xã hội



		38.

		Cấp visa, gia hạn visa

		17

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở ngoại vụ



		39.

		Cho phép tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế đối với các cơ quan, tổ chức Việt Nam

		1

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở ngoại vụ



		40.

		Cho phép tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế đối với các cơ quan, tổ chức nước ngoài

		10

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở ngoại vụ



		41.

		Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

		17

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở NNPTNT



		42.

		Tuyển dụng công chức

		5

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Nội vụ



		43.

		Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất rau, quả; sản xuất chè

		8

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn



		44.

		Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

		18

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn



		45.

		Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh

		3

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Tài chính



		46.

		Đăng ký giá do Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ đăng ký giá

		6

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Tài chính



		47.

		Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

		1

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Tài chính



		48.

		Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán (đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách thuộc cấp ngân sách tỉnh)

		11

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Tài chính



		49.

		Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

		5

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Tài nguyên và Môi trường



		50.

		Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 1.

		8

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Tài nguyên và Môi trường



		51.

		Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (Sau khi đã chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng thẩm định)

		15

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Tài nguyên và Môi trường



		52.

		Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản

		15

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Tài nguyên và Môi trường



		53.

		Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

		4

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Tài nguyên và Môi trường



		54.

		Thẩm định hồ sơ cấp thẻ nhà báo

		6

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Thông tin và Truyền thông



		55.

		Cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

		8

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Thông tin và Truyền thông



		56.

		Cấp giấy phép hoạt động in

		7

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở TTTT



		57.

		Cấp giấy phép bưu chính đối với trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh

		12

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở TTTT



		58.

		Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

		18

		Người nước ngoài

		Liên thông thông tin

		Sở Tư pháp



		59.

		Cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam

		6

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Tư pháp



		60.

		Đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

		7

		Người Việt Nam/Người nước ngoài

		Liên thông thông tin

		Sở Tư pháp



		61.

		Cấp Giấy đăng ký hoạt động Công ty luật TNHH có hai thành viên trở lên

		17

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Tư pháp



		62.

		Cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật

		17

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Tư pháp



		63.

		Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của Văn phòng luật sư, Công ty luật, Trung tâm tư vấn pháp luật

		4

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Tư pháp



		64.

		Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương

		2

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch



		65.

		Thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

		9

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch



		66.

		Cấp Chứng chỉ quy hoạch xây dựng

		19

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Xây dựng



		67.

		Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình

		3

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Xây dựng



		68.

		Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản

		7

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Xây dựng



		69.

		Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

		13

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Y tế



		70.

		Cấp mới Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV

		7

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Y tế



		71.

		Cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam.

		10

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Y tế



		72.

		Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở y tế.

		11

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Y tế



		73.

		Cấp chứng chỉ hành nghề Dược

		11

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Y tế



		74.

		Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

		8

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Y tế



		75.

		Giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động

		12

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Y tế



		76.

		Giải quyết Khiếu nại - Tố cáo

		6

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Thanh tra tỉnh



		77.

		Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị

		22

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		UBND huyện



		78.

		Cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

		5

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		UBND huyện



		79.

		Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn

		4

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		UBND xã



		80.

		Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

		4

		Cá nhân/tổ chức

		Liên thông thông tin

		UBND xã





Đối với các TTHC liên thông về thông tin, quy trình thực hiện gồm 6 bước như sau:


Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ bản giấy, nộp hồ sơ và nộp lệ phí


Người dân/doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ bản giấy, nộp lệ phí trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Cơ quan trực tiếp thực hiện.


Bước 2- Tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơ


Công chức của Cơ quan trực tiếp thực hiện tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp̣ hồ sơ đã đầy đủ, hợp̣ lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp̣.

- Trường hợp̣ hồ sơ thiếu hoặc không hợp̣ lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người nộp̣ hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 3 - Xử lý hồ sơ


Công chức của Cơ quan trực tiếp thực hiện sẽ tiến hành xử lý hồ sơ.


Bước 4 - Lưu hồ sơ


Công chức của Cơ quan trực tiếp thực hiện sẽ lưu hồ sơ.


Bước 5 - Trả kết quả


Công chức của Cơ quan trực tiếp thực hiện sẽ tiếp nhận trả kết quả.


Bước 6 - Ký tên và Nhận kết quả


Theo giấy hẹn, người dân/doanh nghiệp đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Cơ quan trực tiếp thực hiện để ký tên và nhận kết quả. Như vậy, quy trình hiện tại của các TTHC này chỉ có 2 đối tượng tham gia vào gồm: Người yêu cầu TTHC (Người dân/doanh nghiệp/cán bộ công chức) và Cơ quan chủ trì xử lý TTHC. Quy trình các bước hiện tại được thể hiện trong hình vẽ dưới đây:
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Hình 1: Quy trình các bước thực hiện hiện tại của các TTHC liên thông thông tin

Chú thích:


+ Người yêu cầu TTHC là Đối tượng yêu cầu TTHC ở bảng bên trên đối với từng TTHC tương ứng


+ Cơ quan thực hiện là Cơ quan trực tiếp thực hiện ở bảng bên trên đối với từng TTHC tương ứng


+ Kết quả của TTHC được thể hiện trong cột cuối của bảng trên đối với từng TTHC tương ứng


1.2. Phân tích quy trình hiện tại của các TTHC liên thông về quy trình

Bảng 3. Danh sách các TTHC liên thông cả về quy trình và thông tin:

		STT

		Tên TTHC

		SL TTHC đại diện

		Đối tượng yêu cầu TTHC

		Phân loại liên thông

		Cơ quan xử lý



		1.

		Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

		31

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin


Liên thông quy trình

		Ban Quản lý KCN



		2.

		Cấp Giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường

		11

		Cá nhân/tổ chức

		Liên thông thông tin, Liên thông quy trình

		Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND huyện



		3.

		Đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân

		53

		Cá nhân

		Liên thông thông tin, Liên thông quy trình

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		4.

		Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

		30

		Cá nhân

		Liên thông thông tin, Liên thông quy trình

		Sở TNMT



		5.

		Cấp giấy phép hành nghề khoan dưới nước quy mô vừa và nhỏ

		13

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin


Liên thông quy trình

		Sở TNMT



		6.

		Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam

		2

		Cá nhân

		Liên thông thông tin


Liên thông quy trình

		Sở Tư pháp



		7.

		Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam

		1

		Người nước ngoài

		Liên thông thông tin


Liên thông quy trình

		Sở Tư pháp



		8.

		Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế và đăng ký thường trú theo nơi đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi

		7

		Cá nhân

		Liên thông thông tin, Liên thông quy trình

		UBND xã, Công an ĐKTT, Bảo hiểm xã hội huyện



		9.

		Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập chi nhánh (TTHC mức 2)

		47

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin


Liên thông quy trình

		Văn phòng UBND tỉnh



		10.

		Chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc (TTHC mức 2)

		11

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin


Liên thông quy trình

		Văn phòng UBND tỉnh



		11.

		Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gắn với thành lập doanh nghiệp (TTHC mức 2)

		83

		Tổ chức

		Liên thông thông tin


Liên thông quy trình

		Văn phòng UBND tỉnh



		12.

		Xin nhập quốc tịch Việt Nam (TTHC mức 2)

		4

		Cá nhân

		Liên thông thông tin


Liên thông quy trình

		Văn phòng UBND tỉnh





Thực hiện phân tích 12 TTHC này theo đối tượng yêu cầu TTHC (gồm Công dân Việt Nam hoặc Doanh nghiệp), cơ quan chủ trì thực hiện, cơ quan phối hợp thực hiện, cơ quan quyết định, thành phần hồ sơ yêu cầu kèm theo, thông tin trao đổi và quy trình trao đổi giữa cơ quan chủ trì và các cơ quan liên quan, kết quả xử lý TTHC, tư vấn tổng hợp thành bảng 4 sau:


Bảng 4. Phân loại TTHC liên thông quy trình theo đối tượng yêu cầu TTHC

		STT

		Tên TTHC

		SL TTHC đại diện

		Đối tượng yêu cầu TTHC

		Phân loại liên thông

		Cơ quan xử lý

		Cơ quan phối hợp

		Cơ quan quyết định

		Thông tin trao đổi trong LT quy trình



		1.

		Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

		31

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin


Liên thông quy trình

		Ban Quản lý KCN

		UBND tỉnh, Cơ quan nhà nước có liên quan

		UBND tỉnh

		Thông tin dự án Thông tin quyết định



		2.

		Cấp Giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường

		11

		Cá nhân/tổ chức

		Liên thông thông tin, 

Liên thông quy trình

		Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND huyện

		UBND xã

		UBND huyện

		Thông tin dự án



		3.

		Đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân

		53

		Cá nhân

		Liên thông thông tin, 

Liên thông quy trình

		Sở Kế hoạch và Đầu tư

		Cục thuế tỉnh

		Sở Kế hoạch và Đầu tư

		Thông tin mã số thuế



		4.

		Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

		30

		Cá nhân

		Liên thông thông tin, 

Liên thông quy trình

		Sở TNMT

		UBND xã

		Sở TNMT

		Thông tin đất đai



		5.

		Cấp giấy phép hành nghề khoan dưới nước quy mô vừa và nhỏ

		13

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin


Liên thông quy trình

		Sở TNMT

		UBND tỉnh

		UBND tỉnh

		Thông tin quyết định



		6.

		Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam

		2

		Cá nhân

		Liên thông thông tin


Liên thông quy trình

		Sở Tư pháp

		Công an tỉnh, Tòa án tỉnh

		Sở Tư pháp

		Thông tin án tích



		7.

		Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam

		1

		Người nước ngoài

		Liên thông thông tin


Liên thông quy trình

		Sở Tư pháp

		Công an tỉnh, Tòa án tỉnh

		Sở Tư pháp

		Thông tin án tích



		8.

		Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế và đăng ký thường trú theo nơi đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi

		7

		Cá nhân

		Liên thông thông tin, Liên thông quy trình

		UBND xã, Công an ĐKTT, Bảo hiểm xã hội huyện

		UBND xã, Công an ĐKTT, Bảo hiểm xã hội huyện

		UBND xã, Công an ĐKTT, Bảo hiểm xã hội huyện

		Thông tin khai sinh



		9.

		Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập chi nhánh (TTHC mức 2)

		47

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin


Liên thông quy trình

		Văn phòng


UBND tỉnh

		Sở Kế hoạch đầu tư và các bộ ngành có liên quan, Thủ tướng chính phủ

		UBND tỉnh

		Thông tin dự án



		10.

		Chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc (TTHC mức 2)

		11

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin


Liên thông quy trình

		Văn phòng UBND tỉnh

		Sở Nội Vụ

		UBND tỉnh

		Thông tin quyết định



		11.

		Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gắn với thành lập doanh nghiệp (TTHC mức 2)

		83

		Tổ chức

		Liên thông thông tin


Liên thông quy trình

		Văn phòng UBND tỉnh

		Sở Kế hoạch đầu tư

		UBND tỉnh

		Thông tin dự án



		12.

		Xin nhập quốc tịch Việt Nam (TTHC mức 2)

		4

		Cá nhân

		Liên thông thông tin


Liên thông quy trình

		Văn phòng UBND tỉnh

		Sở Tư pháp, Công An tỉnh, Bộ tư pháp, Văn phòng Thủ tưởng, Văn phòng Chủ tịch nước

		Chủ tịch nước

		Thông tin phê duyệt





Đối với các TTHC liên thông cả về quy trình và thông tin, quy trình thực hiện gồm 10 bước như sau:


Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ bản giấy, nộp hồ sơ và nộp lệ phí


Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ bản giấy, nộp lệ phí trực tiếp tại Cơ quan trực tiếp thực hiện thực hiện.


Bước 2- Tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơ


Công chức của Cơ quan trực tiếp thực hiện tiếp nhận hồ sơ, sau đó, Kiểm tra tính kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp̣ hồ sơ đã đầy đủ, hợp̣ lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp̣.

- Trường hợp̣ hồ sơ thiếu hoặc không hợp̣ lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người nộp̣ hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 3- Xử lý hồ sơ


Công chức Cơ quan trực tiếp thực hiện sẽ xử lý hồ sơ, sau đó gửi hồ sơ cần thiết sang cơ quan phối hợp để cơ quan phối hợp xử lý.


Bước 4 - Tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơ yêu cầu phối hợp xử lý


Công chức Cơ quan phối hợp tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ yêu cầu phối hợp xử lý


- Trường hợp̣ hồ sơ đã đầy đủ, hợp̣ lệ thì chuyển hồ sơ sang Bộ phận xử lý.


- Trường hợp̣ hồ sơ thiếu hoặc không hợp̣ lệ thì công chức của Cơ quan phối hợp gửi trả hồ sơ cho Cơ quan trực tiếp xử lý TTHC yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.


Bước 5 - Xử lý hồ sơ yêu cầu phối hợp xử lý


Công chức của Cơ quan phối hợp xử lý hồ sơ yêu cầu từ phía Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC


Bước 6 - Lưu kết quả hồ sơ yêu cầu phối hợp xử lý 

Công chức của Cơ quan phối hợp lưu hồ sơ đã xử lý 

Bước 7 - Trả kết quả hồ sơ yêu phối hợp xử lý


Công chức của Cơ quan phối hợp gửi thông tin sau khi xử lý hồ sơ đến Cơ quan trực tiếp xử lý TTHC


Bước 8 - Lưu hồ sơ


Sau khi nhận được kết quả xử lý từ Cơ quan phối hợp, Công chức của Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC sẽ tiến hành xử lý tiếp và hoàn thiện kết quả của TTHC.


Bước 9 - Trả kết quả


Công chức Cơ quan trực tiếp xử lý tiếp nhận trả kết quả TTHC


Bước 10- Ký tên và Nhận kết quả


Theo giấy hẹn, người yêu cầu TTHC đến Cơ quan trực tiếp xử lý để ký tên và nhận kết quả TTHC. 

Quy trình các bước được thể hiện trong hình vẽ sau:
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Hình 2: Quy trình các bước thực hiện hiện tại của TTHC liên thông quy trình


Chú thích:


+ Người yêu cầu TTHC là Đối tượng yêu cầu TTHC ở bảng bên trên đối với từng TTHC tương ứng


+ Cơ quan thực hiện là Cơ quan trực tiếp thực hiện ở bảng bên trên đối với từng TTHC tương ứng


+ Cơ quan phối hợp là Cơ quan được yêu cầu phối hợp cùng xử lý TTHC, được thể hiện trong bảng trên đối với từng TTHC


+ Thông tin trao đổi giữa Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC với các Cơ quan phối hợp được thể hiện trong bảng trên đối với từng TTHC


+ Kết quả của TTHC được thể hiện trong cột cuối của bảng trên đối với từng TTHC tương ứng


2. Phân tích quy trình tương lai của các TTHC liên thông

Kết quả sau khi phân tích thành phần hồ sơ của cả 2 loại TTHC liên thông (gồm cả định danh người yêu cầu TTHC và cả các thành phần hồ sơ có khả năng giảm thiểu), phân tích thông tin trao đổi giữa cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC với các cơ quan phối hợp của các TTHC liên thông quy trình, tư vấn có bảng tổng hợp như sau:


Bảng 5. Phân tích thành phần hồ sơ của cả 2 loại TTHC liên thông


		STT

		Tên TTHC

		Số lượng TTHC đại diện

		Kết quả của TTHC

		CMT/Hộ chiếu

		Sổ Hộ khẩu

		Giấy chứng nhận ĐKDN/ Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận ĐKKD

		Hồ sơ dự án

		Hồ sơ về Bảo hiểm xã hội

		Hộ chiếu người nước ngoài

		Các văn bằng, chứng chỉ liên quan đến hoạt động xây dựng

		Văn bằng, chứng chỉ chuyên môn về thú y

		Giấy đăng ký xe

		Văn bằng hoặc giấy chứng nhận trình độ chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh

		Văn bằng chuyên môn về Dược

		Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đai

		Hồ sơ án tích

		Giấy khai sinh

		Giấy chứng sinh

		Giấy phép xây dựng



		1

		Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

		31

		Quyết định

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		



		2

		Cấp bổ sung nội dung thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa

		13

		Giấy phép kinh doanh

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

		3

		Giấy chứng nhận đầu tư

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		4

		Điều chỉnh giấy phép xây dựng (trừ công trình xây dựng thuộc dự án Khu công nghiệp có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được thẩm định thiết kế xây dựng)

		6

		Giấy phép xây dựng điều chỉnh

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Yêu cầu



		5

		Đăng ký thường trú

		23

		Hộ khẩu thường trú

		Yêu cầu

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		



		6

		Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

		21

		Quyết định

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		7

		Chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp phải xin phép

		9

		Quyết định hành chính

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		yêu cầu

		

		

		

		



		8

		Cấp Giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý

		1

		Giấy phép

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		9

		Cấp Giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường

		2

		Giấy xác nhận

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		10

		Cấp Giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến

		11

		Giấy phép

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		11

		Giải quyết hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội

		14

		Quyết định hành chính

		Yêu cầu

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		12

		Cấp Giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật

		7

		Giấy phép

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		13

		Xét hưởng chế độ đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước

		1

		Quyết định hành chính

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		14

		Đăng ký hộ kinh doanh (TTHC mức 2)

		30

		Giấy chứng nhận

		Yêu cầu

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		15

		Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

		16

		Giấy ĐKKS

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		



		16

		Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

		1

		Bản sao giấy tờ, văn bản

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		17

		Cấp mới, cấp lại (do hết hiệu lực) Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

		21

		Giấy xác nhận

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		18

		Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công thương

		7

		Giấy chứng nhận

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		19

		Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

		9

		Giấy phép

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20

		Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

		3

		Giấy phép

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		21

		Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ/triển lãm thương mại tại Việt Nam

		6

		Văn bản thông báo

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		22

		Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

		9

		Bản sao bằng cấp, chứng chỉ

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		23

		Thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học.

		18

		Quyết định

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		24

		Thủ tục công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia

		12

		Quyết định

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		25

		Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông

		16

		Quyết định

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		26

		Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

		16

		Giấy phép

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		



		27

		Cấp phù hiệu, biển hiệu

		3

		Phù hiệu, biển hiệu

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		



		28

		Cấp Giấy phép vận tải ô tô quốc tế Việt Nam - trung Quốc

		10

		Giấy phép

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		



		29

		Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa

		18

		Giấy chứng nhận

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		30

		Đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân

		53

		Giấy chứng nhận ĐKDN

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		31

		Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án không thuộc diện đăng ký đầu tư

		22

		Giấy chứng nhận đầu tư

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		32

		Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

		17

		Giấy chứng nhận

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		33

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ

		4

		Giấy chứng nhận

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		34

		Cấp Giấy phép cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng lao động

		10

		Giấy phép

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		35

		Cấp phép hoạt động Giới thiệu việc làm

		6

		Giấy phép

		

		

		Yêu cầu

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		36

		Cấp Giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật Cơ sở thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có trụ sở chính của cơ sở chăm sóc người khuyết tật đặt tại địa phương; Cơ sở do tổ chức, cá nhân nước ngoài thành lập có trụ sở chính đặt tại địa phương; Cơ sở do cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thành lập)

		13

		Giấy phép

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		37

		Đưa người nghiện ma túy, người bán dâm tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị tại trung tâm Giáo dục -LĐXH

		12

		Văn bản thông báo

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		38

		Đăng ký thất nghiệp, xác nhận chưa đăng ký thất nghiệp

		9

		Giấy chứng nhận

		Yêu cầu

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		39

		Tiếp nhận đăng ký, đăng ký lại thang lương, bảng lương của doanh nghiệp ngoài nhà nước

		

		Giấy xác nhận

		

		

		Yêu cầu

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		40

		Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ

		27

		Quyết định hành chính

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		41

		Cấp visa, gia hạn visa

		4

		Visa

		Yêu cầu

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		42

		Cho phép tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế đối với các cơ quan, tổ chức Việt Nam

		1

		Giấy phép

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		43

		Cho phép tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế đối với các cơ quan, tổ chức nước ngoài

		

		Giấy phép

		

		

		Yêu cầu

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		44

		Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

		17

		Giấy chứng nhận

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		



		45

		Tuyển dụng công chức

		5

		Quyết định

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		46

		Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất rau, quả; sản xuất chè

		8

		Giấy chứng nhận

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		47

		Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

		18

		Giấy chứng nhận

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		48

		Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh

		3

		Văn bản thông báo

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		49

		Đăng ký giá do Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ đăng ký giá

		6

		Văn bản thông báo

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		50

		Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

		1

		Quyết định hành chính

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		51

		Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán (đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách thuộc cấp ngân sách tỉnh)

		11

		Văn bản thông báo

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		52

		Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

		5

		Giấy phép

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		53

		Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 1.

		8

		Giấy xác nhận

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		



		54

		Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (Sau khi đã chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng thẩm định)

		15

		Quyết định hành chính

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		55

		Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản

		15

		Giấy phép

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		56

		Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

		4

		Giấy xác nhận

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		



		57

		Thẩm định hồ sơ cấp thẻ nhà báo

		6

		Quyết định hành chính

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		58

		Cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

		8

		Giấy phép

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		59

		Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

		30

		Giấy chứng nhận

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		



		60

		Cấp giấy phép hành nghề khoan dưới nước quy mô vừa và nhỏ

		13

		Giấy phép hành nghề

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		61

		Cấp giấy phép hoạt động in

		10

		Giấy phép

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		62

		Cấp giấy phép bưu chính đối với trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh

		7

		Giấy phép

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		63

		Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

		18

		Giấy chứng nhận ĐK kết hôn

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		64

		Cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam

		6

		Giấy xác nhận

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		65

		Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam

		2

		Phiếu LLT P

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		



		66

		Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam

		1

		Phiếu LLT P

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		



		67

		Đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

		7

		Văn bản thông báo

		Yêu cầu

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		68

		Cấp Giấy đăng ký hoạt động Công ty luật TNHH có hai thành viên trở lên

		17

		Giấy phép

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		69

		Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật

		17

		Thẻ tư vấn

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		70

		Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của Văn phòng luật sư, Công ty luật, trung tâm tư vấn pháp luật

		18

		Giấy chứng nhận

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		71

		Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương

		8

		Giấy phép

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		72

		Thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

		2

		Văn bản thông báo

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		73

		Cấp Chứng chỉ quy hoạch xây dựng

		19

		Chứng chỉ

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		74

		Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình

		3

		Thông báo kết quả thẩm tra

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		75

		Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản

		7

		Chứng chỉ

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		76

		Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

		13

		Giấy xác nhận

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		77

		Cấp mới thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV

		7

		Thẻ nhân viên

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		78

		Cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam.

		10

		Chứng chỉ

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		



		79

		Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở y tế.

		11

		Giấy phép

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		



		80

		Cấp chứng chỉ hành nghề Dược

		11

		Chứng chỉ

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		



		81

		Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

		8

		Giấy chứng nhận

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		



		82

		Giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động

		12

		Văn bản kết quả giám định

		Yêu cầu

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		83

		Giải quyết Khiếu nại - tố cáo

		6

		Thông báo kết quả giải quyết

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		84

		Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị

		22

		Giấy phép xây dựng

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		



		85

		Cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

		5

		Giấy chứng nhận

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		86

		Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn

		7

		Giấy phép

		Yêu cầu

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		



		87

		Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

		4

		Quyết định

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		88

		Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế và đăng ký thường trú theo nơi đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi

		13

		Giấy ĐKKS, Hộ khẩu ĐKTT, thẻ BHYT

		Yêu cầu

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		Yêu cầu

		



		89

		Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập chi nhánh (TTHC mức 2)

		47

		Giấy chứng nhận

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		90

		Chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc (TTHC mức 2)

		11

		Quyết định thành lập

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		91

		Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gắn với thành lập doanh nghiệp (TTHC mức 2)

		83

		Giấy chứng nhận

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		



		92

		Xin nhập quốc tịch Việt Nam (TTHC mức 2)

		4

		Quyết định

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		



		

		Tổng số cơ quan sử dụng

		

		

		27

		3

		23

		6

		3

		5

		1

		1

		1

		1

		1

		5

		3

		5

		1

		1



		

		Tổng số TTHC (tính trên tổng 1233)

		

		

		924

		73

		610

		215

		35

		71

		26

		17

		29

		21

		19

		194

		3

		40

		29

		6





Như vậy, dựa vào việc phân tích 92 TTHC đại diện cho 1233 TTHC, các thành phần hồ sơ được sử dụng ở nhiều cơ quan được thống kê như sau:


+ CMT/Hộ chiếu người Việt Nam: có 27 cơ quan yêu cầu để thực hiện 924 TTHC


+ Sổ hộ khẩu: có 3 cơ quan yêu cầu để thực hiện 73 TTHC


+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: có 23 cơ quan yêu cầu để thực hiện 610TTHC


+ Thông tin dự án: có 6 cơ quan yêu cầu để thực hiện 215 TTHC


+ Thông tin BHXH, Bảo hiểm y tế: có 3 cơ quan yêu cầu để thực hiện 35 TTHC


+ Hộ chiếu người nước ngoài: có 5 cơ quan yêu cầu để thực hiện 71 TTHC


+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: có 5 cơ quan yêu cầu để thực hiện 194 TTHC


+ Hồ sơ án tích: có 3 cơ quan sử dụng để thực hiện 3 TTHC


+ Giấy ĐK khai sinh: có 5 cơ quan yêu cầu để thực hiện 40 TTHC


2.1. Phân tích quy trình tương lai của các TTHC liên thông về thông tin

2.1.1 Phân tích chung

Sau khi đề xuất xây dựng một số CSDL dùng chung cấp tỉnh, quy trình tương lai thực hiện các TTHC sẽ được đơn giản hóa bằng cách kết nối đến các CSDL dùng chung này để truy xuất các dữ liệu liên quan thay vì người yêu cầu thực hiện TTHC phải nộp các giấy tờ chứng minh bản thân như: CMT/Hộ chiếu, Sổ Hộ khẩu, Giấy chứng nhận ĐKDN, Giấy chứng nhận ĐKKD, Thẻ bảo hiểm y tế, Hồ sơ cán bộ công chức..., từ đó, giảm thiểu thành phần hồ sơ giấy cho người yêu cầu thực hiện TTHC. Quy trình tương lai của các TTHC liên thông thông tin sẽ gồm các bước như sau:


Bước 1- Truy cập hệ thống, Điền thông tin vào eform và Nộp lệ phí


Truy cập vào hệ thống cung cấp DVC trực tuyến của tỉnh→Chọn Cơ quan thực hiện TTHC→Chọn TTHC thực hiện→Điền thông tin vào eform theo hướng dẫn→Nộp trực tuyến (gồm cả lệ phí nếu có).


Eform gồm các thông tin đã được đơn giản hóa, ví dụ: Người yêu cầu thực hiện TTHC chỉ cần điền mã định danh công dân hoặc mã doanh nghiệp, không cần điền đầy đủ thông tin như mẫu đơn giấy nữa.


+ Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử vào hồ sơ đăng ký điện tử.


+ Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người đại diện doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy biên nhận đã nộp hồ sơ.


Bước 2- Tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơ


Công chức của Cơ quan thực hiện sẽ tiếp nhận hồ sơ điện tử của người dân/doanh nghiệp, sau đó, Kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ điện tử, bao gồm cả việc thanh toán điện tử và các thông tin liên quan được truy xuất từ các CSDL dùng chung như sau:


+ Hệ thống thông tin của Cơ quan trực tiếp thực hiện sẽ kết nối đến Hệ thống thanh toán của Ngân hàng thông qua LGSP để thực hiện quy trình thanh toán điện tử.


+ Hệ thống thông tin của Cơ quan trực tiếp thực hiện sẽ kết nối đến CSDL dùng chung. Trường hợp HTTT của Cơ quan trực tiếp thực hiện kết nối đến CSDL dùng chung cấp tỉnh (HTTT trong tỉnh) thì thông qua LGSP. Trường hợp HTTT của Cơ quan trực tiếp thực hiện kết nối đến các CSDLQG (HTTT ngoài tỉnh) thì thông qua LGSP và NGSP để trích xuất các thông tin cần thiết khi thực hiện TTHC.


Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan trực tiếp thực hiện gửi thông báo qua mạng điện tử cho người yêu cầu thực hiện TTHC để sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, chuyển sang thực hiện bước 3


Bước 3- Xử lý hồ sơ


Cơ quan thực hiện TTHC tiến hành xử lý hồ sơ


Bước 4 - Lưu hồ sơ


HTTT của Cơ quan thực hiện TTHC lưu hồ sơ vào CSDL


Bước 5- Trả kết quả


HTTT của Cơ quan thực hiện thông báo qua mạng điện tử cho người yêu cầu TTHC về kết quả thực hiện TTHC.


Bước 6 -Nhận kết quả


Sau khi nhận được thông báo về kết quả thực hiện TTHC, người đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ qua mạng điện tử đến Cơ quan thực hiện TTHC. Người đại diện theo pháp luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ bằng bản giấy và Giấy biên nhận hồ sơ qua mạng điện tử tại Cơ quan thực hiện TTHC hoặc nộp qua đường bưu điện. Sau khi nhận được hồ sơ bằng bản giấy, Cơ quan thực hiện TTHC đối chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ người yêu cầu TTHC đã gửi qua mạng điện tử và trả kết quả nếu nội dung đối chiếu thống nhất.
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Hình 3: Quy trình các bước tương lai thực hiện TTHC liên thông thông tin


Trong đó, các cơ quan thực hiện, cơ quan cung cấp thông tin và thông tin được trao đổi với từng TTHC liên thông thông tin được thể hiện trong bảng sau:


Bảng 6. Các cơ quan tham gia trao đổi thông tin trong các TTHC liên thông thông tin

		STT

		Tên TTHC

		SL TTHC đại diện

		Đối tượng yêu cầu TTHC

		Phân loại liên thông

		Cơ quan xử lý

		Cơ quan quyết định

		Thông tin trao đổi trong LT thông tin



		1.

		Cấp bổ sung nội dung thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa

		13

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Ban Quản lý KCN

		UBND tỉnh/Ban QL KCN

		Thông tin doanh nghiệp



		2.

		Điều chỉnh giấy phép xây dựng (trừ công trình xây dựng thuộc dự án Khu công nghiệp có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được thẩm định thiết kế xây dựng)

		3

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Ban Quản lý KCN

		Ban Quản lý KCN

		Thông tin doanh nghiệp



		3.

		Điều chỉnh giấy phép xây dựng (trừ công trình xây dựng thuộc dự án Khu công nghiệp có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được thẩm định thiết kế xây dựng)

		6

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Ban Quản lý KCN

		Ban Quản lý KCN

		Thông tin doanh nghiệp



		4.

		Đăng ký thường trú

		23

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Công an tỉnh

		Công an tỉnh

		Thông tin công dân



		5.

		Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

		13

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Phòng Giáo dục - Đào tạo, UBND huyện

		UBND huyện

		Thông tin công dân



		6.

		Chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp phải xin phép

		1

		Cá nhân/tổ chức

		Liên thông thông tin

		Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND huyện

		UBND huyện

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		7.

		Cấp Giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý

		2

		Cá nhân/tổ chức

		Liên thông thông tin

		Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND huyện

		UBND huyện

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		8.

		Cấp Giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến

		14

		Cá nhân/tổ chức

		Liên thông thông tin

		Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND huyện

		UBND huyện

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		9.

		Giải quyết hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội

		7

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Phòng LĐTBXH, UBND huyện

		UBND huyện

		Thông tin công dân



		10.

		Cấp Giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật

		1

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Phòng LĐTBXH, UBND huyện

		UBND huyện

		Thông tin doanh nghiệp



		11.

		Xét hưởng chế độ đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước

		30

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Phòng LĐTBXH, UBND huyện

		Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

		Thông tin công dân



		12.

		Đăng ký hộ kinh doanh (TTHC mức 2)

		16

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND huyện

		UBND huyện

		Thông tin công dân



		13.

		Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

		1

		Người nước ngoài

		Liên thông thông tin

		Phòng Tư pháp, UBND huyện

		UBND huyện

		Thông tin người nước ngoài



		14.

		Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

		21

		Cá nhân/tổ chức

		Liên thông thông tin

		Phòng Tư pháp, UBND huyện

		UBND huyện

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		15.

		Cấp mới, cấp lại (do hết hiệu lực) Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

		21

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Công thương

		Sở Công thương

		Thông tin doanh nghiệp



		16.

		Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công thương

		7

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Công thương

		Sở Công thương

		Thông tin doanh nghiệp



		17.

		Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

		9

		Người nước ngoài/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Công thương

		Sở Công thương

		Thông tin người nước ngoài/Thông tin doanh nghiệp



		18.

		Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

		3

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Công thương

		Sở Công thương

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		19.

		Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ/triển lãm thương mại tại Việt Nam

		6

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Công thương

		Sở Công thương

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		20.

		Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

		18

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Giáo dục và Đào tạo

		Sở Giáo dục và Đào tạo

		Thông tin công dân



		21.

		Thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học.

		9

		Cá nhân/tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Giáo dục và Đào tạo

		Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		22.

		Thủ tục công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia

		12

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Giáo dục và Đào tạo

		UBND tỉnh

		Thông tin công dân



		23.

		Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông

		16

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Giáo dục và Đào tạo

		Sở Giáo dục và Đào tạo

		Thông tin công dân



		24.

		Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

		16

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Giao thông vận tải

		Sở Giao thông vận tải

		Thông tin doanh nghiệp



		25.

		Cấp phù hiệu, biển hiệu

		3

		Cá nhân/tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Giao thông vận tải

		Sở Giao thông vận tải

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		26.

		Cấp Giấy phép vận tải ô tô quốc tế Việt Nam - Trung Quốc

		10

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Giao thông vận tải

		Sở Giao thông vận tải

		Thông tin doanh nghiệp



		27.

		Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa

		18

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Giao thông vận tải

		Sở Giao thông vận tải

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		28.

		Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án không thuộc diện đăng ký đầu tư

		22

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Kế hoạch và Đầu tư

		Sở Kế hoạch và Đầu tư

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		29.

		Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

		17

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Kế hoạch và Đầu tư

		Sở Kế hoạch và Đầu tư

		Thông tin công dân



		30.

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ

		Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Khoa học và công nghệ

		Sở Khoa học và công nghệ

		Thông tin công dân



		31.

		Cấp Giấy phép cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng lao động

		10

		Người nước ngoài

		Liên thông thông tin

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		Thông tin người nước ngoài



		32.

		Cấp phép hoạt động Giới thiệu việc làm

		6

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		Thông tin doanh nghiệp



		33.

		Cấp Giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật Cơ sở thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có trụ sở chính của cơ sở chăm sóc người khuyết tật đặt tại địa phương; Cơ sở do tổ chức, cá nhân nước ngoài thành lập có trụ sở chính đặt tại địa phương; Cơ sở do cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thành lập)

		13

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		34.

		Đưa người nghiện ma túy, người bán dâm tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị tại Trung tâm Giáo dục -LĐXH

		12

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		Thông tin công dân



		35.

		Đăng ký thất nghiệp, xác nhận chưa đăng ký thất nghiệp

		9

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		Thông tin công dân Thông tin bảo hiểm xã hội



		36.

		Tiếp nhận đăng ký, đăng ký lại thang lương, bảng lương của doanh nghiệp ngoài nhà nước

		1

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		Thông tin doanh nghiệp Thông tin bảo hiểm xã hội



		37.

		Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ

		27

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		Thông tin công dân



		38.

		Cấp visa, gia hạn visa

		17

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở ngoại vụ

		Sở ngoại vụ

		Thông tin công dân



		39.

		Cho phép tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế đối với các cơ quan, tổ chức Việt Nam

		1

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở ngoại vụ

		Sở ngoại vụ

		Thông tin doanh nghiệp



		40.

		Cho phép tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế đối với các cơ quan, tổ chức nước ngoài

		10

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở ngoại vụ

		Sở ngoại vụ

		Thông tin doanh nghiệp



		41.

		Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

		17

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở NNPTNT

		Sở NNPTNT

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		42.

		Tuyển dụng công chức

		5

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Nội vụ

		Sở Nội vụ

		Thông tin công dân



		43.

		Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất rau, quả; sản xuất chè

		8

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn

		Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn

		Thông tin doanh nghiệp



		44.

		Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

		18

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn

		Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn

		Thông tin doanh nghiệp



		45.

		Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh

		3

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Tài chính

		Sở Tài chính

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		46.

		Đăng ký giá do Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ đăng ký giá

		6

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Tài chính

		Sở Tài chính

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		47.

		Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

		1

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Tài chính

		UBND tỉnh

		Thông tin doanh nghiệp



		48.

		Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán (đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách thuộc cấp ngân sách tỉnh)

		11

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Tài chính

		Bộ Tài chính

		Thông tin doanh nghiệp



		49.

		Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

		5

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Tài nguyên và Môi trường

		Sở Tài nguyên và Môi trường

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		50.

		Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 1.

		8

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Tài nguyên và Môi trường

		Sở Tài nguyên và Môi trường

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp Thông tin đất đai



		51.

		Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (Sau khi đã chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng thẩm định)

		15

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Tài nguyên và Môi trường

		Sở Tài nguyên và Môi trường

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp Thông tin dự án



		52.

		Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản

		15

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Tài nguyên và Môi trường

		Sở Tài nguyên và Môi trường

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		53.

		Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

		4

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Tài nguyên và Môi trường

		Sở Tài nguyên và Môi trường

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp Thông tin đất đai



		54.

		Thẩm định hồ sơ cấp thẻ nhà báo

		6

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Thông tin và Truyền thông

		Sở Thông tin và Truyền thông

		Thông tin công dân



		55.

		Cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

		8

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Thông tin và Truyền thông

		Sở Thông tin và Truyền thông

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		56.

		Cấp giấy phép hoạt động in

		7

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở TTTT

		Sở TTTT

		Thông tin doanh nghiệp



		57.

		Cấp giấy phép bưu chính đối với trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh

		12

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở TTTT

		Sở TTTT

		Thông tin doanh nghiệp



		58.

		Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

		18

		Người nước ngoài

		Liên thông thông tin

		Sở Tư pháp

		Sở Tư pháp

		Thông tin người nước ngoài



		59.

		Cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam

		6

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Tư pháp

		Sở Tư pháp

		Thông tin công dân



		60.

		Đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

		7

		Người Việt Nam/Người nước ngoài

		Liên thông thông tin

		Sở Tư pháp

		Sở Tư pháp

		Thông tin người nước ngoài



		61.

		Cấp Giấy đăng ký hoạt động Công ty luật TNHH có hai thành viên trở lên

		17

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Tư pháp

		Sở Tư pháp

		Thông tin doanh nghiệp



		62.

		Cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật

		17

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Tư pháp

		Sở Tư pháp

		Thông tin công dân



		63.

		Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của Văn phòng luật sư, Công ty luật, Trung tâm tư vấn pháp luật

		4

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Tư pháp

		Sở Tư pháp

		Thông tin công dân



		64.

		Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương

		2

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

		Thông tin doanh nghiệp



		65.

		Thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

		9

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

		Thông tin doanh nghiệp



		66.

		Cấp Chứng chỉ quy hoạch xây dựng

		19

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Xây dựng

		Sở Xây dựng

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		67.

		Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình

		3

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Xây dựng

		Sở Xây dựng

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		68.

		Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản

		7

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Xây dựng

		Sở Xây dựng

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		69.

		Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

		13

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Y tế

		Sở Y tế

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		70.

		Cấp mới Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV

		7

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Y tế

		Sở Y tế

		Thông tin công dân



		71.

		Cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam.

		10

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Y tế

		Sở Y tế

		Thông tin công dân



		72.

		Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở y tế.

		11

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Y tế

		Sở Y tế

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		73.

		Cấp chứng chỉ hành nghề Dược

		11

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Y tế

		Sở Y tế

		Thông tin công dân



		74.

		Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

		8

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Y tế

		Sở Y tế

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		75.

		Giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động

		12

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Y tế

		Sở Y tế

		Thông tin công dân



		76.

		Giải quyết Khiếu nại - Tố cáo

		6

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Thanh tra tỉnh

		Thanh tra tỉnh

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		77.

		Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị

		22

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		UBND huyện

		UBND huyện

		Thông tin công dân Thông tin doanh nghiệp Thông tin đất đai



		78.

		Cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

		5

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		UBND huyện

		UBND huyện

		Thông tin công dân Thông tin doanh nghiệp



		79.

		Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn

		4

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		UBND xã

		UBND xã

		Thông tin công dân



		80.

		Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

		4

		Cá nhân/tổ chức

		Liên thông thông tin

		UBND xã

		UBND xã

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp





2.1.2 Ví dụ cụ thể về TTHC liên thông về thông tin: Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước

Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa gồm 21 TTHC.


Qua phân tích, có thể thấy rằng 21 TTHC này có quy trình thực hiện tương tự như nhau, không có sự phối hợp xử lý với cơ quan khác và hướng tới đối tượng thực hiện là doanh nghiệp. Quy trình thực hiện hiện tại của 21 TTHC này gồm các bước như sau:


Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ bản giấy, nộp hồ sơ và nộp lệ phí 


Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ bản giấy, nộp lệ phí trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương.


Bước 2- Tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơ


Công chức của Sở Công thương tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp̣ hồ sơ đã đầy đủ, hợp̣ lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp̣.

- Trường hợp̣ hồ sơ thiếu hoặc không hợp̣ lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người nộp̣ hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 3 - Xử lý hồ sơ


Công chức của Sở Công thương tiến hành xử lý hồ sơ.


Bước 4 - Lưu hồ sơ


Công chức của Sở Công thương lưu hồ sơ.


Bước 5 - Trả kết quả


Công chức của Sở Công thương tiếp nhận trả kết quả.


Bước 6 - Ký tên và Nhận kết quả


Theo giấy hẹn, doanh nghiệp đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương để ký tên và nhận kết quả. Trường hợp mất giấy hẹn thì phải có giấy cam kết của doanh nghiệp nộp hồ sơ (giấy cam kết doanh nghiệp tự viết).
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Hình 4: Quy trình thực hiện hiện tại của nhóm TTHC thuộc lĩnh vực Lưu thông hàng hóa


Do quy trình hiện tại thực hiện 21 TTHC thuộc lĩnh vực Lưu thông hàng hóa không có sự phối hợp về mặt quy trình thực hiện với cơ quan khác, nên mục tiêu hướng tới trong tương lai là đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ, giảm thiểu hồ sơ giấy và tiến hành thanh toán trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC. Với 21 TTHC này, doanh nghiệp có thể điền, nộp hồ sơ điện tử và lệ phí trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Sau đó, Sở Công thương sẽ tiếp nhận và chuyển đến bộ phận xử lý để kiểm tra tính đúng đắn của các thông tin mà doanh nghiệp đã khai. Trong thành phần hồ sơ yêu cầu của 21 TTHC này, có thể giảm thiểu 1 thành phần hồ sơ, cụ thể Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài (Thông tin liên quan đến doanh nghiệp). Một số thông tin liên quan đến doanh nghiệp có thể được trích xuất từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp. Một số giấy tờ khác liên quan trong thành phần hồ sơ cũng có thể được scan và gửi trực tuyến, do vậy, giảm thiểu được giấy tờ cho doanh nghiệp. Khi hồ sơ doanh nghiệp đã đủ điều kiện, Sở Công thương sẽ thực hiện xử lý và thông báo qua mạng điện tử cho người dân/doanh nghiệp để nhận kết quả của TTHC. Tất cả quá trình này đều được thực hiện trên môi trường mạng. Quy trình các bước thực hiện trong tương lai của 21 TTHC này như sau:


Bước 1 - Truy cập hệ thống, Điền thông tin và Nộp lệ phí


Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ điện tử và lệ phí trực tuyến bằng cách truy cập vào cổng thông tin của tỉnh→chọn Sở Công thương→chọn Dầu khí và Lưu thông hàng hóa trong nước


+ Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử vào hồ sơ đăng ký điện tử.


+ Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người đại diện doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy biên nhận đã nộp hồ sơ.


Bước 2 - Tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơ


Công chức của Sở Công thương tiếp nhận hồ sơ điện tử của doanh nghiệp, sau đó, Kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ điện tử, bao gồm cả việc thanh toán điện tử và thông tin doanh nghiệp liên quan như sau:


+ Hệ thống thông tin của Sở Công thương sẽ kết nối đến Hệ thống thanh toán của Ngân hàng thông qua LGSP để thực hiện quy trình thanh toán điện tử.


+ Hệ thống thông tin của Sở Công thương sẽ kết nối đến CSDLQG về ĐKDN thông qua LGSP và NGSP để trích xuất thông tin của doanh nghiệp thực hiện TTHC.


Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Sở Công thương gửi thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, chuyển sang thực hiện bước 3


Bước 3 - Xử lý hồ sơ


Sở Công thương tiến hành xử lý hồ sơ


Bước 4 - Lưu hồ sơ


HTTT của Sở Công thương lưu hồ sơ vào CSDL


Bước 5 - Trả kết quả


HTTT của Sở Công thương thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc thực hiện TTHC.


Bước 6 - Nhận kết quả


Sau khi nhận được thông báo về kết quả thực hiện TTHC, người đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ qua mạng điện tử đến Sở Công thương. Người đại diện theo pháp luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ bằng bản giấy và Giấy biên nhận hồ sơ qua mạng điện tử tại Sở Công thương hoặc nộp qua đường bưu điện. Sau khi nhận được hồ sơ bằng bản giấy, Sở Công thương đối chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và trả kết quả nếu nội dung đối chiếu thống nhất.
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Hình 5: Quy trình thực hiện tương lai của nhóm TTHC thuộc lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước

2.2. Phân tích quy trình tương lai của TTHC liên thông quy trình

2.2.1 Phân tích chung

Sau khi đề xuất xây dựng một số CSDL dùng chung cấp tỉnh, quy trình tương lai thực hiện các TTHC sẽ được đơn giản hóa bằng cách kết nối đến các CSDL dùng chung này để truy xuất các dữ liệu liên quan thay vì người yêu cầu thực hiện TTHC phải nộp các giấy tờ chứng minh bản thân như: CMT/Hộ chiếu, Sổ Hộ khẩu, Giấy chứng nhận ĐKDN, Giấy chứng nhận ĐKKD, Thẻ bảo hiểm y tế, Hồ sơ cán bộ công chức..., từ đó, giảm thiểu thành phần hồ sơ giấy cho người yêu cầu thực hiện TTHC. Ngoài ra, với các TTHC liên thông về quy trình, các bước thực hiện hiện tại đang được thực hiện thủ công trên bản giấy, sau khi đề xuất xây dựng một số CSDL dùng chung cấp tỉnh như CSDL dự án, CSDL đất đai... và đề xuất tin học hóa toàn bộ các bước thực hiện, quy trình tương lai của các TTHC liên thông quy trình sẽ gồm các bước như sau:


Bước 1 - Truy cập hệ thống, Điền thông tin, Nộp Lệ phí


Truy cập vào hệ thống cung cấp DVC trực tuyến của tỉnh→Chọn Cơ quan thực hiện TTHC→Chọn TTHC thực hiện→Điền thông tin vào eform theo hướng dẫn→Nộp trực tuyến (gồm cả lệ phí nếu có).


Eform gồm các thông tin đã được đơn giản hóa, ví dụ: Người yêu cầu thực hiện TTHC chỉ cần điền mã định danh công dân hoặc mã doanh nghiệp, không cần điền đầy đủ thông tin như mẫu đơn giấy nữa.


+ Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử vào hồ sơ đăng ký điện tử.


+ Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người đại diện doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy biên nhận đã nộp hồ sơ.


Bước 2 - Tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơ


Công chức của Cơ quan thực hiện sẽ tiếp nhận hồ sơ điện tử của người dân/doanh nghiệp, sau đó, Kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ điện tử, bao gồm cả việc thanh toán điện tử và các thông tin liên quan được truy xuất từ các CSDL dùng chung như sau:


+ Hệ thống thông tin của Cơ quan trực tiếp thực hiện sẽ kết nối đến Hệ thống thanh toán của Ngân hàng thông qua LGSP để thực hiện quy trình thanh toán điện tử.


+ Hệ thống thông tin của Cơ quan trực tiếp thực hiện sẽ kết nối đến CSDL dùng chung. Trường hợp HTTT của Cơ quan trực tiếp thực hiện kết nối đến CSDL dùng chung cấp tỉnh (HTTT trong tỉnh) thì thông qua LGSP. Trường hợp HTTT của Cơ quan trực tiếp thực hiện kết nối đến các CSDLQG (HTTT ngoài tỉnh) thì thông qua LGSP và NGSP để trích xuất các thông tin cần thiết khi thực hiện TTHC.


Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan trực tiếp thực hiện gửi thông báo qua mạng điện tử cho người yêu cầu thực hiện TTHC để sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, chuyển sang thực hiện bước 3


Bước 3 - Xử lý hồ sơ


HTTT của Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC xử lý hồ sơ yêu cầu TTHC và gửi thông tin cần thiết sang HTTT của Cơ quan phối hợp để yêu cầu xác minh để thực hiện cung cấp thông tin liên quan đến việc thực hiện TTHC thông qua LGSP.


Bước 4 - Tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơ yêu cầu phối hợp


HTTT của Cơ quan phối hợp tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơ yêu cầu phối hợp từ HTTT của Cơ quan trực tiếp thực hiện


Bước 5 - Xử lý hồ sơ yêu cầu phối hợp


HTTT của Cơ quan phối hợp xử lý cung cấp thông tin theo yêu cầu của Cơ quan trực tiếp thực hiện


Bước 6 - Lưu kết quả hồ sơ yêu phối hợp


HTTT của Cơ quan phối hợp lưu hồ sơ yêu cầu phối hợp


Bước 7 - Trả kết quả hồ sơ yêu cầu phối hợp


HTTT của Cơ quan phố hợp gửi thông tin theo yêu cầu đến HTTT của Cơ quan trực tiếp thực hiện thông qua LGSP


Bước 8 - Lưu hồ sơ yêu cầu TTHC


Sau khi nhận được kết quả phối hợp từ HTTT của Cơ quan phối hợp, HTTT của Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC hoàn thiện và lưu hồ sơ yêu cầu TTHC vào CSDL


Bước 9 - Trả kết quả


HTTT của Cơ quan trực tiếp thực hiện thông báo qua mạng cho công dân về việc trả kết quả của TTHC.


Bước 10 - Nhận kết quả


Sau khi nhận được thông báo về kết quả của việc thực hiện TTHC, người đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận qua mạng điện tử đến Cơ quan trực tiếp thực hiện. Người đại diện theo pháp luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ yêu cầu TTHC bằng bản giấy và Giấy biên nhận hồ sơ qua mạng điện tử tại Sở Tư pháp hoặc nộp qua đường bưu điện. Sau khi nhận được hồ sơ bằng bản giấy, Cơ quan trực tiếp thực hiện đối chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ người yêu cầu TTHC đã gửi qua mạng điện tử và trao Kết quả của TTHC nếu nội dung đối chiếu thống nhất.
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Hình 6: Quy trình các bước tương lai thực hiện TTHC liên thông quy trình
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Trong đó, các cơ quan thực hiện, cơ quan phối hợp, thông tin trao đổi trong LT quy trình và thông tin trao đổi trong LT thông tin với từng TTHC liên thông cả về quy trình và thông tin được thể hiện trong bảng sau:


Bảng 7. Các cơ quan tham gia trao đổi thông tin trong các TTHC liên thông quy trình và thông tin


		STT

		Tên TTHC

		SL TTHC đại diện

		Đối tượng yêu cầu TTHC

		Phân loại liên thông

		Cơ quan xử lý

		Cơ quan phối hợp

		Cơ quan quyết định

		Thông tin trao đổi trong LT quy trình

		Thông tin trao đổi trong LT thông tin



		1.

		Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

		31

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

Liên thông quy trình

		Ban Quản lý KCN

		UBND tỉnh, Cơ quan nhà nước có liên quan

		UBND tỉnh

		Thông tin dự án 

Thông tin quyết định

		Thông tin công dân


Thông tin doanh nghiệp


Thông tin dự án


Thông tin đất đai



		2.

		Cấp Giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường

		11

		Cá nhân/tổ chức

		Liên thông thông tin, Liên thông quy trình

		Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND huyện

		UBND xã

		UBND huyện

		Thông tin dự án

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		3.

		Đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân

		53

		Cá nhân

		Liên thông thông tin, Liên thông quy trình

		Sở Kế hoạch và Đầu tư

		Cục thuế tỉnh

		Sở Kế hoạch và Đầu tư

		Thông tin mã số thuế

		Thông tin công dân



		4.

		Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

		30

		Cá nhân

		Liên thông thông tin, Liên thông quy trình

		Sở TNMT

		UBND xã

		Sở TNMT

		Thông tin đất đai

		Thông tin công dân



		5.

		Cấp giấy phép hành nghề khoan dưới nước quy mô vừa và nhỏ

		13

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin 

Liên thông quy trình

		Sở TNMT

		UBND tỉnh

		UBND tỉnh

		Thông tin quyết định

		Thông tin công dân


Thông tin doanh nghiệp



		6.

		Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam

		2

		Cá nhân

		Liên thông thông tin


Liên thông quy trình

		Sở Tư pháp

		Công an tỉnh, Tòa án tỉnh

		Sở Tư pháp

		Thông tin án tích

		Thông tin công dân



		7.

		Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam

		1

		Người nước ngoài

		Liên thông thông tin 

Liên thông quy trình

		Sở Tư pháp

		Công an tỉnh, Tòa án tỉnh

		Sở Tư pháp

		Thông tin án tích

		Thông tin người nước ngoài



		8.

		Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế và đăng ký thường trú theo nơi đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi

		7

		Cá nhân

		Liên thông thông tin, Liên thông quy trình

		UBND xã, Công an ĐKTT, Bảo hiểm xã hội huyện

		UBND xã, Công an ĐKTT, Bảo hiểm xã hội huyện

		UBND xã, Công an ĐKTT, Bảo hiểm xã hội huyện

		Thông tin khai sinh

		Thông tin công dân



		9.

		Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập chi nhánh (TTHC mức 2)

		47

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin


Liên thông quy trình

		Văn phòng UBND tỉnh

		Sở Kế hoạch đầu tư và các bộ ngành có liên quan, Thủ tướng chính phủ

		UBND tỉnh

		Thông tin dự án

		Thông tin công dân


Thông tin doanh nghiệp


Thông tin dự án



		10.

		Chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc (TTHC mức 2)

		11

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin 


Liên thông quy trình

		Văn phòng UBND tỉnh

		Sở Nội Vụ

		UBND tỉnh

		Thông tin quyết định

		Thông tin công dân



		11.

		Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gắn với thành lập doanh nghiệp (TTHC mức 2)

		83

		Tổ chức

		Liên thông thông tin 


Liên thông quy trình

		Văn phòng UBND tỉnh

		Sở Kế hoạch đầu tư

		UBND tỉnh

		Thông tin dự án

		Thông tin doanh nghiệp



		12.

		Xin nhập quốc tịch Việt Nam (TTHC mức 2)

		4

		Cá nhân

		Liên thông thông tin 


Liên thông quy trình

		Văn phòng UBND tỉnh

		Sở Tư pháp, Công An tỉnh, Bộ tư pháp, Văn phòng Thủ tưởng, Văn phòng Chủ tịch nước

		Chủ tịch nước

		Thông tin phê duyệt

		Thông tin về người nước ngoài





2.2.2 Ví dụ cụ thể về TTHC liên thông thủ tục hành chính về Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Quy trình hiện tại thực hiện Liên thông thủ tục hành chính về Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Để thực hiện Liên thông thủ tục hành chính về Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, người dân có thể thực hiện theo như sau: Các bước thực hiện cụ thể như sau:


Bước 1- Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Người dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ bản giấy, nộp lệ phí trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.


Bước 2- Tiếp nhận, Kiểm tra và xử lý hồ sơ

Công chức của UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp̣ hồ sơ đã đầy đủ, hợp̣ lệ thì viết giấy hẹn trả kết quả từng loại việc cho người đi đăng ký. Sau đó, Công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã đăng ký khai sinh cho trẻ em ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ. 

- Trường hợp̣ hồ sơ thiếu hoặc không hợp̣ lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản ghi đầy đủ, rõ ràng loại giấy tờ cần bổ sung, hoàn thiện để người nộp̣ hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


- Trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì giải thích, hướng dẫn người đi đăng ký đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định


Bước 3 - Gửi hồ sơ đã xử lý tại bước 2 để Đăng ký thường trú và Cấp thẻ bảo hiểm y tế


Sau khi công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã thực hiện việc đăng ký khai sinh và cấp Giấy khai sinh cho trẻ em, cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ lập hồ sơ đăng ký thường trú kèm theo lệ phí chuyển cho cơ quan Công an có thẩm quyền, cụ thể: Địa bà n huyện thì chuyển cho Công an xã, thị trấn thuộc huyện; địa bàn thị xã, thành phố thuộc tỉnh, quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì chuyển cho Công an cấp huyện để đăng ký thường trú cho trẻ em; đồng thời lập hồ sơ cấp Thẻ bảo hiểm y tế chuyển cho Bảo hiểm xã hội cấp huyện để cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em..


Bước 4 - Tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơ Đăng ký thường trú và Cấp thẻ bảo hiểm y tế

Cơ quan Công an tiếp nhận, kiểm tra và xử lý hồ sơ Đăng ký thường trú. Cơ quan Bảo hiểm xã hội tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ Cấp thẻ bảo hiểm y tế.


Bước 5 - Xử lý hồ sơ Đăng ký thường trú và Cấp thẻ bảo hiểm y tế

Sau khi nhận hồ sơ và giấy khai sinh từ UBND xã, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì Cơ quan công an thực hiện đăng ký thường trú (trong thời hạn 15 ngày).


Sau khi nhận hồ sơ và giấy khai sinh từ UBND x, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì Bảo hiểm xã hội huyện thực cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em (trong thời hạn 10 ngày).


Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã biết, hoàn thiện.


Bước 6 - Lưu hồ sơ Đăng ký thường trú và Cấp thẻ bảo hiểm y tế

Sau đó, Cơ quan Công an, Bảo hiểm xã hội lưu hồ sơ của công dân yêu cầu cấp ĐKTT và Thẻ BHYT.


Bước 7 - Trả kết quả hồ sơ Đăng ký thường trú và Cấp thẻ bảo hiểm y tế

Sau đó, Cơ quan Công an, Bảo hiểm xã hội chuyển trả kết quả đăng ký thường trú, Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em về Ủy ban nhân dân cấp xã.


Bước 8 - Lưu hồ sơ Liên thông thủ tục hành chính về Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Sau khi nhận được kết quả ĐK thường trú và Cấp thẻ bảo hiểm y tế, công chức UBND xã thực hiện lưu hồ sơ thực hiện Liên thông thủ tục hành chính về Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi


Bước 9 - Tiếp nhận trả kết quả

UBND cấp xã tiếp nhận trả kết quả gồm 3 loại giấy tờ: Đăng ký khai sinh, Hộ khẩu đã ĐKTT và Thẻ BHYT cho trẻ em.


Bước 10 - Ký tên và Nhận kết quả


Theo giấy hẹn, người dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để ký tên và nhận kết quả. Trường hợp mất giấy hẹn thì phải có giấy cam kết của cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ.
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Hình 6: Quy trình các bước thực hiện hiện tại của Liên thông thủ tục hành chính về Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Quy trình tương lai thực hiện Liên thông thủ tục hành chính về Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Thực hiện đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ, giảm thiểu hồ sơ giấy và tiến hành thanh toán trực tuyến cho công dân khi thực hiện TTHC, các cơ quan liên quan cần thiết phải liên thông về quy trình và chia sẻ thông tin với nhau.


Với Liên thông thủ tục hành chính về Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, công dân có thể điền, nộp hồ sơ điện tử và lệ phí trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của UBND cấp xã.


Tiếp đó, công chức UBND cấp xã sẽ tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ điện tử và chuyển đến bộ phận xử lý để kiểm tra tính đúng đắn của các thông tin mà công dân đã khai. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và chính xác, Công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ em ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ. Một số thông tin liên quan đến công dân như bố, mẹ hoặc người đại diện đi khai sinh có thể được trích xuất từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, khi đó, người dân khi đi thực hiện Liên thông thủ tục hành chính về Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi sẽ không phải nộp Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân nữa mà chỉ cần điền mã định danh/số CMT/số hộ chiếu, do vậy, giảm thiểu được hồ sơ giấy. Thông tin liên quan đến quá trình thanh toán điện tử cũng sẽ được thực hiện trực tuyến giữa trên Cổng TTĐT và HTTT của Ngân hàng. Các bước thực hiện TTHC này trong tương lai như sau:


Bước 1- Truy cập hệ thống, Điền thông tin, Nộp Lệ phí

Truy cập vào cổng thông tin của UBND cấp xã→Chọn TTHC Liên thông thủ tục hành chính về Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi→ Điền eform→Nộp hồ sơ trực tuyến và thanh toán lệ phí trực tuyến (nếu có). Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người đại diện theo pháp luật sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ (dạng điện tử).


Bước 2- Tiếp nhận, Kiểm tra và xử lý hồ sơ

Công chức của UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, bao gồm cả việc thanh toán điện tử và thông tin công dân liên quan như sau:


- Hệ thống thông tin của UBND xã sẽ kết nối đến Hệ thống thanh toán của Ngân hàng thông quan LGSP để thực hiện quy trình thanh toán điện tử.


- Hệ thống thông tin của UBND xã sẽ kết nối đến CSDLQG về dân cư thông qua LGSP, NGSP để trích xuất thông tin của công dân (bố mẹ của người được khai sinh hoặc người đại diện pháp luật của người được khai sinh) yêu cầu thực hiện TTHC


Trường hợp̣ hồ sơ đã đầy đủ, hợp̣ lệ thì viết giấy hẹn trả kết quả từng loại việc cho người đi đăng ký. Sau đó, Công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã đăng ký khai sinh cho trẻ em ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ.


Trường hợp̣ hồ sơ thiếu hoặc không hợp̣ lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản ghi đầy đủ, rõ ràng loại giấy tờ cần bổ sung, hoàn thiện để người nộp̣ hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì giải thích, hướng dẫn người đi đăng ký đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định


Bước 3 - Gửi hồ sơ đã xử lý tại bước 2 để Đăng ký thường trú và Cấp thẻ bảo hiểm y tế

Sau khi công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã thực hiện việc đăng ký khai sinh và cấp Giấy khai sinh cho trẻ em, cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ lập hồ sơ điện tử về việc đăng ký thường trú (gồm giấy khai sinh và Hộ khẩu) kèm theo lệ phí chuyển cho cơ quan Công an có thẩm quyền, cụ thể: Địa bàn huyện thì chuyển cho Công an xã, thị trấn thuộc huyện; địa bàn thị xã, thành phố thuộc tỉnh, quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì chuyển cho Công an cấp huyện để đăng ký thường trú cho trẻ em; đồng thời lập hồ sơ điện tử (gồm giấy khai sinh và eform) cấp Thẻ bảo hiểm y tế chuyển cho Bảo hiểm xã hội cấp huyện để cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em.


Bước 4 - Tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơ Đăng ký thường trú và Cấp thẻ bảo hiểm y tế

Cơ quan Công an tiếp nhận, kiểm tra và xử lý hồ sơ Đăng ký thường trú. 

Cơ quan Bảo hiểm xã hội tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ Cấp thẻ bảo hiểm y tế. 

Bước 5 - Xử lý hồ sơ Đăng ký thường trú và Cấp thẻ bảo hiểm y tế

Sau khi nhận hồ sơ điện tử (gồm giấy khai sinh và sổ hộ khẩu) từ UBND xã, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì Cơ quan công an thực hiện đăng ký thường trú (trong thời hạn 15 ngày).


Sau khi nhận hồ sơ điện tử (gồm giấy khai sinh và biểu mẫu điện tử) từ UBND xã, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì Bảo hiểm xã hội huyện thực cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em (trong thời hạn 10 ngày).


Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã biết, hoàn thiện.


Bước 6 - Lưu hồ sơ Đăng ký thường trú và Cấp thẻ bảo hiểm y tế

Sau đó, Cơ quan Công an, Bảo hiểm xã hội lưu hồ sơ của công dân yêu cầu cấp ĐKTT và Thẻ BHYT vào CSDL.


Bước 7 - Trả kết quả hồ sơ Đăng ký thường trú và Cấp thẻ bảo hiểm y tế

Sau đó, Cơ quan Công an, Bảo hiểm xã hội chuyển trả kết quả đăng ký thường trú, Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em về Ủy ban nhân dân cấp xã.


Bước 8 - Lưu hồ sơ Liên thông thủ tục hành chính về Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Sau khi nhận được kết quả ĐK thường trú và Cấp thẻ bảo hiểm y tế, công chức UBND xã thực hiện lưu hồ sơ thực hiện Liên thông thủ tục hành chính về Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi vào CSDL.


Bước 9 - Thông báo trả kết quả

UBND cấp xã tiếp nhận trả kết quả gồm 3 loại giấy tờ: Đăng ký khai sinh, Hộ khẩu đã ĐKTT và Thẻ BHYT cho trẻ em.


Bước 10 - Nhận kết quả

Theo giấy hẹn, người đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ qua mạng điện tử đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã. Người đại diện theo pháp luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ bằng bản giấy và Giấy biên nhận hồ sơ qua mạng điện tử tại Sở Xây dựng hoặc nộp qua đường bưu điện. Sau khi nhận được hồ sơ bằng bản giấy, công chức của UBND xã đối chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ công dân đã gửi qua mạng điện tử và trao Đăng ký khai sinh, Hộ khẩu đã ĐKTT và Thẻ BHYT nếu nội dung đối chiếu thống nhất.
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Hình 8: Quy trình các bước thực hiện Liên thông thủ tục hành chính về Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi mong muốn trong tương

II. PHÂN TÍCH MÔ HÌNH TRAO ĐỔI THÔNG TIN, DỮ LIỆU GIỮA CÁC CƠ QUAN

Từ việc phân tích thành phần hồ sơ của 92 TTHC đại diện cho 1233 TTHC ưu tiên liên thông về thông tin, tổng hợp thành bảng danh sách các thành phần hồ sơ được sử dụng khi thực hiện các TTHC như Bảng 9 sau:


Bảng 9. Phân tích thành phần hồ sơ của các TTHC liên thông về thông tin

		STT

		Tên TTHC

		Số lượng TTHC đại diện

		Kết quả của TTHC

		CMT/ Hộ chiếu

		Sổ Hộ khẩu

		Giấy chứng nhận ĐKDN/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận ĐKKD

		Hồ sơ dự án

		Hồ sơ về Bảo hiểm xã hội

		Hộ chiếu người nước ngoài

		Các văn bằng, chứng chỉ liên quan đến hoạt động xây dựng

		Văn bằng, chứng chỉ chuyên môn về thú y

		Giấy đăng ký xe

		Văn bằng hoặc giấy chứng nhận trình độ chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh

		Văn bằng chuyên môn về Dược

		Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đai

		Hồ sơ án tích

		Giấy khai sinh

		Giấy chứng sinh

		Giấy phép xây dựng



		1

		Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

		31

		Quyết định

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		



		2

		Cấp bổ sung nội dung thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa

		13

		Giấy phép kinh doanh

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

		3

		Giấy chứng nhận đầu tư

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		4

		Điều chỉnh giấy phép xây dựng (trừ công trình xây dựng thuộc dự án Khu công nghiệp có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được thẩm định thiết kế xây dựng)

		6

		Giấy phép xây dựng điều chỉnh

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Yêu cầu



		5

		Đăng ký thường trú

		23

		Hộ khẩu thường trú

		Yêu cầu

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		



		6

		Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

		21

		Quyết định

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		7

		Chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp phải xin phép

		9

		Quyết định hành chính

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		yêu cầu

		

		

		

		



		8

		Cấp Giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý

		1

		Giấy phép

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		9

		Cấp Giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường

		2

		Giấy xác nhận

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		10

		Cấp Giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến

		11

		Giấy phép

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		11

		Giải quyết hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội

		14

		Quyết định hành chính

		Yêu cầu

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		12

		Cấp Giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật

		7

		Giấy phép

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		13

		Xét hưởng chế độ đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước

		1

		Quyết định hành chính

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		14

		Đăng ký hộ kinh doanh (TTHC mức 2)

		30

		Giấy chứng nhận

		Yêu cầu

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		15

		Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

		16

		Giấy ĐKKS

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		



		16

		Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

		1

		Bản sao giấy tờ, văn bản

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		17

		Cấp mới, cấp lại (do hết hiệu lực) Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

		21

		Giấy xác nhận

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		18

		Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công thương

		7

		Giấy chứng nhận

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		19

		Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

		9

		Giấy phép

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20

		Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

		3

		Giấy phép

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		21

		Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ/triển lãm thương mại tại Việt Nam

		6

		Văn bản thông báo

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		22

		Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

		9

		Bản sao bằng cấp, chứng chỉ

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		23

		Thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học.

		18

		Quyết định

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		24

		Thủ tục công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia

		12

		Quyết định

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		25

		Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông

		16

		Quyết định

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		26

		Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

		16

		Giấy phép

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		



		27

		Cấp phù hiệu, biển hiệu

		3

		Phù hiệu, biển hiệu

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		



		28

		Cấp Giấy phép vận tải ô tô quốc tế Việt Nam - Trung Quốc

		10

		Giấy phép

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		



		29

		Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa

		18

		Giấy chứng nhận

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		30

		Đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân

		53

		Giấy chứng nhận ĐKDN

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		31

		Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án không thuộc diện đăng ký đầu tư

		22

		Giấy chứng nhận đầu tư

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		32

		Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

		17

		Giấy chứng nhận

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		33

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ

		4

		Giấy chứng nhận

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		34

		Cấp Giấy phép cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng lao động

		10

		Giấy phép

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		35

		Cấp phép hoạt động Giới thiệu việc làm

		6

		Giấy phép

		

		

		Yêu cầu

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		36

		Cấp Giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật Cơ sở thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có trụ sở chính của cơ sở chăm sóc người khuyết tật đặt tại địa phương; Cơ sở do tổ chức, cá nhân nước ngoài thành lập có trụ sở chính đặt tại địa phương; Cơ sở do cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thành lập)

		13

		Giấy phép

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		37

		Đưa người nghiện ma túy, người bán dâm tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị tại trung tâm Giáo dục - LĐXH

		12

		Văn bản thông báo

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		38

		Đăng ký thất nghiệp, xác nhận chưa đăng ký thất nghiệp

		9

		Giấy chứng nhận

		Yêu cầu

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		39

		Tiếp nhận đăng ký, đăng ký lại thang lương, bảng lương của doanh nghiệp ngoài nhà nước

		

		Giấy xác nhận

		

		

		Yêu cầu

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		40

		Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ

		27

		Quyết định hành chính

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		41

		Cấp visa, gia hạn visa

		4

		Visa

		Yêu cầu

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		42

		Cho phép tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế đối với các cơ quan, tổ chức Việt Nam

		1

		Giấy phép

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		43

		Cho phép tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế đối với các cơ quan, tổ chức nước ngoài

		

		Giấy phép

		

		

		Yêu cầu

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		44

		Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

		17

		Giấy chứng nhận

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		



		45

		Tuyển dụng công chức

		5

		Quyết định

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		46

		Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất rau, quả; sản xuất chè

		8

		Giấy chứng nhận

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		47

		Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

		18

		Giấy chứng nhận

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		48

		Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh

		3

		Văn bản thông báo

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		49

		Đăng ký giá do Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ đăng ký giá

		6

		Văn bản thông báo

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		50

		Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

		1

		Quyết định hành chính

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		51

		Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán (đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách thuộc cấp ngân sách tỉnh)

		11

		Văn bản thông báo

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		52

		Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

		5

		Giấy phép

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		53

		Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 1.

		8

		Giấy xác nhận

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		



		54

		Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (Sau khi đã chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng thẩm định)

		15

		Quyết định hành chính

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		55

		Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản

		15

		Giấy phép

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		56

		Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

		4

		Giấy xác nhận

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		



		57

		Thẩm định hồ sơ cấp thẻ nhà báo

		6

		Quyết định hành chính

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		58

		Cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

		8

		Giấy phép

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		59

		Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

		30

		Giấy chứng nhận

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		



		60

		Cấp giấy phép hành nghề khoan dưới nước quy mô vừa và nhỏ

		13

		Giấy phép hành nghề

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		61

		Cấp giấy phép hoạt động in

		10

		Giấy phép

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		62

		Cấp giấy phép bưu chính đối với trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh

		7

		Giấy phép

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		63

		Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

		18

		Giấy chứng nhận ĐK kết hôn

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		64

		Cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam

		6

		Giấy xác nhận

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		65

		Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam

		2

		Phiếu LLT P

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		



		66

		Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam

		1

		Phiếu LLT P

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		



		67

		Đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

		7

		Văn bản thông báo

		Yêu cầu

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		68

		Cấp Giấy đăng ký hoạt động Công ty luật TNHH có hai thành viên trở lên

		17

		Giấy phép

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		69

		Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật

		17

		Thẻ tư vấn

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		70

		Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của Văn phòng luật sư, Công ty luật, trung tâm tư vấn pháp luật

		18

		Giấy chứng nhận

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		71

		Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương

		8

		Giấy phép

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		72

		Thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

		2

		Văn bản thông báo

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		73

		Cấp Chứng chỉ quy hoạch xây dựng

		19

		Chứng chỉ

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		74

		Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình

		3

		Thông báo kết quả thẩm tra

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		75

		Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản

		7

		Chứng chỉ

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		76

		Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

		13

		Giấy xác nhận

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		77

		Cấp mới thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV

		7

		Thẻ nhân viên

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		78

		Cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam.

		10

		Chứng chỉ

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		



		79

		Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở y tế.

		11

		Giấy phép

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		



		80

		Cấp chứng chỉ hành nghề Dược

		11

		Chứng chỉ

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		



		81

		Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

		8

		Giấy chứng nhận

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		



		82

		Giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động

		12

		Văn bản kết quả giám định

		Yêu cầu

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		83

		Giải quyết Khiếu nại - tố cáo

		6

		Thông báo kết quả giải quyết

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		84

		Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị

		22

		Giấy phép xây dựng

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		



		85

		Cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

		5

		Giấy chứng nhận

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		86

		Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn

		7

		Giấy phép

		Yêu cầu

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		



		87

		Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

		4

		Quyết định

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		88

		Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế và đăng ký thường trú theo nơi đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi

		13

		Giấy ĐKKS, Hộ khẩu ĐKT T, thẻ BHYT

		Yêu cầu

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		Yêu cầu

		



		89

		Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập chi nhánh (TTHC mức 2)

		47

		Giấy chứng nhận

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		90

		Chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc (TTHC mức 2)

		11

		Quyết định thành lập

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		91

		Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gắn với thành lập doanh nghiệp (TTHC mức 2)

		83

		Giấy chứng nhận

		Yêu cầu

		

		Yêu cầu

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		

		

		



		92

		Xin nhập quốc tịch Việt Nam (TTHC mức 2)

		4

		Quyết định

		Yêu cầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Yêu cầu

		

		



		

		Tổng số cơ quan sử dụng

		

		

		27

		3

		23

		6

		3

		5

		1

		1

		1

		1

		1

		5

		3

		5

		1

		1



		

		Tổng số TTHC (tính trên tổng 1233)

		

		

		924

		73

		610

		215

		35

		71

		26

		17

		29

		21

		19

		194

		3

		40

		29

		6





Trong đó:


+ CMT/Hộ chiếu và Sổ hộ khẩu chứa các trường thông tin bao gồm: Số CMT/Mã định danh/Số hộ chiếu; Họ tên; Ngày tháng năm sinh; Giới tính; Quê quán; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; Nơi ở hiện tại; Nơi sinh; Dân tộc; Tôn giáo; Quốc tịch; Họ và tên chủ hộ; Quan hệ với chủ hộ; Số sổ hộ khẩu.


+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gồm tối thiểu các thông tin: Mã số doanh nghiệp; Tên doanh nghiệp; Địa chỉ trụ sở chính; Vốn điều lệ; Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, đây là các thông tin nhằm định danh doanh nghiệp và cung cấp các thông tin liên quan đến doanh nghiệp đó


+ Hộ chiếu người nước ngoài gồm các thông tin sau: Số hộ chiếu; Ảnh; Ghi họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính; Số chứng minh thư nhân dân; Nơi sinh; Cơ quan cấp; Nơi cấp; Các nước có thể đi đến (hộ chiếu Việt Nam thì không có mục này); Thời hạn sử dụng; Vùng để xác nhận thị thực; Tên và Thông tin của trẻ em ghép chung hộ chiếu.


+ Thông tin BHXH, Bảo hiểm y tế gồm tối thiểu các thông tin sau: Số sổ BHXH hoặc Mã Thẻ BHYT; Họ và tên; Số CMTND; Năm sinh; Năm thông báo


+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm tối thiểu các thông tin sau: Họ và tên người sử dụng đất; Năm sinh; Số CMT; Nơi ĐKTT; Thửa đất số; Địa chỉ Thửa đất; Diện tích; Hình thức sử dụng; Mục đích sử dụng; Thời gian sử dụng; Nguồn gốc sử dụng;…


+ Thông tin dự án gồm tối thiểu các thông tin như: Tên dự án; số Quyết định số; ngày phê duyệt; cơ quan phê duyệt;…


+ Thông tin án tích gồm tối thiểu các thông tin như: Họ và tên; Ngày tháng năm sinh; Nơi sinh; Quốc tịch; Dân tộc; Nơi thường trú; Nơi tạm trú; Số CMTND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp; Họ tên cha; Họ tên mẹ; Họ tên vợ (chồng); Tội danh, điều khoản luật áp dụng; Hình phạt chính; Hình phạt bổ sung; Nghĩa vụ dân sự; Án phí; Tiền án


+ Giấy ĐK khai sinh gồm các thông tin: Họ tên người được khai sinh; Giới tính; Ngày sinh; Nơi sinh; Dân tộc; Họ tên cha; Họ tên mẹ; Nơi thường trú/tạm trú của cha mẹ; Dân tộc của cha mẹ; Quốc tịch của cha mẹ;...


Từ đó, với từng TTHC liên thông về thông tin và quy trình, các thông tin được trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị được liệt kê trong bảng 10 sau:


Bảng 10: Thông tin được trao đổi giữa các cơ quan

		STT

		Tên TTHC

		SL TTHC đại diện

		Đối tượng yêu cầu TTHC

		Phân loại liên thông

		Cơ quan xử lý

		Cơ quan phối hợp

		Cơ quan quyết định

		Thông tin trao đổi trong LT quy trình

		Thông tin trao đổi trong LT thông tin



		1

		Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

		31

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin


Liên thông quy trình

		Ban Quản lý KCN

		UBND tỉnh, Cơ quan nhà nước có liên quan

		UBND tỉnh

		Thông tin dự án Thông tin quyết định

		Thông tin công dân


Thông tin doanh nghiệp


Thông tin dự án


Thông tin đất đai



		2

		Cấp bổ sung nội dung thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa

		13

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Ban Quản lý KCN

		

		UBND tỉnh/Ban QL KCN

		

		Thông tin doanh nghiệp



		3

		Điều chỉnh giấy phép xây dựng (trừ công trình xây dựng thuộc dự án Khu công nghiệp có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được thẩm định thiết kế xây dựng)

		3

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Ban Quản lý KCN

		

		Ban Quản lý KCN

		

		Thông tin doanh nghiệp



		4

		Điều chỉnh giấy phép xây dựng (trừ công trình xây dựng thuộc dự án Khu công nghiệp có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được thẩm định thiết kế xây dựng)

		6

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Ban Quản lý KCN

		

		Ban Quản lý KCN

		

		Thông tin doanh nghiệp



		5

		Đăng ký thường trú

		23

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Công an tỉnh

		

		Công an tỉnh

		

		Thông tin công dân



		6

		Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

		13

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Phòng Giáo dục - Đào tạo, UBND huyện

		

		UBND huyện

		

		Thông tin công dân



		7

		Chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp phải xin phép

		1

		Cá nhân/tổ chức

		Liên thông thông tin

		Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND huyện

		

		UBND huyện

		

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		8

		Cấp Giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý

		2

		Cá nhân/tổ chức

		Liên thông thông tin

		Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND huyện

		

		UBND huyện

		

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		9

		Cấp Giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường

		11

		Cá nhân/tổ chức

		Liên thông thông tin, Liên thông quy trình

		Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND huyện

		UBND xã

		UBND huyện

		Thông tin dự án

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		10

		Cấp Giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến

		14

		Cá nhân/tổ chức

		Liên thông thông tin

		Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND huyện

		

		UBND huyện

		

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		11

		Giải quyết hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội

		7

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Phòng LĐTBXH, UBND huyện

		

		UBND huyện

		

		Thông tin công dân



		12

		Cấp Giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật

		1

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Phòng LĐTBXH, UBND huyện

		

		UBND huyện

		

		Thông tin doanh nghiệp



		13

		Xét hưởng chế độ đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước

		30

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Phòng LĐTBXH, UBND huyện

		

		Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

		

		Thông tin công dân



		14

		Đăng ký hộ kinh doanh (TTHC mức 2)

		16

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND huyện

		

		UBND huyện

		

		Thông tin công dân



		15

		Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

		1

		Người nước ngoài

		Liên thông thông tin

		Phòng Tư pháp, UBND huyện

		

		UBND huyện

		

		Thông tin người nước ngoài



		16

		Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

		21

		Cá nhân/tổ chức

		Liên thông thông tin

		Phòng Tư pháp, UBND huyện

		

		UBND huyện

		

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		17

		Cấp mới, cấp lại (do hết hiệu lực) Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

		21

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Công thương

		

		Sở Công thương

		

		Thông tin doanh nghiệp



		18

		Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công thương

		7

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Công thương

		

		Sở Công thương

		

		Thông tin doanh nghiệp



		19

		Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

		9

		Người nước ngoài/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Công thương

		

		Sở Công thương

		

		Thông tin người nước ngoài/Thông tin doanh nghiệp



		20

		Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

		3

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Công thương

		

		Sở Công thương

		

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		21

		Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ/triển lãm thương mại tại Việt Nam

		6

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Công thương

		

		Sở Công thương

		

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		22

		Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

		18

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Giáo dục và Đào tạo

		

		Sở Giáo dục và Đào tạo

		

		Thông tin công dân



		23

		Thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học.

		9

		Cá nhân/tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Giáo dục và Đào tạo

		

		Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

		

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		24

		Thủ tục công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia

		12

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Giáo dục và Đào tạo

		UBND huyện, UBND xã

		UBND tỉnh

		Thông tin phê duyệt

		Thông tin công dân



		25

		Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông

		16

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Giáo dục và Đào tạo

		

		Sở Giáo dục và Đào tạo

		

		Thông tin công dân



		26

		Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

		16

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Giao thông vận tải

		

		Sở Giao thông vận tải

		

		Thông tin doanh nghiệp



		27

		Cấp phù hiệu, biển hiệu

		3

		Cá nhân/tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Giao thông vận tải

		

		Sở Giao thông vận tải

		

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		28

		Cấp Giấy phép vận tải ô tô quốc tế Việt Nam - Trung Quốc

		10

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Giao thông vận tải

		

		Sở Giao thông vận tải

		

		Thông tin doanh nghiệp



		29

		Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa

		18

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Giao thông vận tải

		

		Sở Giao thông vận tải

		

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		30

		Đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân

		53

		Cá nhân

		Liên thông thông tin, Liên thông quy trình

		Sở Kế hoạch và Đầu tư

		Cục thuế tỉnh

		Sở Kế hoạch và Đầu tư

		Thông tin mã số thuế

		Thông tin công dân



		31

		Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án không thuộc diện đăng ký đầu tư

		22

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Kế hoạch và Đầu tư

		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư

		

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		32

		Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

		17

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Kế hoạch và Đầu tư

		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư

		

		Thông tin công dân



		33

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ

		Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Khoa học và công nghệ

		

		Sở Khoa học và công nghệ

		

		Thông tin công dân



		34

		Cấp Giấy phép cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng lao động

		10

		Người nước ngoài

		Liên thông thông tin

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		

		Thông tin người nước ngoài



		35

		Cấp phép hoạt động Giới thiệu việc làm

		6

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		

		Thông tin doanh nghiệp



		36

		Cấp Giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật Cơ sở thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có trụ sở chính của cơ sở chăm sóc người khuyết tật đặt tại địa phương; Cơ sở do tổ chức, cá nhân nước ngoài thành lập có trụ sở chính đặt tại địa phương; Cơ sở do cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thành lập)

		13

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		37

		Đưa người nghiện ma túy, người bán dâm tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị tại Trung tâm Giáo dục -LĐXH

		12

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		

		Thông tin công dân



		38

		Đăng ký thất nghiệp, xác nhận chưa đăng ký thất nghiệp

		9

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		

		Thông tin công dân Thông tin bảo hiểm xã hội



		39

		Tiếp nhận đăng ký, đăng ký lại thang lương, bảng lương của doanh nghiệp ngoài nhà nước

		1

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		

		Thông tin doanh nghiệp Thông tin bảo hiểm xã hội



		40

		Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ

		27

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		

		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		

		Thông tin công dân



		41

		Cấp visa, gia hạn visa

		17

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở ngoại vụ

		

		Sở ngoại vụ

		

		Thông tin công dân



		42

		Cho phép tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế đối với các cơ quan, tổ chức Việt Nam

		1

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở ngoại vụ

		

		Sở ngoại vụ

		

		Thông tin doanh nghiệp



		43

		Cho phép tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế đối với các cơ quan, tổ chức nước ngoài

		10

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở ngoại vụ

		

		Sở ngoại vụ

		

		Thông tin doanh nghiệp



		44

		Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

		17

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở NNPTNT

		

		Sở NNPTNT

		

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		45

		Tuyển dụng công chức

		5

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Nội vụ

		

		Sở Nội vụ

		

		Thông tin công dân



		46

		Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất rau, quả; sản xuất chè

		8

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn

		

		Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn

		

		Thông tin doanh nghiệp



		47

		Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

		18

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn

		

		Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn

		

		Thông tin doanh nghiệp



		48

		Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh

		3

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Tài chính

		

		Sở Tài chính

		

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		49

		Đăng ký giá do Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ đăng ký giá

		6

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Tài chính

		

		Sở Tài chính

		

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		50

		Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

		1

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Tài chính

		

		UBND tỉnh

		

		Thông tin doanh nghiệp



		51

		Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán (đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách thuộc cấp ngân sách tỉnh)

		11

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Tài chính

		

		Bộ Tài chính

		

		Thông tin doanh nghiệp



		52

		Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

		5

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Tài nguyên và Môi trường

		

		Sở Tài nguyên và Môi trường

		

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		53

		Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 1.

		8

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Tài nguyên và Môi trường

		

		Sở Tài nguyên và Môi trường

		

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp Thông tin đất đai



		54

		Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (Sau khi đã chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng thẩm định)

		15

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Tài nguyên và Môi trường

		

		Sở Tài nguyên và Môi trường

		

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp Thông tin dự án



		55

		Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản

		15

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Tài nguyên và Môi trường

		

		Sở Tài nguyên và Môi trường

		

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		56

		Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

		4

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Tài nguyên và Môi trường

		

		Sở Tài nguyên và Môi trường

		

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp Thông tin đất đai



		57

		Thẩm định hồ sơ cấp thẻ nhà báo

		6

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Thông tin và Truyền thông

		

		Sở Thông tin và Truyền thông

		

		Thông tin công dân



		58

		Cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

		8

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Thông tin và Truyền thông

		

		Sở Thông tin và Truyền thông

		

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		59

		Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

		30

		Cá nhân

		Liên thông thông tin, Liên thông quy trình

		Sở TNMT

		UBND xã

		Sở TNMT

		Thông tin đất đai

		Thông tin công dân



		60

		Cấp giấy phép hành nghề khoan dưới nước quy mô vừa và nhỏ

		13

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin


Liên thông quy trình

		Sở TNMT

		UBND tỉnh

		UBND tỉnh

		Thông tin quyết định

		Thông tin công dân Thông tin doanh nghiệp



		61

		Cấp giấy phép hoạt động in

		7

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở TTTT

		

		Sở TTTT

		

		Thông tin doanh nghiệp



		62

		Cấp giấy phép bưu chính đối với trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh

		12

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở TTTT

		

		Sở TTTT

		

		Thông tin doanh nghiệp



		63

		Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

		18

		Người nước ngoài

		Liên thông thông tin

		Sở Tư pháp

		

		Sở Tư pháp

		

		Thông tin người nước ngoài



		64

		Cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam

		6

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Tư pháp

		

		Sở Tư pháp

		

		Thông tin công dân



		65

		Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam

		2

		Cá nhân

		Liên thông quy trình

		Sở Tư pháp

		Công an tỉnh, Tòa án tỉnh

		Sở Tư pháp

		Thông tin án tích

		Thông tin công dân



		66

		Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam

		1

		Người nước ngoài

		Liên thông quy trình

		Sở Tư pháp

		Công an tỉnh, Tòa án tỉnh

		Sở Tư pháp

		Thông tin án tích

		Thông tin người nước ngoài



		67

		Đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

		7

		Người Việt Nam/Người nước ngoài

		Liên thông thông tin

		Sở Tư pháp

		

		Sở Tư pháp

		

		Thông tin người nước ngoài



		68

		Cấp Giấy đăng ký hoạt động Công ty luật TNHH có hai thành viên trở lên

		17

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Tư pháp

		

		Sở Tư pháp

		

		Thông tin doanh nghiệp



		69

		Cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật

		17

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Tư pháp

		

		Sở Tư pháp

		

		Thông tin công dân



		70

		Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của Văn phòng luật sư, Công ty luật, Trung tâm tư vấn pháp luật

		4

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Tư pháp

		

		Sở Tư pháp

		

		Thông tin công dân



		71

		Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương

		2

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

		

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

		

		Thông tin doanh nghiệp



		72

		Thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

		9

		Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

		

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

		

		Thông tin doanh nghiệp



		73

		Cấp Chứng chỉ quy hoạch xây dựng

		19

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Xây dựng

		

		Sở Xây dựng

		

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		74

		Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình

		3

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Xây dựng

		

		Sở Xây dựng

		

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		75

		Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản

		7

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Xây dựng

		

		Sở Xây dựng

		

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		76

		Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

		13

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Y tế

		

		Sở Y tế

		

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		77

		Cấp mới Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV

		7

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Y tế

		

		Sở Y tế

		

		Thông tin công dân



		78

		Cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam.

		10

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Y tế

		

		Sở Y tế

		

		Thông tin công dân



		79

		Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở y tế.

		11

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Y tế

		

		Sở Y tế

		

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		80

		Cấp chứng chỉ hành nghề Dược

		11

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Y tế

		

		Sở Y tế

		

		Thông tin công dân



		81

		Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

		8

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Sở Y tế

		

		Sở Y tế

		

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		82

		Giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động

		12

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		Sở Y tế

		

		Sở Y tế

		

		Thông tin công dân



		83

		Giải quyết Khiếu nại - Tố cáo

		6

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		Thanh tra tỉnh

		

		Thanh tra tỉnh

		

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		84

		Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị

		22

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		UBND huyện

		

		UBND huyện

		

		Thông tin công dân Thông tin doanh nghiệp Thông tin đất đai



		85

		Cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

		5

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin

		UBND huyện

		

		UBND huyện

		

		Thông tin công dân Thông tin doanh nghiệp



		86

		Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn

		4

		Cá nhân

		Liên thông thông tin

		UBND xã

		

		UBND xã

		

		Thông tin công dân



		87

		Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

		4

		Cá nhân/tổ chức

		Liên thông thông tin

		UBND xã

		

		UBND xã

		

		Thông tin công dân/Thông tin doanh nghiệp



		88

		Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế và đăng ký thường trú theo nơi đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi

		7

		Cá nhân

		Liên thông thông tin, Liên thông quy trình

		UBND xã, Công an ĐKTT, Bảo hiểm xã hội huyện

		UBND xã, Công an ĐKTT, Bảo hiểm xã hội huyện

		UBND xã, Công an ĐKTT, Bảo hiểm xã hội huyện

		Thông tin khai sinh

		Thông tin công dân



		89

		Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập chi nhánh (TTHC mức 2)

		47

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin


Liên thông quy trình

		Văn phòng UBND tỉnh

		Sở Kế hoạch đầu tư và các bộ ngành có liên quan, Thủ tướng chính phủ

		UBND tỉnh

		Thông tin dự án

		Thông tin công dân Thông tin doanh nghiệp Thông tin dự án



		90

		Chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc (TTHC mức 2)

		11

		Cá nhân/Tổ chức

		Liên thông thông tin


Liên thông quy trình

		Văn phòng UBND tỉnh

		Sở Nội Vụ

		UBND tỉnh

		Thông tin quyết định

		Thông tin công dân



		91

		Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gắn với thành lập doanh nghiệp (TTHC mức 2)

		83

		Tổ chức

		Liên thông thông tin


Liên thông quy trình

		Văn phòng UBND tỉnh

		Sở Kế hoạch đầu tư

		UBND tỉnh

		Thông tin dự án

		Thông tin doanh nghiệp



		92

		Xin nhập quốc tịch Việt Nam (TTHC mức 2)

		4

		Cá nhân

		Liên thông thông tin


Liên thông quy trình

		Văn phòng UBND tỉnh

		Sở Tư pháp, Công An tỉnh, Bộ tư pháp, Văn phòng Thủ tưởng, Văn phòng Chủ tịch nước

		Chủ tịch nước

		Thông tin phê duyệt

		Thông tin về người nước ngoài





PHỤ LỤC 2

CÁC YÊU CẦU CHO HẠ TẦNG KỸ THUẬT, TIÊU CHUẨN CNTT ÁP DỤNG

1. Các tiêu chuẩn CNTT áp dụng cho Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp Tỉnh

Sau đây là các tiêu chuẩn CNTT áp dụng cho Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ.


Đối với các tiêu chuẩn CNTT đã được ban hành theo các văn bản quy phạm pháp luật, tỉnh Phú Thọ và các cơ quan có liên quan lưu ý tuân thủ trong quá trình triển khai thực hiện Kiến trúc; với các tiêu chuẩn CNTT chưa được ban hành thì tỉnh sẽ đề xuất để Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, làm cơ sở triển khai Kiến trúc.


1.1. Tiêu chuẩn CNTT áp dụng cho Kiến Trúc Nghiệp Vụ

Khuyến nghị sử dụng các tiêu chuẩn sau trong quá trình phần tích, mô hình hóa quy trình nghiệp vụ


		Số TT

		Loại tiêu chuẩn

		Ký hiệu tiêu chuẩn

		Tên đầy đủ của tiêu chuẩn

		Văn bản quy định



		1

		Mô hình hóa đối tượng

		UML v2.0

		Unified Modelling Language version 2.0

		22/2013/TT-BTTTT



		2

		Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ

		BPMN v2.0

		BPMN Specification - Business Process Model and Notation

		Chưa có





1.2. Tiêu chuẩn CNTT áp dụng cho Kiến Trúc Ứng Dụng

Khuyến nghị áp dụng các tiêu chuẩn sau trong quá trình thiết kế và triển khai kiến trúc Ứng Dụng.


		Số TT

		Loại tiêu chuẩn

		Ký hiệu tiêu chuẩn

		Tên đầy đủ của tiêu chuẩn

		Văn bản quy định



		1

		Truyền tệp tin

		HTTP v1.1

		Hypertext Transfer Protocol version 1.1

		22/2013/TT-BTTTT



		2

		An toàn truyền tệp tin

		HTTPS

		Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer

		22/2013/TT-BTTTT



		3

		Chuẩn nội dung Web

		HTML v4.01

		Hypertext Markup Language version 4.01

		22/2013/TT-BTTTT



		4

		Chuẩn nội dung Web mở rộng

		XHTML v1.1

		Extensible Hypertext Markup Language version 1.1

		22/2013/TT-BTTTT



		5

		Giao diện người dùng

		CSS2

		Cascading Style Sheets Language Level 2

		22/2013/TT-BTTTT



		6

		Dịch vụ Web

		SOAP v1.2

		Simple Object Access Protocol version 1.2

		22/2013/TT-BTTTT



		7

		Dịch vụ Web

		WSDL v1.1

		Web Services Description Language version 1.1

		22/2013/TT-BTTTT



		8

		Chuẩn kết nối ứng dụng cổng thông tin điện tử

		JSR 168

		Java Specification Requests 168 (Portlet Specification)

		22/2013/TT-BTTTT



		9

		Chuẩn kết nối ứng dụng cổng thông tin điện tử

		JSR 286

		Java Specification Requests 286 (Portlet Specification)

		22/2013/TT-BTTTT



		10

		Chuẩn kết nối ứng dụng cổng thông tin điện tử

		WSRP v2.0

		Web Services for Remote Portlets version 2.0

		22/2013/TT-BTTTT



		11

		Chuẩn kho lưu trữ nội dung

		JSR 170

		Java Specification Requests 170 (Content Repository v1.0)

		Chưa có



		12

		Chuẩn kho lưu trữ nội dung

		JSR 283

		Java Specification Requests 283 (Content Repository v2.0)

		Chưa có



		13

		Trình diễn bộ kí tự

		UTF-8

		8-bit Universal Character Set (UCS)/Unicode Transformation Format

		22/2013/TT-BTTTT





1.3. Tiêu chuẩn CNTT áp dụng cho Kiến Trúc Dữ Liệu

Khuyến nghị áp dụng các tiêu chuẩn sau trong quá trình thiết kế và triển khai kiến trúc Dữ Liệu.


		Số TT

		Loại tiêu chuẩn

		Ký hiệu tiêu chuẩn

		Tên đầy đủ của tiêu chuẩn

		Văn bản quy định



		1

		Sơ đồ chủ đề XML

		XTM

		XML Topic Maps 1.0

		Chưa có



		2

		Hệ thống phân cấp OWL

		OWL

		W3C Web Ontology Language

		Chưa có



		3

		Sơ đồ phân loại dữ liệu

		ISO 11179

		ISO/IEC 11179 Metadata Registry (MDR) standard

		Chưa có



		4

		Ngôn ngữ định dạng văn bản

		XML v1.0 (5th Edition)

		Extensible Markup Language version 1.0 (5th Edition)

		22/2013/TT-BTTTT



		5

		Ngôn ngữ định dạng văn bản

		XML v1.1

		Extensible Markup Language version 1.1

		22/2013/TT-BTTTT



		6

		Định nghĩa các lược đồ trong tài liệu XML

		XML Schema v1.0

		XML Schema version 1.0

		22/2013/TT-BTTTT



		7

		Trao đổi dữ liệu đặc tả tài liệu XML

		XMI v 2.1

		XML Metadata Interchange version 2.1

		22/2013/TT-BTTTT



		8

		Văn bản

		(.txt)

		Định dạng Plain Text (.txt): Dành cho các tài liệu cơ bản không có cấu trúc

		22/2013/TT-BTTTT



		9

		Văn bản

		(.rtf) v1.8, v1.9.1

		Định dạng Rich Text (.rtf) phiên bản 1.8, 1.9.1: Dành cho các tài liệu có thể trao đổi giữa các nền khác nhau

		22/2013/TT-BTTTT



		10

		Văn bản

		(.docx)

		Định dạng văn bản Word của Microsoft (.docx) phiên bản Word 2007

		22/2013/TT-BTTTT



		11

		Văn bản

		(.pdf) v1.4, v1.5, v1.6, v1.7

		Định dạng Portable Document (.pdf) phiên bản 1.4, 1.5, 1.6, 1.7: Dành cho các tài liệu chỉ đọc

		22/2013/TT-BTTTT



		12

		Văn bản

		(.doc)

		Định dạng văn bản Word của Microsoft (.doc) phiên bản Word 1997-2003

		22/2013/TT-BTTTT



		13

		Văn bản

		(.odt) v1.1

		Định dạng Open Document Text (.odt) phiên bản 1.1

		22/2013/TT-BTTTT



		14

		Bảng tính

		(.csv)

		Định dạng Comma eparated Variable/Delimited (.csv): Dành cho các bảng tính cần trao đổi giữa các ứng dụng khác nhau.

		22/2013/TT-BTTTT



		15

		Bảng tính

		(.xlsx)

		Định dạng bảng tính Excel của Microsoft (.xlsx) phiên bản Excel 2007

		22/2013/TT-BTTTT



		16

		Bảng tính

		(.xls)

		Định dạng bảng tính Excel của Microsoft (.xls) phiên bản Excel 1997-2003

		22/2013/TT-BTTTT



		17

		Bảng tính

		(.ods) v1.1

		Định dạng Open Document Spreadsheets (.ods) phiên bản 1.1

		22/2013/TT-BTTTT



		18

		Trình diễn

		(.htm)

		Định dạng Hypertext Document (.htm): cho các trình bày được trao đổi thông qua các loại trình duyệt khác nhau

		22/2013/TT-BTTTT



		19

		Trình diễn

		(.pptx)

		Định dạng PowerPoint (.pptx) của Microsoft phiên bản PowerPoint 2007

		22/2013/TT-BTTTT



		20

		Trình diễn

		(.pdf)

		Định dạng Portable Document (.pdf): cho các bài trình bày lưu dưới dạng chỉ đọc

		22/2013/TT-BTTTT



		21

		Trình diễn

		(.ppt)

		Định dạng PowerPoint (.ppt) của Microsoft phiên bản PowerPoint 1997-2003

		22/2013/TT-BTTTT



		22

		Trình diễn

		(.odp)

		Định dạng Open

		22/2013/TT-



		

		

		v1.1

		Document Presentation (.odp) phiên bản 1.1

		BTTTT



		23

		Dịch vụ Web

		SOAP v1.2

		Simple Object Access Protocol version 1.2

		22/2013/TT-BTTTT



		24

		Dịch vụ Web

		WSDL v1.1

		Web Services Description Language version 1.1

		22/2013/TT-BTTTT



		25

		Dịch vụ Web

		UDDI v3

		Universal Description, Discovery and Integration version 3

		22/2013/TT-BTTTT





1.4. Tiêu chuẩn CNTT áp dụng cho Kiến Trúc Tích Hợp, Liên Thông

Khuyến nghị áp dụng các tiêu chuẩn sau trong quá trình thiết kế và triển khai kiến trúc Tích Hợp, Liên Thông.


		Số TT

		Loại tiêu chuẩn

		Ký hiệu tiêu chuẩn

		Tên đầy đủ của tiêu chuẩn

		Văn bản quy định



		1

		Ngôn ngữ định dạng văn bản

		XML v1.0 (5th Edition)

		Extensible Markup Language version 1.0 (5th Edition)

		22/2013/TT-BTTTT



		2

		Ngôn ngữ định dạng văn bản

		XML v1.1

		Extensible Markup Language version 1.1

		22/2013/TT-BTTTT



		3

		Định nghĩa các lược đồ trong tài liệu XML

		XML Schema v1.0

		XML Schema version 1.0

		22/2013/TT-BTTTT



		4

		Trao đổi dữ liệu đặc tả tài liệu XML

		XMI v 2.1

		XML Metadata Interchange version 2.1

		22/2013/TT-BTTTT



		5

		Truyền tệp tin

		HTTP v1.1

		Hypertext Transfer Protocol version 1.1

		22/2013/TT-BTTTT



		6

		An toàn truyền tệp tin

		HTTPS

		Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer

		22/2013/TT-BTTTT



		7

		Dịch vụ Web

		SOAP v1.2

		Simple Object Access Protocol version 1.2

		22/2013/TT-BTTTT



		8

		Dịch vụ Web

		WSDL v1.1

		Web Services Description Language version 1.1

		22/2013/TT-BTTTT



		9

		An toàn cho dịch vụ Web

		WS- Security v1.1

		Web Services Security version 1.1

		22/2013/TT-BTTTT



		10

		Dịch vụ Web

		UDDI v3

		Universal Description, Discovery and Integration version 3

		22/2013/TT-BTTTT



		11

		An toàn trao đổi bản tin XML

		XML Encryption Syntax and Processing

		XML Encryption Syntax and Processing

		22/2013/TT-BTTTT



		12

		

		XML Signature Syntax and Processing

		XML Signature Syntax and Processing

		22/2013/TT-BTTTT



		13

		Giải pháp xác thực người sử dụng

		SAML v2.0

		Security Assertion Markup Language version 2.0

		22/2013/TT-BTTTT



		14

		Xác thực và phân quyền

		OAuth 2.0

		OAuth 2.0 Authorization Framework

		Chưa có



		15

		

		OpenID

		

		Chưa có



		16

		

		RADIUS

		

		Chưa có



		17

		

		Kerberos

		

		Chưa có



		18

		

		Access Control Service (ACS)

		

		Chưa có



		19

		Truy cập thư mục

		LDAP v3

		Lightweight Directory Access Protocol version 3

		22/2013/TT-BTTTT



		20

		

		X500

		

		Chưa có



		21

		Giao vận mạng có kết nối

		TCP

		Transmission Control Protocol

		22/2013/TT-BTTTT



		22

		Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ

		BPMN v2.0

		BPMN Specification - Business Process Model and Notation

		Chưa có



		23

		Ngôn ngữ thực hiện quy trình nghiệp vụ thông qua Web Service

		WS-BPEL 2.0

		Web Services Business Process Execution Language

		Chưa có



		24

		Giao thức tích hợp

		JMS

		Java Message Service

		Chưa có



		25

		

		RMI

		Java Remote Method Invocation

		Chưa có



		26

		

		MQ

		Message Queue

		Chưa có



		27

		

		CORBA

		Common Object Request Broker Architecture

		Chưa có



		28

		

		DCOM

		Distributed Component Object Model

		Chưa có



		29

		Tích hợp qua email

		POP3

		Post Office Protocol Version 3

		22/2013/TT-BTTTT



		30

		

		SMTP

		Simple Mail Transfer Protocol

		22/2013/TT-BTTTT



		31

		

		IMAP 4rev1

		Internet Message Access Protocol version 4 revision 1

		22/2013/TT-BTTTT





1.5. Tiêu chuẩn CNTT áp dụng cho Kiến Trúc Bảo Mật

Khuyến nghị áp dụng các tiêu chuẩn sau trong quá trình thiết kế và triển khai kiến trúc Tích Hợp, Liên Thông.


		Số TT

		Loại tiêu chuẩn

		Ký hiệu tiêu chuẩn

		Tên đầy đủ của tiêu chuẩn

		Văn bản quy định



		1

		An toàn tầng giao vận

		SSL v3.0

		Secure Socket Layer version 3.0

		22/2013/TT-BTTTT



		2

		An toàn tầng giao vận

		TLS v1.2

		Transport Layer Security version 1.2

		22/2013/TT-BTTTT



		3

		An toàn trao đổi bản tin XML

		XML Encryption Syntax and Processing

		XML Encryption Syntax and Processing

		22/2013/TT-BTTTT



		4

		

		XML Signature Syntax and Processing

		XML Signature Syntax and Processing

		22/2013/TT-BTTTT



		5

		An toàn cho dịch vụ Web

		WS- Security v1.1

		Web Services Security version 1.1

		22/2013/TT-BTTTT



		6

		Tường lửa các ứng dụng web

		WAF

		Web Application Firewalls

		Chưa có



		7

		An toàn tầng giao vận

		SSH v2.0

		Secure Shell version 2.0

		22/2013/TT-BTTTT



		8

		An toàn truyền tệp tin

		HTTPS

		Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer

		22/2013/TT-BTTTT



		9

		

		FTPS

		File Transfer Protocol over Secure Socket Layer

		22/2013/TT-BTTTT



		10

		Giải thuật mã hóa

		TCVN 7816:2007

		Công nghệ thông tin. Kỹ thuật mật mã thuật toán mã dữ liệu AES

		22/2013/TT-BTTTT



		11

		

		3DES

		Triple Data Encryption Standard

		22/2013/TT-BTTTT



		12

		

		RSA

		Rivest-Shamir- Adleman

		22/2013/TT-BTTTT



		13

		Giải thuật chữ ký số

		TCVN 7635:2007

		Các kỹ thuật mật mã - Chữ ký số

		22/2013/TT-BTTTT



		14

		Giải thuật băm cho chữ ký số

		SHA-2

		Secure Hash Algorithms-2

		22/2013/TT-BTTTT



		15

		Giải thuật truyền khóa

		RSA-KEM

		Rivest-Shamir- Adleman - KEM (Key Encapsulation Mechanism) Key Transport Algorithm

		22/2013/TT-BTTTT



		16

		Cú pháp thông điệp mật mã cho ký và mã hóa

		PKCS#7 v1.5 (RFC 2315)

		Cryptographic message syntax for file-based signing and encrypting

		22/2013/TT-BTTTT



		17

		Cú pháp thông tin thẻ mật mã

		PKCS#15 v1.1

		Cryptographic token information syntax

		22/2013/TT-BTTTT



		18

		Giao diện thẻ mật mã

		PKCS#11 v2.11

		Cryptographic token interface

		22/2013/TT-BTTTT



		19

		Giao diện nhập/xuất chứng thư

		PKCS#12 v1.0

		Certificate import/export interface

		22/2013/TT-BTTTT



		20

		Khuôn dạng danh sách chứng thư số thu hồi

		TCVN 8067:2009

		Công nghệ thông tin - Khuôn dạng danh sách chứng thư số bị thu hồi

		22/2013/TT-BTTTT



		21

		Khuôn dạng chứng thư số

		TCVN 8066:2009

		Công nghệ thông tin - Khuôn dạng chứng thư số

		22/2013/TT-BTTTT



		22

		Yêu cầu chứng thực

		PKCS#10 v1.7 (RFC 2986)

		Certification request

		22/2013/TT-BTTTT



		23

		Giải pháp xác thực người sử dụng

		SAML v2.0

		Security Assertion Markup Language version 2.0

		22/2013/TT-BTTTT



		24

		Tiêu chuẩn ISO về việc quản lý bảo mật thông tin

		ISO 27001

		ISO/IEC 27001 - Information security management

		Chưa có



		25

		

		ISO 27002

		ISO/IEC 27002:2013 Information technology -- Security techniques -- Code of practice for information security controls

		Chưa có





2. Kiến Trúc Hạ Tầng

Cơ sở hạ tầng CNTT&TT tỉnh Phú Thọ bao gồm thiết bị đầu cuối; mạng MAN/WAN, Internet và Trung tâm dữ liệu. Nhằm quản lý và cung cấp các tài nguyên cơ sở hạ tầng cần thiết cho hoạt động của các dịch vụ và ứng dụng ở các tầng phía trên của kiến trúc CQĐT tỉnh Phú Thọ. Cơ sở hạ tầng phải được nâng cấp đồng bộ, theo chuẩn để triển khai theo mô hình điện toán đám mây hỗ trợ việc triển khai cơ sở hạ tầng CNTT như là dịch vụ (IaaS). Đây là xu thế mới trong CNTT giúp thúc đẩy việc đầu tư các trung tâm dữ liệu tập trung và được chia sẻ sử dụng trong nhiều cơ quan nhà nước dưới dạng các dịch vụ hạ tầng CNTT.


Các ứng dụng/dịch vụ được sử dụng cho mục đích tạo dựng hạ tầng CNTT được phân loại theo các nhóm sau:


- Hệ điều hành tạo dựng môi trường vận hành quản lý và chạy các phần mềm ứng dụng trên hệ thống máy tính.


- Quản trị lưu trữ cung cấp dịch lưu trữ dữ liệu trên các thiết bị vật lí của hạ tầng CNTT trong đó có các thiết bị chuyên dụng như SAN hoặc NAS. Ứng dụng quản trị lưu trữ cung cấp các tính năng cho phép sao lưu, nhân bản và phục hồi dữ liệu ở cấp độ bộ nhớ vật lý.


- Quản trị mạng cung cấp dịch vụ hỗ trợ kết nối mạng LAN, WAN và Internet cho các thiết bị CNTT. Ứng dụng quản trị mạng cung cấp các tính năng cho phép cấu hình và quản lý các đường truyền số liệu trong cơ sở hạ tầng CNTT.


- Dịch vụ ảo hóa là công nghệ được thiết kế để tạo ra tầng trung gian giữa hệ thống phần cứng máy chủ và phần mềm chạy trên nó. Công nghệ ảo hóa máy chủ cho phép từ một máy vật lí đơn lẻ có thể tạo thành nhiều máy ảo độc lập. Mỗi máy ảo đều có một thiết lập nguồn hệ thống riêng rẽ, hệ điều hành và các ứng dụng riêng.


- Đảm bảo độ sẵn sàng cao bao gồm các hệ thống cân bằng tải, hệ thống phân cụm cho phép tạo dựng môi trường sẵn sàng cao, phân phối khối lượng công việc lớn được thực hiện trên một cụm máy tính làm việc song song từ đó cải thiện năng suất hoạt động và tính sẵn sàng cao của cả hệ thống.


- An ninh thông tin cung cấp các công cụ hỗ trợ bảo mật trên nhiều tầng ứng dụng khác nhau bao gồm hạ tầng mã hóa công khai (PKI) và mã hóa bảo mật dữ liệu trên đường truyền như SSL.


- Kiểm soát truy nhập dịch vụ này giúp kiểm soát việc truy nhập đối với các thành phần và các tài nguyên của hệ thống.


- An ninh mạng cung cấp các dịch vụ cho phép phòng ngừa ngăn chặn tấn công mạng của tin tặc thông qua hệ thống tường lửa và các phần mềm hỗ trợ phát hiện xâm nhập, phòng chống virus.


Sau đây là các mô tả cụ thể về hạ tầng kỹ thuật của tỉnh Phú Thọ:


2.1. Xác định các mô hình mạng và nền tảng mạng truyền thông

2.1.1 Xác định mô hình mạng tổng thể, bao gồm trong nội bộ và kết nối ra bên ngoài của tỉnh (MAN, WAN)

[image: image52.png]





Mô hình kết nối mạng tổng thể

[image: image53.png]





Mạng WAN tương lai sẽ sử dụng thiết kế Trung tâm đầu mối (Hub) và Spoke, nơi tất cả các đơn vị thuộc Tỉnh được kết nối tới một Trung tâm Điều hành mạng ở Trung tâm dữ liệu của tỉnh Phú Thọ, sử dụng các kết nối VPN WAN. Các kết nối WAN có thể hoặc được dành riêng các đường dây mạng WAN, hoặc chạy các VPN tunnel trong kết nối Internet, sử dụng IPsec.


2.1.2 Xác định mô hình mạng điển hình của 1 cơ quan (LAN), sơ đồ kết nối với mạng chung của Tỉnh (MAN, WAN)
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Mô hình điển hình mạng cấp Huyện
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Mô hình điển hình mạng cấp Xã

Trong khi các mô hình trên mô tả điển hình của 01 cơ quan cấp Huyện, cấp Xã của tỉnh thì sau đây là minh họa cách thức kết nối các phân hệ kết thành hệ thống điển hình của 01 cơ quan để hình thành một cấu trúc liên kết hệ thống đơn giản trong mạng LAN trong một ứng dụng 3 tầng chung (a generic 3-tier application).


[image: image56.png]~<rss =]
Appication server

—<am- g

Widdioware server

Oy—1

8

Dasesesaner O

P







Mô hình điển hình tại 01 cơ quan (LAN)

Hình trên chỉ ra các phân hệ kết thành hệ thống "Máy chủ Ứng dụng”, "Máy chủ Middleware” và "Máy chủ CSDL” đều có chứa một phân hệ "Đơn vị máy chủ” như một phần bên trong. Điều này minh họa cho đặc điểm tổng hợp của các phân hệ kết thành hệ thống được mô tả trước đó. Hình trên cũng chỉ ra tất cả các phân hệ đó được kết nối tới các phân hệ "Mạng LAN” thông qua giao diện "Ethernet” được cung cấp. Kết nối này có thể thực hiện được do giao diện "Ethernet” được xác định trong mô tả của tất cả các phân hệ kết thành hệ thống đó (tham khảo mô tả mỗi phân hệ kết thành hệ thống trong phần trước). Tương tự, "Máy chủ CSDL” cung cấp giao diện SQL mà "Máy chủ Middleware” đăng nhập vào. Kết nối này có thể được thực hiện do mô tả của cả hai phân hệ kết thành hệ thống đều liệt kê SQL như một giao diện trong phần trước. Trường hợp tương tự áp dụng trong giao diện SOAP do "Máy chủ Middleware” cung cấp và "Máy chủ Ứng dụng” truy cập vào.


Tóm lại, một cấu trúc liên kết hệ thống hoặc một kiến trúc mục tiêu cho một hệ thống/ứng dụng cụ thể có thể được thiết kế bằng việc kết nối các giao diện tương thích của các phân hệ kết thành hệ thống có sẵn. Thiết kế kết quả có thể sau đó được tái sử dụng như ABB trong việc xây dựng hệ thống/ứng dụng khác thậm chí ở mức trừu tượng hơn, trong khi vẫn đồng thời giữ khả năng truy lại nguồn gốc xuất xứ của tất cả phân hệ theo các tiêu chuẩn công nghệ và các nguyên tắc quản lý của tỉnh.


2.1.3 Các nền tảng mạng

Các nền tảng Mạng là những công nghệ được sử dụng để đơn giản hóa quá trình truyền tải mạng thông tin giữa các thành phần ứng dụng và người dùng.


- Mạng giao dịch (Delivery Network): Mạng giao dịch là loại hình mạng được sử dụng để chuyển giao các ứng dụng và/hoặc thông tin tới người dùng. Một số mạng giao dịch phổ biến hiện nay gồm có:


○ Internet: là hệ thống mạng máy tính toàn cầu mà người dùng tại bất kỳ máy tính nào, nếu có quyền, đều có thể lấy thông tin từ bất cứ một máy tính khác.


○ Intranet: là hệ thống mạng riêng trong tỉnh, có thể bao gồm nhiều mạng cục bộ (LAN) kết nối với nhau và được dùng để chia sẻ thông tin cũng như tài nguyên của cơ quan, đơn vị, tỉnh giữa các cán bộ.


○ Extranet: là hệ thống mạng riêng sử dụng giao thức Internet và hệ thống viễn thông công cộng để chia sẻ an toàn một phần thông tin trong tỉnh hoặc các hoạt động với các nhà cung cấp, liên doanh, đ ố i tác, khách hàng hoặc các cơ quan, đơn vị khác. Mạng extranet có thể được xem như một phần của mạng intranet trong tỉnh nhưng được mở rộng với người dùng bên ngoài phạm vi quản lý của tỉnh.


○ Mạng riêng Ảo (Virtual Private Network - VPN): VPN tận dụng cơ sở hạ tầng viễn thông công cộng duy trì tính bảo mật thông qua việc sử dụng giao thức tạo đường hầm (tunneling protocol) và các thủ tục bảo mật (security procedures).


- Chuyển tải mạng: Chuyển tải mạng là các phương tiện chức năng và thủ tục chuyển tải các chuỗi dữ liệu với độ dài biến đổi từ một máy chủ nguồn trên hệ thống mạng này đến một máy chủ đích trên hệ thống mạng khác, nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng của dịch vụ. Một số giải pháp chuyển tải mạng phổ biến gồm có:


○ IP (Internet Protocol): là giao thức chính trong Tầng Internet (Internet Layer) của Bộ Giao thức Internet (Internet Protocol Suite) và có nhiệm vụ chuyển giao các gói dữ liệu (datagrams) từ máy chủ nguồn đến máy chủ đích hoàn toàn dựa trên địa chỉ của các gói dữ liệu này. Với mục đích này, IP xác định các phương pháp và cấu trúc ghi địa chỉ để đóng gói các gói dữ liệu.


○ Internetwork Packet Exchange (IPX): là giao thức tầng mạng mô hình OSI (OSI-model Network layer protocol) trong chồng giao thức IPX/SPX. Nhìn chung, việc sử dụng IPX đã giảm do sự bùng nổ của Internet đã làm TCP/IP gần như phổ biến trên toàn cầu. Máy tính và các hệ thống mạng có thể vận hành nhiều giao thức mạng, do đó, hầu như tất cả các điểm IPX sẽ chạy TCP/IP và cho phép kết nối Internet.


- Chuyển tải ứng dụng: Chuyển tải ứng dụng bao gồm tất cả các giao thức và phương thức thuộc lĩnh vực trao đổi thông tin giữa các quy trình (process-to-process communications) trong hệ thống mạng. Các phương thức chuyển tải ứng dụng sử dụng các giao thức tầng chuyển tải cơ sở để thiết lập kết nối giữa các máy chủ (host-to-host connections). Một số giải pháp về chuyển tải ứng dụng:


○ FTP (file transfer protocol - Giao thức truyền tập tin): là một chuẩn giao thức mạng sử dụng để truyền tập tin từ máy chủ này đến một máy chủ khác thông qua một mạng lưới có nền TCP, ví dụ như mạng Internet. FTP được phát triển trên kiến trúc khách-chủ, tận dụng kiểm soát riêng và kết nối dữ liệu giữa máy chủ và máy khách. Người dùng FTP có thể tự xác thực bằng cách sử dụng giao thức đăng nhập ở dạng văn bản thường (clear-text sign-in protocol) nhưng có thể kết nối ẩn danh nếu máy chủ cho phép.


○ SMTP (simple mail transfer protocol - giao thức truyền tải thư tín đơn giản): là một chuẩn Internet truyền tải thư điện tử (e-mail) qua mạng Giao thức Internet (IP). SMTP bao gồm SMTP mở rộng (ESMTP), và là giao thức được dùng phổ biến hiện nay.


○ HTTP (hypertext transfer protocol - giao thức truyền tải siêu văn bản): là một giao thức mạng cho các hệ thống thông tin phân phối, hợp tác, siêu phương tiện. HTTP là cơ sở trao đổi dữ liệu cho World Wide Web (WWW).


- Các giao diện vật lý và kết nối: Các giao diện vật lý và kết nối là giao thức trao đổi thông tin cung cấp cơ chế kiểm soát ghi địa chỉ và truy cập kênh cho phép các thiết bị đầu cuối và các nút mạng có thể trao đổi thông tin trong một mạng đa điểm. Một số giao diện vật lý và kết nối:


○ Ethernet: tầng vật lý Ethernet đã phát triển qua một khoảng thời gian đáng kể và gồm nhiều giao diện truyền thông vật lý, dung lượng truyền khác nhau. Tốc độ thường dao động từ 1 Mbit/s đến 100 Gbit/s trong khi đó phương tiện vật lý phát triển từ cáp đồng trục, cáp xoắn, tới cáp quang. Nhìn chung, phần mềm chồng giao thức mạng sẽ hoạt động tương tự nhau trong tất cả các tầng vật lý.


○ IEEE 802.11: là tập hợp các chuẩn thực hiện trao đổi thông tin trên máy tính trong mạng cục bộ không dây (WLAN), băng tần tần số 2.4, 3.6, và 5 GHz. Các băng tần tần số này được tạo ra và duy trì bởi IEEE LAN/MAN Standards Committee (IEEE 802). Phiên bản hiện tại của chuẩn này là IEEE 802.11-2007. Các chuẩn này cung cấp cơ sở cho mạng không dây Wi-Fi.


○ Giao diện Dữ liệu Phân bố theo Cáp sợi quang (Fiber Distributed Data Interface-FDDI): cung cấp chuẩn quang truyền tải dữ liệu trong mạng cục bộ với tốc độ 100 Mbit/s và có thể hoạt động trong khu vực 200km (124 dặm). Mặc dù cấu trúc topo lôgíc FDDI là mạng vòng chuyển thẻ bài, nhưng cấu trúc này không sử dụng giao thức vòng chuyển thẻ bài IEEE 802.5 như nền tảng của mình; thay vào đó, giao thức của FDDI bắt nguồn từ giao thức thẻ bài với mạng BUS IEEE 802.4.


- Các dịch vụ mạng hỗ trợ: Các dịch vụ mạng hỗ trợ là các giao thức hỗ trợ được sử dụng để trợ giúp việc quản lý mạng. Một số dịch vụ mạng hỗ trợ:


○ DNS (domain name system - Hệ thống tên miền): là hệ thống đặt tên theo thứ tự được phát triển trên cơ sở dữ liệu phân tán cho máy vi tính, dịch vụ, hoặc bất kì nguồn nào kết nối với Internet hoặc một mạng riêng. Quan trọng nhất là, DNS chuyển tên miền có ý nghĩa đối với con người vào số định danh (nhị phân), liên kết với các trang thiết bị mạng cho các mục đích định vị và địa chỉ hóa các thiết bị này khắp thế giới.


○ DHCP (dynamic host configuration protocol - Giao thức cấu hình động máy chủ): là giao thức cấu hình tự động được sử dụng trên hệ thống mạng IP. Máy tính kết nối vào mạng IP phải được cấu hình trước khi trao đổi thông tin với các máy tính khác trong hệ thống mạng. DHCP cho phép một máy tính được cấu hình một cách tự động vì thế sẽ giảm việc can thiệp của người quản trị vào hệ thống mạng. DHCP cũng cung cấp một cơ sở dữ liệu trung tâm để theo dõi tất cả các máy tính kết nối vào hệ thống mạng nhằm tránh trường hợp hai máy tính khác nhau lại có cùng địa chỉ IP.


2.2. Xác định mô hình triển khai trung tâm dữ liệu

Trong tương lai, tỉnh Phú Thọ cần tiếp tục hoàn thiện Trung tâm dữ liệu hiện đại của Tỉnh, đáp ứng yêu cầu của các hệ thống CNTT, CSDL, trong đó có các hệ thống chính quyền điện tử.


- Có hạ tầng hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế.


- Có kiến trúc mạng và bảo mật đảm bảo phục vụ các kết nối an toàn đến các hệ thống thông tin tại Trung tâm.


- Trung tâm dữ liệu được đặt tại vị trí an toàn, đảm bảo tránh được bão, lụt và các thảm họa thiên nhiên khác.


- Trung tâm được đặt tại địa điểm được bảo vệ an toàn.


- Có diện tích đáp ứng yêu cầu của các hệ thống hiện tại cũng như khả năng mở rộng trong tương lai.


- Có đường giao thông thuận tiện, đáp ứng yêu cầu vận chuyển thiết bị, nhiên liệu phục vụ hoạt động của trung tâm.


- Được cung cấp nguồn điện ổn định từ lưới điện quốc gia.


- Có kết nối đến các nhà cung cấp viễn thông khác nhau, đảm bảo các kết nối WAN và Internet với chất lượng ổn định, băng thông đáp ứng yêu cầu.


- Trung tâm được thiết kế đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về Data Center (tiêu chuẩn Tier 3 của Uptime Institute, TIA-942, ASHRAE...).


- Có hệ thống sàn nâng, máng cáp theo tiêu chuẩn. Có hệ thống vách ngăn chống cháy và cửa cường lực đảm bảo an toàn cho trung tâm cũng như cho nhân viên vận hành.


- Có hệ thống máy phát điện riêng đảm bảo hoạt động khi có sự cố về điện lưới. Hệ thống bồn chứa nhiên liệu đảm bảo trung tâm có thể hoạt động tối thiểu 24h khi có sự cố điện lưới.


- Có hệ thống UPS công suất lớn, hoạt động theo chế độ online, được thiết kế theo tiêu chuẩn N+1, đảm bảo hệ thống luôn vận hành liên tục, ổn định không bị ngắt quãng.


- Có hệ thống điều hòa chuyên dụng cho trung tâm dữ liệu, đảm bảo môi trường hoạt động theo tiêu chuẩn cho các hệ thống máy móc, thiết bị CNTT.


- Có hệ thống giám sát hoạt động, hệ thống cảnh báo cháy nổ, rò rỉ nước...


- Có hệ thống phòng chống cháy chuyên dụng cho trung tâm dữ liệu, đảm bảo các yêu cầu về phòng chống cháy nổ.


- Có hệ thống camera giám sát, hệ thống an toàn bảo mật hệ thống.


a) Các phòng chức năng trong TTDL


Diện tích mặt bằng Trung tâm dữ liệu phải đủ để bố trí các phòng chức năng sau:


- Phòng máy chủ: Dùng để lắp đặt và cài đặt các hệ thống máy chủ, phần mềm ứng dụng, hệ thống lưu trữ, hệ thống mạng và bảo mật, truyền dẫn


- Phòng PCCC: Dùng để lắp hệ thống bình khí và tủ điều khiển hệ thống phòng cháy chữa cháy.


- Phòng M&E: Dùng để lắp đặt hệ thống phân phối điện chính như tủ điện MSB, UPS, Battery UPS


- Phòng NOC: Phòng giám sát và vận hành các hệ thống trong TTDL


- Phòng Staging: Dùng để kiểm tra, cài đặt thiết bị trước khi đưa và lắp đặt trong TTDL, bảo trì các thiết bị trong TTDL


- Phòng Warehouse: Dùng để chứa các thiết bị dự phòng phục vụ vận hành TTDL


Ngoài ra, Trung tâm dữ liệu cũng phải đảm bảo bố trí không gian hành lang: dùng để đi lại và vận chuyển thiết bị phục vụ TTDL.


Để đảm bảo đầu tư, vận hành, khai thác hiệu quả tất cả các yêu cầu như sự gia tăng của công suất nguồn, công suất làm lạnh do sự gia tăng của các thiết bị lưu trữ dữ liệu, cáp truyền dẫn, … thì trung tâm dữ liệu cần đảm bảo cơ sở vật lý hạ tầng thiết yếu-NCPI (Network- Critical Physical Infrastructure). Phương pháp xây dựng TTDL dựa trên việc chuẩn hóa các thành phần của TTDL thành các khối chuẩn, mở và có khả năng mở rộng. Mô hình của NCPI như sau:
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Mô hình của Mạng hạ tầng vật lý thiết yếu

Mô hình NCPI bao gồm:


- Hệ thống nguồn điện;

- Hệ thống UPS;


- Hệ thống phân phối nguồn;


- Hệ thống máy phát điện;

- Tu Rack;


- Hệ thống làm mát;


- Hệ thống cáp mạng;


- Hệ thống truyền thông;


- Hệ thống quản tri;̣ 


- Hệ thống báo động, đo nhiệt độ môi trường và báo cháy báo nổ, phòng cháy, chữa cháy;


- Hệ thống dịch vụ… 


b) Sơ đồ kiến trúc tổng thể Trung tâm dữ liệu của Tỉnh


Sơ đồ thiết kế tổng thể Trung tâm dữ liệu tỉnh Phú Thọ được thể hiện trên hình sau:
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TTDL của tĩnh Phú Thọ cần phải được thiết kế để đảm bảo tính sẵn sàng cao nhất và năng lực thực thi phục vụ các hệ thống ứng dụng nghiệp vụ và CSDL của tỉnh sẽ bao gồm: TTDL Chính và TTDL Dự phòng. Thiết kế sơ bộ cho DC (DR có mô hình tương tự DC nhưng công suất có thể sẽ được tính toán với năng lực tương đương khoảng 70% DC) được dựa trên phương pháp thiết kế phân lớp (Hierarchical) và và mô-đun (Modular). Dựa trên phương pháp thiết kế phân lớp và module, TTDL của tỉnh sẽ bao gồm các thành phần:


- Data Center: Là thành phần quan trọng nhất trong TTDL quốc gia về dân cư, nơi đặt toàn bộ các hệ thống máy chủ ứng dụng và database của hệ thống CSDL của toàn tỉnh. Thành phần bao gồm các thiết bị Core Switch giữ vai trò định tuyến và chuyển tiếp lưu thông giữa các phân hệ, Switch cung cấp kết nối với tốc độ 10 Gbps cho các Server, các thiết bị chuyên dụng như Firewall, thiết bị cân bằng, tường lửa CSDL. Mô hình mạng trong TTDL được thiết kế theo mô hình Leaf-spine với Core switch đóng vai trò Spine và các switch/blade switch đóng vai trò Leaf. Hệ thống bảo vệ bao gồm 1 cặp firewall có cấu hình cao, chạy chế độ HA, đảm bảo tính sẵn sàng cao và đảm bảo cho lưu lượng vào các máy chủ không bị tắc nghẽn. Một cặp thiết bị database firewall được đặt trước các máy chủ database, kiểm soát tất cả các hành động có tác động đến hệ thống cơ sở dữ liệu trong máy chủ, thiết bị này có khả năng bypass khi gặp sự cố, không ảnh hưởng đến hệ thống. Trên mỗi máy chủ cơ sở dữ liệu đều được triển khai thành phần agent database firewall nhằm tăng cường tính bảo mật cho dữ liệu;


- WAN: Là thành phần hội tụ các kết nối mạng đến từ các đơn vị cấp Tỉnh, Huyện, Xã trên địa bàn tỉnh; ngoài ra còn có đường truyền kết nối giữa TTDL chính và TTDL dự phòng để đồng bộ và trao đổi dữ liệu giữa hai TTDL. Thành phần WAN bao gồm các WAN Router, WAN Firewall tích hợp IPS. Các WAN router có nhiều vụ tạo các tunnel qua mạng MPLS VPN và định tuyến đến các đơn vị. Hệ thống bảo mật cho phân hệ WAN gồm 1 cặp firewall tích hợp IPS đều chạy chế độ HA, cung cấp tính sẵn sàng cao cho hệ thống. Module này kết nối giữa 2 TTDL và kết nối từ TTDL đến các đơn vị cấp Tỉnh/Huyện/Xã. Các đơn vị kết nối đến phân hệ WAN đều là các hệ thống trực thuộc. Vì vậy, thiết bị firewall chỉ cần trang bị các tính năng chính như firewall, IPS... Kết nối, truy cập từ các đơn vị đến TTDL sẽ được kiểm soát bởi hệ thống policy trên firewall, chỉ các kết nối được cho phép mới có thể đi vào trong TTDL. Các truy cập được cho phép đi qua firewall sẽ được kiểm soát bởi cặp IPS để phát hiện và ngăn chặn kịp thời các nguy cơ tấn công. Trong phân hệ WAN còn có một cặp thiết bị cân bằng tải để giảm tải cho DC tại lúc cao điểm hoặc khôi phục hệ thống từ DR. Cặp thiết bị này có thể hoạt động ở chế độ Active-Active hoặc Active-Standby;


- Internet: Thành phần cho phép quảng bá các những dịch vụ phục vụ tra cứu thông tin chung cho người dùng trên Internet, cung cấp dịch vụ Internet cho người dung trong trung tâm. Thành phần bao gồm các Thiết bị giảm thiểu DDoS, Internet Firewall tích hợp IPS, thiết bị cân bằng tải và tường lửa ứng dụng Web. Hệ thống bảo mật bao gồm 1 cặp firewall tích hợp IPS chạy chế độ HA, cung cấp tính sẵn sàng cao cho hệ thống. Môi trường internet ẩn chứa rất nhiều mối nguy: Tấn công từ chối truy cập (DDoS), malware, hacker... Vì thế, thiết bị firewall cần được trang bị nhiều tính năng hơn như antivirus, antispam, URL Filtering, anti-bot, application control, IPS …Tường lửa chuyên dụng cho ứng dụng Web (WAF) đóng vai trò lọc toàn bộ kết nối nguy hiểm đến các máy chủ web, bảo vệ trước những nguy cơ như ăn cắp hoặc sửa đổi dữ liệu. Thiết bị cân bằng tải thực hiện cân bằng tải cho nhiều đường Internet theo cả chiều Inbound và Outbound, cân bằng tải cho ứng dụng Web, chuyển người dùng giữa DC và DR để giảm tải cho DC cũng như khôi phục thảm họa.


- Extranet (Partner Module): Thành phần này cung cấp các cổng kết nối cho các đơn vị bên ngoài địa bàn tỉnh có thể truy cập vào những ứng dụng, dữ liệu để trao đổi thông tin, liên thông nghiệp vụ hoặc thao tác các ứng dụng theo ngành dọc. Thành phần bao gồm các Extranet Router, Extranet Firewall tích hợp IPS, thiết bị cân bằng tải. Hệ thống bảo mật bao gồm 1 cặp firewall tích hợp IPS chạy chế độ HA, cung cấp tính sẵn sàng cao cho hệ thống. Module này kết nối giữa TTDL tại Tp. Hà Nội và các bộ, ban, ngành, đều là các hệ thống có tính an toàn cao hơn so với kết nối Internet, vì vậy thiết bị firewall chỉ cần trang bị các tính năng chính như firewall, IPS.. Kết nối, truy cập từ các sở đến TTDL sẽ được kiểm soát bởi hệ thống policy trên firewall, chỉ các kết nối được cho phép mới có thể đi vào trong TTDL. Thiết bị cân bằng tải thực hiện cân bằng tải cho nhiều đường WAN theo cả chiều Inbound và Outbound, cân bằng tải cho ứng dụng Web, chuyển người dùng giữa DC và DR để giảm tải cho DC cũng như khôi phục thảm họa.


- LAN: Thành phần cung cấp truy cập cho người dùng làm việc trong TTDL. Thành phần bao gồm các Distribution Switch và Access Switch;


- Quản trị: Thành phần cung cấp các dịch vụ quản trị mạng, quản trị an ninh, quản trị hệ thống server và storage, và hệ thống anti-virus. Thành phần bao gồm các phần mềm quản trị và thiết bị quản trị chuyên dụng. Các kết nối quản trị thông qua giao diện riêng độc lập với các kết nối truyền dữ liệu (OOB - Out of Band Management)


Ngoài ra, TTDL còn có thể mở rộng một môi trường mới là Môi trường phát triển, kiểm thử, đào tạo, được xây dựng với mục đích giúp các cán bộ kỹ thuật tỉnh Phú Thọ có khả năng làm chủ các hệ thống CNTT trong tương lai.


c) Mô hình mạng TTDL trong tương lai
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Mô hình mạng Trung tâm dữ liệu tương lai

- Thiết kế mạng cần đáp ứng các mục tiêu:


○ Tuân theo kiến trúc thiết kế phân tầng Hierarchical và Modular


○ Hiệu năng mạng: Hệ thống mạng cần phải có một hiệu năng tốt để phục vụ truyền tải thông tin và các ứng dụng bên trong mạng, tránh xảy ra bất cứ hiện tượng nghẽn trên mạng, thời gian phản hồi chậm, hoặc mức độ sử dụng tài nguyên thiết bị mạng.


○ Tính Module hóa: Thiết kế mạng trên cơ sở module hóa các thành phần trong mạng sẽ đảm bảo việc phân tách một hệ thống mạng phức tạp thành các cấu phần nhỏ hơn, đảm bảo dễ dàng, thuận lợi trong vận hành, quản lý và bảo trì cũng như khả năng cô lập các sự cố.


○ Tính sẵn sàng và tin cậy: Việc đảm bảo tính ổn định và tin cậy cũng là một mục tiêu rất cần thiết trong thiết kế mạng. Thiết kế mạng Data Center cần phải đảm bảo tính sẵn sàng cao nhất, tránh điểm lỗi đơn trên mạng với:


■ Khả năng dự phòng đối với các thiết bị quan trọng như Core Switch, Core Router…, các thành phần của thiết bị như bộ xử lý trung tâm, các module giao tiếp, các module dịch vụ…


■ Khả năng dự phòng cho các đường kết nối vật lý giữa các thiết bị


■ Khả năng sẵn sàng và tin cậy thông qua các giao thức OSPF, HSRP, STP…


○ Khả năng mở rộng: Thiết kế mạng Data Center phải có khả năng mở rộng về qui mô và nâng cấp các dịch vụ mới một cách dễ dàng mà không làm thay đổi kiến trúc.


○ Khả năng quản trị: Thiết kế mạng Data Center cần đảm bảo khả năng quản trị tập trung, đơn giản và dễ dàng, hỗ trợ một cách nhanh chóng việc xác định, cô lập và khắc phục sự cố.


○ Thỏa mãn nhu cầu của ứng dụng và dịch vụ.


d) Hệ thống bảo mật cho TTDL


Quan điểm để xây dựng chính sách bảo mật: An ninh mạng là một tiến trình lặp đi lặp lại, bao gồm các bước xoay vòng như sau:


- Xác định các đối tượng cần được bảo vệ (máy chủ, các tài nguyên, các ứng dụng, các thiết bị mạng, máy trạm, người dùng…);


- Xác định các hiểm họa có thể gây nên cho mạng và hệ thống;


- Thiết lập chính sách an ninh cho mạng, bao gồm các nhà lãnh đạo, quản lý và tin học, quản trị mạng và người dùng;


- Thiết lập các chính sách an ninh mạng bằng các phương pháp điện tử và hành chính. Các phương pháp điện tử bao gồm: Thiết kế quy hoạch lại mạng, Firewall, VPN, IDS, ACS và quản trị an ninh mạng;


- Theo dõi an ninh mạng và phản ứng lại các biểu hiện bất thường;


- Kiểm tra chính sách an ninh và các thiết bị an ninh mạng để đáp ứng các thay đổi;


- Tiếp tục theo dõi và quản lý an ninh mạng, thay đổi chính sách an ninh và cấu hình các thiết bị an ninh mạng để phù hợp với ngữ cảnh an ninh mới.


Xu hướng phát triển các hiểm họa bảo mật như sau:
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Có rất nhiều giải pháp bảo mật, mỗi giải pháp tập trung vào bảo vệ một đối tượng cụ thể:


- Firewall

Là thiết bị tường lửa thế hệ mới. Với các tường lửa thế hệ mới này hệ thống có thể được bảo vệ từ lớp mạng đến lớp ứng dụng do Firewall thế hệ mới ngoài các tính năng quản lý truy cập dựa trên thông tin lớp mạng (IP) và lớp truyền dẫn (port), Firewall này còn có khả năng quản lý các ứng dụng (hiểu được ứng dụng và can thiệp vào các tác vụ trong ứng dụng), người dùng. Firewall cũng cung cấp các tính năng quản lý băng thông để hệ thống mạng tối ưu hóa hiệu năng sử dụng. Ngoài ra trên Firewall thế hệ mới cũng có thêm các lựa chọn Anti-virus, Antispam, chống tấn công DoS… trong đó tính năng Anti-virus cũng có thể được dùng để cung cấp thêm một lựa chọn bảo vệ nữa cho hệ thống.


- IPS (Intrusion prevention systems)

Là thiết bị phát hiện và ngăn chặn tấn công. Thiết bị này giám sát luồng dữ liệu đi qua nó phát hiện những mẫu tấn công, các luồng dữ liệu bất thường, và dựa trên hành vi của các luồng dữ liệu mà chủ động ngăn chặn các tấn công. Thiết bị này có thể chống tấn công Malware, tấn công nhằm giảm hiệu năng thiết bị. Trong hệ thống có 2 lớp IPS, lớp thứ nhất để bảo vệ các Web Server và bảo vệ tấn công từ mạng bên ngoài, lớp thứ 2 bảo vệ các máy chủ ứng dụng và CSDL trong vùng Server Farm.


- WAF: Tường lửa ứng dụng web (Web Application Firewall - WAF)


Là một thiết bị phần cứng hoặc phần mềm được cài lên máy chủ có chức năng theo dõi các thông tin được truyền qua giao thức http/https giữa trình duyệt của người dùng và máy chủ web tại lớp 7. Một WAF có khả năng thực thi các chính sách bảo mật dựa trên các dấu hiệu tấn công, các giao thức tiêu chuẩn và các lưu lượng truy cập ứng dụng web bất thường. Đây là điều mà các tường lửa mạng khác không làm được. Một số tính năng của thiết bị tường lửa ứng dụng Web (WAF):


● Cho phép nhận diện và xử lý các dạng tấn công phổ biến như XSS, CSRF, các loại tấn công Injection...


● Tự động xây dựng một mô hình bảo mật bảo vệ ứng dụng bằng cách liên tục theo dõi hoạt động của người dùng theo thời gian thực.


● Bảo vệ tấn công thay đổi giao diện web: Tự động phục hồi lại ứng dụng bằng các bản đã lưu khi phát hiện có tấn công thay đổi giao diện web.


- Giải pháp chống DDoS dựa trên DDoSAppliance: Ngày nay các cuộc tấn công từ chối dịch vụ DDoS là thách thức lớn nhất của các tổ chức cung cấp dịch vụ ra Internet như dịch vụ Cổng thông tin điện tử về dân cư. Các tiếp cận truyền thống như Firewall, IPS, WAF sử dụng cơ chế Stateful không ngăn chặn DDoS hiệu quả, nhiều khi còn chính là đối tường để các hacker thực hiện tấn công DDoS. Các tổ chức cần phải có một giải pháp hoàn toàn mới theo hướng Stateless. Giải pháp này thức hiện theo 4 bước:


1. Cài đặt DDoS Appliance ở vùng biên


2. Pháp hiện tấn công DDoS dựa trên stateless


3. Ngăn chặn


4. Cảnh báo


- SIEM (Security information and event management): Giải pháp hệ thống quản trị, phân tích log tập trung và quản lý sự kiện an ninh; thực hiện thu thập log từ nhiều nguồn khác nhau, phân tích và đánh giá mức độ an ninh và rủi ro của các sự kiện an toàn thông tin, nhanh chóng nhận diện, đánh giá mức độ và đáp trả các chính sách sai phạm, các tấn công từ bên ngoài và các mối đe dọa từ bên trong. Hỗ trợ xử lý sự cố: thông qua các công cụ phân tích điều tra, tạo luồng phối hợp công việc xử lý sự cố, tạo lập cơ sở dữ liệu về các sự cố để tiện tra cứu sau này. Bên cạnh đó còn có các giải pháp quét virus trên các máy chủ, máy trạm và tại cổng kết nối với mạng bên ngoài mà điển hình là Internet. Ngoài ra là các giải pháp mạng riêng ảo (VPN) mã hóa các dữ liệu trên đường truyền, kiểm soát truy cập web (Web Filtering, URL Filtering) giảm thiểu các nguy cơ mất an toàn cho các máy trạm khi truy cập web, ngăn chặn thư rác (Spam Mail),...


Mỗi sản phẩm bảo mật của mỗi nhà cung cấp có một thế mạnh riêng. Tuy nhiên mỗi hệ thống CNTT cần trang bị tối thiểu 3 giải pháp sau:


1. Giải pháp an ninh tích hợp: Tích hợp các tính năng như tường lửa (firewall), mạng riêng ảo (VPN), ngăn chặn xâm nhập (Intrusion Prevention - IPS), quét virus tại cổng kết nối mạng(anti-virus), kiểm soát truy cập web của các nhân viên (Web Filtering, URL Filtering)...;


2. Giải pháp phòng ngừa virus: Ngoài giải pháp an ninh tích hợp, cần vẫn thêm giải pháp phòng ngừa virus cho các máy chủ và các máy trạm.


3. Giải pháp quản trị phân tích log tập trung và quản lý sự kiện An ninh (SIEM)


Xu hướng của nhiều hãng bảo mật với các sản phẩm bảo mật đơn lẻ hiện nay là mở rộng, tích hợp thêm nhiều chức năng bảo mật khác thành một sản phẩm. Điển hình là nhiều sản phẩm firewall trước kia giờ đây được gọi là giải pháp tường lửa thế hệ mới (Next Generation Firewall - NGFW) với việc tích hợp các chức năng Firewall dựa trên công nghệ kiểm soát sâu vào gói tin (DPI - Deep Packet Inspection), IPS, URL filtering, Antivirus, Anti-spam, Anti-botnet,kiểm soát ứng dụng (Application Control), chống thất thoát dữ liệu (Data Loss Prevention)... trên cùng một thiết bị.


Ngoài ra, để đảm bảo an toàn của hệ thống đối với các lỗi logic trong dữ liệu của CSDL như tính toàn vẹn, hợp lý, đồng bộ dữ liệu, thay đổi cố ý về nội dung thông tin gây sai lệch đến tính đúng đắn của dữ liệu…, có thể áp dụng các giải pháp sau:


- Thiết lập tầng CSDL trung gian: Trong mô hình này, một CSDL trung gian (proxy) được xây dựng giữa ứng dụng và CSDL gốc. CSDL trung gian này có vai trò mã hóa dữ liệu trước khi cập nhật vào CSDL gốc, đồng thời giải mã dữ liệu trước khi cung cấp cho ứng dụng. CSDL trung gian đồng thời cung cấp thêm các chức năng quản lý khóa, xác thực người dùng và cấp phép truy cập;


- Sử dụng giải pháp tường lửa chuyên dụng cho cơ sở dữ liệu. Giải pháp chuyên dụng cần có các tính năng:


+ Quản lý rủi ro: Tìm và phân loại dữ liệu nhạy cảm bên trong CSDL, quét và phát hiện điểm yếu, cấu hình chưa tốt trên CSDL. Lập báo cáo phân tích rủi ro dựa theo quan hệ giữa điểm yếu và dữ liệu cũng như mức độ nhạy cảm của dữ liệu, trên cơ sở này lập chính sách bảo vệ và đưa ra biện pháp giảm nhẹ rủi ro.Với các điểm yếu được phát hiện, hệ thống cung cấp bản vá ảo (Virtual Patching) trên thiết bị cho phép bảo vệ các điểm yếu một cách nhanh chóng và trong suốt trong khi chưa thể thực hiện việc sửa chữa và cài đặt bản vá vào hệ thống CSDL;


+ Giám sát các truy cập tới dữ liệu nhạy cảm: Các giao dịch trên CSDL, đặc biệt các truy cập, tác động tới dữ liệu nhạy cảm được audit (ghi log) liên tục. Các thông tin Audit cung cấp đầy đủ chi tiết cho mỗi phiên giao dịch với CSDL như ai, thao tác lên đối tượng, dữ liệu nhạy cảm gì, sử dụng công cụ, câu lệnh gì, thao tác như thế nào, khi nào và tại đâu,…Chức năng Audit hoạt động một cách độc lập với hệ quản trị CSDL, người quản trị CSDL không can thiệp được, không làm ảnh hưởng tới hiệu năng của máy chủ CSDL. Các thông tin Audit độc lập với CSDL và được lưu trữ bảo mật, cung cấp báo cáo, chứng cứ tin cậy khi xem xét các sự cố an ninh;


+ Kiểm soát truy cập CSDL: Giải pháp có thể nhìn sâu vào mọi hành động trên CSDL như các login, các truy vấn (SELECT), các thao tác của user cũng như của DBA (DML, DDL, DCL), các thay đổi liên quan đến dữ liệu, thủ tục, cấu trúc CSDL để giúp ngăn chặn các thao tác trái quyền.Chính sách bảo vệ dữ liệu được thiết lập để kiểm soát người dùng, ứng dụng và thao tác CSDL. Chính sách có thể quy định từ người dùng nào (user, DBA), sử dụng công cụ gì, được phép tác động tới đối tượng/dữ liệu gì, và được tác động dữ liệu như thế nào. Những thao tác trái quyền tới dữ liệu nhạy cảm có thể bị ngăn chặn hoặc cảnh báo vi phạm. Giải pháp có thể phân tích dữ liệu trả ra từ CSDL từ các câu lệnh truy vấn, kết quả trả ra chứa dữ liệu nhạy cảm có thể được cảnh báo hoặc ngăn chặn.Cơ chế tự học các giao dịch CSDL (Dynamic Profiling) cho phép hiểu các hoạt động bình thường, ngăn chặn các hành vi bất thường trái với quy luật thông thường. Dynamic Profiling sẽ học một (nhóm) người dùng, thường hay sử dụng công cụ gì, thường có những thao tác gì với những đối tượng dữ liệu nào và mức độ ra sao. Ví dụ việc truy vấn, hoặc sửa đổi số lượng bản ghi lớn vượt quá ngưỡng bình thường sẽ bị cảnh báo/ngăn chặn. Cung cấp chức năng IPS - phát hiện và ngăn chặn các tấn công trong thời gian thực tại mức hệ điều hành, mức giao thức cũng như mức các thao tác SQL, chống tấn công SQL Injection;


+ Quản lý thông tin phân quyền: Chức năng quản lý thông tin tài khoản - User Right Management (tùy chọn, cần mua thêm license), cho phép phân tích quyền được cấp cho tài khoản và đối tượng dữ liệu mà quyền tác động.


- Sử dụng cơ chế sẵn có trong CSDL:


+ Các hàm Stored Procedure trong CSDL cho chức năng mã hóa và giải mã;


+ Sử dụng cơ chế View trong CSDL tạo các bảng ảo, thay thế các bảng thật đã được mã hóa;


+ Cơ chế "instead of” trigger được sử dụng nhằm tự động hóa quá trình mã hóa từ View đến bảng gốc.


- Phân quyền truy cập dữ liệu theo vai trò của người dùng;


- Sử dụng cơ chế log của hệ quản trị CSDL để theo dõi, giám sát quá trình cập nhật dữ liệu;


- Thiết lập cơ chế backup định kỳ hoặc đột xuất dữ liệu cho hệ thống;


- Thiết lập các quy tắc cảnh báo trên hệ quản trị CSDL, cho phép thông báo tới quản trị hệ thống và ngăn chặn kịp thời các truy xuất bất thường đến hệ thống dữ liệu.


Mô hình tham chiếu hệ thống bảo mật TTDL

e) Hệ thống máy chủ


Hệ thống máy chủ và lưu trữ của Trung tâm dữ liệu được thiết kế để đáp ứng các tiêu chí quan trọng như sau:


Chức năng 

- Tiêu chí đầu tiên và quan trọng khi thiết kế hệ thống là các khối chức năng trong hệ thống trong TTDLS. Các chức năng chính của các cấu phần trong hệ thống bao gồm:


- Chức năng xử lý trong phân hệ ứng dụng được thiết kế cho các máy chủ ứng dụng Web/App


- Chức năng xử lý và quản trị Cơ sở dữ liệu tập trung, xây dựng trên các cặp máy chủ CSDL hoạt động ở chế độ song hành (clustering), cho phép xử lý và quản trị toàn bộ CSDL tập trung của Tỉnh.


- Chức năng quản trị thiết bị và hệ thống; được xây dựng phục vụ công tác quản trị thiết bị trong hệ thống, quản trị công tác sao lưu và khôi phục dữ liệu trong hệ thống


- Chức năng lưu trữ tập trung được phục vụ trên hệ thống lưu trư tập trung, với công nghệ hiện đại, đảm bảo tính sẵn sang và ổn định của toàn bộ dữ liệu của TTDL Tỉnh.


- Chức năng sao lưu và khôi phục dữ liệu: được quan tâm như là giải pháp đảm bảo sự an toàn của dữ liệu tập trung, trên cơ sở sử dụng những công nghệ sao lưu và khôi phục mới nhất, cùng phần mềm quản trị sao lưu tập trung.


Năng lực xử lý

- Tiêu chí năng lực xử lý của hệ thống được sử dụng nhằm xây dựng một hệ thống hạ tầng máy chủ, lưu trữ, sao lưu và khôi phục dữ liệu cho các hệ thống ứng dụng của Tỉnh, đáp ứng yêu cầu hiện tại và khả năng mở rộng trong tương lai.


- Tiêu chí năng lực xử lý được quan tâm đến khi lựa chọn công nghệ và thiết bị cho từng cấu phần trong hệ thống, cụ thể như sau:


- Hệ thống máy chủ CSDL sử dụng máy chủ có năng lực xử lý đáp ứng yêu cầu của ứng dụng nghiệp vụ và khả năng mở rộng trong tương lai


- Hệ thống máy chủ ứng dụng sử dụng máy chủ x86 có khả năng xử lý mạnh, với bộ xử lý Intel Xeon với tốc độ cao, nhiều nhân xử lý


- Hệ thống lưu trữ tập trung sử dụng thiết bị lưu trữ tầm trung, với tính sẵn sàng và độ ổn định cao nhất cho dữ liệu tập trung.


- Hệ thống SAN Switch sử dụng công nghệ xử lý và chuyển mạch tốc 10Gb FC, cho phép kết nối hệ thống máy chủ, hệ thống lưu trữ và sao lưu trong toàn bộ hệ thống với tốc độ cao.


Năng lực mở rộng 

- Năng lực mở rộng của các thiết bị cũng là một tiêu chí được quan tâm khi thiết kế hệ thống. Các thiết bị chính được thiết kế cho phép mở rộng trong tương lai (trong nội bộ các thiết bị) và khả năng mở rộng về thiết kế.


- Khả năng mở rộng về thiết kế được thể hiện ở những điểm sau:


- Phân hệ ứng dụng (App Zone) được thiết kế cho phép mở rộng bằng các thêm các máy chủ vào Phân hệ ứng dụng


- Phân hệ CSDL được thiết kế với khả năng hoạt động song hành của cụm cluster với sự hỗ trợ xử lý song song


- Phân hệ lưu trữ được thiết kế với các SAN Switch kết nối dự phòng cao, khả năng mở rộng thông qua việc mở rộng cổng trên SAN Switch hoặc sử dụng công nghệ cascade các SAN Switch với nhau.


Khả năng quản lý

- Tiêu chí về khả năng quản lý được đặt ra đảm bảo dễ dàng trong quá trình vận hành, khai thác hệ thống và khắc phục khi có sự cố xảy ra. Khả năng quản lý được xem xét khi lựa chọn các thiết bị trong hệ thống. Khả năng quản lý được đánh giá ở một số điểm sau:


- Khả năng quản lý thiết bị (Hardware)


- Khả năng quản lý môi trường (Hệ điều hành/cluster)


- Khả năng quản trị môi trường ảo hóa trên nền tảng VMWare


- Khả năng quản lý sao lưu và khôi phục dữ liệu


Tiết kiệm chi phí 

- Tiêu chí tiết kiệm chi phí được xem xét khi lựa chọn thiết bị và giải pháp đảm bảo tiết kiệm trong đầu tư ban đầu, cũng như bảo vệ đầu tư trong tương lai.


Khả năng kết nối 

- Thiết kế đáp ứng các yêu cầu chính đặt ra khi kết nối hệ thống các thiết bị trong hệ thống bao gồm:


- Đảm bảo kết nối giữa các thành phần hệ thống với nhau:


○ Các hệ thống máy chủ được kết nối với hạ thống mạng Ethernet, tốc độ 10Gb/s thông qua các cổng 10Gb trên các máy chủ


○ Các máy chủ ứng dụng Web/App đảm bảo kết nối với người dùng và kết nối với phân hệ dữ liệu (các máy chủ CSDL)


○ Các máy chủ CSDL kết nối với các máy chủ ứng dụng, các máy chủ quản trị sao lưu và khôi phục dữ liệu


○ Các hệ thống máy chủ cần kết nối với hệ thống lưu trữ được trang bị các HBA cung cấp các giao diện 10Gb Fibre Channel, để kết nối với mạng SAN tập trung


○ Các hệ thống lưu trữ tập trung, các hệ thống thư viện băng từ và máy chủ quản trị sao lưu và khôi phục dữ liệu được kết nối với nhau qua mạng SAN tốc độ cao, phục vụ công việc lưu trữ dữ liệu, sao lưu và khôi phục dữ liệu khi cần


- Đảm bảo băng thông:


○ Băng thông kết nối mạng Ethernet giữa các thiết bị trong hệ thống được đảm bảo tốc độ 10Gb/s.


○ Băng thông kết nối các máy chủ với hệ thống SAN được thiết kế với tốc độ 8Gb/s thông quan mạng cáp quang SAN chuẩn FC. Hệ thống SAN switch với khả năng chuyển mạch cao sẽ đáp ứng yêu cầu hiện tại và mở rộng trong tương lai của hệ thống.


- Các hệ thống lưu trữ tập trung, hệ thống thư viện băng từ được kết nối với hệ thống SAN switch tốc độ cao, đảm bảo không tắc nghẽn khi phục vụ các ứng dụng.


- Đảm bảo tính sẵn sàng


- Mỗi máy chủ trong hệ thống: từ máy chủ ứng dụng, máy chủ CSDL đến các máy chủ quản trị, đều được trang bị ít nhất 2 card mạng tốc độ 10Gb/s, với 2 cổng trên 1 card, đảm bảo tính sẵn sàng cao nhất về kết nối từ các máy chủ đến hệ thống mạng Etnernet trung tâm


- Tương tự đối với các kết nối FC, các hệ thống máy chủ được trang bị HBA với 2 cổng FC, đảm bảo kết nối dự phòng đến hệ thống mạng SAN và đến các hệ thống lưu trữ và sao lưu tập trung.


- Hệ thống SAN switch được thiết kế dự phòng, bao gồm 02 SAN Switch, đảm bảo tính sẵn sàng cao từ các máy chủ đến hệ thống mạng SAN. Trong trường hợp 1 SAN Switch có sự cố, hệ thống vẫn hoạt động bình thường.


f) Hệ thống điều hành, giám sát an ninh mạng


Hệ thống điều hành, giám sát an ninh mạng phải đáp ứng các yêu cầu sau:


- Giám sát mạng:


○ Tình trạng hoạt động các thiết bị


○ Băng thông, đường truyền.


- Lập sơ đồ logic hoạt động toàn hệ thống


- Lập báo cáo chi tiết về hiệu năng toàn hệ thống


- Giám sát các ứng dụng như cơ sở dữ liệu, hệ thống email...


- Giám sát hệ thống ảo hóa


- Giám sát hệ điều hành


- Giám sát hệ thống Server


- Cảnh báo các yếu tố bất lợi đối với hệ thống qua hệ thống thư điện tử, SMS, RSS, WEB.


g) Hệ thống lưu trữ, sao lưu


Hệ thống lưu trữ đóng một vai trò hạt nhân vô cùng quan trọng trong một hệ thống. Với vai trò là thành phần trực tiếp lưu trữ dữ liệu tích hợp của tổ chức, thiết kế của hệ thống lưu trữ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất hoạt động, mức độ an toàn dữ liệu cũng như khả năng đáp ứng dịch vụ dữ liệu một cách liên tục của toàn bộ hệ thống. Giải pháp sao lưu, lưu trữ đảm bảo tuân thủ mô hình lưu trữ tập trung dựa trên công nghệ lưu trữ mạng tiên tiến nhất, đáp ứng các yêu cầu sau:


- Khả năng đáp ứng uyển chuyển (Scalability): Hệ thống phải có khả năng mở rộng dung lượng dễ dàng, nhanh chóng theo yêu cầu. Hệ thống lưu phải cho phép nâng cấp từ một volume (phục vụ một máy chủ) lên tới hàng nghìn volumes (phục vụ hàng nghìn máy chủ khác nhau) với chức năng nhiều truy cập đồng thời tới mỗi volume.


- Tính ổn định (Stability): Hệ thống lưu trữ phải được thiết kế để đảm bảo tối đa sự an toàn của dữ liệu, cũng như khả năng sẵn sàng phục vụ liên tục của dữ liệu. Hệ thống cũng cho phép triển khai các chức năng Disaster Recovery cho phép lưu trữ và phục hồi lại dữ liệu từ các thảm họa tồi tệ nhất (như cháy nổ, động đất...)


- Tốc độ (Speed): Hệ thống lưu trữ phải có khả năng đáp ứng tốc độ kết nối cao, giảm thiểu thời gian truy cập cho người sử dụng và các ứng dụng.


- Khả năng chia sẻ, dùng chung dữ liệu (Shareability): Hệ thống cần được thiết kế cho phép hợp nhất dữ liệu trùng lặp, sao cho số lượng các bản sao vật lý của dữ liệu là tối thiểu, cùng với khả năng cho phép nhiều ứng dụng hay nhiều máy chủ với hệ điều hành khác nhau (Windows, Linux, Solaris, HP- UX, AIX…) có thể truy cập đồng thời vào các dữ liệu này.


- Tính đơn giản (Simplicity): Hệ thống lưu trữ phải được thiết để đơn giản hóa tối đa các thao tác quản trị, tích hợp và cấu hình cho phép triển khai hay nâng cấp nhanh chóng, sử dụng dễ dàng, nâng cao độ tin cậy và giảm các chi phí vận hành bảo trì sau này.


Hệ thống lưu trữ cung cấp khả năng quản lý lưu trữ tập trung, đảm bảo an toàn và cung cấp không gian lưu trữ cho các máy chủ trong toàn hệ thống như: máy chủ Database, máy chủ Mailbox Database và các máy chủ ảo hóa … có khả năng cung cấp mở rộng dung lượng lưu trữ khi cần thiết. Các yêu cầu đối với hệ thống lưu trữ tại TTDL:


- Tài nguyên phải được dự phòng với một mức độ nhất định để đảm bảo đáp ứng được các biến đổi bất thường về nhu cầu sử dụng tài nguyên tại một vài thời điểm nhất định.


- Các thiết bị máy chủ và lưu trữ phải đảm bảo dự phòng cho tất cả các thành phần và các kết nối. Nhằm giúp cho các ứng dụng có đủ tài nguyên để hoạt động một cách liên tục.


- Đảm bảo khả năng quản trị đơn giản, dễ dàng và tập trung. Đồng thời phải có khả năng backup và phục hồi nhanh nhất khi xảy ra sự cố.


Đối với hệ thống sao lưu thì hiện nay có hai loại công nghệ sao lưu đang được sử dụng phổ biến là:


- Công nghệ sao lưu ra băng từ (công nghệ truyền thống) hay còn được gọi là Disk to Disk to Tape.


- Công nghệ sao lưu ra tủ đĩa hay còn được gọi là Disk to Disk. Công nghệ sao lưu băng từ gồm các giải pháp sau:


- Tape drive (thay băng tape bằng tay khi băng tape đầy dữ liệu):


+ DAT Drives: Là công nghệ tầm thấp thường dùng cho các doanh nghiệp nhỏ với độ tin cậy và chi phí thấp;


+ LTO (LTO1-200GB, LTO2-400GB, LTO3-800GB, LTO4-1.6TB, LTO5-3TB) Ultrium Drives: có dạng half- and full-height là loại cao cấp hơn DAT với băng tape dung lượng lớn hơn và hiệu suất cao hơn.


- Tape Autoloader được thiết kế theo kiểu nạp băng tape tự động (cho các băng tape trắng vào khe ổ tape sau đó băng nào đầy được tự động thay băng mới vào để backup tiếp dữ liệu) Tape Autoloader thường cho các công ty với các đặc điểm sau:


+ Ngăn chặn việc thay băng tape bằng tay mất thời gian và bị động, phải có người theo dõi khi băng tape đầy để thay băng mới;


+ Có dữ liệu nhiều hơn băng tape;


+ Hiệu suất cao, hiệu quả cao.


- Tape Library: Là thiết bị sao lưu dạng tự động, với dung lượng lớn (nguồn dữ liệu ở nhiều nơi), thời gian nhanh, hiệu suất cao. Đây là giải pháp hoàn hảo, quản trị đơn giản, để dàng thao tác, vừa khít với nhiều môi trường của khách hàng, làm việc trên LAN, SAN, được trang bị những công cụ thông minh.


Phương thức sao lưu disk-to-disk được phát triển để khắc phục thời gian truy nhập dữ liệu trong quá trình phục hồi. Sao lưu theo phương thức disk-to-disk (gọi ngắn gọn là d2d, hay còn được nhắc đến với thuật ngữ kỹ thuật disk-to-disk-to-tape hoặc tape-cache backup) về mặt vật lý là khi dữ liệu trước hết được sao lưu từ đĩa cứng sang đĩa cứng, thay vì sang băng từ như trong phương thức thông thường. Dữ liệu từ đĩa cứng sao lưu, sau khi được lưu trữ một thời gian dài cần thiết, mới được chuyển tiếp (sao chép, hoặc tạo bản clone) sang băng từ vật lý tại thời điểm được kích hoạt tùy theo nhu cầu của người quản trị. Như vậy quá trình phục hồi dữ liệu phần lớn sẽ là chuyển dữ liệu ngược lại từ đĩa cứng sang đĩa cứng, giảm thiểu được thời gian truy cập vào dữ liệu cần được phục hồi, và theo đó là giảm thời gian phục hồi dữ liệu.


2.3. Xác định các ứng dụng quản lý cơ sở hạ tầng và mô tả các yêu cầu cơ bản đối với các ứng dụng này

Các ứng dụng quản lý cơ sở hạ tầng là các dịch vụ mạng chia sẻ được sử dụng để quản lý hoặc tích hợp cơ sở hạ tầng khác.


- Quản lý cơ sở hạ tầng: Quản lý cơ sở hạ tầng là nền tảng phần mềm được sử dụng để thực hiện quản lý hệ thống, quản lý mạng và quản lý lưu trữ. Một số ví dụ về quản lý cơ sở hạ tầng. Dịch vụ này cho phép giám sát tổng thể toàn bộ các thành phần hạ tầng, đảm bảo nâng cao tầm nhìn hệ thống mạng, tìm ra những hỏng hóc trong hệ thống mạng, cải thiện tính sẵn sàng và hiệu năng của hệ thống mạng giữa các máy tính và các thiết bị nhằm đơn giản hóa việc trao đổi thông tin, chia sẻ nguồn lực và thông tin giữa các thiết bị được kết nối với nhau.


- Trao đổi thông tin và cộng tác: Trao đổi thông tin và cộng tác là các nền tảng phần mềm cho phép phân phối các kênh trực tuyến khác nhau, gồm trao đổi thông tin trên cơ sở thông điệp (message-based), thư điện tử (e- mail) và âm thanh (voice) hoặc hình ảnh (video). Một số ví dụ về Trao đổi thông tin và cộng tác. Các dịch vụ trao đổi thông tin và công tác bao gồm dịch vụ thư điện tử, lịch (calendar), địa chỉ liên lạc (contacts), và công việc (tasks); hỗ trợ truy cập thông tin trên thiết bị di động và trên nền web; hỗ trợ lưu trữ dữ liệu. Ngoài ra, còn có hệ thống quản lý cuộc gọi, đảm bảo có khả năng theo dõi tất cả các thành phần đang hoạt động trong hệ thống tổng đài điện thoại nội bộ truyền thống hoặc mạng VoIP; những thành phần này gồm có điện thoại, cổng nối (gateway), cầu hội nghị (conference bridges), nguồn chuyển mã (transcoding resources), và hộp thư thoại (voicemail)...


- Các dịch vụ thư mục: Dịch vụ thư mục là hệ thống phần mềm lưu trữ, tổ chức và truy cập thông tin trong một thư mục. Trong kỹ thuật phần mềm, một thư mục là một sơ đồ giữa các tên và các giá trị. Nó cho phép tra cứu các giá trị được gán vào một tên, tương tự như một cuốn từ điển. Giống như một từ trong từ điển có thể có nhiều định nghĩa, trong một thư mục một tên cũng có thể liên quan đến nhiều mảng thông tin khác nhau. Tương tự như vậy, một từ có thể có các dạng từ loại khác nhau và các định nghĩa khác nhau, do đó, một tên trong thư mục cũng có thể có nhiều loại dữ liệu khác nhau.


- Quản lý cấu hình: Quản lý cấu hình là các nền tảng phần mềm cho phép kiểm soát tập trung dựa trên các cơ sở hạ tầng khác nhau sẵn có trên mạng như quản lý các máy tính/nhóm máy tính lớn trong hệ thống cũng như cung cấp chức năng quản lý từ xa, vá lỗi, phân phối phần mềm, triển khai hệ điều hành, bảo vệ truy cập hệ thống mạng, và kho lưu trữ phần cứng, phần mềm.


- Quản lý đám mây riêng” Quản lý đám mây riêng là một bộ nền tảng phần mềm mở rộng nền tảng ảo hóa cơ bản cho phép cung cấp mô hình điện toán đám mây "cơ sở hạ tầng như một dịch vụ” trong tỉnh. Giải pháp quản lý đám mây riêng cần có khả năng trừu tượng hóa các nguồn lực ảo hóa để cho phép người dùng tự truy cập vào các nguồn lực này thông qua một danh mục dịch vụ.


2.4. Xác định mô hình triển khai đảm bảo An toàn thông tin tổng thể của Tỉnh; xác định các thành phần then chốt và mô tả yêu cầu căn bản đối với các thành phần

Cũng giống như mọi lĩnh vực khác, công nghệ cũng có những rủi ro và thách thức riêng. Những rủi ro về thông tin cũng đã tăng lên gấp nhiều lần do việc ứng dụng những công nghệ mới. An toàn không chỉ là việc giữ bí mật dữ liệu mà còn phải bảo vệ tính toàn vẹn, cách thức truy nhập̣ và tính sẵn có của dữ liệu. An toàn là cần thiết để thiết lập̣ và giữ vững uy tín giữa các cơ quan chính quyền và người dân, những người đang sinh sống tại địa phương và các doanh nghiệp̣. Thông tin kịp̣ thời và tin cậy là cần thiết để xử lý giao dịch và hỗ trợ hoạt động của từng cơ quan. Với các dự án CPĐT thì mức độ phụ thuộc vào thông tin lại càng cao, và bất kì sự rò rỉ thông tin hoặc không bảo đảm tính toàn vẹn của thông tin cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của tỉnh Phú Thọ.
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Kiến trúc bảo mật

Rủi ro an toàn thông tin

Mức độ rủi ro về an toàn thông tin đang tiếp tục tăng lên và cao hơn bao giờ hết. Để giải quyết được vấn đề này không chỉ cần có công cụ kiểm soát an toàn là đủ. Bảo vệ an toàn là một qua trinh liên tục, trong đo các công cụ kiểm soát chỉ là một yếu tố của cả hệ thống. Các yếu tố khác bao gồm năng lực của nhân viên CNTT trong việc thường xuyên tự đánh giá khả năng của mình và đối phó kịp thời với các nguy cơ mới trong môi trường công nghệ và nghiệp vụ thường xuyên thay đổi. Để thiết lập̣ và duy trì hệ thống an toàn thông tin một cách hiệu quả thì chính quyền tỉnh Phú Thọ cần phải thống nhất các quy trình, con người và công nghệ để giảm bớt rủi ro, phù hợp̣ với chính sách quản lý rủi ro và giữ mức độ rủi ro ở giới hạn cho phép. Điều này có thể được thực hiện bằng cách xây dựng một quy trình xác định rủi ro và đưa ra chiến lược phù hợp̣ để thực thi. Chiến lược này cần được thử nghiệm một cách có cấu trúc và được giám sát thường xuyên. Để bảo đảm tín hiệu quả của hệ thống an toàn thông tin của tỉnh Phú Thọ, cần có khung an toàn thông tin đa cấp. Hình trên đây đề xuất kiến trúc an toàn thông tin cho các sở, ban, ngành ở tỉnh Phú Thọ và đề xuất này cũng là một phần của CPĐT.


a) Chính sách quản trị an toàn trung tâm

Tất cả các ứng dụng và cơ sở hạ tầng được sử dụng và quản lý trong các dự án CPĐT là các hệ thống có tầm quan trọng quốc gia và đòi hỏi phải có hệ thống an toàn đầy đủ. Để bảo đảm hệ thống an toàn được xây dựng một cách nhất quán và đầy đủ, cán bộ lãnh đạo CNTT cần tập trung thực hiện một số công việc sau:


● Thành lập một hội đồng quản trị an toàn.


● Xây dựng chính sách an toàn cho tỉnh Phú Thọ


● Xây dựng các kiến trúc và tiêu chuẩn an toàn.


Những công việc dù được thực hiện ở cấp Tỉnh vẫn cần phải được áp dụng cho tất cả các cơ quan, đơn vị.


Hội đồng quản trị an toàn

Nhằm quản lý hiệu quả hệ thống an toàn cho các đơn vị trên toàn tỉnh, cần thành lập một hội đồng quản trị an toàn tập trung. Ngoài việc giám sát và nâng cấp các chương trình bảo mật, hội đồng này có trách nhiệm xây dựng và phê duyệt các chính sách bảo vệ an toàn. Trách nhiệm của hội đồng quản trị an toàn là:


● Xác định và điều hành các mục đích, chiến lược, chính sách và nâng cao nhận thức về an toàn thông tin trong toàn Tỉnh.


● Phê duyệt tất cả các vấn đề chính sách có liên quan đến an toàn thông tin và thay đổi nếu có.


● Phê duyệt từng trường hợp ngoại lệ cụ thể nếu như yêu cầu về chính sách an toàn không được đáp ứng, đưa ra khung thời gian cho các trường hợp ngoại lệ và theo dõi các trường hợp này cho tới khi nào đáp ứng được những yêu cầu của chính sách an toàn.


● Tổ chức thảo luận các vấn đề liên quan đến an toàn thông tin và các vấn đề nảy sinh từ các cơ quan, đơn vị để bảo đảm rằng những đơn vị này sẽ nhận được sự tham mưu hữu ích và triển khai các thủ tục bảo vệ an toàn hiệu quả.


● Chỉ đạo và tham mưu cho các đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng các hệ thống bảo vệ an toàn.


Chính sách an toàn

Chính sách bảo vệ an toàn chính là bản tuyên ngôn về mục đích quản lý. Cần phải xây dựng một chính sách bảo vệ an toàn toàn diện để làm nền tảng cho việc triển khai các phương án bảo vệ an toàn tại toàn bộ các đơn vị. Chính sách an toàn phải bao trùm toàn bộ các lĩnh vực an toàn thông tin và phải cung cấp các nguyên tắc hướng dẫn cho các đơn vị triển khai các phương án bảo vệ an toàn tại đơn vị của mình.


Dựa trên các tiêu chuẩn an toàn quốc tế, dưới đây là khung đề xuất cho việc xây dựng chính sách an toàn thông tin.


Kiến trúc và các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật

Kiến trúc an toàn kỹ thuật xác định các phương thức bảo vệ an toàn cho nhiều ứng dụng và hợp phần cơ sở hạ tầng. Kiến trúc an toàn thông tin sẽ bao gồm các thông tin đầu vào để xây dựng kiến trúc mạng và ứng dụng bảo đảm tính tương tác về an toàn. Kiến trúc kỹ thuật sẽ đưa ra hướng dẫn về những khía cạnh sau:


Kiến trúc mạng an toàn - Kiến trúc này bao gồm một mạng được thiết kế để bảo đảm cung cấp độ an toàn hợp lý cho từng hợp phần thông qua việc phân chia mạng. Kiến trúc mạng an toàn cũng tính đến các quy định bảo mật khi đưa các dịch vụ lên mạng Internet và sự phân chia mạng giữa các cơ quan và dịch vụ khác nhau. Bên cạnh đó kiến trúc mạng an toàn sẽ bảo đảm các dịch vụ dùng chung như DNS, thư mục và mạng tin cậy được cung cấp một cách an toàn cho tất cả các cơ quan.


Kiến trúc mạng an toàn cũng xác định các thiết bị an toàn và kịch bản triển khai những thiết bị này nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng. Các thiết bị an toàn bao gồm thiết bị lọc gói tin, tường lửa, hệ thống phát hiện và ngăn ngừa thâm nhập và hệ thống giám sát và cảnh báo.


Kiến trúc ứng dụng an toàn - Kiến trúc ứng dụng an toàn xác định các tiêu chuẩn an toàn phải được áp dụng khi xây dựng và kết nối ứng dụng. Kiến trúc này bao gồm các tiêu chuẩn an toàn kết nối, quy định mã hóa giữa các ứng dụng (ví dụ như lớp cổng bảo mật SSL), kênh an toàn, hồ sơ xác thực và cấp quyền trong ứng dụng. Các tiêu chuẩn an toàn xuất phát từ chính sách an toàn và đưa ra cái nhìn toàn cảnh về những hành động cần thiết nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra trong chính sách an toàn. Tỉnh Phú Thọ cần tập trung xác định các tiêu chuẩn an toàn trong đó cung cấp các hướng dẫn trong việc thực thi chính sách an toàn. Những tiêu chuẩn này bao gồm các quy trình và tiêu chuẩn cụ thể được thiết lập tại toàn bộ các cơ quan nhằm tuân thủ chính sách an toàn. Các tiêu chuẩn cho việc lập cấu hình bảo vệ an toàn của hệ điều hành, các thiết bị mạng và các hợp phần được mua bên ngoài cũng sẽ được xác định một cách tập trung.


b) Các hợp phần của chính sách bảo vệ an toàn

		Phần

		Lĩnh vực



		1

		Phân loại và kiểm soát thông tin



		1.1

		Chủ sở hữu dữ liệu



		1.2

		Phân loại thông tin



		2

		Bảo mật vật lý và môi trường hệ thống



		2.1

		An toàn vật lý



		2.2

		An toàn môi trường hệ thống



		2.3

		Cấp điện



		2.4

		An toàn hệ thống dây mạng



		2.5

		An toàn máy tính xách tay



		2.6

		Chính sách dọn bàn làm việc và khóa màn hình



		3

		Bảo mật nguồn nhân lực



		3.1

		An toàn trong việc tuyển dụng, luân chuyển và chấm dứt hợp đồng lao động



		3.2

		Trách nhiệm của người sử dụng



		3.3

		Các khóa học định hướng và nâng cao nhận thức về An toàn



		4

		Kiểm soát truy cập lôgic



		4.1

		Quản lý truy nhập của người dùng



		4.2

		Trách nhiệm của người dùng



		4.3

		Bảo mật lôgic máy tính cá nhân, máy xách tay



		4.4

		Quy định sử dụng các tiện ích hệ thống nhạy cảm



		5

		Quản trị môi trường máy tính



		5.1

		Xác định thiết bị phần cứng



		5.2

		Xử lý và bảo vệ an toàn thông tin



		5.3 

		Các thủ tục trong tình huống khẩn cấp, các tài khoản ưu tiên



		5.4 

		Thủ tục xử lý tai nạn



		5.5

		 Phân chia trách nhiệm



		5.6 

		Bảo vệ an toàn tài liệu hệ thống



		5.7 

		Kiểm soát virus máy tính



		5.8 

		Thủ tục loại bỏ phương tiện lưu trữ



		5.9 

		Mã hóa và quản lý khoá



		6 

		An toàn hệ thống mạng



		6.1 

		Kiểm soát quản lý mạng



		6.2 

		Các thiết bị mạng



		6.3 

		Các công cụ chẩn đoán mạng



		7 

		An toàn Internet



		7.1 

		Sử dụng Internet



		7.2 

		An toàn e-mail



		7.3 

		An toàn tường lửa



		8 

		Xây dựng và duy trì hệ thống



		8.1 

		Kiểm soát môi trường hệ thống



		8.2 
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Các hợp phần của chính sách bảo mật

Các dịch vụ bảo mật như được minh họa trong hình dưới đây, là tập hợp các công nghệ cung cấp khung kiểm soát bảo mật cho tất cả các công nghệ trong các vùng dịch vụ khác.
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- Kiểm soát danh tính và truy cập: Kiểm soát danh tính và truy cập là một vùng quản trị rộng có chức năng xác định các cá nhân trong một hệ thống (ví dụ quốc gia, hệ thống mạng, tổ chức của cá nhân đó) và kiểm soát truy cập vào các nguồn lực trong hệ thống này bằng cách đặt ra những giới hạn về danh tính đã thiết lập cho các cá nhân đó.


○ Quản lý danh tính: Quản lý danh tính là một nền tảng phần mềm quản lý phương thức người dùng được xác định và ủy quyền thông qua các hệ thống mạng máy tính. Quản lý danh tính bao gồm các vấn đề như cách thức người dùng được gán một danh tính, bảo vệ danh tính đó và các công nghệ hỗ trợ việc bảo vệ đó.


○ Xác thực: Xác thực là giao thức bảo mật được sử dụng để xác nhận danh tính của một thực thể trước khi đưa thực thể đó đến kiểm tra ủy quyền trong một hệ thống kiểm soát truy cập.


■ Kerberos: Là giao thức xác thực mạng máy tính hoạt động trên cơ sở "vé” để cho phép các nút mạng trao đổi thông tin thông qua một đường truyền không an toàn nhằm chứng minh danh tính của các nút mạng đó với các nút mạng khác theo phương thức an toàn. Mục tiêu khi thiết kế giao thức này là nhằm vào mô hình khách - chủ và đảm bảo xác thực cho cả hai chiều - cả người dùng và máy chủ đều xác nhận được danh tính của nhau. Thông điệp của giao thức Kerbero s được bảo vệ chống lại việc nghe lén và gửi lại các gói tin cũ. Kerberos xây dựng dựa trên mật mã hóa khóa đối xứng và cần đến một bên thứ ba được tin tưởng, và tùy ý có thể sử dụng mật mã hóa khóa công khai bằng cách tận dụng mật mã hóa khóa không đối xứng trong các giai đoạn chứng thực nhất định.


■ Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS): Là giao thức mạng cung cấp quản lý AAA (Xác thực, Phân quyền và Tính cước) tập trung cho máy tính để kết nối và sử dụng dịch vụ mạng. RADIUS được phát triển bởi Tập đoàn Livingston Enterprises vào năm 1991 như một giao thức xác thực và tính cước cho máy chủ truy cập và sau đó được đưa vào tiêu chuẩn Internet Engineering Task Force (IETF).


○ Kiểm soát truy cập: Kiểm soát truy cập là một hệ thống cho phép xác thực để kiểm soát truy cập trong các khu vực và nguồn lực của một cơ sở vật lý hoặc một hệ thống thông tin dựa trên máy tính. Một số ví dụ về kiểm soát truy cập:


■ Firewall: Thiết bị được thiết kế để cho phép hoặc từ chối truyền mạng dựa trên một số nguyên tắc và thường được sử dụng để bảo vệ hệ thống mạng khỏi các truy cập trái phép trong khi đó những trao đổi thông tin hợp pháp vẫn được thông qua.


■ Network Access Control (NAC): phương thức bảo mật mạng lưới máy tính hợp nhất các công nghệ bảo mật điểm đầu nút (ví dụ như antivirus, ngăn chặn xâm nhập và lỗ hổng máy chủ), xác thực người dùng hoặc hệ thống và thực hiện bảo mật đường truyền.


- Kiểm định: Kiểm định chỉ một bản ghi các hoạt động trong hệ thống theo thứ tự thời gian cho phép kiểm tra và tái thiết lập trình tự các sự kiện và/hoặc các thay đổi trong một sự kiện; thu thập, chuẩn hóa và phân tích các nhật ký từ các thiết bị trên toàn hệ thống mạng, ví dụ như các nhật ký từ tường lửa, các hệ thống phát hiện và ngăn chặn xâm nhập và các giải pháp chống mất dữ liệu cũng như lưu lượng truy cập mạng, các nhật ký ứng dụng và hoạt động của người dùng.


- Kiểm soát đe dọa và xâm nhập: Kiểm soát đe dọa và xâm nhập là nền tảng được sử dụng để ngăn chặn sự xuất hiện của những sự cố bảo mật bằng cách kiểm soát sự đe dọa cũng như các xâm nhập đến bảo mật.


○ Quản lý xâm nhập: Quản lý xâm nhập là nền tảng phần mềm được sử dụng để phát hiện và hạn chế những xâm nhập/lỗ hổng phát hiện trong hệ thống mạng máy tính, đảm bảo khả năng quét lỗ hổng và bản vá xác thực, công cụ này xác định các chương trình đã cài đặt và các bản vá (patches) bảo mật còn thiếu.


○ Quản lý đe dọa: Quản lý đe dọa là nền tảng phần mềm được sử dụng để phát hiện và ngăn chặn các đe dọa bảo mật ví dụ như sự tấn công chủ động đến các hệ thống được bảo vệ.


■ Hệ thống Antivirus: là gói phần mềm được sử dụng để ngăn chặn, phát hiện và hủy phần mềm độc hại (malware), bao gồm nhưng không giới hạn virus máy tính, sâu máy tính, trojan horses, spyware và adware.


■ Hệ thống ngăn chặn xâm nhập: thường là các thiết bị bảo mật đường truyền có chức năng giám sát mạng và/hoặc các hoạt động trong hệ thống để xác định các hoạt động nguy hiểm. Chức năng chính của hệ thống ngăn chặn xâm nhập là xác định các hoạt động nguy hiểm, thông tin đăng nhập của các hoạt động đó, cố gắng ngăn chặn/dừng hoạt động và đưa ra cảnh báo về các hoạt động đó.


■ Hệ thống quản lý sự kiện và thông tin bảo mật (Security event and information manager - SIEM): là một công cụ máy tính được sử dụng trên các đường truyền dữ liệu để tập trung kho lưu trữ và giải thích các bản ghi hoặc sự kiện bảo mật được tạo ra bởi các phần mềm khác chạy trong hệ thống mạng. SIEM thường thực hiện sự tương quan và giải thích về các bản ghi đã thu thập, và chỉ định nguy cơ và/hoặc mức tin cậy nhằm giúp giảm các cảnh báo sai tích cực (false- positive).


- Kiểm soát tính bảo mật và tính toàn vẹn: Kiểm soát tính bảo mật và tính toàn vẹn đề cập đến các nền tảng và công nghệ được sử dụng để bảo vệ tính bảo mật và xác thực của thông tin.


○ Nền tảng PKI: Nền tảng PKI (Cơ sở hạ tầng khóa công khai) là nền tảng phần mềm cho phép tạo, quản lý, phân phối, sử dụng, lưu trữ và thu hồi chứng thực số. Trong mật mã, PKI là sự sắp xếp các khóa công khai liên kết với người dùng tương ứng bằng các phương tiện của nhà cung cấp chứng thực (CA).


○ Mã hóa mạng: Mã hóa mạng là phương pháp duy trì tính bảo mật và tính toàn vẹn của thông tin được trao đổi trên hệ thống mạng hoặc tại tầng giao vận. Một số ví dụ về mã hóa mạng:


■ Internet Protocol Security (IPsec): bộ giao thức bảo đảm trao đổi thông tin trên Giao thức Internet bằng cách xác thực và mã hóa mỗi gói IP của một kỳ trao đổi thông tin. IPsec cũng bao gồm các giao thức thiết lập xác thực hai chiều giữa các tác nhân tại đầu kỳ trao đổi và thương thảo khóa mật mã được sử dụng trong suốt kỳ trao đổi đó.


■ OpenVPN: là ứng dụng phần mềm mã nguồn mở miễn phí thực hiện kỹ thuật mạng riêng ảo (VPN) để tạo kết nối điểm- tới-điểm hoặc site-to-site trong các cấu hình định tuyến hoặc bắc cầu và các phương tiện truy cập từ xa. OpenVNP sử dụng phương pháp bảo mật SSL/TLS để mã hóa và có khả năng vượt qua công nghệ chuyển dịch địa chỉ mạng (NATs) và tường lửa.


○ Mã hóa kho lưu trữ: Mã hóa kho lưu trữ là phương pháp duy trì tính bảo mật và tính toàn vẹn của thông tin được lưu trữ, ví dụ như tập tin và/hoặc cơ sở dữ liệu. Một số ví dụ về mã hóa kho lưu trữ:


■ Mã hóa ổ đĩa cứng sử dụng phần mềm hoặc phần cứng mã hóa ổ đĩa để mã hóa mọi bit dữ liệu ghi trên đĩa, hoặc khối lượng đĩa. Mã hóa ổ đĩa ngăn chặn truy cập trái phép vào kho lưu trữ dữ liệu. Thuật ngữ "mã hóa toàn bộ ổ đĩa cứng" (full disk encryption hoặc whole disk encryption) thường được sử dụng để nhấn mạnh rằng mọi dữ liệu trên đĩa đã được mã hóa, bao gồm cả các chương trình mã hóa phân vùng hệ điều hành khởi động.


■ Mã hóa hệ thống tệp tin, thường được gọi là mã hóa tệp tin hoặc thư mục, là một hình thức mã hóa ổ đĩa cứng mà trong đó các tệp tin hoặc thư mục riêng biệt được mã hóa bởi chính hệ thống tệp tin của riêng mình. Điều này đối lập với mã hóa toàn bộ ổ đĩa cứng khi mà toàn bộ phân vùng hoặc ổ đĩa cứng chứa hệ thống tệp tin được mã hóa.


○ Kiểm chuẩn tính toàn vẹn: Kiểm chuẩn tính toàn vẹn là phương pháp chứng thực tính toàn vẹn của hệ thống thông tin và dữ liệu. Kiểm chuẩn tính toàn vẹn của tệp tin là quá trình sử dụng một thuật toán để xác minh tính toàn vẹn hoặc tính xác thực của một tập tin máy tính. Điều này thường được thực hiện bằng cách so sánh hàm băm mật mã học (cryptographic hash function) của các tập tin so với một tài liệu tham chiếu đã biết. Một số phương pháp kiểm chuẩn tính toàn vẹn:


■ SHA-1: là một hàm băm mật mã học được xây dựng bởi Cơ quan An ninh Quốc gia (National Security Agency) và được phát hành bởi NIST theo Tiêu chuẩn Xử lý Thông tin của Liên Bang Hoa Kỳ (U.S. Federal Information Processing Standard). SHA là viết tắt của Thuật toán giải Băm An toàn (Secure Hash Algorithm). Ba thuật toán SHA được kết cấu khác nhau và được phân biệt bằng các tên gọi SHA-0, SHA-1, và SHA-2. SHA-1 rất giống với SHA-0 nhưng SHA-1 sửa một lỗi trong đặc điểm kỹ thuật băm SHA gốc, mà lỗi này là nguồn gốc dẫn đến những điểm yếu đáng kể. Nhiều ứng dụng không chấp nhận thuật toán SHA-0.


■ MD5 (Message-Digest algorithm 5): một hàm băm mật mã học được sử dụng phổ biến với giá trị băm dài 128-bit (16- byte). Là một chuẩn Internet (RFC1321), MD5 đã được dùng trong nhiều ứng dụng bảo mật, và cũng được dùng phổ biến để kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu. Tuy nhiên, người ta đã chứng minh rằng MD5 không có khả năng chịu và chạm, như vậy, MD5 là không phù hợp cho các ứng dụng như giấy chứng nhận SSL (SSL certificates) hoặc chữ ký số (digital signatures) dựa trên thuộc tính này. Một bảng băm MD5 thường được diễn tả bằng một số hệ thập lục phân 32 ký tự.






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 Hiện nay hệ thống phần mềm Một cửa điện tử tỉnh Phú Thọ chưa được triển khai đến tất cả các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh nên một số đơn vị chưa có số lượng thống kê hồ sơ xử lý.



1 Kế hoạch tiếp tục hoạt động sau thảm họa cần phải được triển khai cho chương trình CP ĐT nhằm bảo đảm khả năng sẵn sàng 24X7 của cơ sở hạ tầng và dịch vụ CPĐT.








